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THONG TU

Quy dinh van hanh Thi trwong ban budn dién canh tranh

Can cik Ludt Dién luc ngay 03 thang 12 nam 2004, Ludt sua doi, bé sung
mét sé diéu ciia Ludt Dién luc ngay 20 thang 11 nam 2012; Ludt sia déi, bé sung
mét s6 diéu ciia Ludt Pau tu cong; Ludt Pau tw theo phwong thirc doi tdc cong
tw; Lugt Pau tw; Lugt Nha &; Ludt Pdu thau, Ludt Dién luc; Ludt Doanh nghiép;
Luat T hué tiéu thu ddc biét; Ludt Thi hanh dn dén su ngay 11 thang 01 nam 2022;
Lugt Gia ngay 19 thang 6 nam 2023;

Cdin cik Nghi dinh s6 96/2022/NP-CP ngay 29 thdang 11 nim 2022 ciia Chinh
phii quy dinh chire ndng, nhiém vu, quyén han va co cdu t6 chire ciia B Cong
Thuong; Nghz dinh 56 1 05/2024/ND CP ngay 01 thang 8 nam 2024 cua Chinh
phil sira déi, bé sung mét sé diéu cia Nghi dinh s6  96/2022/ND- CP ngay 29 thang
11 ndm 2022 cua Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu
16 chike ciia Bo Céng Thuong va Nghi dinh s6 26/2018/ND-CP ngay 28 thdng 02
nim 2018 ciia Chinh phii vé diéu 1é t6 chitc va hoat déng cia Tdp doan Pién luc
Viet Nam,

Cdn cit Nghi dinh s6 137/2013/ND-CP ngay 21 thang 10 nam 2013 ciia
Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu cua Ludt Pién luc va Ludt sira
doi, bé sung mot sé diéu cua Ludt Pién luc;

Can cik Quyét dmh 56 63/0P- ITg ngay 08 thang 11 ndam 2013 cua Thu tucng

Chinh phu quy dmh vé 16 trinh, cdc diéu kién va co cdu nganh dién dé hinh thanh
va phadt trién cdc cap do thi truong dién luc tai Viét Nam;

Theo dé nghi cua Cuc truong Cuc Diéu tiét dién luc;
B¢ truong Bé Cong Thuong ban hanh Thong tw quy dinh vdn hanh thi truong

ban buén dién canh tranh.

Chuong I
QUY DINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Théng tu nay quy dinh vé van hanh thj truong ban buén dién canh tranh (sau
day viét tat 1a thi truong dién) bao gdm cac quy dinh chinh sau day: dang ky tham
gia thi truong dién; lap ké hoach vén hanh thi truomg dién; co ché chao gia; co
ché 1ap lich huy ddng; do dém dién ning trong thi truong dién; xac dinh gia thi
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truong va tinh toan thanh toan; cong bd thong tin; gidm sat van hanh thi truong
dién; va trach nhiém cua cac don vi tham gia thi truong dién.

Piéu 2. Péi twong ap dung

Thong tu ndy ap dung d6i voi cac don vi tham gia thi trudng dién sau day:
1. Bon vi mua budn dién.

2. Pon vi phat dién.

~3.Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién (Cong ty Van hanh hg
thong dién va thi truong dién Quoc gia - NSMO).

4. Pon vi truyén tai dién.

5. Tap doan DBién luc Viét Nam.

Picu 3. Giai thich tir ngir

Trong Théong tu ndy, cac thuat ngit dudi day duoc hiéu nhu sau:

1. AGC (viét tat theo tiéng Anh: Automatic Generation Control) 14 hé thong
thiét bi tu dong diéu chinh ting giam cong suat tac dung cia to may phat dién
nham duy tri tan s cua hé thong dién on dinh trong pham vi cho phép theo nguyén
tac van hanh kinh té to may phat dién.

2. Bao tiéu la nghia vu thuc hién ctia Pon vi mua dién véi Bon vi phat dién
vé yéu cau cam két mua tdi thiéu san lugng dién trong cac Hop dong mua béan
dién hoic cé4c thoa thuan bo sung caa don vi mua dién voi don vi phat dién BOT
hoac khéi lugng nhién liéu trong Hop d¢dng mua béan nhién liéu cho phat dién duoc
co quan nha nudc c6 tham quyén cho phép chuyén ngang sang Hop ddng mua béan
dién.

3. Ban chao gia 1a ban chao ban dién ning 1én thi truong dién cua tung to
may, dugc don vi chao gié nop cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng
dién theo mau ban chao gia quy dinh tai Thong tu nay.

4. Ban chao gié,ldp lich |q ban chao gia duge Pon vi van hanh hé thong dién
va thi truong dién chap nhan dé lap lich huy dong ngay téi, chu ky giao dich téi.

5. Ban chao mdc dinh la ban chao gia dugc Pon vi van hanh hg théng dién
va thi truong dién sir dung dé 1ap lich huy dong ngay téi, chu ky giao dich toi
trong trueong hop khéng nhan dugc ban chao gia hop 1€ cua don vi phat dién.

6. Bang ké thanh toan la bang tinh toan cac khoan thanh toan cho don vi phat
dién truc tiep giao dich va cac don vi mua dién duoc Don vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién 1ap cho moi ngay giao dich va cho moi chu ky thanh toan.

7. Can thiép thi rruong dién 1a hanh dong thay doi ché do van hanh binh
thuong cua thi truong dién ma Don vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
phai 4p dung dé xur ly cac tinh huong quy dinh tai khoan 1 Biéu 63 Thong tu nay.

8. Chuwrong trinh 16i wu thiy nhiét dién ngan han la phan mém toi wu thiy
nhiét dién ngan han dé tinh todn lich 1én xuong va biéu do huy dong cua cac to
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méy dugc Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién sir dung trong 1ap ké
hoach van hanh thi truong dién tuan toi va tinh toan 1ap bieu do ngay toi cua cac
nha may dién gian ti¢p tham gia thi truong dién.

9. Chu ky thanh toan la chu ky lap ching tir, hoa don cho cac khoan giao
dich trén thi truong dién trong khoang thoi gian 01 thang, tinh tir ngay 01 hang
thang.

10. Céng sudt cdng be 1a mic cdng suat san sang 16n nhat cua t6 may phét
dién duoc don vi chao gia, nha may dién gian tiép tham gia thi truong céng b
hodc Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién va don vi phat dién ky hop
d6ng cung cap dich vy phu trg cong bo theo lich van hanh thi truong dién.

11. Cong suar diéu dg |a mirc cong suat cha to may phat dién dugc Don vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién huy dong thuc té trong chu ky giao
dich.

12. Cong suar huy dgng chu ky giao dich tdi la muc cong suat cua to may
phat dién du kién dugc huy dong cho chu ky giao dich dau tién trong lich huy
dong chu ky giao dich tai.

~13.Cong suat huy dgng ngay téi la mic cdng suat cua to may phat dién du
kien dugc huy dong cho cac chu ky giao dich trong lich huy dong ngay tgi theo
ket qua lap lich ¢co6 rang budc.

14. COng suat phat 6n dinh thap nhat 1a cdng suat phat téi thiéu (Pmin) cua
mot t6 may cia nha may dién duoc bén ban dién va bén mua dién thoa thuan,
théng nhat va quy dinh trong hop dong mua ban dién.

15. Cong sudat phat tang them 1a phan cdng suat chénh léch gita cong suat
diéu do va cong suat duoc sap xép trong lich tinh gia thi truong cua to may phét
dién.

16. Cong thong tin dién ti thi truong dién |a cong thong tin dién tir ¢ chirc
nang cong bo théng tin van hanh hé thong dién va thi truong dién.

17. Dich vu phy tro 12 céc dich vy diéu khién tan so thir cap, khoi dong
nhanh, du phong van hanh phai phat dé dam bao an ninh hé thong dién, diéu chinh
dién &p va khoi dong den.

18. Dién nang phdt tang them la lugng dién nang phat cua t6 may phat dién
duogc huy dong twong trng vai cong suat phat tang thém.

19. Don vi chao gia la don vi truc tiép nop ban chao gia trong thi truong
dién, bao gom don vi phat di¢n hodc cac nha may dién dugc dang ky chao gia truc
tiep va don vi dai dién chao gia cho nhém nha may thuy dién bac thang.

20. Pon vi mua buén dién 1a don vi dién lyc cd chirc nang mua buodn dié€n
trén thi truong dién giao ngay (tai cac diém giao nhan gitra ludi truyén tai dién va
lu6i phan phéi dién va tai cac diém giao nhan voi cac nha may dién trén ludi phan
phdi). Trong giai doan dau van hanh thi truong dién, don vi mua budn dién bao
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gom 05 Tong cong ty Dién lyc thugc Tap doan bién luc Viét Nam (Téng cong ty
bién lyc mién Béic, mién Trung, mién Nam, Thanh phé Ha Néi va Thanh phdé Ho
Chi Minh).

21. Don vi mua dién 1a don vi tham gia thi trudng ban budn dién vai vai tro
la bén mua dién, bao gom don vi mua buén dién va Tap doan Bién luc Viét Nam.

22. Pon vi phat dién 1a don vi s hitu mot hodc nhiéu nha may dién tham gia
thi truong dién va ky hop dong mua ban dién cho cac nha may dién nay vaoi don
vi mua dién.

23. Don vi phat dién gian tiép giao dich 1a don vi phat dién co nha may dién
khong chao gia tryc tiep trén thi truong dién va khong ap dung co ché thanh toan
trén thi truong dién dugc quy dinh tai Chuong VIII Thong tu nay.

24. Pon vi phat dién ky hop dong truc tiép 1a don vi s6 hitu mot hogc nhieu
nha may dién tham gia thi truong dién va ky Hop dong mua ban dién gitra cac nha
may dién nay véi don vi mua buon dién.

25. Pon vi phat dién tryc tiép giao dich 1a don vi phat dién c6 nha may dién
duoc chao gia, lap lich huy dong theo ban chao gia va tinh toan thanh toan theo
quy dinh tai Chuong VIII Thong tu nay.

26. Pon vi quan ly sé liéu do dém dién néing 1a don vi quan ly van hanh hé
thng thu thap, xir 1y, luu trit s6 liéu do dém dién ning phuc vu thi truong dién,
bao gom Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién, don vi phat dién, don
vi truyén tai dién, don vi mua budn dién theo pham vi quan Iy sé liéu do d¢ém cua
don vi.

27. Pon vi truyén tdi dién 1a don vi dién luc dugc cap phép hoat dong dién
luc trong linh vuc truyén tai dién, chiu trach nhiém quan ly, van hanh ludi dién
truyén tai quoc gia.

28. Don vi vdn hélr]h hé théng,dién va th,z" truong dién la don vi thuc hién
chirc nang diéu d¢ hé thong dién quoc gia va diéu hanh giao dich thi truong dién.

29. Don vi XUat khau dién 1a don vi dién luc c6 chtrc nang ky két va quan ly
cac hop dong xuat khau dién voi diém giao nhan xuat khau trén lué6i dién truyén
tai thudc hé théng dién qubc gia theo quy dinh.

30. FTP (File Transfer Protocol) la giao thirc va cong cu truyén tap tin duoc
su dung trong truyén, nhan cac théng tin, tap tin gitra cac don vi tham gia thi
treong.

31. Gia cong sudt thi trieong 12 mirc gia tinh toan cho mdi chu ky giao dich
va ap dung dé tinh toan khoan thanh toan cong suat cho cac don vi phat dién trong
thi trueong dién.

32. Gia san ban chao la mac gid thap nhat ma don vi chao gia duoc phép
chao cho mot t6 may phat dién trong ban chao gia ngay tai.

33. Gid dién nang thi truong la mic gid cho mot don vi dién nang xac dinh
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cho mdi chu ky giao dich, &p dung dé tinh toan khoan thanh toan dién ning trong
thi truong dién.

34. Gia thj rruong dién toan phan la tong gi dién ning thi truong va gia
cong suat thi truong cua moi chu ky giao dich.

35. Gia tran ban chao la mic gia cao nhat ma don vi chao gia duoc phép
chao cho mot t6 may phat dién trong ban chao gia ngay tai.

36. Gia tran thj triong dién 1a mirc gia dién nang thi trudng cao nhat, dugc
xac dinh cho ting nam.

37. Gia tri cat giam phu tdi 1a thong sé sir dung trong md hinh tinh toan, dic
trung cho gia tri ham phat khi mé hinh tinh toan dwa ra két qua cé cat giam phy
tai do thiéu nguon.

38. Gia tri nwdc la muc gia bién ky vong tinh toan cho lugng nudc tich trong
cac ho thuy dién khi dugc s dung d€ phat dién thay the cho cac nguon nhiét dién
trong tuong lai, tinh quy doi cho mét don vi dién nang.

39. Hé sé suy giam hiéu sudt 1a chi sb suy giam hiéu suat cua to may phat
dién theo thoi gian van hanh.

40. Hé s6 tdi trung binh nam a ty I¢ gitra tong san luong dién nang phat
trong 01 nam va tich cua tong cdng suat dit vai tong sé gio tinh toan hé sé tai
nam.

41. H¢ so tdi trung binh thang la ty 1¢ gitra tong san luong dién ning phat
trong 01 thang va tich cua tong cong suat dat véi tong so gio tinh toan hé so tai
thang.

42. H¢ thong thong tin thi rruong dién 1a hé thong cac trang thiét bi va co so
dﬁ:’ liéu phuc vu quan ly, trao doi thdng tin thi truong dién do Pon vi van hanh hé
thong dién va thi truong dién quan ly.

43. H¢ thong cong nghé thong tin thy rruong dién 1a hé thong trang thict bi
bao gom hé thong thong tin thi truong dién, hé¢ thong SCADA/EMS, h¢ thong do
deém dién nang va chir ky so dap ung yéu cau van hanh cua thi truong dién va cac
hé thong khac theo quy dinh tai Thong tu nay.

44. Ho so xdc nhan sy kién thang 1a ho so dugc 13p theo quy dinh tai Diéu 6
Phy luc IV Théng tu nay ve Quy trinh phoi hop doi soat so lieu thanh toan gitra
Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién, Pon vi phat dién va Pon vi
mua dién.

45. Hop dong mua bdn dién 1a hop d6ng mua ban dién ky két gitra don vi
mua dién voi don vi phat dién truc tiep giao dich theo mau do Bo Cong Thuong
ban hanh.

46. Ky suw Piéu hanh giao dich thi truong dién 1a nguoi truc tiép tham gia
hoat dong quan 1y va diéu phdi cac giao dich mua ban dién va dich vu phu tro trén



thi truong dién canh tranh.

47. Khei phu tai 1a théng sé st dung trong mé hinh tinh toan gia tri nudc,
duogc xac dinh tir mot cap gia tri: khoang thoi gian (gio) va phu tai (MWh). Trong
tinh toén gié tri nudce, phu tai mot tuan bao gom tdi thiéu 05 (ndm) khdi phu tai.

48. Lap lich c6 rang bugc la viéc sap xép th ty huy dong cac t6 may phat
dién theo phuong phap tbi thiéu chi phi mua dién c6 xét dén céc rang buodc ki
thuat trong hé thong dién.

49. Ldp lich khong rang bugc Ia viéc sip xep thir ty huy dong cac to may
phat dién theo phuong phap toi thi€u chi phi mua di¢n khong xét den cac rang
budc trong hé thong dién.

50. Lich huy déng chu ky giao dich téi 1a lich huy dong du kién cua cac to
may dé phat dién va cung cap dich vu phu trg cho chu ky giao dich téi va 07 chu
ky giao dich tiép theo sau d6 do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
tinh toan, céng bé.

51. Lich huy dgng ngay téi 1a lich huy dong dy kién cua cc to may dé phat
dién va cung cap dich vu phu trg cho cac chu ky giao dich cua ngay giao dich téi
do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién lap.

52. Lich tinh gia dién nang thi truong la lich do Don vi véan hanh hé thdng
dién va thi truong dién 1ap sau ngay giao dich hién tai dé xac dinh gia dién nang
thi truong cho tung chu ky giao dich.

53. Md hinh mé phdng thi truong dién 1a hé théng cac phan mém mé phong
huy déng cac té6 may phat dién va tinh gia dién ning thi truong duoc Pon vi van
hanh hé théng dién va thi truong dién st dung trong 1ap ké hoach véan hanh nam,
thang va tuan.

54. Md hinh tinh toan gia tri nuwoc 1a hé théng cac phan mém toi uu thuy
nhiét dién de tinh toan gia tri nudc duwgc Pon vi van hanh hé thong dién va thi
treong dién su dung trong 1ap ké hoach van hanh nam, thang va tuan.

55. Muec nuwéc gidi han 1a myc nuéce thuong luu thap nhat caa ho chia thay
dién cudi mdi thang trong nam hoac cudi mdi tuan trong thang do Pon vi van
hanh hé thong dién va thi trudng dién tinh toan va cong b theo quy dinh vé thuc
hién danh gid an ninh hé théng dién trung han va ngin han tai Quy dinh hé thong
dién truyén tai do Bo Cong Thuong ban hanh.

56. Muzc nuéc toi wu 1a mue nudc thuong luu ctia hd chira thuy dién vao thoi
diém cudi mdi thang hodc cudi mdi tuan, dam bao viéc sir dung nuéc cho muc
dich phat dién dat hiéu qua cao nhét va dap tng cac yéu cau rang budc, do Pon vi
van hanh hé thdng dién va thi truong dién tinh toén, cdng bé.

57. Nam N la nam hién tai van hanh thi truong dién, dugc tinh theo nam
duong lich.

58. Ngay D la ngay giao dich hién tai.
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59. Ngay dién hinh 1a ngay duoc chon c6 ché do tiéu thu dién dién hinh cua
phu tai dién theo quy dinh tai Quy dinh ndi dung, phuwong phap, trinh tu va thu tuc
nghién ciru phu tai dién do B6 Cong Thuong ban hanh. Ngay dién hinh bao gom
ngay dién hinh cua ngay lam viéc, ngay cudi tuan (tha Bay, Cha nhat), ngay 18
(néu cd) cho nim, thang va tuan.

60. Ngay giao djch la ngay dién ra cac hoat dong giao dich thi truong dién,
tinh tir 00h00 dén 24h00 hang ngay.

61. Nha may dién BOT 1a nha may dién duoc dau tu theo hinh thirc Xay dung
- Kinh doanh - Chuyen giao thong qua hop dong gitra chu dau tu va co quan nha
nudc co tham quyén.

62. Nha mdy dién méi tot nhdt 12 nha may nhiét dién méi dua vao van hanh
c6 gia phat dién binh quan tinh toan cho niam tdi thap nhat va gia hop dong mua
ban dién duoc thoa thuan can ctr theo khung gia phat dién cho nha may dién chuan
do B Cong Thuong ban hanh. Nha may dién moi t6t nhat duoc lra chon hang
niam dé su dung trong tinh todn gia cong suat thi truong.

63. Nha may thuiy dién chién lwoc da muc tiéu 13 nha may thay dién trong
danh muc nha may dién 16n c6 y nghia dic biét quan trong vé kinh té - x& hoi,
qudc phong, an ninh do Thu tudng Chinh phii phé duyét va danh muc nha may
dién phéi hop van hanh véi nha may dién 16n c6 ¥ nghia dac biét quan trong veé
kinh té - x& hoi, qubc phong, an ninh do Bo Cong Thuong phé duyét.

64. Nha mady dién duwoc phan bé hop dong 1a nha méy dién ¢ hop dong mua
ban dién vaoi Tap doan Dién luc \(iét Nam va dugc phan bo cho don vi mua budn
dién theo quy dinh tai khoan 2 bic¢u 40 Thong tu nay.

65. Nhém nha may thay di¢n bac thang la tap hop cac nha may thay dién,
trong d6 lwong nudc xa tir hd chua cua nha may thUy dién bac thang trén chiém
toan bd hoac phan 16n lugng nuéc vé hd chira nha may thuy dién bac thang dudi
va gitta hai nha may dién nay khéng cd hd chira diéu tiét tir 02 ngay tro 1én.

66. Nt giao dich 14 vi tri dugc st dung dé xac dinh san luong dién ning
giao nhan cho céc giao dich mua ban dién trén thi truong dién giao ngay trong thi
truong dién.

67. Phan mém lap lich huy dong la h¢ thong phan mém dugc Bon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién su dung deé 1ap lich huy dong ngay téi va
chu ky giao dich tai cho cac to6 may phat dién trong thi truong dién.

68. Phu tdi hé thong 1a tong san luong dién nang cua toan hé théng dién tinh
quy doi vé dau cuc cac to may phat dién va san luong dién niang nhap khau trong
mét chu ky giao dich trir di san lwong ciia cac nha may phat dién cd tong cong
suit dit nho hon hoac bang 30MW khéng tham gia thi truong dién va san luong
cua cac nha may thay dién bac thang trén cung mét dong séng thuoc mét don vi
phat dién co tong cong suat dit nho hon hoic bang 60MW (dap tng diéu kién ap
dung quy dinh vé biéu gia chi phi tranh duoc do Bo Cong Thuong ban hanh).
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69. Phu tdi hé thong dién mién 1a tong san luong dién ning tiéu thu cua toan
hé théng dién mién c6 tinh dén dién ning xuat khau va ton that trén ludi dién
truyén tai, tén that trén ludi dién phan phéi thuoc mién.

70. Phu tdi hé thong dién quoc gia 1a tong phu tai hé thdng dién cac mién va
tén that trén cac duong day lién két mién.

71. Phy tai h¢ thong phuc vy tinh todn thanh toan Ia tong san lugng dién
ndng cua toan hé thong dién tinh quy doi ve dau cyc cac to may phat dién va san
lurong dién nang nhap khau trong mot chu ky giao dich.

72. San luong do dém 1a luong dién ning do dém duoc cua nha may dién tai
vi tri giao nhan dién.

~ 73. 3an luwong ké hoach ndm 14 san luong dién ning cua nha may dién du
Kién dugc huy dong trong nam toi.

74, San luong ké hogch thang 1a san lugng dién ning cta nha may dién du
Kién dugc huy dong cac thang trong nam.

75. Suat hao nhiét 1a lugng nhiét nang tiéu hao cua to may hoac nha may
dién dé san xuat ra mot don vi di¢n nang.

76. Tai khodn nguwoi dung la tén truy cap cta nguoi dung, cua don vi thanh
vién st dung dé truy cap vao Cong thong tin dién ta thi truong dién.

77. Thang M la thang hién tai van hanh thi truong dién, duoc tinh theo thang
duong lich.

78. Thanh vién tham gia th; truong dién la cac don vi tham gia vao cac hoat
dong giao dich hoic cung cap dich vu trén thi truong dién theo quy dinh tai Diéu
2 Thong tu nay.

79. Thi truong dién giao ngay la thi truong thuc hién lap lich huy dong, tinh
toan gia thi truong theo ban chao va thanh toan theo tirng chu ky giao dich trong
ngay cho cac giao dich mua ban dién nang giira cac don vi phat dién va cac don
vi mua dién.

80. Thiéu cong suat la tinh hudng khi tong cong suat cong b cua tat ca cac
don vi phat dién nho hon nhu cau phu tai hé thong du bao trong mét chu ky giao
dich.

81. Thong tin th; zrweong 1 toan bo dir liéu va thong tin lién quan dén cac
hoat dong cua thi truong dién.

82. Thoi diém cham diit chao gia ngay téi 1a thoi diém ma sau d6 cac don vi
phat dién khong dugc phép thay dbi ban chao gia ngay téi, trir cac truong hop
dugc quy dinh tai Diéu 46 trong Thong tu ndy. Trong thi trudng dién, thoi diém
cham dut chao gia cho ngay D 1a 11h30 cua ngay D-1.

83. Thit tw huy dong 1a két qua sap Xep cac dai cdng suat trong ban chao theo
nguyén tac vé gié tir thap dén cao co xét dén cac rang buoc cuaa hé thong dién.
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84. Tong so gio tinh todn hé sé tdi nam 13 tdng sé gid cua ca nam N dbi Voi
c4c t6 may dd vao van hanh thuong mai tir nam N-1 tré vé trudc hoic 1a tong sb
gio tinh tir thoi diém van hanh thuong mai cia té may dén hét nam d6i voi cac to
may dua vao van hanh thuong mai trong nam N, trir di thoi gian sira chira cua to
may theo ké hoach da dugc phé duyét trong nam N.

85. Téng so gio tinh todn hé so tdi thang 1a tong sé gior caa thang M d6i voi
C4C t6 may d vao van hanh thuong mai tir thang M-1 tré vé trude hoic 13 téng sb
gio tinh tir thoi diém van hanh thuong mai cta té may dén hét thang dol Véi cac
t6 may dua vao van hanh trong thang M, trir di thoi gian sira chita cua to may theo
ké hoach da dwgc phé duyét trong thang M.

86. Té may khai dong chdm 1a to may phat dién khdng c6 kha niang khoi
dong va hoa Iuai trong thoi gian nho hon 30 phut.

87. Trang thong tin dién tu thi truong dién 1a trang thong tin dién tir cO chuic
nang cong bd théng tin van hanh thi truong dién.

88. Tuan T 4 tuan hién tai van hanh thi truong dién.

89. Qua gidi han nhién lidu khi 1a trudng hop khi tdng cong suat caa dai gia
chao dau tién va cé gia chao bang nhau trong ban chao cua cac to may tuabin khi
chao gia trong 1ap lich ngay téi hodc chu ky téi cong véi cong suat on dinh thap
nhat cua cac té may nha may dién gian tlep tham gia thi truong dién duoc lap lich
huy dong I6n hon gidi han téng cong suat caa cac nha may nay duoc tinh toan
quy d6i tir gigi han khi. Qua gii han nhién liéu khi 1a truong hop dugc ap dung
trong cong tac 1ap lich huy dong, khéng sir dung dé diéu chinh san luong hop
dong cua cac nha may dién.

90. Vi tri do d@ém la vi tri dat hé thong do dém dién niang dé xac dinh san
lurong dién nang giao nhan phuc vu thanh toan thi truong dién tuan tha theo Quy
dinh do dém dién nang trong hé thong dién do B Cong Thuong ban hanh va cac
quy dinh khéc co lién quan.

91. X&c suat nging may su c6 1a xac suat bat kha dung do nguyén nhan sy
co cua mot to may, dugc tinh bang ti ¢ phan tram (%) giita s6 chu ky ‘hgung may
su ¢6 trén téng caa sb chu ky kha dung va sé chu ky ngirng may su cd.

5 ) Chuong 11 .
PANG KY THAM GIA THI TRUONG DIEN

Piéu 4. Trach nhiém tham gia thi trweong dién caa don vi phat dién

1. Nha may dién c6 gidy phép hoat dong dién luc trong linh vuc phat dién,
c6 cdng suat dat 16n hon 30 MW dau ni vao hé thdng dién qudc gia; cac nha may
thuy dién c6 cong sut tir 10 MW tré 1én khi hét han hop dong mua ban dién theo
chi phi tranh duoc (bao gdm ca bac thang); cac nha may dién sir dung nang luong
tai tao khong phai thuy dién hét han hop ddng theo cac co ché gia khuyén khich,
uu dai cua nha nudce co cong sudt tir 10 MW tré 1én; nha may dién BOT hét hop
ddng va chuyén giao vé& Viét Nam; cac nha may dién ning luong tai tao theo quy
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dinh tai Nghi dinh s6 80/2024/NP-CP ngay 03 thang 7 nim 2024 ctia Chinh phu
quy dinh vé co ché mua ban dién truc tiép giira don vi phat dién ning luong tai
tao v&i khach hang st dung di¢n 16mn qua ludi di¢n quéc gia bat budc tham gia thi
treong dién. Cac don vi phat dién so hitu cac nha may dién trén cé trach nhiém
hoan thanh tha tuc dang ky va truc tiép tham gia thi truong dién, trir cac nha may
dién dugc quy dinh tai khoan 3 Diéu nay.

2. Nha may dién co6 cong suat dat dén 30 MW dau ndi ludi dién cap dién ap
tir 110 KV trg 18n (trir cac truong hop quy dinh tai diém a, diém c, diém d, diém e
khoan 3 Diéu ndy), nha may dién st dung ning luong tai tao khong phai thiy dién
c6 cong suat dat tir 10 MW trd 1én, nha may dién thudc khu cdng nghiép chi béan
mot phan san luong dién 1én hé thong dién quoc gia duoc quyén lya chon truc tiép
tham gia thi truong dién. Truong hop lua chon truc tiép tham gia thi truong dién,
nha may dién co trach nhiém:

a) Chuan bi co so ha tang theo quy dinh tai khoan 5 Diéu nay;

b) Hoan thién va nop hd so dang ky tham gia thi truong dién theo quy dinh
tai khoan 1 bieu 7 Thong tu nay;

c) Tuan thu cac yéu cau ddi voi don vi phat dién tham gia thi truong dién
theo quy dinh tai Thong tu nay va cac van ban quy pham phap luat c6 lién quan.

3. Cac nha may dién gian tiép tham gia thi truong dién bao gom:

a) Nha may dién BOT con hiéu luc hop dong;

b) Nha may di¢n str dung nang luong tai tao khong phai thuy dién (trir truong
hop quy dinh tai khoan 2 Bicu nay);

¢) Nha may nhiét dién c6 cac rang budc phai sir dung toi da nguon nhién ligu
khi & dam bao lgi ich quoc gia va duge co quan nha nudc c6 tham quyen cho
phép gian tiep tham gia thi truong dién;

d) Nha may dién thuoc khu cdng nghiép chi ban mét phan hoic khdng ban
san luong dién 1€n hé thong dién quoc gia (trir trrong hop quy dinh tai khoan 2
bicu nay);

d) Cac nha may thuy dién chién luoc da muc tiéu;

e) Cac ngudn dién nhap khau;

g) Nha may cung cap dich vu phu tro phai phat va khéi dong nhanh theo
danh sach céng b6 hang nam;

‘ h) Céc nha may véan hanh theo co ché chi phi tranh dugc con hiéu luc hop
dong.

4. Truge ngdy 01 thang 11 ndam N, Pon vi vén h(falnh hé thong dién va thi
treong dién co trach nhiém lap va bao cao Cuc Diéu tiét dién lyc danh sach cac
don vi phét dién truc tiép giao dich, cac don vi phat dién giéq tiep giao dich va
cac don vi mua dién trong thi truong dién trong nam N+1 dé céng bo cho cac
thanh vién tham gia thi truong dién.
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5. Pon vi phat dién s¢ hitu nha may dién truc tiép tham gia thi truong dién
c6 trach nhiém dau tw, hoan thién hé thong trang thiét bi dé dau néi vao hé thdng
thong tin thi truong dién (bao gom: Hé thdng chao gia, hé thdng quan ly lénh diéu
d6, hé thdng hd trg thanh toan thi truong dién, hé théng mang két néi thdng tin
noi bo thi truong dién), hé théng SCADA/EMS, hé théng do dém dién ning va
chit ky s6 dap tng yéu cau van hanh caa thi truong dién va cac hé thong khac theo
quy dinh.

Piéu 5. Trach nhiém tham gia thi trudomg dién déi véi don vi mua budn
dién

1. Bon vi mua buoén dién cé trdch nhiém dang ky tham gia thi truong dién
trong trudng hop mua dién tai cac vi tri do dém thudc pham vi thi trudng ban buén
dién quy dinh tai Diéu 69 Thong tu nay.

2. Pon vi mua budn dién co trach nhiém dau tu, hoan thién hé théng trang
thiét bi dé dau ndi vao hé thong théng tin thi truong dién, hé thdng do dém dién
nang, hé théng thu thap s6 liéu do dém tir xa tai cac vi tri do dém ranh gidi trong
pham vi quan |y va chir ky sé dap ung yéu cau van hanh cua thi truong dién va
cac hé théng khac theo quy dinh.

Piéu 6. Thoi diém tham gia thj trwong dién

1. Bon vi phat dién s¢ hitu nha may dién c6 trach nhiém tham gia thi truong

dién tu:

a) Ngay dau tién cua thang M néu ngay van hanh thuong mai ciia nha may
dién duoc cong nhan trudc ngay 20 thang M-1;

b) Ngay dau tién cua thang M+1 néu ngay van hanh thuong mai cia nha may
dién duoc cong nhan tir ngay 20 dén ngay cuoi cung caa thang M-1.

2. Pon vi phat dién so hitu nha may dién khi hét han hop dong theo cac co
ché khuyén khich, wu d3i cua nha nuéc (bao géom ca cac nha may dién BOT
chuyén giao vé Viét Nam) c6 trach nhiém tham gia thi truong dién tir:

a) Ngay dau tién cia thang M néu ngay ky két hop dong mua ban dién theo
quy dinh phuong phap xac dinh gia phat dién, hop dong mua ban dién do B Cong
Thuong ban hanh truéc ngay 20 thang M-1;

b) Ngay dau tién cia thang M+1 néu ngay ky két hop dong mua ban dién
theo quy dinh phuong phap xac dinh gia phat dién, hop dong mua ban dién do Bo
Cong Thuong ban hanh tir ngay 20 dén ngay cubi ciing cua thang M-1.

3. Don vi mua buén dién c6 trach nhi¢ém tham gia thi truong dién tir ngay
thuc hién giao nhan, mua dién tir ludi dién truyen tai.

Piéu 7. Ping ky tham gia thi trwong dién doi véi Pon vi phat dién truc
tiép giao dich va Pon vi mua buon dién

1. B6i véi Pon vi phat dién truc tiép giao dich
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a) Don vi phat dién tham gia thi treong dién khi dap tng du cac yéu cau sau:
- Giéy phép hoat dong dién luc trong linh vuc phat dién con hiéu luc;

- Hoan thanh nghi€m thu dua vao van hanh cac hé théng theo quy dinh tai
khoan 5 Piéu 4 Thong tu niy;

- Hoan thanh ky két hop dong mua ban dién va vin ban cong nhan ngay van
hanh thuong mai cua nha may dién;

- Thoa thuan thdng nhit vé don vi dai dién chao gia cho nhom nha may thay
dién bac thang (trong truong hop Pon vi phat dién 1a dai dién cho nhom nha may
thuy dién bac thang).

b) Trudc 07 ngdy lam viéc ké tir ngdy cham nhat phai tham gia thi truong
dién theo quy dinh tai Piéu 6 Thong tu nay, Pon vi phat dién c6 trach nhiém giri
01 bo ho so dang ky tham gia thi truong dién cho timg nha may dién vé Pon vi
van hanh hé théng dién va thi trudng dién qua trang thong tin dién ti thi trueong
dién. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién c6 trach nhiém hudng dan
cac don vi vé thanh phan hé so ding ky tham gia thi truong dién cia Pon vi phét
dién.

2. DBbi voi Pon vi mua buén dién

a) Pon vi mua budn dién tham gia thi truong dién khi dap ¢ng cac yéu cau
sau:

- Gidy phép hoat dong dién luc con hiéu lyc;

- Pap g cac quy dinh vé do dém dién nang tai cac diém do dém ranh gidi
giao nhan cua don vi theo quy dinh;

- Hoan thanh nghi¢m thu dua vao van hanh h¢ théng thu thap s6 liéu do dém
tir xa tai cac vi tri do dém ranh gidi trong pham vi quan 1y cta don vi, hé thong
mang két nbi thong tin ndi bo thi trudng dién va chir ky so.

b) Trudc 07 ngay lam viéc ké tir ngay cham nhat phai tham gia thi truong
dién theo quy dinh tai diém b khoan 2 Piéu 6 Thong tu nay, Pon vi mua buén
dién c6 trach nhiém guri 01 bo ho so ding ky tham gia thi truong dién vé Pon vi
van hanh hé théng dién va thi truong di€n qua trang thong tin di¢n tir thi truong
dién. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém huéng dan
cac don vi vé thanh phan ho so ding ky tham gia thi trudng dién ctia Pon vi mua
buon dién.

Piéu 8. Kiém tra hd so ding ky tham gia thi truong dién

1. Trong thoi han 02 ngay lam viéc tinh tir ngay nhan duoc hd so, Pon vi
van hanh hé théng dién va thi truong dién cd trach nhiém kiém tra tinh day du cua
hd so dang ky tham gia thi truong dién va yéu cau don vi dang ky bo sung, hoan
thién ho so néu hd so chua dép tng theo quy dinh tai Diéu 7 Thong tu nay.
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2. Trong thoi han 03 ngay lam viéc tinh tir ngay nhan duoc hd so hop 1€, Don
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién co trach nhiém kiém tra ho so, danh
gia kha nang chinh thirc tham gia thi truong dién ctia don vi.

3. Truong hop don vi dang ky tham gia thi truong dién da dap tng day du
cac diéu kién tham gia thi truong dién, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién luc c6 trach nhiém thong bao cho don vi ding ky va cong bd trén
trang thong tin dién tir thi truong dién it nhat 24 gio trudc thoi diém don vi nay
chinh thurc tham gia thi truong dién.

Piéu 9. Thong tin thanh vién tham gia thi trudng dién

1. Thanh vién tham gia thi trudng di€n co trach nhiém déng ky cac thong tin
chung vé don vi cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

2. Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ¢6 tréch nhiém xay dung
va cOng bo cac yéu cau chi tiét ve thong tin dang ky tham gia thi truong ap dung
cho tung loai hinh thanh vién tham gia thi truong dién.

3. Pang ky cong to do dém va diém dau ndi

a) Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién thiét 1ap va duy tri théng
tin dang ky ciia cac cong to va cac diém dau ndi thuoc pham vi giao dich trong thi
truong dién;

b) Pdi véi timg cong to do dém, thong tin dang ky phai thé hién rd don vi
chiu tranh nhiém quan ly, van hanh cong to, don vi chiu trach nhiém thu thap s6
liéu do dém tir cong to;

¢) Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién phdi hop véi thanh vién
tham gia thi truong dién cd lién quan thuc hién xac nhan cac diém dau noi va cong
to do dém tai diém dau noi cua tirng thanh vién tham gia thi truong dién;

d) Truong hop co thay d6i vé so hitu hoic trach nhiém d6i véi diém dau ndi,
thanh vién tham gia thi truong dién co lién quan phai thong bao cho Don vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién.

4. Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém luu tri,
cap nhat thong tin dang ky cua tat ca thanh vién tham gia thi truong dién.

5. Truong hop c6 thay doi vé thong tin dang ky, thanh vién tham gia thi
truong dién cgﬁ trach nhié[n thdng bao véi Bon vi van hanh hé thong dién va thi
treong dién vé cac thay doi nay.

6. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ¢ trach nhiém cap nhat
va cong bd cac thong tin déng ky tham gia thi treong cua cac thanh vién tham gia
thi truong dién, bao gom ca céc thay doi; luu trir day du céc théng tin, dix lieu qua
Kkhir.

7. Bon vi van hanh hg thong dién va thj truong dién ¢ trach nhiém bao céo
Cuc Dieu tiet dién luc khi c6 dang ky tham gia thi truong dién hodc khi cd thay
doi lién quan dén viéc tham gia cta thanh vién tham gia thi trueong dién, bao gom:
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Tinh hinh dang ky tham gia va ké"g qua tham dinh hd so dang ky tham gia cua cac
don vi thanh vién mai, cac thay doi vé thong tin dang ky hoac ngung tham gia thi
trrong dién caa cac thanh vién tham gia thi truong dién.

Piéu 10. Cham dit tham gia thj treong dién
1. Cac truong hop cham dat tham gia thi truong dién

a) Nha may dién cham dat tham gia thi trudong dién trong céac trudong hop
sau:

- Theo d& nghi cua don vi phat dién sé hiru nha may dién trong truong hop
nha may dién ngung van hanh hoan toan hoac nha may dién khong duy tri va
khéng c6 kha nang khoi phuc lai cong suat dat theo thong tin ding ky tham gia thi
truong dién trong thoi han 01 nam;

- Gidy phg’)p hoat dong dién luc trong linh vuc phat dién cua nha may dién bi
thu hoi hoac hét hiéu luc.

b) Pon vi mua budn dién khong tiép tuc mua dién tai cac diém giao nhan
thugc pham vi thi truong dién‘hoéc Gié}y phép hoat dong dién luc trong linh vuc
ban bubn, ban Ié dién bi thu hoi hoac hét hiéu luc.

2. Truong hop gidy phép hoat dong dién luc bi thu hdi, thoi diém ngiing tham
gia thi truong dién cua don vi phat dién hodc don vi mua budn dién duoc tinh tur
thoi diém glay phép hoat dong dién luc bi thu hoi theo quyét dinh ciia co quan ¢6
tham quyen Trong céc trudng hop con lai, trong thoi han it nhat 30 ngay trudc
thoi diém mudn cham dat tham gia thi trudng dién, thanh vién tham gia thi truong
dién co trach nhiém gui van ban dé nghi cham dut tham gia thi truong dién cho
Pon vi van hé thdng dién va thi truong dién.

3. Trong thai han 10 ngay tinh tir ngay nhan dugc van ban thong bao dé nghi
cham dut tham gia thi truong dién caa thanh vién tham gia thi truong dién, Pon
vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cé trach nhiém xem xét, quyét dinh
va thdng bao cho Cuc Diéu tiét dién luc dé giam sét thuc hién.

4. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém luu trit
ho so, thong bao trén trang thong tin dién tur thi truong dién ve viéc cham dut tham
gia thi truong dién cta don vi thanh vién tham gia thi trueong dién.

Piéu 11. Xir Iy van dé huy dong nha may phat dién chwa tryc tiép tham
gia thi trwong dién

1. B6i voi nha may dién da dugc cap gidy phép hoat dong dién luc va phai
tham gia thi truong dién theo quy dinh tai Biéu 4 Thong tu ndy nhung don vi phét
dién s¢ hiru nha may di¢n nay khong hoan thanh dang ky tham gia thi truong dién,
cac nha may dién khoéng c6 Hop dong mua ban dién, cac nha may dién c6 Hop
d6ng mua ban dién nhung chua c6 gia dién hoic gia dién hét hiéu luc, cac to may
dién chua c6 thoa thuan ngay van hanh thuong mai, Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién khdng huy dong to may dién nay phat dién 1én ludi dién
qudc gia, trir treong hop sau:
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a) Xay ra tinh trang hé théng dién mat can bing cung cau hoic dé dam bao
an ninh cung cap di¢n;

b) Bam bao yéu cau vé nhu cau nuéc ha du theo quy dinh cua quy trinh van
hanh lién ho chua, _quy trinh van hanh don héd hoic theo yéu cau cua co quan nha
nuéc c6 tham quyén (d6i voi cac nha may thay dién);

¢) Chdng xa tran (d6i voi cac nha may thay dién).

2. Boi véi cac nha may dién da van hanh thuong mai, dang trong qua trinh
dang ky tham gia thi truong dién hodc cho dén thoi diém tham gia thi trudng dién:
huy dong nhu nha may dién gian tiép tham gia thi truong dién.

3. Trong trudng hop dugc Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
huy dong theo quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Diéu ndy, don vi phat dién s¢ hiu
nha may dién dugc thanh toan theo quy dinh tai hop dong mua ban dién hoac thoéa
thuan gitra hai bén dugc co quan nha nudc c6 tham quyén phé duyét.

A ] Chuong II1 .
NGUYEN TAC VAN HANH THI TRUONG DIEN

Picu 12. Ngay giao dich, chu ky giao dich, chu ky diéu @9, nguyén tac
van hanh

1. Ngay giao dich dugc tinh tir thoi diém 00h00 dén 24h00 ciia ngay duong
lich.

2. Chu ky giao dich la 30 phit, tinh tir thoi diém bat dau ciia mdi 30 phut
trong ngay giao dich. Khi cac diéu kién vé co so ha tang dugc dap ung, Cuc Diéu
tiét dién luc xem xét giam chu ky giao dich nho hon 30 phuit.

3. Chu ky diéu d 1a 30 phut, tinh tir thoi diém bat dau caa mdi 30 phdt trong
ngay giao dich. Khi cac diéu kién vé co sé ha ting duoc dap ung, Cuc Diéu tiét
dién luc xem xét giam chu ky diéu do nho hon 30 phut dong bo véi viéc giam chu
ky giao dich tai khoan 2 Biéu nay.

4. Trong qud trinh tham gia thi truong dién, cac don vi cg trach nhiém thuc
hién theo dung cac quy dinh, tuan thu Iéph dicu do, hudng dan caa Bon vi van
hanh h¢ thong dién va thi truong dién dé dam bao van hanh thi truong dién on
dinh, canh tranh hiéu qua, van hanh hé thong dién an toan, tin cay.

Piéu 13. NGt giao dich mua ban dién

1. Nut giao dich mua ban dién cua tirng thanh vién tham gia thi truong dién
bao gom:

a) Doi v6i don vi phat dién, nit giao dich cua don vi nay dugc tinh tai diém
giao nhan dién cua nha may dién thudc so hiru cta don vi véi hé thong dién quoc
gia;

b) Bdi véi don vi mua budn dién, nit giao dich cia don vi nay duoc tinh tai:

- Biém giao nhan giita ludi truyén tai dién va ludi phan phéi dién cua don vi
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mua dién;

- Piém giao nhan (néu cd) giira cac nha may dién tham gia thi truong dién
va ludi phan phoi dién cua don vi mua dién;

- Biém giao nhan trén ludi phan phdi véi don vi mua dién khac tham gia thi
truong dién.

2. Bon vi phat dién, don vi mua dién phai dang ky v&i Pon vi van hanh hé
thdng dién va thi truong dién nit giao dich cua don vi trong qua trinh diang ky
tham gia thi truong dién. Truong hop c6 thay do6i vé cac nit giao dich hién co, bd
sung cac nat giao dich mai, don vi phat dién, don vi mua dién c6 trach nhiém
thong bao thong tin nay cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

3. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién cd trach nhiém phéi hop
véi don vi lién quan trong viéc 1ap, quan ly va cong bo danh muc cac nut giao
dich twong (ng vaoi ting thanh vién tham gia thi truong dién.

4. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi treong dién cé trach nhiém phéi hop
Vvé6i cac don vi lién quan trong viéc 1ap va quan ly danh muc cong to do dém cho
ting nit giao dich dé xac dinh san luong dién ning giao dich trong thi truong tai
nat giao dich d6 trong tirng chu ky giao dich.

Piéu 14. Giéi han gia chao

1. Gia chao cua cAc to may phat dién trén thi truong dién dwoc gisi han tir
gi& san ban chao dén gié tran ban chao.

2. Déi v4i to6 may nhiét dién

a) Gid tran ban chao cua t6 may nhiét dién dugc xac dinh hang nim, dieu
chinh hang thang va dugc tinh toan can cir trén cac yeu to sau:

- Suit hao nhiét ctia to may phat dién;

- Hé s6 suy giam hiéu sudt theo thoi gian van hanh cua t6 may phat dién;

- G1a nhién liu;

- Gi4 bién d6i theo hop dong mua ban dién.

b) Gi san ban chao cua td may nhiét dién 1a 0 déng/kWh.

3. Bdi véi té may thuy dién

a) Gia tran ban chao cua té6 may thuy dién duoc quy dinh tai Biéu 42 Thong
tu nay;

b) Gi san ban chao cua td6 may thuy dién 1a 0 dong/kWh.

Piéu 15. Gia thij truwong &4p dung cho don vi phat dién truc tiép giao dich

1. Gia dién nang thi treong p dung cho don vi phat dién

a) Don vivan hanh hé théng dién va thi trudng dién co trach nhiém tinh toan
sau thoi diém van hanh cén cir trén phuong phap 1ap lich khdng rang budc;
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b) Khong vuot qué gié tran thi trudng dién.
2. Gia cong suat thi truong ap dung cho don vi phat dién

a) Pon vi van ha’nh hé thong dién va thi truong dién co trach qnhiém tinh toan
trong qua trinh 1ap ké hoach van hanh nam t4i va khong thay doi trong nam ap
dung;

b) Tinh ton trén nguyén tac dam bao cho Nha may dién méi tot nhat thu hoi
du chi phi bién do6i va chi phi co dinh.
3. Giathj truong dién toan phan &p dung cho don vi phat dién duoc tinh bang
tong cua 02 thanh phan sau:

a) Gia dién nang thi truong ap dung cho don vi phat dién;
b) Gia cbng suat thi truong ap dung cho don vi phat dién.
Piéu 16. Xac dinh san lweng hep dong

1. Quy dinh chung

a) Pon vi phat dién va Pon vi mua dién c6 trach nhiém thoa thuan, théng
nhét va quy dinh trong hgp d6ng mua ban dién vé san lugng hop dong hoic ty 1é
san luong dién nang thanh toan theo gia hgp dong trong khung quy dinh tai diém
b khoan nay dé xac dinh san luong hop doéng nim (hoac timg nam trong chu ky
nhiéu nam). Can c san luong hop dong nam da thong nhat trong hop dong mua
ban dién, Pon vi phat dién va Pon vi mua dién tinh toan va théng nhat vé viéc
phan bo san lugng hop dong vao timg thang trong nam.

Truong hop Pon vi phat dién va Pon vi mua dién théng nhat thong tin san
lwgng hop ddng nam, thang, thuc hién thong bao cho Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién vé cac noi dung da thdng nhat thong qua vin ban dé Pon
vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién thuc hién phan bd san luong hop
d6ng vao tirng chu ky giao dich. Truong hop Pon vi phat dién va Pon vi mua dién
chi thdng nhat dugc ty 18 san luong dién niang thanh toan theo gia hop dong thi
thuc hién thong bao cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dé thuc
hién tinh toan, phan b san luong hop dong theo quy dinh tai Thong tu nay.

b) Ty Ié san luong dién nang thanh toan theo gia hop dong khong cao hon
100% va khdng thap hon 60%;

¢) Pdi véi nha may dién c6 rang budc vé bao tiéu nhién lidu va ¢ van ban
Clia co quan quan 1y nha nudc ¢d tham quyén cho phép chuyén ngang cac quy
dinh bao tiéu nhién liéu ciia nha may dién trong hop ddng cung cap nhién liéu
sang hop dong mua ban dién: Pon vi phat dién va Pon vi mua dién cé trach nhiém
cung cip cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dé tinh toan phan
bé san lugng hop ddng. Trong dé san lwong hop dong nam khong thap hon san
lrong dién nang tuong ung vai lugng bao tiéu nhién liéu nam ctia nha may dién
va c6 xét dén kha dung cua nha may dién trong nam.

2. Béi véi nha may dién da ky hop déng vai Tap doan Dién luc Viét Nam
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a) Truong hop Don vi phat dién va Tap doan Di¢n luc Viet Nam thoa thuan
théng nhét vé san luong hop dong nam, thang, hai bén co trach nhiém gui thong
tin cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién tinh toan phan bo san
lwong hop dong vao ting chu ky giao dich theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 38
Thong tu nay;

b) Truong hop Pon vi phat dién va Tap doan Dién luc Viét Nam thoa thuan
duoc ty 18 dién ning thanh toan theo gia hop dong va chua thoa thuan dugc san
luong hop ddng nam; hodc khdng thoa thuan, théng nhat duoc vé san lugng hop
ddng nam, thang va theo quy dinh tai khoan 5 Diéu nay:

- Bi véi nha may nhiét dién: Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng
dién thyc hién tinh toan san luong hop déng téi thiéu nam N+1 va phan bo san
lwong hop dong téi thiéu vao cac thang trong nim N+1 theo quy dinh tai Diéu 28
Théng tu nay va thuc hién tinh toan san luong hop dong thang ciia nha may nhiét
dién theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 38 Thong tu nay, dong thoi phan bo vao ting
chu ky giao dich theo quy dinh tai Khoan 3 Biéu 38 Thong tu nay;

- Pi v6i nha may thuy dién: Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién ¢ trach nhiém tinh toan san luong hop dong thang theo quy dinh tai Khoan
2 Piéu 38 Thong tu nay va san luong hop ddng ting chu ky giao dich theo quy
dinh tai khoan 3 Biéu 38 Thong tu nay.

3. Béi v6i nha may dién da ky hop ddng véi Tap doan Dién luc Viét Nam,
duoc phén bo cho Pon vi mua budn dién va nha may dién da ky hop dong véi don
Vi mua buon dién

a) Truong hop cac don vi théa thuan thong nhat vé san luong hop dong nim,
thang, gui thong tin cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudong dién tinh
toan phan bo san luong hop dong vao tirng chu Ky giao dich theo quy dinh tai
Piéu 40 Thong tu nay;

b) Truong hop cac don vi thoéa thuan dugc ty 1€ dién nang thanh toan theo
gia hop dong va chua thoa thuan dugc san luong hop déng niam; hoic khéng thoa
thuan, thdng nhat duoc vé san luong hop dong nam, thang va theo quy dinh tai
khoan 5 Diéu nay: Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién thuc hién
tinh toan san luong hop dong téi thiéu nam, san lwong hop dong téi thiéu thang,
san luong hop dong thang theo quy dinh tai Diéu 28, Biéu 29, va Piéu 38 Thong
tu nay, ddng thoi phan bd vao ting chu ky giao dich theo quy dinh tai Diéu 40
Thong tu nay.

4. Béi véi nha may dién mai (van hanh thuong mai sau thoi diém Thong tu
nay co hiéu luc)

a) Trudc ngay van hanh thuong mai dy Kién ciia nha may dién 90 ngay, Pon
vi phat dién va Don vi mua dién c6 trach nhiém thoa thuan, thong nhat trong hop

d6ng mua ban dién vé ty Ié san luong dién ning thanh toan theo gia hop dong
hoac san luong hop dong nam, thang theo quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu nay;

b) Truong hop Pon vi phét dién va Pon vi mua dién khdng thong nhat vé
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san lwong hop ddng cua cac thang con lai trong nam: Pon vi van hanh hé théng
dién ‘Vé thi truong dién thuc hién tinh toan theo quy dinh tai khoan 1 hoac khoan
2 bicu 38 Thong tu nay;

¢) San luong hop ddng tirng chu ky giao dich: Trir trudng hop ¢é thoa thuan
kh&c giita Pon vi phat dién va Pon vi mua dién, san luong hop dong ting chu ky
giao dich ctia nha may dién dugc Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién x4c dinh trong 1ap ké hoach van hanh thang téi can cu trén viéc phan b san
luong hop ddng thang vao céc chu Ky giao dich trong thang theo quy dinh tai
khoan 3 Biéu 38 va Diéu 40 Thong tu nay.

5. Poi v6i nha may dién da ky hop dong nhung khong thong nhat dugc ty 16
san luong dién nang thanh toan theo gia hop ddng hoic san luong hop dong nim
N+1 véi Tap doan Dién luc Viét Nam hoac Don vi mua budn dién theo quy dinh
tai Khoan 1 Diéu nay dé cung cap cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién trudc ngay 15 thang 11 ndm N:

a) Pon vi phat dién, Pon vi mua dién co trach nhiém dé xuat ty 18 san luong
thanh toan theo gia hop dong va san luong hop dong bao céo Cuc Diéu tiét dién
lyc va cung cap cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién truéc ngay
20 thang 11 hang nam;

b) Can cir bdo cao cta Pon vi phat dién va Pon vi mua dién, Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién cé trach nhiém dé xut cac phuong an ty 18
san lwong thanh toan theo gia hop dong trong nam t&i theo quy dinh tai Piém b
Khoan 1 Piéu nay va bao cdo Cuc Diéu tiét dién luc;

¢) Trudong hop cac bén van khdng thong nhat ty 1é san lugng dién nang thanh
toan theo gia hop dong hoic san luong hop dong nam, thang: Trudc ngay 10 thang
12 nam N, cin ctr két qua tinh todn cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién tai diém b khoan nay, Bo Cong Thuong cong bd ty 18 san luong thanh
toan theo gia hop dong nam N+1 dé cac bén thuc hién trong giai doan chua thong
nhat:

- Ty 1¢ san lugng thanh toén theo gia hop dong do Bo Cong Thuong cong bd
trong khung quy dinh tai diém b khoan 1 Biéu nay;

- Cin ctr ty & san lugng thanh toan theo gia hop dong do Bé Cong Thuong
cong bd, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cd trach nhiém tinh
toan san luong hop dong téi thiéu nam va téi thiéu thang theo quy dinh tai Piéu
28 Thong tu nay va san luong hop dong thang theo quy dinh tai khoan 1, khoan 2
Diéu 38 Thong tu nay va thong bao cho Pon vi phat dién va Pon vi mua dién dé
thuc hién theo cac quy dinh van hanh thi truong dién tai Thong tu nay.

d) Trong giai doan ap dung ty 1€ san Iugng thanh toan theo gia hop ddng theo
cong bo cua Bo Cong Thuong, Don vi phat dién va Don vi mua dién tiép tuc thoa
thuan vé san luong hop ddng céc thang con lai trong ndm. Truong hop Pon vi
phat dién va Bon vi mua dién dat duoc thoa thuan Vvé san luong hop ddng cac
thang con lai trong nam thi cung cdp cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi



20

truong dién dé tinh toan va cong bé. Tai thoi diém Pon vi van hanh hé thong dién
va thi truong dién tinh toan va cong bé san lugng dién hop dong ma Pon vi phat
dién va Pon vi mua dién van khong dat dugc thoa thuan vé san lugng hop dong
thi cac don vi thuc hién theo san lugng di¢n hop dong do Pon vi van hanh h¢
thng dién va thi trudong dién da tinh toan va cong bo.

6. biéu chinh san luong hop ddng:
a) biéu chinh san lwong hop dong thang:

- Truong hop Pon vi phat dién va Pon vi mua dién thoa thuan thong nhét vé
san luong hop dong thang, hodc céc noi dung vé diéu chinh san luong hop dong
thang (céc trudong hop diéu chinh, nguyén tac diéu chinh) truéc thang van hanh:
Viéc diéu chinh san luong hop dong thang dugc thyc hién theo quy dinh tai hop
d6ng mua ban dién, khdng thudc pham vi p dung ciia Thong tu nay. Cac don vi
c6 trach nhiém thong bao cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién
vé c4c noi dung da théng nhat dé phuc vu cdng tac van hanh thi trudng dién;

- Trudng hop san lugng hop dong thang caa cac nha may nhiét dién do Pon
vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién tinh toan theo quy dinh tai khoan 1
Piéu 38 Thong tu nay va khong co thoa thuan khéc gitta Pon vi phat dién va Pon
vi mua dién vé diéu chinh san luong hop déng thang: Viéc diéu chinh san luong
hop dong duoc thuc hién theo cac nguyén tic quy dinh tai Diéu 37 Thong tu nay.

b) Piéu chinh san lugng hop dong chu ky giao dich:

- Trudng hop Pon vi phat dién va Pon vi mua dién thoa thuan thdng nhat vé
nguyeén tac diéu chinh san luong hop dong chu ky giao dich (cac truong hop diéu
chinh, nguyén tac diéu chinh) truéc thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va
thi truong dién tinh toan va cong bd san luong dién hop dong chu ky giao dich:
Viéc diéu chinh san luong hop dong chu ky giao dich duogc thyuc hién theo thoa
thuan gitra hai bén. Cac don vi c0 trach nhiém thong bao cho Pon vi van hanh hé
théng dién va thi truong dién vé cac noi dung da théng nhat dé phuc vu cong tac
van hanh thi truong dién;

- Truong hop san lugng hop déng tirng chu ky giao dich do Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién tinh toan theo quy dinh tai Bieu 39 va bicu 40
Thong tu nay va khong c6 thoa thuém‘ khac gitta Pon vi phat dién va Pon vi mua
dién vé dieu chinh san lugng hop dong chu ky giao dich: Viéc diéu chinh san
lugng hop dong chu ky giao dich dugc thyc hién theo cac nguyén tac quy dinh tai
biéu 39 Thong tu nay.

Piéu 17. Nguyén tic huy dong nguodn dién khi xay ra qué tai, thira nguon

~ 1. Nguyén tic huy dong cac nguon dién phai dam bao céc rang budc k§ thuat

dé dam bao hé thong dién van hanh lién tuc, tin cay va an toan; bao gom cac yéu
to:

a) Yéu cau ky thuat ctia hé thdng dién nhur xir ly qué tai céc thiét bi dién, dam
bao ché do dién ap, dam bao on dinh ludi dién, dap ing nhu cau phu tai dinh;
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b) Yéu cau ky thuat cua hé thdng cung cip nhién liéu so cap;
c) Yéu cau bao tiéu cta cac nha may dién;

d) Yéu cau cap nudc ha du hogc rang bugc mie nude quy dinh trong quy
trinh lién ho chua.

2. biéu kién ap dung:

a) Trong cdng tac 1ap ké hoach van hanh: khi téng lwong cdng suat phét 6n
dinh thap nhat hoic cong suat can duy tri dé dam bao cac rang budc k¥ thuat cua
cac to may nhiét dién ndi ludi, cong suat du béo cac ngudn ning luong tai tao,
cong suat cac ho chira thity dién dang xa hodc dap tng nhu cau cip nudce ha du tai
mot mién, khu vuc hoic ca hé thong dién trong chu ky giao dich I6n hon phu tai
mién cong véi giGi han truyeén tai lién két mién hoic phu tai hé théng du béo;

b) Trong cong tac Iap lich: khi tong lwong cdng suat cac don vi phat dién
gian tiép giao dich, cong suat dy bao cac ngudn nang lugng tai tao va tong cong
suat cac nha may tryc tiép tham gia thi truong dién (bao gom phan cong suat chao
gia san cua cac nha may thuy dién, cong suat phét 6n dinh thap nhat hoic cong
suat can duy tri dé dam bao céc rang budc ky thuat caa cac té6 may nhiét dién ndi
ludi) tai mot mién, khu vuc hoac ca hé thdng dién trong chu ky giao dich 16n hon
phu tai mién cong véi gisi han truyén tai lién két mién hoac phu tai hé théng du
béo.

3. Truong hop khi cong tac van hanh hé théng dién thoa man diéu kién ap
dung tai Khoan 2 Diéu nay, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6
trach nhiém thyc hién ngirng/giam huy dong cac nha may, to may phat dién theo
thir tu sau:

a) Giam cong suat phat cia cac t6 may nhiét dién co chi phi bién doi theo
thir tu tr cao den thap;

b) Ngung/giam cac nha may thuy dién va cac nha may dién nang luong tai
tao c6 diéu khoan thoa thuan nging/giam trudc cac nha may dién khac (ap dung
theo diéu kién duoc quy dinh trong thoa thuan dau ndi hoac Hop ddng mua ban
dién);

c) Ngung/giam cac nha may thay dién chua xa theo ty I¢ dung tich con lai so
vé6i dung tich hitu ich tir thap dén cao;

d) Ngimg céc t6 may khoi dong cham theo thir tu: (i) CAc to may tu nguyén
ngimg phat dién; (ii) Theo gia chao to may (chi ap dung cho khung 1ap lich ngay
t6i, chu ky toi); (iii) Theo chi phi bién doi thir tu tir cao dén thap; truong hop cac
t6 may khoi dong cham cé cung chi phi bién d6i, nging t6 may theo thi ty chi
phi khai dong tir thap dén cao;

d) Giam cac nha may dién nang luong tai tao con kha nang tich trir;

e) Giam céc nguén nang lugng tai tao khong theo co ché gia FIT (trir cac nha
may dién thuoc Biém i, khoan 3, Biéu nay);
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g) Giam mot phan hoac toan bo nha may dién gi6, nha may dién mat troi noi
ludi theo co ché gia FIT (trir cac nha may dién thude Biém i, khoan 3, Dicu nay);
hé thong dién mat troi mai nha noi ludi trung ap theo co che gia FIT (chi ap dung
cho khung tinh toan Iap ke hoach ndm, thang, tuan); cac nha may thuy dién duoc
huy dong theo co ché chi phi tranh dugc (trir cdc nha may dién dang xa thudc
biém h, khoan 3, biéu nay);

h) Giam cac nha may thuay dién truc tiép tham gia thi truong dién dang xa
chao gia san va cac nha may thuy dién gian tiep tham gia thi truong dién dang xa;

i) Giam mot phan (t6 may, tua-bin gi6, line mat troi/gid) hoic toan bo nha
may dién dang trong qué trinh thi nghiém trudc khi dugc cdng nhan ngay van
hanh thuong mai.

4. DB6i voi cac nha may, té may trong cung mot diém tai khoan 3 Diéu nay,
thuc hién phan bo déu cong suat theo ty 18 cong suat (dinh mac/kha dung/cong bd
va duoc lya chon), khong xét tiéu chi gia.

) Chwong IV .
KE HOACH VAN HANH THI TRUONG DIEN
Muc 1
KE HOACH VAN HANH NAM TOl
Picu 18. Ké hoach van hanh nim téi

1. Bon vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién c6 trach nhigm lap ké
hoach van hanh thi truong dién nam tdi, bao gom cac noi dung sau:

a) Lua chon Nha may dién mai tét nhat;

b) Tinh toan gia cong suat thi truong;

¢) Tinh toén gié tri nudc va muc nude téi wu cua cac hod chira thay dién;

d) Tinh toan gidi han gia ban chao cua t6 may nhiét dién;

d) Xac dinh cac phuong an gia tran thi truong dién;

~e) Tinh toan san lugng ké hoach, san luong hop dong ti thiéu ndm va phan

bo san lugng hop dong toi thieu ndm vao céc thang trong nam doi véi cac nha
may nhiét dién chua thoa thuan, thong nhat vé san Iugng hgp dong nam, thang.

2. Pon vi van hanh hé théng di¢n va thi truong dién co trach nhiém sir dung
mO hinh mod phong thi trudng dién d€ tinh toan cac ngi dung quy dinh tai khoan 1
Piéu nay. Théng sb dau vao sir dung trong mo phong thi trudng dién cua cac t6
may nhiét dién la chi phi bién doi ctia to may dugc xac dinh tai khoan 3 Piéu nay,
cac dac tinh thuy vén, dac tinh ky thuat caa nha may thuy dién, cac rang bugc theo
quy dinh vé Iap ké hoach van hanh hé thong dién truyen tai theo Quy dinh hé
thong di¢n truyen tdi do Bo Cong Thuong ban hanh, rang bude dam bao bao tiéu
va cac rang budc ve dich vu diéu khién tan so thir cap.

3. Chi phi bién d6i cua té may nhiét dién duoc xac dinh nhu sau:
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a) Truong hop xac dinh duoc gia tri suat hao nhiét theo hop dong mua bén

dién, chi phi bién doi cua to6 may xac dinh nhu sau:
VCp= vcre+ verr +vek

Trong do:

VCy: Chi phi bién ddi cta t6 may (dong/kWh);

VC™®: Thanh phan gia bién ddi diéu chinh theo bién dong cua chi phi nhién
lidu chinh (than, khi) ctia nha may dién (dong/kWh);

VC}®: Thanh phan gi4 bién d6i diéu chinh theo bién dong ciia chi phi nhién
liéu phu (dau) ctia nha may dién (d6ng/kWh);

VCX: Thanh phan gia bién d6i diéu chinh theo bién dong khac cta nha may
dién (d6ng/kWh).

- Thanh phan gia bién ddi diéu chinh theo bién dong cta chi phi nhién liéu
chinh cua nha may dién dugc xac dinh theo cong thirc sau:

VC[* =HR ¥ xP*

Trong do:

VC™: Thanh phan gia bién d6i diéu chinh theo bién dong cua chi phi nhién
liu chinh ctia nha may dién (dong/kWh);

HR EIJ : Suét hao nhiét binh quan ctia nhién liéu chinh cua t6 may phat dién

quy dinh trong trong hop déng mua ban dién (kg/kWh hoic BTU/kWh hoic
kcal/kwh);

P : Gia nhién liéu chinh bao gdm ca gia van chuyén nhién liéu chinh
(ddng/kCal; ddng/BTU hoic dong/kg).

- Thanh phan gia bién d6i diéu chinh theo bién dong ctia chi phi nhién liéu
phu ciia nha may dién duogc xac dinh theo cong thirc sau:

| | |
VC" =HR Eqp x PP

Trong do:

VC{": Thanh phan gia bién doi diéu chinh theo bién dong cua chi phi nhién
liéu phu ctia nha may dién (dong/kWh);

HR E;p : Suat hao nhiét binh quan cta nhién liéu phu theo thoa thuan trong
hop ddng mua ban dién trén co so thong sb ctia nha ché tao thiét bi (kg/kWh);

P : Gia nhién liéu phu bao gdm ca cudc van chuyén va cac loai phi khac
theo quy dinh (dong/kg).

- Suét hao nhiét binh quan cta nhién liéu (chinh, phu) do don vi mua dién
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cung cip va duoc hiéu chinh theo h¢ s6 suy giam hiéu suat. Trudng hop sut hao
nhiét trong hop dong 1a sut hao nhiét binh quén ca doi dy an thi khong diéu chinh
theo hé s6 suy giam hiéu suat. Trong trudng hop hop déng mua ban dién chi c6
duong dac tinh suat hao tai cadc muc tai thi suat hao nhiét cta to may dugc xac
dinh tai mirc tai twong Gmg véi san luong dién ning phat binh quan nhiéu nam cia
nha may dién duoc quy dinh trong hop dong mua ban dién.

Truong hop to may nhiét dién khong co suat hao nhiét trong hop déng mua
ban dién thi xac dinh bang suat hao nhiét cua nha may dién chuan cung nhém theo
cong nghé phat dién va cong suét dat va cung nha ché tao. Pon vi van hanh hé
théng dién va thi truong dién co trach nhiém tinh toan suét tiéu hao nhién liéu
hodc suét hao nhiét ciia nha may dién chuan;

- Hé s6 suy giam hiéu suat cta t6 may nhiét dién dugc xac dinh bang hé s6
suy giam hi¢u suat trong hop dong mua ban dién do don vi mua dién cung cap.

Truong hop khong co 5O lidu hé so suy giam hiu sut trong hop dong mua
ban dién, ap dung hé s6 suy giam hiéu suat cua nha may dién chuan cuing nhém
vo1 nha may dién d6 do Pon vi van hanh h¢ thong dién va thi truong di¢n xac
dinh.

- Thanh phén gia bién d6i khac ciia nha may diénvck (dong/kWh) duoc xac
dinh theo quy dinh tai hop dong mua ban dién.

b) Truong hop khong co6 suat hao nhiét trong hop dong mua ban dién da ky,
chi phi bién d6i cua to may dugc xac dinh bang gia bién doi nam N (bao gom ca
gia van chuyén nhién liéu chinh) trong hop dong mua ban dién c6 cap nhat cac
yéu té anh huong dén gia bién ddi cua nam N. D4i véi nha may dién chua ky hop
d6ng mua ban dién, gia bién doi nam duogc tinh theo nha may dién da ky hop dong
mua ban dién c6 cdng nghé phat dién va cong suat dit tuong duong;

¢) Can ctr gié xac dinh cac thénhqphﬁn gia va chi phi dugc st dung trong tinh
toan gia bieén doi hoac chi phi bién d6i nam N nhu sau:

- Gia nhién li¢u ap dung cho nam N dugc co quan c6 tham quyén cong bo
hodc hudong dan xac dinh;

- Gia nhién li¢u dp dung cho ndm N theo quy dinh tai hop déng mua ban
dién, hop dong mua ban nhién liéu. Truong hop gia nhién liéu phu thudc vao ké
hoach cung c4p nhién liéu va/hoic cac chi sd gia nhién li¢u, Pon vi phat di¢n, don
vi cung ng nhién li€u co trach nhiém cung cap cho bén Mua dién ké hoach cung
cap nhién liéu va/hodc cac chi sd gia nhién liéu dé xem xét trong qué trinh xac
dinh gia nhién li€u du kién nim N;

- Gia nhién liéu cin ctr theo hd so thanh toan tién dién cua 03 thang gan nhét
trudce thoi diém cung cap sb lidu 1ap ké hoach nim N va c6 xét dén cac yéu té anh
huéng dén gia nhién liéu ciia nim N. Trudng hop tai thoi diém 1ap ké hoach nam
N chua ¢ hd so thanh toan tién dién véi gia nhién liéu tinh d cua thang gan nhat
(hd so thanh toan chua tinh du gia nhién liéu theo hop ddng mua ban nhién liéu),
c6 thé sir dung gia nhién liéu binh quan thang tinh trén co s¢ cic hoa don theo quy
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dinh cua hop ddng mua ban nhién liéu.

- Truong hop chi phi bién doi, suét‘ hao nhién li¢u theo quy dinh trong hop
dong mua bqén dién duoc xéc’ dinl} tai nhiéu m}'rc té}i, ap dung mtrc tai 85% cua nha
may dién d¢€ tinh toan gia bién doi, chi phi bién do6i du kién nam N.

4. Truéc ngay 25 thang 10 hang nam, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
treong dién co trach nhiém lay y kién Tap doan Bién luc Viét Nam, don vi phéat
dién, don vi mua buén dién vé ké hoach van hanh thi truong dién nam téi.

5. Cac don vi duoc lay y kién c6 trach nhiém gui y kién vé ké hoach van
hanh thi trudng dién nam toi cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién truéc ngay 05 thang 11 hang nam. Trén co so Y Kién caa cac don vi, Pon vi
van hanh hé théng dién va thi trudong dién hoan thién tinh toan va trinh Cuc Piéu
tiét dién luc ké hoach van hanh thi truong dién niam toi (bao gom két qua tinh
toan, cac sb liéu dau vao va thuyét minh tinh toan) trudc ngay 15 thang 11 hang
nam dé bao c4o Bo Cong Thuong xem xét, phé duyét.

Pi¢u 19. Phan loai nha may thuy dién

1. C4c nha may thuy dién trong thi truong dién duoc phan loai cu thé nhu
sau:

a) Nha may thay dién chién lugc da muc tiéu;

b) Nhom nha may thuy dién bac thang;

c) Nha may thuy dién c6 hd chira diéu tiét tir 02 ngay tro 1én;

d) Nha may thuy dién c6 hd chira diéu tiét dudi 02 ngay;

Ddi véi nha may thuy dién s dung nudc tir ho chia thiy loi dé phét dién va
CO cac yéu cau dac biét cua co quan nha nudc co tham quyen thi Cuc Diéu tiet
dién luc cd trach nhiém bao cdo Bo Cong Thuong xem xét quyét dinh hinh thirc
tham gia thi truong dién ctiia nha may dién trong nam do.

2. Hang nam, Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién c6 tl‘é(‘:h
nhiém phan loai, cap nhat danh sach nha may thuy dién quy dinh tai khoan 1 bicu
nay.

Piéu 20. Dw b4o phu tai cho 1ap ké hoach van hanh nim téi

1. DBon vi van hanh’hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém du bao
phu tai dé phuc vu 13p ke hoach van hanh nam t6i theo phuong phap quy dinh tai
Quy dinh hé thong dién truyen tai do B6 Cong Thuong ban hanh. Cac so li¢u du
bé&o phu tai phuc vu lap ké hoach van hanh nam t6i bao gom:

a) Tong nhu cau phu tai hé thong dién quéc gia va phu tai tiig mién Bac,
Trung, Nam cho c4 ndm va ting thang trong nam;

~ b) Biéu do phu tai cac ngdy dien hinh c4c mién Bic, Trung, Nam va toan hé
thong di¢én quoc gia cac thang trong nam;

¢) Cong suit cuc dai, cuc tiéu caa phu tai hé thdng dién qudc gia trong tirng
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thang.

2. Don vi mua bubn di¢n cé trach nhiém du béo phu tai ndm tdi va gui bon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién theo Quy dinh hé thong dién truyén
tai do B Cong Thuong ban hanh.

Piéu 21. Dich vu phu trg cho ké hoach van hanh nim téi

1. C4c loai hinh dich vu phu tro cho van hanh hé théng dién trong thi truong
dién bao géom:

a) Diéu khién tan sd thi cap;

b) Khai dong nhanh;

¢) biéu chinh dién ap;

d) Khoi dong den;

d) Dy phong van hanh phai phat ¢é ¢am bao an ninh hé théng dién.

2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém xac dinh
nhu cau cac loai dich vu phu trg theo quy dinh tai Quy dinh hé thdng dién truyén
tai do Bo Cong Thuong ban hanh.

Piéu 22. Phan loai nha may chay nén, chay lung va chay dinh nim téi

1. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém st dung
mé hinh md phong thi truomg dé xac dinh hé s6 tai trung binh ndm cua cac nha
may phat dién.

2. Cian cr hé s6 tai trung binh nam tir két qua md phong, Pon vi van hanh hé
théng dién va thi trudng dién co trach nhiém phan loai cac nha may chay nén,
chay lung va chay dinh thanh 03 nhom sau:

a) Nhém nha méy chay nén: Bao gom cac nha may phat dién c6 hé so tai
trung binh nam 16n hon hoac bang 60%;

b) Nhém nha may chay lung: Bao gdm cac nha may phat dién co hé sb tai
trung binh ndm 16m hon 25% va nho hon 60%;

¢) Nhoém nha méy chay dinh: Bao gom cac nha méy phat dién c6 h¢ sb tai
trung binh nam nhé hon hoac bang 25%.

Picu 23. Xac dinh gia tran ban chao caa to may nhiét dién
1. Truong hop xac dinh duoc gié tri suat hao nhiét

a) Gié tran ban chao gia cua té may nhiét dién dugc xac dinh theo cdng thic
sau:

P, =+ Kpe) % (Pyc xHR; +Pyp xHR, + Pktr)\ic )

Trong do:
P, : Gia tran ban chao cua t6 may nhiét dién (dong/kWh);
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Koc: Hé s6 diéu chinh gia trﬁn‘ theo két qua phan loai nha may nhiét dién.
Doi voi nha may nhiét dién chay nén Kpc = 0%; nha may nhiét dién chay lung
Kpc = 5%; nha may nhiét dién chay dinh Kpc = 20%;

~ Pnic: Gia nhién liéu chinh (bao g0m ca gia van chuyén nhién liéu chinh) cua
t0 may nhié¢t dién (dong/kCal; dong/BTU hoac dong/kg);

‘ Pnep: Gia nhién li€u phu cua to may nhiét dién (déng/kCal; déng/BTU hoac
dong/kg);

~ P"c: Gid bién doi diéu chinh theo bién dong khéc dugc xéc dinh theo hop
dong mua ban dién (dong/kWh);

HRc: Suét hao nhiét ctia nhién liéu chinh tai muéc tai binh quan cua to may
nhiét dién (BTU/kWh; kCal/kWh hoac kg/kWh);

HRp: Suit hao nhiét ciia nhién liéu phu tai muc tai binh quan cta to6 may
nhiét dién (BTU/kWh; kCal/kWh hoac kg/kWh).

b) B6i v4i nha may nhiét dién than, gia than (bao gom ca gia van chuyén
than) nam N 13 gid than x4c dinh theo hop d¢éng mua béan nhién liéu nim N cua
nha may. Truong hop khdng ¢ hop ddng mua nhién liéu nam N tai thoi diém lap
ké hoach niam, gia than nam N duogc xac dinh 14 gi4 than theo hd so thanh toan
tién dién cua thang gan nhat trude thoi diém 1ap ké hoach nam N. Truong hop tai
thoi diém lap ké hoach nam N chua c6 hd so thanh toan tién dién vai gia nhién
liéu tinh du cua thang gan nhat, c6 the su dung gia nhién liéu binh quan thang tinh
trén co s& cac hoa don tai cang xép hang cong vai chi phi van chuyén (qudc té,
noi dia) va thué phi theo quy dinh cta hop dong mua nhién liéu nim N-1;

¢) Céc thdng so vé gid nhién liéu cua to may nhiét dién dugc xac dinh theo
quy dinh tai khoan 3 Diéu 18 Thong tu nay;

d) Gia nhién liéu chinh do don vi mua dién cung cap cho Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién trude ngay 01 thang 9 nam N-1.

2. Truong hop khong c6 s6 liéu suét hao nhiét trong hop dong mua béan dién
hoac khong c¢6 nha may dién chuan cung nhém phu hop:

a) Gia tran ban chao gia cua td may nhiét dién duoc xac dinh theo cong thuc
sau:

CfD
Rr =(1+ KDC) X RJd
Trong do:
P, : Gia tran ban chdo ctia t6 may nhiét dién (d6ng/kWh);

~ Koc: HE s6 diéu chinh gia trén‘ theo két qua phan loai nha may nhiét dién.
Doi vai nha may nhiét dién chay nén Kpe = 0%; nha may nhiét dién chay lung
Kboc = 5%; nha may nhiét dién chay dinh Kpc = 20%;

CfD e, ok A Y s s A 2 A 1A ’ -
Pbd : Gia bién doi (bao gom ca gia van chuyén nhién li€éu chinh) cho nam N
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theo hop dong mua ban dién ctia nha may dién (d6ng/kWh).

b) Gié bién doi (bao gom ca gia van chuyen nhién ligu chinh) dung dé tinh
gia tran ban chao la gia bién d6i dy kien cho ndm N do don vi mua dién cung cap
cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

3. Don vi van hanh h thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém cong bo
so liéu dau vao va ket qua tinh toan gia tran ban chao cua cac to6 may nhiét dién.

Piéu 24. Xac dinh gia tran thi trudong dién 4p dung cho cac don vi phat
dién

1. Bon vi van hanh h¢ théng dién va thi trudng dién ¢6 trach nhigm tinh toan
cac phuong an gia tran thi truong dién, it nhat 1a 03 phuong an.

2. Giatran thj truong dién cho ndm N khong cao hon 115% gia tran ban chao
cao nhat trong cac to6 may nhiét dién truc ticp chao gia trén thi truong dién.

Piéu 25. Lwa chon Nha may dién méi tot nhat

1. Nha may dién méi tét nhit cho nam N 1a nha may dién tham gia thi truong
dién dap ung du cac tiéu chi sau:

a) Bt dau van hanh phat dién toan b cng suat dit trong nam N-1 trir truong
hop quy dinh tai khoan 3 Dicu nay;

b) La nha may dién chay nén, dugc phan loai theo tiéu chi tai khoan 2 biéu
22 Thong tu nay;

c) Str dung céng nghé nhiét dién than hoac tua-bin khi chu trinh hon hop;
d) C6 chi phi phat dién toan phan trung binh thap nhat cho 01 kWh.

2. Don vi mua dién co trach nhi¢m 1ap danh sach cac nha may dién dép tng
cac tiéu chi quy dinh tai diém a va diém ¢ khoan 1 Piéu nay va cung CAp C4C $b
liéu hop dong mua ban dién caa cac nha may dién nay hoac sé liéu da thoa thuan
théng nhét voi don vi phét dién cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién dé xac dinh Nha may dién méi tét nhat. Cac so liéu cung cap bao gom:

a) Gia bién ddi cho nam N;
b) Gi4 cé dinh nam N duoc thoa thuan trong hop dong mua ban dién &p dung
cho thanh toan trong nam N;

c) San luong dién ning thoa thuan dé tinh gia hop dong.

3. Trong truong hop ¢o it hon 03 nha may dién dap tng cac ti€u chi quy dinh
tai cac diém a, diém b va diém c khoan 1 Diéu nay, Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién bd sung danh sach cac nha may méi da lya chon cho nam
N-1 dé dam bao sb luong khong it hon 03 nha may va yéu cau bén mua dién cap
nhat, cung cap lai cac sé liéu quy dinh tai khoan 2 Biéu nay dé tinh toan, lya chon
nha may dién méi tét nhat cho nam N.

4. Pon vi van har]h hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém tinh toan
gia phat dién toan phan trung binh cho nha may dién dap wng céc tiéu chi quy
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dinh tai diém a, diém b va diém c khoan 1 Biéu nay theo cong thirc sau:

o) ch
P — P X Qiing L+ pcP
TPTB™ N bd
Qmp

. Prprp: Gid phat dién toan phan trung binh trong nim N cta nha may dién
(dong/kWh);
Pcizf P Gia ¢b dinh cho ndm N theo hop d6ng mua ban dién ctia nha may dién
(dong/kWh);
Pdef P Gi4 bién ddi cho nam N theo hop dong mua ban dién cia nha may
dién (ddng/kWh);
tthbI(Ji: San luong dién ning thoa thuan dé tinh gia hop dong cho nam N cia
nha may dién (KWh);
Q,’;’lp: San luong dién nang du kién trong ndam N ctia nha may dién xéac dinh
tr m6 hinh m6 phdng thi truong theo phuong phap 1ap lich c6 rang budc (kWh).

5. Danh sach cic nha méay dién mai tot nhat duoc sap xép theo thtr tu gia
phat dién toan phan trung binh tir thdp dén cao. Nha may dién méi tét nhat lua
chon cho nim N 14 nha may dién co gia phat dién toan phan trung binh thap nhat
tir két qua tinh toan theo quy dinh tai khoan 4 Diéu nay.

Picu 26. Nguyén tac xac dinh gia cong suat thi truong

1. Bam bao cho Nha may dién mai tét nhat thu hoi du chi phi phat dién khi
tham gia thi truong dién.

2. Gia cong suat thi truong ty 18 véi phu tai du bao caa hé thdng dién qudc
gia cho chu ky giao dich.

Piéu 27. Trinh tw xac dinh gia cong suat thi truong

Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cé trach nhi€ém xac dinh
gia cong suat thi truong theo trinh ty sau:

1. Xéc dinh chi phi thiéu hut nam cta Nha may dién méi tét nhat

a) Xac dinh doanh thu du kién trén thi truong caa Nha may dién méi tot nhat
trong nam N theo cong thic sau:

I .
Rmp = ZQIBNE x SMR
i1

Trong do:

Rrrp: Doanh thu du kién qua gia dién nang thi truong ciia Nha may dién méi
tot nhat trong nam N (dong);

1: Chu ky giao dich i trong ndm N;
I: Tong s6 chu ky giao dich trong nam N;
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SMP;: Gi4 dién ning thi truong du kién cta chu ky giao dich i trong nim N
xac dinh tir m6 hinh md phong thi truong dién theo phuwong phap 1ap lich khong
rang budc (dong/kWh);

QiBNE : San lugng du kién tai vi tri do dém cua Nha may dién maoi tdt nhat tai
chu ky giao dich i trong ndm N x4c dinh tr m6 hinh m6 phdng thi truong theo
phuong phép 1ap lich c6 rang budc (kWh).

b) Xéc dinh téng chi phi phat dién nim ciia Nha may dién mai tét nhat theo
cong thirc sau:

| .
TC gne = Paye X ;QIBNE

Trong do:
_ TCene: Chi phi phat dién nam cua Nha may dién moi t6t nhat trong nam N
(dong);

 Pene: Gia phat dién toan ph‘ﬁn trung binh cho 01 kWh cua Nha may dién moi
tot nhat xac dinh tai khoan 4 Piéu 25 Thong tu nay (dong/kWh);

Qbe: San luong du kién tai vi trf do dém ctia Nha may dién méi tot nhét tai
chu ky giao dich i trong nam N xac dinh tor mé hinh mo6 phong thi truong theo
phuong phap 1ap lich c¢6 rang budc (kWh);

1: Chu ky giao dich 1 trong ndm N;

I: Tong s6 chu ky giao dich trong nam N.

¢) Chi phi thiéu hut ndm cua Nha may dién méi tét nhat dugc xac dinh theo
cong thure sau:

AS=TC, : —Rmp

Trong do:

_ AS: Chi phi thiéu hyt nam cia Nha may dién méi tét nhat trong nim N
(dong);

TCane: Tong chi phi phat dién nam ctia Nha may dién méi tot nhat trong nam
N xéc dinh tai di€ém b khoan nay (dong);

Rrro: Doanh thu du kién qua gia dién nang thi truong ciia Nha may dién méi
tot nhat trong nam N x4c dinh tai diém a khoan nay (dong).

d) Trong trudng hop tinh toan chi phi thiéu hut nam co gia tri Am v&i phuong
an gia tran thi truong dién thap nhat, Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién bao cao Cuc Diéu tiét dién luc dé lva chon nha may dién mai tét nhat tiép
theo trong danh sach cac nha may dién méi quy dinh tai Diéu 25 Thong tu nay va
tinh toan lai hoac xem xét lai danh sach cac nha may tham gia thi truong dién dé
xéac dinh gié tran thi truong dién cho hop ly.
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2. Xac dinh chi phi thiéu hut thang
Chi phiothiéu hut thang cua Nha may dién moi t6t nhat duoc xac dinh bang
cach phan bo chi phi thi€u hut nam vao cac thang trong nam N theo cong thirc
Sau.
M
MS=AS x —rme

12

M
Z Pmax
t=1

Trong do:
M: Thang M trong nam N;
MS: Chi phi thiéu hut thang t ctia Nha may dién méi tot nhat (dong);
_ AS: Chi phi thiéu hut nim ctua Nha may dién mdi tot nhat trong nim N
(dong);
PM _: Cong suat phu tai dinh trong thing M (MW).
3. Xac dinh gia cong suat thi trudng cho chu ky giao dich
@) Xéc dinh cong suat kha dung trung binh trong nim cua Nha may dién méi
tot nhat theo cong thuc sau:

D Pie

k i=
Pdtb_|1

BNE
I

Trong do:

pi : Cong suat kha dung trung binh trong nam N cila Nha may dién méi t6t
nhat (kW);

I: Tong s6 chu ky giao dich trong nam N;

i: Chu ky giao dich trong d6 Nha may dién moi t6t nhat du kién dugc huy
dong;

pive: Cong suat huy dong du kién cia Nha may dién méi t6t nhat trong chu
ky giao dich i cua nam N theo m6 hinh m6 phong thi truong dién theo phuong
phap 1ap lich c6 rang budc dugc quy doi vé vi tri do dém (kW).

b) Xac dinh gia cong suét thi trudng cho ting chu ky giao dich trong nam toi
theo cong thuc sau:

pM

M i

CAN; = MSM x =
PeRE X Xio; D' x G0

Trong do:
I: Tong s6 chu ky giao dich trong thang t;
1: Chu ky giao dich i trong thang t;
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CAN; : Gia cong suét thi trudng ctia chu ky giao dich i (d6ng/kWh);
P;ﬁ : Cong suat kha dung trung binh trong nam N ctia Nha may dién méi t6t
nhat (kW);
MS": Chi phi thiéu hut thang M ctua Nha may dién méi t6t nhat (ddng);

DiM : Phu tai hé théng du bao cua chu ky giao dich i theo biéu dd phu tai
ngay dién hinh du bao ctia thang M (MW);
AT: Do dai thoi gian ctia 01 chu ky giao dich (phut).

Picu 28. Xac dinh san lwgng hep dong toi thiéu nim, toi thiéu thang cho
nha may nhiét dién co hgp dong mua ban dién voi Tap doan Pién luc Viét
Nam

1. Xéac dinh san lugng hop dong tdi thiéu nam

Tinh toan tong san luong hop dong t6i thiéu nim ciia nha may nhiét dién
theo cong thirc sau:

Qciy =a X a X GO

Trong do:

Qcy: Tong san luong hop ddng téi thiéu nam N (kWh);

QO: San lugng binh quan nhiéu ndm cua nha may dién dugc quy dinh tai
hop dong mua ban dién (kWh);

a: Hé s6 hiéu chinh san luvgng nim do B6 Cong Thuong cong bd;

a : Ty 18 san luong thanh toan theo gia hop dong ap dung cho nim N (%).

2. Xac dinh san luong hop ddng téi thiéu thang

San luong hop dong t6i thiéu thang cua nha may nhi€t dién dugc xac dinh
trong qua trinh lap ké hoach van hanh nam téi, cu thé nhu sau:

a) Str dung mo hinh md phong thi truong dugc quy dinh tai Khoan 2 bicu
18 Thong tw nay theo phwong phap 14p lich ¢6 rang bugc dé xac dinh san luong
du kién tirng thang cia nha may dién;

b) Xac dinh san lugng hop dong tdi thiéu thang theo cong thire sau:
Qélwk
Qctt = Qcee X
Z 1 Qak
Trong do:
QcM: San luong hop dong téi thiéu thang M cua nha may dién (kWh);
Qcy: Tong san luong hop ddng tdi thiéu ndm cua nha may dién (kWh);
Q¥: Tong san luong du kién trong thang M cua cac nha may nhiét dién theo
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ké hoach van hanh hé théng dién nim t&i dugc Bo Cong Thuong phé duyét
(kWh).

Truong hop san lwong kha dung thang cia nha may dién khong dam bao san
luong hop dong tdi thiéu thang thi san lwong hop ddng téi thiéu thang do duoc
diéu chinh bang san lugng kha dung thang d6. Pon vi van hanh hé thong dién va
thi trudng dién c6 trach nhiém phan b phan san lugng chénh léch vao cac thang
con lai trong nam dam bao tong san lwong hop dong téi thiéu nim khong doi.

3. Xéc dinh san lwong hop ddng téi thiéu nam, thang véi nha may nhiét dién
ma&i tham gia van hanh thi truong dién gitra nam van hanh

San luong hop dong ti thiéu nam, t6i thiéu thang dbi voi nha may dién méi
tham gia thi truong dién gitta nam van hanh duoc xac dinh theo nguyén tac quy
dinh tai khoan 1 va khoan 2 Piéu nay khi day du thong tin theo hop ddng mua
ban dién.

Picu 29. Xac dinh sian lwong hop ddng toi thiéu nim, thang cho nha may
nhiét dién c6 hop dong mua ban dién véi don vi mua budn dién, nha may
nhiét dién c6 hop dong mua ban dién véi Tap doan dién luwc Viét Nam va
dwoc phan bé cho don vi mua budn dién

1. San lugng hop dong tdi thiéu nam, toi thiéu thang ciia nha may dién duoc
tinh toan theo phuong phap quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Diéu 28 Thong tu
nay.

2. San lugng hop ddng téi thiéu thang cua nha may dién c6 hop déng mua
ban dién va&i don vi mua budn dién, nha may dién c6 hop déng mua ban dién voi
Tap doan dién luc Viét Nam va dugc phan bd cho don vi mua budn dién dugc
phan bd cho cac don vi mua budn dién theo ty Ié voi phu tai du bao cua don vi
mua budn dién theo cong thirc sau:

M) = QM ptak (D
= p X
cdk Yiz1 Qra (D

Trong do:

QM. (1): San lugng hop déng tbi thiéu thang M cia nha may di¢n véi don
vi mua buon dién 1 (kWh);

oM : Tong san lugng hop dong ti thiéu thang M cta nha may dién (KWh);

Qptar (D): San luong dién nang giao nhén dau nguodn du bao trong thang M
cua don vi mua buon di¢én 1 (kWh);

L: Téng s6 don vi mua buén dién.

3. Trude ngay 10 thang 11 hang nam, don vi mua budn di¢n cO trach nhi,ém
cap nhat va cung cap so lieu phu tdi du bao ndm t6i cho Don vi véan hanh hé thong
dién va thi truong dién d€ phuc vu cong tac tinh todn phan bo san lugng hop dong
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cho don vi mua buon dién.

Piéu 30. Trach nhiém xac dinh san lwong hop dong téi thiéu nim va
thang

1. Bon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién c6 trach nhiém:

a) Tinh toan san lugng hop dong tdi thiéu nam, t6i thicu thang cua nha méay
nhiét dién theo quy dinh tai Biéu 28 va biéu 29 Thong tu nay;

b) Cdng bo trén cong thong tin dién tir thi truong dién s6 liéu dau vao phuc
vu tinh toan va ket qua tinh toan san lugng hop dong toi thieu nam, toi thieu thang
cho cac don vi mua dién va cac don vi phat dién truc tiép giao dich de kiém tra
trude ngay 15 thang 11 hang nam.

2. B6i Véi cac nha may dién c6 hop déng mua ban dién ddi véi Tap doan
bién luc Viét Nam, cac don vi phat dién sé hiru nha may dién va don vi mua dién
c6 trach nhiém kiém tra va phoi hop véi Pon vi van hanh hé thong dién va thi
trrong dién dé xu ly cac sai l1éch trong két qua tinh toan san lugng hop dong toi
thicu nam, toi thiéu thang trude ngay 25 thang 11 hang nam.

3. B6i véi nha may dién c6 hop dong mua ban dién véi don vi mua budn
dién, don vi phat dién va don vi mua buon dién cé trach nhiém kiém tra va phoi
hop véi Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién dé xu ly cac sai léch
trong két qua tinh toan san lugng hop dong toi thiéu nam, toi thiéu thang trudc
ngay 25 thang 11 hang nam.

Téng san lwong hop ddng tdi thiéu thang ciia nha may dién da xac nhan gita
cac bén dugc phan bo cho cac don vi mua budn dién theo quy dinh tai Biéu 40
Thong tu nay.

Piéu 31. Cong bd ké hoach van hanh thij trweong dién nim toi

1. Sau khi ké hoach van hanh thi truong dién niam téi dugc phé duyét theo
quy dinh tai Biéu 18 Thong tu nay, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién co tranh nhiém cdng bo trén trang thong tin dién tr thi truong dién céac thong
tin vé cac so liéu dau vao va cac két qua lap ké hoach van hanh thi truong dién
nam tdi cho cac thanh vién tham gia thi truong dién.

2. C4c thdng tin vé ké hoach van hanh thi truong dién nam t6i duoc céng bd
bao gom:

a) Cac két qua tinh toan ké hoach van hanh nim téi, bao gom:

- Gia dién ning thi trudng dy kién cho timg chu ky giao dich ap dung cho
don vi phat dién va don vi mua bu6n dién;

- Két quad lga chon Nha may di¢n méi tdt nhat;

- Gia cong suét thi truong timg chu ky giao dich;

- Mitic tran cia gia dién nang thi trudng;

- Phan loai nha may nhiét dién;



35
- San lwong hop dong tdi thiéu ndm va san luong hop dong tdi thiéu phan bd

vao cac thang cua cac nha may nhiét dién;
- Ty 1€ dién nang mua theo gia thi truong di€n giao ngay trong tirng thang

cliia ndm t‘o’ri ap dung cho cac don vi mua budn dié€n tur cac phél may dién dugc phan
bd hop dong dugc xac dinh theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu 90 Thong tu nay.

b) Céc thdng s6 dau vao phuc vu tinh toan 1ap ké hoach van hanh thj truong
nam, bao gom:

- Phu tai dy bao timg mién Béc, Trung, Nam va cho toan hé théng dién qubc
gia trong tirng chu ky giao dich;

- Céc sb liéu thuy van va cac rang budc van hanh cua céac ho chira thuy dién
duoc dung dé tinh toan mé phdng thi truong dién;

- Tién d6 dua nha may dién mo1 vao van hanh;

- Céc thong s6 ky thuat va cac rang budc van hanh vé ludi dién truyén tai;

- Biéu d6 xuét, nhap khau dién du kién;

- Lich b4do dudng, stra chita nam cia nha may dién, ludi dién truyén ta1 va
nguon cap khi 16n;

- Phu tai dy bdo ctia cac don vi mua buon dién trong tung chu ky giao dich;

- Céc rang budc huy dong cua cac nha may dién BOT, cac nha may dién co
rang budc huy dong san luong t61 thi€u hodc cac rang budc vé bao ti€u nhién liéu
cua cac nha may dién c6 van ban cua co quan quan ly nha nude c6 tham quyén
cho phep chuyen ngang cac quy dinh bao ti€éu nhién liéu cua nha may dién trong
hop ddng cung cap nhién liéu sang hop dong mua ban dién;

- Céc rang budc huy dong ngudén nham dam bao an ninh cung cap dién, cau
hinh nguon t61 thi€u ddm bao van hanh an toan ludi dién truyén tai.

3. Thong tin vé ké hoach van hanh thj truong dién nam t6i chi cong bo cho
don vi phat dién truc tiep giao dich s& hiru nha may dién cé Iién guan tryc tiep
den cac thong tin nay (tre Tap doan Bién luc Viét Nam), bao gom:

a) Tong san lugng phat dién dy kién trong mé phong thi truong dién ctia nha
may dién cho tirng thang;

b) Gia tri nudc ciia nha may thuy dién;
c) S6 liéu vé gia bién ddi cua nha may nhiét dién dugc ding trong tinh toan
mo phong.
Muc 2
KE HOACH VAN HANH THANG TOI
Piéu 32. Du b4o phu tai cho 1ap ké hoach van hanh thang téi

1. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém dy bao
phu tai dé phuc vu lap ké hoach van hanh thang tgi theo phuong phap quy dinh
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tai Quy dinh hé thong dién tr,uyén tai do Bo Cong Thuong ban hanh. Céac sb lieu
du bao phu tai phuc vu 1ap ké hoach van hanh thang tai bao gom:

a) Tong nhu cau phu tai hé thong dién quédc gia va phu tai tirng mién Bac,
Trung, Nam cho ca thang va tirng chu ky giao dich trong thang;

~ b) Biéu do phu tai cac ngay dién hinh cac mién Bac, Trung, Nam va toan h¢
thong dién quoc gia trong thang.

2. Trudc ngay 20 hang thang, don vi mua budn dién co trach nhiém dy bao
phu tai ting chu ky giao dich cua th,éng toi va gui Pon vi van hanh hé thong dién
va thi truong dién dé phuc vu 1ap ké hoach van hanh thang téi.

Piéu 33. Tinh toan gia tri nwéc

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co6 trach nhiém tinh toan
gia tri nude cho cac tuan trong thang td1. KEt qua tinh toan gia tri nude dugce su
dung dé 1ap ké hoach van hanh thang t&1 bao gom:

1. San luong duy kién cua cac nha may thay dién chién lugce da muyc tiéu.
2. Gia tri nudc caa nha may thuy dién trong nhom thay dién bac thang.
3. Gid tri nudc cua cac nha may thuy dién c6 hd chua diéu tiét tir 02 ngay tro

A

Ién.

4. Myc nu6c toi wu ting tuan trong thang cua cac nha may thuy dién c6 ho
chua diéu tiét tir 02 ngay tro Ién.

Piéu 34. Phan loai nha may chay nén, chay lung va chay dinh thang téi

1. Pon vi van hanh hé théng dién va thj trudng dién c6 trach nhiém sir dung
md hinh m6 phong thi truong dé xac dinh hé so tai trung binh thang cua cac nha
may phat dién trong thang tai.

2. Can cir h¢ $0 tai trung binh thang tir két qua md phong, Pon vi van hanh
hé thong dién va thi trueong dién cé trach nhiém phéan loai cac nha may chay nén,
chay lung va chay dinh trong thang téi thanh 03 nhom sau:

a) Nhém nha méy chay nen bao gom cac nha méy phat dién c6 hé so tai trung
binh thang 16n hon hodc bang 70%;

b) Nhém nha may chay lung bao gdm cac nha may phat dién c6 hé sé tai
trung binh thang Ién hon 25% va nho hon 70%;

¢) Nhém nha may chay dinh bao gom cac nha may phat dién cd hé so tai
trung binh thang nho hon hoac bang 25%.

Piéu 35. Piéu chinh gia tran ban chao caa té may nhiét dién

1. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém tinh toan
va diéu chinh gia tran ban chao cac té may nhiét dién trong thang téi theo phuong
phép quy dinh tai Piéu 23 Thong tu ndy, trong d6 c6 cap nhat cac yéu td anh
huong dén gia bién doi cua thang M theo phuong phap duoc thoa thuan trong hop
ddng mua ban dién va cin c theo:
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a) Gia nhién liéu thang toi va cac thang tiép theo duogc xac nhu sau:

- Gia nhién liéu trong tinh toan sé liéu 1ap ké hoach van hanh thang toi (M+1)
duoc xac dinh trén co so:

+ Gi& nhién liéu &p dung cho thang téi duoc co quan co tham quyén céng bd
hoic hudng dan xac dinh;

+ Gia nhién liéu 4p dung cho thang toi theo quy dinh tai hop dong mua béan
dién, hop ddng mua ban nhién liéu. Truong hop gia nhién liéu phu thuoc vao ké
hoach mua nhién liéu va (hoic) céc chi sé gia nhién lidu, Pon vi phat dién, don vi
cung @ng nhién lidu c6 trach nhiém cung cip cho bén Mua dién ké hoach cung
cap nhién liéu va (hoac) cac chi sé gia nhién liéu dé xem xét trong qua trinh xac
dinh gia nhién liéu du kién thang t&i va cac thang tiép theo.

+ Gi& nhién liéu theo hd so thanh toan tién dién cua thang gan nhat trudc thoi
diém cung cap sb liu 1ap ké hoach thang téi.

- Gia nhién ligu trong tinh toan so liéu Iap ké hoach van hanh cac thang con
lai trong nam (thang M+2 dén hét nam) dugc xac dinh trén co so:

+ Truong hop ¢d s lidu du bao gia nhién liéu thang M+2 dén hét nam do co
quan c6 tham quyén hoic don vi tu van du bao cé uy tin ban hanh, gia nhién liéu
ctia cac nha may dién duoc tinh todn theo céc sd liéu dy bao va theo quy dinh cua
hop dong mua ban nhién liéu.

+ Truong hop khong 6 sé liéu gia nhién liéu dy bao, sir dung gia nhién liéu
trong tinh toan sé liéu 1ap ké hoach van hanh thang téi.

+ Khéi lugng cAc loai nhién lidu dugc tinh toan theo ké hoach cung cap nhién
li¢u thang M+2 den hét nam do Pon vi phat dién, don vi cung cap nhién li¢u cung
cap cap nhat gan nhat.

~ b) Pon vi mua dién c6 trach nhiém cung cap va cap nhat céc thay doi ve gia
bien doi (da bao gom gia van chuyén nhién liéu chinh) trong thang toi va cac thang
con lai trong nam cua cac nha may nhiét dién cho Bon vi van hanh hé thong dién
va thi truong dién;

c) Két qua phan loai nha may nhiét dién cho thang t6i theo quy dinh tai Diéu
34 Thong tu nay.

~2.Pon vi van hanh h théng dién va thi trudng dién c6 trach nhiém cong bd
so liéu dau vao va két qua gia tran ban chao caa to may nhiét dién trong thang toi.

Piéu 36. Dich vu diéu khién tan sé thir cap trong ké hoach van hanh
thang toi

1. Pon vi van ‘hénh f]é théng, dién V§l thi truong dién co trach nhiém xac dinh
nhu cau dich vu diéu khién tan so th cap cua hé thong dién trong thang tai theo
quy dinh tai Quy dinh hé thong dién truyeén tai do Bo Cong Thuong ban hanh.
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2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cd trach nhiém xay dung
va cong bé danh sach cac té may phat dién da diéu kién cung cap dich vu diéu
khién tan sb tha cap trong thang toi theo quy dinh tai Quy dinh hé thdng dién
truyén tai do B Cong Thuong ban hanh.

Piéu 37. Piéu chinh san lwgng hep ddng thang ciia nha may dién c6 hop
dong mua ban dién voi Tap doan DPién luc Viét Nam

1. San luong hop dong thang cta nha may dién dugc diéu chinh trong trudng
hop lich bao dudng stra chita cia nha may trong thang M+1 bi thay doi so v6i ké
hoach van hanh da dugc st dung d¢ tinh toan san lugng hop dong do:

a) Yéu cau caa Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dé dam bao
an ninh h¢ thong dién khong phai do cac nguyén nhan caa nha may;

b) Yéu cau cia co quan nha nuéc co tham quyén va dugc Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién thong nhat can cuir vao diéu kién van hanh thuec té
cuaa hé thong.

2. Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién cd trach nhiém diéu
chinh san lugng hop dong thang trong trudng hop quy dinh tai khoan 1 Diéu nay
theo nguyén tac sau: Dich chuyén giira cac thang phan san luong hop dong thang
tuong ung vai thoi gian sta chita bi dich chuyén, dam bao tong san luong hop
ddng céc thang co diéu chinh 1a khéng d6i theo hudng dan vé Quy trinh tinh toan
thanh toan trong thi trudng dién tai Phu luc 111 Théng tu nay vé Quy trinh tinh
toan thanh toan trong thi truong dién.

3. Truong hop san luong kha dung thang M+1 dugc duyét ciia nha may dién
khong dam bao san lugng hop dong thang thi san luong hop dong thang duoc diéu
chinh bang san lugng kha dung thang d6. Pon vi phat dién cé trach nhiém cung
cap cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién thong tin vé ké hoach
cung cap nhién liéu (cd xac nhan cia don vi cung cap nhién liéu) cho nha may
nhiét dién trong thang téi trude ngay 20 thang M dé 1am co sé tinh toan lap ké
hoach van hanh thang ti va xem xét diéu chinh san luong hop dong trong truong
hop nay (néu can thiét).

4. Trong truong hop c6 bién dong 16n (thay doi trén 20%) vé gia nhién liéu
dau vao hoic xay ra céac su kién bat kha khang (bdo, 1ii, dong dat,...) lam anh
huong dén viéc van hanh binh thuong caa hé thdng dién (sa thai phu tai hoic mat
mot luong 16n phu tai, mat hoic anh huong dén kha ning truyén tai dién ning
giita c4c vung, anh hudng dén viéc van hanh binh thuong cia mot sé lugng 16n
cac nha may dién, thuc hién xa tran cac ho chira thiry dién theo yéu cau cua co
quan nha nudc ¢6 tham quyén), Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién
c6 trach nhiém cap nhat sé liéu, tinh toan lai ké hoach van hanh cac thang con lai
trong quy, bdo c4o Cuc biéu tiét dién luc xem xét dé thyuc hién diéu chinh san
lwgng hop dong.
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Piéu 38. Xac dinh san lwong hop dong tirng chu ky giao dich cia nha
may dién cd hop ddng mua ban dién véi Tap doan Pién luc Viét Nam

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém xac dinh
san lwong hop ddng thang téi va san lwgng hop dong ting chu ky giao dich cho
cac nha may dién ky hop ddng truc tiép voi Tap doan Dién luc Viét Nam trong
thang téi theo cac budc sau:

1. San luong hop dong thang ciia nha may nhiét dién than dugc xac dinh
hang quy, san luong hop dong thang ctia nha may tuabin khi dugc xac dinh 06
thang mot lan, cu thé nhu sau:

QM = Max {Qct™; o x Qu™}

Trong do:
Q. : San luong hop ddng thang ciia nha méay dién (kWh);

Qd'\ﬁ : San luong ké hoach thang ctia cac nha may nhiét dién than theo phuong
thirc van hanh hé thong dién cip nhat thang dau tién ctia mdi quy (thang 01, 4, 7
va 10) hodc cta nha may tuabin khi theo phuong thirc van hanh hé théng dién
thang 01 va thang 7 va dugc quy ddi vé diém giao nhan (kWh);

Qcy™: San lugng hop dong thang tdi thiéu ciia nha may dién (kWh) duoc xac
dinh theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu 28 Thong tu nay.

o : Ty Ié san lugng dién nang thanh toan theo gia hop déng ap dung cho nam
N (%).

2. San luong hop ddng thang cia nha may thay dién cé hd diéu tiét tir 02
ngay tro 1én dugc xac dinh nhu sau:

QM=o x QuM

Trong do:
Q" : San luong hop ddng thang ciia nha méay dién (kWh);

Qu : San lugng ké hoach theo phuong thirc van hanh hé théng dién cap nhat
thang t&i cia nha may dién va dugc quy doi vé diém giao nhan (kWh);

o : Ty 18 san lugng dién ning thanh toan theo gia hop dong ap dung cho nam
N (%).

3. Sir dung md hinh md phong thi truong dé xac dinh san luong du kién tirng
chu ky giao dich trong thang cua nha may dién theo phwong phap 18p lich c6 rang
budc dé xac dinh san lugng hop dong tirng chu ky giao dich theo cong thic sau:
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Q=Q" x %
ZQE

Trong do:
I: Chu ky giao dich thir i trong thang;
I: Tong s chu ky trong thang;

QCI : San lugng hop ddng cua nha may dién trong chu ky giao dich i (kWh);

QIE : San luong du kién phat cia nha may dién trong chu ky giao dich i xac
dinh tr m6é hinh mo6 phéng thi truong theo phuong phap lap lich ¢6 rang bude
(kWh);

oM : San luong hop dong thang cua nha méay dién dugc xac dinh theo quy
dinh tai Diéu 28, Piéu 37 Thong tu ndy va khoan 1, khoan 2 Diéu nay (KWh).

4. Truong hop san lugng hop dong cia nha may dién trong chu ky giao dich
i 16n hon san lugng phat 16n nhat cia nha may dién thi san lugng hop dong trong
chu ky giao dich d6 dugc diéu chinh bang san lugng phat 16n nhat ciia nha may
dién. San lugng phat 16n nhat ciia nha may trong chu ky giao dich twong tmg véi
san lugng trong mot chu ky giao dich tinh theo cong suat cong bd trong ban chao
mac dinh thang td1 do don vi phat dién giri cho Pon vi van hanh hé théng dién va
thi trudng dién theo quy dinh tai Piéu 50 Thong tu nay.

5. Trudng hop san luong hop dong cia nha may nhiét dién trong chu ky giao
dich 16n hon 0 MWh va nho hon san luong twong tmg véi cong suét phat 6n dinh
thap nhat ctia nha méy dién trong chu ky giao dich thi san lugng hop dong trong
chu ky giao dich d6 dugc diéu chinh bang san lugng tuong Gmg voi cong suat phat
6n dinh thap nhat cia nha may dién. Cong suat phat on dinh thip nhét cia nha
may dién dugc xac dinh béng cong suét phat 6n dinh thép nhét cta 01 to may cua
nha may dién dugc 1ap lich huy dong trong mo6 hinh moé phong thi truong dién cua
chu ky dé.

Truong hop san luong hop dong cua nha may thuy dién nho hon san lugng
tuong Ung vdi cong sudt phat on dinh thap nhat thi co thé diéu chinh bang 0 MW
hodc bang san lugng twong Ung v&i cong sudt phat on dinh thap nhat.

6. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhi€ém phan bd
tong san luong chénh léch do viéc diéu chinh san luong hop dong theo quy dinh
tai khoan 4 va khoan 5 Piéu nay vao cac chu ky giao dich khac trong thang trén
nguyén tic dam bao san luong hop dong thang khong doi.

7. Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhiém cong bd
qua Cong thong tin dién ttr thi truong dién so licu dau vao phuc vu tinh toan va
két qua tinh toan san lugng hop ddng so bo trong thang cho don vi mua di¢n va
don vi phat dién truc tiép giao dich it nhat 05 ngay trudc ngay cudi cing cta thang
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M. Don vi mua di¢n va don vi phat dién c6 trach nhiém phéi hop véi Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién hoan thanh kiém tra cac sai 1éch trong két
qua tinh toan san lugng hop dong ting chu ky giao dich trong thang toi it nhat 03
ngay trude ngay cudi cung cua thang M. Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién co trach nhiém giri két qua tinh toan san luong hop dong timg chu ky
giao dich chinh thirc trong thang cho don vi mua dién va don vi phat dién truc tiép
giao dich it nhat 03 ngay trudc ngay cudi cing ctia thang M.

8. Pon vi mua dién va don vi phat dién truc tiép giao dich cd trach nhiém ky
xé&c nhan san luong hop dong thang duoc diéu chinh theo Biéu 39 Thong tu nay
va san luong hop dong tiing chu ky giao dich theo két qua tinh toan ciia Pon vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién.

Piéu 39. Piéu chinh san lweng hop ddng tirng chu ky giao dich cia nha
may dién co hop dong mua ban dién véi Tap doan Pién luc Viét Nam

1. Cac truong hop diéu chinh san lugng hop dong ciia cac nha may nhiét dién

a) Truong hop su ¢ ngimg 16 hoi ctia t6 mdy nhiét dién than ¢6 nhiéu 10 hoi
hoic sy ¢b ngiing t6 may hodc sira chita bat thudng ngoai ké hoach (lich stra chira
chua dugc dua vao tinh san luong hop dong timg chu ky giao dich) ctia nha may
dién;

b) Trudng hop 16 hoi ctia td may nhiét dién than c6 nhiéu 16 hoi hodc t6 may
ctia nha may dién kéo dai thoi gian stra chita so v6i ké hoach di duge phé duyét
va dugc dua vao tinh san luong hop dong timg chu ky giao dich;

¢) Truong hop c6 cong b thong tin vé viéc thiéu ngudn nhién liéu khi theo
quy dinh tai khoan 7 Diéu 53 Thong tu nay.

d) Truong hop nha may nhiét dién than xay ra tinh trang thiéu nhién liéu dan
dén tong san luong dién ning tuong Umg véi muirc cong suat cong bo trong cac ban
chao chu ky t&i cia nha may dién thap hon tong san luong hop ddng cta nha may
trong ngay van hanh.

@) Truong hop nha may nhiét dién c6 thoi gian khéi dong t6 may tinh tir lic
bat dau khoi dong dén thot diém hoa ludi 16n hon 02 gid so véi thoi gian khoi
dong theo quy dinh tai hgp dong mua ban di¢n.

2. Trong truong hop c6 du can cur xac nhan truong hop quy dinh tai diém a
khoan 1 Diéu nay, thyc hién di€u chinh san lvgng hop dong timg chu ky giao dich
nguyeén tac sau:

a) Truong hop thoi gian sy c¢6 nho hon hodc bang 72 gid: Khong diéu chinh
san lugng hop dong cuia nha may dién nay;

b) Trudng hop thoi gian sy ¢b 16n hon 72 gio

- Trong giai doan tir thoi diém su c¢b dén chu ky giao dich két thic giai doan
72 gid: Gilt nguyén san lugng hop dong da phan bd cho nha may dién;

- Trong giai doan tir chu ky giao dich dau tién sau khi két thiic giai doan 72
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gid dén khi t6 may khic phuc su ¢6 va kha dung:

+ Trudng hop san luong phat thuc té tai diém giao nhan ctia nha may nho
hon san luong hop ddng nha may trong giai doan nay: Thuc hién diéu chinh san
luong hop dong timg chu ky giao dich bang san luong phat thyc té tai diém giao
nhén cia nha may dién;

+ Truong hop san lugng phat thuc té tai diém giao nhan cua nha may dién
16n hon hodc bang san lugng hop d6ng nha may dién trong giai doan nay: Khong
diéu chinh san luong hop dong nha may dién.

¢) Trudong hop t6 may phat dién dugc phé duyét lich sira chita bat thuong
ngoai ké hoach thi trong cac chu ky t6 mdy stra chita ngoai ké hoach ap dung
nguyén tac diéu chinh nhu sau:

+ Truong hop san luong phat thuc té tai diém giao nhan ctia nha may nho
hon san luong hop ddng nha may trong giai doan nay: Thuc hién diéu chinh san
luong hop dong timg chu ky giao dich bang san lugng phat thyc té tai diém giao
nhdn cuia nha may dién;

+ Truong hop san luong phat thyuc té tai diém giao nhan cta nha may dién

16n hon hozc bang san luong hop d6ng nha may dién trong giai doan nay: Khong
diéu chinh san luong hop dong nha may dién.

3. Trong truong hop c6 du can cir xac nhan truong hop quy dinh tai diém b
Khoan 1 Bicu nay, thuc hién diéu chinh san luong hop dong cta chu ky giao dich
theo nguyén tac sau:

Trong cac chu ky kéo dai stra chita, néu c6 chu ky ma san lugng phat thuc té
tai diém giao nhan ciia nha may nho hon san lugng hop déng ctia nha may thi diéu
chinh san luong hop dong tai cac chu ky d6 bang san lwong phat thuc té tai diém
giao nhan cuia nha may dién.

4. Truong hop quy dinh tai diém ¢, diém d va diém d khoan 1 Diéu nay, thuc
hién diéu chinh san lugng hop dong ctia nha may tuabin khi va nha may nhiét dién
than trong cac chu ky giao dich theo nguyén tic néu c6 chu ky ma san luong phat
thuce té tai diém giao nhan ctia nha may nho hon san luong hop dong cua nha may
thi diéu chinh san luong hop ddng tai cac chu ky d6 bang san luong thuc té tai
diém giao nhan ctia nha may dién.

5. Pon vi phat dién truc tiép giao dich c6 trach nhiém phdi hop véi Pon vi
van hanh hé théng dién va thi truong dién xac nhan cac su kién quy dinh tai khoan
1 Diéu nay va giri cho don vi mua dién va don vi phat dién truc tiép giao dich dé
1am co s¢ diéu chinh san lugng hop dong ting chu ky giao dich cua nha may dién.
Déi voi trudng hop xac nhan su ¢ 10 hoi cua t6 may nhiét dién than ¢ nhiéu 16
hoi:

a) Truong hop co du dif li¢u tir hé théng diéu khién phan tn (hé théng DCS)
hoac céac h¢ thong di€u khién twong duong khac cho su kién nay: Thuc hién xac
nhan su kién can cr theo céac dir li¢u nay;
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b) Truong hop khong co dir ligu tu he thng diéu khién phan tan (hé théng
DCS) hodc cac h¢ thong diéu khién twong duong khac: Str dung cac thong tin, dur
lidu tir cac ngudn sd liéu khac cho ting truong hop cu thé theo hudng dan vé Quy
trinh tinh toan thanh toan trong thi truong dién tai Phu luc 11l Thong tu nay dé
thuc hién xac nhan su kién.

6. Pon vi mua dién va dg’n vi phat di¢n truc tiép giao dich gé trach nhiém ky
xac nhan lai san lugng hgp dong thang cua nha may da duoc di€u chinh theo quy
dinh tai khoan 1, khoan 2 va khoan 3 Dicu nay.

Piéu 40. Xac dinh san lwong hop dong tirng chu ky giao dich cia nha
may dién c6 hop dong mua ban dién véi don vi mua budn dién, nha may dién
cO hgp dong mua ban dién véi Tap doan Dién lwc Viét Nam va phan bo cho
don vi mua buén dién

1. B6i véi cac nha may dién c6 hop ddng mua ban dién véi don vi mua budn
dién:

a) Xac dinh san luong hop dong trong ting chu ky giao dich cia nha may
dién nhu sau:

- Thyc hién xac dinh san lugng hop dong thang ctia nha may dién theo quy
dinh tai khoan 1 Diéu 38 Thong tu nay;

- Xéc dinh va dieu chinh san luong hop dong ting chu ky giao dich cua nha
may dién theo khoan 3 biéu 38 va biéu 39 Thong tu nay.

b) San luong hop qéng tung chu ky giao dich ctia don vi mua buén dién vai
nha may dién cé hop dong mua ban dién véi don vi mua budn dién

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém tinh toan
theo cbng thuc sau:

i i Qi

Q:(0.1) = QL ()=
ZQII,ptdk
1=1

Trong do:

I: Chu ky giao dich thtr i trong thang;

Q/(g.1): San luong hop dong ciia don vi mua budn dién | véi nha may dién g
trong chu ky giao dich i (kWh);

Qi (g): San luong hop dong ctia nha may dién g trong chu ky giao dich i
dugc xac dinh va diéu chinh theo quy dinh tai diém a khoan nay (kWh);

Q,i,ptdk : San lugng di¢n nang giao nhan dau nguén du bao cua don vi mua
buon dién | trong chu ky giao dich i (kWh);

L: Téng s6 don vi mua buén dién.

2. B6i véi nha may dién c6 hop dong mua ban dién vai Tap doan Dién luc
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Viét Nam va phan bé cho don vi mua budn dién

a) Xac dinh san luong hop dong trong ting chu ky giao dich cia nha may
dién véi Tap doan Bién luc Viét Nam nhu sau:

- Thuc hién diéu chinh san lugng hop dong thang ctia nha may dién theo quy
dinh tai khoan 1 Bi€u 38 Thong tu nay;

- X4c dinh va diéu chinh san lugng hop ddng ting chu ky giao dich caa nha
may dién theo khoan 3 bieu 38 va biéu 39 Thong tu nay.

b) San lugng hop ddng tirng chu ky giao dich phan bé tir Tap doan Dién luc
Viét Nam cho don vi mua budn dién

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cd trach nhiém tinh toan
theo trinh ty nhu sau:

- Xéc dinh san lugng hop dong thang phan bo tir Tap doan Dién luc Viét
Nam cho don vi mua bu6n dién theo cong thirc sau:

Qptax (L, M)
Y1t 1 Qprax (L M)

Q:.(LM) = Q¥'(g) x

Trong do:

L: Téng s6 don vi mua buén dién;

Qc(1,M): San luong hop ddng thang M phan bo tir Tap doan Pién luc Viét
Nam cho don vi mua bu6n dién I (kWh);

Q" (9): San lwong hop déng thang cia nha may dién g véi Tap doan Dién luc
Viét Nam dugc xac dinh trong ké hoach van hanh thi truong dién thang theo quy
dinh tai Diéu 38 Thong tu nay (kWh);

Qpta(LM): San lugng du béo dau nguén cua don vi mua budn dién 1 trong
thang M (kWh).

- San luong hop ddng ting chu ky giao dich phan bo tir Tap doan Pién luc
Viét Nam cho don vi mua budn dién duoc xac dinh theo cong thure sau:
Qptax (L, 1)
%:1 thdk (l' i)

QC(ll i) = Qc(lr M) X

Trong do:

I: Chu ky giao dich thtr i trong thang;

I: Tong s6 chu ky giao dich trong thang;

Qc(l1): San lugng hop dong trong chu ky giao dich i phan bo tir Tap doan
bién luc Viét Nam cho don vi mua budn dién 1 (kWh);

Qc(IM): San luong hop dong thang M phén b tir Tap doan Dién luc Viét
Nam cho don vi mua bu6n di¢n 1 (kWh);
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Qptak(L1): San lugng du béo dau ngudn cta don vi mua budn dién 1 trong chu
ky giao dich 1 (kWh).
) Muc 3 )
KE HOACH VAN HANH TUAN TOI
Piéu 41. Gi4 tri nwéc tuan toi
~ 1.bon vi van hanh hé théng dién va t,hj trrong dién co tréqh nhiém cap nhat
so lieu phu tai du béo, thuy van va cac so liéu c6 lién quan dé tinh toan gié tri
nudc tuan toi.

2. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém cap nhat
théng tin, tinh toan lai gia tri nudc cho tuan téi va cong bo cac két qua sau:

a) Gia thi truong dién dy Kién ting chu ky tuan tgi 4p dung cho cac don vi
phat dién va cac don vi mua di¢n;

b) Gia tri nudc va san luong du kién tung chu ky giao dich cua nha may
thuy dién chién lugc da muc tiéu;

¢) Gia tri nugc cua cac nhém nha may thuy dién bac thang, cac nha may
thuy dién cd ho chira diéu tiet tir 02 ngay tro 1én;

_d) San luong du kién tirng chu ky giao dich ciia cac nha may thuy dién co
ho chira dicu tict dudi 02 ngay;

d) Myc nuéc gisi han tuan cia cac ho chira thily dién ¢d kha nang dieu tiét
tr 02 ngay tro 1en theo quy dinh ve thuc hi¢n danh gia an ninh hé thong di¢n trung
han va ngan han tai Quy dinh hé thong dién truyen tai do B Cong Thuong ban
hanh.

Picu 42. Gia tran ban chao ciia nha may thuy dién

1. Trir truong hop quy dinh tai khoan 3 Diéu nay, gia tran ban chao cua nha
may thiy dién ¢ ho chira diéu tiét tir 02 ngay tro 18n dugc xac dinh cin cir theo
gia tri nudc tuan toi cta nha may do6 duoc cdng bd theo quy dinh tai Diéu 41
Thong tu nay, cu thé nhu sau:

a) Gia tran ban chao bang gia tri 16n nhat cua:
- 120% gié tri nudc cua nha may thuy dién;

- Gi4 trung binh cua céc gia tran ban chao caa cac to may nhiét dién tham
gia thi truong dién trong ké hoach van hanh thang.

b) Hang thang, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach
nhiém cong bd gia trung binh cua céc gia tran ban chao cua cac to may nhiét dién
thang téi cho cac nha may thuy dién cuing thoi gian biéu cong bd gié tran ban chao
cua to may nhiét dién trong thang téi.

2. Gié tran ban chao cua nha may thuy dién trong trudng hop dic biét
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a) Gi4 tran ban chao cua nha may thuy dién trong cac trudng hop quy dinh
tai diém b va diém ¢ Khoan nay duogc xac dinh theo céng thic sau:

Py = 1,2 X max (Pgtn ; I:)DOmax)
Trong do:

Py: Gia tran ban chao cua nha may thuy dién ap dung trong céac truong hop
dac biét (d/kWh);

Pgn: Gi& tri nudc cua nha may thiy dién (d/kWh);

Poomax: Chi phi bién d6i cua té6 may nhiét dién chay dau DO dat nhat trong
hé théng dién (d/kWh).

b) Truong hop ho chira caa nha may thuy dién thap hon myc nudc gisi han
tuan dau tién: Gid tran ban chao cua nha may thiry dién nay ap dung cho tuan ké
tiép dugc xac dinh theo quy dinh tai diém a khoan nay. Khi d¢a ¢dam bao khong
thap hon muc nudce gisi han tuan, nha may tiép tuc p dung gia tran ban chao theo
quy dinh tai khoan 1 hodc khoan 2 Diéu nay tir thir Ba tuan ké tiép. Hang thang,
Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién co trach nhiém cong bd chi phi
bién doi cua té6 may nhiét dién dau DO dat nhat trong hé thong dién;

¢) Truong hop nha may thuy dién dit tai mién c6 du phong dién niang thap
hon 5% duoc cong bd theo quy dinh vé thue hién danh gid an ninh hé théng dién
trung han va ngan han tai Thong tu vé quy dinh hé thong dién truyén tai do Bo
Cong Thuong ban hanh: Gié tran ban chao cua nha may thuy dién trong mién nay
cua tuan danh gia dugc xac dinh theo quy dinh tai diém a khoan nay. Khi dyu phong
dién nang ctia mién bang hoic cao hon 5%, nha may dién trong mién nay tiép tuc
ap dung gia tran ban chao theo quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Diéu nay.

4. Hang tuan, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién co trach
nhiém:

a) Tinh toan gia tran ban chao céc té6 may thay dién cua nha may thuy dién
tham gia thi truong dién theo quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Diéu nay;

b) Cong bé két qua tinh toan gia tran ban chao cua ting té may thay dién cua
nha may thuy dién tham gia thi truong dién ap dung cho tuan t6i va céc thdng sb
dau vao phuc vy tinh toan bao gom: Gié tri nudc, chi phi bién ddi caa té may nhiét
dién dau DO dit nhat trong hé théng dién, gia trung binh cua cac gia tran ban chao
ctia cac t6 may nhiét dién tham gia thi truong dién trong ké hoach van hanh thang.

5. Nha may thuy dién tryc tiép tham gia thi truong dién cé trach nhiém:

a) Chao gié tuan tha cac quy dinh vé gia tran ban chao va gia san ban chao;

b) Pap tng cac yéu cau vé rang budc nhu cau sir dung nude phia ha du va
c4c rang budc vé thiy van khéc.
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Piéu 43. Dich vu diéu khién tan sé thir cAp trong ké hoach van hanh tuan
toi

1. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhi€ém xac dinh
nhu cau dich vu di€u khién tan so thur cap cua h¢ thong dién trong tuan tédi theo
quy dinh tai Quy dinh h¢ thong di¢n truyén tai do B0 Cong Thuong ban hanh.

2. Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong di€n c6 trach nhiém lya chon,
1ap va cong bd danh sach cac to may phat dién dy kién dich vu diéu khién tan sé
thr cap cho tuan tot. To may phat dién dugc lya chon c6 trach nhiém cung cap
dich vu diéu khién tan s6 thir cip theo yéu cau ctia Pon vi van hanh hé théng dién
va thi truong dién.

3. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién cé trach nhiém lap ké
hoach van hanh tuan toi dam bao rang bugc vé dich vu diéu khién tan so thia cap.

_ ChuongV
VAN HANH THI TRUONG DIEN

Muc 1
VAN HANH THI TRUONG PIEN NGAY TOI

Piéu 44. Thong tin cho van hanh thi troong dién ngay téi

Trudce 10h00 ngay D-1, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cod
trach nhi€ém xac dinh, tinh todn va cong bo cac thong tin sau:

~ 1. Bicu d0 du bao phy tai ngay D cua toan hé thong dién quoc gia va timg
mien Bac, Trung, Nam.

2. Cong suat huy dong du kién (hoic du bao) trong tung chu ky giao dich
trong ngay téi ciia cac nha mdy dién tai khoan 3 Diéu 4 Thong tu nay, nguon dién
mat troi mai nha va cac nha may dién khong truc tiép chao gia trén thi truong
dién, trong d6 co xét dén céc rang budc vé bao tiéu nhién liéu, san luong dién cua
cac nha may dién BOT do Tap doan Dién luc Viét Nam cung cap cho Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién, cac rang budc vé bao tiéu nhién liéu cua
cac nha méy dién c6 van ban cua co quan quan ly nha nudc 6 tham quyén cho
phep chuyen ngang cac quy dinh bao tiéu nhién li¢u cua nha may dién trong hop
ddng cung cap nhién liéu sang hop déng mua ban dién.

3. Cong suat huy dong duy kién trong tung chu ky giao dich trong ngay toi
cta cac nha may dién trong qué trinh thi nghiém dé céng nhan ngay van hanh
thuong mai.

4. COng suét huy dong dy kién (hoac dy bo) trong ting chu ky giao dich
trong ngay tdi cua cac nha may dién tai Biéu 11 Thong tu nay.

5. Tong san luong khi dy kién ngay t6i cua cac nha méy nhiét dién khi six
dung chung mot nguon khi.

6. Céc két qua danh gid an ninh h¢ thdng ngan han cho ngay D theo quy dinh
tai Quy dinh hé thong dién truyen tai do Bo Cong Thuong ban hanh.
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7. Cong suat huy dong dy kién cua cac nha may thuy dién c6 ho chira diéu

tiet duai 02 ngay trong tirng chu ky giao dich cua ngay toi.

8. Nhu cau dich vu dy phong diéu khién tan sb thir cap caa hé thong dién
trong tung chu ky giao dich cua ngay toi.

9. Cé4c rang budc ky thuat trong van hanh ngudn dién, ludi dién.

10. C4c bign phap can thigp cua Pon vi van hanh h¢ thong dién va thi truong
dién de dam bao an ninh h¢ thong dién.

11. Céc diéu chinh, can thigp ban chao gia cua don vi phat dién do Don vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién thuc hién theo quy dinh.

Piéu 45. Ban chao gia

1. Ban chao gia tuan thil cac nguyén tac sau:

a) Gom 10 cip gia chao (dong/kWh) va cong suat (MW) cho to may cho ting
chu ky giao dich cua ngay D;

b) Céng suét trong ban chao gia 1a cong suat tai dau cuc may phat dién;

c) Cong suat chao cua dai chao sau khong dugc thap hon cong suat cua dai
chao lién trudc. Budc chao toi thiéu 1a 03 MW;

d) C6 cé4c thdng tin vé thong so ky thuat cia to may, bao gom:

- Cong suat cong bd cua té may cho ngay D;

- COng suat phat 6n dinh thap nhat cua to may;

- Toc d6 tang va giam cong suat toi da cua to may;

- Rang budc ky thuat khi van hanh dong thoi cac té may;

- Tinh trang nhién liéu caa nha may nhiét dién.

- Tinh trang xa tran cua ho chira thuy dién.

d) Cong suat cdng bo cua to may trong ban chao ngay D khong thap hon murc
cong suat cong bé trong ngay D-2 theo quy dinh vé thuc hién danh gia an ninh h¢
thong dién trung han va ngan han tai Quy dinh hé thong dién truyen tai do Bo
Cong Thuong ban hanh trir truong hop dung may sua chira dot Xuat (viéc dirng
may stra chira dot Xuat phai dugc phé duyét), su cd k¥ thuat bat kha khang hoic
bi suy giam cong suat do muc nudc thap d6i véi cac nha may thuy dién. Nha may
c6 trach nhiém cap nhap cong suat cong bé khi giam cong suat kha dung. Trong
truong hop cap nhat ban chao khai dong caa té may nhiét dién, cong suat cong bd
twong tng véi kha dung trong treong hop van hanh binh thuong;

e) Trong diéu kién binh thuong dai cong suét chao dau tién trong ban chao
gla cua cac to may nhiét dién phal bang cong suat phat o 6n dinh thap nhét cua to
may. Dai cdng suat chao cudi cling phai bang cong suat cong bé. Bi véi cac nha
may nhiét dién trong qua trinh khéi dong va dung may duoc cap nhat ban chao
gia cho chu ky giao dich téi voi cong suat thap hon cong suat phat on dinh thap
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nhat;

g) Nha may thuy dién cé thé chao cc dai cong suat dau tién trong ting chu
ky giao dich bang 0 MW. Doi v6i nha may thuy dién co kha nang dieu tiet tir 02
ngay tro 1én thi dai cong suat chao cudi cung phai bang cong suat cong bo, truong
hop myc nude cua ho chia thiy dién da xuoéng mue nudce chét nha may dugc phép
dieu chinh cbng suat cong bo bang 0 MW;

h) Pon vi cta gia chao 1a ddng/kWh, vai sé thap phan nho nhat1a 0,1;

i) Gia chao trong khoang tir gid san dén gid tran cua to may va khong giam
theo chiéu tang cta cong suat chao.

2. Ban chao gié trong nhiing truong hop dac biét

a) Ban chao cua nha may c6 ho chia diéu tiét dudi 02 ngay duoc quy dinh
nhu sau:

- Gi& chao bang 0 dong/kWh cho céc dai cong suat chio;

- Cong suat chao bang cong suat du kién phét caa to may trong chu Ky giao
dich. Pon vi phat dién s& hiru nha may thuy dién co ho chaa diéu tiet dudi 02
ngay duoc nop ban chao gia sura doi tang cong suat theo tinh hinh thuy van thuc
té cua nha may;

- Nha méy thuy dién c6 ho chia dicu tiét dudi 02 ngay duoc nop ban chao
gia chu ky giao dich tdi stra doi cdng suat theo tinh hinh thiay van thuc té cia nha
may.

b) Ban chao ctia nha may thay dién c6 02 tuan lién tiép thap hon muc nudc
gidi han, nha may thuy dién c6 01 tuan thap hon muc nudc gidi han tuan va ty 1¢
du phong dién nang mién cua tuan nho hon 5%; nha may thuy dién c6 01 tuan
thap hon muc nudc gidi han va thap hon mirc nudc tdi thiéu (can dudi) caa Quy
trinh van hanh lién hé chua;

- Chao gid san cho san lugng tuong (g v4i gid tri nho hon giita yéu cau vé
luu Iwong cap nudce ha du theo yéu cau cua co quan nha nudc ¢o tham quyen va
Quy trinh van hanh lién ho hodac don ho chira;

- Chao gia tran cho phan san lugng con lai. Gié tran ban chao ap dung tuong
tu nhu nha may thay dién 02 tuan lién tiép thap hon muc nudc gii han tuan..

¢) Ban chao cua nha may thary dién c¢6 01 tuan thap hon mitc nudce gidi han
tuan va thap hon mutc nudc toi thiéu (can dudi) caa Quy trinh van hanh lién hd
chtra dugc don vi chao gia thuc hién theo nguyén tac sau:

- Chao gid san cho san lugng tuong (ng v4i gid tri nho hon giita yéu cau vé
luu Iwgng cap nudc ha du theo yéu cau cia co quan nha nudc ¢d tham quyen va
Quy trinh van hanh lién ho hoac don ho chira;

- Chao gi4 tran cho phan san lugng con lai.

- Gié tran ban chao &p dung:
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min __ yy24h

PtT - 1,2 X maX(PGTN; PDOmax) X (1 + X 100)

min
Trong do:

H™™: myc nudc t6i thicu (can dudi) cia hd chira nha may thuy dién i theo
Quy trinh van hanh lién ho chtra (don vi m);

H?*™: muc nuéc hd chia tai thoi diém 24h ngay chu nhat cua hd chira nha

may thuy dién i (don vi m).

d) Ban chao cua t6 may nhiét dién trong qua trinh khai dong va dieng may:
Cong suat chao dugc thap hon muc cong suat phat 6n dinh thap nhat, mic cong
suat bang nhau cho ca 10 cdp gia chao;

d) Ban chao gia cta nha may dién su dung nang luong tai tao khéng phai
thuy dién:
- Gi& chao bang 0 dong/kWh cho toan bo cong suat chao;

- COng suat chao bang cng suat du bao ciia nha may dién. Pon vi phat dién
c6 trach nhiém guri cdng bd cong suét du bao cua nha may dién trong ting chu ky
giao dich cua ngay t6i cho Don vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién va
tuan thu theo quy dinh vé dy béo cong sut, dién nang phat cua cac nguon di¢n
nang luong tai tao tai Quy trinh dy béo cong suat, dién ning phat ctia Cac nguon
dién nang luong tai tao.

- Cin ctr 6 liéu cong suat dy bao do don vi phat dién cung cap, Pon vi van
hanh hé thdng dién va thi trudng dién co trach nhiém so sanh, dbi chiéu voi gia
tri cdng suat du bao tir cac ngudn du bao doc 1ap khéc va thyc hién Iap lich huy
dong cac nha may dién binh dang véi cac ngudn tu diéu khién phat céng suat tac
dung dugc quy dinh tai Thong tu quy dinh quy trinh diéu do hé théng dién quéc
gia va dam bao tuan thu theo quy dinh tai Quy dinh vé hé thdng dién truyén tai,
hé théng dién phan phéi do B6 Cong Thuong ban hanh. Trudng hop xay ra qua
tai, thira cong suat thuc hién huy dong theo tht tu quy dinh tai Biéu 17 Thong tu
nay.

Piéu 46. Sira doi ban chao gia

1. Cac trudng hop dugce stra d6i ban chao gia

Ban chao gia sira d6i ctia Pon vi chao gia duoc ap dung trong céc trudng
hop sau day:

a) T6 may nhiét dién dang trong qua trinh khoi dong, hoa ludi hodc ngimg
may: Pon vi chao gia cho td may nhiét di¢n dugc stra doi tang hoac giam cong
suat va ndp lai ban chao giéa cho to may nhié¢t di¢n nay;

b) T may nhi¢t di¢n hoa ludi sém theo yéu ciu cua Pon vi van hanh hé
théng dién va thi truong dién: Pon vi chao gid duoc sua ddi tang cong suat cong
bb va ndp lai ban chao gia cho t6 may nhiét dién nay;
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¢) T6 may phat dién bi sy cb gy ngimg may hodc giam cong suat kha dung
hoic sira chita to may ngoai ké hoach da duoc Pon vi van hanh hé thong dién va
thi truong dién phé duyét theo Quy dinh hé thong dién truyén tai do B6 Cong
Thuong ban hanh: Pon vi chao gia duogc sira doi giam cong suat cong bd va ndp
lai ban chao gia cho t6 may nay;

d) Cac nha mdy thuy dién c6 hd chira diéu tiét dudi 02 ngay: Pon vi chao
gia dugc ndp ban chao gia sira d6i phi hop véi tinh hinh van hanh thyc té (trong
truong hop nude vé hd nhidu din dén phai xa hodc muc nudce hd chira vé dén muc
nudc chét);

d) Nha may thuy dién c6 hod chta diéu tiét tir 02 ngay tro 1én, don vi chao
gid dugc stra do1 ban chao gia trong cac truong hop sau:

- Nha may thiy dién phai hoan hoac I0i lich stra chira theo yéu cau ciia Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién hoac ket thac stra chira som so véi
ké hoach da duoc duyét, dua t6 may vao du phong khac thoi gian so vaéi du kién;

- Yéu cﬁ‘u cép nudc ha du hqéc 1énh van hanh hd chI:Ia cua co quan nha nudc
co tham quyén duoc xac dinh bang van ban tai thoi diém sau 11h30 ngay D-1
(thoi diém ket thic chao gia cho ngay D theo quy dinh tai Khoan 1 Biéu 48 Thong
tu nay);

- Céc nha méy thuy dién phai thuc hién x4 diéu tiét (khong bao gdm xa dong
chay méi trudng) hodc muc nudc hd cua nha may thuy dién thap hon muc nudc
quy dinh tai quy trinh van hanh ho chita hodc dén ngudng xa tran;

- Nha may thuy dién khong dap img dugc yéu cau cap nudc ha du trong ngay
D theo yéu cdu cta co quan c6 tham quyén do t6 mdy ctia nha may dién bi su c6
trong ngay D;

- Nha may thuy dién khong dap tmg duoc yéu cau cap nuéc ha du trong ngay
D do khong dugc huy dong du cac ban chao vai gié san trong cac chu ky trude do
dé cap nudc ha du;

- Muyc nudc hd chira ¢ dudi muc nudc chét va khong c6 kha nang van hanh
t0 may.

e) Cac nha may dién s dung nang luong tai tao khong phai thuy dién truc
tiép tham gia thi truong dién: dugc cap nhat cong suat theo cong suat dy bao duoc
lua chon cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

2. Nguyén téc stra doi ban chao gia

a) Doi véi cac truong hop quy dinh tai diém a, diém b va diém ¢ khoan 1
biéu nay:

- Ban chao gia stra d6i khong dugc thay d6i gia chao so voi ban chao ngay
td1 cua don vi chao gid do;

- Trong truong hop quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu nay: Toan b cac dai
cong suat chao trong ban chao gia stra doi cua t6 may nhiét dién phai bang nhau
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va bang cong sut du kién phat trong qua trinh hoa ludi hodc ngimg may;

- Trong truong hop quy dinh tai diém b khoan 1 Dleu nay: Ban chao gia stra
c101 khong dugc thay doi cong suat & cac mirc cong suat nho hon hoic bang cong
suit cong bd cho chu ky giao dich t6i trir truong hop khong dam bao yéu cau ky
thuat ctia ban chao. Ban chao gid sira doi ting cong suat cho cac chu ky van hanh
som trong ngay D cta to may nhiét dién hoa luéi sém 13 ban chao gia hop 18 cla
chu ky gan nhat c6 cong sut cong bd 16n hon 0 (khong) MW cia té may nay.

b) Pdi véi cac trudng hop quy dinh tai diém d khoan 1 Piéu nay

- Pon vi phat dién chi dugc thay d6i mirc cong suét trong cac dai chao cua
ban chao gia ngay toi;

- Bon vi phat dién guri cho Don vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién
(thong qua hé thong cong ngh¢ thong tin phuc vu van hanh thi truong dién) ban
chao gia stra d6i cho cac chu ky giao dich con lai cua ngay D, dong thoi néu 13 1y
do va céc thong tin, s6 liéu can thiét lam cidn c cho Pon vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién xem xét chap thuan viéc str dung ban chao gia stra doi;

- Ban chao gia stra d6i phai tun thi cac quy dinh tai Diéu 45 Thong tu nay.

3. Pon vi chao gia dugc stra d6i va ndp lai ban chao gia ngay to1 hodc cho
cac chu ky giao dich con lai trong ngay D cho Pon vi van hanh hé thong dién va
thi truong dién it nhat 30 phut trude chu ky giao dich ¢o6 thay d61 ban chao gia.

4. Sau khi nhan dugc ban chao gia stra ddi ciia don vi chao gi4, Pon vi van
hanh h¢ thong dién va thi truong dién can cur tinh hinh thuc té ctia h¢ thong dién
thuc hién ki€m tra, xac nhan tinh hop 1€ ctia ban chao gia stra doi:

a) Truong hop ban chao gia stra 461 khong hop 18, Pon vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién cé trach nhiém thong bao 1y do cho don vi phat dién;

b) Truong hop ban chao gia hop 1¢

- B6i véi cac ban chao gia sira d6i ting cong suat (trir trudng hop quy dinh
tai diém d va diém d khoan 1 Diéu nay): Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién c6 trach nhiém sir dung ban chao gia sira doi ndy trong van hanh thi
truong dién khi lich cong b ngay to1, chu ky giao dich to1 c6 canh bao thiéu cong
suit hodc trong cac truong hop can thiét dé dam bao an ninh cung cép dién.

-Pdi véi cac truong hop con lai: Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién c6 trach nhiém sir dung ban chao gia sura doi nay trong qua trinh van hanh
thi truong dién.

Piéu 47. Chao gia nhém nha may thuy dién bac thang

1. Nhom nha may thuy dién bac thang co trach nhiém chao gia theo mét ban
chao gia chung ca nhém va tuan thu gisi han gia chao theo quy dinh tai khoan 3
bicu 14 Thong tu nay.

2. Cac nha may dién trong nhém nha may thuy dién bac thang co trach nhiém
thoa thuan va thong nhat chi dinh don vi dai dién chao gia. Pon vi dai dién chao
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gia cho nhém nha may thuy dién bac thang c6 trach nhiém ndp van ban dang ky
kém theo van ban thoa thuan gitra cac nha may dién trong nhom cho Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién.

3. Don vi dai di¢n chao gia co trach nhi¢m tuan thu cac quy dinh vé chao gia
doi vai tat ca cac nha may dién trong nhém nha may thuy dién bac thang.

4. Trong trudng hop khéng théng nhat duoc don vi dai dién chao gia cho
nhém nha may thuy dién bac thang dé xuat tu chao gia, cac don vi phat dién thuc
hién chao gia doc lap.

5. Gid tri nudc cia nhom nha may thuy dién bac thang 1a gié tri nudc cua hd
thuy dién Ién nhat trong bac thang d6. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién c6 trach nhiém xac dinh ho thuy dién dung dé tinh toan gia tri nuéc cho nhém
nha may thuy dién bac thang cung vai viéc phan loai cac nha may thuy dién theo
quy dinh tai Diéu 19 Thong tu nay.

6. Trong truong hop nhdm nha may thuy dién bac thang c6 nha may thuy
dién chién luge da muc tiéu

a) Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cd trach nhiém cong b
san luong phét tiing chu ky giao dich trong tuan toi cua timg nha may dién trong
nhoém nha may thity dién bac thang theo quy dinh tai khoan 2 Biéu 41 Théng tu
nay;

b) Khi san luong cong bd caa nha may thuy dién d¢a muc tiéu trong nhém bj
diéu chinh theo quy dinh tai Biéu 58 Thong tu nay, Pon vi van hanh hé thong dién
va thi trudng dién ¢ trach nhiém diéu chinh san luong cong bo cua cac nha may
dién ¢ bac thang dudi cho phu hop.

Piéu 48. Nop ban chao gia

1. Truéc 11h30 ngay D-1, don vi chao gia ¢ trach nhiém nop ban chao gia
ngay D.

2. Cac don vi chao gia nop ban chao gia qua hé thé,ng thong tin thi truong
dién. Trong truong hop do sy ¢6 khong thé sir dung h¢ thong thong tin thi truong
dién, don vi chao gia co tréch nhiém nop ban chao gia bang thu dién tir vao dia
chi do Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién quy dinh.

Piéu 49. Kiém tra tinh hep 1é cia ban chao gia

1. Trude 11h00 ngay D-1, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién
cé trach nhiém kiém tra tinh hqp I¢ cua ban chao gia da nhan duoc tr cac don vi
chao gia theo quy dinh tai Dicu 48 Thong tu nay. Truong hop don vi chao gia gu
nhiéu ban chao gia thi chi xem xét ban chao gia nhan dugc cuoi cung.

2. Trong truong hop ban chao gia khéng hop 1€, Pon vi van hanh hé thér]g
dién va thi truong dién co tyéch nhiém thong béo cho don vi chao gia va yéu cau
nop lai ban chao gia lan cuoi trude thoi diém cham dat chao gia.

3. Sau khi nhan dugc thong béo cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi
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truong dién vé ban chao gia khdng hop 1€, don vi chao gié co trach nhiém sta doi
va nop lai ban chao gia trudc thoi diém cham dat chao gia.
Piéu 50. Ban chao gia lap lich

1. Sau thoi diém cham duat chao gia, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién cd trach nhiém kiém tra tinh hop Ié cia cac ban chao gia nhan duogc
cudi cung theo quy dinh tai Biéu 48 Thong tu nay. Ban chao gia cudi cing hop 1¢
duoc sir dung lam ban chao gia lap lich cho viéc lap lich huy dong ngay tai.

2. Trong truong hop Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién khéng
nhan duoc ban chao gia hoic ban chao gia cudi ciing cia don vi chao gia khong
hop 1&, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién duoc st dung ban chao
gid mac dinh ctua don vi phat dién do lam ban chao gié lap lich.

3. Ban chao gid mac dinh cua cac nha may dién dugc xac dinh nhu sau:

a) Di vai nha may nhiét dién, ban chao gia mic dinh la ban chao gia hop 18
gan nhat. Trong trudng hop ban chao gia hop Ié gan nhat khong phi hop vai trang
thai van hanh thuc té cua t6 may, ban chao gia mic dinh 1a ban chao gia twong
ung vai trang thai hién tai va nhién liéu stir dung trong bo ban chao gia mac dinh
ap dung cho thang d6 ctia té may. Trong trudng hop ban chao gia hop 1& gan nhat
khong phl hop véi trang thai van hanh thuc té cua to may dong thoi Pon vi chao
gia khdng nop bo ban chao mac dinh ap dung cho thang téi hoac bg ban chao mac
dinh &p dung cho thang ti khong phu hop véi trang thai van hanh thyc té cua to
may ban chao gia mic dinh s& duoc xay dyng dya trén cong suat kha dung va gia
tran ban chao cua té6 may tai thoi diém &p dung. Pon vi chao gia co trach nhiém
xay dung bo ban chao mac dinh &p dung cho thang téi caa té may nhiét dién tuong
ing Vai c4c trang thai van hanh va nhién liéu cua té may va nop cho Pon vi van
hanh hé thong dién va thi trudng dién trudc ngay 28 hang thang;

b) B6i v6i nha may thuy dién va nhdm nha may thuy dién bac thang, ban
chao gia mac dinh nhu sau:

- Ap dung mirc gia san ban chao cho san lugng tuong trng véi yéu cau ve luu
luong cap nudce ha du;

- Ap dung murc gia tran ban chao cta té may quy dinh tai Diéu 42 Thong tu
nay cho san lugng con lai.

¢) Péi véi nha may thuy dién thap hon muc nudc gidi han tuan trong 02 tuan
lién tiép, nha may thity dién c6 01 tuan lién tiép thap hon mirc nude gisi han, chua
thap hon mirc nudc téi thiéu (can trén) caa Quy trinh van hanh lién hd chira va ty
1& du phong dién nang mién cua tuan nho hon 5%; nha may thuy dién c6 01 tuan
lién tiép thap hon murc nudc gidi han va thip hon mirc nudce téi thiéu (can trén)
ctia Quy trinh van hanh lién hd chta: Gia chao va san lugng chao trong ban chao
mac dinh ciia nha may dién nay theo quy dinh tai diém a, diém b, va diém ¢ khoan
2 Piéu 45 Thong tu nay.
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Piéu 51. S6 liéu sir dung cho lap lich huy déng ngay téi

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong di¢n c6 trach nhi¢m su dung
cac so liéu dé 1ap lich huy dong ngay toi sau day:

1. Biéu dd phu tai ngay cua toan hé théng dién quéc gia va timg mién Bic,
Trung, Nam.

2. Céc ban chao gia l1ap lich cua cac don vi chao gia.

3. M phong huy dong céc t6 may nha may nhiét dién khdng chao gié truc
tiép dudi dang ban chao gia quy d6i trong d6: (i) Néu té6 may dugc huy dong theo
két qua da dugc cong bo tai khoan 2 Bicu 44, md phong bang gia san cho phan
cdng suat phat én dinh thap nhat va gia bién d6i cho phan cong suat kha dung con
lai; (ii) Néu to may khong dwoc Iap lich theo két qua da duoc cong bo tai khoan 2
Piéu 44 thi md phong bang gia bién doi cho toan bo cong SUat kha dung. Céac nha
may dién khéng chao gié truc tiép con lai sir dung cong, suat huy dong duy kién
trong tirng chu ky giao dich theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 44 Thong tu nay.

4. San lugng cong bd dugc dieu chinh phi hop véi dieu kign van hanh thuc
t¢ cua nha may di¢n va hé thong dién cua cac nha may dién tu dieu khién phat
cong suat tac dung theo quy dinh tai Quy trinh di€u d6 hé thong dién quoc gia do
B Cong Thuong ban hanh va cac nha may thuy dién nho ¢ ho diéu tiét dudi 02
ngay tham gia chao gié trén thi truong dién.

5. Cong suat dy béo ngay toi nha may dién st dung ning luong tai tao khong
phai thay dién.

6. San luong dién ning xuat khau, nhap khau quy dinh tai Biéu 66 va biéu
67 Thong tu nay.

7. Cong suit cac té may caa cac nha may dién cung cap dich vu phu tro.

8. Yéu cau vé cong suat dich vu dy phong diéu khién tan sé thir cap.

~9.Thodng tin vé kha ning cung cap dich vu du phong diéu khién tan sb tha
cap cua cac to may.

10. Lich bao dudng sira chira ludi dién truyén tai va cic to may phat dién
duoc Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién phé duyét.

11. Lich thi nghiém t6 may phat dién.

12. Céc két qua danh gia an ninh hé théng ngan han cho ngay D theo quy
dinh tai Quy dinh hé thong dién truyen tai do B Cong Thuong ban hanh.

13. Thang tin cap nhat vé do sn sang cua ludi dién truyen tai va cac to may
phat dién t hé thong SCADA hodc do Don vi truyen tai dién va cac don vi phat
dién cung cap.

14. Céc rang budc vé bao tiéu nhién liéu hoic bao tiéu san lugng dién cua
cac nha may di¢n BOT do Tap doan Dién luc Viét Nam cung cap cho Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién.
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15. C4c rang budc vé bao tiéu caa nha may dién.
Piéu 52. L4ap lich huy déng ngay téi

Pon vi van hanh hé théng dién va thi tru‘(‘mg dién c6 trach nhi¢m lap lich huy
dong ngay to1. Lich huy dong ngay téi bao gom:

1. Lich huy déng khdng rang budc, bao gdm:

a) Gia dién nang thi truong du Kién trong tirng chu ky giao dich cua ngay téi;

b) Tht ty huy dong cac té may phat dién trong ting chu ky giao dich cua
ngay tai.

2. Lich huy dong rang budc, bao gom:

a) Bicu do du kién huy dong ting to may trong ting chu ky giao dich cua
ngay téi, gia bién tirng mién trong tirng chu ky giao dich ngay tdi;

b) Lich ngung, khoi dong va trang thai ndi lugi du kién cua ting té may
trong ngay tai;

¢) Phuong thirc van hanh, so d6 két day du kién caa hé thong dién trong tirng
chu ky giao dich cua ngay tai;

d) Céc théng tin canh bao (néu co):

d) Luong cong suat cho dich vu dyu phong diéu khién tan sé tha cap cua to
may phat di¢n.

3. Lap lich huy dong trong truong hop qua tai, thira nguon: Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién o trach nhiém tinh toan theo nguyén tac huy
dong nguon dién khi xay ra qué tai, thtra nguon quy dinh tai Biéu 17 Thong tu
nay

Piéu 53. Cong bd lich huy dong ngay téi

Trudce 16h00 hémg ngay, Pon vi van hanh hé théng dién va thi trg(‘)’ng dién
c6 trach nhiém cong bo cac thong tin trong lich huy dong ngay té1, cu thé nhu sau:

1. Cong Suat huy dong du klen bao gom ca cdng suat huy dong cho dich vu
du phong diéu khién tan s thir CcAp cuia cac to may trong ting chu Ky giao dich
cuia ngay toi. Gia bién tirng mién trong tirng chu ky giao dich ngay tai.

2. Gia dién nang thi truong du Kién cho ting chu ky giao dich cua ngay toi
ap dung cho cac don vi phat dién va don vi mua budn dién.

3. Danh sach céc t6 may du kién phai phat ting hoic phét giam cong suat
trong tung chu ky giao dich cua ngay tai.

4. Thong tin vé canh béo thiéu céng suat trong ngay téi (néu co)
a) Cac chu ky giao dich dy kién thiéu cong suat;

b) Luong cong suét thiéu;

¢) Cac rang bugc an ninh hé théng bi vi pham.
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5. Thdng tin vé canh bao thira cong suat (néu cé) trong ngay toi

a) Cac chu ky giao dich dy kién thira cong suat;

b) Cac t6 may du kién s& dimg phat dién.

6. Thong tin vé viéc cung cap dich vu diéu khién tan s thir cap

a) Nhu cau cong suat cho dich vu diéu khién tan s thir cap cua hé thong
dién;

b) Danh sé&ch cac té6 may cung cap dich vu diéu khién tan s6 tht cap;

¢) Cong suét cho dich vu dieu khién tan s6 thir cip cua to may phat dién trong
danh sach tai diém b khoan nay.

7. Thong tin dy kién vé tinh trang thiéu nguon nhién liéu cung cap cho céc
nha may nhiét dién cua don vi phat dién truc tiép giao dich trong cac chu ky giao
dich téi. Tinh trang thiéu nguon nhién lidu khi cung cap cho cac nha may dién khi
la khi tong san luong dién du kién cua nha may dién twong ung véi luong khi
duoc phan bo thap hon tong san luong hop dong chu ky giao dich caa nha may
dién nay.

Picu 54. Hoa lwéi t6 may phat dién

1. Boi voi t6 méy khoi dong cham, don vi phat dién ¢ trach nhigm chuan bi
san sang dé hoa ludi t6 may nay theo lich huy dong ngay téi do Pon vi van hanh
hé thong dién va thi trudng dién céng bd. Truong hop thoi gian khoi dong cua t6
may |én hon 24 gid, don vi phat dién cd trach nhiém hoa ludi t6 may nay cin cir
trén két qua danh gia an ninh hé théng ngan han do Pon vi van hanh hé thong dién
va thi truong dién cong bd.

2. Boi voi to may khang phai 1a khoi dong cham, don vi phat dién ¢ trach
nhiém chuan bi san sang dé hoa lugi to may nay theo lich huy dong chu ky giao
dich toi do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién céng bd.

3. Trong qua trinh hoa l}rol cua cac to may nhiét dién, don vi phat di?én co
trach nhiém cap nhat cong suat ting chu ky giao dich vao ban chao gia cua to may
va gui cho Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién theo quy dinh tai
bicu 46 Thong tu nay.

Piéu 55. Xir Iy trong trwong hep co canh béo thiéu céng suit

1. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién duoc stra d6i cong suat
cong bo cua cac nha may thuy dién chién luge da muc tiéu theo quy dinh tai khoan
2 Biéu 58 Thong tu nay.

2. Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém st dung
ban chao tang cong suat lam ban chao gia lap lich @ lap lich huy dong chu ky
giao dich tai va tinh gia thi truong dién.

3. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém khoi
dong thém céac t6 may khai dong cham, cac to may cung cap dich vu phu.
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4. Bon vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém cong bd
thong tin 1én cong thdng tin thi truong dién cong suat va thoi gian du kién thieu.

Piéu 56. Xir Iy trong trudng hep co canh bao thiéu céng suét cho dich
vu diéu khién tan so thw cap

1. Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém 1ap lich
huy dong dam bao yéu cau dich vu di¢u khién tan s6 thir cap trir truong hop thiéu
cong suat cho dich vu di€u khién tan so6 thur cap.

2. bon yi van hanh hé théng dién va ‘ghi truong dién dugc str dung ban chao
tang cong suat lam ban chao gia 1ap lich dé 1ap lich huy dong ngay toi.

3. Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién duoc thay d6i cong suat
cong bd cua cac nha may dién gian tlep tham gia thi truong dién quy dinh tai biéu
44 Thong tu nay dé dam bao yéu cau dich vu diéu khién tan sb thi cap.

Muc 2
VAN HANH THI TRUONG PIEN CHU KY GIAO DICH TOI

Piéu 57. S6 liéu lap lich huy déng chu ky giao dich téi

DO’n Vi yén hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém st dung
cac so li¢u deé 1ap lich huy dong chu ky giao dich téi1 sau day:

1. Biéu do phu tai cuia toan hé thong dién quéc gia va timg mién Bic, Trung,
Nam du béo cho chu ky giao dich tai va 07 chu ky giao dich tiép theo.

2. K& hoach hoa ludi, ngiing méy cua cc to méy khoi dong cham theo lich
huy dong ngay tadi da dugc cong bo.

3. Céc ban chao gié lap lich cua cac don vi chao gié cho chu ky giao dich téi.

4. Cong suét cong bo theo lich huy dong ngay téi cua cac nha may dién
khéng chao gia truc tiép trén thi truong dién do Bon vivén hanh hé thong dién va
thi truong dién cong bo theo quy dinh tai Biéu 53 Thong tu nay.

5. Md phong huy dong céc t6 may nha may nhiét dién khong chao gia truc
tlep duci dang ban chao gia quy d6i trong do: (i) Néu t6 may duogc huy dong theo
két qua da duogc cong bd tai Piéu 53, md phong bang gia san cho phan cong suat
phéat 6n dinh thap nhat va gié bién d6i cho phan cong suat kha dung con lai; (ii)
Néu t6 may khong duoc lap lich theo két qua da duoc cong bd tai Biéu 53 thi md
phong bang gia bién doi cho toan bo cdng suat kha dung. Cac nha may dién khong
chao gié truc tiép con lai str dung céng suat cong b theo lich huy dong ngay téi
do Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién cong b theo quy dinh tai
Diéu 53 Thong tu nay.

6. Cong suat du bao cho chu ky giao dich t&i va 07 chu ky tiép theo cua céc
nha mdy dién su dung nang lugng tai tao khdng phai thuy dién, cac nha may van
hanh theo co ch¢ chi phi tranh duoc.

7. Nhu cau cong suat dich vu diéu khién tan sé tha cap cua hé thong dién va
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kha nang cung cap dich vu diéu khién tan sé thu cip cua cac té may phat dién
cung cap dich vu nay.

8. Cong suat dy phong khoi dong nhanh va van hanh phai phat dé dam bao
an ninh hé thong dién cho chu ky giao dich téi.

9. Danh sé&ch cap nhat cac té may cung cap dich vu diéu khién tan s thi cap.

10. P san sang cua ludi dién truyén tai va cac té may phat dién tir he théng
SCADA hoic do Pon vi truyén tai dién va cac don vi phat dién cung cap.

11. Cac rang buoc khac vé an ninh hé thng.

12. Lich béo dudng, sita chira, thi nghiém to méy phat dién, dugc Don vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién phé duyét.

13. San luong dién nhap khau.

14. Céc rang buoc vé bao tiéu nhién liéu hoic bao tiéu san luong dién cua
cac nha may dién BOT do Tap doan DBién luc Viét Nam cung cap cho Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién.

15. Cac rang budc vé bao tiéu cia nha may dién.
Picu 58. Piéu chinh san hrgng cong bo cia cac nha may dién

Trudc khi 1ap lich huy dong chu ky giao dich téi, Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién dugc phép diéu chinh san luong cua nha may thay dién
chién lugc da myc tiéu va cac nha may dién tu diéu khién phat céng suat tac dung
theo quy dinh tai Quy trinh diéu do hé thong dién québc gia do Bo Cong Thuong
ban hanh cho chu ky giao dich toi da duoc céng bd theo quy dinh tai khoan 1 Diéu
53 Thong tu nay.

1. San lugng cua nha may thuy di¢n chién lugc da muc tiéu cho chu ky giao
dich téi duogc dieu chinh trong céac troeong hop sau:

a) C6 bién dong bat thuong vé thuy van, dy bao nang luong tai tao, phu tai;

b) C6 canh bao thiéu cong suét theo lich huy dong ngay tai;

¢) C6 vian ban clia co quan quan ly nha nuéc cé tham quyen vé diéu tiét ho
chira cia nha may thuy dién chién lugc da muc tiéu phuc vu muc dich chong 1,
tuai tiéu;

d) Xay ra tinh trang thtra cdng suat/thiéu cong suat khi tinh toan lap lich chu
Ky toi.

2. Pham vi diéu chinh san luong cdng bo cia nha may thuy dién chién luoc
da myc tiéu trong cac truong hop quy dinh tai diém a va diém b khoan 1 Diéu nay
la £25% tong cong suat dat cua cac nha may thuy dién chién lugc da muc tiéu
trong hé thopg dién khong bao gém phan céng suat danh cho dich vu diéu khién
tan so thar cap.

3. Doi voi cac nha may dién tw diéu khién phét cong suat tac dung theo quy
dinh tai Quy trinh diéu do hé thong dién quoc gia do B Cong Thuong ban hanh,
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nguon dién mit troi mai nha: San luong cong bd duoc diéu chinh phi hop vei
diéu kién van hanh thuc té cua nha may dién va hé thong dién.

Piéu 59. Lap lich huy déng chu ky giao dich téi

1. Don vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém 1ap lich
huy déng chu ky giao dich téi cho cac to may phat dién theo phuong phap 1ap lich
cb rang budc va phuong phap 1ap lich khéng rang budc.

2. Lap lich huy dong chu ky giao dich t6i trong truong hop thiéu cong suat

a) Bon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién 1ap lich huy dong céc to
may theo thur tu sau:

- Str dung ban chao ting cong sut caa cac to may;

- Cac nha may nhiét dién gian tiép tham gia thi truong dién theo gia bién doi;

- C4c té may cung cap dich vu du phong khoi dong nhanh theo lich huy dong
ngay toi;

- Cac nha may thuy dién gian tiép tham gia thi truong dién theo ty 1¢ dung
tich con lai so vé&i dung tich hitu ich tir cao dén thap;

- C4c t6 may cung cap dich vu van hanh phai phat dé ¢am bao an ninh hé
théng dién;

- Giam cbng suat dich vu diéu khién tan s tht cap xudng mic thap nhat cho
phep.

b) Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién kiém tra, x4c dinh luong
cong suat du kien can sa thai dé dam bao an ninh hé thong dién.

3. Lap lich huy dong chu ky giao dich tgi trong truong hop qua tai, thura
ngudn: Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién co trach nhiém diéu
chinh lich huy dong chu ky giao dich tgi théng qua cac bién phap theo nguyén tac
quy dinh tai Diéu 52 Théng tu nay.

4. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién ¢6 trach nhiém Iap lich

huy dong cho chu ky giao dich toi dam bao rang budc vé nhu cau dich vu diéu
khién tan s thir cap.

5. Lap lich huy dong chu ky giao dich t6i trong truong hop thiéu cong suét
dich vu diéu khién tan so tht cap.

a) Pon vi van hanh‘he thong diép va th} tI'l‘I(‘)’Ilg dién g(’) trach nhiém lap li(;h
huy dong dam bao yéu cau dich vu diéu khién tan so6 thir cap trir truong hop thiéu
cong suat;

b) Don vi van hanh h¢ théng dién va thi truong dién dugc sir dung ban chao
tang cong suat lam ban chao gia 1ap lich dé 1ap lich huy dong chu ky giao dich tdi;

¢) Pon vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién dugc thay doi cong suat
cbng bo theo quy dinh tai Biéu 53 Thong tu nay cho cac nha may dién gian tiep
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tham gia thi trudng dién dé dam bao yéu cau dich vu diéu khién tan sd th cap.

Piéu 60. Cong bd lich huy déng chu ky giao dich téi

Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudong dién co trach nhiém cong bb
lich huy dong chu ky giao dich t&i 10 phut trude chu ky giao dich, bao gom cac
noi dung sau:

~ 1. Phy tai dy bao chu ky giao dich toi cua toan h¢ thong dién quéc gia va cac
mién Bac, Trung, Nam.

2. Lich huy dong céc té6 may phat dién, gia bién cac mién Bac, Trung, Nam
trong chu ky giao dich téi va 07 chu ky tiép theo duoc lap theo quy dinh tai Biéu
59 Thong tu nay.

3. Gia thi truong du kién ting chu ky cia ngay toi 4p dung cho cac don vi
phat dién va don vi mua budn dién.

4. Cac bién phap xir Iy cia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
trong truong hop thieu hoac thura cong suat.

5. C4c thdng tin vé viéc diéu chinh cong suat cong bé caa nha may thuy dién
chién lugc da muc ti€u theo quy dinh tai Bicu 58 Thong tu nay.

6. C4c thong tin vé viéc diéu chinh cong suat huy dong caa nha may dién
gian tiép tham gia thi truong dién (néu co).

7. Lich sa thai phu tai du kién (néu co).

8. Thdng tin vé cung cap dich vu diéu khién tan s tht cap

a) Nhu cau cong suat cho dich vu diéu khién tan sb tha cap caa hé théng
dién;

b) Danh sach cac t6 may phat dién duoc lya chon dé cung cap dich vy diéu
khién tan so tha cap;

¢) Cong suat cho dich vu diéu khién tan s thi cap cia cac té6 may phat dién
trong danh sach tai diém b Khoan nay.

9. Céc rang budc ky thuat ngudn dién, ludi dién trong chu ky t6i

Muc 3
VAN HANH THOI GIAN THUC

Picu 61. Piéu d hé thong dién thoi gian thuc

1. Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién cd trach nhiém van hanh
hé thong dién trong thoi gian thuc can ctr lich huy dong chu ky giao dich toi da
duogc cdng bo va tuan tha quy dinh vé van hanh hé thong dién thoi gian thuc tai
Quy dinh hé thong dién truyén tai do Bo Cong Thuong ban hanh. Trong truong
hop can thiét, Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién duoc can thiép dé
dam bao yéu cau dich vu diéu khién tan so thar cap cua hé thong dién (trur trwong
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hop bat kha khang).

2. Pon vi phat dién co trach nhiém tuan tha lénh diéu d6 cia Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién.

3. Bon vi phat dién s¢ hitu nha may thuy dién c6 trach nhiém tuan tha theo
quy dinh vé muc nude gidi han tuan cua nha may thay dién do Pon vi van hanh
hé thdng dién va thi trudng dién tinh toan, cong b theo quy dinh tai khoan 2 Biéu
41 Thong tu nay.

Piéu 62. Xir Iy trong truwdng hep hd chira cia nha may thuy dién thap
hon mwe nwéc giégi han tuan

1. Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién co trach nhiém canh béo
nha may dién thap hon muc nuéc giéi han tuan, nha may dién c6 trach nhiém diéu
chinh gia chao trong céc ngay tiép theo dé dam bao khéng thap hon muc nudc
gidi han tuan tiép theo.

2. Trong truong hop ho chira ciia nha may thay dién ¢ 02 tuan lién tiép thap
hon muc nuéc gigi han tuan; nha may thay dién c6 01 tuan thiap hon mirc nudc
gidi han tuan va ty 18 dy phong dién niang mién cua tuan nho hon 5%; nha may
thay dién c6 01 tuan thap hon muc nude gidi han va thap hon muc nudce tdi thiéu
(can duéi) cua Quy trinh van hanh lién ho chia thi bt dau ter 00h00 thtr Ba tuan
tiép theo, Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién 1ap lich huy dong nha
may thay dién nay can ct theo ban chdo mic dinh quy dinh tai diém b, diém c
khoan 2 Diéu 45 Thong tu nay dé dua muc nudc cua hd chira v& muc nudc gidi
han tuan.

3. Khi da dam bao khong thap hon myc nudc gioi han tuan, nha may thuy
dién tiep tuc chao gia vao tuan tiep theo.

4. Trude 10h00 thir Hai hang tuan, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién co trach nhiém thdng bao vé viéc lap lich huy dong tur thir Ba cho don
Vi phat dién va don vi mua dién trong cac truong hop sau:

a) Nha méy thap hon myc nudc gisi han ho chira tuan dau tién, nha méy thap
hon muc nudc gidi han tuan thir hai;

b) Muc nuéc hd chira ctia nha may di vé muc nudc gisi han tuan, nha may
dugc chao gia.

Piéu 63. Can thiép thi trudong dién

1. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién dugc can thiép thi truong
dién trong cac truong hop sau:

a) Hé thong dang van hanh trong che do khan cap duoc quy dinh trong Quy
dinh hé thong dién truyén tai do Bo Cong Thuong ban hanh;

b) Khong thé dwa ra lich huy dong chu ky giao dich tai tai thoi diém bét dau
chu ky giao dich.
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2. Trong truong hop can thigp thi truong dién, Pon vi van hanh hé thong
dién va thi trrong dién cé trach nhiém huy dong cac t6 may dé dam bao cdc muc
tiéu theo thir ty vu tién sau:

a) Bam bao can bang dugc cong sut phét va phu tai;
b) Pap tng duoc yéu cau vé dich vu diéu khién tan s thir cap;
¢) Bap tng duoc yéu cau vé chat luong dién ap.
~ d) bam bao cau hinh nguén tdi thiéu ¢é dam bao 6n dinh va quan tinh hé
thong dién.
3. Cong bé thdng tin vé can thiép thi truong dién

a) Khi can thigp thi truong dién, Don vi van hanh hé thong dién va th treong
dién phai cdng bo cac noi dung sau:

- Cac ly do phai can thiép thi truong dién;
- C4c chu ky giao dich dy kién can thiép thi truong dién.

b) Trong thoi han 24 gio tir khi két thic can thiép th truong dién, Don vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién co trach nhiém céng bo cac noi dung
sau:

- Cac ly do phai can thiép thi truong dién;
- Cac chu ky giao dich can thiép thi truong dién;

- Céc bién phap do Don vi van hanh h¢ thong dién va th trueong dién ap dung
de can thiép thi trueong dién.

Piéu 64. Tam ngirng hoat dong cia thi truwong dién giao ngay

1. Thi truong dién giao ngay tam ngung van hanh khi xay ra mot trong cac
trueong hop sau:

a) Do cac tinh hudng khan cap vé thién tai hoic bao vé an ninh quéc phong;

b) Do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dé nghi tam ngiing
thi truong dién giao ngay theo mét trong cac treong hop sau:

- Hé thong dién van hanh trong ché d cuc ky khan cap duoc quy dinh tai
Quy dinh hé thong dién truyen tai do Bo Cong Thuong ban hanh;

- H¢ thong dién van hanh trong trudng hop mat can bang cung cau (tong
cong suat kha dung cua cac nha may dién trong h¢ thong dién nho hon phu tai du
bdo va Don vi van hér]h hé thong dién va thi truong dién phai thyc hién cac bién
phap tiét giam cung cap dién dé dam bao van hanh an toan hé thong) trong vong
48 chu ky lién tuc.

- Khong dam bao van hanh thi truong dién an toan, lién tuc.

¢) Cac truong hop khac theo yéu cau cia co quan c6 tham quyen.

2. Bo Cong Thuong c6 trach nhiém xem xét, quyét dinh tam ngirng hoat
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dong cua thi truong dién giao ngay trong cac truong hop quy dinh tai diém a va
diém b khoan 1 Bicu nay va thong bao cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién.

3. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién’c() trach nhiém théng
b&o cho cac thanh vién tham gia thi truong dién vé quyét dinh tam ngung thi
truong dién giao ngay cua Bo Cong Thuong.

4. Van hanh hé théng dién trong thoi gian tam nguing hoat dong cua thi
truong dién giao ngay

a) Don vi van hanh hg thong dién va thi trudng dién 6 trach nhiém diéu do,
van hanh h¢ thong dién theo cac nguyén tac sau:

- Bam béo h¢ thong van hanh an toan, on dinh, tin ciy véi chi phi mua dién
cho toan h¢ thong thap nhat;

~ - bam bao thuc hién cac thoa thuan vé san lugng trong cac hop dong xuat
khau, nhap khau di¢n, hgp dong mua bén di¢n cua cac nha may dién BOT va cac
hop dong mua ban dién co rang budc vé bao tiéu;

- Pam bao thuc hién cac yéu cau vé cap nudc ha du dbi véi cac nha may thay
dién.

b) Pon vi phét dién, Don vi truyen tai dién va cac don vi c6 lién quan khac
c6 trach nhiém tuén thu Iénh diéu d6 cta Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién.

Piéu 65. Khoi phuc thj trweong dién giao ngay

1. Thi truong dién giao ngay duoc khdi phuc van hanh khi dam bao cac diéu
Kién sau:

a) Cac hguyeén nhan dan dén tam ngung hoat dong cua thi trudng dién giao
ngay da duoc khac phuc;

b) Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién xac nhan vé kha ning
van hanh lai thi truong dién giao ngay.

2. BO Cong Thuong c6 trach nhigm xem xét, quyét dinh khoi phuc thi treong
dién giao ngay va thong bao cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truwong
dien.

3. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cé trach nhiém théng
béo cho céc thanh vién tham gia thi truong dién vé quyét dinh khoi phuc thi truong
dién giao ngay cua Bo Cong Thuong.

Muc 4
XUAT KHAU, NHAP KHAU PIEN
TRONG VAN HANH THI TRUONG DIEN

Piéu 66. Xir ly dién ning xuat khau trong lap lich huy déng
1. Truée 10h00 ngay D-1, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién
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c6 trach nhiém cdng b san lugng dién nang xuat khau du kién trong ting chu ky
giao dich cua ngay D.

2. San lugng dién ndng xuét khau duogc t]'nh nhu phu tai tai diém xuat khau
va dugc dung dé tinh todn du b&o phu tai hé thong phuc vu lap lich huy dong ngay
toi va chu ky giao dich toi.

Piéu 67. Xir Iy dién ning nhap khau trong Iap lich huy dong

1. Tru6c 10h00 ngdy D-1, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
c6 trach nhiém céng bo san luong dién nang nhap khau du kién trong tirng chu ky
giao dich cua ngay D.

2. San luong dién nang nhap khau trong 1ap lich huy dong duoc tinh nhu
ngudn phai phat véi biéu db da duoc cdng bd trude trong ngay toi.

Picu 68. Thanh toan cho lwong dién ning xuat khau va nhap khau

Lugng dién néng nhap khau hodc xuat khau duoc thanh toan theo hop dong
nhdp khau hoac xuat khau dugc ky két gitra cac bén.

) _ Chuwong VI .
PO DEM DIEN NANG TRONG THI TRUONG DIEN

Picu 69. Vi tri do dém ranh giéi trong thi trwdng ban budn dién

1. Trong thi truong ban budn dién, vi tri do dém ranh gisi dé xac dinh pham
vi mua ban budn di¢n mé tai CAc vi tri d6 phai c6 hé thong do dém dién nang chinh
va du phong dé do dém chinh x&c san lugng dién nang mua - ban, giao - nhan
gitra cac don vi.

2. Vi tri do d&ém ranh giéi trong thi truong ban budn dién dugce dinh danh
riéng trong co s¢ dit liu cua hé thong quan Iy so liéu do dém dién nang theo quy
dinh thong nhat ap dung cho cac thanh vién trén thi truong, bao gom:

) Vitri do dém ranh giéi giao nhan dién gitra nha may dién véi ludi dién
truyén tai;

b) Vi tri do dém ranh gii giao nhan nhap khau dién, xuat khau dién véi ludi
dién truyén tai hoac Iuai dién phan phoi;

¢) Vi tri do dém ranh gi6i giao nhan dién giita ludi dién truyen tai véi ludi
dién phan phoi;

d) Vi tri do dém ranh gigi giao nhan dién giira nha may dién voi ludi dién
phan phoi;

d) Vi tri do dém ranh giéi giao nhan trén lugi dién phan phdi giira cac don
vi mua buon dién.

Piéu 70. Hé théng do dém dién ning va hé théng thu thap, xir Iy va leu
trir so liéu do dém

1. Hé thong do dém dién ndng va hé thong thu thap, xir 1 va luu trit $0 liéu
do dém dién nang phai duoc thiet ke phu hop véi vi tri do dém ranh giai trong thi



66

truong ban budn dién quy dinh tai Diéu 69 Thong tu nay.

2. C4c yéu cau chi tiét vé: Cau hinh téi thiéu, dic tinh ky thuat, dong bo thoi
gian, niém phong kep chi va bao mat, van hanh va bao dudng, nghiém thu, xu ly
su ¢d hé thong do dém, kiém dinh va kiém toan duoc quy dinh tai Quy dinh do
dém dién nang trong h¢ théng dién do Bo Cong Thuong ban hanh.

3. Trach nhiém thoa thuan vi tri do dém dién nang va thiét ké hé thdng do
dém dién ning, trach nhiém dau tu hé thong do dém dién ning va hé thong thu
thap, Xt 1y va luu trir s6 liéu do dém dién ning dugc quy dinh tai Quy dinh do
dém dién nang trong hé thong dién do B Cong Thuong ban hanh.

Piéu 71. Trach nhiém thu thap, quan ly sé liéu do dém trong thi truong
dién

1. Bon vivan hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhiém thyc hién
thu thap day du cac so liéu do dém tai cac vi tri do dém ranh gid¢i giao nhan quy
dinh tai khoan 2 Diéu 69 Thong tu nay (d6i Vvéi céc vi tri do dém ranh gidi gitra
nha may dién véi ludi phan phéi dién, thuc hién theo quy dinh tai khoan 5 Piéu
nay). S6 liéu do dém do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién thu thap
va cong bé 12 s lidu wu tién st dung cho muc dich tinh toan, thanh toan trong thi
trudng dién.

Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién co trach nhiém gii vé kho
dir liéu do dém dung chung ctia Tap doan Pién luc Viét Nam céc s6 liéu do dém
tai cac vi tri do dém ranh gi61 giao nhan quy dinh tai diém a, b, d khoan 2 Diéu
69 va diém a khoan 5 Diéu nay.

2. Trir cc vi tri do dém giao nhan véi cac nha may dién, Pon vi truyén tai
dién co trach nhiém thu thap s6 liéu do dém giao nhan trong pham vi quan Iy va
gui vé kho dit liéu do dém ding chung cta Tap doan Bién luc Viét Nam va Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

3. Pon vi mua budn dién co6 trach nhi€m thu thap s6 liéu do dém giao nhan
trong pham vi quan 1y bao gém ca viéc cung cap sb liéu dién mat troi mai nha va
gui vé kho dit liéu do dém dung chung ctia Tap doan Pién lyc Viét Nam va Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

4. Cac nha may dién truc tiép tham gia thi truong dién co trach nhiém thuc
hién thu thap s liéu do dém trong pham vi quan Iy va guri vé Pon vi van hanh hé
thng dién va thi truong dién dé sir dung 1am ngudn sé liéu du phong, so sanh dbi
chiéu véi bo sé liéu do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién thu thap
truc tiép va phuc vu xac nhan sé liéu do dém chinh thtc sir dung cho muc dich
tinh toan, thanh toan trong thi truong dién.

5. Cac nha may dién con lai (nha may dién khéng tham gia thi truong ban
buon dién canh tranh)

a) Nha may di¢n su dung nang lugng tai tao ky hop ddng voi Tap doan bién
luc Viét Nam: Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién thuc hién viéc



67

thu thap s6 liéu do dém truc tiép;

b) Nha méy thuy dién nho: Pon vi mua budn thu thap s6 ligu do dém tir nha
may dién theo pham vi quan ly va gui cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién.

¢) Cac nha may dién gian tiép con lai theo quy dinh tai khoan 4 Diéu 4 va
cac nha may dién nudc ngodi ¢d hop dong Mua Ban dién véi Tap doan Pién luc
Viét Nam: Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién thuc hién viéc thu
thap s6 liéu do dém truc tiép.

6. Khi thay doi vi tri do dém ranh giéi giao nhan hoic phwong thuc giao nhan
dién nang do dém ranh gidi trong pham vi quan 1y, don vi phat dién, don vi truyén
tai dién, don vi mua dién c6 trach nhiém kip thoi théng béao, ciap nhat vé thay doi
cho cé4c bén lién quan phuc vy cong tac thu thap va truyén sé liéu do dém dién
ning vé Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién.

7. Trudc 16h00 ngay 1 hang thang, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién co trach nhiém cong bo chi s6 cong to do dém tai cac vi tri do dém
ranh gidi giao nhén quy dinh tai khoan 2 Diéu 69 va diém a khoan 5 DPicu nay.

Picu 72. Luu trir s6 liéu do dém

Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va cac don vi tham gia thi
truong ban budn dién canh tranh theo quy dinh tai Diéu 2 Thong tu nay co trach
nhiém luu trit $6 liéu do dém dién niang va cac ho so lién quan trong thoi han it
nhat 14 05 nam.

Piéu 73. Phwong thic, trinh tw thu thap sé liéu do dém

1. Viéc doc va guri sb liéu cua cac cong to vé Pon vi van hanh hé théng dién
va thi truong dién phai tién hanh hang ngay, thuc hi¢n theo hai phuong thirc song
song va doc 1ap véi nhau, cu thé bao gom:

a) Phuong thire 1: Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién th},rc
hién dong b thoi gian va thu thap so liéu do dem truc tiep tdi cac cong to do dem
ranh gidi caa thi truong dién ban budn theo quy dinh tai Biéu 71 Thong tu nay;

b) Phuong thuc 2: Pon vi phat dién, don vi truyén tai dién va don vi mua
budn dién thuc hién thu thap sé liéu do dém cua cac cong to do dém trong pham
vi quan ly. Céc s6 liéu do don vi truyén tai dién va don vi mua budn dién thu thap
duogc giri vé kho dit liéu do dém diing chung cua Tap doan Bién lyc Viét Nam va
Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién.

2. Trinh tu thu thap s6 liéu do dém duoc thuc hién theo thoi gian biéu nhu
sau:

a) Tir 00h15 dén 16h00 ngay D+1, Don vi van hanh h¢ thong dién va thi
truong dién, do:n vi phat djén, don vi truyen tai dién va don vi mua budn dién thuc
hién thu thap so liéu do dém ngay D thudc pham vi quan ly;

b) Trudc 24h00 ngay D+1, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién
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cong bé s6 lidu do dém phuc vu cong tac kiém tra sb liéu do dém:;

¢) Trudc 12h00 ngay D+4, Pon vi truyén tai dién, Pon vi phat dién va Pon
vi mua dién thuc hién kiém tra, d6i chiéu sb liéu do dém, phat hién cac phat sinh,
su kién dan dén chénh léch san luong giri Pon vi van hanh hé thdng dién va thi
truong dién y kién phan hoi xac nhan vé déi soat sé licu do dém. Sau thoi diém
nay, Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién khdng tiép nhan phan hoi
vé phét sinh lién quan dén sd liéu do dém cua ngay D. Truong hop khéng c6 phan
hoi tir cac don vi trén trang thong tin dién tir thi truong dién trudc 12h00 ngay
D+4 thi duoc coi 1a cac don vi da xac nhan dong ¥ va Pon vi van hanh hé thdng
dién va thi truong dién khong co trach nhiém xu Iy nhitng y kién phan hoi phét
sinh;

d) Truéc 12h00 ngay D+5, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
phdi hop véi cac don vi lién quan thyc hién kiém tra, xac thuc, xir Iy sai léch, woc
tinh sé liéu do dém;

d) Trudc 16h00 ngay D+5, Pon vi van hanh hé thong dién va th truong dién
co trach nhiém tinh toan va cong bo so li¢u do dém dién nang va phu tai chinh
thurc ngay D 1€én trang thong tin dién tir thi truong di¢n;

e) Trudc 12h00 ngéy D+,6, Pon vi yém hanh hé théng dién va thi truong dién
co trach nhiém cong bo lai s6 liéu do dém dién nang va phu tai chinh thire ngay
D khi c6 cac phat hién bat thuong, sai khac s6 li¢u sau ngay D+5;

g) Trudc ngay lam vi¢c thir 08 sau khi két thic chu ky thanh toan, Don vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién co6 trach nhiém cong bo bién ban chot
san lugng chénh 1€ch trong chu ky thanh toan.

3. Y&u cau vé thu thap s liéu do dém

a) Cac so liéu do dém duoc thu thap hang ngay vé don vi quan ly sé liéu do
dém dién ning bao gdom cac gia tri dién niang tac dung va phan khéang theo hai
chiéu nhan va phat cua ting chu ky 30 phut trong ngay tir cac cong to do dém
chinh va dy phong;

b) Sé liéu do dém dugc chia sé cong khai sau 24 gio ngay D+1 (duoc cap
nhat day du theo qua trinh kiém tra, xac dinh va wéc tinh sb liéu) dé cac don vi
mua dién va don vi ban dién c6 quyén truy cap va kiém tra day du trong pham vi
mua ban dién cua don vi minh;

¢) Quy dinh vé dinh dang sé liéu, phuong thitc quy dbi sé liéu, quy trinh
Kiém tra, xac dinh va udc tinh s liéu do dém dién nang duoc quy dinh tai Quy
dinh do dém dién ning trong hé thong dién do Bo Cong Thuong ban hanh va cac
quy trinh huéng dan thuc hién.

Piéu 74. Kiém tra sé liéu do dém

1. Pon vi quan 1y sb liéu do dém dién ning c6 trach nhiém kiém tra sb liéu
do dém thu thap duoc tai trung tdm thu thap, X 1y va luu trir s6 liéu do dém dam
bao tinh chinh xac va hop Ié cua cac so liéu do dém.
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2. Viéc kiém tra dbi chiéu sé liéu do dém duoc thuc hién theo cac nguyén
tic sau:

a) S6 lidu do dém ctia hé théng do dém du phong duoc st dung dé dbi chiéu
so sanh véi s liéu ctia hé théng do dém chinh (sau khi da quy doi vé ciing mot vi
tri) lam can c khang dinh hé thong do dém chinh van hanh dam bao chinh xéc
va tin cdy véi sai s6 khong 16n hon 1%;

b) S6 liéu cua cong to do dém do Don vi quan ly van hanh h¢ thong do dém
dién nang doc va gui vé don vi quan ly sO liéu do dém dién nang phai dugc d01
chiéu, so sanh vi sb liéu do don vi quan 1y s6 liéu do dem dién nang doc truc tiép
dé lam can ctr xac dinh tinh tin cdy va chinh xac cua s6 liéu do dém;

¢) S liéu san luong dién nang thu thap hang ngay tur hé thong do dém chinh
va du phong phai dugc cong bd va duge cac bén lién quan kiém tra, xac nhan lam
cin ctr dé tinh toan thanh toan.

3. Truong hop phét hién so liéu do dém c6 bat thuong hodc khong chinh xac,
don vi quan ly so liéu do dém di¢n nang thuc hién thu thap lai (hoac yéu cau bon
Vi quan ly van hénh hé thong do dém thu thap Igi) va thuc hién lai cac budc kiém
tra so liéu do dém theo quy dinh tai khoan 2 Bicu nay.

4. Truong hop khdng thé thu thap duoc s6 liéu do dém hoac ket qua kiém
tra, doi chiéu so liéu do dem phét hién ch su chénh léch giﬁ:a so liéu cong to VoI
so liéu trong may tinh dat tai cho hoac so Iiéu,trong co sO SO liéu do dém, don vi
quan ly s6 liéu do dém dién nang chu tri, phoi hop voi cac don vi lién quan dé
diéu tra nguyén nhan dé€ xur ly, udce tinh bu trir cac sai 1éch (néu co) theo quy dinh
tai Quy dinh do dém dién nang trong hé thong dién do B Cong Thuong ban hanh.

5. Truong hop khong thong nhat vé s6 liéu do dém duoc cong bd, cac don vi
c6 quyén yéu cau bao luu, kiém toan bat thuong hoac thuc hién thu tuc khiéu nai
Vvéi co quan c6 tham quyén.

Piéu 75. Tinh toan san lwong dién ning do dém trong thi trwong ban
buoén dién

1. S6 liéu do dém dién nang ctia don vi phat dién dugc xac dinh theo cong
thirc giao nhan dién nang cua don vi phat dién va dugc quy dinh trong phuong
thic giao nhan dién nang.

2. Sb lidu do dém dién nang ctia don vi mua budn dién trong mot chu ky giao
dich duoc xac dinh nhu sau:

a) Bang tong cac thanh phan sau:

- San lugng nhan trén ludi dién truyén tai;

- Téng san lugng nhan tir cac don vi mua budn dién khéc;

- Tong san luong nhan tir cac ngudn dién ndi ludi dién phan phdi;

- Tong san lugng tir cac nguodn nhap khau noi ludi dién phan phoi.
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b) Trir di cac thanh phan sau:

- Tong san luong giao 1én ludi dién truyén tai;

- Tong san luong giao dén cac don vi mua budn dién khac.

Piéu 76. U'éc tinh s6 liéu do dém

1. Truong hop khdng thé thu thap duoc s6 liéu do dém chinh xéc cia ngay
D theo quy dinh tai Bieu 73, Bieu 74 va biéu 75 Thong tu nay cho Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién thuc hi§:n udc tinhrsé liéu do dém theo quy
dinh tai Quy trinh thu thap, xu ly, quan ly so li¢u do dém trong thi truong di¢n
hudng dan thyuc hién Thong tu quy dinh do dém dién nang trong hé thong dién do
Bo Cong Thuong ban hanh.

2. Sau khi thuc hién viéc udc tinh sé ligu do dém dién nang, cac don vi lién
quan phai co6 bién phap thu thap lai, xac dinh so liéu do dém chinh xéc lam co s¢
cho viéc truy thu, thodi hoan cho cac chu ky ap dung wdc tinh so liéu do dém dién
nang.

3. Truong hop khong thé xac dinh s6 ligu do dém chinh xéac, 56 lidu do dém
udc tinh duoc sir dung lam can ct chinh thirc cho thanh toén tién dién gitra cac
don vi.

Piéu 77. Xac nhan san lwong dién ning theo chi s6 chét cong to

Ap dung chit ky s6 dé x4c nhan s6 liéu do dém bao gom:

1. Tong san luong dién nang giao nhan dau ngudn cua don vi mua budn dién.

2. San lugng dién nang mua trén thi truong dién.

3. San luong chénh léch giira chi s6 san lwong chét thang va tong san luong
theo ting chu ky giao dich trong thang.

4. Tong san luong thu thap theo timg chu ky giao dich trong thang.

i ) ~ Chuwong VII
TINH TOAN GIA THI TRUONG PIEN GIAO NGAY
Muc 1
TiNH TOAN GIA THI TRUONG PIEN
AP DUNG CHO CAC PON VI PHAT PIEN

Piéu 78. Xac dinh gia dién niing thi trwong 4p dung cho don vi phat dién

1. Sau ngay giao dich D, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
O trdch nhiém lap lich tinh gia dién nang thi truong cho ting chu ky giao dich
cua ngay D theo trinh tu sau:

a) Tinh toan phu tai h¢ thong trong chu ky giao dich bang cach quy do6i san
luong do dém vé phia dau cuc c4c to may phat dién;

b) Thyc hién Iap lich tinh gia dién nang thi truong theo phuong phap lap lich
khong rang budc theo trinh ty nhu sau:
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- Sap xép ¢6 dinh dudi phan nén cua biéu do phy tai hé thong dién cac san
luong phat thuc te cia cac nha may dién gian tiep tham gia thi truong dién va cac
nha may dién truc ticp tham gia thi truong dién nhung tach ra ngoai thi truong
dién trong chu ky giao dich;

- Sap xép cac dai cong suét trong ban chao gia Iap lich cua cac don vi phat
dién truc tiep giao dich. San luong thug t€ cac nha may dién nang luong tai tao
truc tiep tham gia thi truong dién quy doi ve dau cyc duge xac dinh sau ngay van
hanh theo so liéu do dém thuc té.

2. Gi dién nang thi truong &p dung cho don vi phat dién bang gia chao cua
dai cong suat cuoi cung duoc xep lich dé dap ttng muc phu tai h¢ thong trong lich
tinh gia dién nang thi trudong. Trong truong hop gia chao cua dai cdng suat cuoi
cung trong lich tinh gié dién nang thi trudng cao hon gia tran thi truong dién, gia
dién nang thi truong dugc tinh bang gia tran thi truong dién.

Piéu 79. Gi4 thj trwong dién toan phan ap dung cho don vi phat dién

Gia thi truong dién toan phan ap dung cho don vi phat dién trong chu ky giao
dich duoc xac dinh theo cong thirc sau:

FMP(i) = SMP(i) + CAN(i)

Trong do:

FMP(i): Gia thi truong dién toan phan ap dung cho don vi phat dién trong
chu ky giao dich i (dong/kwh);

SMP(i): Gia dién nang thi truong ap dung cho don vi phat dién trong chu ky
giao dich i dugc xac dinh theo quy dinh tai Biéu 78 Thong tu nay (dong/kwh);

CAN (i): Gia cdng sut thi trudng &p dung cho don vi phat dién trong chu ky
giao dich i dugc xac dinh theo quy dinh tai Biéu 27 Thong tu nay (dong/kWh).

Picu 80. Xac dinh gia dién ning thi trwong khi can thiép thi truong dién

Trong truong hop co phat sinh tinh hudng can thiép thi truong dién theo quy
dinh tai Biéu 63 Thong tu nay, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
khong thuc hién tinh toan gia dién nang thi trrong cho khoang thoi gian thi truong
dién bi can thiép.

Muc 2
GIA THI TRUONG PIEN GIAO NGAY
AP DUNG CHO PON VI MUA BUON PIEN

Picu 81. Gia dién niing thi trwong 4p dung cho cic don vi mua budn
dién

Gi4 dién nang thi truong ap dung cho cac don vi mua budn dién trong chu
ky giao dich i1 dugc tinh toan nhu sau:

1. Tinh toan hé sé quy dbi theo ton that dién ning trong chu ky giao dich i
theo cong thuc sau:



Trong do:

k(i): Hé sd quy ddi theo ton that dién ning trong chu ky giao dich i;

Qa(1): Téng san lugng dién nang trong chu ky giao dich i cua cac nha may
dién noi ludi truyen tai, cac ngudn nhap khau dién, cac nha ‘may dién dau ndi vao
lu6i phan phdi dién c6 tham gia thi trudng hodc ky hop dong mua ban dién véi
Tap doan Di¢n lyc Viét Nam (kWh);

Q.(i): Tong san luong dién nang giao nhan dau ngudn cua cac don vi mua
dién trong chu ky giao dich i, bao gom san lugng giao nhan cua don vi mua dién
(c6 don vi xuat khau  dién) voi ludi truyen tai dién va san luong giao nhan vai cac
nha may dién dau ndi vao ludi phan phdi dién c6 tham gia thi truong hodc ¢ ky
hop dong mua ban di¢n voi1 Tap doan Dién lyc Viét Nam (kWh).

2. Tinh toan gia dién nang thi truong ap dung cho don vi mua budn dién

CSMP(i) = k(i) x SMP(i)

Trong do:

CSMP(i): Gia dién nang thi trudng ap dung cho don vi mua budn dién trong
chu ky giao dich 1 (dong/kWh);

SMP(i): Gia dién nang thi truong ap dung cho don vi phat dién trong chu ky
giao dich i dugc tinh toan theo quy dinh tai Piéu 78 Thong tu nay (dong/kWh);

k(i): Hé s6 quy d6i theo ton tl}ét dién nang trong chu ky giao dich 1, dugc xac
dinh theo quy dinh tai Khoan 1 Picu nay.

Piéu 82. Gia cong suit thj treong 4p dung cho don vi mua budn dién

Gia cong suat thi truong ap dung cho don vi mua budn dién trong chu ky
giao dich 1 dugc tinh todan nhu sau:

CCAN(i) = k(i) x CAN()

Trong do:

CCAN(i): Gia cong suat thi truong ap dung cho don vi mua budn dién trong
chu ky giao dich i (@d6ng/kWh);

CAN(i): Gi4 cong suat thi truong ap dung cho don vi phat dién trong chu ky
giao dich i dugc tinh toan theo quy dinh tai Biém b Khoan 3 Diéu 27 Thong tu
nay (dong/kWh);

k(i): Hé s6 quy d6i theo ton tl}ét dién nang trong chu ky giao dich 1, dugc xéac
dinh theo quy dinh tai Khoan 1 Di¢u 81 Thong tu nay.

Piéu 83. Gi4 thi trudomg dién toan phan 4p dung cho don vi mua budn
dién

Gia thi truong dién toan phan &p dung cho don vi mua budn dién trong chu
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Ky giao dich i dugc xac dinh theo céng thic sau:
CFMP(i) = CSMP(i) + CCAN(i)

Trong do:

CFMP(i): Gia thi truong dién toan phan ap dung cho don vi mua budn dién
trong chu ky giao dich i (dong/kWh);

CSMP(1): Gia dién nang thi truong ap dung cho don vi mua budn di¢n trong
chu ky giao dich i (@6ng/kWh);

CCAN(1): Gia cong suét thi truong ap dung cho don vi mua budn dién trong
chu ky giao dich 1 (dong/kWh).

Piéu 84. Cong bd thdng tin vé gia thi treong dién giao ngay

1. Tru6e 9h00 ngay D+2, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
co trach nhiém cong bo gia dién nang thi trueong, gia cong suat thi truong va gia
thi treong dién toan phan &p dung cho don vi phat dién trong tirng chu ky giao
dich cua ngay D.

2. Truée 16h00 ngay D+2, Pon vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién
co trach nhiém cong bo gia dién nang thi truong, gia cong suat thi truong va gia
thi trrong dién toan phan du kién ap dung cho don vi mua bubn dién cta tirng chu
ky giao dich trong ngay D.

3. Trude 16h00 ngay D+5, Don vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
co trach nhiém cong bo gia dién nang thi truong, gia cong suat thi truong va gia
thi truong dién toan phan chinh thuc ap dung cho don vi mua budn dién cua ting
chu ky giao dich trong ngay D.

Chuong VIII
THANH TOAN
Muc 1
THANH TOAN CHO PON VI PHAT PIEN TRUC TIEP GIAO DICH

Piéu 85. San lrong dién ning cia nha may dién phuc vu thanh toan
trong thi trwong dién

1. Don vivan hanh hé thong dién va thi truong dién cd trach nhiém tinh toan
cac phan san lugng dién nang cua nha may dién trong chu ky giao dich phuc vu
thanh toan trong thi truong dién, bao gom:

a) San lugng dién nang thanh toan theo gia chao d4i v6i nha may nhiét dién
c6 gia chao cao hon gia tran thi truong dién (Qbp);

b) San lugng dién nang phat tang thém (Qcon);

_ €) San lugng dién nang phat sai khac so voi san lugng huy dong theo 1¢nh
diéu d6 (Qdu) ap dung cho cac nha may dién khdng phai dién gié va dién mat troi;

d) San luong dién nang thanh toan theo gia dién nang thi truong (Qsmp).
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2. San luong dién ning phét sai khac so véi san lwong huy dong theo lénh diéu
do (Qdu) ctia nha may dién trong chu ky giao dich dugc xac dinh theo trinh tu sau:

a) Xac dinh san luong huy dong theo lénh diéu do

San luong huy dong theo I¢nh diéu do 1a san lugng tai dau cuc may phat
duoc tinh todn cin ct theo 1énh diéu do huy dong t0 may cua Pon vi van hanh hé
théng dién va thi truong di¢n, can cur vao cong suét theo 1énh diéu do va tdc do
ting giam tai cta to may phat dién. San luong huy dong theo 1énh diéu do duoc
xac dinh theo cong thure sau:

J 1 j

Qdd; = = x {Pdd? x t} + ) (Pddl™" + Pdd]) x —-—

J=1
J-1

+ Z Pdd x (*' —t' 1) + Pdd x (AT —t' })
j=1

Trong do:

I: Chu ky giao dich thu i;

J: S6 lan thay doi lénh diéu do trong chu ky giao dich i;

ti: Thoi diém lan tht j trong chu ky giao dich i Pon vi van hanh h¢ thong
dién va thi trudng dién cd lénh diéu do thay d6i cong suat cia téo may phat dien
(phut);

t': Thoi diém t6 may dat dugc muac cong suat do Pon vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién c6 Iénh diéu d¢ tai thoi diem ¢ (phat);

AT: B0 dai thoi gian cia mot chu ky giao dich (phat);

Qdd. : San lugng huy dong theo Iénh diéu do tinh tai dau cuc may phat dign
xac dinh cho chu ky giao dich i (MWh);

Pdd*: Cong suat do Pon vi van hanh h¢ théng di¢n va thi truong dién lénh
diéu d¢ cho to6 may phat dién tai thoi diém t*(MW);

Pdd’: Cong suat t6 may dat duogc tai thoi diém t'} (MW).

Khoang thoi gian tir thoi diém lénh didu do t cong suat Pddi* dén thoi diém
t' ma to may phat dién dat dugc cdng suat Pdd’ dugc xac dinh nhu sau:
Pdd’ —Pdd™

a

tt) =

Trong do:

a: Toc d6 ting giam tai cua to may ding ky trong ban chao gia lap lich
(MW/phut).
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Téc d6 tang giam tai cua to may diang ky trong ban chao gié 1ap lich phai pho
hop Vi toe d6 tang giam tai duoc quy dinh trong hop dong mua ban dién. Truong
hop hop d6ng mua ban dién khong cé téc do ting glam tai hoic toc do ting glam
tai trong hop ddng co sai khac vei thuc té, don vi phat dién co trach nhiém Xac
dinh géc so liéu néy theo ket qua thi nghiém hoéq tong hop tur thuc té van hanh
cua to may va ky ket bo sung phu luc hop dong ve déc tinh k§ thuat nay véi cac
don vi mua dién dé lam can ct thanh toan;

b) Thuc hién quy ddi san luong huy dong theo Iénh diéu d6 (Qdd;)) tinh toan
theo quy dinh tai diém a khoan nay ve vi tri do dém;

¢) Tinh toan chénh léch gitra san lugng dién nang do dém va san luong dién
nang huy dong theo Iénh di¢u d6 theo cong thirc sau:

AQi:qui — Qdd.

Trong do:

AQi : San lugng dién ndng phat sai khac so vdi san lugng huy dong theo 1énh
diéu d¢ trong chu ky giao dich 1 (kWh);

Qmqg,: San lugng dién nang do dém cua t6 may phat dién quy doi vé dau cuc
t6 may phat dién trong chu ky giao dich i (kWh);

Qdd;: San luong huy dong theo 1énh diéu do cua t6 may phat dién trong chu
ky giao dich i dugc tinh toan theo quy dinh tai diém a khoan nay (kWh).

Truong hop khong c6 1énh diéu d6 trong chu ky giao dich i, Qdd duoc xac
dinh theo cong thtrc:

dd; = Pdd} x at
Q 60

Trong do:

Qdd;: San luong huy dong theo 1énh diéu do cua to may phat dién trong chu
ky giao dich 1 (kWh);

Pdd’: Cong suat do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién 1énh
didu do cho to may phat dién tai thoi diém t2(MW);

AT: B¢ dai thoi gian cia mot chu ky giao dich (phat).

d) Tinh toan san lugng dién nang phat sai khac so véi I¢nh diéu do cua to
may phat dién theo nguyén tac sau:

- Tinh toan mtc sai Iéch cho phép theo cong thirc sau:

+ D4i voi to may phat dién c6 cong suat dat dudi 100 MW:

AT
£ = Max{S% x Qdds; 1500 x E}

+ D4i voi to may phat dién c6 cong suat dat tir 100 MW tro 1én:
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AT
£ = MaX{B% x Qdds; 1500 x %}

Trong do:

€: Muc sai léch cho phép d6i véi t6 may phat dién theo ting chu ky giao dich
(KWh);

Qdd;: San luong dién niang huy dong theo lénh diéu do tai dau cuc cua to
may phat dién (kWh);

AT: B¢ dai thoi gian cia mot chu ky giao dich (phat).

- Tinh toan san luong dién niang phat sai khac so voi lénh diéu do trong chu
ky giao dich cua to may phat dién theo céng thuc sau:

+ Truong hop |AQi |< €: Qdui =0

+ Truong hop |AQi [> €: Qdui = Qmqi — Kqq X Qddi

Trong do:

Qdui: San lugng dién nang phat sai khac so vdi [énh diéu do trong chu ky
giao dich i cua té may phat dién (kwh);

Qmgqi : San luong dién nang do dém ctia nha may dién trong chu ky giao dich
i (kwh);

Qdd; : San luong huy dong theo 1énh diéu d6 cta to may phat dién trong chu
ky giao dich i (kWh);

Kqa: Hé s6 quy doi san luong tir dau cyc t6 may vé vi tri do dém.

- Tinh to&n san luong dién niang phat sai khac so véi lénh diéu do trong chu
ky giao dich ctia nha may dién theo cong thirc sau:

Qdui = 22:1 Qdui,g
Trong do:

Qdu;: San luong dién ning phat sai khac so véi Iénh diéu d6 trong chu ky
giao dich i cia nha may dién (kWh);

Qduig: San lugng dién nang phat sai khac so véi lénh diéu d6 trong chu ky
giao dich i cia to may phat dién g ciia nha may dién (kKWh);

G: Tong s6 t6 may phat dién caa nha may dién.

d) Truong hop té may hoic 10 hoi cua nha may nhi¢t di¢n trong qua trinh
khoi dong hoac qua trinh dung may (khong phai do su co) thi khong xét den san
lugng dién nang phat sai khac so véi Iénh dicu do trong giai doan nay. Truong
hop t6 may hoac 16 hoi nay cd rang bugc ky thuat, gay dnh huoéng dén cong suat
phat cua to may khac cua nha may dién, khong xét deén san luong dién nang phat
sai khac so vai 1énh diéu do cua cac to may bi anh huong nay;

e) Cong to do dém dau cuc t6 may va cong to 1ap tai cac vi tri do dém ty
dung cua to may (néu cd) dugc wu tién sir dung dé xac dinh san lugng thuc phat
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dau cyc cua to may phat dién dé so sanh véi viéc tuan tha lénh diéu d6 theo hé
thong quan ly Iénh diéu do.

3. San luong dién ning thanh toan theo gia chao d6i véi nha may nhiét dién
c6 gi& chao lon hon gia tran thi truong dién trong chu Ky giao dich duoc xac dinh
nhu sau:

a) Xac dinh t6 may c6 gia chao cao hon gia tran thi truong dién dugc Xép
lich tinh gia thi truong cho chu ky giao dich i va vi tri do dém cua t6 may do;
, b) Tinh toan san lrong dién nang thanh toan theo gia chao tai tung vi tri do
dém xac dinh tai diém a khoan nay theo céng thac sau:

Truong hop Qmg’ —Qdu! >Qbb! va Qdu’> o:
Qbp;] =min{Qma’ —Qdu’ —Qbb!, Qgb}
Truong hop QM >Qbb ! va Qdu! < o:
Qbp! =min{Qma; —Qbb;, Qgb! |
Truong hop QM ij< beij: prij =0
Trong do:
1: Chu ky giao dich thu i;
J: Vitrido dém thu J cia nha may nhiét dién, xac dinh tai Piém a Khoan nay;
prij : San luong dién niang thanh toan theo gia chao tai vi tri do dém j trong
chu ky giao dich 1 (kWh);

quij : San luong dién ning do dém tai vi tri do dém j trong chu ky giao
dich i (kWh);

beij : San luong dién nang tng véi lugng cong suat co gia chio thap hon
hodc bang gia tran thi trudng dién trong chu ky giao dich i cta to may dau ndi vao
vi tri do dém j va dugc quy doéi vé vi tri do dém do (kWh);

ngij : San luong dién nang ung véi luong cong suat cd gia chao cao hon
gia tran thi truong dién va dugce xép trong lich tinh gia thi truong trong chu ky
giao dich 1 cua t6 mdy dau néi vao vi tri do dém j va dugc quy doi vé vi tri do dém
do (kWh);

Qduf : San lugng dién nang phat sai khac so véi san lugng huy dong theo
Iénh diéu do cta t6 may dau ndi vao vi tri do dém j va dugc quy doi vé vi tri do
dém do (kWh).

c) Tinh toan san lugng dién nang thanh toan theo gia chao cho nha may dién
theo cong thuc sau:
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Qbp, =21pr:'

Trong do:
j: Vi tri do dém thit j ciia nha may nhiét dién, xac dinh tai Piém a Khoan nay;

J: Tong s0 céc vi tri do dém cua nha may di¢én co6 to6 may chao cao hon gia
tran thi truong dién va duoc xép lich tinh gia thi truong;

Qbpi: San Iugng dién nang thanh toan theo gia chao ctia nha may dién trong
chu ky giao dich i (kWh);
). San wong dién ning thanh toan theo gia chao tai vi tri do dém j tron
Qbp!: san lugng d g thanh heo gia ch do dém j trong
chu ky giao dich 1 (kWh).

4. San lugng dién nang phat tang thém ctia nha may dién trong chu ky giao
dich duoc xac dinh theo trinh tu sau:

a) Tinh toan san lugng dién nang phat tang thém trong chu ky giao dich tai
dau cyc caa to may theo cong thic sau:

Truong hop Qdu > 0:

condc — mln{Q‘ﬁnq.dC' Qtlid.dc - Qllltt}
Truong hop Qdu <0:
cg(;ln.dc = min{QYlnq.dc' maX[(chld.dc - Qllltt + Q(liu.dc)r 0]}

Trong do:

gi .
mq.dc *

San luong do dém thanh toan cua té may phat dién trong chu ky giao
dich i quy doi vé dau cuc té6 may (KWh);

QLu.dC : San lugng dién nang phat sai khac so véi san luong huy dong theo
lénh diéu do cua té6 may phat dién quy doi vé dau cuc té may (KWh);

Qi,,tt : San luong dién ning twong Gng voi mirc cong suit cua to may duoc
xép trong lich tinh gi4 dién nang thi trudng trong chu ky giao dich i (kWh);

QLd.dC : San luong dién ning tuong mg véi cong suat didu do cua to may
phat dién trong chu ky giao dich, dugc xac dinh theo cong thure sau:
i 0 +1 ] -1 j (tl]i B ti)
Qiqae = {Pdd? x t! + Z(Pclcli + Pdd]) x =
=1

J-1
+ z Pdd] x (t** — t}) + Pdd] x (AT - t}) ¢ x

j=1

60

Trong do:
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J: S6 lan thay doi 1énh diéu d6 do rang budc trong chu ky giao dich i;

t’: Thoi diém 14n thex j trong chu ky giao dich i Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién c6 Iénh diéu do thay ddi cong suat cua to may phat dién

do rang budc (phut). Truong hop tai thoi diém nay ma cong suat cua tb may phat
dién thap hon marc cdng suat duoc xép trong lich tinh gia dién nang thi truong

trong chu ky giao dich (P"") thi t! duoc xac dinh 14 thoi diém td may dat cong
SuAt Pi"“;

t!: Thoi diém té may dat dugc mic cong suét do Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién co lénh didu do tai thoi diém t/ (phat). Truong hop tai
thoi diém nay cong suat ciia to may phat dién thap hon cong suét cia to may dugc
xép trong lich tinh gia dién ning thi truong trong chu ky giao dich i (Pi"“) thi tlJ
duoc xéc dinh 12 thoi diém t may dat mac cong suét P ;

AT: B¢ dai thoi gian ciia mot chu ky giao dich (phat);

Pdd’™*: Cong suat do Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién Iénh

didu do cho t may phat dién tai thoi diém t. Truong hop cong suit nay nhé hon
muc cong suat duoc xép trong lich tinh gia dién nang thi truong trong chu ky giao
dich (P") thi cng suit nay duoc tinh bang cong suét P'* (MW);

Pdd!: Cong suét t6 may dat duoc tai thoi diém t (MW);
t? — t{ : Khoang thai gian tir thoi diém lénh didu do t' cong suét Pdd™

dén thoi diém t” ma td may phat dién dat duoc cong suédt Pdd! duge xac dinh
nhu sau:

Pdd’ — Pdd’
a

i) =

a: Toc do tang giam tai cua to may phat dién dang ky trong ban chao gié lap
lich (MW/phut).

Do véi truong hop to may phat dién tham gia cung cap dich vu diéu khicn
tan sb thir cap trong chu ky giao dich thdng qua hé thong AGC, trong truong hop
khong xac dinh duoc sb liéu vé cac muc cong suat theo lénh diéu do caa Pon vi
van hanh hé théng dién va thi truong dién, muc san luong nay duoc tinh bang san
luong dién nang do dém cua to may phat dién trong chu ky giao dich quy doi vé
dau cuc to may.

Truong hop té méay nhiét dién trong qué trinh khoi dong hodc qua trinh dung

may (khong phai do su cd) thi san lugng dién nang phat tang thém cua t6 may
phat dién nay trong chu ky giao dich bang 0.



80

c) Tinh toan san lugng dién nang phat tang thém ctia nha may dién trong chu
ky giao dich i theo cong thurc sau:

Trong do:
Lon: Téng san luong phat tang thém cua nha may dién trong chu ky giao
dich 1 quy doi ve vi tri do dém (kWh);
g: T6 may phat ting thém cta nha may dién trong chu ky giao dich i;

G: Tong sd tO may phét ting thém ctia nha may dién trong chu ky giao dich

k: H¢ s6 quy d6i san lugng tir dau cuc t6 may veé vi tri do dém;

Q‘E’;n_ 4c - San luong phat tang thém cua to may g trong chu ky giao dich 1 tai

dau cuc to may tinh toan theo quy dinh tai Diém a Khoan nay (kWh).

d) Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién ¢ trach nhiém cong bd
nguyén nhan phat sinh san lugng dién nang phat taing thém cia nha may dién do
rang budc hé thong dién.

5. San lugng dién nang thanh toan theo gia dién nang thi truong cua nha may
dién trong chu ky giao dich i dugc xac dinh theo cong thurc sau:

Truong hop san luong dién nang phat sai khac so véi san lugng huy dong
theo 1énh diéu d6 dwong (Qdu, > 0):
Qsmpi = Qmq; — Qbp; — Qcon; - Qdu;

Truong hop san luong dién nang phat sai khac so voi san lugng huy dong
theo Iénh dicu d6 &m (Qdu; < 0):

Qsmp; = Qmq; — Qbp;— Qcon;

Trong do:

Qsmp; : San lugng dién nang thanh todn theo gid di¢n nang thi truong cia
nha may dién trong chu ky giao dich i (kWh);

Qmq; : San lugng dién nang do dém ctia nha may dién trong chu ky giao dich
i (kwh);

, Qbpi : San lugng dién dugc thanh toan theo gia chao trong chu ky giao dich

1 do1 v&i nha may nhiét dién co gia chao cao hon gid tran thi truong dién (kWh);

Qcon;: San luong di¢n nang phat tang thém cia nha may dién trong chu ky
giao dich 1 (kWh);

Q(jui : San luong dién nang phat sai khac so voi san lugng huy dong theo
1énh di€éu do trong chu ky giao dich i (kWh).
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Pi¢u 86. Piéu chinh sin lwong dién niing ciia nha may dién phuc vu
thanh toan trong thi truong dién

1. San lugng dién ning phuc vy thanh toan trong thi truong dugc diéu chinh
trong cac trurong hop sau:

a) Truong hop trong chu ky giao dich i san lugng dién néng do dém cua nha
may dién nhé hon hoac bang san lugng dién hop dong trong chu ky giao dich d6
(Qma,= QL);

b) Truong hop trong chu ky giao dich 1 san lugng dién nang do dém cua nha
may dién 1én hon san lugng dién hop dong trong chu ky giao dich ctia nha may
dién (QMQ,>Q!) dong thoi san luong dién nang thanh toan theo gia dién ning thi
truong ctia nha may dién nho hon san luong hop dong trong chu ky giao dich d6

(Qsmp,;<Qy).

2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién co trach nhiém tinh toan
dieu chinh lai cac thanh phén san luong dién ndng phuc vy thanh toan trong thi
truong trong cac chu ky giao dich quy dinh tai Khoan 1 bi€u 85 Thong tu nay cén
ctr cac thanh phan san luong sau:

a) San lugng dién hop dong trong chu ky giao dich ciia nha may dién (Q))
duoc xac dinh theo quy dinh tai Diéu 38 Théng tu nay;

b) San lugng dién nang thanh toan theo gia dién nang thi truong (Qsmp;) cua
nha may di¢n trong chu ky giao dich i duoc xac dinh theo quy dinh tai khoan 5
biéu 85 Thong tu nay;

¢) San lugng dién nang do dém ciia nha may dién trong chu Ky giao dich i (
Qmq,).

3. Nguyén tac diéu chinh

a) Trong truong hop quy dinh tai Piém a Khoan 1 Diéu nay, san luong dién
nang phat tang thém (Qcon;) va san lugng dién ning thanh toan theo gia chao doi
v6i nha may c6 gia chiao cao hon gia tran thi trudng dién (Qbpi) duoc diéu chinh
trong chu ky giao dich nay bang 0 (khéng) (Qcon; = 0; Qbp; = 0);

b) Truong hop quy dinh tai Biém b Khoan 1 Diéu nay, san luong dién ning
phuc vy thanh toén trong thi trudong dién duge diéu chinh theo nguyén tic dam
bao khong duoc 1am thay doi san lugng dién ning do dém trong chu ky giao dich
nay va theo quy dinh vé Quy trinh tinh toan thanh toén trong thi truong dién tai
Phu luc 11l Thong tu nay.

Piéu 87. Thanh toan dién ning thi trudong

1. DPon vi van hanh h¢ théng dién va thj truong dién c6 trach nhiém tinh todn
tong cac khoan thanh toan dién nang thi truong ciia nha may dién khéng sur dung
nang lugng tai tao trong chu ky thanh toan theo cbng thurc sau:

Rg = Rsmp + Rbp + Rcon + Rdu
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Trong do:

_ Rg Tong cac khoan thanh toan dién nang thi truong trong chu ky thanh toan
(dong);

Rsmp: Khoan thanh toan cho phan san lugng dugc thanh toan theo gia dién
nang thi truong trong chu ky thanh toan (dong);

~ Rbp: Khodn thanh toan cho phan san luong dugc thanh toan theo gia chao
do61 voi nha may nhiét dién c6 gia chao 16n hon gia tran thi truong dién trong chu
ky thanh todn (dong);

Rcon: Khoan thanh toan cho phan san lugng dién nang phét tang thém trong
chu ky thanh toan (dong);

Rdu: Khoan thanh toan cho phan san luong dién nang phat sai khac so voi
san lugng huy dong theo Iénh diéu dg trong chu ky thanh toan (dong).

2. Khoan thanh toan cho phan san lugng dugc thanh toan theo gia dién ning
thi truong cia nha may dién trong chu Ky thanh toan dugc xac dinh theo trinh tu
sau:

a) Tinh toan cho tirng chu ky giao dich i theo cong thic sau:
Rsmp , = Qsmp; x SMP,
Trong do:
Rsmp ; : Khoan thanh toan cho phan san lwong dugc thanh toan theo gia dién

nang thi truong cua nha may dién cua chu ky giao dich i trong chu ky thanh toan
(dong);

SMP; : Gia dién nang thi truong cua chu ky giao dich i trong chu ky thanh
toan (dong/kWh);

QsMmp; : San lugng dién niang duoc thanh toan theo gia dién nang thi trudng
cua chu ky giao dich 1 trong chu ky thanh toan (kWh).

b) Tinh toan cho chu ky thanh toan theo céng thuc sau:

|
Rsmp =) Rsmp
i=1

Trong do:

Rsmp : Khoan thanh toan cho phan san lugng dugc thanh toan theo gia dién
nang thi truong cia nha may dién trong chu ky thanh toan (dong);

1: Chu ky giao dich thur 1 trong chu ky thanh toén;

I: Tong s6 chu ky giao dich cta chu ky thanh toan;

RSMp ;: Khoan thanh toan cho phan san luong dugc thanh toan theo gia dién
nang thi truong cua nha may dién cua chu ky giao dich 1 (dong).
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3. Khoan thanh toan cho phan san lugng duoc thanh toan theo gia chao ddi
v6&i nha mdy nhiét dién c6 gid chao 16n hon gia tran thi truong dién trong chu ky
thanh toan duoc xac dinh theo trinh tu sau:

a) Tinh toan cho ting chu ky giao dich theo cong thic sau:
J J
Rbp, =" (Qbp/ x Pb) —(ZprH —Qbp, jx Pb™
= j=1

Trong do:

Rbpi : Khoan thanh toan cho phﬁn dién ning chao cao hon gid tran cta nha
may dién trong chu ky giao dich 1 (d6ng);

j: Dai chao thtr j trong ban chao gia cua t6 may thudc nha may nhiét dién co
gia chao cao hon gié tran thi truong dién va dugc sap x€p trong lich tinh gia dién
nang thi truong;

J: Tong s‘é dai chao trong ban chao gia cuia nha may nhiét dién c6 gia chao
cao hon gié tran thi trudong dién va dugce sap xEp trong lich tinh gid dién nang thi
truong;

Pb/: Gia chao twong g v6i dai chao j trong ban chao cua t6 may ctia nha
may nhiét dién g trong chu ky giao dich i (dong/kWh);

Pb"™: Muc gia chao cao nhét trong cac dai chao duoc sip xép trong lich tinh
gia dién nang thi trudng cua nha may nhiét dién trong chu ky giao dich i
(dong/kWh);

Qbp’: San lugng dién nang thanh toan theo cong suat duoc chao v6i muc gia
Pb! trong ban chao ciia nha may nhiét dién dugc huy dong trong chu ky giao dich
i va quy d6i vé vi tri do dém (kWh);

Qbp, : San lugng dién nang c6 gia chao cao hon gia tran thi truong dién cua
nha may nhiét dién trong chu ky giao dich i quy doi vé vi tri do dém (kWh).

b) Tinh toan cho chu ky thanh toan theo cong thtrc sau:

|
Rbp = Z Rbp;
i=1

Trong do:

Rbp : Khoan thanh toan cho phan dién niang chao cao hon gia tran ciia nha
may dién trong chu ky thanh toan (dong);

i: Chu ky giao dich i trong d6 nha may dién duoc huy dong voi mure gia chao
cao hon gié tran;

I: Tong sb chu ky giao dich trong d6 nha may dién dugc huy dong vo1 mic
gia chao cao hon gia tran;
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Rbp; : Khoan thanh toan cho phan dién ning chio cao hon gia tran ctia nha
may dién trong chu ky giao dich i (d6ng).

4. Khoan thanh todn cho san lugng di¢én ndng phat tang thém cua nha may
dién trong chu ky giao dich dugc xac dinh theo trinh tu sau:

a) Tinh todn cho tirng chu ky giao dich theo cong thirc sau:

G
Rcon, =) (Qcon? x Pcon?)

g=1
Trong do:
Rcon; : Khoan thanh toan cho san lwong dién ning phat ting thém trong chu
ky giao dich 1 (dong);
g: T6 may phat ting thém ctia nha may dién trong chu ky giao dich i;

G: Téng s to may phét ting thém ctia nha may dién trong chu ky giao dich

Qcon?: bién nang phat tang thém cua té may g trong chu ky giao dich i quy
d6i vé vi tri do dém (kWh);

Pcor’ : Gia chao cao nhét twong g véi dai cong suat phat ting thém cia
t0 mdy g trong chu ky giao dich i (dong/kWh). Di v6i nha may thuy dién néu gia
chao nay 16m hon gia tran thi truong dién thi 1ay bang gia tran thi truong dién.

b) Tinh toan cho chu ky thanh toan theo céng thurc sau:

|
Rcon =) Rcon,
i=1

Trong do:

Rcon: Khoan thanh toan cho san lugng dién nang phat tang thém trong chu
ky thanh todn (dong);

i: Chu ky giao dich thir i cua chu ky thanh toan trong d6 nha may dién phai
phat tang thém theo I¢nh diéu do;

I: Tong s6 chu ky giao dich cua cua chu ky thanh toan trong d6 nha may dién
phai phat tang thém theo 1énh dicu dg;

Rcon; : Khoan thanh toan cho san luong dién nang phat tang thém trong chu
ky giao dich 1 (dong).

¢) Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhiém cong bd
nguyén nhan phat sinh san luong dién néng phat tang thém cua nha may dién do
rang budc hé thong dién.

5. Trudong hop nha may thuy dién duoc huy dong do diéu kién rang budc
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phai phat va c¢6 gid chao cao hon gia tgﬁn thi truong dién hoac duoc huy dong
cong suat voi dai chao gia cao hon gia tran thi truong dién thi nha may duge thanh
todn cho phan san lugng phat tuong ung trong chu ky d6 bang gia tran thi truong
dién.

6. Khoan thanh toan cho san lugng dién néng phat sai khéc so véi san luong
huy dong theo Iénh diéu d6 cua nha may dién trong chu ky giao dich.

a) Tinh toan cho ting chu ky giao dich theo cong thirc sau:

- Truong hop san luong dién nang phat ting thém so voi lénh diéu do:
G
Rdu, =Y (Qdu’ x Pbmin ;)
g=1

Trong do:
Rdu . Khoan thanh toan cho san lugng dién nang phat sai khac so véi 1€nh
diéu d6 trong chu ky giao dich i (d6ng);

g: T6 may phat ting thém so voi 1énh diéu d6 ctia nha may dién trong chu ky
giao dich 1;

G: Tong s6 to mdy phat ting thém so véi 1énh didu d6 ctia nha may dién
trong chu ky giao dich i;

Qdu?!: Dién nang phat tang thém so voi1 1énh diéu d6 cia to may g trong chu
ky giao dich 1 (kWh);

Pbmin. : Gia chao thap nhét cla tat ca cic to may trong chu ky giao dich i
(dong/kWh).

- Truong hop san luong dién ning phat giam so vai lénh diéu do:

Rdu, = 3|Qdu?|x (SMP, — Pbp,..)
g=1

Trong do:

Rdu,: Khoan thanh toan cho san luong dién ning phat sai khac so véi 1énh
diéu do trong chu ky giao dich i (dong);

g: To may phat giam so voi lénh diéu d6 cia nha may dién trong chu ky giao
dich 1;

G: Tong s6 to may phat giam so vi 1énh diéu d6 cuia nha may dién trong chu
ky giao dich i;

Qdu’: Pién ning phat giam so véi lénh diéu d6 cua to may g trong chu ky
giao dich i (kWh);

SMP; : Gia dién ning thi truong trong chu ky giao dich i (@dng/kWh):

Pbpima: Gia dién ning cua t6 may dit nhat dugc thanh toan trong chu ky
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giao dich i (dong/kWh).
b) Tinh todn cho chu ky thanh toan theo cong thirc sau:

Rdu = i Rdu,
i=1

Trong do:

Rdu: Khoan thanh toan cho san lugng dién nang phat sai khac so vi 1énh
di€u do trong chu ky thanh toan (dong);

i: Chu ky giao dich thir i ciia chu ky thanh toan trong d6 nha may nhiét dién
da phat sai khac so vo1 Iénh diéu do;

I: Tong s6 chu ky giao dich cia cua chu ky thanh toan trong do nha may
nhiét di€n da phat sai khac so vdi 1énh di€u do;

Rdui: Khoan thanh toan cho san luong dién nang phat sai khac so vo1 san
luong huy dong theo 1énh dd trong chu ky giao dich 1 (dong).

7. Don vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién cé trach nhiém tinh toan
khoan thanh toan dién nang thi truong cia nha may dién s dung nang lugng tai
tao trong chu ky thanh toan theo cong thic:

I I
Rg = z Rsmp; = Z Qmq; X SMP;
i=1 i=1

Trong do:

Rg: Khoan thanh toan dién ning thi trudng trong chu ky thanh toan (ddng)
cho nha may dién sir dung nang lugng tai tao;

Rsmp;: Khoan thanh toan cho phan san lugng dugc thanh toan theo gia dién
nang thi truong cua nha may dién cua chu ky giao dich i trong chu ky thanh toan
(dong);

SMP; : Gia dién nang thi truong cua chu ky giao dich i trong chu ky thanh
todn (dong/kWh);

Qmai: San luong dién ning do dém ctia nha may dién (kWh).
1: Chu ky giao dich thtr 1 trong chu ky thanh toén;

I: Tong s6 chu ky giao dich cta chu ky thanh toan;

Picu 88. Khoan thanh toan theo gia cong suit thi truong

Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién co trach nhiém tinh toan
khoan thanh toan cong suat thi truong cho nha may dién trong chu ky thanh toan
theo trinh tu sau:

1. Tinh toan cho tung chu ky giao dich theo céng thirc sau:
Rcan(i) = CAN (i) x Qmq(i)
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Trong do:

Rcan(i): Khoan thanh toan cong suat cho nha mdy dién trong chu ky giao
dich i (dong);

CAN(i): Gia cong suat thi truong trong chu ky giao dich i (d6ng/kWh);

Qmgq(i): San lugng dién ning do dém cua nha may dién trong chu ky giao
dich i (kWh).

2. Tinh todn cho chu ky thanh toan theo cong thuc sau:
|
Rcan = > Rcan(i)
i=1
Trong do:
_ Rcan: Khoan thanh toan cong suat cho nha may dién trong chu ky thanh toan
(dong);

1: Chu ky giao dich thir 1 trong chu ky thanh toén;
I: Tong s6 chu ky giao dich trong chu ky thanh toan;

Rcan; : Khoan thanh toan cong suat cho nha may dién trong chu ky giao dich
i (dong).

Piéu 89. Khoan thanh toan sai khac trong hep dong mua bén dién

Can clr gia dién ning thi trudng va gia cong suat thi truong do Pon vi van
hanh hé théng dién va thi truong dién cong bd, don vi phat dién c6 trach nhiém
tinh toan khoan thanh toan theo hop dong mua ban dién va gti cho don vi mua
dién theo quy dinh tai Piéu 104 Thong tu nay trong chu ky thanh toan theo trinh
tu sau:

1. Tinh toan cho tung chu ky giao dich theo cong thuc sau:
Rc (i) =[Pc- FMP(i)] x Qc(i)
Trong do:
Re(i): Khoan thanh toan sai khéc trong chu ky giao dich i (d6ng);
Qc(i): San luong hop dong trong chu ky giao dich i (kWh);
Pc: Gia hop dong mua ban dién (dong/kWh);

FMP(1): Gia thi truong toan phan 4p dung cho don vi phat dién trong chu ky
giao dich 1 (dong/kWh).

2. Tinh toan cho chu ky thanh toan theo céng thuc sau:
|
Rc=>"Rc(i)
i=1

Trong do:
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Rc: Khoan thanh toan sai khac trong chu ky thanh toan (dong);
1: Chu ky giao dich thir i cia chu ky thanh toén;
I: Tong s6 chu ky giao dich cta chu ky thanh toan;
Re(i): Khoan thanh toan sai khac trong chu ky giao dich i (d0ng).
Muc 2
THANH TOAN PIEN NANG AP DUNG CHO PON VI MUA PIEN
Piéu 90. Tinh todn khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao
ngay cua don vi mua buodn dién trong chu ky giao dich

1. San luong giao nhan dau nguon cia don vi mua budn dién | trong chu ky
giao dich i dugc xac dinh theo quy dinh tai khoan 2 Bi¢u 75 Thong tu nay.

2. San lugng dién nang mua theo gia thi truong ctia don vi mua budn dién
trong chu ky giao dich dugc xac dinh nhu sau:

a) Don vivan hanh hé théng dién va thi truong dién cé trach nhiém tinh toan,
cong bo ty 1€ mua dién tu thi truong dién giao ngay cua don vi mua buén dién
tuong (g cua cac nha may dién c6 hgp dong mua ban dién vaéi Tap doan Dién
luc Viét Nam va dugc phan bo cho don vi mua buodn dién:

%, = 2g=1Qc(&M)
LTS Qprak@M)

Trong do:

Xi: Ty I€ dién nang mua theo gia thi truong dién giao ngay cua don vi mua
budn dién | tir cic nha may dién duoc phan bé hop dong;

Qc(9,M): San lugng hop d6ng thang M cua nha méy dién g duoc tinh toan
theo quy dinh tai Bicu 38 Thong tu nay (kWh);

Qpiak(l,M): San lugng dién nang giao nhan dau ngudn du bao thang M do don
vi mua budn dién | cung cap phuc vu lap ké hoach van hanh thang toi (kWh);

G: Tong s6 nha may gle;n c6 hop dong mua ban dién véi Tap doan Dién luc
Viét Nam va duoc phéan bo cho don vi mua buon dién;

L: Tong s6 don vi mua budn dién.

b) San lugng dién nang mua theo gia thi trudng tr cac nha may dién duoc
phan bo hop dong cua don vi mua budn dién trong chu ky giao dich i dugc xac
dinh theo cbng thuc sau:

Qmi1(L1) = X1 X Q(L 1)
Trong do:
Qmi(Li): San lugng dién nang mua theo gia thi truong tu cac nha may dién

dugc phan bd hop ddng cia don vi mua budn dién 1 trong chu ky giao dich i
(kWh);
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Xi: Ty 1€ dién ndng mua theo gia thi truong dién giao ngay cua don vi mua
budn dién 1 tir cdc nha may dién duoc phan bod hop déng do Bon vi van hanh hé
théng dién va thi truong dién tinh toan va cong bd theo quy dinh tai diém a khoan
hay;

Q(l,1): San luong dién nang giao nhan dau nguén cua don vi mua budn dién
| trong chu ky giao dich i, dugc xac dinh theo quy dinh tai khoan 1 Piéu nay
(kKWh).

) San lugng dién nang mua theo gia thi truéng cua don vi mua buodn dién |
trong chu ky giao dich i tir nha may dién g ky hop déng mua ban dién truc tiép
duogc xac dinh theo cdng thirc sau:

Qm2(L g 1) =X,(g 1) x Q1)
Trong do:

Qma(l,g,1): San lugng dién nang mua theo gia thi truong cua don vi mua budn
dién 1 trong chu ky giao dich i tr nha may dién g ky hop dong truc tiép (kWh);

Q(Li): San luong giao nhan diu ngudn cta don vi mua buén dién | trong chu
ky giao dich i, dugc xac dinh theo quy dinh tai Khoan 1 Pi¢u nay (kWh);

X2(g,i): Ty I€ san lugng dién nang duoc tinh toan theo cong thirc sau:

Qmq(8 1)

k(i) x Ziz; Q(L1)

X,(g i) =

Trong do:

Qma(g,1): San lugng dién nang giao tai diém giao nhan trong chu ky giao dich
1truc tlep tham gia thi truong dién ctia nha may dién g ky hop dong mua ban dién
truc tiép voi don vi mua budn dién (kWh);

Q(1,1): San luong dién nang giao nhan dau ngué)n cua don vi mua buQn dién
| trong chu ky giao dich i, dugc xac dinh theo quy dinh tai khoan 1 Dicu nay
(kwh);

L: Tong s6 don vi mua budn dién;

k(i): Hé s6 quy ddi theo ton tl}ét dién nang trong chu ky giao dich 1, dugc xac
dinh theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 81 Thong tu nay.

d) Tong san luong dién ning mua tir thi truong dién giao ngay cua don vi
mua budn dién trong chu ky giao dich dugc xac dinh theo céng thurc sau:

G
QD) = Qs (D + ) Uzl 1)
g=1

Trong do:

Qm(l,i): Tong san luong dién ning mua tir thi trudng dién giao ngay cua don
vi mua budn dién | trong chu ky giao dich i (kwh);

Qmi(l): San luong dién nang mua theo gia thi trueong tir cac nha may dién
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dugc phan bd hop ddng cua don vi mua budn dién | trong chu ky giao dich i
(kWh);

Qma(l,g,1): San lugng dién nang mua theo gia thi truong cua don vi mua budn
dién 1 trong chu ky giao dich 1 tir nha may dién g ky hop dong truc tiép (kWh);

G: Tong sé nha may dién ky hop déng mua ban dién véi don vi mua budn
dien.

3. Tinh toan khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao ngay cua
don vi mua buon dién trong chu ky giao dich i dugc xac dinh nhu sau:

a) Khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao ngay cua don vi mua
buon dién trong chu ky giao dich i tir cac nha may dién dugc phan bo dugc xac
dinh theo cbng thuc sau:

Cmi(1,1) = CFMP(i) x Qma(l,1)

Trong do:

Cmi(1,1): Khoan chi phi mua dién theo gia thi treong dién giao ngay cuia don
vi mua buon dién trong chu ky giao dich 1 tr cdc nha may dién dugc phan b6 hop
dong (dong);

CFMP(i): Gia thi truong dién toan phan ap dung cho don vi mua budn dién
trong chu ky giao dich i, (dong/kWh);

Qmi(l,i): Tong san luong dién ning mua theo gia thi truong cua don vi mua
budn dién 1 trong chu ky giao dich 1 tir cac nha may dién dugc phan bo hop dong
dugc tinh toan theo quy dinh tai Diém b Khoan 2 Diéu nay (kWh).

b) Khoan chi phi mua dién theo gié thi truong dién giao ngay ctia don vi mua
budn dién trong chu ky giao dich i tir nha may dién g c6 hop dong mua ban dién
véi don vi mua budn dién dugce xac dinh theo cong thac sau:

Cm2(l,9,1) = CFMP(i) x Qma2(1,9,1)
Trong do:
g: Nha may dién c6 hop dong mua ban dién véi don vi mua budn dién;

Cm2(l,g,1): Khoan chi phi mua dién theo gid thi truong dién giao ngay cua
don vi mua buon dién | trong chu ky giao dich i cho nha may dién g (dong);

CEMP(i): Gia thi truong dién toan phan ap dung cho don vi mua budn dién
trong chu ky giao dich i1 (dong/kWh);

Qm2(l,g,1): San lugng dién ndng mua theo gia thi trudng cua don vi mua budn
dién | trong chu ky giao dich i tir nha may dién g duoc tinh toan theo quy dinh tai
diém ¢ khoan 2 Dicu nay (kWh).

¢) Tong chi phi mua dién tir thi truong dién giao ngay cia don vi mua buén
dién trong chu ky giao dich dugc xac dinh theo cong thirc sau:
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G
Cn(,D) = Coa (LD + ) (8, 1)
g=1

Trong d6:Cm(l,i): Tong chi phi mua dién tir thi truong dién giao ngay cua
don vi mua buon dién | trong chu Ky giao dich i (dong);

Cmi(l,i): Khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao ngay cia don
vi mua budn dién | trong chu ky giao dich i tir caic nha may dién dugc phan bo
hop dong (dong);

g: Nha mdy dién c6 hop déng mua ban dién véi don vi mua buén dién:

G: Tong s6 nha may dién c6 hop dong mua ban dién véi don vi mua budn
dién;

Cm2(1,0,i): Khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao ngay cua
don vi mua buon dién | trong chu ky giao dich i tr nha may dién g (dong).

Piéu 91. Tinh toan khoan chi phi mua dién theo thi truong dién giao
ngay cua don vi mua budn dién trong chu ky thanh toan

Khoan chi phi mua dién theo thi truong dién giao ngay cuia don vi mua buon
dién trong chu ky thanh toan dugc x4c dinh nhu sau:

1. Khoan chi phi mua dién trén thi truong dién giao ngay cua don vi mua
buén di¢n | trong chu ky thanh toan M tir cac nha may dién duoc phan bo hop
dong dugc xac dinh theo cong thirc sau:

I
TCy (M) = ) Ca (1,1
i=1

Trong do:

1: Chu ky giao dich thir 1 trong chu ky thanh toan;

I: Tong s6 chu ky giao dich ciia chu ky thanh toén;

TCrmi(l,M): Khoan chi phi mua dién trén thi truong di€n giao ngay cua don

vi mua budn dién | trong chu ky thanh todn M tir cac nha méy dién duoc phan bo
hop dong (dong);

Cmu(l,): Khoan chi phi mua dién trén thi truong dién giao ngay cua don vi
mua buén dién | trong chu ky giao dich i tir cac nha mdy dién duge phan bo hop
dong, xac dinh tai diém a khoan 3 Diéu 90 Thong tu nay (dong).

2. Khoan chi phi mua di¢n trén thi truong dién giao ngay cua Bon vi mua
budn dién | trong chu ky thanh toan cho nha may dién g c6 hop dong mua ban
dién véi Bon vi mua budn dién dugc xac dinh theo cong thic sau:

I I
TCro(Lg M) = ) Cnz(lg D)+ Upliftu() X ) Qa1
i=1 i=1
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Trong do:

i: Chu ky giao dich tha i trong chu ky thanh toan;

I: Tong sb chu ky giao dich trong chu ky thanh toan;

g: Nha may dién c6 hop dong mua ban dién véi Pon vi mua budn dién;

TCm2(l,g,M): Khoan chi phi mua dién trén thi truong dién giao ngay cua
Pon vi mua budn dién | trong chu ky thanh toan M tir cac nha may dién g ¢ hop
d6ng mua ban dién voi Pon vi mua budn dién (ddng);

Cm2 (1,0,i): Tong khoan chi phi mua dién theo gié thi truong dién giao ngay
cua don vi mua budn dién I trong chu ky giao dich i tir nha may dién g cé hop
d6ng mua ban dién voi Pon vi mua budn dién (dong);

UpliftM(g): Thanh phan hiéu chinh gié thi truong dién giao ngay ap dung
cho Pon vi mua budn dién ciia nha may dién g trong chu ky thanh toan M do Pon
vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién tinh toan trén co sé cac sé liéu do
Pon vi phat dién cung cip sau thang van hanh theo cong thic:

Rg(M)+ RE,,(M)-X1; ¥I_; Cma2(Lg)
Z{;l Z%:l sz (Lg!l)

Upliftm(g) =

Trong do:

g: Nha may dién c6 hop dong mua ban dién véi don vi mua buén dién;
i Chu ky giao dich thir i trong chu ky thanh toan M;

I: Tong s6 chu ky giao dich caia chu ky thanh toan M;

L: Tong s6 Pon vi mua buédn dién;

Rg (M): Téng cac khoan thanh toan dién ning thi truong trong chu ky thanh
toan M cua nha may dién g theo bang ké thanh toan thi truong dién thang do Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién phat hanh dugc xac dinh theo quy
dinh tai Piéu 87Thong tu nay (d6ng);

R9%n (M): Tong doanh thu theo gia cong suat trong chu ky thanh toan M cua
nha may dién g theo bang ké thanh toan thi truong dién thang do Pon vi van hanh
hé théng dién va thi truong dién phat hanh dugc xac dinh theo quy dinh tai Diéu
88Thong tu nay (dong);

Cmy(l,g,i): Khoan chi phi mua dién theo gié thi truong dién giao ngay cua
Pon vi mua buoén dién | trong chu ky giao dich i ttir nha may dién g duoc xac dinh
tai diém b khoan 3 Diéu 90 Thong tu ndy (ddng);

Qm; (I,9,1): San lugng dién nang mua theo gia thi truéng cia Pon vi mua

buon dién | trong chu ky giao dich i tir nha may dién g duoc xac dinh theo quy
dinh tai diém ¢ khoan 2 biéu 90 Thong tu nay (kWh).
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3. Tong cac khoan chi phi mua dién ciia don vi mua budn dién theo thi trudng
dién giao ngay trong chu ky thanh toan dugc xac dinh theo cong thirc sau:

G
TC(, M) = TC,y,, (I, M) + Z TC,pp (1, g M)
g=1

Trong do:

TC(I,M): Tong cac khoan chi phi mua dién caa don vi mua budn dién | theo
thi truong dién giao ngay trong chu ky thanh toan M (dong);

TCmi(I,M): Khoan chi phi mua dién theo thi truong dién giao ngay cua don
vi mua budn di¢n | trong chu ky thanh toan M tir cac nha may dién dugc phan bo
hop dong, duoc xac dinh tai khoan 1 Biéu nay (dong);

g: Nha mdy dién c6 hop déng mua ban dién véi don vi mua buén dién:

G: Tong s6 nha may dién c6 hop dong mua ban dién véi don vi mua budn
dién;

TCm2(1,9,M): Khoan chi phi mua dién theo thi truong dién giao ngay cia don
Vi mua budn di¢n | trong chu ky thanh toan M tir nha may dién g duoc xac dinh
tai khoan 2 biéu nay (dong).

Picu 92. Tinh toan khoan thanh toan sai khac theo hep dong mua ban
dién cia don vi mua buén dién

Bén ban dién c6 trach nhiém tinh toan khoan thanh toan sai khac theo hop
dong mua ban dién trong chu ky thanh toan theo trinh tu sau:

1. Tinh toan cho tung chu ky giao dich theo céng thurc sau:
Rc(i) =[Pc—FMP(1)] xQc(i)
Trong do:
Re(i): Khoan thanh toan sai khac trong chu ky giao dich i (dong);
Qc(i): San lugng hop dong trong chu ky giao dich i (kWh);
Pc: Gia hop dong mua ban dién (d6ng/kWh);

FMPi: Gia thi trudng toan phan ap dung cho don vi phat dién trong chu ky
giao dich i (d¢ong/kwh).

2. Tinh toan cho chu ky thanh toan theo cong thurc sau:

I
RY = > Re()
i=1

Trong do:

RYM: Khoan thanh toan sai khac trong chu ky thanh toan M (dong);
1: Chu ky giao dich thir i ctiia chu ky thanh toan;

I: Tong s6 chu ky giao dich cua chu ky thanh toan;
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Rc(i): Khoan thanh toan sai khac trong chu ky giao dich i (dong).

Muc 3
THANH TOAN DICH VU PHU TROQ VA THANH TOAN KHAC

Piéu 93. Thanh toan cho dich vu diéu khién tan soé thir cap

Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién cé trach nhiém tinh toan
khoan thanh toan cho don vi phat dién cung cap dich vu di¢u khién tan so thir cap,
bao gém:

1. B6i véi phan san luong dién nang do dém ctia nha may dién cung cap dich
vu diéu chinh tan sb trong chu ky giao dich: Tinh toan thanh toan theo quy dinh
tai Diéu 87 va Piéu 88 Thong tu nay.

2. Khoan thanh toén theo gia cong suat CAN cho phan san luong twong tng
véi phan cong suat cung cap cho dich vu diéu khién tan sb thir cap, cu thé nhu
Sau:

Ra(i) = CAN(I) x Qa(i)

Trong do:

Rai(i): Khoan thanh toan theo gia cong sudt CAN cho phan san lugng tuong
g v&i phan cong suat cung cap cho dich vu diéu khién tan s thir cap trong chu
ky giao dich i1 (dong);

CAN(i): Gia cong suat thi trudng ap dung cho don vi phat dién trong chu ky
giao dich 1 (kWh);

Qu(i): San luwong tuong Gng voi phan cong suit cung cip cho dich vu diéu
khién tan sé thir cap cta té may trong chu ky giao dich i dd quy d6i vé vi tri do
dém (kWh) va duoc xac dinh theo cong thic sau:

Qa: = Max{Min ([Qcb — Qmq], Qutev), 0}

Trong do:

Quiev: San lugng twong g voi cong suat cung cap dich vu diéu khién tan sd
thur cap cong bd cho chu ky giao dich tdi cia to6 may dugce quy doi veé vi tri do dém
trong chu ky giao dich i (kWh);

Qup: San luong twong tng véi cong sudt cong bd cia té may trong ban chao
1ap lich ctia t6 may dugc quy doi ve vi tri do dém trong chu ky giao dich 1 (kWh);

Qmg: San luong dién nang do dém cua nha may dién trong chu ky giao dich
I (KWh).

Truong hop trong chu ky giao dich thyc té, t6 may khong tham gia dich vu
diéu khién tan s6 thi cip hodc to may bi su b thi san luong twong tmg véi phan

cong suat cung cip cho dich vu diéu khién tan sb tht cap trong chu ky d6 bang

khong (Qqg = 0);
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Piéu 94. Thanh toan cho dich vu dw phong khéi déng nhanh, dich vu
van hanh phai phat dé dam bao an ninh hé thong dién, dich vu diéu chinh
dién ap va khéi dong den

DBon Vi cung cép dich vu du phong kh(yi‘ dong nhanh, dich vu van hanh phai
phat d€ dam bao an ninh h¢ thong dién (bao gom véan hanh phai phat thuong xuyén
va nha may tl}abin khi van hanh chu trinh don hoac thi¢u nhién li€u chinh phai su
dung mot phan hodc toan bo nhién liéu phu theo 1énh cia Don vi van hanh h¢
thng dién va thi truong dién), dich vu diéu chinh dién 4 ap va khoi dong den dugc
thanh toan theo hop dong cung cap dich vu phu trg theo mau do Bo Cong Thuong
ban hanh.

Piéu 95. Thanh toan cho nha may thuy dién c hd chira diéu tiét dudi
02 ngay

Cac khoan thanh cho nha may thuy dién co ho6 chira diéu tiét dudi 02 ngay
tryc tiép giao dich trén thi truong dién dugce tinh toan nhu sau:

1. Cac khoan thanh tpén theo thi‘ truong dién: Thuc hién theo cac quy dinh
tai khoan 2 va khoan 6 Diéu 87 va Bi¢u 88 Thong tu nay.

2. Khoan thanh toan sai khéac theo hop dong mua ban dién

a) San luong hop déng mua ban dién trong chu ky giao dich ctia nha may
dién nay dugc tinh toan theo cong thirc sau:

Qc(1) = Qhc(1)* a

Trong do:

Qc(i): San lugng hop dong cua nha may dién trong chu ky giao dich i (kWh);

o: Ty 1€ san luong dién nang thanh toan theo gia hop d6ng cho nha may thiy
dién co6 ho dicu tiét dudi 02 ngay do B Cong Thuong quy dinh.

Qhc(i): San lugng dién hi€u chinh trong chu ky giao dich 1 (kWh) dugc xac
dinh nhu sau:

- Truong hop Qdu(i)> 0, Qhc(i) = Qm(i) — Qdu(i);

- Truong hop Qdu(i) <0, Qhe(i) = Qm(i).

Qm(i): San luong dién nang tai vi tri do dém trong chu ky giao dich i (kWh);

Qdu(i): San luong dién ning phat sai khac so véi 1énh diéu d6 trong chu ky
giao dich 1 (kWh).

b) Khoan thanh toan theo hop déng mua ban dién cua nha may dién duoc
tinh toan can ctr theo san lugng hop dong theo quy dinh tai diém a khoan nay va
theo cong thirc quy dinh tai DBiéu 89 Thong tu nay.

Piéu 96. Thanh todn cho cac nha may dién ning lwong tai tao truc tiép
tham gia thi trweong dién

1. Nha may dién ning luong tai tao tham gia co ché mua ban dién truc tiép
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lra chon ban dién trén thi truong dién giao ngay, thanh toan ap dung theo quy
dinh tai Nghi dinh s6 80/2024/ND-CP ngay 03 thang 7 ndm 2024 cta Chinh phu.

2. Nha may dién nang lugng tai tao khong tham gia co ché mua béan dién truc
tiép nhung lya chon tryc tiép tham gia thi truong dién, thanh toan cc thanh phan:

a) Cac khoan thanh toan theo thi truong dién: Thuc hién theo cac quy dinh
tai Khoan 7 Diéu 87 va bBi¢u 88 Thong tu nay.

b) Khoan thanh toan theo hop dong mua ban dién dang sai khéc:

San luong hop dong mua ban dién trong chu ky giao dich ctia nha may dién
nay dugc tinh todn theo cong thure sau:

Qc(i) = Qmq(i)* a
Trong do:
Qc(i): San luong hop dong cta nha may dién trong chu ky giao dich i (kWh);

o: Ty 18 san lugng dién ning thanh toan theo gia hop dong cho nha may ning
lugng tai tao do B Cong Thuong quy dinh.

Qmgq(i): San luong dién ning tai vi tri do dém trong chu ky giao dich i (kWh).

¢) Khoan thanh toan theo hop dong mua ban dién cua nha méy dién duoc
tinh toan cin ctr theo san luong hop dong theo quy dinh tai Biém a Khoan nay va
theo cong thirc quy dinh tai Diéu 89 Thong tu nay.

Pi¢u 97. Thanh toin khac ddi véi nha may dién ky hop dong véi Tap
doan Pién luc Viét Nam

1. Trudng hop san lugng do dém dién ning thang do don vi quan ly sé liéu
do dém dién ndng cung cap theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 75 Thong tu nay co
sai khac so voi tong dién nang do dém cac ngay trong thang do don vi quan ly sb
liéu do dém dién nang cung cap theo quy dinh tai khoan 1 Biéu 75 Thong tu nay,
phan dién nang chénh 1éch duoc thanh toan theo quy dinh hop déng mua ban dién
da ky gitra Tap doan Bién luc Viét Nam va don vi phat dién.

2. To may nhiét dién bi bugc phai ngirng hozc phai ngirng mét 16 hoi dé giam
cong suat theo quy dinh tai khoan 3 Biéu 59 Thong tu nay dugc thanh toan chi
phi khai dong theo thoa thuan tai hop ddong mua ban dién gitra Tap doan Pién luc
Viét Nam va Pon vi phat dién. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudong dién
c6 trach nhiém xac nhan sy kién nay ddi véi td may do Pon vi phat dién cong b
dé Pon vi mua dién 1am can c thanh toan chi phi khai dong.

3. Truong hop nha may c6 té may phat dién thi nghiém thi tach toan bo nha
may do6 ra ngoai thi truong dién trong cac chu ky chay thi nghiém. Toan b san
luong phéat ciia nha may 1én ludi trong cac chu Ky ¢6 thi nghiém dugc thanh toan
theo thoa thuan tai hop ddng mua ban dién véi Tap doan Dién luc Viét Nam tuong
g vai cau hinh t6 may va loai nhién liéu st dung.

4. Trudng hop to may da c6 ké hoach ngimg may dugc phé duyét nhung van
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phai phét cong suit theo yéu cau cia Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién dé dam bao an ninh hé thong dién, thi tach toan bd nha may dé ra ngoai thi
truong dién trong khoang thoi gian phat cong sut theo yéu cau cia Pon vi van
hanh hé thdng dién va thi truong dién. Toan bo san luong phéat cia nha may Ién
ludi trong khoang thoi gian nay duoc thanh toan theo hop dong mua ban dién véi
Tap doan Dién luc Viét Nam.

5. Truong hop nha may dién co to may phat dién tach Iudi phat doc lap theo
yéu cau ctia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién, toan bd san lugng
phat dién cua nha may dién trong cac chu ky giao dich c6 lién quan duoc thanh
toan theo hop déng mua ban dién véi Tap doan Dién luc Viét Nam.

6. Trudng hop nha may dién cd té6 may phat dién tach ra ngoai hé thong dién
qudc gia va dau ndi vao ludi dién mua tir nudc ngoai, can cir theo két qua tinh
toan van hanh hé théng dién niam t&i caa Pon vi van hanh hé théng dién va thi
treong dién, viéc tham gia thi truong dién trong nam tdi va thanh toan cho nha
may dién nay dugc quy dinh nhu sau:

a) Nha mdy thay dién c6 hd chira diéu tiét dudi 02 ngay c6 ké hoach dau nbi
vao ludi dién mua dién tor nude ngoai thi tach toan bo nha may dién nay tham gia
gian tiép thi truong dién trong nim t&i. Toan bo san lugng phét dién ctia nha may
dién trong nam tdi duoc thanh toan theo gia dién trong hop dong mua ban dién da
ky vé1 Tap Boan Dién luc Viét Nam;

b) Trir trudng hop quy dinh tai diém a khoan nay, truong hop trong nim vén
hanh nha may dién c6 to6 may phat dién ddu nbi vao ludi dién mua dién tir nude
ngoai, toan bd san lugng phat dién ciia nha may dién trong ngay giao dich ma to
may c6 chu ky ddu ndi vao luéi dién mua dién tir nude ngoai duoc thanh toan theo
gia dién trong hop dong mua ban dién da ky voi Tap Poan Dién luc Viét Nam.

7. Trudng hop to may thuy dién phai phat cong suat 1on hon cong suét cong
b trong ban chao gia 1ap lich huy dong chu ky giao dich téi theo yéu cau ctia Pon
vi van hanh hé théng dién va thi truong dién vi 1y do an ninh hé théng, toan bo
san lugng phat ciia nha may 1€n ludi trong khoang thoi gian nay dugce thanh toan
theo quy dinh tai hop ddong mua ban dién v6i Tap doan Dién lyc Viét Nam.

8. Truong hop nha may dién c6 to may phat dién tham gia thi nghiém hé
théng AGC theo yéu cau caa Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién
thi tdch toan b nha may dién nay ra ngoai thi truong dién, toan bo san luong phéat
cta nha may 1én ludi trong cac chu ky cé thir nghiém dugc thanh toan theo hop
d6ng mua ban dién véi Tap doan Bién lyc Viét Nam. Trudce ngay 01 thang 12
nam N-1, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém lap va
cong bd danh sach céc to may phat dién dy kién tham gia thir nghiém hé thong
AGC trong nam N cho céc thanh vién tham gia thi truong di¢n.

Piéu 98. Thanh toan khac ddi véi nha may dién ky hep dong truc tiép
vé&i don vi mua buon di€én

1. Céc khoan thanh toan khac cho nha may dién ky hop dong truc tiép voi
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don vi mua budn dién bao gom:

a) Phan san lugng chénh léch giita san luong do dém dién ning thang do don
vi quan 1y sé lidu do dém dién ning cung cép theo quy dinh tai khoan 2 biéu 75
Thong tu nay véi tong san luong dién ndng do dém cac chu ky giao dich trong
thang do don vi quan ly s6 liéu do dém dién ning cung cap theo quy dinh tai khoan
1 Piéu 75 Thong tu nay, duoc thanh toan theo thoéa thuan tai hop déng mua bén
dién da ky gitra don vi mua budn dién va don vi phat dién;

b) T6 may nhiét dién bi budc phai nging hoac phai nging mot 1o hoi dé giam
cong suét theo quy dinh tai khoan 3 biéu 59 Thong tu ndy duoc thanh toan chi
phi khoi dong theo thoa thuan tai hop dong mua ban dién gitta Pon vi mua budn
dién va don vi phat dién. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6
trach nhiém xac nhan sy kién nay doi voi to may do Pon vi phat dién cong bd dé
Pon vi mua dién 1am can cir thanh toan chi phi khai dong;

¢) Truong hop nha may cé té6 may phat dién thi nghiém thi tach toan bo nha
may do6 ra ngoai thi truong dién trong cac chu ky chay thi nghiém. Toan bd san
luong phéat ciia nha may 1én ludi trong cac chu ky cé thi nghiém dugc thanh toan
theo thoa thuan tai cac hop dong mua ban dién véi don vi mua budn dién tuong
ring véi cau hinh to may va loai nhién liéu sir dung;

d) Truong hop nha may dién c6 t6 may phat dién tham gia thir nghiém hé
théng AGC theo y&u cau cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién thi
tach toan b6 nha may dién nay ra ngoai thi truong dién, toan bd san Iugng phat
cta nha may lén ludi trong cac chu ky cé thir nghiém dugc thanh toan theo hop
d6ng mua ban dién v4i don vi mua budn dién. Trudc ngay 01 thang 12 nam N-1,
Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhiém 1ap va cong b
danh sach cac té may phat dién du kién tham gia thir nghiém hé théng AGC trong
nam N cho céic thanh vién tham gia thi truong dién;

e) Cac khoan thué, phi thanh toan cho nha may dién c6 hop dong truc tiép
Vi cac don vi mua budn dién trong chu ky thanh todn M (thué tai nguyén nudc,
phi méi truong ring, phi bao vé moi truong ddi vai nudc thai cong nghiép, tién
thué dat, cac khoan thué phi khéac néu co).

2. Cac khoan thanh toan khac quy dinh tai khoan 1 Diéu nay duoc phan bd
cho cac don vi mua buodn dién theo ty trong san Iugng dién nang giao nhén trong
chu ky thanh toan do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cong b
va dugc xac dinh theo cong thurc sau:

Q(l, M)

Rin(Lg, M) = Rip(g M) X =———F—
< < Sk, QU M)

Trong do:

L: Tong s6 don vi mua budn dién;

Rin(1,9,M): Khoan thanh toan khac phan b6 cho don vi mua buén dién | tir
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nha may dién g ky hop dong mua ban dién truc tiép trong chu ky thanh toan M
duoc thoa thuan tai hop dong mua ban dién Ky gitra hai bén (dong);

Rin(g,M): Tong cac khoan thanh toan khac quy dinh tai khoan 1 Diéu nay
cua cac nha may dién g Ky hop dong mua ban dién tryuc tiép véi don vi mua bubn
dién trong chu ky thanh toan M (dong);

Q(I,M): San lugng dién nang giao nhan cia don vi mua budn dién | trong
chu ky thanh toan M (kwh).

Piéu 99. Thanh toan khi can thiép thi truong dién

Truong hop ¢ phét sinh tinh hudng can thiép thi trudong dién duoc quy dinh
tai bieu 63 Thong tu nay, don vi mua dién co trach nhiém thanh toan cho don vi
phat dién c6 hop dong truc tiép theo thoa thuan tai hop dong mua ban dién. Pon
vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién c6 trach nhiém xac nhan sy kién lién
quan dé don vi phat dién c6 can ctr hoan chinh ho so thanh toan gui don vi mua
dién.

Piéu 100. Thanh toan khi tam ngirng hoat déng cia thi trweong dién giao
ngay

Trong thoi gian tam ngung hoat dong cua thi truong dién giao ngay, don vi
mua dién co trach nhiém‘thanh toan cho don vi phat dién co hop dong truc tiep
theo thoa thuan tai hop dong mua ban dién. Pon vi van hﬁnh hé thong dién va thi
truong dién co t(éch nhiém xac nhan su kién lién quan dé¢ don vi phat dién c6 can
ctr hoan chinh ho so thanh toan gui don vi mua dién.

Muc 4
TRINH TU, THU TUC THANH TOAN

Piéu 101. S6 liéu phuc vu tinh toan thanh toan thj trweong dién

Trude 9h00 ngay D+2, Pon vi van hanh hé thong dién va thj truong dién cd
trach nhiém tong hop va cung cap cho don vi mua dién va cac don vi phat dién so
liéu phuc vu viéc tinh toan thanh toan cho tirng nha may dién.

Piéu 102. Bang ké thanh toan thij trwong dién cho ngay giao dich

1. Trude 16h00 ngay D+4, Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudong dién
c6 trach nhiém lap va gui cho cac don vi phat dién bang ké thanh toan thi trueong
dién so b cho ngay giao dich D qua trang thong tin dién tir thi truong dién theo
Biéu mau 13 tai Phu luc VI Thong tu nay.

2. Trudc 16h00 ngay D+5, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
14p va guri cho cac don vi mua dién bang ké thanh toan thi truong dién giao ngay
cua ngay D qua trang thong tin dién tur thi treong dién theo Biéu mau 13 tai Phu
luc VI Thong tu nay.

3. Trudc 12h00 ngay D+6, don vi phat dién truc tiép giao dich va don vi mua
dién cd trach nhiém xac nhan bang ké thanh toan thi truong dién theo quy dinh
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trén trang thong tin dién tir thi truong dién; thdng bao lai cho Pon vi van hanh hé
thong di¢n va thi truong di¢n cac sai sét trong bang ke thanh toan thi truong dién
so bo (néu co).

4. Trude 16h00 ngay D+6, Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién
c6 trach nhiém lap va guri cho don vi mua dién va cac don vi phat dién bang ké
thanh toan thi truong dién hoan chinh cho ngay D qua trang thong tin dién tu thi
truong dién theo Biéu mau 13 tai Phuy luc VI Thong tu nay. Pon vi phét dién c6
trach nhiém phat hanh bang ké thanh toan ngay va dua vao hd so phuc vu céng
tac thanh todn cho chu ky thanh toan.

Piéu 103. Bang ké thanh toan thij trwdng dién cho chu ky thanh toan

1. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién c6 trach nhiém tong hop
cac so lieu thanh toan cho cac ngay giao dich trong chu ky thanh toan va kiém tra,
d6i chiéu vai bién ban tong hop san luong dién nang do don vi quan Iy sé liéu do
dém dién nang cung cap.

2. Trong thoi han 10 ngay lam viéc tinh tir ngay giao dich cudi cung caa chu
Ky thanh toan, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién co trach nhiém
cong bo:

a) Bién ban chét san lugng chénh Iéch giita tong san luong trong tng chu
Ky giao dich va san lugng chot cho chu ky thanh toan;

b) Tong san luong dién ning giao nhan dau ngudn cua timg don vi mua budn
dién va ty trong san luong dién nang giao nhan dau nguon cia don vi mua budn
dién tinh toan theo quy dinh tai khoan 2 Bicu 98 Thong tu nay.

3. Trong thoi han 13 ngay 1am viéc tinh tir ngay giao dich cudi cling cua chu
ky thanh toan, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém
lap va phat hanh bang ké thanh toan thi truong dién ciaa chu ky thanh toan cho
don vi mua dién va don vi phat dién.

4. Badng ké thanh toan thi truong dién cho chu ky thanh toan bao goém bang
tong hop theo cac Bieu mau 13 va Bieu mau 14 tai Phy lyc VI Thong tu nay va
bién ban xac nhan chi so6 cong to va san lugng dién nang.

5. Hinh thuac xac nhan bang ké thanh toan va su kién thi truong dién: Pon vi
phat dién truc tiép giao dich, don vi mua dién va Pon vi van hanh hé théng dién
va thi trudng dién c6 trach nhiém sir dung chir ky s6 dé phuc vu cdng tac xac nhan,
phat hanh bang ké thanh toan thi truong dién va xac nhan cac su kién thi truong
dién. Trong trudng hop chit ky sb bi su ¢, don vi mua dién va Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién o trach nhiém xac nhan, phat hanh bang ké thanh
toan thi truong dién va xac nhan céc su kién thi truong dién truc tiép va xac nhan
lai sau khi su ¢6 duoc khic phuc.

Diéu 104. H6 so thanh to4n

1. Bon vi phat dién truc tiép giao dich 1ap va giri ching tir thanh toan thi
treong dién cho don vi mua dién can cur trén bang ké thanh toan thi truong dién
cho chu ky thanh toéan.



101

2. Don vi phét dién truc tiép giao dich lap va gui chuang tir thanh toan hop
dong sai khac cho don vi mua dién theo thoa thuan trong hop dong mua ban dién
da ky gitta don vi mua dién va don vi phat dién.

3. Pon vi phat dién tryuc tiép giao dich 14p va gui hoa don thanh toan cho don
vi mua dién theo thoa thuan tai Hop dong mua ban dién. Hoa don thanh toan bao
gom cac khoan thanh toén thi truong dién va thanh toan hop ddng sai khac trong
chu ky thanh toan.

Piéu 105. Ho so thanh toin cho hep ddng cung cap dich vu phu tro va
cac khoan thanh toan khac

Pon vi phat dién c6 trach nhiém 1ap ho so thanh toan dich vy phu trg va cac
khoan thanh toan khac theo hgp dong da ky két gitra don vi phat dién va don vi
mua dién.

Picu 106. Hiéu chinh héa don

1. Trong truong hop hoa don ¢6 sai sot, don vi phat di¢n hodc don vi mua
dién c6 quyén dé nghi xu 1y theo cac quy dinh c6 lién quan trong thoi han 01 thang
tinh tir ngay phét hanh. Cac bén lién quan co trach nhiém phéi hop xac dinh va
théng nhat cac khoan thanh toan hiéu chinh.

2. Pon vi phat dién cé tréch,nhiém b sung khoan thanh toan hiéu chinh vao
hoa don ctia chu ky thanh toan tiép theo.

Piéu 107. Thanh toan

1. Bon vi mua dién co trach nhiém thuc hién thanh toan theo hoa don cua
don vi phét dién, thoi han thanh toan cin ctr theo quy dinh tai hop déng mua ban
dién ky két giira hai bén.

2. Pon vi phat dién va don vi mua dién c6 trach nhiém thong nhat phuong
thic thanh toan trong thi truong dién phu hop vai quy dinh tai Thong tu nay va
cac quy dinh co lién quan.

3. Bén ngay 20 hang thang, truong hop don vi phat dién chua nhan dugc
Bang ké thanh toan thi truong dién ma nguyén nhan khong phai tir don vi phéat
dién, don vi phat dién c6 quyén lap, giri hd so tam va hoa don thanh toan can cir
theo san lugng dién phat va gia dién trong hop dong mua ban dién di ky. Sau khi
bang ké thanh toan thi trudng dién dugc phat hanh, phan chénh léch giira gia tri
tam thanh toan va gia tri quyét toan dugc bu trir vao thang ké tiép.

4. Truong hop bén mua dién cham thanh toan khi dén han thanh toan, ap
dung tinh 14i cho khoan tién dién cham tra theo muc I4i suat do hai bén thoa thuan
trong hop déng mua ban dién da ky két.

Picu 108. Xir Iy cac sai sot trong thanh toan

Truong hop c6 thanh toan thira hodc thiéu so v6i héa don, cac don vi lién
quan xtr Iy cdc sai sot ndy theo thoa thuan trong hop ddng mua ban dién hoic hop
ddng cung cap dich vu phu trg da ky két.
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Piéu 109. Thanh toan hep ddng mua ban dién giira Tap doan Pién luc
Viét Nam va don vi mua buén dién

Thanh toan hop d?)ng mua ban dién gitta Tap doan Dién luc Viét Nam va
don vi mua budn bao gom:

1. Khoan thanh toan thi truong dién giao ngay gitra Tap doan Dién luc Viét
Nam véi don vi mua budn di¢n doi vdi cac nha may dién phan b6 hop dong dugc
quy dinh tai khoan 1 biéu 91 Thong tu nay.

2. Khoan thanh toén sai khac theo hop dong mua ban dién gitta Tap doan
bién lyc Viét Nam véi don vi mua budn dién doi vdi cac nha may dién dugc phan
bo hop dong tinh toan theo quy dinh tai Biéu 92 Thong tu nay.

3. Khoan thanh toan theo gia ban budn dién cta Tap doan Dién luc Viét Nam
cho Pon vi mua budn dién dbi véi phan san luong giao nhan dau ngudn con lai
sau khi d3 trir phan san luong thanh toan theo quy dinh tai Biéu 90, diém ¢ diém
d khoan 1 Diéu 98, bBiéu 99 va Piéu 100 Thong tu nay.

4. Céc khoan thanh toan khéc theo thoa thuan trong hop ddng mua ban dién.

) Chuong IX
HE THONG CONG NGHE THONG TIN
PHUC VU VAN HANH THI TRUONG PIEN

Piéu 110. Phan mém cho hoat ddng cia thi truong dién

1. Céac phan mém cho hoat dong cua thi truong dién bao gom:
a) Phan mém md phong thi truong;

b) Phan mém tinh toan gia tri nudc;

¢) Phan mém 1ap lich huy dong;

d) Phan mém phuc vu tinh toan thanh toan;

d) Cac phan mém khéc phuc vu hoat dong thi truong dién.

2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién c6 trach nhiém phét
trién va van hanh cac phan mém phuc vu thi truong dién.

Piéu 111. Y&u ciu déi véi phan mém cho hoat dong cia thi truwong dién

1. Bam bao tinh chinh xac, d¢ tin cay, tinh bao mat va dap tng duoc cac tiéu
chuan do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién xay dung.

2. C6 day du cac hudng dan ky thuat, quy trinh van hanh kém theo.

Piéu 112. Xay dung va phat trién cac phan mém cho hoat déng caa thi
truwomg dién

1. C4c phan mém cho hoat dong thi truong dién phai duoc xay dung, phét
trién dé hd trg thuc hién céc tinh toan va giao dich dugc quy dinh tai Thong tu
nay va cac quy trinh van hanh cua thi truong dién.
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2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cd trach nhiém
a) Xay dung cac tiéu chuan ddi véi cac phan mém cho hoat dong cua thi
truong dién;
b) Tham dinh, kiém tra kha ning dap ung cua phan mém déi véi cac tiéu
chuan quy dinh tai diém a khoan nay truéc khi ap dung;

c) Cong bd danh séach, cac thuat toan va quy trinh sir dung cac phan mém cho
hoat dong cua thi truong dién.

Piéu 113. Kiém toan phan mém

1. Céac phan mém phuc vu thi trudng phai duoc Kiém toan trong cac truong
hop sau:

a) Trudc khi thi truong dién chinh thic van hanh;

b) Trudc khi dua phan mém méi vao st dung;

¢) Sau khi hiéu chinh, nang cap c6 anh hudng dén viéc tinh toan;

d) Kiém toan dinh ky.

2. Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién 6 trach nhiém dé xuat
don vi kiém toan doc 1ap co nang luc dé thuc hién kiém toén, bao cdo Cuc bicu
tiet dién luc trude khi thyuc hién.

3. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém cong bd
két qua kieém todn cho cac thanh vién tham gia thi truong dién.

Piéu 114. Cau tric hé thong thong tin thi truwong dién

Hé thng thong tin thi truong dién bao gdm cac thanh phan co ban sau:

1. Hé théng phan ctng va phan mém phuc vu quan 1y, trao d6i va bao mat
thong tin thi truong dién.

2. Hé théng co so dit liéu va luu trit.

3. Cong théng tin dién tir phuc vu thi trudng dién, bao gom ca trang thong
tin dién tir noi bo va trang thong tin dién tir cong cong.

Pi¢u 115. Quan ly va van hanh hé théng thong tin thi trudng dién

1. Bon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién cd trach nhiém quan ly
va van hanh Hé thong thong tin thi truong dién.

2. C4c thanh vién tham gia thi truong dién co trach nhiém dau tu cac trang
thiét bi trong pham vi quan ly dap &ng cac yéu cau ky thuat do Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién quy dinh, dam bao viéc két noi vai Hé thong
thong tin thi truong dién.

3. Pon vi quan ly sé liéu do dém dién ning c6 trach nhiém phat trién, quan
ly va van hanh mang duong truyén két noi gitta Hé thong théng tin thi truong dién
cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién véi cac thiet bi caa cac
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thanh vién tham gia thi truong dién.

4. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién chi dugc van hanh hoic
thay doi Hé thong th(“)pg tip thi truong dién hién co sau khi da nghiém thu hoan
chinh va dugc Cuc biéu tiet dién luc théng qua.

5. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién co trach nhiém trang bi
thiét bi du phong cho hé théng théng tin thi truong dién dé dam bao c6 thé thu
thap, truyén va cong b thong tin thi truong trong trudng hop Hé théng thong tin
thi trudng dién chinh bi sy ¢b hoic khdng thé van hanh.

6. bon v1 van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhiém xay dung,
quan ly hé thong bao mat thong tin dam bao an toan, bao mat cac thong tin thi
trudng dién.

Piéu 116. Cung cip va céng bd thong tin thi truong dién

1. Bon vi phat dién, don vi mua buon dién, Pon vi truyén tair dién, don vi
phan phéi dién va don vi quan Iy s6 liéu do dém dién nang co trach nhiém cung
cap cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién céc thong tin, sb liu
phuc vu tinh toan phan b san luong hop ddng, du bao phu tai nam, 1ap ké hoach
van hanh, 1ap lich huy dong va tinh toan thanh toan theo quy dinh tai Thong tu
nay qua cong thong tin dién tir caa Hé théng thong tin thi truong dién.

2. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién c6 trach nhiém cung cap
va cong bo théng tin, so liéu va cac bao cdo van hanh thi truong dién cho cac
thanh vién tham gia thi truong dién theo quy dinh tai Théng tu nay qua cong théng
tin dién tir cua Heé thong thong tin thi truong dién.

3. Mtrc d6 phan quyeén truy cap thong tin duge xac dinh theo chiic nang cia
cac don vi va duoc quy dinh trong Quy trinh quan ly, van hanh hé thong cong
nghé thong tin diéu hanh thi truong dién tai Phu luc V Thong tu nay.

4. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién c6 trach nhiém cong b
cong khai trén trang thong tin dién tir cdng cong cac théng tin sau:

a) Thong tin vé céac thanh vién tham gia thi truong dién;

b) Dit liéu vé phu tai cua tirng mién va hé thong;

c) S6 lidu cbng suat phat cua ting loai hinh cdng nghé phat dién va toan hé
thong dién;

d) Sé liéu thong ké vé gia thi trudng;

d) Cac thong tin khac duoc quy dinh trong Quy trinh, quan ly van hanh hé
thong céng nghé thong tin diéu hanh thi truong dién tai Phu luc V Thong tu nay.

Piéu 117. Trach nhiém @am bao tinh chinh x&c cia théng tin thij trueong
dién

1. Thanh vién tham gia thi truong c6 trach nhiém dam bao tinh chinh xac va
day du cua thdng tin thi truong dién tai thoi diém cung cap.
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2. Truong hop phét hién céc thong tin da cung cap, cong bd khong chinh xéc
va day du, thanh vién tham gia thi trurong co trach nhiém cai chinh va cung cap
lai thong tin chinh xac cho don vi c6 lién quan.

Piéu 118. Biao mat thong tin thi truwong dién

1. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dlen khong duoc tiét 16 cac
thong tin do thanh vién tham gia thi tredng dién cung cap, bao gdom:

a) Thong tin vé hop dong mua ban dién;
b) Ban chao gia cua don vi phat dién trudc khi két thic ngay giao dich;
c) Cac thong tin khac ngoai tham quyén.

2. Thanh vién tham gia thi truong dién khong dugc tiét 1§ cac thong tin ngoai
pham vi duoc phan quyén cung cip va cong bé.

Picu 119. Cac truong hop mién trir bao mat thong tin

1. Cung cap théng tin theo yéu cau cua Cuc Diéu tiét dién luc hoic co quan
c6 tham quyén theo quy dinh ctaa phap luat.

2. Cac thong tin tu tong hop, phan tich tir cac thdng tin cng b trén thi
treong dién, khong phai do cc thanh vién tham gia thi truong dién khac cung cap
sai quy dinh tai Diéu 118 Thong tu nay.

Picu 120. Luru trir thong tin thi truong dién

Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém luu lai toan
b0 hoat dong trao doi thong tin dugc thuc hién qua Hé thong thong tin thi truong
dién. Thot han luu trit thong tin it nhat 1a 05 nam.

Chuong X
GIAM SAT VAN HANH THI TRUONG PIEN

Piéu 121. Trach nhiém thuc hién giam sat thi trwong dién

1. Cuc Dbiéu tiét dién luc c6 trach nhiém thuc hién giam sat thudng xuyén,
dinh ky cong tac van hanh thi truong dién thdng qua tong hop, danh gia két qua
van hanh can cur trén cac dir liéu thu thap va kiém tra thyc té tai cac thanh vién
tham gia thi treong dién. N6i dung giam sét thi truong dién bao gom:

a) Két qua van hanh thi truong dién;

b) Banh gia tuan thu quy dinh thi truong dién cua cac don vi thanh vién tham
gia thi truong dién.

2. Thanh vién tham gia thi truong dién c6 trach nhiém phéi hop véi Cuc Diéu
tiet dién luc trong giam sat thi treong dién; phat hién va bao cdo Cuc biéu tiet
dién luc cac van deé phat sinh, cac hanh vi cé dau hiéu vi pham trong qué trinh van
hanh thi truong dién.
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Piéu 122. Cong bo thong tin van hanh thi truweong dién

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhiém dinh ky
cong bd thong tin van hanh thi truong dién theo quy dinh trong Quy trinh quan 1y,
van hanh hé thong théng tin thi trudng dién tai Phu luc V Thong tu nay voi thoi
gian biéu cu thé nhu sau:

1. Trudc 15h00 hang ngay, cong bé béo céo van hanh thi truong dién ngay
hém trudc.

2. Truéc 16h00 thir Ba hang tuan, cong bd béo cdo van hanh thi truong dién
tuan trudec.

3. Trudc ngay 20 hang thang, cong bd béo céo van hanh thi truong dién thang
trudc.

4. Truéc ngay 31 thang 01 hang nim, céng bd bao cdo van hanh thi truong
dién nam trudc.

Picu 123. Cung cap dir liéu phuc vu giam sat van hanh thi truong dién

1. Cung cap dix liéu phuc vu gidm sat van hanh thi truong dién

a) Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién ¢ trach nhiém cung cip
cho Cuc Diéu tiét dién luc cac thong tin, dir liéu v€ van hanh thi truong dién, bao
gom:

- Céc s0 lidu, két qua tinh toan ké hoach van hanh thi trudng dién nam, thang,
tu?m;

- Céc s6 liéu, két qua van hanh thi truong dién ngay t6i, chu ky tdi, thoi gian
thuc va tinh toan thanh toan;

- Cac thong tin, s0 li€u can thiét khac theo yéu cau cua Cuc Diéu tiét dién
luc dé giam sat thi truong dién.

b) Thanh vién tham gia thi truong dién c6 trach nhiém cung cip cac thong
tin, s6 li¢u lién quan dén hoat dong ctia don vi do trén thi truong di¢n theo yéu
cau cua Cuc Diéu tiét dién luc dé giam sat thi truong dién.

2. Phuong thirc cung cép sb liéu

a) Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co6 trach nhi€ém cung cép
thong tin cho Cuc Dicu tiét dién luc theo cac phuong thirc sau:

- Ty dong déng bd hoa truc tuyén gitta Co s¢ dit liéu thi truong dién tai Pon
vi van hanh hé théng dién va thi truong dién véi Co sé dir licu giam sat thi truong
dién tai Cuc Piéu tiét dién lyc. Danh muc cac thong tin, dit liéu thi truong di¢n
déng b6 hoa do Cuc Piéu tiét dién luc quy dinh;

- Trudng hop chua ap dung duoc phuong thirc cung cap dir liéu theo quy
dinh tai diém a khoan nay, Pon vi van hanh h¢ thé)ng dién va thi truong dién 1ap
va gui cac file s6 liéu thi truong dién theo dinh dang, biéu mau va theo thoi gian
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biéu do Cuc Diéu tiét dién luc quy dinh.

b) Thanh vién tham gia thi trudng dién cung cap thong tin, dir liéu dudi dang
van ban hoac file s6 li¢u theo bi€u mau khi Cuc Diéu tiét dién lyc yéu cau.

3. Pam béo chat lugng dir liu

a) Pon vi van hanh hé thong di¢n va thi truong dién co6 trach nhiém dam bao
chat lugng dir liéu cung cap cho Cuc Diéu tiét dién luc bao gom cac bdo cédo hang
ngay, bado cdo hang tuan va ndi dung cua co s¢ dit li€u thi truong dién;

b) Thanh vién tham gia thi truong dién cé trach nhiém dam bao chat luong
dir liéu cung cap cho Cuc Diéu tiet dién luc phuc vu diéu tra va c6 xac nhan dam
bao chinh xac ctuia don vi cap dir licu.

Picu 124. Ché a9 bao cao van hanh thij truong dién

1. Ché d6 béo cao van hanh thi truong dién hang thang caa Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién

a) Tén béo céo: Bao cdo van hanh thi truong dién thang M;

b) Noi dung bao cdo: Theo Biéu mau 01 tai Phu luc VI Thong tu nay;

¢) Béi tuong bao cao: Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién;
d) Co quan nhan béo céo: Cuc biéu tiét dién luc;

d) Phuong thirc gui béo céo: Gui qua hé thong thu dién tu;

e) Thoi han gui bao cdo: Trudc ngay 20 thang M+1 giri bao céo vé van hanh
thi truong dién thang M;

g) Tan suét giri bao cdo: Hang thang.

2. Ché d6 bao céo van hanh thi truong dién nim cta Pon vi van hanh hé
thong dién va thi truong dién

a) Tén béo cdo: Bao céo van hanh thi truong dién nam N;

b) Noi dung bao cdo: Theo Biéu mau 02 tai Phu luc VI Thong tu nay;

¢) Béi tugng bao cao: Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién;
d) Co quan nhan béo céo: Cuc Diéu tiét dién luc;

d) Phuong thirc gui bao cao: Bao cao duoc gui dén co quan nhan béo céo
bang mot trong cac phuong thirc sau:

- Guri qua hé théng thu dién tur;
- Gui qua dich vu buu chinh.

e) Thoi han giri béo cdo: Trude ngay 01 thang 3 niam N+1 guri b4o céo vé
van hanh thi truong dién nam N.

g) Tan suét giri bao cao: Hang nam.

3. Ché d6 bao co van hanh thi truong dién nam cua Pon vi phat dién truc
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tiép giao dich
a) Tén bao cédo: Bao céo van hanh thi truong dién nam N;
b) Noi dung bao cdo: Theo Biéu mau 03 tai Phu luc VI Thong tu nay;
¢) Béi tuong béo cao: Cac don vi phat dién truc tiép giao dich;
d) Co quan nhan béo céo: Cuc Diéu tiét dién luc;

d) Phuong thirc gui bao cao: Béo cao duoc guri dén co quan nhan béo céo
bang mot trong cac phuong thic sau:

- Guri qua hé théng thu dién tur;
- Guri qua dich vu buu chinh.

e) Thoi han giri béo cdo: Trude ngay 01 thang 3 ndm N+1 gti b4o céo vé
van hanh thi truong dién nam N;

g) Tan suét giri bao cao: Hang nam.

4. Ché do bao céo van hanh thi truong dién nim ctia Pon vi mua dién
a) Tén bao cdo: Bao cao van hanh thi truong dién nam N;

b) Noi dung bao cdo: Theo Biéu mau 04 tai Phu luc VI Thong tu nay;

¢) bdi tugng bao cao: Cac don vi mua dién tham gia thi truong ban buén
dién canh tranh;

d) Co quan nhan béo céo: Cuc Piéu tiét dién luc;

d) Phuong thirc gui bao cao: Bao cao duoc guri dén co quan nhan béo céo
bang mot trong cac phuong thirc sau:

- Guri qua hé théng thu dién tur;
- Gui qua dich vu buu chinh.

e) Thoi han gui bao cdo: Trude ngay 01 thang 3 nam N+1 gui bdo cdo vé
van hanh thi truong dién nam N;

g) Tan suét giri bao cao: Hang nam.

5. B4o céo dot xuat

a) Béo cao dot xuat khi phét sinh can thiép thi truong dién

- Tén bao cdo: B4o c4o vé tinh hinh can thiép thi truong dién.

- Noi dung béo céo phat sinh can thiép thi trudong dién: Bao céo chi tiét vé
su kién can thiép thi truong dién (thoi gian, nguyén nhan phat sinh, cac bién phap
can thiép, danh gia anh huong...);

- P6i tuong bao cao: Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién;
- Co quan nhan bao c4o: Cuc Diéu tiét dién luc;
- Phuong thirc gui béo céo: Gui qua hé thong thu dién tur;
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- Thoi han giri bdo céo: 24 giod ké tir thoi diém can thiép thi truong dién.
b) Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién, Pon vi phat dién va

Pon vi mua dién ¢6 trach nhiém bao cao dot xuat vé van hanh thi truong dién theo
yéu cau cua Cuc biéu tiét dién luc.

Piéu 125. Kiém toan sé liéu va tuan tha thi trudong dién
1. Kiém toan dinh ky

Trudce ngay 31 thang 3 hang nam, Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudong
dién co trach nhiém t6 chuc thuc hién va hoan thanh viéc ki€m toan so6 liéu va
tuan tha thi trudong dién ctia nam trudc. N1 dung kiém toan hang nam vé so li¢u,
qua trinh thyc hién tinh toan ciia Pon vi van hanh h¢ thong di¢én va thi truong dién
trong thi truong dién bao gom:

a) S6 liéu cho tinh toan trong thi truong dién;

b) Cac budc thuc hién tinh toan;

¢) Két qua tinh toan;

d) Tuén thi ciia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién doi voi cac
trinh tu quy dinh tai Thong tu nay.

2. Kiém toan dot xuat

Cuc biéu tiét dién luc co quyén yéu cau Pon vi van hanh hé théng dién va thi
trudong dién td6 chirc thuc hién kiém toan dot xuat theo cac ndi dung va pham vi
ki€ém toéan cu thé trong cac truong hop sau:

a) Khi phat hién dau hiéu bat thuong trong van hanh thi truong dién;

b) Theo dé& nghi bang van ban caa thanh vién tham gia thi trudng dién trong
do6 néu rd ndi dung va ly do hop 1y dé yéu cau kiém toan dot xuat.

3. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién cé trach nhiém dé xuat
don vi kiém toan doc lap di nang luc thuc hién cac noi dung kiém toan thi truong
dién trinh Cuc bieéu tict dién luc thdng qua.

4. Pon vi thanh vién tham gia thi truong dién co trach nhiém hop tac trong
qua trinh thuc hién kiém toan thi truong dién.

5. Chi phi kiém toéan

a) Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién chi tra trong cac truong
hop kiém toan quy dinh tai khoan 1 va diém a khoan 2 biéu nay;

b) Pon vi dé nghi kiém toéan chi tra trong trudng hop kiém toan quy dinh tai
diém b khoan 2 biéu nay.

6. Trong thoi han 10 ngay tinh tir ngay nhan dwgc bao co kiém toan do don
vi kiém toan guri, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém
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gui béo céo kiém toan cho Cuc Diéu tiét dién luc va cac don vi lién quan.

~ Chuong XI
TO CHUC THUC HIEN

Piéu 126. Trach nhiém cia Cuc Diéu tiét dién luc
1. Pho bién, kiém tra va giam sét viéc thuc hién Thong tu nay.

2. Ban hanh hoic trinh Lanh d¢ao Bo ban hanh vin ban huéng dan thuc hién
hop dong mua ban dién mau doi véi hop dong mua ban dién da ky két hoac dang
trong qua trinh thuc hién dam phan trudc ngay Thong tu nay c¢6 hiéu luc thi hanh.,

3. Ban hanh hoic trinh Lanh dao Bo ban hanh vin ban huéng dan cac noi
dung mai phat sinh, vudng mac trong qua trinh thuc hién.

Piéu 127. Trach nhiém ciia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién

1. Pau tu, xay dung, lap dat va nang cap Hé thong thong tin thi truong dién
va cac phan mém phuc vu thi truong dién phu hgp voi yéu cau quy dinh tai Thong
tu nay.

2. Ban hanh quy dinh vé tiéu chuan, ché d6 cong tac cua chirc danh “Ky su
Piéu hanh giao dich thi truong dién” ctua don vi dap tng yéu ciu van hanh thi
trudng ban budn dién canh tranh; Thuc hién dao tao, kiém tra va cong nhan churc
danh nay dé tham gia cong tac van hanh thi trudong dién.

3. Huong dan cac thanh vién tham gia thi truong di¢n vé trinh ty, thu tuc
dang ky tham gia thi truong dién theo quy dinh tai Thong tu ndy va nang cap
Trang thong tin dién tir thi trudng dién dé cac don vi phat dién nop ho so dang ky
tham gia thi truong di¢n theo hinh thirc truc tuyén.

4. Chiu trach nhiém vé tong hop cac thong tin do cac don vi cung cap dé dua
vao mo hinh md phdng thi truong dién, két qua tinh toadn dau ra va cac thong tin
cong bo trén cong thong tin dién tir phu thi truong dién theo quy dinh cua Thong
tu nay.

Piéu 128. Quy dinh nhiém vu, quyén han, trach nhiém cia Ky sw Diéu
hanh giao dich thi trwong dién

1. Nhiém vu

a) Dy bao phu tai phuc vu lap lich huy dong nguén dién chu ky giao dich té1
va 07 chu ky giao dich ti€p theo sau do6 tuan thu theo cac quy dinh vé van hanh h¢
thong dién va diéu hanh giao dich thi truong dién;

b) Lap lich huy dong ngudn dién chu ky giao dich téi va 07 chu ky giao dich
ti€p theo sau do tuan thu theo cac quy dinh vé van hanh hé thong dién va di€u
hanh giao dich thi truong dién,;
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¢) Thyc hién 4n dinh, dy bao nhu cau st dung khi cho phét dién chu ky giao
dich t&i1 va 07 chu ky giao dich tiép theo sau do;

d) Tinh toan, danh gia cong suat kha dung nguon hé théng dién qudc gia, hé
thong dién mién va ph01 hop voi Piéu do vién quoc gia thyc hién cac giai phap
nhim dam bao cin bang cung cau, an ninh hé thong dién quéc gia;

d) Giai dap cac thic mic cta cac don vi lién quan dén cong tac diéu hanh
giao dich thi truong dién, cong tac l1ap lich huy dong nguon dién chu ky giao dich
té1 va 07 chu ky giao dich ti€p theo sau do;

e) Phéi hop xir 1y cac su cd, bat thuong lién quan dén hé thong ha ting cong
ngh¢ thong tin phuc vu cong tac diéu hanh giao dich thi truong dién, cong tac lap
lich huy dong ngudn dién trong hé thong;

g) Khai thac, sir dung cac phgn mém, co sé: dir li€u trong h¢ théng cong nghé
thong tin phuc vu van hanh hé thong dién va diéu hanh giao dich thi truong dién;

h) Cong bé thong tin huy dong chu ky giao ’dich t61 va 07 chu ky giao dich
ti€p theo sau do trén trang thong tin dién tir h¢ thong di¢n va thi truong dién theo
ding quy dinh;

1) Kiém tra, ra soat hoat dong cua thi trudong, canh bao cac don vi nham dam
bao tuan thu cac quy dinh trong qua trinh diéu hanh giao dich thi truong dién;

k) Chuan bi s6 liéu, tai liéu phuc vu giai quyét cac tranh chap, khiéu nai cua
cac don vi trong cong tac di€u hanh thi truong dién, cong tac 1ap lich huy dong
nguodn dién trong h¢ thong dién;

1) Phan tich va bdo cdo giam sat thi truong va thong tin cac bén lién quan;

m) Tham gia xay dung c4c quy trinh, quy dinh lién quan trong van hanh hé
thong dién va thi truong dién;

n) Cac nhiém vu khac do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién
quy dinh.

2. Trach nhiém

a) Pam bdo cong tac van hanh hé théng dién an toan, tin cdy, kinh té, cong
tac dicu hanh giao dich thi truong dién céng bang, minh bach, tuan tha cac quy
dinh vé van hanh hé thong dién va thi truong dién do Co quan Nha nudc ¢6 tham
quyen ban hanh;

b) Lap lich huy dong nguon dién chu ky giao dich toi va 07 chu ky giao dich
tiép theo sau d6 dam bao hé thdng dién qudc gia van hanh an toan, tin cdy, 6n
dinh, chat luong va kinh té.

3. Quyén han

a) Yéu cAu Diéu d6 vién mién, cac Pon vi quan 1y van hanh va cac don vi c6
lién quan cung cap céac thong tin phuc vu cong tac van hanh h¢ thong dién va diéu
hanh giao dich thi truong dién, cu thé nhu sau:



112

- Thong tin vé ché dd van hanh nha may dién, hd chtra thuy dién va cac thong
tin khac d01 vGi cac nguon dién thudc quyén didu khién, quyén kiém tra cta cép
diéu d6 quéc gia;

- Théng tin vé tinh hinh cung cap, ti€u thy nhién liéu so cap clia cac ngudn
dién thudc quyén diéu khién, quyén kiém tra cua cép didu do quéc gia;

- 86 liéu du béo phu tai va phu tai thuc té cua cac Tong cong ty Dién luc,
cong ty Pién luc, cac ngudn nhap khéu dién;

- Nhan thong bao hodc cung cap trude thong tin vé che dd van hanh cta thlet
bi dién lam thay doi, anh huong dén ché d van hanh ngudn dién thudc quyén diéu

khién Cap diéu d6 qubc gia;

- Céc théng tin khac phuc vu cong tac diéu hanh giao dich thj truong dién,
1ap lich huy d6ng ngudn dién.

b) Phéi hop véi diéu do vién qudc gia cap nhat cac thong tin van hanh trong
thoi gian thuc phuc vu cong tac 1ap lich huy dong ngudn dién;

c) Xiny klen lanh dao Cap diéu d6 quéc gia dé giai quyét nhing van dé
khong thudc thdm quyén;

d) Kién nghi vai lanh dao Cap diéu do qudc gia thay d01 phuong thirc van
hanh néu hé thong dién quéc gia c6 su ¢b hodc khi nhan thdy phuong thirc vin
hanh hé théng hién tai chua phu hop;

d) Cong bd cac théng tin lién quan dén diéu hanh giao dich thi truong dién
theo quy dinh.

IA r A <? l 4 L] *A
Dieu 129. Trach nhiém cia cac don vi lién quan

1. Thanh vién tham g1a thi trudmg dién c6 trach nhiém hoan thién cac trang
thiét bj thong tin phtt hop véi Hé thong thong tin thi truong dién theo quy dinh tai
Thong tu nay.

2. Pon vi phat di¢n tham gia thi truong dién c6 trach nhiém ky hop ddng
mua ban dién theo mau do B§ Cong Thuong ban hanh 4p dung cho thj trudng
dién.

Pic¢u 130. Hiéu lye thi hanh
1. Théng tu nay c6 hiéu luc thi hanh tir ngayzfthéng//// nam 2024.

2. Thc“)ng tu nay thay thé Théng tu sé 45/2018/TT-BCT ngay 15 thang 11
ndm 2018 cta Bo truong B¢ Cong Thuong quy dinh vén hanh Thj trudng ban
budn dién canh tranh va sira d6i, bd sung mdt s6 diéu ctia Thong tu s6 56/2014/TT-
BCT ngay 19 thang 12 ndm 2014 ctia B Cong Thuong quy dinh phuong phap
xdc dinh gia phét dién, trinh tu kiém tra hgp ddng mua ban dién; Thong tu sd
24/2019/TT-BCT ngay 14 thang 11 nam 2019 cua B9 truéng B Cong Thuong
stra doi, bd sung mot s6 diéu cta Thong tu sb 45/2018/TT-BCT ngay 15 thang 11
nam 2018 cua Bo truong B6 Cong Thuong quy d dinh vén hanh thi tru'ong ban budn
dién canh tranh va sira doi, b sung mot s6 didu cua Thong tu sb 56/2014/TT-
BCT ngay 19 thang 12 nam 2014 cua B6 truéng B Cong Thuong quy dinh
phuong phap x4c dinh gi4 phét dién, trinh ty kiém tra hop ddng mua ban dién, c6
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hiéu luc ké tir ngay 01 théng 01 nim 2020.

3. Thong tr ndy bai bo Piu 1 va khoan 3 Diéu 10 Théng tw s6 12/2024/TT-
BCT ngay 01 thang 8 ndm 2024 cua B trudng B6 Céng Thuong quy dinh vé stra
d6i, bd sung mot sb thong tu cua B truéng Bo Cong Thuong lién quan dén didu
d6, van hanh hé théng dién quéc gia va thi trudng dién.

4. Trong qua trmh‘thl_;rc hién, néu phat S}nh’ vudng méc, td chic, cd nhan ¢6
trach nhiém phéan 4nh vé B Cong Thuong dé b6 sung, stta ddi cho phit hop./.

Noinhgn: KT. BO TRUONG
- Vian phong Tong Bi thur;

- Thu twéng, cac Phé Thu twdng;

- Céc B, Co quan ngang B, Co quan thudc Chinh phi;
- U'BND cac tmh tha.nh pho true thude Trung uong;

- Kiém todn Nha nudéc;

- B9 truéng va cac Thir trudng;

- Cuc Kiém tra van ban QPPL (B6 Tu phép);
- Coéng bao;

- Website Chinh phi, B§ Cong Thuong; '

- Céc T4p doan: Dién luc Viét Nam, Dau khi Quéc gia Viét Trwong Thanh Hoai
Nam; Cong nghiép Than-Khoang san Viét Nam;

- Céac Tong cdng ty Phat dién; -

- Cac Thng cong ty Pién lyc; .

- Lwu: VT, PC, BTDL.




Phu luc I

QUY TRINH LAP KE HOACH VAN HANH THI TRUONG DPIEN

(Ban hanh kém theo Théng tu s6 5@ 1/2024/TT-BCT ngay AQ thdng 10 nam 2024
ctia B truong Bo Cong Thuong quy dinh vdn hanh thi truong bdn buén dién

canh tranh)

Chuong 1

CAC QUY PINH CHUNG VA SO LIEU PAU VAO PHUC VU LAP KE

HOACH VAN HANH THI TRUONG DIEN

Diéu 1. Hé thdng chuwong trinh 1ip ké hoach vin hanh thi truwdng dién

Hé thng chuong trinh lap ke hoach van hanh thj truong dién nam, thang va
tudn t6i 12 mot hodc nhidu phin mém cé céc chirc nang sau:

1.
. M6 phong thi truong dién theo quy dinh tai Piéu 17 Phu luc nay.
. Phan loai td may, tinh to4n gia trAn ban chao ciia cic to may nhiét dién.

AN L B W N

Tinh toan gia tri nudc theo quy dinh tai Piéu 18 Phu luc nay.

. Lua chon gia trn thj truong dién.
. Tinh toan lua chon nha may dién mai tSt nhat.
. Tinh toan gi4 céng sut thi truc‘mg
7.

Tinh toan san lugng hop ddng t6i thiéu nam, san luong hop dong t6i thiéu

thang, san lugng hop ddng thang va san lugng hop ddng ting chu ky giao dich.

8.
9.

Tinh toan gia phét dién binh quan.
Tinh toan t6i wu thity nhiét dién ngén han.

10. Cac chiic ning can thiét khéc.

A A qeAa A \
Piéu 2. So liéu dau vao

S4 liéu dau vao duge st dung tinh toan 1ap ké hoach van hanh thi trudng dién
va tinh toan gia tri nude bao gom:

O 0 NN O R W

. Phu tai hé thong dién.

. Théng s6 thay van.

. K& hoach bao dudng, stra chita.
. Thong s6 nha may thuy dién.

. Thong s6 nha may nhiét dién.

. Nhién liéu.

. Gidi han truyén tai.

. Tién do cﬁng trinh méi.

. Ké hoach xuét, nhap khau dién.

10. Dich vu phu trg.
11. Céc sb liéu hop ddng mua ban dién bao gom yéu cAu vé& bao tidu (néu

co).
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12. Phuong thurc giao nhan dién nang.
13. Cac s liéu chung cua thi truong.
Piéu 3. Phu tai hé thong dién

Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién va cac don vi lién quan co
trach nhiém du b&o phu tai hé thdng dién theo quy dinh vé du bao nhu cau phu tai
hé théng dién quéc gia tai Thong tu vé Quy dinh hé thdng dién truyén tai do Bo
Cong Thuong ban hanh.

Piéu 4. Thity vin

1. Pon vi mua dién c6 trach nhiém cung cap cho Pon vi van hanh hé thdng
dién va thi truong dién tat ca chudi s liéu théng ké luu lwong nudc vé hd thay
dién ting tuan trong quéa khir ciia cc nha may thuay dién dy kién van hanh trong
cac chu ky tinh toan 1ap ké hoach theo quy dinh tai Biéu mau 05 tai Phy luc VI
Thong tu nay.

2. Pon vi phat dién sé hitu nha may thuy dién c6 trach nhiém cung cap cho
Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién chudi so liéu thong ké luu lugng
nuéc vé hd thay dién trong qué khir theo yéu cau caa Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién.

3. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién co trach nhiém cap nhat
cac yéu cau vé rang buéc muc nudc, luu luong chay may tdi thiéu, luu luong xa
khong qua chay may phai dam bao trong cac giai doan van hanh cta cac hd chta
thuy dién theo céc quy trinh van hanh lién hd chtra, quy trinh van hanh hé chia
duoc cap c6 tham quyén phé duyét.

4. Can ctr chudi s6 liéu théng ké do cac don vi cung cap, Pon vi van hanh hé
théng dién va thi truong dién cé trach nhiém tinh toan chudi luu lugng nudc vé
theo cac phuong phap quy dinh tai khoan 5, khoan 6, va khoan 7 Biéu nay.

~5.80 ligu thuy van dugc sur dung trong viéc tinh toan Iap ké hoach ndm bao
gom:

a) Bo so liéu cac nam trong qué khir bao gom luu lugng nudc vé trung binh
ting tuan cua ting ho thay dién;

b) S6 liéu dy bao luu lwong nudc vé trung binh ting tuan trong nam ti theo
phuong an tan suit 65% lam co s& va cac phuong an tan suat khac dé so séanh,
kiém tra theo y&u cau cua Cuc Diéu tiét dién luc.

¢) S6 liéu du bao luu lwong nudc vé cua Trung tim Khi twong thuy van Qudc
gia (néu co).

_ 6. S6 liéu thily van duogc st dung trong viéc tinh toan 1ap ké hoach thang bao
gom:

a) Bo s6 liéu cac nam trong qua khir bao gdom luu lwong nuéce vé trung binh
ting tuan cua ting ho thay dién;

b) S6 liéu du bao luu luong nudc vé trung binh tirng tUan trong 52 tuan téi
bat du tir tuan dau tlen cua thang toi theo cac phuong an tan suat 65% 1am co s
va cac phuong an tan suat khac dé so sanh, kiém tra.
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¢) S6 liéu du bao luu lwong nudc vé cua Trung tim Khi twong thuy van Qudc
gia (néu co).

7. S lieu thuy van duogc sir dung trong viéc tinh toan 1ap ké hoach tuan bao
gom:

a) Bo s6 liéu cac nam trong quéa khir bao gom luu lwong nudc vé trung binh
ting tuan cua ting ho thay dién;

b) S liéu dy bao luu lwgng nudc vé trung binh tirng tuan trong 52 tuan toi
theo cac phuong 4n tan suat 65% lam co sd va cac phuong an tan suat khac;

c) S liéu du bao luu lugng nude vé cac hd thiy dién trong tuan ti cia Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién;

d) S6 liéu du bao luu lwong nudc vé caa Trung tdm Khi trong thuy van Qudc
gia (néu co).

Piéu 5. Ké hoach bao dudng, sira chira

Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién va cac don vi lién quan c6
trach nhiém lap ké hoach bao dudng, stra chita thiét bi dién cho cac té may phat
dién, dudng day truyén tai dién va céc thiét bi két ndi lién quan theo quy dinh vé
lap ké hoach bao dudng, stra chita ludi dién va nha may dién trong hé thong dién
qudc gia tai Quy dinh hé théng dién truyén tai, Quy dinh hé thong dién phan phoi
va Quy dinh quy trinh diéu d6 hé théng dién qudc gia do Bo Cong Thuong ban
hanh.

Piéu 6. Thong sé6 nha may thiy dién

1. Bon vi phat dién s¢ hiru nha may thuy dién dang van hanh co trach nhiém
cung cap cac thdng sé ky thuat cua nha méay da duoc quy dinh trong hop dong
mua béan dién va dac tinh ho chira cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién theo quy dinh tai Biéu mau 06 tai Phu luc VI Thong tu nay.

2. Pon vi phat dién s¢ hiru nha may dién BOT phéi hop véi Pon vi mua dién
(ky hop dong mua ban dién véi don vi phat dién) cung cip cac thong sé cua nha
may cho Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién theo quy dinh tai Biéu
mau 06 tai Phy luc VI Thong tu nay .

3. Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudong dién cd trach nhiém xac dinh
muc nudc du Kién cua cac ho thuy dién tai thoi diém bat dau chu ky tinh toan 1ap
ké hoach van hanh thi truong dién.

4. M0 phong thay dién st dung trong tinh toan gié tri nudc

a) Céc thong sb thuy dién:

- S6 t6 may cua nha may;

- COng suat nha may (MW);

- Kha nang diéu tiét cua ho thuy dién (c6 hd chua diéu tiét 16n hon mot tuan
hay chay theo luu luong nudc vé);

- Dung tich t6i thiéu, t6i da (triéu md);

- Luu luong chay may tdi thiéu (md/s);

- Luu luong chay may téi da (md/s);

- Luu luwong nudc ra téi da (md/s);



4

- Kha ning diéu tiét xa cua hd chira theo dang c6 diéu tiét hay ty tran;

- Muc nudc dau chu ky tinh toan 1ap ké hoach (m);

- C4u hinh hé théng hé thuy dién bao gom dudng xa, duong chay may, dudng
ton that;

- X&c suit Su cb FOR (%): La ty 18 giita san luong thiéu hut do ngirng su ¢b
du kién so Vi tong san 1u’0ng t6i da cua ca nam,;

- X4c suit nging may tong hop (bao gém ca nging may c6 ké hoach va xac
suat ngung ‘may do su cd) COR (%): La ty 1¢ gitra san lugng thiéu hut do ngirng
su ¢6 du kién va ngimng may co6 ké hoach so vai tong san luong ti da ctia ca nam;

- Chi phi van hanh va bao dudng bién d6i (VND/MWh);

- Hiéu suét cua tua bin, may phét (p.u);

- Kha nang diéu tiét ctia ho chta chay theo luu luong nuéc vé (p.u);

- Dung tich hitu ich cua hd chira chay theo luu lwgng nudc vé (trieu me);

- Quan hé giira dung tich va hé sé suat hao: Thé hién duong dic tinh gitra
quan hé cua thé tich ho (trieu m®) va hé sb suat hao ciia nha may (MW/m?3/s);

- Quan hé gitra dién tich va thé tich: Thé hién duong dic tinh giira quan hé
cua dién tich hd (km?) va thé tich ho (triéu md);

- Quan hé gitra dung tich va cot nuéc: Thé hién duong dic tinh gitta quan hé
cua thé tich ho (triéu m?) va cot nudc (m);

- Quan hé giira lwong nudc ton that va thé tich ho: Thé hién dic tinh quan hé
gitra lugng nudc ton that (m3/s) véi thé tich ho (trieu me);

- Quan h¢ gitta myc nudc ha luu va luu lugng nudc ra: Thé hién duong quan
h¢ gitra myc nudc ha luu (m) twong tng Vi tong luu lwong nudc ra (m3/S)

- Quan h¢ gitra luu lugng nudc ve va luu lugng chay may: Thé hién duong
dac tinh khdng giam trong quan hé gitra luu lu(mg nudc vé (M¥/s) véi luu lugng
nuGc chay may (m3/s) Duong déc tinh nay dugc ap dung cho cac nha may thuy
dién co ho chira diéu tiét dudi mot tuan trong hé thong thuy dién bac thang khi
phai diéu tiét luu luong nude chay may theo luu luong nuace Vé;

- Kha ning cung cap dy phong quay ctiia nha may, to may (%).

b) Céc yéu cau van hanh hd chira:

- Dung tich canh béo ting tuan (triéu m3);

- Dung tich phong lii tirng tuan (triéu m3);

- Gi6i han luu lugng nudéc ra toi thiéu ting tuan (m3/s);

- Gi6i han luu luong nudéc ra téi da tirng tuan (m3/s);

- Luu lwong nudc yéu cau ha du theo quy dinh (m3/s).

5. M0 phong thay dién st dung trong tinh todn mo phong thi truong

a) Céc thong sb t6 may

- Tén nha may, t6 may;

- Tbc do tang tai theo tung dai cong suat phat (MW/gio);

- Tbc do giam tai theo tirng dai cong suat phat (MW/gio);

- COng suat ti thicu cta to may tung gio (MW);

- Cong suat toi da cua t6 may tung gio (MW);

- Kha ning cung cap dy phong quay tbi da teng gio (MW);

- Trang thai huy dong cua td may ting gid (nbi lusi hay khong ndi 1uéi);



- \Vung cdm cua té may (MW).

b) Cac s6 liéu vé gia

- Dai cong suat (MW) va gia tuong tng (VND);

- Dai ¢6ng suat du phong quay (MW) va gia trong tng (VND);

6. Md phong thiy dién st dung trong tinh toan chuong trinh téi uu

a) Cac thong s hd thiry dién, tuabin

- Muc nudc dang binh thudng, muc nuéc chét (m);

- Cot nudc tdi da, cot nudce tinh toan, cot nude téi thiéu cua tuabin (m):;

- Muc nudc ha luu (m);

- Muc nudc dau chu ky tinh toan 1ap ké hoach (m);

- Muc nudc cudi chu ky tinh toan 1ap ké hoach (m);

- Thi ty huy dong cac td may thay dién trong nha may;

- Luu luong nudc vé ho ting gio (m3/s).

b) M6 phong cdu hinh hé thong thuy dién

- Buong nudc chay may, xa;

- Thoi gian dong chay tir ho trén téi hd dudi (giod):

- Dong chay ti thiéu, téi da (md/s);

- Kha ning tdi da thay doi dong chay (m3/s).

¢) Cac duong dic tinh cua ho thily dién, tuabin

- bac tinh quan hé gitra cong suat, cot nudc va luu luong chay may: La duong
cong md ta luong cong suat phat cua nha may thuy dién (MW) khi st dung mot
luong nudc chay may (m®/s) tng vai cot nude tinh toan, cot nude ti da va cot
nudce toi thiéu;

-Pic tinh quan hé gitra cong suat, cot nude: La duong cong md ta luong
cong suat phat toi da va toi thiéu cua to may thay dién (MW) khi thay doi cot nude
(m);

- bac tinh quan hé gitra muc nudc ha luu va luu luwong chay may: La duong
cong mo ta su thay ddi caa muc nudc ha luu (m) khi thay d6i luu luong nudc chay
may (m3/s);

- Pic tinh quan hé gitra thé tich hd va muc nudc thuong luu: La dudng cong
mo ta su thay d6i caa thé tich hd (triéu m3) véi sy thay d6i cua muc nudc thuong
luu (m).

d) Cac gidi han

- Gi6i han luu lugng nudc chay may ting gio: Téi thiéu va t6i da (m®/s);

- Gi6i han myc nuéc thugng luu ting gio: Téi thiéu va téi da (m¥/s);

- Gidi han Iuu lwong nuéce ra ting gio: Ti thicu va ti da (md/s).

Piéu 7. Théng sé6 nha may nhiét dién

1. Pon vi phat dién so hiru nha may nhiét dién c6 trach nhiém cung cap cac
thong sé ky thuat ctia nha may di dugc quy dinh trong hop ddng mua ban dién
cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién theo mau tai Biéu mau 07
tai Phu luc VI Thong tu nay.

2. Pon vi phat dién s¢ hiru nha may dién BOT phéi hop véi Pon vi mua dién
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(ky hop dong mua ban dién véi don vi phat dién) cung cip cac thong sé cua nha
may cho Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién theo mau tai Biéu mau
07 tai Phu luc VI Thong tu nay.

3. Pon vi mua dién c6 trach nhiém cung cap cho Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién céc sb liéu theo quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Piéu 23
Thong tu ndy va cac so liéu vé chi phi khai dong theo mau tai Biéu mau 07 tai
Phu luc VI Théng tu nay dé phuc vu cng tac tinh toan mé phong thi truong dién
va tinh toan gia tran ban chao cua té may nhiét dién.

4. Pon vi phat dién s¢ hitu nha may nhiét dién cé trach nhiém cung cap suat
hao nhiét thd cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién theo mau tai
Biéu mau 07 tai Phu luc VI Thong tu nay phuc vu mé phong gidi han nhién liéu
trong mo phong thi truong dién. Truong hop khong c6 so liu suat hao nhiét thd
do Pon vi phat dién cung cap, Pon vi van hanh h¢ thdng dién va thi truong dién
st dung suat hao nhiét tho trung binh theo sé liéu tiéu thy nhién liéu khi nam N-1
phuc vu mé phong gidi han nhién liu khi trong mé phong thi truong dién.

5. M0 phong nhiét dién sur dung trong tinh toan gia tri nudc

a) Céc thong sb nhiét dién:

- S6 t6 may:;

- COng suat téi thieu (MW);

- COng suat toi da (MW);

- X4c suat su c6 FOR (%): La ty Ié gitra san luong thiéu hut do ngirng su ¢
du kién so véi tong san luong toi da cua ca nam;

- Xéc sudt ngimng may tong hop (bao gom ca nging may ¢6 ké hoach va xac
suat ngung may do sy cd) COR (%): La ty I¢ gitra san lugng thiéu hut do ngirng
su ¢ du kién va ngiing may cé ké hoach so véi tong san luong toi da cia ca nam;

- Chi phi van hanh va bao dudng bién d6i (VNB/MWh);

- Loai hinh nha may: Nha may tiéu chuan, nha may phai chay;

- Chi phi khai dong (VND);

- Chi phi van chuyén nhién liéu (VND/don vi nhién liéu);

- Puong cong va bang suat hao nhiét cua td may: Bao gom 03 diém cho tirng
block phu tai thé hién quan hé giira suat tiéu hao nhién liéu (don vi nhién
lieu/MWh) véi cdng suat to may (%);

b) Céac nhién li€u sur dung:

- Nhién liéu chinh va cac nhién liéu thay thé (khi, dau);

- C4c thong sb tuong tng cua nha may khi s dung nhién liéu thay thé: Chi
phi van hanh bao dudng bién d6i (VND/MWh), chi phi van chuyén nhién liéu
(VND/don vi nhién liéu), cong suat téi da (MW), suat tiéu hao nhién liéu tuong
ung.

c¢) Céc rang budc van hanh nha may:

- Gidi han c6ng suat téi thiéu cum nha may (MW);

- Kha ning cung cap du phong quay cta nha may, to may (%);

- Trang thai van hanh ctiia nhém nha may tua bin khi chu trinh hon hop.
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6. M0 phong nhiét dién st dung trong tinh toan moé phong thi truong

a) Céc thong sb t6 may

- Tén nha may, t6 may;

- Tbc do tang tai theo ting dai cong suat phat (MW/gio);

- Tc do giam tai theo tirng dai cong suat phat (MW/gio);

- CoOng suat tbi thiéu cua té may tirng gio (MW);

- CoOng suat tbi da cua té may ting gio (MW);

- Kha ning cung cap du phong quay téi da ting chu ky (MW);

- \Vung cam cua té may (MW).

b) Cac s6 liéu vé gia:

- Dai cong suat (MW) va gia tuong tng (VND);

- Dai c6ng suat du phong quay (MW) va gia tuong tng (VND).

7. M6 phong nhiét dién str dung trong tinh toan chuong trinh téi uu

- Thai gian khoi dong néng, lanh, am;

- Thoi gian ngimg dé tinh khai dong nong, am, lanh;

- Chi phi khoi dong néng, lanh, am;

- Thai gian chay may ti thiéu (gio);

- Thoi gian ngung may t6i thicu (giov);

- S6 lan khoi dong t6i da (1an);

- San lugng phét toi da (MWh);

- Tbc @6 tang tai, giam tai khi khoi dong hoidc nging may, toc do thay doi
cong suat (MW/gio);

- COng suat téi thiéu, téi da cua td6 may (MW);

- Trang thai huy dong cta to may (huy dong theo kinh té hodc van hanh phai
phat);

- Ban chao gié caa to may.

Piéu 8. Nhién liéu

1. Pon vi mua dién c6 trach nhiém cung cap cho Pon vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién céc sb liéu vé gia nhién liéu ctia cac nha may dién di ky
hop dong mua ban dién theo nguyén tac tai Piéu 18, Piéu 35 Thong tu nay theo
mau tai Biéu mau 08 tai Phu luc VI Thong tu ndy. Pon vi phat dién, don vi cung
tng nhién liéu c6 trach nhiém phdi hop dé xac dinh va cung cap cho Pon vi mua
dién cac s6 liéu phuc vu xac dinh gia nhién liéu trong 1ap ké hoach van hanh thang
t61, nam tai.

2. Trude ngay 20 hang thang, Pon vi phat dién s¢ hiru nha may nhiét dién
co trach nhiém cung Cap cho Don vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién
thong tin vé ké hoach cung cap nhién liéu trong cac thang tiép theo dé lam co so
tinh toan 1ap ké hoach van hanh thang téi va xem xét diéu chinh san lugng hop
ddng theo quy dinh tai khoan 5 Diéu 37 Phu luc nay.

3. Can cur c4c so liéu duoc Pon vi mua dién cung cap, Pon vi van hanh hé
théng dién va thi trudng dién co trach nhiém cap nhat cac so liéu vé gisi han cung
cap khi va ké hoach bao dudng, stra chita cac hé théng cung cap khi theo mau tai
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Biéu mau 08 tai Phu luc VI Thong tu nay.

4. S6 lieu md phong nhién liéu

a) Nhién liéu

- Ma nhién liéu; ‘

- Tén nhién liéu (déu,,khi, than...);

- Pon vi nhién liéu (tan, m®, GJ, BTU...);

- Gid nhién liéu (VNB/don vi nhién ligu).

b) Cac rang budc sir dung nhién li¢u

- Gia nhién liéu du bao tung tuan cho nim t&i (VNDB/don vi nhién liéu);

- Gidgi han nhién liéu to1 da tirng gio cho tung tuan trong nam téi (don vi
nhién ligu/gio); ‘

- Gidi han tong lugng nhién ligu ting tuan trong ndm t6i (ngan don vi nhién
liéu/tuan).

Picu 9. Gigi han truyén tai

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhiém xac dinh
gidi han truyen tai, dac tinh ton that truyen tai cua cac duong day truyen tai lién
két hé thong dién mien phuc vu tinh toan lap ké hoach van hanh thi trueong dién.

Piéu 10. Tién dd cong trinh méi

1. Pon vi mua dién c6 trach nhiém cung cap cho Pon vi van hanh hé thdng
dién va thi truong dién:

a) S0 ligu ve tién do céc nha may mai dy kién van hanh trong cac chu ky tinh
toan 1ap ke hoach van hanh thi truong dién theo mau tai khoan 3 bicu nay va Bicu
mau 09 tai Phu luc VI Théng tu nay;

b) Thong s6 ky thuat cua cac nha may dién mai dy kién van hanh trong céc
chu ky tl’nh toan 1ap ké hoach van hanh thi truong dién theo mau tai Bieu mau 06
va Biéu mau 07 tai Phu luc VI Thong tu nay.

2. Pon vi truyeén tai dién c6 trach nhiém cung cap s ligu ve tién d6 va thong
so ky thuat cac duong day méi cho Don vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién theo mau tai khoan 4 Biéu nay va Biéu mau 09 tai Phu luc VI Thong tu nay.

3. S6 liéu tién d6 nha may dién méi dugc sir dung trong tinh toan lap ké
hoach bao gom:

a) Tén nha may, to may;

b) Chu sé hitu;

¢) Cong suat dat t6 may (MW);

d) Thoi gian du kién dua vao thir nghiém theo cap nhat méi nhat;

@) Thoi gian duy kién dua vao van hanh tin cay theo cap nhat méi nhat;

’ e) Thoi gian du kién du:av Vé‘l07 van hanh theo Quy hoach phat trién dién luc
quoc gia va cac van ban sura doi, bd sung dang c6 hi¢u luc;

f) Thoi gian du kién dua vao van hanh thuong mai theo cap nhat mai nhat.
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4. S6 ligu tién do duong day lién ket mién méi duoc sir dung trong tinh toén
Iap ké hoach bao gom:

a) Tén duong day lién két;

b) Kha nang tai cua duong day (MW); ,

¢) Thoi gian du Kién dua vao thu nghiém theo cap nhat mgi nhat;

d) Thoi gian du kiép dwa vao van hanh tin cay theo cap nhat mc’>’i7nhat;

~d) Thoi gian du kién dua vao van hanh theo Quy hoach phat trién dién luc
quoc gia va cac van ban stra doi, bo sung dang c6 hiéu luc.

Piéu 11. K& hoach xuit, nhap khau dién

1. Sé liéu sir dung trong 1ap ké hoach van hanh thi truong dién nam tdi, thang
toi:

a) S6 liéu du béo xuat, nhap khau dién ting thang vé dién ning, cong suat
cuc dai;

b) Biéu d6 xuit, nhap khau dién ngay dién hinh tai cac diém dau ndi.

2. S6 lidu dung trong viéc 1ap ké hoach van hanh thi truong dién tuan téi:

a) SO liéu du bao xuat, nhap khau dién ting tuan vé dién nang, cong suat cuc
dai;

b) Biéu d6 xuat nhap khau dién ngay dién hinh tai cac diém dau noi.

3. bon vi van hanh h¢ thong dién va thi trudng dién ¢6 trach nhigém phdi hop
v6i Bon vi mua dién (ky hop dong xuat, nhap khau di¢n) tinh toan va cong bo cac
so liéu ve xuat, nhap khau dién.

Piéu 12. Dich vu phu tro

1. Cég loai hinh dich vu phu trg cho van hanh hé théng dién trong thi truong
dién bao gom:

a) Diéu khién tan sé thir cap;

b) Khai dong nhanh;

¢) Piéu chinh dién ap;

d) Khoi dong den;

d) Dy phong van hanh phai phat dé ¢am bao an ninh hé théng dién.

2. Bon vivan hanh hé théng dién va thi trudng dién co trach phiém Xac dirJh
nhu cau cac loai dich vu phu trg theo quy dinh tai Quy dinh hé thong dién truyen
tai do Bo Cong Thuong ban hanh.

Piéu 13. So liéu hop dong mua ban dién

1. Bon vi mua dién c6 trach nhigm cung cap cho Bon vi van hanh h¢ thong
dién va thi truong dign cac so li¢u trong hop dong mua ban dién ve gia dién (bao
gom thanh phan gia c6 dinh, gia bién doi c6 xét den cac anh huong trong nam toi,
thang t6i), so liu yeu cau ve bao tiéu va san lugng dién cua cac don vi phat dién
theo mau tai Biéu mau 10 tai Phu luc VI Thong tu nay.

2. Bon vi phat dién va Pon vi mua dién ¢6 trach nhiém cung cip cho Don vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién: Ty 1€ san lugng dién nang thanh toan
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theo gia hop dong, hé sé hiéu chinh san lugng nam, san lugng hop dong nam, san
lwong hop ddng thang, cac noi dung thoa thuan diéu chinh san luong hop dong
thang trong trudng hop cac don vi nay da thoa thuan va thong nhét trong hop déng
mua ban dién.

3. Pon vi mua dién co trach nhiém cung cip cho Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién cac sb liéu hop déng mua ban dién cua cac nha may BOT
theo mau tai Biéu mau 10 tai Phu luc VI Thong tu nay.

4. Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cé trach nhiém thu thap
s6 liéu vé chi phi van hanh va gia dién cua cac nha may thuy dién chién lugc da
muc tiéu duoc Tap doan Dién luc Viét Nam tinh toan xac dinh hang nam theo quy
dinh tai Quy dinh phuong phap, trinh tu Xac dinh chi phi hang nam va gia dién
cua nha may thiy dién chién lwoc da muc tiéu do B6 Céng Thuong ban hanh.

5. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién co trach nhiém thu thap
cac thong tin vé chi phi mua dién tir cac nha may dién BOT, cac nha may thuy
dién chién lugc da myc tiéu va cac nha may dién cung cap dich vu phu tro dé tinh
toan gia phat dién binh quan nam toi.

6. Sb liéu hop dong mua ban dién duoc sir dung trong lap ké hoach van hanh
nam bao gom:

_a) Thanh phan gia bién doi trong gia hop dong mua ban dién nim N
(dong/kWh);

_b) Thanh phan gia cd dinh trong gia hop dong mua ban dién nim N
(dong/kWh);

¢) San luong dién ning thoa thuan dé tinh gia hop dong nam N (kWh);

d) San lugng dién ning phat binh quan nhiéu nim cta nha may dién dugc
quy dinh trong hop dong mua ban dién (kWh). Truong hop chua thoa thuan dugc
san lugng dién nang phat binh quan nhiéu nam thi st dung s6 liéu san luong dién
hop dong ap dung cho nam N;

d) Gia hop dong mua ban dién cia cac nha may dién;

e) Hé s quy d6i do dém dién niang dau cuc may phat va diém giao nhan;

g) Yé&u cau vé bao tiéu trong hop dong mua ban dién (néu co).

Pi¢u 14. Phwong thic giao nhan dién ning

Pon vi mua dién c6 trach nhiém cung cip cho Pon vi van hanh hé thong dién
va thi truong dién phuong thuc giao nhan dién nang theo quy dinh tai Quy dinh
do dém dién nang trong hé thong dién do B Cong Thuong ban hanh.

Piéu 15. S6 liéu chung caa thi trwong dién

1. Céc sb liéu chung cua thi truong dién bao gom céc thdng sé ham phat, cac
thong s thiét lap trong cac chuong trinh tinh toan st dung trong lap ké hoach van
hanh thi truong dién.

2. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cd trach nhiém xac dinh
cac sb liéu chung cua thi trudong dé thuc hién tinh toan 1ap ké hoach van hanh thi
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truong dién va bao cao Cuc Dbiéu tiét dién luc, bao gom:

a) Gia tri cit giam phu tai (d46ng/kWh).

b) Gia tri phat khi vi pham rang budc xa nuéc (ddng/md).

c) Gia tri phat khi vi pham rang budc luu lugng nuéc ra téi thiéu, toi da
(ddng/md).

d) Gié tri phat khi vi pham gigi han truyén tai (dong/kwh).

d) Gia tri phat khi vi pham cong suat to may (ngan dong/MW).

e) Gia tri phat khi vi pham viing cdm t6 may (ngan dd6ng/MW).

f) Gia tri phat khi vi pham tc d6 tang giam tai (ngan dd6ng/MW x gio).

g) Gié tri phat khi vi pham dyu phong quay (dong/kWh).

h) Gié4 tri phat khi vi pham rang budc chung (d6ng/kWh).

i) Ty 18 khdu hao hang nim (%).

k) Ty gia gitra dong d6 la My va dong Viét Nam.

) Céc s6 lidu can thiét khac.

3. Trong truong hop can thay ddi cac sb lidu chung cua thi truong dién dé
dam bao cac muc tiéu van hanh thi truong dién, dam bao an ninh hé thdng va
trong cac truong hop dac biét khac, Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng
dién x4c dinh cac sb liéu méi pho hop, béo céo Cuc biéu tiét dién luc.

Picu 16. Xir ly trong cac truwong hop khong cé day di so lidu

1. Trong trudng hop cac don vi tham gia thi trudng dién canh tranh cung cap
s6 liéu khong day du hodc khong chinh xac, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién co quyén yéu cau cac don vi cung cap lai sb IIeu Cac don vi tham gia
thi truong dién cd trach nhiém cap nhat va cung cap cac sé liéu chinh xéac theo
y&u cau ctia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

2. Trong truong hop cac don vi khdng tuan thu cac yéu cau vé cung cap sd
liu hoac cung cap khong dam bao kip thoi va chinh xac theo quy dinh, Pon vi
van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém thu thap, tinh toan céc
s6 liéu toi wu nhat dé thay thé cho céac s6 liéu dau vao con thiéu hodc khong chinh
xé&c. S6 liéu ty thu thap, tinh toan phai dugc néu trong hd so trinh Cuc Diéu tiét
dién luc vé ké hoach van hanh thi truong dién.

Piéu 17. Md hinh mé phéng thi truong dién
1. Quy dinh chung vé tinh toan mé phong thi truong

a) Cong tac tinh toAn mo phong thi truong dugc thuc hién theo cac chu ky
tinh toan duoc quy dinh tai Chuong II, Chuong III, Chuong IV Phu luc nay.

b) Cong tac tinh toan md phong thi trudng dién dugc tién hanh bang Mé hinh
mo phong thi truong dién dap (ng cac yéu cau ki thuat quy dinh tai khoan 2 Diéu
nay.

¢) Bon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién co trach nhiém thu thap,
chuan bi sb liéu dau vao can thiét, tién hanh tinh toan mé phong, xuat két qua va
kiém tra két qua thu duoc.

d) Khi c6 diéu chinh, sira doi lién quan dén thuat toan, M6 hinh mé phong
thi truong phai dugc kiém toan va cong bé theo quy dinh tai Piéu 113 Thong tu
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nay.
2. C4c yéu cau vé mo hinh mé phong thi truong dién
Mo hinh mé phong thi trudng dién phai dap ing cac yéu cu sau day:

a) Tinh toan tbi wu huy dong ngudn phdi hop thuy - nhiét dién trong hé théng
dién dugc md phong nhu quy dinh tai khoan 3, khoan 5 va khoan 6 Diéu nay.

b) Bam bao md phong dugc trang thai van hanh cua hé théng dién véi cac
thong s6 dau vao téi thiéu quy dinh tai khoan 5 va khoan 6 Biéu nay; thoi gian
tinh todn phai dap tmg dugc cac yéu cau caa Pon vi van hanh hé thong dién va
thi truong dién.

c) Chu ky tinh toan c6 thé thay d6i duoc tir 01 ngay dén 01 nam.

d) C6 kha nang lua chon chay vai kich ban Lap lich ¢6 rang budc va kich
ban Lap lich khdng rang budc.

d) C6 kha ning lya chon chay véi kich ban c6 tinh dén ton that truyén tai va
khong tinh dén ton that truyén tai.

e) Co kha nang mo phong gidi han nhién liéu cua ting nha may dién va/hoac
cum cac nha may dién trong céac giai doan cu thé.

g) Do phan giai cua két qua dau ra toi thiéu phai chi tiét dén 60 pht.

h) Viéc nhap sé liéu dau vao va két xuat két qua cua M6 hinh mod phong thi
truong dién phai duoc thuc hién dé dang va giao tiép dugc véi cac phan mém va
dinh dang co s dix liéu pho thong khac nhu Microsoft Excel, SQL, Oracle, Access
va cac dinh dang khac theo yéu cau thuc té van hanh thi truong dién hoic theo
y&u cau cua Cuc biéu tiét dién luc.

3. Ham muyc tiéu M6 hinh m6 phong thi truong dién

Ham muyc tiéu M6 hinh mé phong thi trudng dién 14 tdi thiéu tong chi phi
mua dién cho toan bd chu ky tinh toan. Tong chi phi mua dién trong chu ky tinh
toan duoc xac dinh theo cong thirc sau:

Chi phi tong = Chi phi nhiét dién + Chi phi khoi dong + Chi phi thiyy dién
+ Chi phi cho dich vu diéu khién tan soé thir cdap + Chi phi phat vi pham rdng bujc
+ Chi phi diéu chinh

Trong do:

- Chi phi nhiét dién: La tong chi phi mua dién tir cAc nha may nhiét dién,
duoc tinh toan can ct trén chi phi bién doi cta cac té may nhiét dién (dong);

- Chi phi khoi dong: La tong chi phi twong Gng véi tirng trang thai khoi dong
cua cac nha may nhiét dién thuc hién trong chu Ky tinh toan (d6ng);

- Chi phi thuy dién: La tong chi phi mua dién tir cAc nha may thuy dién, duoc
tinh theo ban chao cua cac nha may thuy dién nay (dong)

- Chi phi cho dich vu dleu khién tan sé thir cap: La téng chi phi cho cac dich
vu diéu khién tan sé thir cap (dong);

- Chi phi phat vi pham rang bugc: La tong chi phi khi vi pham rang budc cua
cac bién (ddng);

- Chi phi diéu chinh: L& téng chi phi duoc sir dung dé cai thién hoat dong
ctia mot s6 bién xac dinh (dong).
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4. M0 phong thi truong dién

Viéc tinh toan mo phong thi trudng dién phai moé phong nhimg sé liéu dau
vao sau day:

a) Mo phong hé théng dién

- M6 phong cé4c viing trong hé thong dién theo quy dinh tai diém a khoan 6
Diéu nay;

- M6 phong phu tai hé thdng dién theo quy dinh tai diém b khoan 6 Diéu nay;

- M6 phong cac rang budc cua hé théng dién theo quy dinh tai diém d khoan
5 Diéu nay;

- Dién ning xuét khau tai mot nat dugc mé phong thanh luong phu tai cong
thém tai nat d6 véi biéu do cd dinh cho trudc.

b) M6 phong to may

- M6 phong t6 may nhiét dién theo quy dinh tai diém ¢ khoan 6 Diéu nay;

- M6 phong t6 may thuy dién theo quy dinh tai diém d khoan 6 Diéu nay;

- M6 phong cac rang budc dic tinh ki thuat td may theo quy dinh tai diém d
khoan 5 Diéu nay;

- T6 may dang stra chira hoic chwa dua vao van hanh dugc mé phong thanh
t6 may khong c6 kha ning phat cong suat trong thoi gian tuong tng;

- T6 may trong giai doan chay thir nghiém thu hoic thi nghiém c6 biéu do ¢
dinh duoc mo6 phong thanh to6 may bét budc phai néi ludi va phat cong suat theo
biéu d6 cho trudc;

- Pién nang nhap khau tai mot nat dwoc md phong thanh to may bat budc
phai ndi ludi va phat cong suat theo biéu do cho trudc.

¢) Chi phi bién ddi cta timg t6 may trong chu ky tinh toan

d) M6 phong thuy vin, ho chira va dong chay

- Md phong dic tinh thuy van, ho chta va cau tric dong chay theo quy dinh
tai diém d khoan 6 Diéu nay;

- M6 phong céc rang bugc vé thuy ning theo quy dinh tai diém e khoan 5
Piéu nay.

e) M6 phong hé théng cung cap nhién lidu

- M6 phong hé thdng cung cap nhién liéu theo quy dinh tai diém g khoan 6
Diéu nay;

- M6 phong cac rang budc cua hé théng cung cap nhién liéu theo quy dinh
tai diém g khoan 5 Diéu nay.

d) M6 phong dudng day lién két

- Md phong dudng day lién két theo quy dinh tai diém e khoan 6 Piéu nay;

- M6 phong céc rang budc caa mdi dudng day lién két theo quy dinh tai diém
i khoan 5 Diéu nay;

- Buong day lién két trong giai doan sira chita dugc mod phong thanh dudng
day khong thé truyén tai cong suat hozc rang budc gisi han truyén tai toi da duoc
giam tuong Gng.

h) M6 phong dich vu diéu khién tan sd thtr cap
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- Md phong dich vy diéu khién tan sé thir cap theo quy dinh tai diém h khoan
6 Diéu nay;

- M6 phong céc rang budc vé dich vu diéu khién tan sb thi cap theo quy dinh
tai diém k khoan 5 Diéu nay.

5. Céc rang bugc ciaa M6 hinh mé phong thi truong dién

a) M6 hinh mé phong thi truong dién phai mé ta duoc tdi thiéu cac rang budc
ctia hé théng dién theo quy dinh tai diém e, diém g, diém h, diém i, diém k Diéu
nay. Truong hop thay d6i cac rang budc cia Mo hinh mé phong thi trudng dién,
Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém tinh todn phan
tich dé cac rang budc phan anh dung ban chat vat 1y ctia hé théng dién.

b) Truong hop cac rang budc bi vi pham, M6 hinh m6 phong thi truong dién
phai dua ra cac thong tin vé muic dd vi pham va ddi twong vi pham.

¢) Mdi rang budc déu phai co cac hé sé chi phi phat vi pham rang budc phu
hop véi cac kich ban md phdng thi truong dién do Pon vi van hanh h¢ thong dién
va thi truong dién xac dinh.

d) Rang budc vé hé thdng dién

- Rang budc can bang ngudn - tai: Thé hién twong quan gitta tong cong suét
ngudn phét ludn can bang véi tong cong sut phu tai (bao gdm ca ton thit) tai bat
ky thoi diém nao trong chu ky tinh toén;

- Rang budc cong suat nhom t6 may: Mo ta rang budc vé luong cong suit co
thé phat t6i da (hodc toi thiéu) cia mot nhém to mdy, bao gom cac dit liéu sau:
Tén céc t6 may trong nhom; Gia tri cong suat gidi han ciia nhom t6 may tuong
tmg; Khoang thoi gian dién ra rang budc trong chu ky tinh toan.

- Rang budc bao tiéu: M6 ta rang budc vé yéu cau huy dong ciia nha may
dam bao bao tiéu, bao gom dit liéu sau: Tén cac to may trong nha may; Gia tri yéu
cau bao tiéu, khoang thoi gian bao tiéu trong chu ky tinh toan.

d) Rang bugc vé dic tinh ky thuat t6 may

- Gi6i han cong suat phat toi da (MW);

- Gidi han cong SUat phat t6i thieu (MW);

- Gi6i han viing cdm té may (MW);

- Gidi han kha nang tang tai (MW/phut);

- Gidi han kha nang giam tai (MW/phut)

- Gidi han so gio ngung may t6i thiéu (giov);

- Gi6i han s6 gio chay may t6i thiéu (giov);

- S6 lan khoi dong t6i da trong mot khoang thoi gian nhat dinh;

- Gi6i han tong san luong phat cia t6 may, nha may trong mot chu Ky thoi
gian nhat dinh. Chu ky thoi gian cd thé 1a mot ngay (MWh/ngay), mot tuan
(MWh/tuan) hay mot thang (MWh/thang).

e) Rang budc vé thuy ning

- Rang budc can bang nudc: Xét tai mot chu ky bat ky, tai mot ho thuy dien
bat ky phai ¢am bao phuong trinh can bang nudc nhu sau:
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Vdéu + Vvé =V cubi T V chay may +V xat V béc hoi
Trong do:

Vi Tong lugng nudc trong ho tai dau chu ky (md);

Vi Tong lwgng nude vé hd trong chu ky (m°);

Veusi: Tong lwong nudc trong hd tai cudi chu ky (md);

V,a: Toéng luong nudce xa trong chu ky (m3);

Vinie: TOng lwong nudc bbe hoi va cac hao hut vat ly khac (m?3).

- Rang budc myc nudc cudi chu ky tinh todn (m). Rang budc nay cé thé dua
dudi dang thé tich ho cudi chu ky tinh toan (m?);

- Gidi han lu’(yng nuéc t6i thiéu, ti da trong ho tai ting thoi diém tinh toan
(m3) Rang budc nay co thé dugc thé hién dudi dang gigi han muc nudc ho toi
thiéu, t6i da trong ho tai tirng thoi dlem tinh toan (m);

- Gi6i han luong nuéc xa xudng ha luu qua cira xa ti thiéu, téi da tai tirng
thoi diém tinh toan (m3/s);

- Gi6i han tong luong nudc xa xudng ha luu (qua ctra Xa va qua tuabin) toi
thiéu, t6i da tai ting thoi diém tinh toan (m3/s);

- Gi6i han muc nuéc thuong luu tdi thiéu, tdi da tai tirng thoi diém tinh toan
(m);

- Gi6i han myc nuéc ha luu téi thiéu, toi da tai ting thoi diém tinh toan (m).

g) Rang budc vé hé thdng cung cip nhién liéu

M&i hé thong cung cip nhién liéu phai dap Gmg cac rang budc sau:

- Gigi han cung cap nhién liéu cua toan hé théng cung cap nhién liéu va cho
ting nha may trong hé théng cung cip nhién lidu theo ting chu ky giao dich
(BTU/gio hodc twong duong);

- Gigi han cung cap nhién liéu cua toan hé théng cung cap nhién liéu va cho
ting nha may trong hé théng cung cap nhién liéu tai ting chu ky thoi gian
(BTU/gio hoic tuong duong). Chu ky thoi gian c6 thé 1a 01 ngay, 01 tuan hoic
01 thang;

- Gi6i han trao d6i nhién liéu caa duong két néi véi hé théng cung cap nhién
liéu khac (BTU/gio hoac twong duong).

h) Rang budc vé dién ning dam bao cia cac nha mdy thuy dién tai timg chu
ky tinh toan (kWh).

i) Rang budc vé dudng day lién két

- Gi6i han kha nang truyén tai toi da tir nat dau dén nit cudi tai ting thoi
diém tinh toan (MW);

- Gi6i han kha nang truyén tai toi da tir nt cudi dén nut dau tai ting thoi
diém tinh toan (MW);

- Gi6i han cong suit cua mot dudng day truyén tai 1a gia tri gisi han nhiét
hoic gia tri gigi han 6n dinh tinh ciia dudng day tuy theo gia tri nao nho hon;

- Kha néing truyén tai toi da cia duong day lien két 1a gia tri 16n nhét cua
tong cong suat cac dudng day truyén tai cau thanh tuong tng khi mét trong s6 cac
duong day truyén tai nay dat muc giGi han cong suat.

k) Rang budc vé cong suat dap tmg cac dich vu phu tro
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- Tong cong suat du phong quay do cac to may cung Cap phai l6n hon hoac
bang y&u cau téng cdng suat du phong quay cua toan hé thdng hoac tai nat quy
dinh;

- Tong cong suat danh cho diéu tan do céac to may cung Cap phai 16n hon
hoac bing yéu cau tong cong suat danh cho diéu tan cua toan hé théng.

6. Md hinh hé théng dién trong M6 hinh mé phong thi truong dién

Mo hinh mé phong thi truong dién phai mé phong duge hé théng dién tdi
thiéu véi cac yéu t6 sau day:

a) Mo phong cac vung trong hé théng dién

- Chuong trinh m6 phong hé thong dién thanh nhimg vung dac trung boi ting
nat lién két voi nhau bang cac duong day truyén tai. So nat tdi thiéu dugc mo
phong 1a 03 (ba) ndt va phai c6 kha nang mé rong khi can thiét;

- M&i nlt c6 mot phu tai dic trung va mo ta cac nha may dién, to may dién
két néi vao nut do.

b) M6 phong phu tai hé théng dién

Phu tai dién dac trung cho nhu cau st dung dién tai modi nut duoc du bao
theo tirng 30 phut hoac 60 phut ctia chu ky tinh toan (MW).

c) M6 phong t6 méy nhiét dién

- Vj tri dat (thudc nat nao trong mé phong céc ving trong hé thong dién);

- Cong suat hiru cong dinh muc - (MW);

- Thoi gian khoi dong tng voi t6i thiéu ba trang thai nong, 4m va lanh (phut);

- Trang thai t6 may: Mdi t6 may c6 thé duoc md phong tai mot trong cac
trang thai sau: T6 may co thé phat cong suat; To6 may khéng thé phat cong Ssuat;
To may bat budc phai ndi ludi va cong suat phat phai lon hon hodc bing cong suat
tbi thiéu; T6 may duoc huy dong nhung cé gidi han vé san luong trong mot
khoang thoi gian nhat dinh; T6 may bat budc phai ndi ludi va phat cong suat theo
biéu d6 cho trudc.

- Suét hao nhigt (BTU/kWh hodc kCal/kwWh) va nguon nhién ligu sir dung
(chi rd tén hé thong cung cap nhién liu);

- X4c suat ngung may su co (%);

- Chi phi bién dbi cta to may dugc xac dinh theo quy dinh tai khoan 3 Biéu
18 Thong tu nay;

- Chi phi khoi dong cua to may (twong tng voi cac trang thai khai dong nong,
am, lanh) (d¢6ng/lan).

d) M6 phong t6 may thuy dién

- Vj tri dat (thuoc nat nao trong md phong cac ving trong hé thong dién) va
cac dac tinh thuy vin twong (ng cua luu vuc séng, hd, dap thuy dién duoc quy
dinh tai khoan 5 Biéu nay;

- Cong suat hitu cong dinh maic (MW);

- Quan hé gitra cot ap va cong suat hiru cong kha dung;

- Thoi gian khai dong (phat);

- Trang thai t6 may: Mdi t6 may c6 thé dugc mod phong tai mot trong cac
trang thai sau: T6 may c6 thé phat cong suat; To may khong thé phét cong suat;
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T6 may bat budc phai ndi ludi va cong suat phat phai lén hon hodc bang cong suat
toi thicu; To may bt buc phai ndi ludi va phét cong suét theo biéu do cho trudc.

- Hé sé phat dién (MW/(m?’/S))

- X4c suit ngirng may su ¢b (%)

- Quan h¢ luu lugng chay may véi cong suit tai cac cot &p khac nhau cho tét
Ca C4C to may va véi riéng ting t6 may;

d) M6 phong thuy vin, hd chira va dong chay

- Luu lwong nudc vé ho thuy dién tai tirng gio trong chu ky tinh toan (m3/s);

- Muc nudc dang binh thuong (m);

- Muc nudc chét (m);

- Muc nudc dau chu ky tinh toan (m);

- Hé s6 bbc hoi (MP/s);

- Cau hinh dong chay ctia cac nha may thuay dién trén ciing mot hé théng
song: Thé hién sy lién két gitra cac hd va cac dac tinh dong chay gitra cac ho; ciing
nhu cac anh hudng cua su lién két, dic tinh nay dén kha nang phat dién va luong
nudc trong hod caa cac nha may thuy dién trén nhiing dong chay do;

- CAc yéu cau vé luong nudc phai dua xudng ha Iuu (dé phuc vu cho giao
thong thay, tudi tiéu va cac yéu cau khac néu co) qua cira xa va/hoac qua tuabin;

- Quan hé giita thé tich ho va hé sé phat dién cia nha may, to may thuy dién
tuong tng;

- Quan hé gitra thé tich ho va myc nuéc thuong luu nha may thuy dién tuong
tng;

- Quan hé gitra muc nudc ha luu va luu lugng chay may cua nha may thuy
dién tuong tng.

e) M6 phong dudng day lién két

Puong day lién két trong M6 hinh mo phong thi trudng 1a tp hop cia cac
duong day truyén tai nbi cac ving twong ung va phai dugc mé ta cac dic tinh sau
day:

- Diém dau, diém cudi cua duong day lién két:

- Quan hé gitra ton that truyén tai va trao luu truyén tai (%); ton that truyén
tai dugc tinh cong vao phu tai;

- Trang thai duong day lién két: Mdi duong day lién két co thé duoc md
phong tai mot trong cac trang théi sau:

- Puong day co thé truyén tai cong suat;

- Buong day khong thé truyén tai cong suat.

g) M6 phong vé hé théng cung cap nhién liéu cho cac nha may nhiét dién

Mo hinh mé phoéng thi trudng dién phai mo ta dugc hé théng cung cap nhién
liéu cho cac nha may nhiét dién vdi cac ddc tinh sau day:

- Nhiét tri nhién liéu trung binh (BTU/m?3 hodc BTU/kg hodc twong duong);

- Céc nha may, té may nhan nhién liéu so cap tir hé thong cung cap nhién
ligu;

- Cau hinh két néi cac nha may, t6 may nhan nhién liéu so cap tir hé thong
cung cap nhién liéu;
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- Kha nang két ndi véi hé thong cung cap nhién liéu khac.

h) M6 phong dich vu diéu khién tan s thir cap

M6 hinh mo phong thi truong phai mé phong duge luong cong suat danh
cho dich vu diéu khién tan sd tht cap, toi thiéu bao gém:

- Téng nhu cau cong suat cho dich vy diéu khién tan s th cap tai ting budc
tinh toan;

- Danh séch céc t6 may tham gia cung cap dich vu diéu khién tan sé thir cap
(bao gém lugng cdng suat va kha nang ting, giam cong suat khi dap ung cac dich
vu nay).

7. Két qua dau ra caa M6 hinh mé phong thi truong dién

M6 hinh mé phong thi truong dién cho mdi chu ky tinh toan (chu ky tinh
toan co6 thé 1a 01 ngay, 01 tuan, 01 thang hodc 01 nam tuy theo dir ki¢n xac dinh
ban dau) phai dua ra duoc t6i thiu cac két qua sau:

a) Gia bién tung chu ky giao dich cua tirng nut theo kich ban mé phong Lap
lich c¢6 rang budc (dong/kwWh).

b) Gia bién timg chu ky giao dich ctia toan hé thdng dién theo kich ban mo
phong Lap lich khong rang budc (ddng/kWh).

¢) Gia dién nang thi truong dy kién.

d) Két qua ctia t6 may thuy dién va ho chira

- Muc nudc thuong Iuu, ha luu ctia mdi ho thuy dién ting chu ky giao dich
trong chu ky tinh toan (m);

- Luu luong chay may ting chu ky giao dich cua tirng nha may/to may (m3/s);

- Luu lugng xa tung chu ky giao dich cua tung nha may/té may (m3/s);

- San luong di¢n cua nha may, té6 may tirng chu ky giao dich (MWh);

- Cong suat du phong quay cua té may trong ting chu ky giao dich trong chu
ky tinh toan (MW);

- COng suat danh cho diéu tan cua té may trong ting chu ky giao dich trong
chu ky tinh toan (MW);

- Gi4 tri dién ning hiéu dung cua ting td may (d6ng/kwh).

e) Két qua ctia t6 may nhiét dién va hé thong cung cap nhién liéu

- Tong lugng nhién liéu tiéu thu ting chu ky giao dich cia tirng nha may va
mdi hé théng cung cap nhién liéu;

- San lugng dién cua nha may, to may tung chu ky giao dich (MWh);

- Cong suat du phong quay cua té may trong ting chu ky giao dich trong chu
ky tinh toan (MW);

- Cong suat danh cho diéu tan cua té may trong ting chu ky giao dich trong
chu ky tinh toan (MW).

Piéu 18. M hinh tinh toan gia tri nwéc
1. Nguyén tac tinh toan gia tri nuéc

a) Gia tri nudc dugc tinh toan, xac dinh den do phan giai ting tuan cho cac
hé thity dién c6 kha nang diéu tiét trén mot tuan trong hé thong dién qubc gia.
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b) Tinh toan gia tri nude cho cac hé thity dién bao gom tinh todn gia tri nudc
cho cac tun trong nam td1, thang téi va gia tri nudce tuan t4i.

¢) Mo hinh tinh toan gia tri nudc 1a hé thong phan mém tinh toan phdi hop
t6i uu thuy nhiét dién du’oc su’ dung d¢ tmh toan gia tri nu’oc voi chu ky tmh toan

.....

d) Bai toan phdi h(_)p t61 wru thuy nhiét dién trong mé hinh tinh toan gid tri
nudc dap tng cac yéu cau sau:

- Ham muc tiéu cua bai toan phdi hop téi wu thay nhiét dién trong md hinh
tinh toan gia tri nude 12 tdi thiéu hoa tong chi phi bién d6i cua cac nha may nhiét
dién va céac khoan tién phat vi pham rang budc trong mot chu ky tinh toéan trén
toan hé théng dugc mé ta chi tiét tai khoan 3 Diéu nay;

- Bai toan phdi hop tdi wu thay nhiét dién trong md hinh tinh toan gia tri nudc
phai md phong duoc cac rang budc trong van hanh nha may dién va hé thong dién.

2. Quy dinh vé tinh toan gia tri nuéc:

a) Chu ky tinh toan gia tri nuéc 1a 52 tuan tinh tir ngay dau tién cia nim N
c6 xét dén 03 nam tiép theo;

b) S liéu dau vao cua 03 nam tiép theo dugc lay bang sb lidu cua 52 tuan
dau tien;

¢) Muc nudéc tai thoi diém bat dau chu ky tinh toan 1a muc nudc dy kién
duoc Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién tinh toan, cap nhat cin ct
trén muc nudc thyuc té cua ting hd tai thoi diém tinh toan va luong nudc can sir
dung tir thoi diém tinh toan dén thoi diém bat dau chu ky tinh toan;

3. M0 hinh tinh toan gié tri nuéc

a) M6 hinh tinh toan gia tri nudc 1a hé thong phan mém tinh toan phdi hop
téi uu thﬁy nhiét dién du’oc sﬂr dung d¢ tinh toén gié tri nu’éc voi chu k}‘/ tinh toan

.....

b) Bai toan phdi hqp t6i wu thuy nhiét dién trong mo hinh tinh toan gid tri
nudc dap ing cac yéu cau sau:

- Ham muc tiéu cua bai toan phdi hop téi wu thay nhiét dién trong md hinh
tinh toan gia tri nude 1a tdi thiéu hoa tong chi phi bién d6i cua cac nha may nhiét
dién va céc khoan tién phat vi pham rang budc trong mot chu ky tinh toéan trén
toan hé thong dugc mo ta chi tiét tai khoan 4 Diéu nay;

- Bai toan phdi hop tdi wu thay nhiét dién trong mé hinh tinh toén gia tri nudc
phai md phong duoc c4c rang budc trong van hanh nha méay dién va hé thong dién.

4. S6 liéu dau vao phuc vu tinh toan gia tri nuéc

Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhi¢m thu thap va
cap nhat so li€u dé tién hanh tinh toan gia tri nudc theo quy dinh tai Chuong I Phu
luc nay.

5. Ham muc tiéu caa bai toan phdi hop téi wu thuy nhiét dién trong md hinh
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tinh toan gié tri nudc

Ham muc tiéu cta bai toan phdi hop t6i wu thay nhiét dién trong mé hinh
tinh todn gia tri nudc 1a to1 thi€u hoda tong chi phi bién d61 cua cdc nha may nhiét
dién va cac khodan tién phat vi pham rang budc trong mot chu ky tinh toan trén
toan h¢ thong.

Mo hinh tinh toan gia tri nudc tiép can bai toan phdi hop t6i vu thiry nhiét
dién theo hudng phan tich Tong chi phi bién doi thanh chi phi van hanh tuc thoi
va chi phi van hanh tuong lai. Ttr d6, ham muc ti€u cia bai toan phoi hop to61 vu
thiy - nhiét dién 1a t61 thiéu hoa tong cua chi phi van hanh tuc thoi va chi phi van
hanh tuong lai.

TC = ICF + FCF = Min

Trong do:
TC: Tong chi phi bién ddi trong toan chu ky tinh toan;
ICF:  Ham chi phi tirc thoi:

ICF = ZK:iC(J)X gu (1) + ¢, x &,

k=1 j=1

K: S6 khéi phu tai;
J: S6 nha may nhiét dién;
c,: Chi phi van hanh nha méay nhiét dién ; ($/MWh);

0y (J) Di¢n ndng phat ciia nha may | trong khoi phu tai « trong
giai doan t (MWHh);
Cs: Hé s6 vi pham rang budc van hanh;

&, - Luong rang budc vi pham trong giai doan t;

FCF:  Ham chi phi tuong lai:
FCF = at+1 (Vt+l’ at )

a,.,: Chi phi tuong lai, tinh tir giai doan t+1 dén cudi chu ky

tinh toan;
V...  Thé tich hd chira vao thoi diém cudi giai doan t (106 m?);
a,: Luong nudc vé hd trong giai doan t (10°m?).

6. Rang buoc cua bai toan phdi hop tbi wu thuy - nhiét dién trong mé hinh
tinh toan gié tri nuéc

Céc rang bugc trong mod hinh tinh todn gia tri nudc dugc phan lam hai loai
nhu sau:

a) Rang budc bét bude

- Phuong trinh can bang nudc;

- Gidi han thé tich ho chua;

- Luu lugng chay may toi da nha may thuy dién;
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- Luu luong chay méy toi thiéu nha may thuy dién;

- Gi6i han cdng suit phat t6i da nha may nhiét di¢n;

- Phuong trinh can bang ngUOn tai;

- Gi6i han cdng suat truyén tai trén duong day lién két.

b) Rang budc tuy chon

- An ninh hé chta thary dién (thé tich bao dong, thé tich diéu tiét 1, thé tich
dam bao);

- Gi6i han tong lugng nudc chay xudng ha luu (nudc chay may va nudc Xa);

- Kha nang diéu tiét cta cac thay dién dong song;

- Tudi tiéu phuc vu néng nghiép;

- Nha may nhiét dién phai phat;

- Gi6i han nhién liéu cung cap cho nha may nhiét dién;

- COng suat phat téi thiéu caa mét nhdm nha may nhiét dién:

- Gi6i han cdng suat phat cia mot nhom nha may (ca thuy dién, nhiét dién);

- Nha may nhiét dién véi nhiéu loai nhién liéu:;

- Huy dong to may nhiét dién (theo timg giai doan, theo ting khoi tai);

- Rang budc dam bao bao tiéu.

Piéu 19. Phwong phap quy ddi phu tai tirng gio thanh cac khéi phu tai
trong tuan

1. Nguyén tic quy doi

Viéc quy doi phu tai timg gid thanh cac khdi phu tai trong tuan duoc thuc
hién theo nguyén tac sau:

a) Phu tai mdi tuan duoc chia thanh nam khoi phu tai. Mdi khdi phu tai
tuong Ung véi san lugng phu tai trong khoang thoi gian quy dinh nhu sau:

Khéi (k) 1 2 3 4 5
t%(k) 5% 15% | 30% | 30% | 20%

Trong do:
Khéi 1: Khéi tmg v6i phan phu tai dinh;
Khéi 2,3, 4, 5: Cac khdi 1an luot Gmg voi cac phan phu tai tiép theo.

b) Viéc quy doi phai dam bao téng san luong phu tai trong cac khéi bang
tong san lugng phu tai trong tuan do.

2. Trinh tu thuc hién

a) Tur cong suat phy tai hé thong dién quéc gia du bao cua 168 gio trong
tuan, sap x€p lai theo thu tu tir Ién dén bé:

P )=} (i=1.168j=1.168)

Trong do:

P, : Cong suat phy tai hé théng dién qudc gia gio thw i trong tuan;
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P,-n : Cong suat phu tai hé théng dién qudc gia da dugc sip xép theo thir tu

tir 16n dén bé, dimg & vi tri j.

1200
1200 o000
1000 so0 4
800 :; MW goo 4
MW 500 1
400
ano
200 200
0 0
o 4 8 12 16 20 24 0 4 ] 12 16 20 24

Hinh 1:  Sip xép theo thir tu
b) Tinh toan timg khdi phu tai trong tuan:
Ac= 3Pt (j=1...168 k=1..5)

jed (k)
Trong do:

A« : San luong phu tai trong khoi phu tai thit k;

‘](k): Tap hop cac gid tri cong suat phu tai nam trong khéi phu tai thir k ing

v6i khoang thoi gian 126();
t%(k)
1 tuan.

: Khoang thoi gian ctia khéi phu tai thir k, tinh bang % thoi gian trong

c¢) Lap lai budc a, b cho phuy tai cic tuan con lai trong toan bo chu ky tinh

toan.
3. Vi du minh hoa

a) Gia st ¢6 phu tai dy bao cho 1 tun (168 gid) nhu sau:

Gio P Gio P Gio P Gio P Gio P Gio P Gio P

1 31241 25 | 3050 | 49 {3105 | 73 ! 3187 | 97 | 335 | 121 | 3,289 | 145 | 3,352

2 2906 | 26 | 3007 | 50 {2889 | 74 {3107 | 98 | 3,163 | 122 | 3,163 | 146 | 3,202

2,987 27 1 3,011 51 | 2,871 75 13116 | 99 ! 3,157 | 123 | 3,181 | 147 | 3,248

3002 ) 29 | 293 | 53 | 2906 | 77 | 3,213 | 101 | 3,283 | 125 | 3,306 | 149 | 3,425

3
4 2832 | 28 {2880 | 52 {279 | 76 | 3,081 | 100 | 3,122 | 124 | 3,179 | 148 | 3,215
5
6

3618 | 30 {3369 | 54 {3900 | 78 | 3,999 | 102 | 3,926 | 126 | 4,144 | 150 | 4,199

7 4355 ]| 31 | 4,151 55 | 4,603 79 | 4,737 | 103 | 4,459 | 127 | 4,731 | 151 | 4,735

4558 | 32 | 4384 | 56 | 4628 | 80 | 4,800 | 104 | 4,484 | 128 | 4,922 | 152 | 4,825

9 4620 | 33 | 4519 | 57 {5008 | 81 | 4994 | 105 | 4,776 | 129 | 5010 | 153 | 5,016

10 {5348 | 34 {5081 | 58 | 5513 ]| 82 | 5485 | 106 | 5352 | 130 | 5159 | 154 | 5,588

11 {5813 | 35 {5465 | 59 | 5932 ] 83 | 6113 | 107 | 5844 | 131 | 6,076 | 155 | 5,979

12 {4349 | 36 | 4178 | 60 : 4579 | 84 ! 4651 | 108 | 4,274 | 132 | 4,649 | 156 | 4,868

13 {4186 | 37 | 3,788 | 61 : 4295 | 85 | 4407 | 109 | 4,151 | 133 | 4,372 | 157 | 4,359

14 | 4264 | 38 | 3989 | 62 | 4541 | 86 | 4564 | 110 | 4511 | 134 | 4,694 | 158 | 4,581

15 4380 | 39 | 4353 | 63 | 4663 | 87 | 4638 | 111 | 4761 | 135 | 4,788 | 159 | 4,833
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16 {4939 | 40 | 4700 | 64 | 4884 | 88 | 5135 | 112 | 5228 | 136 | 5260 | 160 | 5,129

17 16215 41 {6132 | 65 | 592 | 89 6352 | 113 | 6512 | 137 | 6,584 | 161 | 6,373

18 | 7104 | 42 {6818 | 66 | 7416 | 90 | 7,365 | 114 | 7,380 | 138 | 7,485 | 162 | 7,474

19 {6257 | 43 : 6,066 | 67 | 6,620 91 ! 6,476 | 115 | 6,498 | 139 | 6,580 | 163 | 6,593

20 {5634 | 44 | 5487 68 | 5,860 92 ! 6,030 | 116 | 5801 | 140 ! 5854 | 164 | 5967

21 {4908 | 45 | 4667 | 69 | 5212 | 93 | 4,880 | 117 | 5206 | 141 | 5208 | 165 | 5,360

22 | 4029 | 46 | 3,997 70 | 4,392 94 | 4234 | 118 | 4,568 | 142 | 4,399 | 166 | 4,833

23 | 3818 | 47 | 3616 | 71 | 3,978 95 | 3,775 | 119 | 3,894 | 143 | 3,985 | 167 | 4,172

24 13235 | 48 3090 | 72 {3332 ]| 9 | 3377 | 120 | 3,347 | 144 : 3,551 | 168 | 3,575

b) Sap xép phu tai tirng gid theo thir t phu tai tir cao xudng thap:

STT P STT P STT P STT P STT P STT P STT P

1 7,485 25 | 5967 | 49 5129 | 73 | 4,667 | 97 | 4359 | 121 | 3,818 | 145 | 3,179
2 7,474 26 | 5,952 50 5081 ]| 74 | 4663 | 98 | 4355 | 122 | 3,788 | 146 | 3,163
3 7,416 27 5,932 51 5016 | 75 {4651 | 99 : 4353 | 123 : 3,775 | 147 | 3,163
4 7,380 28 | 5860 | 52 5010 | 76 | 4,649 | 100 | 4,349 | 124 | 3,618 | 148 | 3,157
5 7,365 29 | 5854 | 53 5008 | 77 | 4,638 | 101 | 4,295 | 125 | 3,616 | 149 | 3,124

6 7,104 30 5,844 54 4994 | 78 4,628 | 102 | 4,274 | 126 | 3,575 | 150 | 3,122

7 6,818 31 {5813 | 55 {4939 | 79 ! 4620 | 103 | 4,264 | 127 ! 3,551 | 151 : 3,116

8 6,620 | 32 5,801 56 | 4922 | 80 | 4,603 | 104 | 4,234 | 128 | 3,425 | 152 | 3,107

9 6,593 | 33 ! 5634 | 57 4908 | 81 : 4581 | 105 : 4,199 | 129 : 3,377 | 153 : 3,105

10 {6584 | 34 5588 | 58 | 4884 | 82 | 4579 | 106 | 4,186 | 130 | 3,369 | 154 | 3,090

11 16580 | 35 ! 5513 | 59 4880 | 83 | 4568 | 107 | 4,178 | 131 | 3,356 | 155 | 3,081

12 6,512 | 36 | 5487 60 | 4868 | 84 | 4564 | 108 | 4,172 | 132 | 3,352 | 156 | 3,050

13 | 6498 | 37 | 5485 | 61 | 4833 | 8 | 4558 | 109 | 4,151 | 133 | 3,347 | 157 | 3,011

14 16476 | 38 | 5465 | 62 | 4833 | 8 | 4541 | 110 | 4,151 | 134 } 3,332 | 158 | 3,007

15 6373 | 39 5360 | 63 | 4825 | 87 4519 | 111 | 4,144 | 135 | 3,306 | 159 : 3,002

16 6,352 | 40 | 5,352 64 | 4800 | 88 | 4511 | 112 | 4,029 | 136 | 3,289 | 160 | 2,987

17 6,257 | 41 {5348 | 65 | 4788 | 89 ! 4484 | 113 | 3,999 | 137 | 3,283 | 161 | 2,963

18 16215 | 42 5260 | 66 | 4776 | 90 | 4459 | 114 | 3,997 | 138 | 3,248 | 162 | 2,906

19 6,132 | 43 | 5228 | 67 4,761 | 91 | 4,407 | 115 | 3,989 | 139 | 3,235 | 163 | 2,906

20 6,113 | 44 | 5212 68 | 4737 | 92 {4399 | 116 ! 3,985 | 140 i 3,215 | 164 | 2,889

21 16076 | 45 {5208 | 69 | 4735 )| 93 4392 117 | 3978 | 141 : 3,213 | 165 | 2,880

22 6,066 | 46 | 5206 | 70 ! 4731 | 94 ! 4384 | 118 | 3,926 | 142 | 3,202 | 166 | 2,871

23 6,030 | 47 5,159 71 {4700 | 95 | 4,380 | 119 | 3,900 | 143 | 3,187 | 167 | 2,832

24 5,979 48 5,135 72 4,694 96 4372 | 120 | 3,894 | 144 | 3,181 | 168 | 2,796

) Tinh sé gid trong timg khdi phu tai theo quy dinh vé s phan tram (%)
thoi gian trong 01 tuan:
Khoi (k) 1 2 3 4 5
t%(k) 5% | 15% | 30% | 30% | 20%
t(k)-gio| 84 | 252 | 504 | 504 | 33.6

*Luuy:
- S6 8,4 gid cho khdi phu tai thir nhat c6 nghia: Phu tai trong khoi 1 gom co
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phu tai cia 8 gid dau va 0,4 phu tai cua gio tha 9;

- S6 gid cho cac khéi phu tai khac dugc hiéu theo nghia tuong tu.

d) Tinh san luong timg khéi phu tai Gng véi sd gid twong tng ta s& duogc
gid tri phu tai cho timg khoi phu tai:

Khéi (k) 1 2 3 4 5
Ak) - MWh | 60,299 | 154,209 | 248,916 | 203,388 | 103,544

) _ Chuong 11
KE HOACH VAN HANH THI TRUONG PIEN NAM TOI

Picéu 20. N§i dung, trinh ty 1ap ké hoach van hanh thi treong dién nim
toi

1. Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém lap ké
hoach van hanh thi truong dién nam tdi, bao gom cac budc sau:

a) Du b&o phu tai, bao gdm phu tai hé théng dién québc gia va phu tai hé théng
dién mién:

b) Tinh toan gia tri nudc va muc nudc ti wu cac hd chira thuy dién;

¢) Tinh toan gigi han gia ban chao cia té may nhiét dién;

d) Xac dinh cac phuong an gia tran thi truong;

d) Lua chon nha may dién méi tot nhat;

e) Tinh toan gia cong suét thi trudng twong tng véi cac phuong an gia tran
thi truong;

g) Tinh toan gia phat dién binh quan cho nam téi, gia phat dién binh quan
cho cac nha may dién truc tiép tham gia thi truong dién theo timg phuong an gia
tran thi truong;

h) Tinh toan san lugng ké hoach, san luong hop dong téi thiéu nam va phan
b6 san lugng hop dong tdi thiéu nam vao cac thang trong nim cua cac Pon vi phat
dién tryuc tiép giao dich.

2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém sir dung
hé théng chuong trinh 14p ké hoach van hanh thi truong dién theo quy dinh tai
Diéu 1 Phuy luc nay dé tinh toan 1ap ké hoach van hanh thi truong dién nim téi
theo trinh ty quy dinh tai So d6 01 Phu luc nay.

Piéu 21. Cung cap so liéu phuc vu 1ap ké hoach van hanh thi truong dién
nam toi

1. Trudc ngay 10 thang 7 hang nam, Pon vi phat dién, don vi cung ang nhién
lidu 6 trach nhiém phéi hop dé xac dinh va cung cap cho Pon vi mua dién cac s6
liéu phuc vu xac dinh gia nhién liéu trong 1ap ké hoach van hanh nam téi, bao
gom: ké hoach cung ung nhién liéu; gié/chi s6 nhién liéu di mua theo cac hop
déng mua béan nhién liéu va gié/chi sb nhién liéu du kién.

2. Trugc ngay 15 thang 7 hang nam, don vi tham gia thi truong dién va don
vi lién quan c6 trach nhiém cung cap cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi
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truong dién cac so lidu theo quy dinh vé 1ap ké hoach bao dudng, sta chira ludi
dién va nha may dién trong hé théng dién quéc gia tai Quy dinh hé théng dién
truyén tai, Quy dinh hé théng dién phan phdi va Quy dinh quy trinh diéu do hé
thdng dién qudc gia do Bo Cong Thu’ong ban hanh. Don vi phat dién s¢ hiru nha
may di¢n thuoc khu cong nghiép c6 trach nhiém cung cap thém nhu cau phu tai
noi bo du kién tirng thang ciia nam tiép theo.

3. Trugc 01 thang 8 hang nam, don vi tham gia thi truong dién va cac don vi
lin quan c6 trach nhiém cung cdp cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién céc sd liéu theo quy dinh vé dy bao nhu cau phu tai hé thong dién
qudc gia tai Quy dinh hé thdng dién truyén tai do B Céng Thuong ban hanh.

4. Truéc ngay 01 thang 9 hing nam, don vi tham gia thi truong dién va don
vi lién quan c6 trach nhiém cung cap cho Pon vi van hanh hé thdng dién va thi
truong dién céac s lidu theo quy dinh tai Piéu 4, Piéu 6, Piéu 7, Piéu 8, Piéu 9,
Piéu 10, Piéu 11, Piéu 12, Piéu 13 va Diéu 14 Phy luc nay.

5. Trudc ngay 10 thang 11 hang nam, don vi mua budn dién c6 trach nhiém
cap nhat va cung cap sé liéu phu tai du bao nam t6i cho Pon vi van hanh hé thdng
dién va thi truong dién dé phuc vu cong tac tinh toan phan bé san lugng hop dong
cho don vi mua budn dién.

6. Trudc ngay 15 thang 11 hing nim, Pon vi mua dién va Pon vi phat dién
c6 trach nhiém cong b va xac nhan céc so liéu vé ty I san lugng dién ning theo
gia hop dong, hé sb hiéu chinh san lugng nam, san lugng hop déng nam, san luong
hop dong thang da thong nhat trén Trang thong tin dién tir thi truong dién theo
quy dinh vé Quy trinh quan ly van hanh hé thong cong nghé thong tin diéu hanh
thi truong dién tai Phu luc V Thoéng tu nay.

Piéu 22. Chuan bj cac sé liéu dau vao cho 1ap ké hoach van hanh thi
treong dién nam toi

1. Truée ngay 15 thang 8 hang nam, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
trudng dién co trach nhiém hoan thanh viéc 1ap ké hoach bao dudng sira chita thiét
bi dién cho céc to may phat dién, duong dy truyén tai dién va cac thiét bi két noi
lién quan.

2. Trugc ngay 01 thang 9 hang nim, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién cé trach nhiém hoan thanh du bao phu tai.

3. Trugc ngay 01 thang 10 hang nam, trén co s cac thong tin duge cac don
vi cung cap, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cé trach nhiém xac
dinh céc thdng sé va cap nhat vao cac chuong trinh tinh toan.

Piéu 23. Phan loai nha may thily dién theo diéu tiét ho chwra

1. Truée ngay 15 thang 11 hang nam, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién cd trach nhiém xac dinh thoi gian diéu tiét ho chira, trong d6 thoi gian
diéu tiét hd chtra duogc tinh toan can ct trén dung tich hitu ich cua hd chaa véi gia
thiét luu lugng nude vé hd bang 0 m¥/s va luu lwgng chay may tdi da ciia nha may
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theo cong thuc sau:
V,; X 106
Qumax X 24 X 3600

T =

Trong do:

Ta: Thoi gian diéu tiét ho chta (ngay):;

Vii: Thé tich hitu ich (triéu m3);

Qmax: Luu lwong nude chay may tdi da cua nha may (m3/s).

2. Can cur thoi gian diéu tiét ho chira theo tinh toan, cac nha may thuy dién
duogc phén loai thanh ba nhom sau:

a) Nhém nha may thuy dién c6 ho chira diéu tiét tr 02 ngay trd 1én: Gom cac
nha may thuy dién co thoi gian dicu tiet ho chaa (Ta) tir 02 ngay tro 1én;

b) Nhém nha may thiy dién ¢ ho chira dieu tiét dusi 02 ngay: Gom cac nha
may thuy dién cé thoi gian diéu tiet ho chia (T4) dudi 02 ngay.

Picu 24. Xac dinh suat hao nhiét ciia to may nhiét dién

Trén co s& $6 liéu cung cap cia Pon vi mua dién va Pon vi phat dién, Pon
vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhiém tinh toan, xac dinh
suat hao nhiét va hé sé suy giam hiéu suat cua cac to may nhiét dién theo quy dinh
tai khoan 3 Diéu 18 Thong tu nay.

Piéu 25. Xac dinh nhu cau dich vu phu tre cho nim téi

Don vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién co trach nhiém tinh toan
xéac dinh nhu cau céc loai hinh dich vu phu tro cho nam tdi theo quy dinh tai Quy
dinh hé théng dién truyén tai do Bo Cong Thuong ban hanh va theo thdi gian biéu
quy dinh tai So d6 07 Phu luc nay.

Piéu 26. Tinh toan gia tri nwéc nim toi

1. Bon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién ¢ trach nhiém tinh toan
gia tri nuéc nam tdi theo nguyén tic quy dinh tai Diéu 18 Phu luc nay, theo trinh
ty tai So d6 04 Phu luc ndy va theo thai gian biéu quy dinh tai So 6 07 Phu luc
nay.

2. Két qua tinh toan gié tri nudc phuc vu quéa trinh 1ap ké hoach van hanh
nam tGi bao gom gia tri nude 52 tuan dau tién trong chu Ky tinh toan ctia cac nha
may thuy dién (d¢6ng/kWh);

Piéu 27. Tinh todn mé phéng thi truong dién nim téi

1. Trude ngay 15 thang 11 hang nam, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
treong dién co trdch nhiém tinh todn mé phong thi truong dién theo quy dinh tai
Piéu 17 Phuy lyc nay va theo thoi gian biéu quy dinh tai So d6 07 Phu luc nay.

2. Trong tinh todn md phong thi truong, cac td6 may duoc cap nhat vao
chuong trinh mo6 phéng thi truong nhu sau:

a) Cac t6 may nhiét dién str dung chi phi bién d6i theo quy dinh tai Khoan 3
Diéu 18 Thong tu nay;
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b) Céc to may thay dién sir dung théng sé k¥ thuat to may, dac tinh hd chua
va thdng sé thiy van;

c) Cac t6 may chua c6 day du s6 liéu dugc md phong 1a t may véi san luong
cb dinh bang san lugng trong ké hoach van hanh hé théng dién;

d) Rang budc vé bao tiéu:

- M6 phong rang budc dam bao san lugng huy dong trong nam tdi 1on hon
hoac bang san luong yéu cau bao tiéu cua cac nha may dién c6 yéu cau vé bao
tiéu;

- P6i voi cac nha may dién c6 yéu cu vé bao tiéu khong di nim (ngay bat
dau c6 yéu cau bao tiéu ¢ giira nam), bo sung thém rang budc dam bao san lugng
huy dong tur ngay 01/01 dén ngay bat dau bao tiéu ¢ gitra ndm tdi 16n hon hoic
bang san luong Yeu cau bao tiéu nam trir di san luong wéc da thuc hién tir thoi
diém bao tiéu nam hién tai dén ngay 31/12 ctia nam hién tai.

3. Két qua md phong thi truong bao gdm:

a) Gia tri nuéc cia cac ho thuy dién trong ting tuan cta nam t6i (dong/kWh);

b) Muc nuéc tdi wu cac hd chira thiry dién tirng tuan va ting thang ctia nam
toi (m);

¢) San luong du kién cta céc té may trong ting tuan cia nam téi (MWh);

d) Gia bién du kién cac mién.

Picu 28. Phan loai nha may nhiét dién nim téi

1. Cac nha may nhiét dién dugc phan loai thanh ba nhoém nhu sau:

a) Nhém nha may chay nén;

b) Nhom nha may chay lung;

c) Nhém nha may chay dinh.

2. Bon vi van hanh hg thong dién va thi truong dién ¢6 trach nhiém tinh todn
phan loai nha may chay nén, chay lung va chay dinh ndm t6i va theo thoi gian
biéu quy dinh tai So do6 07 Phu luc nay.

3. Viéc phan loai cac nha may chay nén, chay lung va chay dinh dugc xac
dinh can ctr trén két qua tinh toan hé so tai trung binh cua nha may nhiét dién.

4. S6 lidu dau vao phuc vu tinh todn phan loai nha may:

a) K&t qua tinh toan tong san luong dién ning du kién cia cac nha may nhiét
di¢n trong ké hoach van hanh thi truong dién nam téi theo phuong phap 1ap lich
c6 rang budoc;

b) Cong suat dit caa nha may;

¢) Thoi diém dua nha may mai vao van hanh thuong mai.

5. Trinh ty tinh toan phan loai nha may chay nén, chay lung, chay dinh cho
ké hoach van hanh nam t4i duoc thuc hién nhu sau:

a) Tur két qua tinh toan md phong thi trrong dién theo quy dinh tai Bicu 27
Phu luc nay, xac dinh dugc tong san luong dién nang du Kién trong nam tdi cia
tirng nha may nhiét dién.
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b) Hé sd tai trung binh nam cua méi nha may duogc xac dinh nhu sau:
_ Al

K., =—~—.100%

NPT

i"'N

Trong do:
Ky, : Hé s tai trung binh nim cta nha may i (%):;

A,iV : Téng san lugng dién nang du Kién trong nim t&i cua nha may i, xac dinh
tir két qua tinh toan md phong thi trudng dién (MWh);

P.: Cong suat dat cua nha may i (MW);

T, : Tong sé chu ky tinh toan hé sé tai nam.

6. Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ¢6 trach nhiém sir dung
mO hinh md phong thi truong d€ xac dinh h¢ so tdi trung binh nam cua cac nha
may nhiét dién va phan loai nha may nhiét dién theo quy dinh tai khoan 2 bicu
22 Thong tu nay.

Piéu 29. Tinh toan gia tran ban chao caa té may nhiét dién

Pon vi van hanh hg théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém tinh toén,
cong bo so liéu dau vao va ket qua tinh toan gia tran ban chao cua cac to may nhiét
dién theo quy dinh tai Biéu 23 Thong tu nay.

Picu 30. Xac dinh gia tran thi trwong dién 4p dung cho cac don vi phat
dién

Pon vi van hén‘h hé thong dién va thi truong dién co ‘tréch nhiém tinh toan
cac phuong an gia tran thi truong dién theo quy dinh tai Dieu 24 Thong tu nay va
theo thoi gian biéu quy dinh tai So d6 07 Phu luc nay.

Pi¢u 31. Lwa chon nha may dién méi tét nhat

Truéc ngay 01 thang 10 hang nam, Pon vi mua dién co6 trach nhiém cung
cap cac s6 lidu hop ddng mua ban dién cua cac nha may dién cho Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién dé xac dinh nha may dién méi tét nhat theo mau
tai Biéu mau 11 tai Phu luc VI Thong tu nay. Pon vi van hanh hé thong dién va
thi truong dién cd trach nhiém tinh toan, lra chon nha méy dién mai tét nhat trong
nam t6i theo quy dinh tai Diéu 25 Thong tu nay, theo trinh ty tai So d6 05 Phu
luc nay va theo thoi gian biéu quy dinh tai So d6 07 Phu luc nay.

Picu 32. Xac dinh gia cong suat thij trueong

Can ctr két qua tinh todan mé phong thi truong dién quy dinh tai Biéu 27 Phu
luc ndy va cac phuong an gia tran thi trudng dién quy dinh tai Diéu 30 Phy lyc
nay, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém xac dinh
gia cong suit thi truong theo quy dinh tai Diéu 26 va Diéu 27 Thong tu nay, theo
trinh ty tai So @6 06 Phy luc nay va theo thoi gian biéu quy dinh tai So d 07 Phy
luc nay.
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Piéu 33. Xac dinh san lwong hop ddng, san lweng hep dong téi thiéu
nim va to6i thiéu thang

1. B6i véi cac nha may nhiét dién da c6 thoa thuan vé ty Ié san lwong thanh
toan theo gia hop dong va chua thoéa thuan dugc san luong hop ddng nam; hoic
khong thoa thuan, théng nhit duoc vé san lugng hop dong nam, thang, trudc ngay
15 thang 11 hing nam, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cé trach
nhiém sir dung ty & san lwong thanh toan theo gia hop déng ma cac don vi da
thdng nhat hoic do B Cong Thuong cong bddé tinh todn san lugng hop dong toi
thiéu nam va phan bd san luong hop ddng téi thiéu nim vao cac thang trong nim
cho tirng nha may nhiét dién va don vi mua dién theo quy dinh tai Diéu 28 va
Diéu 29 Thong tu nay.

2. Viéc tinh toan san luong hop ddng tdi thiéu ndm va phan b san luong
hop ddng tdi thiéu nam vao cac thang trong nam phai dugc diéu chinh phi hop
véi lich bao dudng sta chira, san luong phét 16n nhat, san luong phat tdi thiéu
trong thang ctia cac nha may dién, c6 xem xét dén xac suat sy cb va thyc té van
hanh cua cac nha may dién trong 5 nam trudc.

3. Truong hop sau khi diéu chinh theo Khoan 2 Bicu nay, tong san luong
hop dong toi thiéu cac thang trong ndm khong bang san luong hop dong tbi thicu
nam, san luong hop d6ng tdi thiéu thang dugce diéu chinh phan bé trén nguyén tic
dam bao tong san luong hop ddng téi thiéu nam khong thay ddi va dam bao
nguyén tic quy dinh tai Khoan 2 Biéu nay.

4. Trudc ngay 15 thang 11 héng nam, Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién o trach nhiém gui két qua tinh toan san luong hop ddng toi thiéu
nam, toi thiéu thang cho Pon vi mua dién va cac don vi phat dién tryc tiép giao
dich dé kiém tra.

Picu 34. Kiém tra, tham dinh ké hoach van hanh thi treong dién nim

1. Truéc ngay 25 thang 10 hang nam, Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién c6 trach nhiém lay y kién Tap doan Bién lyc Viét Nam, don vi phat
dién, don vi mua budn dién vé ké hoach van hanh thi truong dién niam téi. Cac
don vi trén cd trach nhiém giri ¥ kién vé ké hoach van hanh thi truong dién nim
t6i cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién trudc ngay 05 thang 11
hang nim. Trén co sd Y Kién cta cac don vi, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién hoan thién tinh toan va 1ap Ké hoach van hanh thi truong dién nam
t6i (bao gom két qua tinh toan, cac sé liéu dau vao va thuyét minh tinh toén).

2. B&o céo ké hoach van hanh thi trudong dién nim t&i bao gom cac théng sé
dau vao, thuyét minh va két qua tinh toan, noi dung co ban bao gom:

a) S6 liéu dau vao (theo quy dinh tai Diéu 2 Phu luc nay);

b) Gié tri nudc va két qua gia tri nude ting tuan, myc nudc toi wu ting thang
cua cé4c hd thiy dién cho niam téi;

¢) Két qua tinh toan, phan loai t6 may va gia tran cac té may nhiét dién;

d) Cac phuong an gia tran thi truong;

d) Két qua tinh toan, lya chon nha may mai tét nhat;
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e) Két qua tinh toan gia cong suat thi truong;

g) Thong ké céc thoa thuan san luong hop déng nam, san luong hop dong
thang cua cac nha may dién da c6 thoa thuan véi Pon vi mua dién;

~ h) Két qua tinh toan san luong hop dong toi thicu ndm va san lugng hop

dong toi thiéu thang cia cac nha may dién chua c6 théa thuan véi Pon vi mua
dién;

i) Két qua gia phat dién binh quan cho nam t6i theo timg phuong an gia tran
thi truong;

k) Két qua tinh toan, phan loai nha may thay dién theo diéu tiét hd chia.

Piéu 35. Phé duyét, cong bé ké hoach van hanh thij truong dién nim

1. Truée ngay 15 thang 11 nam N, sau khi lay y kién gop y cua cac cac don
vi lién quan, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién co trach nhiém
trinh Cuc Biéu tiét dien luc Ké hoach van hanh thi truong dién niam toi dé bao cdo
Bo Cong Thuong xem xét, phé duyét.

2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién c6 trach nhiém cong bd
cac thong tin vé ké hoach van hanh thi trudng dién nam tdi theo quy dinh tai khoan
2, khoan 3 Piéu 31 Thong tu nay 1én Trang thong tin dién tir thi truong dién theo
quy dinh tai Phy luc V Thong tu nay vé Quy trinh quan Iy van hanh hé théng cong
nghé thong tin diéu hanh thi truong dién.

Chuong 111
KE HOACH VAN HANH THI TRUONG PIEN THANG TOI

Piéu 36. Noi dung va trinh tw 1ap ké hoach van hanh thij trwong dién
thang toi

1. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudong dién co trach nhiém lap ké
hoach van hanh thi trudng dién thang téi, bao gém cac budc sau:

a) Du b&o phu tai, bao gdm phu tai hé théng dién québc gia va phu tai hé théng
dién mién:

b) Tinh toan gia tri nugc, muc nudce toi wu, san lugng dy kién cia nha may
thuy dién bac thang va nha may thuy dién c6 ho chira diéu tiét trén mot tuan;

¢) Tinh todn phan loai tb may va tinh toan gia tran ban chao cua tb may nhiét
dién;

d) Tinh toan san lwong du kién ctua cac nha may thuy dién chién luoc da muc
tiéu;

d) Xac dinh san luong hop dong timg chu ky cia timg nha may dién;

e) Xac dinh nhu cau dich vu diéu khién tan sé thir cap, danh sach cac té may
phat dién du diéu kién cung cap dich vu diéu khién tan sé tha cap trong ké hoach
van hanh thang tai.

2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién co trach nhiém sir dung
hé théng chwong trinh 1ap ké hoach van hanh thi truong dién tai Diéu 1 Phy luc
nay dé tinh toan 1ap ké hoach van hanh thang theo quy dinh tai So d6 02 Phu luc
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nay.

Piéu 37. Cung cap so liéu phuc vu lap ké hoach van hanh thi truong
dién thang téi

1. Trudc ngay 12 hang thang, Pon vi phat dién, don vi cung ung nhién li¢u
c6 trach nhiém phdi hop dé xac dinh va cung cip cho Pon vi mua dién céc sé liéu
phuc vu xéac dinh gi& nhién liéu trong 1ap ké hoach van hanh thang téi, bao gom:
ké hoach cung ung nhién liéu; gié/chi s6 nhién liéu d3 mua theo cac hop ddng
mua ban nhién liéu va gid/chi s nhién liéu du kién.

2. Truéc ngay 15 hang thang, cac don vi tham gia thi tru:ong dién co trach
nhiém cap nhat va cung cap cho Bon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién
cac s6 lidu theo cac quy dinh tai Diéu 4, Diéu 6, Piéu 7, Biéu 8, Piéu 9, Piéu 10,
Diéu 11, Diéu 12, Diéu 13 va biéu 14 Phy luc nay va theo quy dinh Vé lap ké
hoach bao dudng, sira chira lugi dién va nha may dién trong hé thong dién qudc
gia tai Quy dinh hé théng dién truyén tai, Quy dinh hé théng dién phan phdi va
Quy dinh quy trinh diéu o hé thong dién quéc gia do Bo Cong Thuong ban hanh.,

3. Trudc ngay 20 hang thang, don vi tham gia thi truong dién va don vi lién
quan c6 trach nhi¢m cung cap cho Don vi van hanh h¢ thng dién va thi truong
dién cac sd lidu theo quy dinh vé du bao nhu cau phu tai hé théng dién qudc gia
tai Quy dinh hé thdng dién truyén tai do Bo Cong Thuong ban hanh. Cac don vi
phat dién s¢ hiru nha may dién thudc khu cong nghiép co trach nhiém cung cap
thém nhu cau phu tai noi bo du kién cua thang tiép theo.

4. Trudc ngay 30 hang thang, Pon vi mua dién va Pon vi phat dién co trach
nhiém c6ng bd va xéac nhan san luong hop ddng thang téi, san lugng hop dong
ting chu ky giao dich (d6i v6i nha may dién méi) trong treong hop da thoa thuan
va thong nhét trén Trang thong tin dién tir thi truong dién theo quy dinh vé Quy
trinh quan ly van hanh hé thong cong nghé thong tin diéu hanh thi truong dién tai
Phu luc V Thong tu nay.

5. Trudc ngdy 20 hang thang, Pon vi phat dién c6 trach nhiém cung cap san
lwong kha dung duy kién nha may dién thang t6i theo dic tinh ki thuat to may c6
xét dén ké hoach bao dudng sta chira va thdng tin vé ké hoach cung cap nhién
licu thang tai va céac thang tiép theo ddi voi cac nha may nhiét dién (co xac nhan
ctia don vi cung cap nhién liéu) cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién 1én Trang thong tin dién tir thi truong dién theo quy dinh vé Quy trinh quan
ly van hanh hé thong cong nghé thong tin diéu hanh thi truong dién tai Phuy luc V
Thong tu nay dé lam co so tinh toan 1ap ké hoach van hanh thang toi va xem xé
diéu chinh san luong hop ddng thang téi theo quy dinh vé Quy trinh tinh toan
thanh toan trong thi truong dién tai Phu luc Il Thong tu nay.

6. Trudc ngay 20 hang thang, don vi mua budn dién co trach nhiém du bao
phu tai ting chu ky giao dich cta thang ti va giri Pon vi van hanh hé thong dién
va thi truong dién dé phuc vu lap ké hoach van hanh thang téi.



32

Piéu 38. Chuan bi cac sé liéu diu vao cho 1ap ké hoach van hanh thi
treong dién thang toi

1. Trude ngdy 20 hang thang, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién c6 trach nhiém du kién phu tai thang toi theo quy dinh vé du béo nhu cau
phu tai hé théng dién qudc gia tai Quy dinh hé théng dién truyén tai do Bo Cong
Thuong ban hanh.

2. Trudc ngay 20 hang thang, Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong
dién co trach nhiém du kién ké hoach bao dudng stra chira thiét bi dién cho céc to
may phat dién, duong day truyén tai dién va cac thiét bi két néi lién quan cho
thang tai.

3. Tru6c ngay 25 hang thang, Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong
dién co trach nhiém hoan thanh viéc 1ap ké hoach bao dudng sira chira thiét bi
dién cho cac to may phat dién, duong day truyén tai dién va cac thiét bi két ndi
lien quan cho thang téi theo quy dinh vé 1ap ké hoach bao dudng, sira chita ludi
dién va nha mdy dién trong hé théng dién quéc gia tai Quy dinh hé théng dién
truyén tai, Quy dinh hé théng dién phan phéi va Quy dinh quy trinh diéu do hé
thng dién quéc gia do Bé Cong Thuong ban hanh.

4. Trudc ngay 20 hang thang, trén co so cac thong tin dugc cac don vi cung
cap, Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudong dién c6 trach nhiém xac dinh
cac thong sb va cap nhat vao cac chuong trinh tinh toan.

Picu 39. Tinh toan gia tri nwéc thang téi

1. Truée ngay 20 hang thang, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién cd trach nhiém tinh toan gia tri nudc cua cac ho thiy dién trong thang toi
theo quy dinh tai Diéu 18 Phu luc nay va theo trinh tu tai So d6 04 Phy luc nay.

2. Két qua tinh toan gié tri nudc phuc vu qué trinh 1ap ké hoach van hanh
thang t&i bao gdbm gia tri nude 05 tuan dau tién trong chu ky tinh todn caa cac nha
may thuy dién (d6ng/kWh);

Piéu 40. Tinh toan mé phéng thi trudng thang téi

1. Trudc ngdy 23 hang thang, Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong
dién cd trach nhiém tinh toan md phong thi truong dién theo phuong phap va trinh
tu quy dinh tai Biéu 17 Phu luc nay.

2. C4c to may trong chuong trinh mé phong thi trudng duoc cap nhat nhu
sau:

a) Gia tran ban chao cac té may nhiét dién tirng chu ki trong mot thang bang
nhau va dugc cap nhat bang két qua chi phi bién d6i cua nhiét dién trong thang
toi;

b) Céc té6 may thuy dién mé phong dic tinh ki thuat, dac tinh ho chua, luu
luong nudc vé, mirc nudc hd chira thay dién tir dit liéu dau vao cua bai toan tinh
toan ké hoach hé théng dién thang téi;

c) Codng suat tdi da cua cac té6 may timg chu ki trong thang dwoc cap nhat
bang cong suat kha dung cua cac to may;
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d) Boi voi cac t6 may/nha may chay theo phuong phéap ¢ dinh san luong
thang téi, cong suat huy dong tirng chu ki trong chwong trinh m6 phong thi trudng
trong mot thang duoc cap nhat theo biéu dd cong suat mau cua ndm/thang qué
khtr trong dong véi thang du kién tinh toan két hop véi san lugng du kién cua to
may/nha may trong thang téi ddng thai cong suat téi da 1a cong suat kha dung cua
t6 may/nha may. Cong suit timg chu ki dugc tinh todn theo céng thic sau:

Pi — EI Pnl1au _t

z, maut

t=1

Trong do:
P Cong suit timg chu ki ctia to may/nha may i trong thang T (MW);

ETi : San luong ciia to may/nha may i trong thang T duoc sir dung tir két qua
tinh toan ké hoach hé thong dién thang t6i (MWh).
Pnl1au _t : Cong suat mau tai chu ki t cia to may/nha may 1.

d) Rang budc bao tiu:

- M6 phong rang budc dam bao san Iuwgng huy dong trong thang téi I6n hon
hoac bang san lugng yéu cau bao tiéu thang cho cac nha may c6 yéu cau bao tiéu,
trong d6 san luong yéu cau bao tiéu thang duoc tinh theo cong thuc sau:

. . . EL

TOP}; = (TOPy — A%_{) * ———
T ( Y T 1) Z%zT Etl

Trong do:

TOPL: san lugng yéu cau bao tiéu thang T ctia t may/nha may dién i (MWh);

TOPL: san luong yéu cau bao tiéu nim Y cua té may/nha may dién i (MWh);

E._1: San luong wdc thuc hién cua to may/nha mdy i tir thoi diém bat dau
bao tiéu trong ndm Y dén hét thang T-1 (MWh);

EL: San luong cua to may/nha mdy i trong thang T dugc str dung tir két qua
tinh toan ké hoach hé thong dién thang téi (MWh).

2, E}: Tong san luong cia to may/nha may i tir thang T dén cudi nam
duoc su dung tir két qua tinh toan ké hoach hé thdng dién thang téi (MWh).
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- B4i véi cac nha may c6 yéu cau bao tiéu khong di nam (ngay bat dau bao
tiéu & gitra nim) c6 ngay két thic bao tiéu ctia nam Y-1 trong thang T, bd sung
thém rang budc dam bao san luong huy dong (tir ngay 1 thang T dén hét ngay két
thic bao tiéu cua nim Y-1 trong thang T 16n hon hoic bang san lugng yéu cau
bao tiéu con lai, trong d6 san luong yéu cau bao tiéu con lai duoc tinh theo cong
thirc sau:

TOPL, = TOP:_, — Ab, 4
Trong do:

TOPL,: san lugng yéu cau bao tiéu con lai trong thang T cua to may/nha may
dién i (MWh);

TOP:_,: san luong yéu cau bao tiéu nim Y-1 cia t6 may/nha may dién i
(MWh);

b._1: San luong ude thyc hién cua to may/nha may i tir thoi diém bat dau
bao tiéu trong ndm Y-1 dén hét thang T-1 (MWh).
3. Tinh todn md phong thi truong dwa ra san luong ting gio cia ting t6 may
theo phuong phap 1ap lich co6 rang bugc (MWh).

Pi¢u 41. Phan loai nha may nhiét dién thang toi

1. Trudc ngdy 23 hang thang, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién ¢ trach nhiém sa dung mé hinh mé phong thi truong duoc quy dinh tai Diéu
40 Phy luc nay dé xac dinh hé sé tai trung binh thang cua cac nha may nhiét dién,
phan loai c4c nha may chay nén, chay lung va chay dinh trong thang téi.

2. Heé sb tai trung binh thang cia mdi nha may duoc xac dinh nhu sau:

KL = PATT :100%

itlT

Trong do:

Ky : Hé s tai trung binh thang ciia nha may i (%);

Al: Tong san luong dién nang dy kién trong thang ti cua nha may i, xac
dinh tir két qua tinh toan ké hoach van hanh thang dugc xac dinh tai Biéu 40 Phy
luc nay (MWh);

P,: Cong suit dat ctia nha may i (MW);

T, : Tong sé chu Ky tinh toan hé sé tai thang.

3. Can cir hé s6 tai trung binh thang tir két qua mo phong, cac nha méay nhiét
dién duogc phéan loai thanh 03 nhdm theo quy dinh tai khoan 2 bi¢u 34 Thong tu
nay.

Piéu 42. Piéu chinh gia tran ban chao cia té may nhiét dién
1. Truéc ngay 23 hang thang, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
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dién c6 trach nhiém tinh toan va diéu chinh gia tran ban chao c4c t6 may nhiét
dién trong thang téi theo phuong phap quy dinh tai Biéu 35 Thong tu nay.

2. Trudc ngay 23 hang thang, sau khi tinh toan diéu chinh gié tran ban chao
cac to may nhiét dién trong thang téi, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién c6 trach nhiém cong bé s6 liéu dau vao va két qua gia tran ban chao, gia trung
binh ctia cac gia tran ban chao cua cac té may nhiét dién trong thang toi.

Piéu 43. Piéu chinh san hrgng hep dong thang

1. Trude ngay 20 hang thang, truong hop Pon vi phat dién va Pon vi mua
dién théng nhét vé san luong hop dong thang, hodc cac noi dung va két qua diéu
chinh san lugng hop dong thang, cac don vi 6 trach nhiém thong bao san luong
hop dong thang téi va cac thang con lai trong nim ma cac bén da théng nhat cho
Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién dé phuc vu cong tac van hanh
thi truong dién.

2. Trix truong hop da c6 thoa thuan vé san luong hop dong thang theo quy
dinh tai khoan 1 Biéu nay, viéc diéu chinh san luong hop dong thang duoc thuc
hién theo quy dinh tai Diéu 16, khoan 1, khoan 2, khoan 3 Diéu 37 Thong tu ndy
va quy dinh tai Phu luc 3 Thong tu nay vé Quy trinh tinh toan thanh toan trong thi
truong dién.

Picu 44. Xac dinh san lwong hep dong tirng chu ky

Trir truong hop da co thoéa thuan trong hop dong mua ban dién cua nha may
dién mai, san lwong hop dong ting chu ky giao dich ciia nha may dién dugc xac
dinh nhu sau:

1. Trude 05 ngay cudi cung hang thang, Pon vi van hanh hé thdng dién va
thi trudng dién 6 trach nhiém tinh toan phan b san luong hop déng ting chu ky
trong thang téi cho timg nha may dién va don vi mua dién theo quy dinh tai Biéu
38, Diéu 40 Thong tu nay.

2. Trugc 05 ngay cudi cing hang thang, Pon vi van hanh hé théng dién va
thi trudng dién co trach nhiém cong bd 1én Trang thong tin dién tir thi treong dién
s6 liéu dau vao phuc vu tinh toan va két qua tinh toan san lwong hop ddng so bo
trong thang cho don vi mua dién va don vi phét dién truc tiép giao dich. Pon vi
mua dién va don vi phat dién c6 trach nhiém phdi hop véi Pon vi van hanh hé
thong dién va thj trurong dién hoan thanh kiém tra céc sai léch trong ket qua tinh
toan san luong hop dong tung chu ky giao dich trong thang toi it nhat 03 ngay
trudc ngay cudi cling hang thang. Don vi van hanh h¢ thong dién va thi truong
dién co trach nhiém gui két qua tinh todn san luong hop dong ting chu ky giao
dich chinh thirc trong thang cho don vi mua dién va don vi phat dién tryuc tiép giao
dich it nhat 03 ngay trudc ngay cudi cling hang thang.

Piéu 45. Kiém tra, phé duyét va cong bd ké hoach van hanh thi truwong
dién thang téi

1. Sau khi da kiém tra va hoan thién céc tinh toan 1ap ké hoach van hanh thj
treong dién thang téi, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién co trach
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nhiém trinh Cuc Diéu tiét dién luc xem xét va thdng qua ké hoach van hanh thi
treong dién thang tai.

2. Ké hoach van hanh thi truong dién thang bao gom cac théng sé dau vao
va thuyét minh tinh toan, noi dung co ban bao gom:

a) Gia tri nudc, mue nudc tdi vu cia cdc nha may thuy dién bac thang va nha
may thuy dién c6 ho chira diéu tiét trén mot tuan hang tuan trong thang toi;

b) Gia tran ban chao cho ting t6 may nhiét dién trong thang toi;

¢) Gi4 trung binh cuia c4c gia tran ban chao caa cac t6 may nhiét dién tham
gia thi truong dién;

d) San lugng thanh toan theo gia hop dong tirng chu ky cua cac nha may dién
trong thang tai;

d) San luong du kién phét ting chu ky caa cac nha may dién trong thang téi.

3. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién co trach nhiém lay y
kién cua Tap doan Bién lyc Viét Nam trudc ngay 23 hang thang vé ké hoach van
hanh thi truong dién thang tai.

4. Tap doan Bién lyc Viét Nam c6 trach nhiém nghién ctu va giri ¥ kién gop
y vé ké hoach van hanh thi trudng dién thang da 1ap trudc ngay 25 hang thang.

5. Trudc 03 ngay cudi cung hing thang, sau khi ké hoach van hanh thi trudng
dién thang duoc Cuc Piéu tiét dién luc théng qua, Pon vi van hanh hé théng dién
va thi truong dién c6 trach nhiém cong b ké hoach van hanh thi truong dién thang
to1 1én Trang thong tin dién tur thi truong dién theo quy dinh tai Phu luc V Théng
tu nay.

6. Trudc ngay cudi ciing hang thang, trén co s san luong hop dong tai diém
giao nhan do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién tinh toan va cong
bd, Pon vi mua dién va Pon vi phat dién truc tiép giao dich cd trach nhiém ky
xé&c nhan san luong hop dong thang téi dugc diéu chinh theo quy dinh tai 0 Phu
luc nay va san luong hop dong ting chu ky giao dich theo két qua tinh toan va
cong bd cua Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién.

) Chuwong IV )
LAP KE HOACH VAN HANH HE THONG PIEN
VA THI TRUONG PIEN TUAN TO

Piéu 46. N§i dung, trinh tw 1ap ké hoach van hanh hé thong dién va thi
truong dién tuan toi

1. Bon vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién c6 trach nhigm lap ké
hoach van hanh hé thong dién va thi truong dién tuan tdi, bao gom cac ndi dung
sau:

a) Dy béo phu tai, bao gom phu tai h¢ thong dién quoc gia va phu tai hé thong
dién mien;

b) Tong san luong dién du kién phét cua timg nha may dién trong tuan téi;

¢) Gia tri nuéc va san luong du kién hang gio cia nha may thuy dién chién
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lugc da muc tiéu;

d) Gia tri nudc cua cac nha may thuy dién bac thang, cac nha may thuy dién
cb ho chtra diéu tiet tir 02 ngay tro Ién;

d) Gi4 tri nuéc cao nhat cua cac nha may thay dién tham gia thi truong dién;

e) San luong du kién tirng chu ky cua cac nha may thuy dién c6 ho chta diéu
tiet tir dudi 02 ngay;

g) Muc nudc tdi vu tuan caa cac hd chta thuy dién;

h) Muc nuéc gidi han tuan cua cac hd chtra thuy dién c6 kha ning diéu tiét
tur 02 ngay tro 1én;

k) Lich bao dudng, stra chira nguén va luéi dién trong tuan toi;

1) Xac dinh nhu cau dich dieu khién tan so thir cap, danh séch céc to may du
kién cung cap dich vu dicu khién tan so thir cap trong ké hoach van hanh tuan toi;

m) Cac kién nghi, dé xuat dé dam bao van hanh hé thdng dién va thi trudng
dién on dinh, an toan, tin cay.

2. Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién c6 trach nhiém st dung
cac cong cu phan mém tinh toan theo quy dinh tai Diéu 1 Phuy luc nay dé tinh toan
lap ké hoach van hanh hé thong dién va thi truong dién tuan theo trinh tu quy dinh
tai So d6 03 Phu lyc nay.

Piéu 47. Cung cap so liéu phuc vu 1ap ké hoach van hanh hé théng dién
va thi trweong dién tuan toi

1. Trugc 08h00 thir Ba hang tuan, don vi tham gia thi truong dién va don vi
lien quan c6 trach nhiém cung cip cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién cac so liéu theo quy dinh vé du bao nhu cau phu tai hé théng dién
qudc gia tai Quy dinh hé thong dién truyén tai do Bo Cong Thuong ban hanh.

2. Trugc 15h00 thir Ba hing tuan, don vi tham gia thi truong dién va don vi
lien quan c6 trach nhiém cung cdp cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién céc s liéu theo quy dinh tai Diéu 4, Piéu 6, Piéu 7, Piéu 8, Piéu 9,
Piéu 10, Piéu 11, Piéu 12, Piéu 13 va bBiéu 14 Phy luc nay va theo quy dinh vé
lap ké hoach bao dudng, sira chita ludi dién va nha may dién trong hé théng dién
qudc gia tai cac Quy dinh hé théng dién truyén tai, Quy dinh hé thong dién phan
phdi va Quy dinh quy trinh diéu d6 hé thdng dién qudc gia do Bo Cong Thuong
ban hanh.

Piéu 48. Chuan bi sé liéu diu vao cho 1ap ké hoach van hanh hé théng
dién va thi truong dién tuan toi

Truéc 17h00 thir Ba hang tuan, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién co trach nhiém:

1. Du kién phu tai tuan toi theo phuwong phap quy dinh vé du béo nhu cau
phu tai hé théng dién qudc gia tai Quy dinh hé théng dién truyén tai do Bo Cong
Thuong ban hanh.
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2. Dy kien ké hoach bao dudng sira chira thiét bi dién cho cac to may phét
dién, duong day truyeén tai dién va cac thiét bi két noi lién quan cho tuan tai.

3. Xac dinh céc thdng sb va cap nhat vao cac chuong trinh tinh toan cén cu
trén co so cac thong tin dugc cac don vi lién quan cung cap.

Piéu 49. Tinh toan gia tri nwéc tuan toi

1. Tru6c 10h00 thir Tw hang tuan, Pon vi van hanh h¢ thong dién va thj
treong dién co tré}ch nhiém tinh toén gia tri nudc cua cac ho thuy dién trong tuan
toi theo nguyén tac quy dinh tai Biéu 18 Phu luc nay va theo trinh tu tai So do 04
Phu luc nay.

2. Két qua tinh toan gi4 tri nuéc phuc vu qua trinh 1ap ké hoach van hanh
tuan t6i bao gom gia tri nuac 01 tuan dau tién trong chu ky tinh toan cua nha may
thay dién (dong/kwh);

Piéu 50. Tinh toan ké hoach van hanh ngudn dién tuan téi

1. Tru6c 15h00 thir Tu hang tuan, Pon vi van hanh hé thong dién va thj
truong dién cé’tréch nhiém tinh toan k§ hoach van hanh nguon dién tuan st dung
chuong trinh t61 wu thuy nhiét dién ngan han.

2. Gia ban chao va cdng suat c4c to may trong chwong trinh toi vu thaty nhiét
dién ngan han duoc cap nhat nhu sau:

a) Gia ban chao cac to may nhiét dién tirng chu ky trong mot tuan bang nhau
va dugc cap nhat bang gia bién doi cac to may nhiét dién tuan tai;

b) Céc t6 may thay dién duoc mo phong theo quy dinh tai Biéu 17 Phy luc
nay;

¢) Rang budc bao tiéu:

- M6 phong rang budc dam bao san luong huy dong tir dau tuan toi dén cudi
thang Ién hon hoic bang san lugng yéu cau bao tiéu con lai cia thang cho cac nha
may c6 yéu cau bao tiéu, trong d6 san lwong yéu cau bao tiéu con lai cua thang
(tir dau tuan t6i dén cudi thang) duoc tinh theo cong thirc sau:

TOP.L, = TOPL — AY,_,

Trong do:

TOPL,: san luong yéu cau bao tiéu tir dau tuan t6i dén cubi thang T cua to
may/nha may dién 1 (MWh);

TOPL: san luong yéu cau bao tiéu thang T clia to may/nha may dién i (MWh);

L _1: San luong wéc thuc hién ciia to may/nha may i tir thoi diém dau thang
T dén cudi tuan hién tai (MWh);
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- B4i véi cac nha may c6 yéu cau bao tiéu khong du nam (ngay bat dau bao
tiéu ¢ gitta nam) va c6 ngay két thic bao tiéu ciia nim Y-1 trong tuan téi, bd sung
thém rang budc dam bao san lugng huy dong tir dau tuan toi dén hét ngay két thic
bao tiéu ctia ndm Y-1 I6n hon hodc bing san lugng yéu cau bao tiéu con lai duoc
tinh theo c6ng thuc sau:

TOP,, = TOP:_, — A,
Trong do:

TOP,,.: san luong yéu cau bao tiéu tir ddu tuan t6i dén dén hét ngay két thuc
bao tiéu ctia nam Y-1 trong tudn tdi ctia t6 may/nha may dién i (MWh);

TOP:_,: san luong yéu cau bao tiéu nim Y-1 cia t6 may/nha may dién i
(MWh);

.. San lugng wéc thuc hign cuia to may/nha méy i tir thoi diém bat dau
bao tiéu trong nam Y-1 dén cudi tuan hién tai (MWh).

3. biéu tiét ho chira thity dién tuan téi can ci trén dy bao luu lwong nudc vé
trung binh tuan cua ho chtra thuy dién, muc nudc thuong luu dau tuan va muc
nudc thugng luu cudi tuan

a) Du bao luu lwong nude vé trung binh tuan téi duoc xac dinh can cir trén
lwu lwong nude vé trung binh 07 ngay lién ké trude d6 va co diéu chinh thém
+20% néu luu luong nudce vé trung binh 07 ngay lién ké chénh léch véi luu luong
nudc vé trung binh 10 ngay lién ké qué +20% hoac sé liéu do don vi dy bao doc
lap cung cap;

b) Muc nudc thuong luu dau tuan tdi ciia cac nha may thiry dién c6 ho chaa
diéu tiét tir 02 ngay tro 18n dugce tinh toan cin ¢ trén myuc nudc hién tai, san luong
du kién cac ngay con lai trong tuan hién tai va dy bao luu lugng nuéce vé trung
binh cé&c ngay con lai trong tuan theo nguyén tac sau:

- San lwong du Kién cac ngay con lai trong tuan hién tai dugc tinh toan twong
ung vei san lugng dién thuc té trung binh cic ngay da qua hoac c6 xét nhu cau
thuc té cua hé thong dién trong cac ngay thuong, ngay 1€, ngay thir Bay va ngay
Chu nhat, sé ngay trung binh bang sé ngay tir thoi diém tinh toan dén cudi tuan;

- Du bao luu lugng nuéc vé trung binh cac ngay con lai trong tuan hién tai
duoc tinh bang luu lwgong nudce ve thuc té trung binh caa cac ngay lién trude thoi
diém tinh toan, so ngay trung binh bang 03 ngay lién ké trudc d6 hoac so li¢u do
don vi du bao doc lap cung cap.

~ ¢) Myc nu6e thuong luu cudi tuan cua céc nha may thiy dién cé ho chia
dieu tiet dudi 02 ngay dugc cap nhat bang muc nudc thuong luu dau tuan toi, trur
truong hop Qve dy bao I6n hon Qem toi da hoac dé dam bao an ninh cung cap
dién, chong qua tai ludi dién;

d) Muc nudc thuong luu cudi tuan cua cac nha may thuy dién cé ho chua
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diéu tiét tir 02 ngay trg 18n duoc tinh toan can cir muc nudc cudi thang, luu luong
nudc vé trung binh thang da duoc phé duyét theo phuwong thirc thang, muce nude
thuong luu dau tuan téi duoc xac dinh theo quy dinh tai Biém b Khoan nay, dugc
tinh toan theo cdng thurc sau:

Budc 1: Xéc dinh thé tich chénh Iéch gitra dau tuan va cudi tuan:

T1
2P

1 (AV, +Q,,.T,.3600)—Q,,.T,.3600

2_P
i=1

AV,

Trong do:

T;: Thoi gian trong tudn (gio);

T,: Thoi gian tir dau tuln t6i dén cudi thang (gio);

P,;: Cong suat kha dung ctia nha may tai gio thit i trong tuan c6 tinh dén lich,
bao dudng stra chira (MW);

P,;: Cong suat kha dung ctia nha may tai gio thr i tir dau tudn dén cudi thang
c6 tinh dén ké hoach bao dudng, stra chira (MW);

AV;: Chénh léch thé tich gitta dau tuan va cudi tuan (m°);

Qy+: Du kién luu luong nude vé trung binh tinh todn tudn (md/s);

AV,: Chénh léch thé tich giita dau tuan dén cudi thang (m°);

Qy»: Luu lugng nudce vé trung binh tinh toan thang da dugc phé duyét (m3/s).

Trong d6: Luu lugng nudc vé trung binh tinh toan 13 luu luong nudc vé da
trir luu lwong nudce du kién xa.

Budc 2: Xac dinh muc nudc cudi tuan tir dic tinh thé tich - muc nudc va thé
tich chénh léch dau tuan va cuoi tuan.

4. Két qua tinh toan tir chuong trinh toi wu thity nhiét dién ngan han bao gom:
San lugng dién (MWh) tirng chu ky cua nha may dién bao gom nha may thay dién
chién lugc da muc tiéu, cac nha may thiry dién c6 hd chira diéu tiét dugi 02 ngay
va cac nha may dién khéc.

Piéu 51. Tinh toan ké hoach van hanh lwéi dién truyén tai tuan téi

Trudc 15h00 thir Tu hing tuan, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién co trach nhiém tinh todn ké hoach van hanh ludi dién truyeén tai tuan toi theo
trinh ty sau:

~ 1. Tinh toan can bang cong suat h¢ thong dién quoc gia tai cac thoi diém cao

diém va thap di€m trong ngay twong tng voi ket qua du bao nhu cau phu tai di¢n
tai cac thoi diém do.

2. Xay dung co so dit liéu cho tinh toan cac ché do van hanh ludi dién tai
thoi diém cao dieém va thap diém trong ngay can cir ket qua du bao phu tai, can
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bang céng suat va cau hinh luéi dién cua hé théng dién.

3. Tinh toan dong dién ngan mach tai cac thanh cai 500kV, 220kV va 110kV
trong ludi dién truyen tai.

4. Tinh toan ché d6 van hanh binh thuong cua ludi dién tai céc thoi diém cao
diém va thap diém trong ngay; canh bao c4c phan tu cua ludi dién (duong day
hoac may bién &p) mang tai cao theo quy dinh hé thong dién truyén tai do Bo
Cong Thuong ban hanh; danh gia kha ning dap wng nhu cau phu tai dién caa ludi
dién quéc gia, vung, mién.

5. Tinh toan ché d6 van hanh ludi dién khi su ¢ phan tir nguy hiém trong hé
thng dién (ché do N-1) tai cac thoi diém cao diém va thap diém trong ngay. Canh
bao cac phan tir cia ludi dién (duong day hodc may bién ap) c6 kha ning xay ra
su ¢6 nguy hiém.

6. Tinh toan va quy dinh biéu d6 dién ap cac diem nit chinh trong hé thong
dién quoc gia.

7. Tinh toan cac ché do van hanh dic biét khac (néu can).
8. B¢ xuat cac giai phap dé dam bao van hanh ludi dién an toan, tin cay.

Piéu 52. Kiém tra, phé duyét, cong bd ké hoach van hanh hé thong dién
va thi trweong dién tuan toi

1. Truéc ngdy 15h00 thir Nam hang tuan, Pon vi van hanh h¢ thong dién va
thi truong dién co trach nhiém hoan thanh dy thao phwong thire van hanh h¢ thong
dién va thi truong dién tuan tai gui van ban bao cao Cuc bicu tict dién luc de phé
duyét.

2. Truéc 15h00 thér Sau hing tuan, Pon vi van hanh hé théng dién va thi
trudng dién co trach nhiém cong bé ké hoach van hanh hé thong dién va thi truong
dién tuan t&i sau khi duoc Cuc Diéu tiét dién luc phé duyét Ién trang thong tin
dién tir thi truong dién theo quy dinh vé Quy trinh quan 1y van hanh hé théng cong
nghé thong tin diéu hanh thi trudng dién tai Phu luc V Thong tu nay.
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DANH MUC SO PO

(Kem theo Phu luc |. Quy trinh ldp ké hoach vin hanh thi truong dién)

STT TEN SO PO
So d6 01 Trinh ty 1ap ké hoach van hanh thi truong dién nam tdi
So'dd 02 | Trinh ty lap ké hoach van hanh thi truong dién thang toi
So'dd 03 | Trinh ty lap ké hoach van hanh thi truong dién tuan toi
So d6 04 | Trinh ty tinh toan gia tri nuéc
So' dd 05 | Trinh ty lva chon nha may dién méi tét nhat
So' dd 06 | Trinh tu thyuc hién tinh toan gia cong suat thi truong
So dd 07 | Thoi gian biéu 1ap ké hoach van hanh thi truong dién
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So' dd 01 — Trinh tw 14p ké hoach van hanh thi trudong dién nim t6i

( A \ X . A qea A )
| Cung cap va chuan bi so liéu dau

vao cho lap ké hoach van hanh
\§ J

- . N oA A
Tinh toan gia tri nudc va mo phong
thi truong dién

- J

v

( Phéan loai nha may A

chay nén, lung, dinh

v

Tinh toan gidi han
ban chao nhiét dién

v

Lua chon cac phuong an
gia tran thi truong

- * J
( Lua chon BNE A
Tinh toan gia cong suat thi truong

- J

v

(Xéc dinh san luong hop dong ndm)
Phan b san lugng hop dong thang

- J

( Tinh gia phat dién binh quan cho )
nam tdi theo cac phuong an

.

Hiéu chinh

Kiém tra,
tham dinh

Phé duyét, cong bd
ké hoach nam
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So d6 02 — Trinh tw 1ap ké hoach van hanh thi trudong dién thang téi

Cung cip va chuén, bi s6 liéu dau
vao phuc vu lap ké hoach thang

\4

(" L, , N\
Tinh toan
gia tri nudce
- J
4 )
Tinh toan mo6 phong
thi truong dién
& J
v
e R
Phan loai nha may chay nén,
lung, dinh
\ J

A 4
Hiéu chinh gidi han
ban chao nhiét dién

A 4

[ Phén bo san luong }

hop dong chu ky giao dich

Hiéu chinh ] )
Kiém tra, tham
dinh

Phé duyét, cong bd
ké hoach thang
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So dd 03 — Trinh tu 1ap ké hoach van hanh thi trudong dién tuan toi

X \ 2 VST A )
Cung cap va chuan bi so li¢u dau
vao phuc vu lap ké hoach tuan
J

v
Tinh toan
gia tri nude

v

Tinh toan ké hoach van hanh
nguon dién tuan toi

A 4

Tinh toan ké hoach van hanh ludi
dién truyén tai tuan toi

Hiéu chinh ,
Kiém tra
két qua

|

Phé duyét va cong bd
ké hoach tuan
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So @6 04 — Trinh ty tinh toan gia tri nuwéc

[ Bét dau ]

\ 4

‘( Céc don vi tham gia TTD cung cép
| 'L thong tin theo quy dinh

Yeéu cau cung
cap lai so liéu

B Sai

Kiém tra so liéu
cung cap

Tinh toan va cap nhat s6 liéu dau vao
mo hinh tinh toan gié tri nudc

A 4

Chay mo hinh
tinh todn gia tri nudc

Kiém tra va danh
gia két qua tinh

[ Két thic ]
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So @6 05 — Trinh tw lya chon nha may dién méi tot nhat

s N
Cap nhat danh sach va so liéu phuc vu
lga chon nha may mdi tot nhat

!
Xéc dinh san luong dién nang dy kién
nam N tr mo6 hinh mo6 phdng thi truong
L theo phuong phap 1ap lich c6 rang bude )

Dap ung cac ti€u chi tai
Khoan
1, 2,3 bicu 25 Thong tu

Cap nhat s6 liéu cho Co
danh sach nha may
moi tot nhat nam N-1

\ 4

Tinh toan chi phi phat
dién toan phan binh quan

\ 4

Lua chon nha may moi
tot nhat

v

Két qua
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So' d0 06 — Trinh tw thue hién tinh toan gia cong suat thi truong

4 )

Cép nhat $6 liéu phuyc vu tinh toan gia

cong sudt thi truong

v
Xac dinh doanh thu dy kién trén thi
truong cua Nha may dién mai tot nhat
trong nam N
v
Xéc dinh téng chi phi pbét dién nam cua
Nha may dién moi tot nhat nam N
v
Tinh toan chi phi thiéu hut’ nam cua Nha
may dién mai tot nhat ndm N

-
p

J
N

Chi phi thiéu
hut nam >0

Tinh toan chi phi thiéu hut thang

v

Xac dinh cong suat kha dung trung binh
trong nam cua Nha may dién mai tot

nhét

- J

A 4

[ Tinh toan gia cong suat thi trudng ]

A 4

Két qua

A

4 N

Bio cdo Cuc DPiéu tiét dién
lwe
- Lya chon nha may BNE
tiép theo
- Danh sach nha may tham
kgia thi truong dién

)
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So d6 07 — Thai gian biéu 1ap ké hoach van hanh thi truong dién

Thoi han R Pon vi Don vi | Thoi gian X A £ -
Ngay Gio Hoat dong thuc hién | phéi hep | 4p dung Chu ky Noi dung, két qua
Cung cip sb liéu vé ké - K& hoach bao dudng, sira chita cac t6 may va ludi
Ngay 15 thang 7 hoach bao dudng, sua DIQIZ IIDYII_D’ NSMO Nam N Hine nim truyén tai;
nam N-1 chﬁ:a} cac t0 may va luoi NMD, & - Phu tai ndi bd (d6i véi NMD thudc khu cong
truyén tai nghi¢p).
Ngay 01 thang 8 Du bdo phu tai ndm 161 | pynm | NSMO | NamN | Hingnam | - S6 lidu du béo phu tai va xuét nhap khau dién,
nam N-1 gui NSMO
- M6 phong cac t6 may thiy dién va nhiét dién;
- M6 phong cac hd thuy dién;
- Tién d6 cac cong trinh méi;
- Luu lugng nudce vé cac hod thuy dién;
o - Cac s6 lidu vé nhién liéu va gidi han nhién ligu;
Cung cap cic s0 licu - Danh sach cac t6 may dap Gmg yéu ciu la nha
R . phuc vu tinh toan lap ké | DVMD, . i
Ngay 01 thang 9 o . : 5 s may BNE;
b hoach van hanh thi NPT, NSMO Nam N Hang nam . N £ . A 1en
nam N-1 \ A < . - Kha néang truyén tai va ton that duong day lién
truong dién nam gui NMbD 1t hé théne:
NSMO caetiong
- Cac yéu cau an ninh hé thong;
- Cac s6 liéu hop d6ng mua ban dién;
- K& hoach xuit nhép khéu dién;
- Cac rang bugc khac;
- Cac thong sé chung cua thi truong
) Hoan thanh viéc lap k?f: hoach bao dudng sura chira
Naav 15 thang 8 Ké hoach bao dudng, ‘ thiét bi dién cho cac t6 may phat dién, duong day
né%nyN- 1 g sira chira cac t6 may va | NSMO Nam N Hang nam | truyén tai dién va cac thiét bi két noi lién quan.
ludi truyén tai
X , . T - Cac s6 liéu vé phu tai nam theo quy dinh tai Quy
Nvgay 01thang 9 D}'r ba? phl} tal nam tol NSMO Nam N Hang nam | dinh h¢ thong dién truyén tai do B Cong Thuong
nam N-1 va 4 nam ti€p theo

ban hanh.
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Thoi han R Pon vi Don vi | Thoi gian X A £ -
Ngay Gio Hoat dong thwe hién | ph 5i hop | 4p dung Chu ky Noi dung, két qua
EVN
Nvgay 01 thang 10 Dé}l’lh S?thh'ra Eh(‘m nha | (Cong ,ty NSMO Nam N Hing nim | Danh sach lya chon nha may méi tt nhat.
nam N-1 may mai tot nhat Mua ban
dién)
Ngay 01 thang 10 Dy béo phu tai giri PCs,
vg y g ;a0 phu Al g NMDb NSMO Nam N Hang ndm | - SO li€u phu tai du b4o nam téi
nam N-1 NSMO
KCN
, . . N - S6 liéu phu tai du bao nam t&i cap nhat dé phuc
Nvgay 10thang 11 Dy bdo phy tai gui PCs NSMO Nam N Hing nam | vy cong tac tinh toan phéan bd san luong hop dong
nam N-1 NSMO . A iin
cho don vi mua budn dién
- Gi4 tri nudc ciia cac ho thity dién trong ting tuan
cla nam toi;
Nvgay 05 thang 10 Tln‘h toan mo phong thi NSMO Nam N Hing nam |~ Muc 1.11100 :[01 uy; ‘ .
nam N-1 truong - Gia di¢n nang thi truong du kién;
- San lugng du kién ciia cac t6 may trong timg tuan
cua nam to1 (GWh);
Ngay 08 thang 10 Phan loai t6 may va tinh NSMO Nim N Hing nam - Phan loai cac to0 may nhiét dién

nam N-1

gia tran nhié¢t dién;

- Gia tran cua cac t6 may nhiét dién
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Thoi han R Pon vi Don vi | Thoi gian X A £ -
Ngay Gio Hoat dong thwe hién | ph 5i hop | 4p dung Chu ky Noi dung, két qua
- Céc phuong 4n gia tran thi trudng;
- Chi phi phat dién toan phan trung binh cta cac
, , nha may dién trong danh sach lya chon la nha may
Lua chon cac phuong an BNE:
gid tran thi truon‘g; , - Két qua lya chon nha may BNE;
Ngay 10 thang 10 Lua “chon nhd mdy : - San luong hop ddng t5i thiéu nam tai diém giao
9 BNE; NSMO NamN | Hingnam | >0 WONS OP Cons to1 thicy Nam te g
nam N-1 , L z nhén cda tirng nha may nhiét di¢n;
Tinh toan gid cong suat , A Lo e A . - 2R :
o - San luong hop dong to1 thiéu thang tai diém giao
thi truong; A S N A, ain
nhén cda tirng nha may nhiét di¢n;
- Don gid CAN cho tung chu ky giao dich trong
nam toi;
- Gia thi truong toan phan binh quan.
Trude neiy 25 Lafly ¥ kién cac don vi vé . )
, gay ké hoach van hanh thi NSMO Nam N Hang ndm | Du thdo ké hoach van hanh thi truong dién nam toi
thang 10 nam N-1 \ A
truong dién nam to1
Trudce ngay 05 G}I 'y kién Ve k‘e hog(jh EVN, o N - Y kién vé ké hoach van hanh thi truong di€n nam
théng 11 nam N-1 van hanh thi truong dién NMD, Nam N Hang nam 6i
nam to1 bVMD
Cong bé va xac nhan cac 1A . s A
: - Ty 1€ san luong thanh toan theo gia hop dong;
Trude ngay 15 thong tin da thoa thuan | NMBD, < x < y i e A < . gla hop cong
, < \ 1K £ Nam N Hang nam | - San lugng hop dong nam;
thang 11 nam N-1 va thong nhat trong hop | DVMD San | hob ddne time tha 5
ddng mua bén dién - San lugng hop dong tirng thang trong nam.
e oy 1S Tinh toén san hrong hop ‘ ;I‘I’Snannl;lrsnnih(_g)iéi(?ng ndm tai diém giao nhan cua
£ay ddng t5i thiéunim vatoi | NSMO NamN | Hingnim | o© Y Geth

thang 11 nam N-1

thiéu thang trong nim

- San lugng hop dong thang tai diém giao nhan ciia
tirng nha may dién;
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Thoi han

Ngay

Gio

Hoat dfng

Don vi
thue hién

Pon vi
phoi hop

Thoi gian
ap dung

Chu ky

Noi dung, két qua

Trudc ngay 15
thang 11 nam N-1

Trinh Cuc DTPL Ké
hoach van hanh TTD
nam

NSMO

EVN

Nam N

Hang nam

Hoan thanh va trinh cac két qua tinh toan sau:

- Gia tri nudc héng tudn;

- Myc nudc gidi han thang;

- Gi4 tran ban chao céc td may nhiét dién;

- Két qua lya chon nha may BNE;

- Két qua tinh toan, phan loai nha may nhiét dién
va phén loai nha may thiry dién theo diéu tiét hd
chua.

- San lugng hop dong t6i thiéu nam tai vi tri do
dém cua ting nha may nhiét dién;

- San lugng hop dong t6i thiéu thang tai vi tri do
dém trong nam;

- Cé4c phuong 4n gié tran thi trudng;

- Céac phuong an ty 1€ san lugng thanh toan theo
gia hop dong.

- Gi4 cong suét thi truong (CAN) timg chu ky
giao dich trong ndm N.

- Két qua gia phat dién binh quan cho nam t6i, gia
phat dién binh quéan cho cac Nha méy dién truc tiép
tham gia thi truong dién theo tirng phuong an gia
tran thi truong dién;

HO so trinh bao gom ca cac thong sé dau vao va
thuyét minh tinh toan

Trudce ngay 15
thang 11 nam N-1

Gui két qua tinh toan
san lugng hop dong toi
thiéu ndm, thang

NSMO

Nam N

Hang nam

Gui Pon vi mua dién va céc don vi phat dién truc
tiép giao dich cac két qua tinh toan sau:

- San lugng hop dong tdi thiéu nam tai vi tri do
dém cua timg nha may nhiét dién;

- San luong hop dong tbi thiéu cac thang trong nam
tai vi tri do dém;
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Thoi han R Pon vi Don vi | Thoi gian X A £ -
Ngay Gio Hoat dong thwe hién | ph 5i hop | 4p dung Chu ky Noi dung, két qua
Truée ngiy 25 Xu ly cac sai 1€ch trong PVMD, ) . ) Kiém t,ra, ph91 h?p vo1 NSMO Xt ly c4c sa lgfh
. < tinh toan san luong hop Nam N Hang nam | trong tinh todn san luong hop dong t6i thiéu nam,
thang 11 nam N-1 A < . NMD Ko w iR arz
dong nam, thang toi thiéu thang
Xac dinh va cong bd ty
1€ san lugng thqnh toan ‘
Trude ngay 10 theo gia hc_,fp deng cho Bo Cong ) . ) Ty 1€ san luong t‘hanlrl tO?{l theo gla’hqpa dong ap
. é Pon vi phat dién chua Nam N Hang ndm | dung cho DPon vi phat dién chua c6 thdéa thuan,
thang 12 nam N-1 . . o 2 Thuong X A .. . A
c6 thoa thuén, thong thong nhat véi Pon vi mua dién
nhat véi Pon vi mua
dién
- Ké"hoach bao dudng, sira chita cac t6 may va ludi
truyen tai;
- M6 phdng cac to may thuy dién va nhiét di¢n;
. - Mb phong céc hé thity dién;
Cung cap so liu phuc - Tién d9 c4c cong trinh méi;
Ngay 15 théng vu tinh toin ldp ké ) DVMD, . . . - Luu luong nudce vé cac hd thay dién;
hoach van hanh thj NPT, NSMO | Thang M | Hang thang N N
M-1 \ Sa , ) - Cac s0 liéu vé nhién li¢u va gidi han nhién liéu;
truong dién thang gui NMDb . NN I . )
NSMO - Kha nang truyén tai va ton that duong day lién
két hé thong;
- Céc yéu cau an ninh hé thong;
- K& hoach xuit nhép khéu dién.
- Cac rang budc khac.
DVMP - Céc s liéu phuy tai thang theo quy dinh tai Quy
Ngay 20 thang Du béo phu tai gtri NMD NSMO | Thang M Hang thang dinh }}e thong dién truyén tai do B0 Cong Thuong
M-1 NSMO KCN ban hanh.
- Phu tai n61 bd cac NMD thudc khu cong nghiép
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Thoi han R Pon vi Don vi | Thoi gian X A £ -
Ngay Gio Hoat dong thwe hién | ph 5i hop | 4p dung Chu ky Noi dung, két qua
Cong b va xac nhan - Ty 1é san luong thanh toan theo gia hop dong;
5 , cac thong tin da thoa - San luong hop ddng thang M va cac thang con lai
Ngay 20 thang thuén va théng nhit NMD, Thang M | Hang thang | trong nam N
M-1 A bVMb \ A N £
trong hop dong mua - San luong hop dong ting chu ky thang M (doi
ban dién v61 nha may dién maéi)
- Gi4 tri nude ciia cac ho thuy dién trong timg tun
cua thang td1;
Ngay 20 thang Tinh toan gia tri nudc . 5 . - Cong suat kha dung cua cac to may trong ting
M-1 thang téi NSMO Thang M| Hang thang tudn cua thang t6i (MW);
- San luong du kién cta cac to may trong ting tun
cua thang t&é1 (GWh);
Tinh toan m6 phong thi - Gia tran ban chao nhi¢t di¢n trong thang M;- Gia
truong thang; trung binh cta cac gia tran ban chao cta cac to may
NGAy 23 thin Phén loai to may va diéu nhiét dién tham gia thi truong dién;
Mqu g chinh gia tran ban chao | NSMO Thang M | Hang thang | - San lugng du kién phat timg gio trong thang ciia
nhiét dién; cac nha may di¢n;
Xac dinh san lugng hop - San lugng thanh toan toan theo gia hop dong
dong gio. hang gio trong thang.
Tinh toan va cong bé ‘
Trude 05 ngay san lugng hop dong so . . , - Tinh toan san lugng hgp dong so bd thang M;
cudi thang M-1 bo thang M 1én cong NSMO Thang M | Hang thing | Cong b qua cong thong tin dién tir két qua so bd
thong tin dién tir
Kiém tra cac sai léch iy Ay A L2
Trudce 03 ngay Xe s y NMD, . . . - Kiém tra va phan hoi két qua phan bo san lugng
cudi thang M-1 trong két qua san lugng DVMP NSMO | Thang M | Hang thang hop déng

hop ddng
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Thoi han R Pon vi Don vi | Thoi gian X A £ -
Ngay Gio Hoat dong thwe hién | ph 5i hop | 4p dung Chu ky Noi dung, két qua
- Gi4 tri nudc hing tuan trong thang;
- Muc nudc gidi han cac tudn trong thang;
. L N - Gid tran ban chao nhiét dién trong thang M;
LAy ¥ kién ciia EVN vé Giid tran ban chao nhit dién trong thang M;
Trude 03 ngdy kéf qua tinh todn k& " g | s ung binh cla cdc gid tran ban chdo clia che
e thang M-1 hoach vin hanh thi NSMO EVN Thang M | Hang thang | to6 rqnay nhiét dleg Atham ’gla‘ thi tr‘Lforng dl@l’l,’ q
truong dién thang - San lu:ong dq }<1€n phat ting gio trong thang cla
cac nha may dién;
- San lugng thanh toan toan theo gia hop dong
hang gid trong thang.
Trude 03 nga Phe duyét va cong bo ké Phé duyét va cong bd cac ndi dung cua ké hoach
yoc U ngay hoach vin hanh cho| NSMO Thang M | Hang thang | - 2 WY ne o1 dung :
cuoi thang M-1 . van hanh cho thang M.
thang M
, v A - Céc sb litu phu tai tuan theo quy dinh tai Quy
Thir Ba tudn T-1 | 8h0O ﬁg&%’ phu tai tudn giri | b NSMO | TuinT | Hingtudn | dinh hé théng dién truyén tii do B Cong Thuong
ban hanh.
-Ké hoach bao dudng, sura chira;
Cung cap sb lidu phuc - Thuy van;
‘ vu tinh toan 1ap ke PCs. NPT ‘ ‘ | - Nhién ligu;
Thir Ba tuan T-1 | 15h00 | hoach vén hélph thi N’MD " | NSMO Tuan T Hang tudn | - Truyén tai;
truong dién tuan gui - Ké hoach xuat nhap khau dién;
NSMO - Dich vu phuy;
- Cac rang budc khac.
Tht Tu tudn T-1 | 10h00 | Tinh toan gia tri nudce NSMO Tuan T Hé’mg tuan | - Gia tri nudc cua cac hd thuy dién trong tuan to1;
- San lugng ting chu ky cua nha may thuy dién
, .z R chién lugc da muyc tiéu, cdc nha may thuy dién cé
‘ Tinh todn ke hoach van \ .| hd chita diéu tiét tir tir dudi 01 tudn va san luon
Tht Tu tuan T-1 | 15h00 | hanh thi truong dién NSMO Tuan T Hang tuan ong

tuan toi

cua cac nha may dién khac;
- Céc giai phap dé dam bao van hanh ludi dién an
toan tin cay.
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Thoi han

Ngay

Gio

Hoat dfng

Don vi
thue hién

Pon vi
phoi hop

Thoi gian
ap dung

Chu ky

Noi dung, két qua

Thit Ndm tuén T-
1

15h00

Lap bao céo két qua tinh
toan ké hoach van hanh
hé théng dién tuan tdi,
du thdo phuong thirc
van hanh hé théng dién
tuan téi va gui van ban
bao cdo ERAV dé phé
duyét

NSMO

ERAV

Tuan T

Hang tuan

- Du bdo phu tai, bao gom phu tai h¢ thong dién
quoc gia va phu tai hé théng dién mién;

- Tong san lugng dién du kién phat cta tirng nha
may dién trong tuan t4i;

- Gi4 tri nudc va san lugng du kién hang gio cia
nha may thay dién chién lugc da muc tiéu;

- Gia tri nudc cia cac nhém nha may thuy dién bac
thang, cac nha may thuy dién c6 hd chira diéu tiét
tur 02 ngay trd lén;

- Muc nuée tbi vu phia thugng luu cac hd chta
thuy dién;

- Gia tri nudc cao nhét ciia cac nha may thiy dién
tham gia thi tru(‘)'ng dién.

- San lugng duy kién tung chu ky giao dich cua cac
nha may thuy dién c6 ho chira diéu tiét dudi 02
ngay;

- Myc nuéc gidi han tuan cia cac hd chira thuy
dién c6 kha nang diéu tiét tir 02 ngay tro én;

- K& hoach bao dudng, stra chita ngudn va ludi
dién trong tuan toi;

- Céac kién nghi, dé xuat dé dam bao van hanh hé
théng dién va thi truong dién on dinh, an toan, tin
cay.

Thir Sau tuan T-1

10h00

Phé duyét ké hoach van
hanh h¢ thong dién va
thi truong dién tuan toi

ERAV

Tuan T

Hang tuan
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Thoi han R Pon vi Don vi | Thoi gian X A £ -
Ngay Gio Hoat dong thwe hién | ph 5i hop | 4p dung Chu ky Noi dung, két qua
Cong bd cac két qua sau:
- Du bao phu tai, bao gém phu tai hé théng dién
NMD, S 1A o A A AL
R I A N quoc gia va phu tai hé thong dién mién;
Cong bd ke hoach van Cong ty o A o <o
\ A 1A ‘A \ . - Gia tri nudc, myc nudc toi wu cua cac nha may
) hanh h¢ thong dign va mua ban 5 : 5 thity dién, gia tri nudc cao nhét cia cic nha ma
Thtr Sau tuan T-1 | 15h00 | thi truong dién tuan tdi NSMO dién, Tuan T Hang tuan Ly €ien, gla i iuoe ca o — y
) N thiy dién tham gia thi truong dién cho tuan T;
sau khi dugc ERAV phé NPT, \ e A . A o, ,
duyét PCs - Muc nude gidi han tuan cua cac ho chira thuy
i EVI\] dién c6 kha nang di€u tiét tir 02 ngay trd Ién;

- Lich bao dudng stra chira nguon va ludi dién tuan
toi.

Ghi chu:
bVMD:
DPTDL:
KCN:
NMBD:
NPT:
PCs:
NSMO:
ERAV:
EVN:

Pon vi mua dién
Dicu tiét dién lyc
Khu cdng nghiép
Nha may dién

Téng cOng ty truyén tai dién qudc gia

Céc Tong cong ty dién lyc thuoc EVN

Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
Cuc Diéu tiét dién luc
Tap doan Dién luc Viét Nam




Phu luc II
QUY TRINH LAP LICH HUY DPONG VA
VAN HANH THOI GIAN THUC

(Ban hanh kem theo Thong tw sé@ 1/2024/TT-BCT ngay A0 thang 10 nam 2024
ctia Bé truong Bé Cong Thuong quy dinh van hanh thi truong bdn budn dién
canh tranh)

Chwong I
CAC NGUYEN TAC CHUNG

Piéu 1. Cong bo va cung cAp thong tin
Céac don vi 0 trach nhiém cong bd va cung cép thong tin theo quy dinh vé

Quy trinh Quan ly, van hanh hé thdng cong nghé théng tin diéu hanh thi trudng
dién tai Phu luc V Thong tu nay theo thu tu vu ti€n sau day:

1. Trang thong tin dién tir thi truong dién.

2. Thu dién ti tir dia chi do cac don vi dang ky vdi Pon vi vén hanh hé théng
dién va thi truong dién.

Céc don vi phat dién chi thuc hién cong b va cung cip théng tin theo quy

dinh tai khoan 2 Piéu nay khi da thong béo va nhan duoc su chép thuén ctia Pon
vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién.

Piéu 2. Giéi han gia chao

Gi6i han gia chao cia cac t6 may phat dién trén thi truong dién tuan thu theo
quy dinh tai Diéu 14 Thong tu nay.

Piéu 3. Gia tran ban chao ciia nha may thuy dién

Don vi vén hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trich nhiém tinh toan
gid trin ban chao clia cac nha may thuy dién theo quy dinh tai Diéu 42 Thong tu

ndy va cdng bd két qua tinh toan theo thoi gian biéu quy dinh tai So dd 04 Phu luc
nay.

Diéu 4. Ban chao gia mic dinh

Ban chao gi4 mic dinh ctia nha méy dién tuin theo quy dinh tai khoan 3 Diéu
50 Théng tu nay. Pon vi chao gid ¢6 trach nhiém xay dung bd ban chao mac dinh
ap dung cho tuan toi cla cac to may thuy dién va nép cho Don vi van hanh h¢
théng dién va thi truorng dién trude 15h00 ngay thir Bay hang tuin. Trong trudng
hop Pon vi chao gia khong guri ban chao gid mic dinh hodc ban chao mac dinh
khong dung quy dinh, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach
nhi¢ém x&y dyng ban chao gid mac dinh theo nguyén tic quy dinh tai khoan 3 Piéu
50 Théng tu ndy cho té may dé sir dung 1am ban chao gia 18p lich.

Piéu 5. Xuit, nhap khau dién trong lap lich huy dong

1. San lugng dién nang xuét khau trong 14p lich huy déng duoc tinh nhu phu
tai tai diém xuat khau va dugc dung dé tinh toan du bao phu tai hé théng phuc vu
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lap lich huy dong ngay toi va chu ky giao dich toi.
2. 3an luong dién nang nhap khau trong 14p lich huy dong duoc tinh nhu

ngudn phai phat véi biéu db da dugc cong bd trude trong 1ap lich huy déng ngay
toi va chu ky giao dich toi.

Piéu 6. Nguyén tic cung cap khi cho phat dién
~ Don vi phat dién c6 trach nhigm phdi hop vai don vi cap khi va van hanh he
thong khi dé dam bao cung cap khi cho phat di¢n theo quy dinh cta co quan nha
nudc cd tham quyen.

Piéu 7. Nguyén tic sir dung nguén khi

1. Bam bao cung cap khi cho cac nha may dién cé rang budc vé bao tiéu.

2. Tinh toan viéc sir dung khi cua cac nha may dién tryc tiép tham gia thi
truong dién can ci theo lich huy dong dugc lap theo ban chao gia cua cac Don vi
phat dién trén co so st dung toi wu nguon khi theo quy dinh tai Biéu 16 Phu luc
nay.

Picu 8. Nguyén tic lwa chon to may cung cap dich vu diéu khién tan so
thw cap

1. Céc to may cung cép dich vu diéu khién tan so thu cap phai dam bao yéu
cau k¥ thuat cua cac t6 may cung cap dich vu dicu khién tan so tha cap theo quy
dinh tai Quy dinh hé thong dién truyén tai do B Cong Thuong ban hanh.

2. Viéc lya chon t6 may cung cap dich vu diéu khién tan s thu cip duoc
thuc hién theo tha tu wu tién nhu sau:

a) Bam bao céc rang bugc van hanh cia hé thong dién quoc gia va h¢ thong
dién mien;

b) Toc do tang giam tai;

¢) Pam bao t6i vu chi phi mua dién;

d) Pam bao téi wu sir dung nudc.

Piéu 9. Cac budéce xac dinh lwong cong suat cung cap dich vu diéu khién
tan so thir cap cia cac to may trong chu ky giao dich

1. Xac dinh nhu cau cong suét cung cap dich vu diéu khién tan s tha cap
cho tng chu ky giao dich i theo quy dinh vé xac dinh va van hanh dich vy phu
tro tai Quy dinh hé thong dién truyén tai do B Cong Thuong ban hanh.

2. Xac dinh danh sach céc té may cung cap dich vu dleu khién tan s6 th Cap
theo nguyén tic quy dinh tai Diéu 8 Phu luc nay bao gdbm cac té6 may gian tiép
tham gia thi trudng dién va truc tiép tham gia thi truong dién (néu co).

3. Sur dung phan mém 13p lich huy dong, 1ap lich c6 rang bugc dé tinh toan
bi€u do huy dong cac t6 may dam bdo cac rang bugc ky thuat trong h¢ thong dién
va nhu cau cong suat caa dich vu diéu khién tan so tha cap.
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4. Tinh toan tong cong suat cua dich vu diéu khién tan sb tha cap ciaa cac to
may gian tiép tham gia thi truong dién chu ky giao dich i trong danh sach duoc
xéc dinh tai khoan 2 Piéu nay can ctr trén cong suat cong bd va két qua huy dong
duoc quy dinh tai khoan 3 Biéu nay, theo cong thic sau:

Pap_gti = Z(Pkad(i) - P)
G=1

Trong do:

Py, gt,i: TONG €ONg suat cung cap dich vu diéu khien tan s6 thir cap ciia cac
t6 may gian tiép tham gia thi trudng dién chu ky giao dich i (MW);

Pé1cy: CONng suat cong bo cua to may G tai dau cyc may phat dién trong chu
Ky | (MW);

G: To méy G trong danh sach cac to méy tham gia gian tiép thj truong dién
tai Khoan 2 bicu nay;

I: Chu ky giao dich thu i;

N: Tong so t0 méy tham gia gian tiép thi truong dién trong danh sach tai
khoan 2 Diéu nay;

Pf: Két qua cong suat theo lich huy dong chu ky giao dich téi dwgc xac dinh
tai khoan 3 Diéu nay cua t6 may G tai dau cuc may phat dién cho chu ky i (MW).

5. Lugng cdng. Suat cua to may gian tiép tham gia thi truong dién cung cap
dich vu diéu khién tan sé tht cap duoc xac dinh theo cong thuc:

Pkd(l) Pf
1( kd(i) PiG)

G _ .
Ptepcy = min(Pyp grir Papi) *

Trong do:

Picp(iy: ©ONg sudt dich vy diéu khién tan s6 thir cap cong bd cua to may G
tai dau cuc may phat dién trong chu ky i (MW);

Py, gti: TONg cong suat dich vu diéu khién tan so thir cap cua cac to may
gian tiép tham gia thi truong dién chu ky giao dich i (MW);

G: To may G trong danh sach céc to may tham gia gian tiép thi truong dién
tai khoan 2 Biéu nay;

i Chu ky giao dich thu i;

N: Tong s6 to may tham gia gian tiép thi truong dién trong danh sach tai
khoan 2 Diéu nay;

PE ea - €ong suat cong bd caa td may G tai dau cuc may phat dién trong chu
ky i (MW);
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Pf: Két qua cong suat theo lich huy dong chu ky giao dich téi dugc xac dinh
tai khoan 3 Diéu nay cua t6 may G tai dau cuc may phat dién cho chu ky i (MW);

Py, Nhu cau cong suat dich vu diéu khién tan sb thir cap cho chu ky giao
dich i, (MW).

6. Tinh toan tong lugng cong suat dich vu diéu khicn tan s6 thi cap cua cac
to may truc tiep tham gia thi truong dién chu ky giao dich i theo céng thuc:

M
Pyp tta; = min {2 (Piaqy — PI), max (0» Papi — Pdp_gt,i)
T=1

Trong do:

Py, gt.i: TONG €Ng suat cung cap dich vy diéu khien tan sé thir cap ciia cac
t6 may gian tiép tham gia thi truong dién chu ky giao dich i (MW);

T: To may T trong danh séch cac to méay tham gia tryc tiép thi truong dién
duoc quy dinh tai khoan 2 Biéu nay;

I: Chu ky giao dich thu i;

M: Tong s6 to méy tham gia truc tiép thi truong dién trong danh sach dugc
xac dinh tai khoan 2 Diéu nay;

P,,,: Nhu cau cong suat cta dich vu diéu khién tan sé thir cap cho chu ky
giao dich i (MW);

Piacy: €Ong suat cong bd cua to may T tai dau cyc may phat dién trong chu
ky giao dich i (MW);

P[": Két qua cdng suét theo lich huy dong chu ky giao dich toi dugc xéc dinh
tai khoan 3 Biéu nay cua to may T tai dau cuc may phat dién cho chu ky giao dich
i (MW);

Py, TONG cONg suét cung cap dich vu diéu khién tan so thir cap cua cac
t6 may truc tiép tham gia thi truong dién chu ky giao dich i (MW).

7. Luong cOng suét cia to may tryc tiép tham gia thi trudng dién cung cap
dich vu diéu khién tan so thir cap dugc xac dinh theo céng thic:

pT _»p Piagy — P/
dtecb(i) — fdp_ttd,i
reb® P R (Play — P

Trong do:
Piay: CONg suat cong bd cua to may T tai du cuc may phat dién trong chu
ky giao dich i (MW);

T: To6 may T trong danh s&ch cac t6 may tham gia tryc tiép thi truong dién
tai khoan 2 Biéu nay;



i Chu ky giao dich thu i;
M: Tong s6 to méy tham gia truc tiép thi truong dién trong danh sch tai
khoan 2 biéu nay;

P[: Két qua cong suét theo lich huy dong chu ky giao dich téi dugc xéac dinh
tai khoan 3 Biéu nay cua to may T tai dau cuc may phat dién cho chu ky giao dich
I (MW);

Py, e TONG cONg suat cung cap dich vu diéu khién tan so thir cap cua cac
t6 may truc tiép tham gia thi truong dién chu ky giao dich i (MW);

Pdieniy: CONg suat cung cap dich vy dicu khién tan s6 thi cap cong b cua
t6 may T tai dau cuc may phat dién trong chu ky giao dich i (MW).

. ChuongII
VAN HANH THI TRUONG DIEN

Muc 1
PHAN MEM LAP LICH HUY PONG
Pi¢u 10. Phan mém lap lich huy déng

_ 1. Don vj van hanh h¢ thong dién va thi trudng dién c6 trach nhiém sir dung
phan mém lap lich huy dong dé tinh toan lap lich huy dong ngay toi va chu ky
giao dich tai.

2. Ham myc tiéu cua phan mém 1ap lich huy dong la téi thiéu hoa chi phi
mua dién qua thi truong tir cc t6 may phat dién va cac chi phi phat do vi pham
rang budc cho tirng chu ky tinh toan.

3. Phan mém 1ap lich huy dong md phong hé thong dién véi cac rang budc
trong van hanh nha may dién va hé thong dién.

Picéu 11. S6 liéu dau vao cia phan mém lap lich huy dong

S liéu dau vao cta phan mém 1ap lich huy dong bao gdm:

Phu tai hé théng dién mién.

Gidi han truyén tai trén hé théng duong day lién két mién.

Trang thai cta cac té6 may phat dién.

Ban chao cta c4c to may phat dién.

Céc rang budc trong van hanh nha may dién va hé thong dién.

Cac s6 lidu hop dong mua ban dién bao gom yéu cau vé bao tiéu (néu cd).
Cac théng sb dau vao khac.

N o ok Db RE

Piéu 12. Lap lich c6 rang budc va khong rang budc

1. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién 6 trach nhigm sir dung
phan mém lap lich huy dong, lap lich c6 rang budc dé tinh toan biéu do huy dong,
lich ngung, khoi dong cac to may.
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2. Bon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién c6 trach nhiém sir dung
phan mém lap lich huy dong, 1ap lich khéng rang budc dé tinh toan gia dién nang
thi truong, cong suat thanh todn va thir tw huy dong t6 may.

Muc 2
LAP LICH HUY PONG THI TRUONG PIEN NGAY TOI

Piéu 13. Tinh toan biéu dd cac nha may dién khong tham gia thij truwong
dién va cac nha may dién gian tiép tham gia thi trwong dién

Trudc 10h00 ngay D-1, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cod
trach nhi¢m xac dinh biéu d6 ngay D ctia cac nha may gian ti€p tham gia thi truong
dién can cu theo cac so li€u sau:

1. Dy béo phu tai hé théng dién mién theo quy dinh vé du béo nhu cau phu
tai hé thong dién quoc gia tai Quy dinh hé thong dién truyén tai do Bo Cong
Thuong ban hanh.

2. Biéu d6 dién ning xuét khau, nhap khau.

3. Biéu d6 cac nha may dién sir dung ning luong tai tao khong phai thay
dién.

4. Biéu d6 phu tai riéng cua cac nha may dién thudc khu cong nghiép chi ban
mét phan san luong 18n hé thong dién qudc gia.

5. Biéu d6 cuia cac nha may dién c6 cong suat dat tir S0MW tro xudng.

6. Kha nang cap khi ngay va chu ky ciia cac ngudn khi cho cum cac nha may
dien.

7. San luong huy dong cua cac nha may thuy dién can ct theo tinh hinh thuy
van, myuc nuéc hd chira hién tai, muc nudc hd chia du kién theo ké hoach huy
déng tuan téi.

8. Céc rang budc vé bao tiéu nhién liéu hoic bao tiéu san luong dién cta cac
nha may dién BOT do Tap doan Dién luc Viét Nam cung cap cho Pon vi van
hanh hé théng dién va thi truong dién. Trong dé mo phong rang budc dam bao
san lugng huy dong tir ngay D dén cudi tuan hién tai I6n hon hoac bang san luong
duoc phé duyét theo ké hoach van hanh hé thong dién va thi truong dién tuan toi
trir di san luong huy dong thuc té tir dau tuan va udc dén hét ngay D-1.

9. C4c rang budc vé bao tiéu nhién liéu caa cac nha may dién.

10. Gi4 hop ddng mua ban dién cua cac nha may nhiét dién bao gom: Gia
bien doi theo hop dong mua ban dién.

Piéu 14. Thong tin cho van hanh thi truong dién ngay téi

Truéc 10h00 ngay D-1, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co
trach nhiém xac dinh, tinh toan va céng bé cac thong tin cho van hanh thi truong
dién ngay téi theo quy dinh tai Bieu 44 Thong tu nay.
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Piéu 15. Thong s6 dau vao phuc vu tinh toan gi¢i han cong suét cho cum
cac nha may sir dung chung nguon khi

1. Suat hao nhiét cua té may nhiét dién (HR) duoc xac dinh bang suét hao
nhiét duoc théng nhat trong hop dong hoac trong hd so dam phan hop déng mua
ban dién va dugc diéu chinh theo hé s suy giam hiéu suat.

Trudng hop suat hao nhiét trong ho’p,dong la suat hao nhiét binh quan ca doi
du &n thi khdng phai diéu chinh theo hé s6 suy giam hiéu suat.

Truong hop trong hop dong hodc ho so dam phéan hop dong chi c6 duong
dac tinh suat hao tai cac muec tai thi suat hao nhiét cua cac to méy dugc xac dinh
tai muc tai twong (g voi san lugng dién nédng phat binh quan nhicu ndm cua nha
may dién dugc quy dinh trong hop dong mua ban di¢n.

Truong hop to may nhiét dién khdng cd s6 liéu suat hao nhiét trong hop dong
hogc trong ho so dam phén hop dong mua ban dién, suat hao nhiét cua nha may
dién do dugc xdc dinh bang suat hao nhiét cua nha may dién chuan cung nhom
theo cdng nghé phat dién va cong suat dat, Bon vi van hanh hé thong dién va thi
treong dién cd trach nhiém tinh toan suat tiéu hao nhiét cia nha may dién chuan.

2. Cé4c thong sb dau vao khac duoc quy dinh tai Diéu 13 Phy luc nay.

Piéu 16. Tinh toan gi¢i han cong suat tirng chu Ky cho cum cac nha may
nhiét dién bi giéi han nhién li¢u khi.

1. Hang nam, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach
nhiém tinh toan gia tri suat hao khi trung binh cho cum cac nha may sir dung
chung nguon khi trén co so san luong dién san xuat va san lugng khi tiéu thy thuc
té ctia cac nha may trong nam N-1 dé phuc vu tinh toan quy ddi giéi han cong suét
ctia cum cac nha may sir dung chung ngudn khi trong 1ap lich huy dong.

2. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién co trach nhiém cap nhat
rang buoc gidi han khi dé mé phong tinh toan gii han cong suat ting chu ky cho
cum cac nha may tuabin khi str dung chung ngudn khi bi gisi han nhién liéu khi,
trong do:

a) Truong hop tong lwong khi du kién tiéu thu ngay toi cua céc té may theo
két qua cia phan mém lap lich huy dong thap hon gigi han khi ngay: Gici han
cong suat tirng chu ky duoc xac dinh bang gigi han kha nang cap khi theo tung
chu ky quy doi ra giéi han cong suat theo suat hao nhiét trung binh cua cum céc
nha may dién sir dung chung ngudn khi;

b) Truong hop tong luong khi du kién tiéu thu ngay toi cua cac to may theo
két qua ctia phan mém lap lich huy dong dat gisi han khi ngay: Gigi han cong suat
ting chu ky giao dich ngay D cia cum nha may dién sir dung chung ngudn khi
duoc tinh bang tong cdng suat du kién huy dong ting chu ky giao dich cua cac to
may str dung chung nguén nhién liéu khi.

3. Trong trudng hop binh thuong gidi han cong suat ting chu ky giao dich
cua cum cac nha may nhiét dién bi gigi han san lugng boi khi dugc tinh toan theo
trinh ty tinh toan tai khoan 1 Diéu nay.



8

4. Truong hop cd gigi han khi tirng chu ky giao dich theo yéu cau caa Pon
vi cap khi cho tirng cum nha may dién cu thé, Pon vi van hanh hé théng dién va
thi trrong dién co trach nhiém cap nhat gidi han khi tieng chu ky giao dich nay
nhu mot rang budc trong viéc tinh toan 1ap biéu d6 cua cac nha may dién ngoai
thi truong dién ciing nhu tinh toan 1ap lich huy dong ngay téi cua cac té may trong
thi trudng dién. Pon vi phat dién cd trach nhiém phdi hop cung cap thong tin xac
nhan vé tinh trang thiéu ngudn nhién liéu khi cung cap cho nha may dién tuabin
Khi.

Piéu 17. Ban chao gia
~ Ban chao gid cua nha méy dién tuan thu theo quy dinh tai Piéu 45 Thong tu
nay.
Piéu 18. Sira doi ban chao gia
Viéc sira doi ban chao gia tuan thu theo quy dinh tai Biéu 46 Thong tu nay.
Piéu 19. Chao gia nhém nha may thuy dién bac thang

Ban chao gia cua nhom nha may thuy dién bac thang tuan thu theo quy dinh
tai Diéu 47 Thong tu nay.

Piéu 20. Xir Iy trong trudng hep hd chira cia nha may thuy dién thap
hon mwe nwéc gidgi han tuan

1. Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém canh béo
nha may dién c6 hd chira thap hon muc nudc gidi han tuan, nha may dién cé trach
nhiém diéu chinh gia chao trong cac ngay tiép theo dé dam bao khdng thap hon
muc nudc gidi han tuan tiép theo.

2. Trong trudng hop ho chira ciia nha may dién ¢6 02 tuan lién tiép thap hon
muc nudc gii han tuan, nha may thuy dién c6 01 tuan lién tiép thap hon muc
nudc gidi han, chua thap hon mirc nuéc toi thiéu (can trén) cua Quy trinh van
hanh lién ho chtra va ty 1¢ du phong dién nang mién cua tuan nho hon 5%; nha
may thary dién c¢6 01 tuan lién tiép thap hon mtc nudc gisi han va vi pham muc
nuéc toi thiéu (can trén) caa Quy trinh van hanh lién ho chira thi bt dau tir 00h00
thir Ba tuan tiép theo, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién lap lich
huy dong nha may dién nay can ctr theo ban chao mac dinh quy dinh tai khoan 3
Piéu 50 Thong tu nay dé dua muc nudc cta hd chira vé mue nudc gisi han tuan.

3. Khi d3 ¢am bao khéng thip hon muc nuéc gisi han tuan, nha may thuy
dién tiép tuc chao gia vao tuan tiép theo.

4. Truéc 10h00 thir Hai hang tuan, Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién cd trach nhiém thong béo vé viéc lap lich huy dong tir thir Ba cho don
Vi phat dién va don vi mua dién trong cac truong hop sau:

a) Nha may c6 muc nudc hd chia thap hon myc nude gidi han tuan dau tién,
nha may c6 muc nudc hd chira thap hon muc nudce gidi han tuan thi hai;
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b) Muc nudc ho chira ciia nha may da vé muc nudc gidi han tuan, nha may
duoc chao gia.

Piéu 21. Np ban chao gia

Don vi chao gia c6 trach nhiém nop ban chao gia qua h¢ thng théng tin thi
truong dién theo quy dinh tai Biéu 48 Thong tu nay.

Piéu 22. Kiém tra tinh hep 1é ctia ban chao gia

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co6 trach nhi€ém kiém tra
tinh hop 1€ ctia ban chao gia va thong bao cho don vi chao gia, don vi chao gia co
trach nhiém stra d6i va ndp lai ban chao gia theo quy dinh tai Biéu 49 Thong tu
nay.

Piéu 23. Ban chao gia lap lich

Ban chao gia 1ap lich cta nha may dién duoc su dung cho viéc lap lich huy
dong ngay téi tuan thu theo quy dinh tai Biéu 50 Thong tu nay.

Picu 24. So liéu sir dung cho I1ap lich huy déng ngay téi

Don Vi yén hanh hé théng dién va thi truong dién co tgéch nhiém st dung
cac so licu dé 1ap lich huy dong ngay td1 theo quy dinh tai Diéu 51 Thong tu nay.

Piéu 25. Lap lich huy dong ngay téi

1. Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién c6 trach nhiém lap lich
huy dong ngay toi theo quy dinh tai Diéu 52 Thong tu ndy va khoan 2, 3 Biéu
nay.

2. Lap lich huy dong ngay téi trong treong hop vi pham gigi han nhién ligu
khi

Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién co6 trach nhiém tinh toan
gidi han cong suat timg chu ky cho cum cac nha may tuabin khi st dung chung
nguon nhién liéu khi bi gi01 han do kha nang cap khi. Trudng hop do vi pham gidi
han nhiu liéu khi dan dén cong suat huy dong thap hon cong suat phat 6n dinh
thap nhat cua to may thi thuc hién ngimg cac t6 may tuabin khi theo thur ty gia
bién ddi tir cao dén thap cho dén khi dam bao khong con t6 may vi pham cong
suat phat on dinh thip nhét ciia to may va khong vuot kha nang cap khi.

3. Don vi van hanh h¢ thong dién va thi trudng dién ¢ tréch nhiém xac dinh
cong suat cho dich vu di€u khién tan so thir cap cua cac to may phat dién theo cac
budc tai Bicu 9 Phu luc nay cho tirng chu ky giao dich ctaa ngay tai.

Piéu 26. Xac dinh tinh trang thiéu khi trong 1ap lich huy dong ngay téi

1. Xac dinh tong lugng khi cap ngay téi cho san xuat dién cua cum khi V4,
- triéu m®) theo thong bao cua PVGas.

2. Xac dinh tong luong khi tiéu thu ciia cac nha may dién tuabin khi gian tiép

tham gia thi truong dién trong cum khi (Vt‘fgfl"t,ifp trigu m?3).
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3. Xac dinh tong lwong khi tiéu thu cua cac nha may di¢n tuabin khi truc tiép
tham gia thi truong dién tng vai san luong dién hop dong cua tieng nha may

truc tiép ‘ n 3

4. Xac dinh tong luong khi tiéu thu cua cac nha méy dién tuabin khi tryc tiep
tham gia thi truong dién tng v6i san luong dy kien cua cac nha may theo ket qua
lap lich huy dong ngay tai khong st dung rang budc gidi han tong cdng suat cac

. , . , ~ truc tiép ia 3
nha may tuabin khi thuoc cum Khi (Vs tny sap sicn - tri€U m°).

5. Hé thdng duoc coi la thiéu ngudn nhién lidu khi khi thoa man cac diéu
Kién sau:

gian tiép truc tiép
) VCHP < theu thu + theu thu_Qc’

gian tiép truc tiép
b) Vcap < theu thu + theu thu _lap lich®

6. Sb liéu phuc vu tinh toan quy d6i san luong dién va san luong khi cua cac
t6 may tuabin khi dé xac dinh tong lwong khi quy dinh tai khoan 2, khoan 3 va
khoan 4 Diéu nay do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cap nhat
theo s6 liéu trung binh thuc té cta nam lién trudc.

Piéu 27. Tinh toan ké hoach van hanh lwéi dién truyén tai ngay téi

Trudc 15h00 hang ngay, Pon vi van hanh hé théng‘dién va thi truong dién
6 trdch nhiém tinh todn ké hoach van hanh ludi dién truyén tai ngay toi theo trinh
tu sau:

1. Tinh toan cn bang cong sut hé thong dién québc gia tai cac thoi diém cao
diém va thap diém trong ngay tuong tng véi két qua du bao nhu cau phu tai dién
tai cac thoi diém do.

2. Xay dung co so dit liéu cho tinh toan cac ché do van hanh ludi dién tai
thoi diém cao diém va thap diém trong ngdy cin ctr két qua du béo phu tai, can
bang céng suat va cau hinh luéi dién cia hé théng dién.

3. Tinh todn ché d6 van hanh binh thuong cia ludi dién tai cac thoi diém cao
diém va thap diém trong ngay; canh bao cac phan tar cua ludi dién (duong day
hoac may bién ap) mang tai cao theo quy dinh tai Quy dinh hé thong dién truyén
tai do Bo Cong Thuong ban hanh; déanh gia kha nang dap tng nhu cau phu tai dién
cua ludi dién qudc gia, ving, mién.

4. Tinh todn ché d6 véan hanh ludi dién khi sy ¢b mot phan tir bat Ky nguy
hiém trong hé thong dién (Che d6 N-1) tai cac thoi diém cao diém va thap diém
trong ngay. Canh bao cac phan tir cia ludi dién (duong day hoac may bién &p) co
kha nang xay ra su c6 nguy hiém.

5. Tinh toan cac ché d6 van hanh dic biét khac (néu can).
6. Dé xuat cac giai phap dé dam bao van hanh luéi dién an toan, tin cay.
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Piéu 28. Cong bd lich huy déng ngay téi

1. Truge 16h00 hang ngay, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién
c6 trach nhiém cong b cac thdng tin trong lich huy dong ngay tei bao gom cac
noi dung theo quy dinh tai Diéu 53 Thong tu nay va khoan 2, 3, 4 Biéu nay.

2. Théng tin du kllen vé tinh trang thleu ngudn nhién liéu khi ngay t6i duoc
xac dinh theo nguyén tac quy dinh tai Biéu 26 Phu luc nay.

3. Théng tin dy kién vé tinh trang thiéu ngudn nhién liéu than ngay téi cua
nha may nhi¢t dién can ctr theo ban chao gia ngay toi cua don vi phat dién. Trong
d6, tinh trang thiéu ngudn nhién liéu than cung cap cho nha may dién than duoc
xéac dinh khi nha may cong bé tinh trang thiéu than trong ban chao ngay téi va san
lugng dién nang tuong ung voi muc cong suat cdng bo trong ban chao ngay toi
ctua nha may dién thap hon san luong hop dong cua nha may.

4. Buong gisi han cdng suat du kién ting chu ky giao dich ngay D cia cum
cac nha may dién tuabin khi bi gidi han san lugng bai khi.

Piéu 29. Hoa lwéi t6 may phat dién

Viéc hoa ludi cac to may phat dién duoc thyuc hién theo quy dinh tai Diéu 54
Thong tu nay.

Picu 30. Xir Iy trong treong hep co canh bao thiéu cong suat

Pon vi van hanh h¢ thcfmg dién va thi truong dién co trach nhiém xu ly trong
trrong hop cd canh bao thiéu cong suat theo quy dinh tai Biéu 55 Thong tu nay.

Piéu 31. Xir Iy trong truwdong hep co canh bao thiéu cong suat cho dich
vu diéu khién tan so6 thir cap

Pon vi van hanh hé th,éng dién v:él thi truong dién co tr@ch nhiém XU Iy trong
truong hop co canh bao thicu cong suat cho dich vu di€u khién tan so tht cap theo
quy dinh tai Bicu 56 Thong tu nay.

Muc 3
LAP LICH HUY PONG THI TRUONG PIEN CHU KY GIAO DICH TOI

Piéu 32. S6 liéu sir dung cho lap lich huy déng chu ky giao dich téi

f)on Vi yefm hanh hé théng dién va thi truong di€n co trach nhiém su ‘dl_mg
cac sO liéu deé 1ap lich huy dong chu ky giao dich téi theo quy dinh tai Biéu 57
Thong tu nay.

Piéu 33. Piéu chinh san lweng cong bé cia Nha may thiy dién chién
lwogc da muc tiéu

Trudéc khi 1ap lich huy dong chu ky giao dich téi, Pon vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién duoc phép diéu chinh san luong chu ky giao dich téi da
dugc céng bd caa nha may thuay dién chién luoc da muc tiéu va cic nha may dién
tu diéu khién phat céng suat tac dung theo quy dinh tai Quy trinh diéu do hé théng
dién quéc gia do Bo Cong Thuong ban hanh va Biéu 58 Thong tu nay.
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Piéu 34. Piéu chinh giéi han cong suat chay khi ciia nha may dién hoic
cum nha may dién bi giéi han san lwong do khi

1. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém diéu
chinh gigi han cong suat chay khi nha may dién hoac cum nha may di¢n bi gidi
han san lugng do khi (néu cd).

2. bieu chinh gidi han cong suat cac to may thugc nha may dién hodc cum
nha may dién bi gidi han san luong do khi thuc hién theo quy dinh tai Biéu 35
Phu luc nay.

Piéu 35. Gigi han khi trong tinh toan l1ap lich huy déng chu ky giao dich
toi
1. Budng gidi han cong suat tirng chu ky giao dich ngay D cua cum nha may

dién str dung chung nguédn khi duoc st dung dé tinh toan 1ap lich huy dong chu
Ky giao dich tai trong cac chu ky tuong Gng.

2. Truong hop ¢6 yéu cau thay doi luu lugng cap khi tir Don vi cap khi, Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién duge phép thay do6i dudng gidi han
cdng suat cho cac chu ky giao dich tiép theo trén nguyén tac han ché ti da viéc
thay d6i tong luong khi ngay, cac sai léch néu c6 sé duoc diéu chinh vao ngay
D+1 nhung khong vuot qua kha ning cap khi ngay D+1.

3. Truong hop c6 yéu cau huy dong thém hoic bot cac té may tuabin khi so
véi phuong thirc huy dong ngay toi dé dap tng nhu cau hé thong hoac khi c6 to
may tuabin khi bi sy ¢d, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dugc
phép thay doi duong gici han cong suat cho cac chu ky giao dich tiép theo trén
nguyén tic han ché téi da viéc thay ddi téng luong khi ngay, céc sai léch néu c6
s& duoc diéu chinh vao ngay D+1.

4. Trinh ty thuc hién khi c6 yéu cau thay ddi luu luong cip khi tir Bon vi cap
khi nhu sau:

a) Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién thong bao voi Pon vi
cap khi vé du kién nhu cau tiéu thu khi trong céc chu ky giao dich tiép theo, hai
bén phdi hop dé dua ra luu luong thay doi trong chu ky giao dich téi va cac chu
ky tiép theo phl hop véi dic diém hé thong dién quoc gia va kha niang cung cap
khi caa hé théng khi;

b) Tur luu lugng cap khi thay d6i va suat hao nhiét trung binh cia cum cac
nha may dién sur dung khi, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién tinh
toan dugc lugng cong suat thay doi tuong duong;

c) Can cir theo gidi han cong suét ting chu ky giao dich ngay D va luong
cong suét thay doi trong duong, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
tinh toan gidi han cdng suat cap nhat cho chu ky giao dich t&i va 07 chu ky giao
dich tiép theo;

d) Gia tri gisi han cong suat cap nhat nay duoc st dung la mét rang budc
trong phan mém lap lich dé tinh toan Iap lich huy déng chu ky giao dich téi.
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Piéu 36. Lap lich huy déng chu ky giao dich téi

1. Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién c6 trach nhiém Iap lich
huy dong chu ky giao dich tsi theo quy dinh tai Diéu 59 Thong tu nay va cac
khoan 2, 3 Biéu nay.

2. Bon vi van hanh h¢ thong dién va thi trudng dién ¢ tréch nhiém xéc dinh
cong suat cho dich vy dicu khién tan so thu cap cua cac to may phat di¢n theo
nguyén tac tai Bicu 9 Phu luc nay cho chu ky giao dich tai.

3. Lap lich huy dong chu ky téi trong trueong hop vi pham gidi han nhién liéu
khi

Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién cé trach nhiém tinh toan
gidi han céng suat ting chu ky cho cum cac nha may tuabin khi sir dung chung
ngudn nhién liéu khi bi gii han do kha ning cap khi. Truong hop do vi pham gigi
han nhién liéu khi dan dén cong suat huy dong thap hon cong suat phat 6n dinh
thap nhat cia to may thi thuc hién nging cac té6 may tuabin khi theo thir tu gia
bién doi tir cao dén thap cho dén khi dam bao khéng con té6 may vi pham cong
suat phat 6n dinh thap nhat cia to may va khong vuot kha niang cap khi.

Piéu 37. Cong bd théng tin diéu chinh giéi han khi chu ky giao dich téi

Trong tinh todn chu ky giao dich t6i, khi c6 diéu chinh muc gigi han khi chu
ky giao dich so véi phuong 4n giéi han khi ngay da cong bd tir ngay D-1, Pon vi
van hanh hé thdng dién va thi trudng dién cong bd lai duong giéi han cong suét
tung chu ky giao dich duoc su dung trong tinh toan lap lich huy dong chu ky giao
dich t6i 1én Trang thong tin dién tur thi trudng dién theo quy dinh vé Quy trinh
quan ly van hanh hé théng cong nghé thong tin diéu hanh thi trudng dién tai Phu
luc V Thong tu nay.

Piéu 38. Cong bd lich huy déng chu ky giao dich téi
Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong diél} c6 trach nhi¢m cong bd
lich huy dong chu ky giao dich t6i theo quy dinh tai Biéu 60 Thong tu nay.
Muc 4
VAN HANH THOI GIAN THUC

Picu 39. Piéu d hé thong dién thoi gian thuc

Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién va Pon vi phat dién co
trach nhi€ém van hanh h¢ thong dién trong thoi gian thyuc tudn thu cac quy dinh tai
biéu 61 Thong tu nay.

Piéu 40. Gigi han khi trong van hanh thei gian thuc

1. Trong van hanh thoi gian thuc, khi c6 yéu cau giam khi dé dam bao an
toan hé thong cap khi tir Pon vi cap khi, Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién cin ci theo lwu luong can giam va suat tiéu hao nhiét trung binh cua
cum cac nha may str dung khi dé tinh toan lugng céng suat suy giam tuong duong,
tir 46 giam cong suat cac to may tuabin khi theo thir tu huy dong can cir vao ban
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chao gi4 cua cac td may trong thi truong va theo cac quy dinh van hanh thi truong
ban buon dién canh tranh.

2. Trong tinh toan chu ky giao dich t6i tai céc chu ky tiép theo, Pon vi van
hanh h¢ thong dién va thi truong dién co trach nhiém cap nhat yéu cau giam khi
tr Bon vi cap khi @ tinh toan gidi han cdng suat cap nhat tuong tu tai Bieu 35
Phu luc nay.

Picéu 41. Can thiép thi truwong dién

Pon vi van hanh hé théng‘dién va thi truong dién duoc can thi¢p vao thi
truong dién theo quy dinh tai Bi€éu 63 Thong tu nay.

Piéu 42. Tam ngirng hoat dong cia thi truwong dién giao ngay

\/iéc tam ngung hoat déng cua thi truong dién giao ngay va viéc van hanh
hé thong dién trong thoi gian tam ngung hoat dong cua thi truong dién giao ngay
duoc thuc hién theo quy dinh tai Diéu 64 Thong tu nay.

Piéu 43. Khoi phuc thj treong dién giao ngay

Viéc khoi phuc hoat dong cua thi truong dién giao ngay duoc thuc hién theo
quy dinh tai Bicu 65 Thong tu nay.
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DANH MUC SO PO
(Kem theo Phu luc Il. Quy trinh ldp lich huy déng va van hanh thoi gian thuc)

STT TEN SO PO

So' dd 01 | Trinh ty lap lich huy dong ngay toi

So' dd 02 | Trinh ty lap lich huy dong chu ky giao dich toi

So' dd 03 | Cac mdc thoi gian van hanh thi truong chu ky giao dich téi

So dd 04 | Thoi gian biéu 1ap lich huy dong
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So' @6 01 — Trinh tw 14p lich huy dong ngay téi
[ Cap nhat s6 liéu }

v :

Tinh toan lap lich huy Tinh toan mé phong téi wu
dong khong rang budc san luong ngay

y

Tinh toan gidi han san
lugng gio cuia cdc nha may
gidi han san luong do khi

A 4

Tinh toéan 1ap lich huy
dong c6 rang budc

A 4

Gia dién nang thi truong
du kién ngay tdi

Kiém tra vi

pham gidi han Canh bao

Lich huy dong cac to may |

phat dién ngay toi

A

[ Cong bd lich huy dong }

ngay toi
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[ Cap nhat s6 liéu }

A 4

Tinh toan gidi han cong
suat ciia cac nha may bi
gi61 han san lugng do khi

A 4

Tinh toan 1ap lich huy
dong c6 rang budc

So dd 02 — Trinh tw 14p lich huy dong chu ky giao dich téi

Kiém tra vi
pham gidi han

Thyc hién cac bién phap
xur ly thtra/thiéu cong suat

A

Lich huy dong cac t6 may
phat dién chu ky giao dich
to1

A 4

Cong bd lich huy dong
chu ky giao dich téi

|
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So dd 03 — C4c mdc thoi gian van hanh thi trudong dién chu ky giao dich téi

At: chu ky giao dich

Thoi diém két thac giri ban chao chu ky

1-4£-30 giao dich tdi cho chu ky giao dich I
| -4¢-10
I-A¢ Thoi diém bét dau chu ky giao dich I
A
Chu ky giao
dich I

| | Thoi diém két thic chu ky giao dich I

\

y
Thoi gian



So' 0 04 — Thoi gian biéu lap lich huy déng
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Thoi han . . Se e i
Hoat dong l? 0’nhV: ]z?:nhV! Tho;ll stan Chu ky Noi dung, két qua
Ngay Gid thwe hién | phoi hop | ap dung
Cung cip thong tin ) vé san San luong dién nang xuét nhap khau
Ngay D - 1 10h00 lugng dién nang xuat, nhap | NSMO | NSMO Ngay D | Hang ngay | du kién trong ting chu ky giao dich
khau cua ngay D.
Cong bd cac thong tin sau:
- Du bdo phu tai ngay D;
- San lugng du kién timg chu ky giao
Cong bd cac thong tin phuc vu NMD dich ctia cac nha may SMHP;
to1 nha may tuabin khi;
Ngay D-1 - Dlle_:n nang xuat .nhap @au ngay’D;
- Két qua danh gia an ninh h¢ thong
ngan han cho ngay D.
A1 . X \ X Ban chao gia cho timg t6 may cua
11h30 Nop ban chao gia NMbD NSMO | Ngay D Hang ngay NMBD cho ngay D.
) NMP Cong bd cac thong tin trong lich huy
16h00 Cong bo lich huy dong ngay D NSMO ™ O’ Ngay D Hang ngay | dong cho ting chu ky giao dich cia
ngay D.
Cong bd cac thay dbi vé cong NMP T
Lién tuc | suat kha dung cua t6 may va do ’ NSMO | Ngay D Lién tuc TNO CudE cap th?ng tm Ve cae t?gy
s . - A TNO doi dg san sang cua ludi truyeén tai.
san sang cua ludi truyén tai
Ngay D 30 phut T O
trudc chu | Cong bd cac thay doi vé cong Chu ky Hang chu N;M DAcung ap thf)ng tn ve cac,thag
K oi X 71 n A NMbD NSMO . ) N . doi cong suat kha dung cua cac to
y glao suat kha dung cta t6 may giao dich | ky giao dich may
dich .
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Thoi han . . e e i
- Hoat dong l? 0’nhV: ]z?:nhV! Tho; stan Chu ky Noi dung, két qua
Ngay Gio thue hien | phoi hop ap dung
10 phat A I N . .
trude chu | Cong bé lich huy dong chu ky | oo | NMD, | Chuky | Hang chu ggfgf}‘l’ocsgﬁf‘ngigg fﬁ‘;ﬁgvgflhhgﬁg
kyvan | giao dich t6i TNO | giaodich |ky giaodich | .’ & Y 8lao e ve
hanh ’
Chu thich:

NMBD: Nha may dién;
NSMO: Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién;
PCs: Don vi mua budn dién;

TNO: Pon vi truyén tai dién;




Phu luc III
QUY TRINH TINH TOAN THANH TOAN TRONG THI TRUONG DPIEN

(Ban hanh kém theo Théng tw s62 V2024/TT-BCT ngayf(thdng 10 nam 2024
ciia Bé truong Bé Cong Thuong quy dinh vdn hanh thi truong bdn budn dién
canh tranh)

] Chuong I . )
TINH TOAN THANH TOAN TRONG THI TRUONG PIEN
Muc 1

TINH TOAN THANH TOAN
CHO DPON VI PHAT PIEN GIAO DICH TRUC TIEP

Pidu 1. Quy dbi sin lwgng do dém cho cic don vi phat di¢n tryc tiép giao
dich
1. Don vi vén hanh hé thong dién va thi truorng dién c6 trach nhiém quy dbi

s6 liéu do dém vé dau cuc cac td may phat dién va nguoc lai dé phuc vu tinh toan
gia dién nang thi truong, cong sudt 1ap lich thanh toan va 1ap bang ké thanh toan.

2. Vige quy dbi so liéu do dém vé& diu cuc cac té may phét dién va nguoc lai
duoc tinh toan biang hé sb quy ddi do don vi mua dién va don vi phat dién thoa
thuan va dugc don vi mua dién cung cép cho Pon vi van hanh hé théng dién va
thi truong dién.

Piéu 2. Nguyén tic phan b sin lrgng do dém cho cic don vi phat dién
truc tiép giao dich
Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém tinh toan

phén b san luong do dém cia nha may dién veé ting t6 may dién va quy doi vé
diu cuc may phat dién theo nguyén tic sau:

1. Str dung hé sb quy dbi chung ctia nha may cho timg t6 may.

2. Phan anh dung san luong dién nang phat sai khac so vdi san luong huy
dong theo 1énh diéu do (Qdu) khi thay ddi cu hinh ty dung cta nha may.

3. Xu ly duogc cac tru(mg hop dic biét trong thiét ké hé thong do dém cua
nha may (truong hop cac to may chung mot cong to do dém, khong xéac dinh dugc
15 cong to do dém nao cho tb may nao)

4. Phan b san lugng do dém vé timg t6 may dién dugc thuc hién cén cir trén
viéc phan bd san luong do dém ca nha may véi trong s cong to dau cuc (neu co)
hoic theo san lugng tinh theo ménh 1énh didu d6 (Qdd), ‘trong d6 c6 mot to may
duoc phéan bd san luong bing san lugng nha may trir di tdng san luogng céc t6 may
con lai.

5. Trong trudng hop t6 may van hanh qua hé théng AGC khéng c6 s lidu

thu thép tir cong to dau cuc va khong xéc dinh dugc Qdd, san lugng do dém dugc
phan bd theo ty trong cong sudt 1ap lich chu ky téi cla t6 may.
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6. Phan bo san luong do dém cua to may dudi hoi (ST) vao timg to méay
tu,abin khi khi van harJh chu trinh hon hop duoc thuc hién theo ty 1€ san lugng do
dem thanh toan cua to may tuabin khi (GT) va thoi gian van hanh chu trinh hon
hop cua to may GT do.

Piéu 3. Nguyén tic 1am tron céc sé liéu trong tinh toan thanh toan thi
truomg dién

a) San luong tinh toan cho don vi phat dién va don vi mua dién trong ting
chu ky lam tron dén kWh;

b) Gia dién nang thi truong SMP va gia cong sut thi truong lam tron 1 sb
sau dau phay;

c¢) Ty I¢ dién nang mua theo gia thi truong dién giao ngay cua don vi mua
budn dién tir cac nha may dién dugc phan b6 hop dong X1 dugc 1am tron dén 3
sO sau dau phay;

d) Ty 1¢ san luong dién nang X2 dugc lam tron dén 3 sb sau dau phay;

~d) He sd quy dbi theo ton that dién ning duoc lam tron dén 6 sb sau dau
phay;

e) thén gloanh thu tinh toan cho don vi phat di¢n va don vi mua dién duogc
lam tron dén dong.

Piéu 4. Xac dinh gia dién ning thi truong

Sau ngay giao dich D, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co
trach nhiém tinh toan xac dinh gia dién nang thi trudng cho tung chu ky giao dich
cua ngay D theo quy dinh tai Bi¢u 78 Thong tu nay.

Piéu 5. San lweng dién ning ciia nha may dién phuc vu thanh toan trong
thi trwong dién

Pon vi yefm hanh hé théng dién va thi truong dién co6 trach nhiém tinh toan
cac thanh phan san lugng dién ndng cua nha may dién trong chu ky giao dich phuc
vu thanh toan trong thi truong dién theo quy dinh tai Bi€u 85 Thong tu nay.

Piéu 6. Piéu chinh san lwong dién ning ciia nha may dién phuc vu thanh
toan trong thi trwong dién

1. Céc thanh phan san lugng dién ndng phuc vu thanh toan trong thi truong
dugc diéu chinh trong cac truong hop sau:

a) Truong hop trong chu ky giao dich i san luong phat thuc hi¢u chinh cua
nha may dién duoc xac dinh tai Khoan 4 Biéu nay nho hon hoac bang san luong
dién hgp dong ting chu ky giao dich (Q'mg, < Q);

b) Trudng hop trong chu ky giao dich i san lugng phat thuc hiéu chinh cua
nha may dién duogc xac dinh tai Khoan 4 Biéu nay Ién hon san luong dién hop
dong tung chu Ky giao dich cta nha may dién (Q'mg,>Q!) dong thoi san luong
dién nang thanh toan theo gia dién nang thi truong ctia nha may dién nho hon san
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lugng hop ddng ting chu ky giao dich (Qsmp,<Qc).

2. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cé trach nhiém tinh ton
diéu chinh lai cac thanh phan san lugng dién nang phuc vu thanh toan trong thi
treong trong cac chu Ky giao dich cén cir vao cac thanh phan san lugng sau:

a) San luong dién hop ddng ciia nha may dién tai chu ky giao dich i (q));

b) San lugng dién hop dong cua to may dién g trong chu ky giao dich i (
Qc);

~ C) San luong dién nang thanh toan theo gia dién nang thi trudng (Qsmp;) cua

to may dién trong chu ky giao dich i;

d) San lugng phat thuc hiéu chinh cta té may dién trong chu ky giao dich i (
Q'mg?);

d) San Iugng phat thuc hiéu chinh cta nha may dién trong chu ky giao dich
i (Q'ma,);

3. San luong phat thyc hiéu chinh cia té6 may phat dién g trong chu Ky giao
dich i (Q'mqg?) duoc xac dinh nhu sau:

Truong hop san luong dién nang phat sai khac so véi san lugng huy dong

theo 1énh diéu d¢ trong chu ky giao dich cta to mdy phat dién duong (Qdu’®> 0):
Q'mg’ = Qmq’- Qdu’

Truong hop san luong dién nang phat sai khac so véi san luong huy dong

theo 1énh diéu d6 trong chu ky giao dich cua t6 may phat dién am (Qd u®<o0):
Q'mg’’ = Qmg;

Trong do:

Q' mqf’ : San luong phat thuc hiéu chinh trong chu ky giao dich i cta td may
phat dién g;

Qmq?: San lugng do dém cua to may phat dién g;

Qdu’: San luong dién nang phat sai khac so vdi san luong huy dong theo
lénh diéu do6 trong chu ky giao dich i ciia to may phat dién g.

4. San lugng phat thuc hiéu chinh cia nha may dién trong chu ky giao dich
I (Q@'mq, ) dugc xac dinh nhu sau:

Q' mq;, = §Q| ing

Trong do:
I: Chu ky giao dich;
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G: Tong sd to may phat ciia nha may;
Q'mgq, : San lugng phat thyc hi€u chinh cuia nha may dién;
Q'mg’ : San lugng phat thuc hi€u chinh cua t6 may phat dién g;
5. Phan bé san luong hop dong ting chu ky giao dich phuc vu diéu chinh céc
san luong di€n nang thanh todn trong thi truong di¢n

a) Viéc phan bo san lugng dién hop ddng tung chu ky giao dich cua td may
phat dién chi dé phuC vu cho viéc diéu chinh cac san luong dién ning phuc vu
thanh toan cua té6 may, khong anh hudng dén khoan thanh toén theo hop déng
mua ban dién sai khac cta ca nha may dién;

b) San lugng dién hop dong cua to may phat dién trong chu ky giao dich i

dugc phéan b6 nhu sau:
QeP= Q! x Q™ /3Q™*
e

Trong do:

QCig : San luong dién hop dong trong chu ky giao dich i cua té may phat dién
g;

Q.: San luong hop d6ng trong chu ky giao dich i ctia nha may dién;

Q™9 : San lugng dién nang thanh toan theo gia di¢n nang thi truong cia
t6 may phat dién g cia nha mdy dién trong chu ky giao dich i;

G: Tong sd to6 may phat cia nha mdy.

¢) Truong hop san luong hop dong cua té6 may phat dién trong chu ky giao
dich i Ién hon san lugng phat thyc hiéu chinh (Q'mq’) cua t6 may phat dién do
thi san luong hop dong trong chu ky giao dich d6 duoc diéu chinh bang san lwong
Q'mq° cua to mdy phat dién do;

d) San lugng chénh léch do viéc diéu chinh san luong hop dong tieng chu ky
giao dich duoc quy dinh tai Biém ¢ Khoan nay duoc phan bd vao cac to may khéc
trén nguyén tacham bao san luong hop dong ting chu ky giao dich cia ca nha
may la khong doi.

6. Nguyén tic diéu chinh

a) Trong trudng hop quy dinh tai Diém a Khoan 1 Diéu nay, san luong dién
nang phat tang thém (Qcon;) va san lugng dién nang thanh toan theo gia chao doi
Vvéi cac to may ciia nha may 6 gia chao cao hon gia tran thi truong (Qbp;) dugc
diéu chinh trong chu ky giao dich nay bang khéng (Qcon; = 0; Qbp; = 0);

b) Trong trudng hop quy dinh tai Biém b Khoan 1 Diéu ndy, cac san luong
dién nang phuc vu thanh toan trong thi truong dién Qsmp, Qcon, Qbp cua cac to
may tuong ing cua don vi phat dién duoc hiéu chinh thanh Qsmp’, Qcon’, Qbp’
theo nguyén tic dam bao khong duoc 1am thay doi san luong dién ning do dém
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trong chu ky giao dich nay va dugc xac dinh nhu sau:
- Néu Qdu > 0 va (Qmq — Qdu — Qc — Qbp) < 0:
Qcon duoc hiéu chinh thanh Qcon’ = 0;
Qbp duoc hiéu chinh thanh Qbp’ = max (Qmq — Qdu — Qc, 0);
Qsmp duogc hiéu chinh thanh Qsmp’ = Qmq — Qdu — Qbp’.
- Néu Qdu > 0 va (Qmq — Qdu — Qc — Qbp) > 0:
Qcon dugc hiéu chinh thanh Qcon’ = Qmq — Qdu — Qc — Qbp;
Qsmp duogc hiéu chinh thanh Qsmp’ = Qc;
Qbp khdng hiéu chinh.
- Néu Qdu < 0 va (Qmq — Qc — Qbp) < 0:
Qcon duoc hiéu chinh thanh Qcon’ = 0;
Qbp duoc hiéu chinh thanh Qbp’ = Qmq — Qc;
Qsmp duogc hiéu chinh thanh Qsmp’ = Qc.
- Néu Qdu < 0 va (Qmq — Qc — Qbp) > 0:
Qcon dugc hiéu chinh thanh Qcon’ = Qmq — Qbp - Qc;
Qsmp duogc hiéu chinh thanh Qsmp’ = Qc;
Qbp khdng hiéu chinh.
Trong do:
Qmgq: San lugng dién ning do dém trong chu ky giao dich;
‘ Qdu: San lugng dién nang phat sai khac so vadi san lugng huy dong theo 1énh
diéu do;
Qbp: San luong dién ning cod gia chao cao hon gia tran thi trudng cho ting
chu ky giao dich;
Qc: San luong hop dong trong chu ky giao dich cho ting t6 may phat dién.

7. Biéu chinh céc thanh phan san luong d6i v6i cac nha may c bu trir san
luong

Pbi voi cac nha may c6 bu trir san lwong, chu ky to may tham gia thi trudng
dién c6 san luong thyc phat am (Qmq < 0) thi cac thanh phan san lugng di¢n nang
thanh toan trén thi truong nhu sau:

a) Qbp = 0;
b) Qcon =0;
c) Qsmp =0;

d) Qcan =0.
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Piéu 7. Thanh toan dién ning thi trueong

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong di€n co6 trach nhiém tinh toan
cac khoan thanh toan dién nang thi truong cua nha may di¢n trong chu ky thanh
toan theo quy dinh tai Diéu 87 Thong tu nay.

Piéu 8. Khoan thanh toan theo gia cong suit thi truong

Pon vi van hanh hé ‘ghéng dién va thi truong dién c6 trach nhiém tinh todn
khoan thanh toan cong suat thi truong cho nha may dién trong chu ky thanh toan
theo quy dinh tai Diéu 88 Thong tu nay.

Piéu 9. Khoan thanh toan sai khac trong hop dong mua ban dién

Can ctr gia dién nang thi truong va gia cong suat thi truong do Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién‘céng bo, don vi phat dién c6 trach nhiém
tinh toan khoan thanh toan theo hop dong mua ban dién trong chu ky thanh toan
theo quy dinh tai Diéu 89 Thong tu nay va guri cho don vi mua dién theo quy dinh
tai Picu 103 Thong tu nay.

Muc 2
TINH TOAN THANH TOAN CHO PON VI MUA PIEN

Piéu 10. Tinh todn khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao
ngay cua don vi mua buén dién trong chu ky giao dich

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co6 trach nhiém tinh toan
khoan chi phi mua di¢n theo gia thi truong dién giao ngay cua don vi mua budn
dién trong chu ky giao dich theo quy dinh tai Diéu 90 Thong tu nay.

Piéu 11. Tinh to4n khoan chi phi mua dién theo thj trwong dién giao
ngay cua don vi mua budn dién trong chu ky thanh toan

Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién co6 trach nhiém tinh toan
khoan chi phi mua dién theo thi truong dién giao ngay cua don vi mua budn dién
trong chu ky thanh toan theo quy dinh tai Diéu 91 Thong tu nay.

Piéu 12. Tinh toan khoan thanh toan sai khéc theo hep dong mua ban
dién cia don vi mua buén dién

‘ Bén ban dién c6 trach nhiém tinh toan khoan thanh toan sai‘ khac theo hop
dong mua bén dién trong chu ky thanh todn theo quy dinh tai Diéu 92 Thong tu
nay.
Muc 3
THANH TOAN DICH VU PHU TRQ VA THANH TOAN KHAC

Piéu 13. Thanh toan cho dich vu diéu khién tan sé thi cap

Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién cc’)‘ tréchqnhi‘ém t’inh to@n
khoan thanh toan cho don vi phat dién cung cap dich vu diéu khién tan so6 thu cap
theo quy dinh tai Bicu 93 Thong tu nay.
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Piéu 14. Thanh toan cho dich vu dw phong khéi déng nhanh, dich vu
van hanh phai phat dé dam bao an ninh hé théng dién, dich vu diéu chinh
dién ap va khéi dong den

Pon vi cung cp dich vu dy phong khai dong nhanh, dich vu van hanh phai
phat dé dam bao an ninh hé thong dién, dich vu diéu chinh dién ap va khoi dong
den duoc thanh toan theo hop dong cung cip dich vu phu tro theo miu do Bo
Cong Thuong ban hanh.

Piéu 15. Thanh toan cho cac nha may thuy dién c6 hd chira diéu tiét
dwéi 02 ngay

Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién cé trach nhiém tinh toan
cac khoan thanh toan cho cac nha may thuy dién c6 hod chira diéu tiét dudi 02
ngay truc tiép giao dich trén thi truong dién theo quy dinh tai Biéu 95 Thong tu
nay.

Piéu 16. Thanh toan cho cac nha may dién ning lweng tai tao truc tiép
tham gia thi truweong dién

Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién cé trach nhiém tinh toan
cac khoan thanh toan cho cac nha may nang lugng tai tao khong phai thuy dién
truc tiép giao dich trén thi trudng dién theo quy dinh tai Biéu 96 Thong tu nay.

Piéu 17. Thanh toan khac ddi véi nha may dién ky hop dong véi Tap
doan Pién luc Viét Nam

Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién cé trach nhiém tinh toan
cac khoan thanh toan khac ddi véi nha may dién ky hop dong véi Tap doan Dién
lyc Viét Nam quy dinh tai Diéu 97 Théng tu nay.

Pi¢u 18. Thanh toan khac d6i véi nha may dién ky hop dong truc tiép
Véi don vi mua budn dién

Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién cé trach nhiém tinh toan
cac khoan thanh toan khac di véi nha may dién ky hop dong truc tiép voi don vi
mua budn dién theo quy dinh tai Diéu 98 Thong tu nay.

Pi¢u 19. Thanh toan khi can thiép vao thi truweong dién

Viéc tinh toan thanh toan khi can thiép vao thi truong dién duoc thuc hién
theo quy dinh tai Piéu 99 Thong tu nay.

Piéu 20. Thanh toan khi tam ngirng hoat dong cia thi trweong dién giao
ngay

Viéc tinh toan thanh toan trong thoi gian tam ngirng hoat dong cua thi truong
dién giao ngay duoc thuc hién theo quy dinh tai Piéu 100 Thong tu nay.
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Muc 4
TRINH TU, THU TUC THANH TOAN

Piéu 21. S6 liéu phuc vu tinh toan thanh toan thi truong dién

1. Trugc 10h00 ngay D+1, don vi phat dién c6 trach nhiém cong b céc su
kién phuc vu thanh toan trén thi truong dién theo quy dinh tai Chuong IIl Phu luc
nay.

2. Truéc 15h00 ngay D+1, don vi phat dién c6 trach nhiém phéi hop véi Bon
vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién xac nhan cac sy kién phuc vu thanh
toan trén thi trudng dién. Trong trudng hop don vi phét dién chua cong bd cac su
kién hoic cac su kién chua duoc théng nhat, Pon vi van hanh hé théng dién va
thi trudng dién c6 trach nhiém xac dinh cac su kién duoc st dung dé tinh toan
thanh toan trén thi truong dién.

3. Trudc 15h00 ngay D+1, Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudong dién
c6 trach nhiém kiém tra s6 liéu do dém dién ning, sd liéu do dém dau cuc t6 may
va céc s6 lidu do dém ty ding cua ting chu ky giao dich cua ngay D.

4. Trude 9h00 ngay D+2, Don vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién
co trach nhi¢m tong hop va cung cap cho don vi mua dién va cac don vi phat dién
s0 liéu phuc vu viéc tinh toan thanh toan cho tirng nha may dién.

Piéu 22. Bang ké thanh toan thi trudomg dién cho ngay giao dich

Viéc 1ap, xac nhan va phat hanh cac bang ké thanh toan thi truong dién cho
ngay giao dich dugc thuc hién theo quy dinh tai Dicu 102 Thong tu nay.

Piéu 23. Bang ké thanh toan thi trudmg dién cho chu ky thanh toan

Viéc lap, xac nhan va phat hanh cac bang ké thanh toan thi trueong dién cho
chu ky thanh toan duoc thuc hién theo quy dinh tai Biéu 103 Thong tu nay.

) . . Chuong II ) )
PIEU CHINH SAN LUQNG CUA DON VI PHAT PIEN TRUC TIEP
GIAO DICH TRONG THI TRUONG DIEN
Muc 1

PIEU CHINH SAN LUQNG HOP PONG THANG
Piéu 24. Ciac treong hop dwoc xem xét diéu chinh Qc thang

1. Truong hop Don vi phat dién va DPon vi mua di¢n thong nhat trong hop
déng mua ban dién vé san luong hop dong thang, hoic cac noi dung Ve diéu
chinh san luong hop ddng thang (cac truong hop diéu chinh, nguyén tic diéu
chinh) trugc thang van hanh: Viéc diéu chinh san luong hop dong thang dugc
thue hién theo quy dinh tai hop dong mua ban dién. Cac don vi ¢d trach nhiém
thong bao cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién vé cac noi dung
da thdng nhat dé phuc vu cdng tac van hanh thi truong dién.

2. Truong hop san luong hop dong thang do Pon vi van hanh hé théng dién
va thi trudng dién tinh toan theo quy dinh tai khoan 2, khoan 3 Biéu 28; khoan
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2 Piéu 29 va khoan 1, khoan 2 Diéu 38 Thong tu nay va khdng cd thoa thuan
khac trong hop ddng mua ban dién vé diéu chinh san luong hop déng thang: San
lwgng hop ddng thang M+1 cta nha may dién (san luong da dugc ky két tir dau
niam) duoc xem xét diéu chinh trong cac truong hop sau:

a) Lich bao dudng stra chira cia nha may trong thang M+1 bj thay ddi so V6i
ké hoach van hanh nam trong trudng hop:

- Theo yéu cau ciia Don vi van hanh hg thong dién va thi truong dién dé dam
bao an ninh hé thong dién khéng phai do cac nguyén nhan cua nha may;

- Theo yéu cau cia co quan nha nudc c¢d tham quyén va dugc Pon vi véan
hanh hé thong dién va thi truong dién thong nhat can cir vao dieu kién van hanh
thuc te cua hé thong.

¢) San luong kha dyng thang M+1 cta nha may dién khong dam bao san
luong hop dong thang;

d) T6 may dugc diéu chinh lich stra chira trong thang M va dap tng céc diéu
kién sau:

- Bon vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién diéu chinh lich sira chira
do ly do an ninh h¢ thong;

- Thoi diém bit du stra chira theo lich stra chita diéu chinh sém hon so véi
thoi diém bat dau stra chira trong ké hoach thang M;

- Thoi diém két thic sira chita theo lich stra chita diéu chinh khéng trong
thang M.

e) Trudng hop c6 bién dong Ion (thay doi trén 20%) vé gia nhién liéu dau
vao hoic xay ra cac su kién bat kha khang (bio, 1d, dong dat,...) 1am anh huong
dén viéc van hanh binh thuong cua hé théng dién (sa thai phu tai hoac mat mot
lugng 16N phu tai, mat hoic anh huong dén kha niang truyén tai dién ndng gitra cac
ving, anh hudng dén viéc van hanh binh thuong cua mot so Jluong I6n cac nha
may dién, thuc hién xa tran cac ho chira thuy dién theo yéu cau cia co quan nha
nudc co tham quyén).

3. San luong hop dong ting chu Ky giao dich di duoc ky két trong thang M
va cac thang trudc trong nim N ciia nha may dién khong diéu chinh trir truong
hop quy dinh tai diém d khoan 2 Diéu nay va biéu 28 Phu luc nay.

Piéu 25. Piéu chinh Qc thang trong truwong hop lich bao dwéng sira
chira cia nha may nhiét dién trong thang M+1 thay doi

1. Qc thang dugc diéu chinh khong vuot san lugng kha dung da tinh dén ké
hoach bao dudng sua chita thay doi.

2. Qc thang cua céc thang co lich sta chita thay ddi duoc diéu chinh bang
cach dich chuyén giira céc thang phan san luong Qc tuong (ng vai thoi gian sta
chita bi dich chuyén, dam bao téng Qc quy khong dbi dbi voi nha may nhiét dién
than va dam bao tong Qc 6 thang khong doi dbi voi nha may tuabin khi trir trudng
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hop quy dinh tai Biém ¢ Khoan nay, cu thé nhu sau:

a) Phan san luvong Qc giam twong (g véi thoi gian swa chira b dich chuyen
lam giam kha dung cua thang i dugc tinh bang céng thuc sau:

AQc; = (1 — %) Qc;

Trong do:
AQc;: Phan san lugng Qc diéu chinh giam cua thang i;

Ts: Tong thoi gian kha dung thang i cua cac t6 may trong nha may theo lich
sua chira thay doi;

Te: Tong thoi gian kha dung thang i cta cc to may trong nha may theo lich
sua chira trong ké hoach nam;

Qci. San luong hop dong thang i theo theo ké hoach van hanh thi trudng dién
nam cua nha may.

b) Phan san lugng Qc tang twong (ing véi thoi gian sira chira bi dich chuyén
cua thang lam tang kha dung dugc tinh bang cong thtrc sau:

AQc = Z AQc;

AQc: Phan san lugng Qc tang twong tng dich chuyén;

Trong do:

AQc;: Phan san luong Qc diéu chinh tang cua thang i.

3. Truong hop nha may thay doi lich bao dudng sira chira vao thang cuoi
nam thi khong dich chuyén san luong Qc twong ng véi thoi gian stra chira cua
thang nay vao nam ti€p theo.

4. Trude ngay 22 hang thang, can cu két qua danh gia an ninh h¢ thdng thang
tGi va yeu cau cua co quan nha nudc cd tham quyén lién quan dén viéc thay doi
lich bao dudng stra chita ctia nha may dién, Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién c6 trach nhiém phé duyét ké hoach bao dudng sira chita lam co s cho
lap ké hoach van hanh thi trudng dién thang tdi. Truong hop phét sinh viéc thay
d6i ké hoach bao dudng stra chita sau ngay 25 hang thang thi khong diéu chinh
Qc théng tiép theo ctia nha may dién.

Piéu 26. Piéu chinh Qc thang trong trwong hep san lweng kha dung
thang M+1 ciia nha may dién khong dam bao san lwong hep dong thang

Trong truong hop san luong kha dung thang M+1 cua nha may dién khong
dam bao san lugng hop dong thang thi san lugng hop dong thang duoc diéu chinh
bang san lugng kha dung thang do.

Piéu 27. Piéu chinh Qc thang M+1 trong trwdong hep To may dwge didu
chinh lich sia chira trong thang M

Trong trudong hop quy dinh tai diém d khoan 2 Diéu 24 Phu luc nay, san



11

luong hop déng ting chu ky giao dich trong thdi gian lich stra chita diéu chinh
ctia thang M 16n hon san luong kha dung dugc diéu chinh theo lich stra chita thi
san luong hop ddng ting chu ky giao dich dugc diéu chinh bang san lugng kha
dung va phan san luong hop dong thiéu hut ctia thang M dugc phan bd vao san
lwong hop ddng thang c6 thoi diém két thuc lich sira chita diéu chinh theo phé
duyét lich stra chira.

~ Diéu 28. Piéu chinh Qc thang M+1 trong trudng hep cé bién dong I6n
Ve gia nhién ligu dau vao hoac xay ra cac sw ki¢n bat kha lam dnh hwéng den
viéc van hanh binh thwong cia hé thong dién

Trong trudng hop c6 bién dong 16n (thay ddi trén 20%) vé gia nhién liéu
dau vao hoac xay ra cac su kién bat kha khang (bdo, 1&i, dong dat,...) 1am anh huong
dén viéc van hanh binh thuong cua hé thong dién (sa thai phu tai hoac mat mot
lugng 16n phu tai, mat hoac anh huong dén kha nang truyen tai dién nang giira Cac
viing, anh hudng dén viéc van hanh binh thudng cia mot s6 luong 16n cac nha may
dién, thuc hién xa tran cac ho chira thuy dién theo yéu cau cta co quan nha nudc
c6 tham quyén), Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhiém
cap nhat sb liéu, tinh toan lai ké hoach van hanh cac thang con lai trong quy, béo
c4o Cuc biéu tiét dién luc xem xét dé thuc hién diéu chinh san lugng hop dong.

Picu 29. Cong bd va xac nhan san lweng hep dong thang diéu chinh

1. Vao ngay 22 hang thang, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién
c6 trach nhiém lay y kién cua Tap doan Dién lyc Viét Nam vé cac truong hop
diéu chinh va san lugng hop dong diéu chinh theo quy dinh tai Biéu 24 Phu luc
nay.

2. Truéc ngay 25 hang thang, Tap doan Dién luc Viét Nam cd y kién guri
Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién vé viéc diéu chinh san luong
hop dong thang M+1 va céc thang tiép theo trong nim N cho nha may dién.

3. Vo ngay 25 hing thang, trén co s¢ y kién cua Tap doan Dién luc Viét
Nam, cin ctt vao ké hoach van hanh thang M+1, tinh hinh thyc té cua hé thong va
ting don vi, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhiém
cong bd san lugng hop ddng cac thang diéu chinh 1én trang thong tin dién tu thi
truong dién theo Quy trinh quan ly van hanh hé théng cong nghé thong tin diéu
hanh thi truong dién va cong b thdng tin thi truong dién do Cuc Diéu tiét dién
luc ban hanh.

4. Truéc ngay cudi cing hang thang, don vi mua dién va don vi phat dién
truc tiép giao dich cd trach nhiém ky xac nhan Qc thang M+1 tai diém giao nhan
va Qc thang M+1 va céc thang tiép theo trong naim N di dugc diéu chinh (néu co)
theo céng bd ciia Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién.

5. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién co trach nhiém bao cao
Cuc Diéu tiét dién luc két qua thyuc hién viéc diéu chinh san lugng hop ddng thang
va céc thang tiép theo trong nam N ctia cac nha may dién c6 diéu chinh san luong
hop dong theo quy dinh vé ché do bdo céo van hanh thi truong dién tai Dicu 124
Thong tu nay.
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Muc 2
PIEU CHINH SAN LUQNG HQP PONG TRONG CHU KY GIAO DICH

Piéu 30. Cac treong hop dwoce xem xét diéu chinh san lweng hep dong
tirng chu ky giao dich

Truong hop Pon vi phat dién va Bon vi mua dién théng nhat trong hop dong
mua ban dién vé san lugng hop ddng timg chu ky giao dich hodc cac ndi dung vé
diéu chinh san luong hop dong chu ky giao dich (cac truong hop diéu chinh,
nguyén tic diéu chinh): Viéc diéu chinh san luong hop déng chu ky giao dich
duoc thyc hién theo quy dinh tai hop déng mua ban dién. Cac don vi co trach
nhiém thong béo cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién vé cac ndi
dung da théng nhat dé phuc vu cong tac van hanh thi truong dién;

Truong hop san lugng hop dong timg chu ky giao dich do Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién tinh toan theo quy dinh tai Didu 38 va Diéu 40
Thong tu ndy va khong co thoa thuan khéc trong hop dong mua ban dién vé diéu
chinh san luong hop dong chu ky giao dich: San luong hop déng timg chu ky giao
dich ctia nha may nhiét dién dugc xem xét diéu chinh trong cc trudng hop sau:

1. T6 may bi sy ¢b véi thoi gian sy ¢b 16n hon 72 gio.

2. Lo hoi cia td may nhiét dién than ¢é nhiéu 16 hoi c6 thoi gian su ¢d 1on
hon 72 gio.

3. Thoi gian stra chira cua td may kéo dai so véi ké hoach di dugc phé duyét
va dugc dua vao tinh san Iuong hop dong tung chu ky giao dich.

4. Thoi gian stra chira 10 hoi ctia to may nhiét dién than c¢d nhiéu 16 hoi kéo
dai so vai ke hoach da dugc phé duyét va dugc dua vao tinh san lugng hop dong
ting chu ky giao dich.

5. T6 may/lo may caa nha may nhiét dién than trong truong hop stra chira
bat thuong ngoai ké hoach.

6. C6 cong bd théng tin vé viéc thiéu ngudn nhién liéu khi trong két qua lap
lich huy dong chu ky téi cia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
theo quy dinh tai Khoan 7 Bicu 53 Thong tu nay.

7. C6 cdng bé thong tin vé trudng hop nha may nhiét dién than xay ra tinh
trang thiéu nhién liéu dn dén tong san luong dién nang tuong (ng véi mic cong
suat cong bd trong ban chao 1ap lich chu Ky téi ciia nha may dién thap hon tong
san luong hop dong cua nha may trong ngay van hanh.

8. C6 cong bd vé thdng tin vé thay d6i ké hoach bao dudng sira chita hé théng
khi so véi ké hoach bao dudng sta chita hé thong khi da duogc st dung trong phan
bo san lugng hop dong chu ky trong ké hoach thang.

9. T6 may nhiét dién cd thoi gian khoi dong to may tinh tir 1Gc bat dau khoi
dong dén thoi diém hoa ludi 1on hon 02 gid so vai thoi gian khoi dong theo quy
dinh tai hop dong mua bén dién.
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Piéu 31. Piéu chinh san lweng hop ddng tirng chu ky giao dich cia nha
may dién trong truong hep thoi gian sw cd cia té may hoic 10 may cia nha
may dién lén hon 72 gio

Truong hop to may hoic 10 may cua nha mdy bi su ¢d, san luong hop dong
ting chu ky giao dich (Qc) ctia nha may duogc diéu chinh nhu sau:

1. Chu ky ké tiép sau chu ky c6 thoi diém td may hoic 10 may bi su ¢d duoc
tinh 1a chu ky giao dich thir nhat dé xac dinh thoi gian su ¢ cua t6 may hoac 10
may cua nha may dién lén hon 72 gio.

2. Truong hop thoi diém té may hodc 10 may tra lai trang thai dy phong sau
su ¢6 qua 144 chu ky giao dich:

a) Trong giai doan tir thoi diém su c¢6 dén chu ky giao dich thir 144: Giir
nguyén san lugng hop doéng (Qc) di phan bd cho nha may dién;

b) Trong giai doan tir chu ky giao dich thir 145 dén khi t6 may hoic 10 may
khic phuc su cd va kha dung:

- Trudng hop san luong phat thuc té tai diém giao nhan (Qmq) cta nha may
nho hon san luong hop déng (Qc) nha mdy trong giai doan nay, thuc hién diéu
chinh san lugng hop dong timg chu ky giao dich bang san lwong Qmq cila nha
may dién;

- Truong hop Qmq ciia nha may dién 16n hon hodc bang Qc nha mdy dién
trong giai doan ndy, khong diéu chinh Qc nha may dién.

- Truong hop nha may thay dién c6 Qmq 16n hon Qc tir ngay 01 thang 01
nim N dén thoi diém bat dau su ¢, khong diéu chinh Qc nha may dién.

3. Khong diéu chinh san luong hop dong (Qc) cia nha may dién c6 to may
hoac 16 may tra lai trang thai dy phong sau su ¢ trong vong 144 chu ky giao dich
va 1an khai dong sau khi tra lai trang thai du phong 1a khéi dong thanh cong va
dat cong suat phat téi thiéu cua to may.

Piéu 32. Piéu chinh san lweng hop ddng tirng chu ky giao dich cia nha
may nhiét dién trong trwong hop kéo dai sira chira

Truong hop t6 may hoac 10 may cia nha may kéo dai thoi gian stra chira so
véi ké hoach da dugc phé duyét va duge dua vao tinh san lugng hop dong ting
chu ky giao dich, san luong hop dong ting chu ky giao dich cua nha may trong
cac chu ky kéo dai sira chita duoc diéu chinh nhu sau:

1. Trong céc chu ky kéo dai stra chita, chu ky ma san lugng phat thuc té tai
diém giao nhan (Qmq) caa nha may nho hon Qc cuia nha may thi diéu chinh san
lwgng hop dong tai cac chu ky d6 bang san luong Qmq ctia nha may.

2. Trong cé4c chu ky kéo dai sira chita, chu ky ma san luong phét thuc té tai
diém giao nhan (Qmq) caa nha may Ién hon hoic bang Qc caa nha may thi khdng
diéu chinh san luong hop dong tai cac chu ky do.
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Piéu 33. Piéu chinh san lweng hop ddng tirng chu ky giao dich cia nha
may dién trong trwong hop sira chira bat thwong ngoai ke hoach

Trudng hop td may hoac 10 may cua nha may stra chira bat thudng ngoai ké
hoach, san lugng hop dong tiring chu ky giao dich caa nha may trong cac chu ky
stra chira ngoai ké hoach duogc diéu chinh nhu sau:

1. Trong céac chu ky stra chira thuc té, chu ky ma san luong phat thuc té tai
diém giao nhan (Qmq) cua nha may nhé hon Qc cua nha may thi diéu chinh san
lwgng hop dong tai cac chu ky d6 bang san luong Qmq ctia nha may.

2. Trong cac chu ky stra chita thyuc té, chu ky ma san luong phat thuc té tai
diém giao nhan (Qmq) caa nha may Ién hon hoic bang Qc caa nha may thi khdng
diéu chinh san luong hop dong tai cac chu ky do.

Piéu 34. Piéu chinh san lweng hep ddng tirng chu ky giao dich cia nha
may dién cd cong bo thong tin veé viéc thieu nhién liéu hoic thay doi ke hoach
bao dudng swa chira hé thong khi

1. Trong truong hop c6 cong b thong tin vé viéc thiéu ngudn nhién liéu khi,
thue hién diéu chinh san lugng hop ddng ctia nha may tuabin khi trong cac chu
ky giao dich theo nguyén tic néu c6 chu ky ma san luong phat thuc té tai diém
giao nhan cua nha may nho hon san lugng hop dong cua nha may thi diéu chinh
san luong hop dong tai cac chu ky do bang san lugng thuc té tai diém giao nhan
cuia nha may di¢n.

2. Trong truong hop c6 cong bd thong tin vé viéc thiéu ngudn nhién liéu
than, din dén tong san luong dién ning twong Gng véi mirc cong suit cong bd
trong ban chao lap lich chu ky téi ciia nha may dién thap hon tong san luong hop
dong ctia nha may trong ngay van hanh, thyc hién di€u chinh san lugng hop dong
cua nha may nhiét dién than trong cac chu ky giao dich cua ngay do theo nguyén
tac néu c6 chu ky ma san lugng phat thuc té tai diém giao nhan ctia nha may nho
hon san lugng hop dong cla nha may thi diéu chinh san lwong hop dong tai cac
chu ky do bang san luong thuc t€ tai di€ém giao nhan cia nha may dién.

3. Trong truong hop c6 cong bd thong tin vé thay doi ké hoach bao dudng
stra chira h¢ thong khi7 so vo1 ké hoach b‘éo dudng stra chﬁ’a’hé thong khi da duoc
su dung trong phan bd san lugng hgp dong chu ky trong k& hoach thang, Pon vi
Va:ln hanh hé thong dién va thi truong dién thuc hién diéu chinh san luong hop
dong cua nha may tuabin khi trong cac chu ky giao dich trong cac ngay trén
nguyén tac sau:

a) Khong dich chuyén trong cac truong hop sau:

- Khong thay d6i ngay bat dau bao dudng sira chita hé thong khi;

- Khong thay d6i ngay két thuc bao dudng sira chita hé thong khi;

- Ngéy bt dé,u va ngay két thic thyc té déu ndm trong khoang thoi gian gitta
ngay bat dau va két thuc trong ké hoach thang;

- Nga‘lyrbét‘ dau va két thuc trong ké hoach déu nam trong khoang thoi gian
gilra ngay bat dau va két thuc thuc té.
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b) Chi dich chuyén san luong hop dong trong cac ngay thay doi trang thai tur
c6 kha nang cap khi (kha néng cap lon hon 0 triéu m3/ngay) sang ngung cap khi
hoan toan (kha nang cap khi bang 0 triéu m3/ngay) hoac nguoc lai.

¢) Khong dich chuyén san luong hop ddng sang céc thang sau.

d) San lugng hgp dong chu ky ctia nha may tuabin khi trong ké hoach thang
trong ngay ngung cap khi hoan toan theo thue té duge chuyén sang ngay khoi
phuc kha nang cap khi thuc te(kha nang cip khi 16n hon 0 triéu m3/ngay), chuyén
tuong tmg theo chu ky va sé ngay dich thuc té so v6i ké hoach.

Piéu 35. Piéu chinh san lweng hep ddng tirng chu ky giao dich ciaa nha
may nhiét dién trong trwedng hop té6 may co thai gian khéi dong té may tinh
kéo dai qué 02 gio

Truong hop t6 may hodc 10 may ctia nha may dién kéo dai thoi gian khoi
dong to may tinh tir lac bat dau khoi dong dén thoi diém hoa ludi 16n hon 02 gid
so v6i thoi gian khoi dong theo quy dinh tai hgp dong mua ban dién, san lugng
hop dong ting chu ky giao dich cta nha may trong cac chu ky kéo dai thoi gian
khéi dong duoc diéu chinh nhu sau:

1. Trong cac chu ky keo dai thoi gian khoi dong ma san lugng phat thuc té
tai diém giao nhan (Qmq) ctia nha may nho hon Qc cua nha may thi diéu chinh
san lugng hop dong tai cac chu ky d6 bang Qmq cuia nha may.

2. Trong céac chu ky kéo dai thoi gian khai dong ma san lugng phat thuc té
tai diém giao nhan (Qmq) cua nha may 16n hon hoac bang Qc ctia nha may thi
khong diéu chinh san luong hop dong tai cac chu ky do.

Picu 36. Cong bo va xac nhan san hrgng hop dong tirng chu ky giao dich
diéu chinh

1. Pon vi phat dién va Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6
trach nhiém xac nhan cac su kién phuc vu diéu chinh san luong hcyp dong tung
chu ky theo quy dinh tai Chuong IIl Phu luc nay va Quy trinh phoi hop doi soat
so liéu thanh toan gitra Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién, don vi
phat dién va don vi mua dién tai Phu luc IV Thong tu nay.

2. bon vivan hanh hé théng dién va thi truong dién CQ trach nhiém tinh toan
va cdng bo san luong hop dong ting chu ky giao dich di€u chinh cua nha may
dién ky hop dong truc tiép vai don vi mua budn dién.

3. bon vi mua dién va don vi phat dién truc tiép gigo dich c6 trach nhiém ky
xac nhan san lugng hop dong thang va san lugng hop dong ting chu ky giao dich
thang M-1 duoc diéu chinh.

Chwong 111

PHOI HQP XAC NHAN CAC SU KIEN PHUC VU CAC KHOAN
THANH TOAN TREN THI TRUONG DIEN

Piéu 37. Danh sach cac sw kién can xac nhan

Danh sach cac su kién can xac nhan phuc vu tinh toan thanh toan trong thi
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truong dién bao gdom:

1. T6 may nhiét dién khai dong sau khi bi bugc phdi ngung trong truong hop
thtra cOng suat.

2. To may nhiét dién than nhiéu 1o hoi khoi dong lai doi véi 10 hoi bi budc
phai ngung trong truong hop thira cong suat.

3. To méy nhiét dién khoi dong hodc nging may theo yéu cau cia Pon vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién.

4. T6 may thi nghiém.

5. T6 may phai phét trong thoi diém da c6 ké hoach ngimg may dugc phé
duyeét.

6. T6 may tach ludi phat dién doc 1ap.

7. T6 may dau ndi vao ludi mua dién tir nudc ngoai.

8. To may thiy dién phai phét cong suat lon hon cong suat cong bo trong
ban chao gia Iap lich huy dong chu ky giao dich téi theo yéu cau cua Bon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién vi ly do an ninhhé thong dién.

9. T6 may c6 thoi gian su ¢o 16n hon 72 gio.

10. T6 may kéo dai lich sua chira SO V6i ké hoach d dugc phé duyét va duoc
dua vao tinh san luong hop dong ting chu ky giao dich.

11. T6 may/1o hoi cta to may nhiét dién than sira chira bat thuong ngoai ké
hoach.

12. Lo hoi cta té6 may nhiét dién than ¢ nhiéu 10 hoi c6 thoi gian su ¢b 16n
hon 72 gio.

13. Lo hoi cua t6 may nhiét dién than c6 nhiéu 16 hoi kéo dai lich sua chira
S0 vai ke hoach da duoc phé duyét va dugc dua vao tinh san lugng hop dong ting
chu ky giao dich.

14. Nha may nhiét dién van hanh trong thoi gian thiéu nguon nhién liéu.

15. T6 may phét hodc nhan cong suat phan khang trong ché do chay bu dong
bo.

16. T6 méy tham gia dich vu diéu khién tan s thir cap theo yéu cau ciia Don
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

17. To méy nhiét dién tuabin khi c6 chung duéi hoi ¢6 thoi diém van hanh
chu trinh don theo yéu cau cia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

_ 18.To may nhiét dién tuabin khi c6 chung dudi hoi van hanh véi nhién ligu
hon hop hoac khong phai nhién li¢u chinh theo yéu cau cua Bon vi van hanh hé
thong dién va thi truong dién d€ dam bao an ninh hé thong dién.

19. Nha may dién tuabin khi van hanh trong thoi gian thay doi ké hoach bao
dudng stra chira khi so vai ké hoach thang.

20. To may nhiét dién c6 thoi gian khoi dong to méy tinh tir I0c bat dau khoi
dong den thoi di€m hoa lugi 16n hon 02 gid so vai thoi gian khai dong theo quy
dinh tai hgp dong mua ban dién.
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Diéu 38. Xac dinh to méay nhigt di¢n khéi dgng sau khi bi bugc phai
ngirng trong treong hop thira cong suat

1. Pon vi phat dién dugc xac dinh 6 to méy nhiét dién khaoi dong sau khi bi
budc phai ngung trong truong hop thira cong suat khi ¢6 da cac dicu kién sau:

a) Ngung may trudc va tién hanh khoi dong tiép theo duoc thuc hién theo
yéu cau caa Pon vi van hanh hé thong dién va thi tru:ong di¢n;

b) Tai chu ky ngung may, gia chao dai cong suit dau tién trong ban chao lap
lich ctia t6 may tai chu ky ngirng may bang gia san ban chao caa t6 may nhiét
dién;

¢) Tai chu ky ngimg may, gi4 bién mién twong ing nho hon hodc bang gia
san ban chao cua to may nhiét dién;

d) Trong khoang thoi gian tir khi to may ngimg do thira nguon dén khi to
may khai dong lai thanh céng, t6 may khong cé stra chira hoac xur ly su co;

e) Doi véi to may tuabin khi, chi xdc nhan do6i vai sy kién c6 Ienh khoi dong
chu trinh hon hgp bang nhién liéu chinh.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém hoan thanh nging to méay duoc xéc dinh theo quy dinh tai diém
b khoan 2 bieu 40 Phu luc nay;

b) Thoi diém khoi dong to6 may dugc xac dinh theo tht tu vu tién sau:

- Thoi diém to6 may nhan tin hiéu khoi dong qua hé théng diéu khién DCS;

- Thoi diém Bon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién ra Iénh khoi
dong to may hoac thoi diém don vi phat dién thong bao bat dau khai dong to may;

- Thoi diém bat dau caa lénh Khoi dong 1.

¢) Thoi diém hoan thanh Iénh khai dong to may dugc xac dinh theo quy dinh
tai diém a khoan 3 biéu 40 Phu luc nay;

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Ban chao lap lich ngay t6i, ban chao chu ky giao dich téi cua t6 may, gia
bién mién lay theo co s¢ dir liéu hé thong thong tin thi truong dién;

b) Thoi diém to may nhan tin hiéu khoi dong t6 may lay theo ban ghi DCS
do don vi phat dién cung cap;

¢) Thoi diém don vi phat dién thdng bao bat dau khoi dong to may lay theo
ban sao ghi am cong nghiép hoac ban sao so ghi chep ca cua cua Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién hoac cua don vi phat dién;

d) Cac dit liéu khac theo quy dinh tai khoan 4 Biéu 40 Phu luc nay.

Diéu 39. Xac dinh to may nhigt di¢n than nhiéu 16 hoi khéi dong lai 01
10 hoi sau khi bugc phai ngirng de giam cong suat trong trwong hop thira
cng suat

1. Bon vi phat dién dugc xac dinh ¢6 to may nhiét dién than nhiéu 10 hoi
khoi dong 01 10 hoi sau khi budc phai ngumg trong truong hop thira cong suat khi
cd du cac dieu kién sau:
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@) Ngimg 01 16 hoi trude d6 va khoi dong tiép theo dugc thyc hién theo yéu
cau cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién;

b) Tai chu ky ngumg 01 16 hoi, gia chao dai cong suét dau tién trong ban chao
Iap lich cua to may tai chu ky ngirng may bang gia san ban chao cua to6 may nhiét
dién;

¢) Tai chu ky ngimg 01 16 hoi, gia bién mién twong tng nhé hon hoac bang
gia san ban chao cua t6 may nhiét dién;

d) Trong khoang thoi gian tir khi 10 hoi nging do thira nguon dén khi hoa
hoi lai thanh cong, 10 hoi hoac t6 méay tuong ung khong c6 stra chira hoac xu ly
Su CO.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém hoan thanh 1énh ngumng 16 hoi duoc xac dinh theo thi tu wu tién
sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Ngumg 16 hoi;

- Thoi diém don vi phat dién thong bao 10 hoi da ngimg theo Iénh diéu do
cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

b) Thoi diém khéi dong 16 hoi duge xac dinh theo tht tu vu tién sau:

- Thoi diém 16 hoi nhan tin hiéu khoi dong qua hé thdng diéu khién DCS;

- Thoi diém Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ra Iénh Khoi
dong 10 hoi hoac thoi diém don vi phat dién thong bao bat dau khéi dong 10 hoi;

- Thoi diém bat dau cua lénh Khéi dong 16 hoi.

¢) Thoi diém hoan thanh 1énh Khoi dong 10 hoi duge xac dinh theo thi ty wu
tién sau:

- Thoi diém két thic cua 1énh Hoa ludi hodc 1énh Hoa hoi 10;

- Thoi diém don vi phat dién thong bao 10 hoi da hoa hoi.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Ban chao 1ap lich ngay tai, ban chao chu ky giao dich téi cua t6 may, gia
bién mién lay theo co so dir ligu hé thong thong tin thi truong dién;

b) Dit liéu tir hé théng DIM ciia Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng
dién va don vi phat dién;

¢) Dit liéu ve ngung va khoi dong 1o hoi 14y tir ban sao ghi &m cong nghiép
hoac ban sao s6 ghi chép ca cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
hoac cua don vi phat dién;

d) Dt liéu ve nging va khéi dong 16 hoi 14y tir ban ghi DCS do don vi phét
dién cung cap.

Diéu 40. Xac dinh sw kién t6 may nhiét dién khéi dong hoac ngirng may
theo yéu cau cia Pon vi van hanh h¢ thong di¢n va thi trwong dién

1. Bon vi phat dién duoc xac dinh ¢d sy kién khi to may khai dong, ngimng
may theo yéu cau cia Don vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién (khdng
ap dung xac nhan sy kién cho t6 may bi ngirng may do su ¢o).
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2. Cé4c thdng tin can xac nhan cho sy kién ngiing t6 may bao gom:
a) Thoi diém bat dau nging to may la thoi diem bat dau thuc hién Iénh

Ngung té may hoic Iénh Thay ddi cong suat vé gié tri 0 (khdng) hoac thoi diém
Pon vi van hanh hé thdng dién va thi tru:ong dién ra Iénh ngiing to6 may;

b) Thoi diém hoan thanh ngung té may dugc xac dinh theo thir ty wu tién
sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Ngirng té6 may hoac Iénh Thay doi cong suat
vé gia tri 0 (khong);

- Thoi diém cat may cat dau cuc hodc may cat cao ap t6 may (d6i véi to
may khong c6 may cat dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién thdng béo té may da tach ludi.

3. Cac thong tin can xac nhan cho sy kién khai dong bao gom:

a) Thoi diém hoan thanh 1énh khoi dong duge xac dinh theo tha tu wu tién
sau:

- Thoi diém hoan thanh lénh Hoa ludi hoic 1énh Khoi dong va hoa ludi to
may;

- Thoi diém déng may cat dau cuc hoic may cit cao ap té6 may (ddi vai to
may khong c6 may cat dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién thong bao t6 may da hoa ludi thanh cong.

b) Thoi diém td may dat 1énh diéu d6 hodc dat cong suat phat on dinh thap
nhat duoc xac dinh theo thi tu vu tién sau:

- Thoi diém té may dat cdng suat phat 6n dinh thap nhat;

- Thoi diém t6 may dat cong suat theo yéu cau cua Pon vi van hanh hé
thng dién va thi trudng dién;

- Thoi diém don vi phat di¢n thong bdo t6 may da dat cong suat phat 6n
dinh thap nhat hoic cong suat theo yéu cau cia Pon vi van hanh hé thdng dién va
thi truong dién;

- Thoi diém hoan thanh lénh Ngung té6 may hoac lénh Thay doi cng suat
vé gié tri 0 (khong) trong truong hop té may ngung su cb sau khi dd khoi dong va
hoa ludi thanh cdng nhung chua dat cdng suat phat 6n dinh thap nhat. Khai dong
va hoa ludi thanh cong 1a su kién t6 may hoan thanh Iénh hoa ludi to may theo
lénh ctia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va co san lugng do
dém trong t6i thiéu 01 chu ky giao dich ¢ lién quan.

4. Dtr liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gém:

a) Thoi diém bat dau, hoan thanh Iénh, thoi diém té may dat cong suat theo
yéu cau lay theo dir liéu tir hé thong DIM cua Pon vi van hanh hé théng dién va
thi truong dién va don vi phat dién;

b) Thoi diém dong, cat may cit lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién
cung cap;

¢) Thoi diém t6 may dat cdng suat phat on dinh thap nhat 1ay theo ban ghi
DCS do don vi phat dién cung cap;
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d) Cong suat phat on dinh thap nhét lay theo Ho so dang ky tham gia thi
truong dién caa don vi phat dién;

d) Dit liéu do dém cua nha may dién da duoc xac thuc theo quy dinh tai Quy
dinh do dém dién ning trong thi trudng phat dién canh tranh do Bo Cong Thuong
ban hanh.

Diéu 41. Xac dinh sw kién té6 may thi nghiém

1. Pon vi phat dién duoc xac dinh c¢d t6 may thi nghiém khi c6 du cac diéu
Kién sau:

a) T6 may co thi nghiém ndi ludi da duoc Pon vi van hanh hé théng dién va
thi truong dién phé duyét theo hinh thic Phiéu diang ky cong tac hodc theo van
ban thdng bao cua Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién vé ké hoach
thir nghiém té may theo yéu cau hé thng;

b) T6 may thuc hién thi nghiém khi c6 sy dong v cia Pon vi van hanh hé
thdng dién va thi truong dién;

¢) T6 may thuc hién thi nghiém vai khoang thoi gian, cau hinh to6 may, loai
nhién liéu st dung, loai hinh thi nghiém phu hop trong dang ky da duoc phé duyét
hodc trong vin ban théng béo cia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién.

2. Thong tin can xac nhan bao gom:

a) Déi vai to may tuabin khi

- Thoi diém bét dau sy Kién duoc xac dinh theo thi tu vu tién sau:

+ Thoi diém déng may cat dau cuc hodc may cat cao ap t6 may (ddi véi to
may khong co6 may cat dau cyc);

+ Thoi diém Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién dong y cho
phép hoic ra 1énh diéu d6 cho t6 may chuyén sang trang thai thi nghiém d6i véi
td may dang ndi ludi;

+ Thoi diém hoan thanh 1énh Khéi dong va hoa ludi t6 may doi voi cac to
may dang ngung;

+ Thoi diém t6 may chuyén sang ché do thtr nghiém theo ghi nhan DCS.

- Thoi diém két thic su kién duoc xac dinh theo th{ ty vu tién sau:

+ Thoi diém cat may cat dau cuc hodc may cit cao ap to may thi nghiém
(d6i voi t6 may khong c6 may cit dau cuc);

+ Thoi diém hoan thanh lénh Ngimg t6 may hozc 1énh Thay doi cong suat
vé gia tri 0 (khong);

+ Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién ra 1énh diéu
d6 cho t6 may két thic thi nghiém hodc don vi phat dién thong bao két thiic thi
nghiém ddi véi cac t6 may ndi ludi.

- Nhién liéu (nhién liéu chinh, khéng phai nhién liéu chinh, hdn hop) va cau
hinh (chu trinh don, hon hop) thi nghiém tuong tng;

- Thoi diém chuyén d6i nhién liéu va cau hinh thi nghiém theo quy dinh tai
Piéu 56 hoic Biéu 57 Phu luc nay.
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b) Béi véi cac t6 may khong phai 12 to may tuabin khi

- Thoi diém bat dau su kién duoc xac dinh theo tha tw wu tién sau:

+ Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dong y cho
phep hoac ra lenh diéu do cho to may chuyen sang trang thai thi nghiém dbi véi
to may dang ndi luéi;

+ Thoi diém hoan thanh 1énh Khoi dong va hoa ludi hodc 1énh Hoa ludi to
may d6i voi cac to may dang ngl‘rng;

+ Thoi diém dong may cit dau cuc hodc may cat cao 4p to may (dbi véi to
may khong c6 may cat dau cyc);

+ Thoi diém t6 may chuyén sang ché do thir nghiém theo ghi nhan DCS.

- Thai diém két thic sy kién dugce x4c dinh theo thi ty uu tién sau:

+ Thoi diém cdt may cat dau cuc hodc may cit cao ap t6 may thi nghiém
(d6i voi to may khong c6 may cat dau cuc);

+ Thoi diém hoan thanh 1énh Ngtrng to may hoac 1énh Thay doi cong sudt
vé 0 (khdng) MW,

+ Thoi diém Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ra 1énh diéu
d6 cho t6 may két thuc thi nghiém hodc don vi phét dién thong bao két thuc thi
nghiém d6i véi cac t6 may ndi ludi.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Phiéu dang ky cong tac duge Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién phé duyét lay theo co sd dir liéu hé théng thong tin thi truong dién;

b) Thoi diém bat dau, hoan thanh Iénh 1y theo dit liéu tir hé thong DIM cua
Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;

¢) Thoi diém dong, cat may cat, chuyén doi ché do thi nghiém Iy theo ban
ghi DCS do don vi phét dién cung cap;

d) Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dong y cho
phép hoic ra lénh Thi nghiém va thoi diém don vi phat dién thong bao két thic
thi nghiém hoac thoi diém Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ra
lénh diéu do cho to6 may két thdc thi nghiém lay tir ban sao ghi am céng nghiép
hoic ban sao s ghi chép ca cia ciia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién hoac cta don vi phat dién;

d) Truong hop don vi phat dién co té6 may tham gia tha nghiém AGC theo
y&u cau ctia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién thi trong Bang xac
nhan thoi diém té may chay thi nghiém can cha thich r6 1a thi nghiém AGC.

Piéu 42. Xac dinh sw kién t6 may phai phat trong thoi diém da c6 ké
hoach ngirng may dwec phé duyét

1. Pon vi phat dién dugc xac dinh ¢ t6 may phai phét trong thoi diém di c6
ké hoach ngimg may dugc phé duyét khi co di cac diéu kién sau:

a) T6 may co ké hoach ngimg may da duoc Pon vi van hanh hé théng dién
va thi trudng dién phé duyét theo hinh thic Phiéu ding ky cong tac dong thoi ké
hoach nay da duoc don vi phat dién thé hién théng qua ban chao gia 1ap lich cua
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t6 may (cong suat tai dai chao cudi ciing trong ban chao bang 0 (khéng));

b) Trong cac chu ky da c6 ké hoach ngirng may, to may néi ludi va phat dién
theo yéu cau caa Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién (san luong do
dém dién ning va san luong huy dong theo 1énh diéu d6 caa té6 may trong cac chu
ky da c6 ké hoach ding may 16n hon 0 (khong));

¢) Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién ra 1énh ngiing
t6 may vuot quéa 01 chu ky tinh tir chu ky td may chao cong suat bang 0 (khéng).

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién

- Trudng hop té may tiép tuc ndi ludi va phat dién: Thoi diém bat dau sy
kién dugc xac dinh 14 thoi diém bat dau cua chu ky ma dai céng suat cudi cung
bang 0 (khong) trong ban chao 1ap lich cua to may;

- Trudng hop to may di ngirng may va khai dong 1én: Thoi diém bat dau sy
kién dugc xac dinh la thoi diém hoan thanh 1énh Hoa luéi to ‘may hogc thoi diém

dong may cat dau cyc hoic may cat cao ap té may (d6i voi to may khong co may
cat dau cyc) hoic thoi diém don vi phét dién thdng bao té may di hoa ludi.

q b) Thoi diém két thic su kién 1a thoi diém xuat hién sém nhat trong céc thoi
diém sau:

- Thoi diém hoan thanh Iénh Ngung may hodc Iénh Thay do6i cong suat vé
gia tri 0 (khdng) hoac thoi diém cat may cat dau cuc hoic may cat cao ap té6 may
(ddi véi té may khong cd may cat dau cuc) hoic thoi diém don vi phat dién théng
béo t6 may da tach ludi;

- Thoi diém ket thiic chu ky lién truéc chu ky to may bat dau chao cdng suat
khac gia tri 0 (khdng) trong ban chao gia lap lich cua to may.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Thoi diém hoan thanh Iénh lay theo di liéu tr hé thong DIM cua Bon vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;

~ b) Thoi diém cat may cat lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién cung
cap;

¢) Ban chao gié Iap lich iy theo co s& dit liéu hé théng théng tin thi trudng
dién.

d) Dir liéu khéc theo quy dinh tai khoan 2 Biéu 40 Phu luc nay.

Piéu 43. Xac dinh sw kién nha may dién tich lwéi phat doc 1ap

1. DBon vi phat dién dugce xac dinh c6 sy kién khi nha may phai thay ddi cong
suat dé dieu khien tan so ludi trong khoang thoi gian ludi dién khu vuc bi tach ra
ngoai ludi dién quoc gia.

2. Thong tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién duge xac dinh theo tht tu vu tién sau:

- Thoi diém Don vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ghi nhan
duogc vé su ¢o khu vuc c6 nha may tach ludi phat doc lap;

- Thoi diém hé théng diéu chinh cong suat to may chuyén sang ché do thay
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d6i cong suat dé diéu khién tan sd ludi.

b) Thoi diém két thic su kién 1a thoi diém ludi dién khu vuce di hoa duge
vao ludi dién quédc gia theo ghi nhan cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién hoac thoi diém don vi phat dién hoan thanh lénh Thay doi cong suét
tai mot mac cong suat xac dinh theo yéu cau cua Pon vi van hanh hé théng dién
va thi truong dién.

3. Dit liéu phuc vu xé&c nhan su kién bao gdom:

a) Thoi diém ludi dién khu vuce (co6 nha méy tach ludi phat doc 1ap) tach ra
ngai hé théng dién qudc gia theo ghi nhan ciia Pon vi van hanh hé théng dién va
thi truong dién;

b) Thoi diém Pon vi van hanh hé thng dién va thi truong dién yéu cau va
thong béo cho don vi phat dién lay theo ban sao ghi &m céng nghiép hoic ban sao
ghi chép ca van hanh do don vi phat dién cung cap;

¢) Thoi diém hé thdng diéu téc chuyén doi ché do 1am viéc 1y theo ban ghi
DCS do don vi phat dién cung cap.

Picu 44. Xac dinh sw kién té may dau ndi vao lwéi dién mua dién tir nwéc
ngoai

1. Pon vi phat dién duoc xac dinh ¢6 su kién khi té may c6 khoang thoi gian
dau ndi ludi dién mua dién nudc ngoai theo yéu cau caa Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién. Khoang thoi gian nay duoc xac dinh tir thoi diém to may
tach ra ngoai ludi dién qudc gia cho dén thoi diém té may tach ra ngai ludi dién
mua dién nudc ngoai.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién duge xac dinh theo tht tu vu tién sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Ngirng té may hoac Iénh Thay doi cong suat
vé gid tri 0 (khong) vai ly do chuyén sang ndi ludi dién mua dién tir nuéc ngoai;

- Thoi diém cédt méy cat dau cuc hodic may cét cao &p to may (doi véi to
may khdng c6 may cat dau cuc) dé tach ra ngoai luéi dién quéc gia vai ly do
chuyén sang néi ludi dién mua dién tir nwdc ngoai;

- Thoi diém don vi phat dién hoan thanh viéc chuyén sang néi ludi dién
nudc ngoai.

b) Thoi diém két thic su kién duge xac dinh theo tht tu wu tién sau:

- Thoi diém hoan thanh Iénh Ngung to may hoac Iénh Thay doi cong suat
ve gia tri 0 (khéng) vai ly do chuyén sang noi ludi dién quoc gia;

- Thoi diém cat may cat dau cuc hoac may cét cao &p t0 may (ddi vdi to
may khong co6 may cat dau cyc) dé tach ra ngoai ludi dién mua dién nudc ngoai
véi ly do chuyén sang noi ludi dién quoc gia;

- Thoi diém don vi phat dién hoan thanh viéc chuyen sang noi ludi dién
quoc gia.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Cac thoi diém hoan thanh Iénh Iy theo dir liéu tir hé thong DIM cia Pon
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vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;
b) Céc thoi diém cat may cat lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién cung
cap;
¢) Thoi diém don vi phat dién hoan thanh viéc chuyén sang ndi luéi dién
nuéc ngodi hodc ludi dién quéc gia ldy theo ghi nhan cia Pon vi van hanh hé
théng dién va thi truong dién.

Picéu 45. Xac dinh sw kién té may thiy dién phai phat cong suat lén hon
cbng suat cong bo trong ban chao 1ap lich huy déng chu ky giao dich téi theo
yéu cau cia Pon vi van hanh h¢ thong dién va thi truomg dién

1. Bon vi phat dién dugc xac dinh cd su kién khi nha may thuy dién co
khoang thoi gian phat cong suét I6n hon cong sudt cong b trong ban chao 13p
lich huy dong chu ky t6i theo yéu cau ciia Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién trir trudng hop to may thudc nhém nha may thay dién c6 ho chira diéu
tiét duéi 02 ngay khi c¢6 du cac diéu kién sau:

a) Dbi voi cac truong hop cdng suat cong bd bing khong, su kién chi dugc
x&c nhan d6i vai cac truong hop quy dinh tai diém g khoan 1 Diéu 45 Théng tu
nay.

b) Thoi gian Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién ra lénh huy
dong to may cao hon cong suat cong bb vuot quéa 01 chu ky giao dich.

¢) San lugng huy dong thuc te cua té may dién quy doi vé dau cuc to may
cao hon cong suat cdng b va sai sb diéu do € quy dinh tai Khoan 2 Biéu 85 Thong
tu nay.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién 1a thoi diém hoan thanh 1énh Phat cong suat Ion
hon cong suat cdng b trong ban chao Iap lich huy dong chu ky giao dich téi;

b) Thoi diém két thiic su kién duoc xac dinh theo thi tu vu tién sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Thay d6i cng suat vé mot mac mang tai cd
dinh nho hon hodc bang cong suat cong bd trong ban chao 1ap lich huy dong chu
ky giao dich toi;

- Thoi diém don vi phat dién thong béo té may da két thic phat cong suat Ion
hon cong suat cdng bd trong ban chao Iap lich huy dong chu ky giao dich ti theo
lénh ctia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Ban chao lap lich huy dong chu ky giao dich t6i cia don vi phat dién lay
theo co s& dir liéu van hanh thi truong dién;

b) Thoi diém bat dau, hoan thanh 1énh, céng suat Iénh Iy theo dit liéu tir hé
théng DIM caa Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién va Pon vi phét
dién;

¢) Thoi diém don vi phéat dién thong bao t6 may da két thic phat cong suat
l6n hon c6ng suat cdng bé trong ban chao 1ap lich huy dong chu ky giao dich téi
lay tir ban sao ghi am cong nghiép hoic ban sao s6 ghi chép ca ciia Pon vi van
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hanh hé thong dién va thi trudng dién hoic cua don vi phat dién.
Piéu 46. Xac dinh su kién t6 may co thoi gian sw co I6n hon 72 gio

1. Nha may nhiét dién c6 to may ngung sy ¢o dugc xéac dinh c6 su kién trir
truong hop t6 may tro lai trang thai du phong trong thoi han 72 gio tinh tu chu ky
c6 thoi diém t6 may ngung su ¢b va lan khoi dong sau khi trg lai trang thai du
phong nay va to6 may khoi dong thanh céng.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém to may bat dau su cé duoc xac dinh theo thi ty wu tién nhu sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Ngirng té may hoic Iénh Thay doi cong suat
c6 gia tri hoan thanh lénh bang 0 (khong);

- Thoi diém cat may cat dau cuc hodc may cat cao ap td may (d6i véi to
may khong c6 may cat dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién thong béo té may da ngirng may do bi su co.

b) Thoi diém to may tra lai trang thai du phong sau su ¢6 duge xac dinh khi
c6 dii cac diéu kién sau:

- Pon vi phat dién théng bao t6 may tra lai trang thai dy phong sau su cé;

- Ban chao gié chu ky giao dich téi hoac ban chao gid ngay téi (trong truong
hop khong c6 ban chao chu ky giao dich téi) cap nhat cong suat kha dung pht hop
theo kha ning van hanh caa té may.

c) Thoi diém t6 may két thic sy cé dugc xac dinh theo mot trong cac thoi
diém sau:

- Thoi diém té may tro lai trang thai du phong gan nhat ma lan khoi dong
sau khi tro lai trang thai du phong nay la khoi dong thanh cong. Trong truong hop,
tir thoi diém to may tra lai trang thai du phong sau su ¢6 t6i khi két thic thang M, to
may khdng c6 lenh khoi dong (hoac o lénh khoi dong nhung thoi diém hoa ludi t6
may khéng nam trong thang M), thoi diém két thic su c6 tam thoi 13y theo thoi diém
t6 may tra lai trang thai du phong sau su ¢6. Trong truong hop to may chua xéac dinh
duoc thoi diém két thic sy ¢d trong thang M thi thoi diém t6 may két thic 1ay 1a thoi
diém két thic thang M;

- Thoi diém to may tro lai trang thai du phong va don vi phat dién chao gia
san cho t6 may vaéi mac cong suat phat on dinh thap nhat vuot quéa 72 gio, tinh tir
chu ky t6 may tro lai trang thai du phong.

- Trong truong hop, tir thoi diem to may tré lai trang thai du phong sau sy cd tdi
khi to may tach sua chira theo ké hoach, t6 may khong c6 Iénh khoi dong, thoi diém
két thic lay theo thoi diém to may tra lai trang thai du phong sau su cé.

3. Dir liéu phuc vu xac nhan su kién bao gom.

a) Ban chao ngay t6i, chu ky giao dich tdi ciia don vi phat dién lay theo co
so dir liéu van hanh thi truong dién;

b) Thoi diém t6 may bat dau sy b, thoi diém to may tro lai trang thai du
phong cin ¢ theo di liéu tir hé théng DIM cuia Pon vi van hanh hé théng dién va
thi truong dién va don vi phat dién, ban ghi DCS, ban sao ghi am cdng nghiép
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hodc ban sao ghi chép ca van hanh do don vi phat dién cung cap;

¢) Thoi diém té may tach ra stra chira cin cir theo thoi diém don vi phat dién
théng bao tach t6 may ra stra chira va duoc Pon vi van hanh hé théng dién va thi
treong dién phé duyét;

d) Thoi diém Pon vi van hanh hé thdng dién va thi treong dién 1énh khoi
dong té may, thoi diém to6 may hoa ludi thanh cong can cir theo dit liéu tir hé thong
DIM ctia Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién va don vi phat dién,
ban ghi DCS, ban sao ghi &m céng nghiép hoic ban sao sé ghi chép ca cua Don
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién hoac cua don vi phat dién va di lidu
do dém cua nha may dién da duoc xac thuc theo quy dinh tai Quy dinh do dém
dién nang trong thi truong phat dién canh tranh do Bo Cong Thuong ban hanh;

d) Trong truong hop, tir thoi diém t6 may tra lai trang thai du phong sau su ¢b
t6i khi két thuc thang M, t0 may khong c6 1énh khoi dong (hodc co 1énh khoi dong
nhung thoi diém hoa ludi t6 may khong nam trong thang M) thi trong Bang xac nhan
can chi thich rd 13 't may chua hoa ludi sau su ¢6 trong thang M;

e) Trong trudng hop to may chua xac dinh dugc thoi diém ket thiic su ¢6 trong

thang M thi trong Bang xac nhan can cha thich 13 13 t6 may sy cd kéo dai qua thang
M.

Piéu 47. Xac dinh sy kién té6 may kéo dai lich sira chira so véi ké hoach
da dwoc phé duyét va dwge dwa vao tinh san lwong hop dong tirng chu ky
giao dich

1. Pon vi phat dién dugc xac dinh cd su Kién trong trudng hop t6 may co
thot gian stra chira [6n hon thoi gian stra chita da duoc phé duyét va dua vao tinh
san luong hop ddng tirng chu ky giao dich.

2. Thong tin can xéac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau va thoi diém két thic sta chita to may theo ké hoach
da duoc phé duyét va dua vao tinh san lugng hop dong ting chu ky giao dich;

b) Thoi diém td6 may bit dau ngung stra chira thuc té duoc xac dinh theo tha
tu vu ti€én nhu sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Ngutng té6 may hoac lénh Thay d6i cong suat vé
gia tri 0 (khong);

- Thoi diém cat may cit dau cuc hoac may cat cao ap té may (di véi té may
khong c6 may cat dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién thong bao da tach té may ra sira chira theo ké
hoach da dugc phé duyét.

¢) Thoi diém té6 may tro lai trang thai dy phong sau stra chita duoc xac dinh
khi c6 du cac diéu ki¢n sau:

- Pon vi phat dién théng bao té6 may tra lai trang thai du phong sau sta
chira;

- Ban chao gia chu ky giao dich ti hodc ban chao gia ngay téi (trong truong
hop khong c6 ban chao chu ky giao dich téi) cap nhat cong suat kha dung phu hop
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theo kha ning van hanh caa to6 may.

d) Thoi diém t6 may két thic stra chita theo thuc té duoc xac dinh theo mot
trong cac thoi diém sau:

- Thoi diém t6 may trg lai trang thai du phong gan nhat ma 1an khoi dong
sau khi trg lai trang théi du phong nay 1a khéi dong thanh cong va td may dat cong
suat phat 6n dinh thap nhat;

- Thoi diém to may trg lai trang thai du phong va tir chu ky to may tro lai
trang thai du phong don vi phat dién chao gia san cho t6 may vaéi mic cong suat
phat 6n dinh thap nhat vuot qué 72 gio.

3. Dit liéu phuc vu xé&c nhan sy kién bao gdom:

a) Thoi diém bat dau va thoi diém két thic stra chita to may theo ké hoach
va dugc dua vao tinh san luong hop dong ting chu ky giao dich cin ctr theo lich
stra chita d3 dugc phé duyét va dugc dua vao tinh toan ké hoach van hanh thi
treong dién thang toi;

b) Thoi diém to may bat dau tach ra sira chira, két thuc sta chira theo thuc té
cin cu theo dit liéu tir hé thng DIM caa Pon vi van hanh hé thong dién va thi
treong dién va don vi phat dién, ban ghi DCS, ban sao ghi am cong nghiép hoac
ban sao ghi chép ca van hanh do don vi phat dién cung cap;

¢) Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién 1énh khoi
dong té may, thoi diém to may hoa luéi thanh cong can ci theo dit liéu tir hé thong
DIM ctia Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién va don vi phat dién,
ban ghi DCS, ban sao ghi &m céng nghiép hoic ban sao sé ghi chép ca cua Don
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién hoic cua don vi phat dién va di liéu
do dém cua nha may dién da duoc xac thuc theo quy dinh tai Quy dinh do dém
dién nang trong thi trudng phat dién canh tranh do B Cong Thuong ban hanh.

Picu 48. Xac dinh swr kién t6 may ciia nha may dién sira chira bat thwong
ngoai ké hoach

1. Pon vi phat dién duoc xac dinh ¢d sy kién trong trudng hop to may sua
chita bat thuong ngoai ké hoach.

2. Thong tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau va thoi diém két thic stra chita bat thuong ngoai ké
hoach theo phiéu cong tac da dugc phé duyét;

b) Thoi diém to6 may bat dau ngung stra chira thuc té dugc xac dinh theo tha
tu vu tién nhu sau:

- Thoi diém hoan thanh lénh Ngirng té6 may hoac lénh Thay doi cong suat
vé gid tri 0 (khong);

- Thoi diém cat may cat dau cuc hoic may cat cao ap t6 may (d6i véi to
may khong c6 may cat dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién thong bao da tach to may ra sira chita theo
phiéu cong tac da duoc phé duyét.

¢) Thoi diém té6 may tro lai trang thai dy phong sau stra chita duoc xac dinh
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khi c6 di cac diéu kién sau:

- Pon vi phat dién théng bao té6 may tra lai trang thai du phong sau sta
chira;

- Ban chao gia chu ky giao dich t6i hoac ban chao gia ngay téi (trong truong
hop khdng co ban chao chu ky giao dich t6i) cap nhat cong suat kha dung pht hop
theo kha nang van hanh caa to may.

d) Thoi diém to méy ket thic sira chira theo thyc té dugce xac dinh theo mot
trong cac thoi diém sau:

- Thoi diém td may tré lai trang thai du phong gan nhat ma lan khoi dong
sau khi trg lai trang thai du phong nay la khai @ong thanh céng;

- Thoi diém to méy trd lai trang thai dw phong va tir chu ky to may tro lai
trang thai du phong don vi phat dién chao gia san cho t6 may véi mac cong suat
phat on dinh thap nhat vuot qué 72 gio.

3. Dit liéu phuc vu xé&c nhan sy kién bao gom:

a) Thoi diem bat dau va thoi diém ket thic sira chira to may ngoai ké hoach
theo phicu cong tac dugc phé duyét;

b) Thoi diém to6 may bat dau tach ra sira chira, két thuc stra chira theo thuc té
can cu theo dit liéu tir hé thng DIM caa Pon vi van hanh hé thong dién va thi
treong dién va don vi phat dién, ban ghi DCS, ban sao ghi am cong nghiép hoac
ban sao ghi chép ca van hanh do don vi phat dién cung cap;

¢) Thoi diém Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién leénh khoi
dong té may, thoi diém to6 may hoa luéi thanh cong can ci theo dit liéu tir hé thong
DIM caa Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién,
ban ghi DCS, ban sao ghi &m céng nghiép hoic ban sao sé ghi chép ca cua Don
vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién hoic ctua don vi phat dién va di liéu
do dém cua nha may dién da duoc xac thuc theo quy dinh tai Quy dinh do dém
dién nang trong thi truong phat dién canh tranh do Bo Cong Thuong ban hanh.

Piéu 49. Xac dinh sw kién 01 10 hoi cta té may nhiét dién than c6 nhiéu
10 hoi c6 thoi gian s co 16m hon 72 gio

1. Pon vi phat dién c6 16 hoi ngiing su ¢ duoc xac dinh ¢6 su Kién trir truong
hop 10 hoi tro lai trang thai du phong trong thoi han 72 gio tinh tir chu ky c6 thoi
diém 10 hoi ngiing sy ¢6 va lan khai dong sau khi tro lai trang thai dy phong nay
la khoi dong thanh cong.

2. Céc thong tin can xac nhan gom co:

a) Thoi diém 16 hoi su ¢6 duge xac dinh theo thir ty wu tién nhu sau:

- Thoi diém hoan thanh lénh Ngimg 10 hoi;

- Thoi diém don vi phat dién thong bao 16 hoi da ngung bi su cd.

b) Thoi diém 10 hoi tra lai trang thai dy phong sau su ¢é duogc xac dinh khi
c6 du cac diéu kién sau:

- Pon vi phat dién théng bao 10 hoi tra lai trang thai dy phong sau su ¢6;
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- Ban chao gié chu ky giao dich téi hoac ban chao gid ngay téi (trong truong
hop khong c6 ban chao chu ky giao dich téi) cap nhat cong suat kha dung phu hop
theo kha ning van hanh caa to may.

¢) Thoi diém 10 hoi két thic su ¢d duge xac dinh nhu sau:

- Thoi diém 10 hoi tré lai trang thai du phong gan nhat ma 1an khoi dong sau
khi tr¢ lai trang thai du phong nay 1a khoi dong thanh cong. Trong truong hop, tir
thoi diém 16 may tra lai trang thai dy phong sau su ¢6 t6i khi két thuc thang M, 10 hoi
khong c6 1énh khéi dong (hodc c6 1énh khoi dong nhung thoi diém hoa luéi 16 hoi
khong nam trong thang M), thoi diém két thuc tam thoi 14y theo thoi diém 16 hoi tra
lai trang thai du phong. Trong trudng hop 10 may chwa xac dinh duoc thoi diém két
thiic su ¢ trong thang M thi thoi diém 16 may két thuc 14y 1a thoi diém két thuc thang
M.

- Thoi diém 10 hoi tré lai trang thai du phong va tir chu ky 10 hoi tro lai
trang thai du phong don vi phat dién chao gia san cho t6 may vaéi mic cong suét
phat 6n dinh thap nhat phd hop theo kha ning van hanh cua to may vuot quéa 72
gio.

3. Dit liéu phuc vu xé&c nhan su kién bao gom:

a) Ban chao ngay t4i, chu ky giao dich tdi cia don vi phat dién lay theo co
so dir liéu van hanh thi truong dién;

b) Thoi diém 16 hoi su ¢b, thoi diém 16 hoi trd lai trang théi du phong can ctr
theo dit liéu tir hé thong DIM cta Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng
dién va don vi phat dién, ban ghi DCS, ban sao ghi am c6ng nghiép hoac ban sao
s6 ghi chép ca ciia Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién hoic cua don
Vi phat dién;

¢) Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién ra lénh Hoa
hoi 10, thoi diém hoa 16 thanh céng can cir theo dix liéu tir hé théng DIM caa Pon
vi van hanh hé théng dién va thi truong dién va don vi phat dién, ban ghi DCS,
ban sao ghi am cdng nghiép hoac ban sao so ghi chép ca cia caa Pon vi van hanh
hé thng dién va thi truong dién hoic cua don vi phat dién va di liéu do dém cua
nha may dién da duoc X4c thuc theo quy dinh tai Quy dinh do dém dién ning
trong thi truong phat dién canh tranh do B¢ Cong Thuong ban hanh;

d) Trong trudng hop, tir thoi diém 16 hoi tra lai trang thai du phong sau su ¢6 t6i
khi két thuc thang M, 10 hoi khong c6 1énh khoi dong (hodc c6 1énh khdi dong nhung
thoi diém hoa ludi td may khong nim trong thang M) thi trong Bang x4c nhan can chi
thich 15 14 16 hoi chua hoa ludi sau su ¢6 trong thang M;

@) Trong truong hop 16 hoi chua xac dinh duoc thoi diém két thic sy ¢6 trong
thang M thi trong Bang x&c nhan can chu thich rd 1a 10 hoi su ¢6 kéo dai qua thang M.



30

Piéu 50. Xac dinh sw kién 01 10 hoi cta té may nhiét dién than c6 nhiéu
10 hoi kéo dai lich sira chira so véi ke hoach da dwoc phé duyét va dwoc dua
vao tinh san lwegng hop dong tirng chu ky giao dich

1. Bon vi phat dién dugc xac dinh ¢6 su kién trong treong hop 16 hoi ¢6 thoi
gian sua chira Ié6n hon thoi gian sua chira da duoc phé duyét va dua vao tinh san
lwgng hop ddng ting chu ky giao dich.

2. Thong tin can xé&c nhan bao gdom:

a) Thoi diém bat dau va thoi diém két thic stra chita 10 hoi theo ké hoach da
dugc phé duyét va dua vao tinh san luong hop dong ting chu ky giao dich;

b) Thoi diém 16 hoi bit dau nging stra chira thyuc té duoc xac dinh theo tha
tu vu tién nhu sau:

- Thoi diém hoan thanh Iénh Ngumg 16 hoi;

- Thoi diém don vi phat dién thong bao di tach 10 hoi ra sira chira theo ké
hoach da duoc phé duyét.

¢) Thoi diém 10 hoi tré lai trang thai du phong sau sira chira dugc xac dinh
khi c6 du cac diéu kién sau:

- Don vi phat dién thong bao 10 hoi tra lai trang thai du phong sau stra chita;

- Ban chao gia chu ky giao dich tai hoac ban chao gia ngay tai (trong truong
hop khdng ¢ ban chao chu ky giao dich téi) cap nhat cong suat kha dung pho hop
theo kha ning van hanh caa té may.

d) Thoi diém 1o hoi két thic sira chita theo thuc té dugce xac dinh theo mot
trong cac thoi diém sau:

- Thoi diém 10 hoi trd lai trang thai dy phong gan nhat ma lan khoi déng
sau khi trg lai trang thai du phong nay la khai dong thanh céng;

- Thoi diém 10 hoi trd lai trang thai du phong va tir chu ky 16 hoi trd lai
trang thai du phong don vi phat dién chao gia san cho t6 may vaéi mic cong suét
phat 6n dinh thap nhat phd hop theo kha ning van hanh cua to6 may vuot qué 72
gio.

3. Dit liéu phuc vu xé&c nhan sy kién bao gom:

a) Thoi diém bat dau va thoi diém két thic sta chita 10 hoi theo ké hoach va
dugc dua vao tinh san luong hop dong timng chu ky giao dich cin cir theo lich sira
chita da duoc phé duyét va dugc dua vao tinh toan ké hoach van hanh thi truong
dién thang tai;

b) Thoi diém 10 hoi bat dau tach ra sira chira, két thic sta chita theo thuc té
cin ctr theo dit liéu tir hé théng DIM caa Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién va don vi phat dién, ban ghi DCS, ban sao ghi @m céng nghiép hoac
ban sao s6 ghi chép ca ciia Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién hoic
cua don vi phat di¢n;

¢) Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién 1énh khoi
dong 16 hoi, thoi diém hoa 10 thanh cong can cir theo dit liéu tir hé thong DIM cuaa
Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién va don vi phat dién, ban ghi
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DCS, ban sao ghi am cong nghi¢p hoac ban sao s6 ghi chép ca cua Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién hoac ctua don vi phat dién va dfg: liéu do dém
cta nha may dién da duoc Xac thuc theo quy dinh tai Quy dinh do dém dién nang
trong thi truong phat dién canh tranh do Bo Cong Thuong ban hanh.

Diéu 51. Xac dinh sy ki¢n 01 15 hoi cia to may nhit dién than c6 nhieu
10 hoi c6 sira chira bat thuwong ngoai ké hoach

1. Bon vi phat dién dugc xac ,dinh cO su kién trong truong hop 10 hoi cua to
may nhiét dién than cé sua chira bat thuong ngoai ké hoach.

2. C4c thong tin can xac nhan gom co:

a) Thoi diém bt dau va thoi diém ket thic sira chira bat thuong ngoai ké
hoach cuta 10 hoi theo phiéu cong tac da dugc phé duyét;

b) Thoi diém 16 hoi stra chita ngoai ké hoach dugc xac dinh theo thir ty vu
tién nhu sau:

- Thoi diém hoan thanh Iénh Ngumg 16 hoi;

- Thoi diém don vi phat dién thong béo 10 hoi cua to méy tach ra sira chira
theo phicu cong tac da dugc phé duyét.

c) Thoi diém 10 hoi tra lai trang thai du phong sau sua chira dugc xac dinh
khi ¢ du cac diéu Kién sau:

- Don vi phat dién thong bao 10 hoi tra lai trang thai du phong sau stra chita;

- Ban chao gia chu ky giao dich toi hodc ban chao gia ngay toi (trong truong
hop khdng c6 ban chao chu ky giao dich t6i) cap nhat cong suat kha dung phu hop
theo kha nang van hanh caa té may.

¢) Thoi diém 10 hoi két thic sira chita duge xac dinh nhu sau:

- Thoi diém 16 hoi tré lai trang thai du phong gan nhat ma 1an khoi dong sau
khi tré lai trang thai dy phong nay 1a khoi dong thanh cong.

- Thoi diém 10 hoi tré lai trang thai du phong va tir chu ky 16 hoi trd lai
trang thai du phong don vi phat dién chao gia san cho t6 may vaéi mic cong suét
phat 6n dinh thip nhat phd hop theo kha ning van hanh cua t6 may vuot qué 72
gio.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Thoi diém bat dau va thoi diém két thic sira chira ngoai ké hoach cua 10
hoi t6 may theo phiéu cong tac duoc phé duyét;

b) Thoi diém 16 hoi cua té may bit dau tach ra sira chira, két thic sira chira
theo thuc té can ct theo dix lidu tir hé théng DIM cua Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién va don vi phat dién, ban ghi DCS, ban sao ghi &m céng
nghiép hoic ban sao ghi chép ca van hanh do don vi phat dién cung cap;

¢) Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién ra l1énh Hoa
hoi 10, thoi diém hoa 10 thanh céng can cir theo dix liéu tir hé théng DIM caa Pon
vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién va don vi phat dién, ban ghi DCS,
ban sao ghi &m cdng nghiép hoic ban sao s6 ghi chép ca cua cia Pon vi van hanh
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hé thong dién va thi truong dién hoac ciia don vi phat dién va dit liéu do dém cua
nha may dién da duoc Xxac thuc theo quy dinh tai Quy dinh do dém dién nang
trong thi truong phat dién canh tranh do Bo Cong Thuong ban hanh.

Piéu 52. Nha may nhiét dién van hanh trong thoi gian thiéu nhién liéu

1. Bon vi phat dién dugc xac dinh cé su kién nha may nhiét dién van hanh
trong thoi gian thiéu nguon nhién liéu trong truong hop Pon vi van hanh hé théng
dién va thi treong dién ¢d cong bo thong tin vé viéc thiéu nguon nhién ligu khi
hoac t6 may nhiét dién than xay ra tinh trang thiéu nhién liéu dan dén san luong
dién nang twong ang véi mic cong suét cong bd trong ban chao chu ky téi cua
nha may dién thap hon san luong hop dong cia nha may.

2. Thong tin can xéac nhan bao géom:

a) Thoi diém bat dau su kién 1 thoi diém bat dau cua chu ky c6 céng bd
thong tin vé viéc thiéu nguon nhién lidu khi hoic t6 may nhiét dién than thiéu
nhién liéu than dan dén san luong dién ning twong Gng voi mac cong suat cong
bé trong ban chao chu Ky téi ciia nha may dién thap hon san lwong hop dong cua
nha may;

b) Thoi diém két thuc su kién 1 thoi diém két thic cua chu ky c6 cong bd
thong tin vé viéc thiéu nguon nhién lidu khi hoic t6 may nhiét dién than thiéu
nhién liéu than dan dén san luong dién ning twong Gng voi mac cong suat cong
bé trong ban chao chu Ky téi cia nha may dién thap hon san lwong hop dong cua
nha may;

¢) Dt liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom: Thdng tin vé viéc thiéu ngudn
nhién liéu khi hozc t6 may nhiét dién than thiéu nhién liéu than dan dén san lugng
dién nang twong ung véi mac cong suat cong b trong ban chao chu ky toi cua
nha may dién thap hon san lugng hop dong ciia nha trén Trang thong tin dién tir
thi truong dién.

Piéu 53. Nha may dién tuabin khi van hanh trong thoi gian thay doi ké
hoach bao dwdng sira chira khi so véi ké hoach thang

1. Bon vi phat dién duoc xac dinh co sy kién Nha may dién tuabin khi van
hanh trong thoi gian thay doi ké hoach bao dudng stra chira khi so voi ké hoach
thang trong truong hop Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 cong
bé théng tin vé viéc thay doi ké hoach bao dudng sira chita hé théng khi so vai ké
hoach bao dudng sira chita hé thong khi da duoc sir dung trong phan bo san lugng
hop dong chu ky trong ké hoach thang.

2. Thong tin can xéac nhan bao géom:

a) Ngay bat dau nging cap khi hoan toan va Ngay két thic sira chira hé théng
khi va khoi phuc cip khi theo ké hoach va dugc dua vao tinh san luong hop dong
ting chu ky giao dich can cur theo ké hoach bao dudng stra chira hé théng khi do
don vi cung cap nhién liéu cong bd duge dua vao tinh toan ké hoach van hanh thi
truong dién thang;

b Ngay bat dau nging cap khi hoan toan va Ngay két thic stra chira hé théng
khi va khoi phuc cap khi theo théng bao cap nhat vé bao dudng stra chira hé thong
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khi do don vi cung cap nhién liéu cong bé trong thang;

¢) Dit liéu phuc vu xac nhan su kién bao gom: Thong tin vé viéc ké hoach
bao dudng sira chira hé thdng khi duoc don vi cung cap nhién liéu céng bé theo
ké hoach thang va théng tin cap nhat.

Piéu 54. Xac dinh sw kién té6 may co thoi gian khéi dong kéo dai hon so
Vv6i quy dinh ciia hop dong mua ban dién 02 gio

1. Nha may nhiét dién dugc xac dinh ¢6 su kién té may co thoi gian khoi
dong kéo dai khi co td may c6 thoi gian khai dong tinh tir 10c bit dau khoi dong
dén thoi diém hoa ludi 16n hon 02 gid so véi thoi gian khai dong theo quy dinh
tai hop déng mua ban dién. Pon vi mua dién c6 trach nhiém cung cap thoi gian
khoi dong theo tirng trang thai cua tiing to may theo quy dinh tai hop déng mua
ban dién dinh ky hang nim va khi c¢6 thay doi thdng tin.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém ngiing may gan nhat duoc xac dinh theo thir ty wu tién nhu sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Ngirng té may hoac Iénh Thay doi cong suat
c6 gia tri hoan thanh 1énh bang 0 (khong);

- Thoi diém cat may cat dau cyc hoic may cat cao ap t6 may (d6i véi to
may khong cé may cat dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién thong béo t6 may da tach ludi.

- Thoi diém don vi phat dién thong bao té6 may di ngirng may do bi su ¢
(néu ngirng may do su cb).

b) Thoi diém to may bat dau khai dong duoc xac dinh la thoi diém Pon vi
van hanh Hé thdng dién va thi truong dién 1énh khoi dong to may.

¢) Thoi diém t6 hoa ludi duge xac dinh theo thi tu wu tién sau:

- Thoi diém hoan thanh Iénh Hoa ludi hoic 1énh Khoi dong va hoa ludi to
may;

- Thoi diém déng may cat dau cyc hoic may cat cao ap to6 may (ddi vai to
may khong c6 may cat dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién thdng bao t6 may da hoa ludi thanh cong.

- Thoi gian khoi dong tir thoi diém t6 may bat dau khoi dong dén khi to may
hoa ludi

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Ban chao ngay t6i, chu ky giao dich tgi cia don vi phat dién lay theo co
so dir liéu van hanh thi truong dién;

b) Thoi diém td6 may ngirng may do su ¢ hoic tach ra sira chira hoic nging
du phong cin cir theo dit liéu tir hé thong DIM ciia Pon vi van hanh hé théng dién
va thi truong dién va don vi phat dién, ban ghi DCS, ban sao ghi &m cdng nghiép
hoac ban sao ghi chép ca van hanh do don vi phat dién cung cép;

¢) Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién 1énh khoi
dong t6 may, thoi diém té may hoa ludi thanh cong cin cir theo dit liéu tir hé thong
DIM cta Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién va don vi phat dién,
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ban ghi DCS, ban sao ghi &m cdng nghiép hoic ban sao sé ghi chép ca cua Don
vi van hanh hé théng dién va thi truong dién hoic ctua don vi phat dién va di liéu
do dém cua nha méy dién da duoc xac thuc theo quy dinh tai Quy dinh do dém
dién nang trong thi trudng phat dién canh tranh do Bo Cong Thuong ban hanh.

Piéu 55. Xac dinh sw kién té may phat hodc nhan cong suat phan khang
trong ché d¢ chay bu dong b

1. Pon vi phat dién duoc xac dinh c6 t6 may phat hoic nhan cong suat phan
khang trong ché do chay bu dong bo khi té may van hanh trong ché do bu dong
bo theo yéu cau caa Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién.

2. Cé4c thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bét dau su kién dugc xac dinh theo thi ti wu tién sau:

- Thoi diém hoan thanh Iénh Chuyén bu;

- Thoi diém don vi phat dién thong bao da chuyén bl thanh cong.

b) Thoi diém két thic su kién dugc xac dinh theo tht tu wu tién sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Chuyén phat hoic thoi diém hoan thanh Iénh
Ngtrng t6 may;

- Thoi diém cat may cat dau cyc hoic may cat cao ap t6 may (d6i véi to
may khong cé may cat dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién thong bao da chuyén phat thanh cong hoic
ngung may.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Cac thoi diém hoan thanh Iénh lay theo dir liéu tir hé thong DIM ciia Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;

b) Thoi diém don vi phat dién thong bao chuyén bu, chuyén phat hoac nging
may thanh cong lay theo ban sao ghi am cong nghiép hoac ban sao so ghi chép ca
ctia ctia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién hoic cua don vi phét
dién;

¢) Thoi diém cat may cat lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién cung cap.

Piéu 56. Xac dinh sw kién t6 may nhiét dién tuabin khi c6 chung dudi
hoi c6 thoi diém van hanh chu trinh don theo yéu ciu ciia Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truwong dién

1. Pon vi phat dién duoge xac dinh c6 sy kién khi to may tuabin khi c6 mot
khoang thoi gian van hanh chu trinh don theo yéu cau cta Pon vi van hanh hé
thdng dién va thi truong dién hozc khi 10 thu hoi nhiét, t6 may tuabin hoi bi su ¢b
nhung Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién van déng y cho van hanh
chu trinh don.

Khdng ap dung xac nhan su kién cho khoang thoi gian van hanh chu trinh
don trong qua trinh khoi dong td may va hoa luéi chu trinh hdn hop hoac qué trinh
ngung may tir chu trinh hn hop.

2. Thong tin can xac nhan bao gom:
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a) Thoi diém bt dau su kién:

- Truong hop t6 may tuabin khi dang van hanh chu trinh hdn hop, thoi diem
bat dau su kién duoc xac dinh theo tht tu vu tién sau:

+ Thoi diém dong hoan toan van cach ly ctia 10 thu hdi nhiét;

~ t Thoi diém cat may cat ,déu‘ cuc hodc may cit cao ap to6 mdy tuabin hoi
(doi véi to may khong c6 may cat dau cuc);

+ Thoi diém hoan thanh 1énh Ngung 10.

- Trudng hop to may tuabin khi dang ngirng may, thoi diém bat dau su kién
duoc xac dinh theo tha tu vu tién sau:

~+ Thoi diém déng may ce“'}t dé}u cuc hodc may cat cao ap to may tuabin khi
(doi véi to may khong c6 may cat dau cuc);
+ Thoi diém hoan thanh 1énh Khéi dong va hoa ludi to may tuabin khi;
+ Thoi diém don vi phat dién thong bao t6 may da hoa ludi.
~+ Truong hop to méy tuabin khi dang khéi dong chu trinh hdn hop, 16 thu
hoi nhiét, to may tuabin hoi bi sy €6 nhung Bon vi van hanh h¢ thong dién va thi
truong dién van dong y cho van hanh chu trinh don, thoi diém bat dau su Kién
dugce xac dinh la thoi diem Don vi van hanh hé t‘héng di@n va thi truong dién dong
y cho véan hanh chu trinh don dé dap tng nhu cau hé thong.

b) Thoi diém két thic sy kién:

- Truong hop t6 may tuabin khi chuyén tir van hanh chu trinh don sang van
hanh chu trinh hon hop, thoi diem két thic sy kién duoc xac dinh theo thir ty uu
tién sau:

~ + Thoi diém dong may cét d?}u cuc hodc may cit cao ap t6 may tuabin hoi
(do61 voi to may khong c6 may cdt dau cuc);

+ Thoi diém dong hoan toan cac van xa (van bypass) va tin hiéu mo hoan
toan cac van cach ly 10 thu hoi nhiét;

+ Thoi diém hoan thanh 1énh Hoa hoi 10.

- Truong hop t6 may tuabin khi ngimg méy khi dang van hanh chu trinh
don, thoi diém ket thuc su kién dugc xac dinh theo thir tu uvu tién sau:

~ *+ Thoi diém cit may cat ’déu‘ cuc hodc may cit cao ap to6 may tuabin khi
(doi1 véi to may khong c6 may cat dau cuc);
~+ Thoi diém hoan thanh 1énh Ngimg t6 may hogc 1énh Thay doi cong suat
veé gia tr1 0 (khong).
c) Ly do van hanh chu trinh don;

d) Truong hop té may co chuyén dOI nhién liéu trong qué trinh van hanh chu
trinh don, don vi phat dién can cung cap cac dit liéu theo quy dinh tai khoan 2 va
khoan 3 Biéu 57 Phu luc nay.

3. Dir liéu phuc vu xac nhan su kién bao gém:

a) Céc thoi diém hoan thanh Ignh lay theo dit liu tir h¢ thong DIM cua Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;

b) Céc thoi diém dong, cat may cat lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién
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cung cap;

c) Cac thoi diém déng, md van xa (van bypass), van cach ly lo thu hoi nhiét
lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién cung cap;

d) Dit liéu khac theo quy dinh tai khoan 3 Biéu 57 Phu luc nay.

Piéu 57. Xac dinh sy kién t6 may nhiét dién tuabin khi c6 chung dudi
hoi vén hanh véi nhién liéu hdn hgp hoidc khéng phai nhién Iigu chinh theo
yéu cau cia Pon vi van hanh hé thong dién va thi trwong dién dé dam bio an
ninh hé thong

1. Pon vi phat dién duoc xac dinh c6 sy kién khi to may tuabin khi c6 mot
khoang thoi gian van hanh véi nhién liéu hon hop hodc khong phai nhién ligu
chinh theo yéu cau cta Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién:

- Truong hop té may tuabin khi chuyén sang van hanh véi nhién liéu hdn
hop hodc khong phai nhién li¢u chinh khi dang van hanh nhién li¢u chinh, thoi
diém bat dau su kién duoc xac dinh theo thir tu wu tién sau:

+ Thoi diém van dau bit ddu mo;

+ Thoi diém bat dau thyc hién 1énh Chuyén doi nhién ligu dé chuyen tir
nhién li¢u chinh sang nhién li¢u hon hgp hoac khong phai nhién liéu chinh.

- Truong hop to méy tuabin khi hoa lugi va van hanh véi nhién liéu hon
hop hoac khong phai nhién liéu chinh, thoi diém bat dau su kién dugc xac dinh
theo th tu vu tién sau:

~+ Thoi diém déng may cét d?}u cuc hodc may cat cao ap to may tuabin khi
(do61 voi to may khong c6 may cdt dau cuc);

+ Thoi diém hoan thanh 1énh Khéi dong va hoa ludi to may tuabin khi.

b) Thoi diém hoan thanh 1énh Chuyén doi nhién liéu sang nhién liéu hdn hop
hoac khéng phai nhién liéu chinh;

¢) Thoi diém bat dau 1énh Chuyén d6i nhién liéu sang nhién liéu chinh;

d) Thoi diém két thic sy kién

- Truong hop té may tuabin khi chuyén sang van hanh nhién liéu chinh khi
dang van hanh vai nhién liéu hon hop hodc khdng phai nhién ligu chinh, thoi diem
ket thuc su kién dugce xac dinh theo thi ty vu tién sau:

+ Thoi diém van dau dong hoan toan;

+ Thoi diém hoan thanh 1énh Chuyén doi nhién liéu sang sir dung hoan
toan nhién liéu chinh.

- Truong hop to méy tuabin khi ngimg may khi dang van hanh véi nhién
liéu hon hop hoac khdng phai nhién liéu chinh, thoi diem két thac su kién dugc
xac dinh theo thir tu vu tién sau:

~ + Thoi diém cat may cat ,déq cuc hodc may cit cao 4p t6 may tuabin khi
(do1 voi to may khong c6 may cét dau cuc);
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~+ Thoi diem hoan thanh 1énh Ngimg t6 may hogc 1énh Thay doi cong suat
vé gia tr1 0 (khong).
~d) Ty I& % (phan trdm) van hanh khong phai nhién ligu chinh lay theo ti I¢
dau chinh dinh.

3. Dit liéu phuc vu xé&c nhan su kién bao gdom:

a) Thoi diém bat dau, hoan thanh 1énh lay theo dit ligu tir hé thong DIM cua
Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;

b) Thoi diém dong, cat may cat lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién
cung cap;

¢) Thoi diém dong, mé van dau lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién
cung cap;

d) Ty I dau chinh dinh 14y theo ban ghi DCS do don vi phat dién cung cap.

_ Diéu 58. Xac dinh sy kign nha méay tham gia dw phong diéu tan theo yéu
cau cia Pon vi van hanh h¢ thong dién va thi trwong dién

1. Bon vi phat dién duoc xéc dinh cé su ‘kién khi nha may cé khoang thoi
gian dam nhan chirc nang diéu tan theo yéu cau cua Pon vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién.

2. Thdng tin can xac nhan ddi véi cac nha may khong két néi AGC bao gom:

@) Thoi diém bét dau sy kién 1a thoi diém hoan thanh Iénh Biéu tan hogc thoi
diém don vi phat dién thong bao da chuyén nha may sang ché do biéu tan;

b) Thoi diém két thic su kién la:

- Thoi diém hoan thanh Iénh Thay d6i cong suat vé mot mac mang tai cd
dinh;

- Thoi diém don vi phat dién thong bao cac to may da phat ¢b dinh tai mirc
cong suat xac dinh.

3. Thdng tin can xac nhan di véi cac nha may két ndi AGC bao gom:

a) Thoi diém bat dau sy kién duge xac dinh theo thir tw wu tién sau:

- Thoi diem bat dau sy kién Ia thoi diem hoan thanh viéc bat dau tham gia
cung cap dich vu diéu khién tan s6 tha cap qua AGC theo dir liéu tir hé thong DIM
cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién.

- Thoi diem bat dau sy kién Ia thoi diem hoan thanh viéc bat dau tham gia
cung cap dich vu diéu khién tan so thir cap qua AGC theo dir ligu tr h¢ thong
SCADA/EMS do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ghi nhan.

b) Thoi diém két thic su kién dugc xac dinh theo tht tu wu tién sau:

- Thoi diem két thic sy kién la thoi diém hoan thanh viéc ket thic tham gia
cung cap dich vu diéu khién tan so thir cap theo dir liéu tir h¢ thong DIM cua Don
vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién va don vi phat dién.

- Thoi diém két thic sy kién la thoi diém hoan thanh két thic tham gia cung
cap dich vu diéu khién tan so6 thir cap theo dix liéu tr hé thong SCADA/EMS do
Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ghi nhan,
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4. Dit lieu phuc vu xac nhan su kién bao gom:

a) Thoi diém hoan thanh Iénh 1y theo dit liéu tr hé thong DIM cua Bon vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;

b) Thoi diém don vi phat dién thong béo nha méy dién két thic diéu tan lay
tir ban sao ghi am cong nghiép hoac ban sao so ghi chép ca cua Pon vi van hanh
hé thong dién va thi treong dién hoac cua don vi phat dién.

Piéu 59. Trinh tw thuc hién xac nhan sy kién ngay D

1. Viéc xac nhan su kién ngay D phuc vu cac khoan thanh toan trén thi truong
dién duoc thyuc hién theo trinh tu sau:

a) Xac dinh cac su kién tinh toan;

b) Xac nhan céc su kién thanh toan.

2. Trinh tu xac dinh cac su kién tinh toan

a) Trudc 10h00 ngay D+1, don vi phat dién co trach nhiém cong b 1én Trang
thong tin dién tir thi truong dién:

- Cécsu [(ién phuc vu cac khoan thanh toan trén thi truong dién ngay D cua
don vi minh (néu co);

- Cac dir liéu phuc vu viéc xac nhan cac su kién nay.

b) Trude 15h00 ngay D+1, Pon vi van hanh h¢ thdng dién va thi truong dién
va don vi phat dién co trach nhiém phoi hop xac nhan cac su kién da dugc cong
bo trén trang Thong tin dién ti thi truong dién can cilr vao:

- Céc dix liéu do don vi phat dién cung cép;

- CAc dir liéu do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién thu thap;

- Viéc xac nhan sy kién theo quy dinh tai Chuong nay.

Su kién duoc Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién xac nhan
duoc st dung lam su kién tinh toan.

~ ¢) bon vi phat dién khong cong bd su kién theo khung thoi gian quy dinh tai
biém a Khoan nay, Don vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién co trach
nhiém xac dinh va cong bo su Kién tinh toan cho don vi d6 can cu:

- CAc di liéu do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién thu thap;

- Viéc xac nhan su kién theo quy dinh tai Chuong nay.

7 d) PBon vi phat dién da cong bd sy kién theo khung thoi gian quy dinh tai
diém a khoan nay nhung chua thong nhat véi Pon vi van hanh h¢ thong dién su
kié:n nay theo khung thoi gian quy dinh tai diém b khoan nay, Pon vi van hanh hé
thong dién va thi truong dién cd trach nhiém xac dinh sy kién tinh toan cho don
vi d6 can ctr vao ghi nhan cta Pon vi van hanh hé thong dién.

3. Trinh tu x&c nhan cac su kién thanh toan

a) Su kién tinh toan duoc xac dinh theo quy dinh tai diém b khoan 2 Biéu
nay thi su kién tinh toan duoc su dung lam su kién thanh toan;

b) Su kién tinh toan duoc xac dinh theo quy dinh tai diém ¢ khoan 2 Diéu
nay:
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- Trudc ngay D+4, don vi phat dién c6 trach nhiém cong b y kién phan hdi
d6i véi su kién tinh toan duoc Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién
cdng bé trén Trang théng tin dién tu thi truong dién;

- Trong thoi han 02 ngay lam viéc, ké tir ngay don vi phat dién cong bd y
kién phan hoi dbi voi mot sy kién tinh toan, don vi phat dién cd trach nhiém phoi
hop véi Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién thong nhat su kién do;

- Sy kién dugc Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién thong nhat
duoc st dung lam su kién thanh toan;

- Pon vi phat dién khdng cdng b y kién phan hdi theo khung thoi gian quy
dinh tai Biém nay, su kién tinh toan duoc sir dung 1am sy kién thanh todn;

- Y kién phan hdi cia don vi phéat dién khong duoc Pon vi van hanh hé
thdng dién va thi truong dién théng nhét theo khung thoi gian quy dinh tai Diém
nay, su kién thanh toan duoc tam xac dinh can cir vao ghi nhan cua Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién.

¢) Su kién tinh toan duoc xac dinh theo quy dinh tai diém d khoan 2 Biéu
nay:

- Trudc ngay D+6, Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudong dién va don
vi phat dién c6 trach nhiém tiép tuc phbi hop xac nhan sy kién nay:

- Sy kién dugc Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién xac nhan
duoc st dung lam su kién thanh toan;

- Pon vi phat dién khong théng nhit duoc véi Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién su kién theo khung thoi gian quy dinh tai Biém nay, su
kién thanh toan dugc xac dinh cin ct vao ghi nhan cua Pon vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién.

Pi¢u 60. Trinh tw xac nhan sw kién thang M

1. Sau khi két thuc thang M, don vi phét dién co trach nhiém phéi hop voi
Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dé hoan thién hd so xac nhan
su kién thang cua thang M. Ho so bao gom céc sy kién ngay da théng nhat caa
thang M theo quy dinh tai Diéu 59 Phu luc ndy va theo Biéu mau 15 tai Phy luc
VI Thong tu nay.

Pon vi phat dién phai chju trach nhiém vé tinh chinh xac ddi véi céc su kién
duoc liét ké trong ho so yéu cau.

2. Trong thoi han 03 ngay 1am viéc tinh tir ngdy nhan dugc hd so xac nhan
su kién thang cua thang M cuaa don vi phat dién, Pon vi van hanh hé thdng dién
va thi truong dién co trach nhiém kiém tra, dbi soat hd so xac nhan su kién thang
cua thang M va thdng nhat véi don vi phat dién dé loai bo cac su kién sai khac
hoic bd sung céc su kién (néu co).

Pon vi phat dién va Don vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cd
trach nhiém str dung chir ky so6 dé ky xac nhan bang xac nhan sy kién thang M.
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DANH MUC SO PO
(Kem theo Phu luc I11. Quy trinh tinh toan thanh toan trong thi truong dién)

STT TEN SO PO

So'd0 01 | Trinh ty tinh toan va lap bang ké thanh toan

So' d6 02 | Trinh tu x4c nhan céc su kién trong thi truong di¢n

So' dd 03 | Thoi gian biéu 1ap va cong bd bang ké thanh toan

So @6 01 — Trinh tu tinh to4n va 1ap bang ké thanh toan

[ Cap nhat sb liéu }

A 4 A 4 \ 4

Tinh toan Lap lich huy Quy dbi san luong do dém Tinh toan Lap lich huy
dong khong rang budc ve dau cuc dong rang budc
v ‘
Tinh toan Gia dién nang Tinh toan Qcon,
. — «——
thi truong va CAN Rcon
v
v \ 4 \ 4 \ 4
Tinh toan Tinhtoan | Tinh toan | Tinh toan Qbp,
Rspn, Rc Rsmp | \T Qsmp | Rbp

\ 4

[ Lap bang ké thanh toan }
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So' @6 02 — Trinh tw xac nhin cac sy Kién trong thi trudomg dién

DVPPD cong bd su

Khong cong bd

kién ngay D trudc
10h00 ngay D + 1

NSMO xac nhan su

\ 4

Chua théng nhat

[

Su kién tinh toan duoc
xac dinh theo ghi nhan

kién ngay D trude
15h00 ngay D + 1

Théng nhat

Théng nhit

cua NSMO

1

l

DVPD cong bb y kién
phan hdi vé su kién
ngay D trudc ngay D
+4

NSMO xéac

A\ 4

Su kién thanh toan 1a
su kién dugc xac nhan

nhan trugc ngay
D+6

Khong théng nhit

A 4

Su kién thanh toan 1a sy
kién tinh toan

A 4

Sw kién
thanh toan
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So d6 03 — Thoi gian biéu 1ap va cong bd bang ké thanh toan

Thoi han . . S o i
Hoat dong Don ! D?’.n ! T,hm s1an Chu ky Noi dung, ket qua
Ngay Gid thwe hién | phoi hgp | ap dung
X Cong bd céc su kién phuc vu X . X Su kién phuc vy thanh toan trén thi
Ngay D+1 10000 | 1 anh todin trén thi truong dien | MP | NSMO -\ NgayD | Hangngay | /oo dian
Xéc nhan céc sy kién phuc vu . . . Su kién phuc vy thanh toan trén thi
15h00 thanh todn trén thi truong dién NSMO NMB Ngay D Hang ngay treong dién
Bén chao gia cac to may, gia thi
A IR . truong dién nang, gia thi trudng
e t::%f lasthﬁiltt:gfrilhgtzgn de | Nsmo | NMD. iy D | Hangngay | 1040 phan, lugng cong sudt thanh
ki éng gsu : bVMD gay INGAY | toan va cac két qua tinh toan khac
Ngay D+2 9h00 cho ting chu ky giao dich cua ngay
D.
Téng hop va cung cap sd liéu . v A
phuc vu tinh toan thanh toan NSMO NMD, Ngay D Hang ngay T\heo quy dinh tai Bieu 21 Phy luc
: bVMbD nay.
cho ngay D

X Cung cip bang ké thanh toan NMBD, \ \ X Céc khoan thanh toan trong tirng

Ngay D+4 16h00 so bd cho ngay D NSMO bVMD Ngay D Hang ngay chu ky giao dich cua ngay D.
Cong bd gia dién nang thi Gia dién nang thi truong, gia cong
X truong, gia cong suat thi \ \ \ sudt thi truong dién va gia thi
Ngay D+5 16h00 | ¢ viomg dien va gia thi truomg | MO | NMB I NgayD o HaNGNGaY o toan phin cho timg chu ky
toan phan cho ngay D giao dich cta ngay D.
Thong bao cac sai sot trong NMD Thong béo cac sai sot trong bang ké
Ngay D+6 12h00 bang ké thanh todn so bo cua DVM]'-,) NSMO | Ngay D Hang ngay | thanh toan so b cuia ngay D (néu
ngay D (n€u co) co).

5 Cung cép bang ké thanh toan NMBD, 5 5 \ Céc khoan thanh toan trong tirng
Ngay D+6 16h00 hoan chinh cho ngay D NSMO DVMD Ngay D Hang ngay chu ky giao dich ctia ngay D.
Ngay lam vi¢c thu Cung cép bang ké thanh toan NMBD, . \ . Céc khoan thanh toan trong tirng
10 thang M+1 hoan chinh cho thang M NSMO bDVMD Thang M | Hang thang ngay giao dich trong thang M.
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Chu thich:

NMBD: Nha may dién;
NSMO: Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién;
DVMBD: Bon vi mua dién;



Phu luc IV
QUY TRINH PHOI HQP POI SOAT SO LIEU THANH TOAN GIUA
DPON VI VAN HANH HE THONG DIEN VA THI TRUONG DIEN, PON
VI PHAT PIEN VA PON VI MUA PIEN

(Ban hanh kém theo Théng tw sé& V2024/TT-BCT ngay /JQthdng 10 ndm 2024
cua B¢ truong Bo Cong Thuwong quy dinh vdn hanh thi truong ban budn dién
canh tranh)

Chuwong I
TRINH TU, THU TUC XAC NHAN SO LIEU THANH TOAN
Piéu 1. Trinh tyw xdc nhén, ddi soat s6 lidu thanh todn ngay

1. Truée 09h00 ngdy D+2, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
coO trach nhiém téng hop cac s6 lidu phuc vu viéc tinh toan thanh toan cho tirng
nha may dién trong ngay D va cung cdp cho don vi mua dién, don vi phét dién
qua Trang thong tin dién tir thi truong dién.

Pon vi mua dién va don vi phat dién c6 trach nhiém sir dung s6 liéu do Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cung cap dé tinh toan, kiém tra cac
khoan thanh toan thi trudng cia tirng nha may dién trong ngay D.

2. Tru6e 16h00 ngay D+2, Pon vi van hanh h¢ thdng dién va thi trudng dién
c6 trach nhiém tdng hop sb liéu phuc vu viéc tinh toan thanh toén thitrudng dién
va cung cép cho don vi mua dién qua Trang thong tin dién tir thi trudng dién.

Don vi mua dién co trach nhiém sir dung s6 liéu do Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién cung cap dé tinh toan, kiém tra cac khoan thanh toén thi
truong dién cia don vi mua dién trong ngay D.

3. Trudc 16h00 ngay D+4, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
co trach nhiém lap va gui cho don vi phéat dién qua Trang thong tin dién tir thi
truong dién bang ké thanh toén thi trudong dién so by ctia nha may dién cho ngay
giao dich D.

Don vi phat dién c6 trach nhiém kiém tra, d6i so4t cac khoan thanh toén thi
truong dién do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién gui trén co s&
céc s6 liéu quy dinh tai Khoan 1 Didu nay va cac quy dinh cta thi trudng ban buén
dién canh tranh. Pon vi phat dién c6 trach nhiém cung cép cho don vi mua dién
ban sao phiéu ding ky lich stra chita d4 duoc phé duyét (néu c6) va céc thong tin
van hanh theo Biéu mau 17 tai Phu luc VI Thong tu nay dé phuc vu viée dbi soat,
kiém tra cac khoan thanh toan thi trudng dién.

4. Trude 16h00 ngay D+5, Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién
lap va gui cho cac don vi mua dién bang ké thanh toén thi truong dién giao ngay
cuia don vi mua dién cho ngay D qua Trang thong tin dién tir thi truong dién.

Céc don vi mua dién c6 trach nhiém kiém tra, d6i sodat céc khoan thanh toan
thi truong dién do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién gui trén co
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s& cac s lidu quy dinh tai khoan 2 Pidu nay va cic quy dinh cua thi truong ban
budn dién canh tranh.

5. Trudc 12h00 ngay D+6, don vi mua dién va don vi phat dién cé trach
nhiém xac nhan bang ké thanh toan thi truong dién theo quy dinh trén Trang théng
tin dién tar thi truong dién va théng bao lai cho Pon vi van hanh hé théng dién va
thi trudng dién sai sot trong bang ké thanh toan thi truong dién so bo (néu co).

6. Trudc 16h00 ngay D+6, Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudong dién
c6 trdch nhiém lap va guri cho don vi mua dién va cac don vi phat dién bang ké
thanh toan thi truong dién hoan chinh cho ngay D qua Trang thong tin dién ti thi
truong dién. Pon vi mua dién, don vi phat dién cd trach nhiém xéac nhan bang chi
ky dién tur bang ké thanh toan ngay phuc vu cong tac thanh toan cho chu ky thanh
toan.

Piéu 2. Trinh tw xac nhan, ddi soat sé liéu thanh toan trong thang

1. Sau 02 ngay lam viéc dau tién cua thang M+1, don vi phat dién c6 trach
nhiém guii cho Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién hd so xac nhan
su kién thang caa thang M. Ho so bao gém céc sy kién ngay di théng nhat caa
thang M theo quy dinh tai Diéu 6 Phu luc ndy va bang tong hop cac sy kién chua
théng nhat gitta Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va donvi phat
dién (néu co).

2. Truéc ngay 1am viéc tha 05 cta thang M+1, Pon vi van hanh hé thng
dién va thi truong dién cd trach nhiém kiém tra, ddi soat ho so xac nhan su kién
cta thang M va thong nhat voi don vi phat dién dé loai bo cac sy kién sai khac
hoic bd sung céc su kién (néu o). Sau khi hai bén di théng nhat duoc cac su kién
cta thang M, don vi phat dién c6 trach nhiém hiéu chinh va hoan thién hé so gui
Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién dé cong bd trén Trang thong tin
dién tu thi truong dién.

Don vi phat dién va Pon vi van hanh h¢ théng dién va thi truong dién co
trach nhiém ky xdc nhan bang xac nhan sy kién thang M. Bang xac nhan sy ki¢n
thang M dugc don vi phat dién cung cdp cho don vi mua dién.

3. Trudc ngay lam vigc thir 11 ciia thang M+1, Pon vi van hanh h¢ thong
dién va thi truong dién co trach nhiém cong bo trén Trang thong tin dién ta thi
truong dién:

a) Bién ban chét san lugng chénh léch giira tong san luong trong ting chu
ky giao dich va san lugng chot cho chu ky thanh toan; san luwgng dau nguon (QL);
san lugng thanh toan theo gia ban budn néi bo (Qbst); san lwgng thanh toan trén
gia thi trwong ban buén (Qm1, Qm2);

b) Tong san luong dién ning giao nhan dau nguén cua timg don vi mua buon
dién va ty trong san lugng dién nang giao nhan dau nguon cua don vi mua buén
dién.

4. Truéc ngay lam viéc thir 14 cua thang M+1, Pon vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién co trach nhiém lap va phéat hanh bang ké thanh toan thi
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trrong dién cho chu Ky thanh toan cho don vi mua dién va don vi phat dién.

5. Pon vi phat dién c6 trach nhiém Iap va giri hd so thanh toan thi trudng
dién, ho so thanh toan khoan thanh toan sai khac trong hop dong mua ban dién, hd
so thanh toan cac khoan thanh toan khéc, ban sao phiéu dang ky lich sta chita da
duoc phé duyét (néu c6) va céc thdng tin theo Biéu mau 16 va Biéu mau 17 tai
Phu lyc VI Théng tu ndy phuc vu viéc kiém tra, d6i soat cac khoan thanh toan cho
don vi mua dién theo quy dinh trong Hop dng mua ban dién da ky gitra don vi
mua dién va don vi phat dién.

Pon vi mua dién c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu cac khoan thanh toan do
don vi phat dién gtri va thong bao lai cho don vi phat dién sai sot (néu co).

6. Tap doan Dién luc Viét Nam c6 trach nhiém lap va gui cho don vi mua
budn dién ho so thanh toan thi truong dién, ho so thanh toan khoan thanh toan sai
khac trong hop dong mua ban dién, ho so thanh toan cac khoan thanh toan khac phuc
vu viéc kiém tra, d6i soat cac khoan thanh toan theo quy dinh trong Hop dong
mua ban dién da ky gitta Tap doan Dién luc Viét Nam va don vi mua budn dién.

Pon vi buén mua dién ¢ trach nhiém kiém tra, ddi chiéu cac khoan thanh
toan do Tap doan DPién luc Viét Nam gui va thong bao lai céc sai st (néu c0) cho
Tap doan Di¢n lyc Viét Nam.

Chuong 11
NOI DUNG KIEM TRA POI SOAT CAC KHOAN THANH TOAN
Muc 1

KIEM TRA POI SOAT CAC KHOAN THANH TOAN CUA NHA MAY
PIEN KY HQP PONG MUA BAN DIEN VOI TAP POAN PIEN LUC
VIET NAM

Piéu 3. Poi soat bang ké thanh toan thi trudong dién

1. Bon vi phat dién va Tap doan DBién luc Viét Nam cé trach nhiém thuc hién
doi soat cac bang ké thanh toan sau:

a) Cac khoan thanh toan thi truong dién trong ngay ctaa nha may dién;
b) Cac khoan thanh toan thi truong dién trong thang cia nha may dién.

~ 2.Noi dung d6i soéat cac khoan thanh toan thi truong dién trong ngay bao
gom:

a) Khoan thanh toan cho phan san luong duoc thanh toan theo gia dién ning
thi truong ap dung cho don vi phat dién trong chu ky giao dich;

b) Khoan thanh toan theo gia cong suat thi trudng trong chu ky giao dich;

¢) Khoan thanh todn cho phan san luong duoc thanh toan theo gia chao doi
véi cac nha may nhiét dién co gia chao I6n hon gia tran thi trwong trong chu ky
giao dich;

d) Khoan thanh toan cho phan san luong dién ning phat ting thém trong chu



Ky giao dich;

d) Khoan thanh toan cho phan san luong dién niang phat sai khac so voi san
lugng huy dong theo 1énh di¢u d6 trong chu ky giao dich;

~ e) Khoan thanh toan cho phan san lugng tuong Gng véi phan cdng suét cung
cap cho dich vu dic¢u khién tan so thu cap.
3. Ndi dung d6i soat cac khoan thanh toén thi truong dién trong thang bao
gom:
a) Khoan thanh toan cho phan san luong duoc thanh toan theo gia dién ning
thi truong trong thang;
b) Khoan thanh toan theo gia cong suat thi truong trong thang;
¢) Khoan thanh toan cho phan san luong duoc thanh toan theo gia chao doi
véi cac nha may nhiét dién cé gia chao I6n hon gia tran thi treong trong thang;
d) Khoan thanh toan cho phan san luong dién ning phat ting thém trong
thang;
d) Khoan thanh toan cho phan san luong dién ning phat sai khac so vdi san
luong huy dong theo 1énh di€u do trong thang;
~ e) Khoan thanh ton cho phan san luong tuong (ing v6i phan cdng suat cung
cap cho dich vu dieu khién tan so6 thir cap trong thang.
Picu 4. Poi soat khoan thanh toan sai khac trong hop déng mua ban
dién
Noi dung d6i soat khoan thanh toan sai khac trong hop d6ng mua ban dién
gilta don vi phat dién va Tap doan Pién lyc Viét Nam bao gom:

1. Khoan thanh toan sai khéc trong hop dong mua ban dién caa nha mdy dién
theo tung chu ky giao dich.

2. Khoan thanh toan sai khac trong hop dong mua ban dién trong thang cua
nha may dién.

3. Cac sb lieu dau vao phuc vu d6i soat bao gom:

a) Gia hop dong thang M duoc tinh toan theo quy dinh trong Hop ddng mua
ban dién;

b) Gid thi truong dién toan phan &p dung cho don vi phat dién cua cac chu
ky giao dich trong thang M do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
cong bo;

¢) San lugng hop dong (hoic san lugng hop dong diéu chinh néu cé) cua nha
may dién trong chu Ky giao dich cta thaing M da duoc ky xac nhan gitta Tap doan
bién luc Viét Nam va don vi phat dién.

Piéu 5. Péi soat cac khoan thanh toan khac
1. Noi dung ddi soét cac khoan thanh todn khac giira don vi phat dién va



Tap doan Dién luc Viét Nam bao gom:

a) Khoan thanh toan chi phi khoi dong cho t6 may nhiét dién hozc 16 hoi bi
budc phai ngung trong truong hop thira cong suat;

b) Khoan thanh toan cho phan chénh Iéch san lugng do dém dién ning thang
do tong dién niang trong cac chu ky giao dich chénh léch so véi tong dién nang
trong Bién ban giao nhan dién niang thang, phan dién ning chénh léch duoc thanh
toan theo thoa thuan trong hop dong mua ban dién ky giira hai bén;

¢) Khoan thanh toan cho nha may thary dién ¢ ho chua diéu tiét tir dudi 02
ngay gian tiép tham gia thi truong dién do cd ké hoach dau ni vao ludi dién mua
dién tir nudc ngoai can ctr theo két qua tinh toan van hanh hé théng dién nim téi
ctia Pon vi van hanh hé thong dién va thi treong dién;

d) Khoan thanh todn cho nha may dién c6 té may tach ra ngoai hé thong dién
quoc gia va dau noi vao ludi dién mua tir nuedc ngoai (trir cac nha may dién tai
biém ¢ Khoan nay);

@) Khoan thanh toan trong truong hop nha may cé to may thi nghiém;

e) Khodn thanh toén cho to may da c6 ké hoach ngimg may duoc phé duyét
nhung van phai phé’g cong suat theo yéu cau ciia Bon vi van hanh hé thong dién
va thi truong dién dé dam bao an ninh hé thong dién;

g) Khoan thanh toan cho nha may trong trueong hop dung thi truong dién
hoac can thiép thi truong dién;

h) Khoan thanh toan cho nha may thay dién trong truong hop to may phai
phat cong suat 16n hon cong suat cong bd trong ban chao gia 1ap lich huy dong
chu ky giao dich ti theo y&u cau caa Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién vi Iy do an ninh hé théng dién;

i) Khoan thanh toan trong truong hop nha may dién bi dinh chi quyén tham
gia thi truong dién. Trong truong hop nay, toan bd san lugng dién phéat cta nha
may 1én 1u6i duoc thanh toan theo quy dinh tai hop dong mua ban dién ky giira
hai bén;

k) Khoan thanh ton trong truong hop nha may dién c6 té may tham gia thu
nghiém AGC theo y&u cau cia Pon vi van hanh hé thng dién va thi truong dién;

I) Khoan thanh toan trong treong hop nha may tuabin khi van hanh chu trinh
don hodc thiéu nhién liéu chinh phai sir dung mot phan hozc toan bo nhién liéu
phu theo 1énh ctia Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudong dién dé dam bao
an ninh hé thong dién;

m) Cac khoan thanh toan khac theo quy dinh trong hop dong mua ban dién
Ky gitra hai bén.

2. Pon vi phat dién va Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién thuc
hién xé&c nhan cac ndi dung theo quy dinh tir khoan 1 dén khoan 10 Biéu 6 Phu
luc nay va theo Quy trinh tinh toan thanh toan trong thi truong dién tai Phu luc 111
Thong tu nay va Biéu mau 17 tai Phy luc VI Thong tu nay.
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3. Tap doan bién lyc Viét Nam thyuc hién dbi soét cac khoan thanh toan khéc
(néu cd) cua cac chu ky giao dich trong thang M do Pon vi phat dién gui kem
theo trong hd so thanh toan tién dién thang cin ctr theo cac théng tin sau:

a) Céc su kién duoc xac nhan theo quy dinh tai Diéu 6 Phy luc nay;
b) Cac quy dinh trong Hop ddng mua bén dién;

c) Bang ké thanh toan thi truong dién hang ngay;

d) Bién ban xac nhan s liéu tong hop giao nhan dién ning.

Piéu 6. Hd so sw kién phuc vu thanh toan

Pon vi phat dién c6 trach nhiém guri cho Tap doan Dién luc Viét Nam cac
tai liéu nhu sau (kém theo trong ho so thanh toan thang):

1. Céc thoi diém lién quan dén viéc khoi dong, ngimg méy ciia cac to may
nhiét dién dé phuc vu viéc thanh toan chi phi khai dong va kiem tra t[nh toan san
lugng dién nang phat sai khac so vei san luong huy dong theo Iénh dicu d6 (Qdu)
theo Biéu mau 15 tai Phu luc VI Thong tu nay, bao gom cac noi dung sau:

a) Thoi diém khoi dong cua to may hoac 16 may (&p dung doi véi céc truong
hop t6 may dugc thanh toan chi phi khai dong);

~ b)Nhién li¢u va cau hinh khoi dong té may (ap dung doi véi cac truong hop
to may tuabin khi dugc thanh toan chi phi khoi dong);

¢) Ché do khoi dong (ap dung dbi véi cac truong hop to may tuabin khi dugc
thanh toan chi phi khai dong);

~ d) Thoi diém hoan thanh Iénh hoa ludi to may hodc thoi diem dong méy cat
dau cuc hoac may cat cao ap to may;

’ d) Thot diém to may dat cong suét tl}eo yéu cau cua Pon yi van hénh hé
thc}ng d@én va thi truong dién hodc thot di€ém t6 may dat cong suat phat 6n dinh
thap nhat;

_ €) Thoi diém bat dau thuc hién Iénh ngirng méy hogc Iénh thay doi cong suat
ve gia tri 0 (khong);

g) Thoi diém hoan thanh lénh ngu:ng may hoac Iénh thay dol cong SUat vé
gia tri 0 (khong) hozc thoi diém cat may cat dau cuc hozc may cat cao ap to may;

h) Ly do ngirng to may, 10 may (ap dung di véi cac truong hop to may dugc
thanh toan chi phi khoi dong).

2. Cé4c chu ky t6 may, 10 may bi su ¢b 16n hon 72 gid, sira chita bat thuong
ngoai ké hoach phuc vu diéu chinh san lugng hop dong trong chu ky giao dich
theo Biéu mau 15 tai Phu luc VI Thong tu ndy, bao gom cac noi dung sau:

a) Thoi diém té6 may, 10 may bat dau sy cd, stra chira bat thuong ngoai ké
hoach;

b) Thoi diém bat dau xem xét diéu chinh Qc:
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- La chu ky giao dich thtr 145 tinh tir chu ky giao dich ké tiép sau chu ky t6
may, 10 may bi su co;

- La chu ky giao dich t6 may, 10 may bat dau sira chira bat thuong ngoai ké
hoach.

¢) Thoi diém to may, 10 may két thic su cd.

3. Cac chu ky to may, 16 may kéo dai thoi gian sua chita so véi ké hoach
phuc vu diéu chinh san lugng hop dong trong chu ky giao dich theo Bi€u mau 15
tai Phu luc VI Thong tu nay, bao gom cac noi dung sau:

a) Thoi diém t6 may, 10 may bat dau stra chira theo ké hoach;
b) Thoi diém to may, 10 may két thic sira chira theo ké hoach;
c) Thoi diém t6 may, 10 may bat dau tach ra stra chira thuc té;
d) Thoi diém té may, 10 may két thiic sira chita theo thuc té.

4. Cac chu ky to may kéo dai thoi gian khoi dong té may tinh tir 10c bat dau
khoi dong dén thoi diém hoa ludi I6n hon 02 gio so véi thoi gian khaoi dong theo
quy dinh tai hop dong mua ban dién phuc vu diéu chinh san luong hop dong trong
chu ky giao dich theo Biéu mau 15 tai Phu luc VI Thong tu nay, bao gom cac noi
dung sau:

e) Thoi diém to may bat dau khoi dong;

f) Thoi diém to6 may két thic khai dong theo quy dinh tai Hop d¢ong mua ban
dién;

g) Thoi diém t6 may két thiic khoi dong theo thuc té.

5. Cac thoi diem nha méy nhiét dién thiéu nhién ligu theo Biéu mau 15 tai
Phu luc VI Thong tu nay, bao gom cac ndi dung sau:

a) Thoi diém bat dau sy kién nha may nhiét dién thiéu nhién liéu;

b) Thoi diém két thire sy kién nha may nhiét dién thiéu nhién liéu;

6. Cac thoi diém thi nghiém cua to may theo ke hoach da duoc phé duyét
theo Biéu mau 15 tai Phu luc VI Thong tu nay, bao gom cac noi dung sau:

a) Thoi diém té may bat dau thi nghiém:

b) Thoi diém té may két thic thi nghiém;

c) Ti Ié % (phan tram) nhién li¢u khong phai nhién liéu chinh st dung dé thi
nghiém (dugc &p dung d6i voi cac to may tuabin khi);

d) Cau hinh thi nghiém (dwoc ap dung vai cac té may tuabin khi);

d) Truong hop Pon vi phat dién c¢6 té may tham gia thir nghiém AGC can
cha thich ro 1a thi nghiém AGC.

7. Céc thoi diem t0 may tach ra ngoai ludi dién quoc gia va dau noi vao ludi
dién mua tir nudc ngoai theo Biéu mau 15 tai Phu luc VI Thong tu nay , bao gom
cac ndi dung sau:
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a) Thoi diém tach ra ngoai luéi dién quéc gia va ddu ndi ludi dién mua tir
nudc ngoai;

b) Thoi diém tach ra ngoai ludi dién mua tir nude ngoai va dau ndi tro lai
ludi dién quoc gia.

8. Khoang thoi gian t6 may di c6 ké hoach ngimg may dugc phé duyét nhung
van phai phat theo yéu cau cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi trueong dién dé
dam bao an ninh hé thong dién theo Biéu mau 15 tai Phu luc VI Thong tu nay, bao
gom cac nodi dung sau:

a) Thoi diém bt dau to may phai van hanh theo yéu cau ciia DBon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién mac du ké hoach ngung may da duoc phé duyét;

b) Thoi diém két thiic viéc to may phai phat theo yéu cau ciia Don vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién.

9. Khoang thoi gian té may thuy dién phai phat cong suat Ion hon cong suat
cong bo trong ban chao gié 1ap lich huy dong chu ky giao dich tsi theo yéu cau
ctia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién theo Biéu mau 15 tai Phu
luc VI Théng tu ndy, bao gébm céc noi dung sau:

a) Chu ky nha méy bat dau phat cong suat I6n hon cong suat cong b trong
ban chao gia Iap lich huy dong chu ky giao dich téi theo yéu cau cua Bon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién;

b) Chu ky nha méy ket thic viéc phat cong suat I6n hon cong suét cong bd
trong ban chao gia 1ap lich huy dong chu ky giao dich t¢i theo yéu cau cua Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

~10. Khoang thoi gian t6 may nhiét dién tuabin khi c6 chung du6i hoi €0 thoi
diém vén hanh chu trinh don theo yéu cau cua Bon vi van hanh hé thong dién va
thi truong dién theo Biéu mau 15 tai Phu luc VI Thong tu nay.

11. Khoang thoi gian t6 may nhiét dién tuabin khi c¢6 chung dudi hoi van
hanh véi nhién liéu hdn hop hodc khéng phai nhién lidu chinh theo yéu cau cua
Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién dé dam bao an ninh hé thdng
theo Biéu mau 15 tai Phu lyc VI Thong tu nay.

12. Bang xac nhan trong truong hop san lugng do dém dién ning thang do
Pon vi quan ly sé liéu do dém dién nang cung cap sai khac so véi tong dién ning
do dém céac ngay trong thang do Pon vi quan ly s liéu do dém dién nang cung
cap.

13. Théng bao bang van ban cua Cuc Diéu tiét dién luc vé viéc dinh chi
quyén tham gia thi truong dién (néu co).

14. Théng béo bang van ban ciia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién vé viéc dung thi truong dién hoac can thiép thi truong dién (néu co).
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Muc 2

KIEM TRA POI SOAT CAC KHOAN THANH TOAN CUA PON VI
PHAT PIEN KY HQP PONG MUA BAN PIEN TRUC TIEP VOI PON
VI MUA BUON DPIEN

Piéu 7. Péi soat cac khoan thanh toan thi trudng dién

1. Pon vi phat dién va don vi mua buén dién cé trach nhiém thuc hién ddi
soat c&c khoan thanh toan sau:

a) Cac khoan thanh toan thi trrong dién trong ngay cua nha may dién;

b) Cac khoan thanh toan thi truong dién trong ngay gitta don vi mua budn
dién va nha may dién;

c) Céc khoan thanh toan thi trueong dién trong thang cua nha may dién;

d) Céc khoan thanh toan thi truong dién trong thang gitta don vi mua budn
dién va nha may dién.

2. Noi dung dbi soat cac khoan thanh toén thi truong dién ciia nha may dién
bao gom:

a) Cac khoan thanh toan thi truong dién trong ngay caa nha may dién: Theo
quy dinh tai khoan 2 Biéu 3 Phu luc nay;

b) Cac khoan thanh toan thi truong dién trong thang cua nha may dién: Theo
quy dinh tai khoan 3 Biéu 3 Phu luc nay.

3. Noi dung ddi soét cac khoan thanh toén thi truong dién cua don vi mua
buén dién bao gom:

a) Khoan thanh toan thi truong dién ngay: Khoan chi phi mua dién theo gia
thi truong dién giao ngay cua don vi mua dién trong chu ky giao dich tir nha may
dién c6 hop dong mua béan dién véi don vi mua budn dién theo quy dinh tai diém
b khoan 3 Diéu 90 Thong tu nay;

b) Cac khoan thanh toan thi truong dién thang:

- Khoan chi phi mua dién trén thi truong dién giao ngay cta don vi mua
budn dién trong thang tir nha may dién c6 hop déng mua ban dién véi don vi mua
budn dién theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 91 Thong tu nay;

- Khoan chi phi tinh toan theo thanh phan hiéu chinh gié thi truong dién
giao ngay tir nha may dién c6 hop dong mua ban dién véi don vi mua budn dién
theo quy dinh tai khoan 2 Biéu 91 Thong tu nay.

4. Pon vi phat dién thuc hién gui cho don vi mua budn dién bang ké thanh
toan thi trudong dién thang do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién
phat hanh kém theo trong hd so thanh toan tién dién thang.
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Piéu 8. Pdi soat khoan thanh toan sai khac trong hep d@dng mua ban
dién

Noi dung ddi soat khoan thanh toan sai khac trong hop ddéng mua ban dién
gitra don vi phat dién va don vi mua budn dién bao gom:

1. Khoan thanh toan sai khac trong hop ddng mua ban dién caa nha may dién
trong ting chu ky giao dich.

2. Khoan thanh toan sai khac trong hop dong mua ban dién ctia nha may dién
trong thang.

3. Cac sb liéu dau vao phuc vu d6i soat bao gom:

a) Gia hop dong thang M duoc tinh toan theo quy dinh trong Hop dong mua
ban dién;

b) Gid thi truong dién toan phan &p dung cho don vi phat dién cua cac chu
ky giao dich trong thang M do Pon vi van hanh h¢ thong di¢n va thi truong dién
cong bo;

¢) San lugng hop dong (hoac san luong hop dong diéu chinh néu co) gitra
nha may dién véi don vi mua budn trong chu ky giao dich cua thang M theo van
ban ky xac nhan gitra don vi mua buén dién va don vi phat dién.

Piéu 9. Poi soat cac khoan thanh toan khac

1. Noi dung doi soét cac khoan thanh toan khéc ddi véi don vi phét dién ky
hop dong truc tiép va don vi mua budn dién bao gom:

@) Céc khoan thanh toan theo quy dinh tai diém a, diém b, diém d, diem g,
diem k, diém m khoan 1 bicu 5 Phu luc nay;

b) Céc khoan thanh toan khac theo hop dong mua ban dién ky gitra haibén

(thué tai nguyén nude, phi moi trudng rung, phi bao vé méi truong ddi véi nudc
thai cong nghiép, tién thué dat, cac khoan khéc).

2. Pon vi phat dién va Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién thuc
hién xé&c nhan cac ndi dung theo quy dinh tir khoan 1 dén khoan 10 Biéu 6 Phu
luc nay va theo Quy trinh tinh toan thanh toan trong thi truong dién tai Phu luc HI
Thong tu nay.

3. Pon vi mua budn dién va don vi phat dién thuc hién ddi soat cac khoan
thanh toan khac (néu c0) cua cac chu ky giao dich trong thang M do don vi phéat
di¢n gui kem theo trong ho so thanh toan tién dién thang can ctr theo cac théng
tin sau:

a) Céc su kién duoc xac nhan theo quy dinh tai Diéu 6 Phu lyc nay;
b) Cac quy dinh trong Hop dong mua bén dién;

c) Bang ké thanh toan thi truong dién hang ngay;

d) Bién ban xac nhan s liéu tong hop giao nhan dién ning;

d) San lugng dién nang giao nhan cua don vi mua budn dién.
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Piéu 10. Ho so sw kién phuc vu thanh toan
_ bon vi phat dién thyc hién gtri cho don vi mua budn diér} (kém theg trong
ho so thanh toan thang) cac tai liéu ciia nha may dién ky hop dong truc tiép theo
quy dinh tai Diéu 6 Phu luc nay.
Muc 3

KIEM TRA POI SOAT CAC KHOAN THANH TOAN POI VOI NHA
MAY DPIEN PUQC PHAN BO HOP PONG

Piéu 11. Pdi soat cac khoan thanh toan ciia nha may dién dwoc phan bo

hop dong
‘ Déi soat cac khoan thanh toan ctia nha may dién duge phan bd hop dong bao
gom:

1. Pdi soat cac khoan thanh toan ctia nha may dién gitta don vi phat dién va
Tap doan Dién lyc Viét Nam: Theo quy dinh tai Muc 1 Chuong nay.

2. Dbi soat cac khoan thanh toan gilfra Don vi mua budn dién va Tap doan
bién luc Viét Nam: Theo quy dinh tai Biéu 12 Phu luc nay.

Picu 12. Péi soat thanh toan giira Tap doan Pién lwc Viét Nam va don
Vi mua buén dién

1. Nbi dung ddi soét thanh toan ‘thi treong dién gitta don vi mua buodn dién
va Tap doan Dién luc Viét Nam bao gom:

a) Khoan thanh toan thi truong dién ngay: Khoan chi phi mua dién theo gia
thi truong dién giao ngay cua don vi mua budn di¢n trong chu ky giao dich theo
quy dinh tai diém a khoan 3 Biéu 90 Thong tu nay;

b) Khoan thanh toan thi truong dién thang: Khoan chi phi mua di¢n trén thi
truong dién giao ngay cua don vi mua budn dién theo quy dinh tai khoan 1 bicu
91 Thong tu nay.

2. Noi dung dbi soat khoan thanh toan sai khac gitta don vi mua budn dién
va Tap doan Dién luc Viét Nam bao gom:

a) Khoan thanh toan sai khac trong hop dong mua ban dién ctia nha may dién
theo tung chuky giao dich;

b) Khoan thanh toan sai khac trong hop d6ng mua ban dién clia nha may dién
trong thang;

c¢) Céc so liéu dau vao phuc vu doi soat bao gom:

- Gia hop ddng cua nha may dién trong thang M: Theo quy dinh trong hop
dong mua ban dién gitra Tap doan Dién luc Viét Nam va don vi phat dién;

- Gid thj truong dién toan phan &p dung cho don vi phat dién cua céc chu
Ky giao’ dich trong thang M do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
cong bo;
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- San lugng hop dong thang M cua nha may dién duoc xac dinh theo quy
dinh tai Thong tu nay;

- San lugng hop dong thang M phan b tir Tap doan Dién luc Viét Nam cho
don vi mua buon dién duoc xac dinh theo quy dinh tai Thong tu nay;

- San luong hop dong ting chu ky giao dich trong thang M phan bé tir Tap
doan Dién lyc Viét Nam cho don vi mua budn dién theo quy dinh tai Thong tu
nay.
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DANH MUC SO PO

(Kém theo Phu luc IV. Quy trinh phdi hop déi sodt sé liéu thanh todn giita Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién, don vi phat dién va don vi mua

dién)
STT TEN SO PO
Sods o1 |Luu dd xac nhan d6i soat s liéu thanh toan ctia nha may dién
voi Tap doan Dién lyc Viét Nam, Pon vi mua buon di¢n
A Luu dd xac nhan dbi soat s liéu thanh toan cia Pon vi mua
So do 02 N A A
budn vai1 Tap doan Dién lyc Viét Nam
So'dd 03 | Thoi gian biéu kiém tra, di soat s6 liéu thanh toan ngay
So' d6 04 | Thoi gian biéu kiém tra, ddi soat s6 liéu thanh todn thang
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So' do 01 - Luu do xac nhan doi soat so liéu thanh toan ctia nha may dién voi
Tap doan Dién lyc Viét Nam, Pon vi mua buén di¢n

4 N
NSMO cong bo so liéu phuc vu tinh
toan thi truong dién

- J
( + \
NSMO céng bd bang ké so bd
( * 7\

EVN, DPVMBD, DVPD kiém tra,

Khong dong y

do1 soat. phan hoi v kién

Pong ¥

A 4
NSMO c6ng bd bang ké chinh thirc,

A

J NSMO, EVN, D\{MBB,’
L DPVPD trao d6i. thone nhat

EVN, bVMBD, bVPD xac nhan
v
DVPD giri ho so yéu cau xac
nhan su kién thang M

Khong dong y ( Pon vi phat dién, NSMO

4 N\
NSMO kiém tra, doi soat, phan hoi
v kién
. J

Pong y

trao doi, théng nhat sy kién

I\

DVPD lap Ho so xac nhan cac su kién
da thong nhat thang M bang van ban

Thong nhat

J

v

NSMO xac nhéan cac su kién da
thong nhat thang M

Khong thong nhat

\ 4

( DVPD lam Ho so dé nghi tam thanh

v

Don vi phat di¢n hoan thién Ho so
thanh toan va gui EVN, bVMBD

} L toan phan chua théng nhét va giai

EVN, DVMBD kiém tra cac khoan
thanh toan va phan hoi y kién

EVN, bVMBBD thyc hién
thanh toan va giai quyet
tranh chap theo quy dinh

quyét tranh chap theo quy dinh
Khong dong ¥

Pong

trong Hop dong va Quy

EVN, bVMBD thuc hién thanh toan véi DVPD

theo diing quy dinh trong Hop dong

dinh thi truong dién
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So @6 02 - Luwu dd xac nhin ddi soat so liéu thanh toan ciia Pon vi mua
buén vgi Tap doan Dién luc Viét Nam

,[NSMO, EVN, DVMB trao
Ldéi, thong nhat lai bang ké

( L, N
NSMO cong bo so liéu phuc vu tinh
toan thi truong dién )
4 * N
NSMO cong bd bang ké so bd
f ¢ - N Khong dong
EVN, BVMBB‘lqém tra, doi soat,
L phan hoi y kién )
Dong y v .
NSMO cong bd bang ké chinh thirc, EVN
DVMBD xéc nhan trén trang web |
. . . A \
Don vi phat di¢n hoan thién Ho so thanh
toan va gri EVN, bVMBD )

v

EVN, DVMBD kiém tra cac khoan

{ thanh toan va phan hoi y kién

J Khong dong ¥

boéng y

EVN, BbVMBD thuc hié¢n thanh toan véi
DVPD theo diing quy dinh trong Hop dong

EVN, bVMBD thuc
hién thanh todn va giai
quyét tranh chap theo
quy dinh trong Hop
dong va Quy dinh thi
truong dién
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So' d6 03 — Thoi gian biéu kiém tra, ddi soat so liéu thanh toan ngay

‘. Don vi s
r{li(_)_’l thuc hién Noi dung
s Cong bd su kién da dugc thong nhat 1én
+ 1 v v
Truge Ngay D+2 NSMO Trang thong tin dién tir thi truong dién.
Cung cip cac sd liéu phuc vu tinh toan
Trudc 9h00 Ngay D+2 NSMO thanh toan thi truong dién ngay D cho
DVPD.
Cung cip cac sd liéu phuc vu tinh toan
Trude 16h00 Ngay D+2 NSMO thanh toan thi truong dién ngay D cho
DVMBD.
. \ Lap va gt bang ké thanh toan thi trudng
+ .- .
True 16h00 Ngay D+4 NSMO dién so bd cho ngay D cho BDVPD.
. \ Lap va gtri bang ké thanh toan thi truong
+ N i
Truge 16h00 Ngay D5 NSMO dién so bd cho ngay D cho bVMD.
Gui chg EVN, bVMBD cac tai liéy lién
Trude 16h00 Ngay D+4 bVPb quan dén tinh hinh phat dién (sy co, sira
chira t6 may,...).
EVN, X4c nhan bang ké thanh toan thi truong
Trude 12h00 Ngay D+6 bVMBD, | dién ngay D,’ thong bao lai cho NSMO
bVPb cac sai sot (néu co).
Lap va gui cho EVN, DVMBD va bVPD
Trude 16h00 Ngay D+6 NSMO bang ké thanh toén thi truong dién hoan
chinh cho ngay D.

Cha thich:

NSMO: Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién;

DVPD: Don vi phat dién;
DPVMBD: Pon vi mua budn dién.
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So dd 04 — Thoi gian biéu kiém tra, doi soat s6 liéu thanh toan thang

Thoi han

Don vi
thue hi€én

N¢i dung

Sau 02 ngay lam viéc dau

Gui Ho so yéu cau xac nhan cac sy kién

tién cua thang M+1 bVPb trong thang M.
Sau 05 ngay lam viéc dau .2 L T Ry
tién ctia thing M-+1 NSMO Kiém tra, doi soat, phan hoi y kién.
Cong bd chénh léch giita tong san luong
trong tung chu ky giao dich va san luong
Trong thoi han 10 ngay lam chot chu ky thanh toan, san lugng dién
N NSMO 9 . NI X x,
vi€c cua thang M+1 nang giao nhan dau ngudn va ty trong
san luong dién nang giao nhan dau
ngudn cua DPVMBD.
N v 13 Lap va phat hanh bang ké thanh toan thi
T.erngqthcn ,han 13 ngay lam NSMO : e
viéc cua thang M+1 truong dién thang M.
Trudc thoi han thanh toan EVN, Thuc hién cac thu tuc thanh toan theo
theo quy dinh trong Hop| DVMBD, | quy dinh trong Hop dong mua ban dién
dong mua ban di¢n PVPP va Quy dinh thi truong dién.

Chu thich:

NSMO: Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién,;

DVPD: Don vi phat di¢n;

DVMBD: Bon vi mua budn dién




Phu luc V
QuUY TRINH QUAN LY VAN HANH HE THONG CONG NGHE
THONG TIN PIEU HANH THI TRUUN G PIEN

(Ban hanh kem theo Thong tw s@ 1/2024/TT-BCT ngayAOthéng 10 nim 2024
ciia Bo truéng Bé Cong Thuong quy dinh vdan hanh thi truong ban buon dién
canh tranh)

Chuwong I
HE THONG CONG NGHE THONG TIN THI TRUONG DIEN

Didu 1. CAu tric hé thdng cong nghé thong tin thi trudng dién

Hé théng cong nghé théng tin thi truong dién bao gdm céc thanh phan co
ban sau:

1. Hé théng thong tin thi truong dién.

2. Hé théng SCADA/EMS.

3. Hé théng do dém, thu thap, quan ly s6 liéu do dém dién nang va chir ky

Didu 2. Chu tric hé thong thong tin thi treong dién

1. Hé théng thdng tin thi truong dién bao gom:

a) Hé thdng phan ctmg va phdn mém phyc vu quan ly, trao d6i va bao mat
thong tin thi truong dién;

b) Hé théng co s dit liéu va luu tri;

¢) Cdng thong tin dién tir thi trudng dién, bao gdm ca trang thong tin dién tir
ndi bo va trang thong tin dién tir cong cong.

2. Hé théng phén cung va phan mém phuc vu quén ly, trao d6i va bao mat
thong tin thi truong dién bao gém

a) Hé théng mang két ndi thong tin ndi bo thi truong dién: Phuc vu két ndi
trao d6i thong tin, truyén din s ligu giita cac hé théng cong nghé thong tin con
vdi nhau;

b) Hé théng chao gi4: Phuc vu 1ap, g, luu trit va quan ly cac ban chao gia;

¢) Hé théng quén 1y 1énh diéu d6: Phuc vu truyén, nhén va luu trit cac 1énh
diéu d6 phuc vu vén hanh hé théng dién;

d) Hé thong tinh toan thanh toan thi truong dién: Phuc vu tinh toan cac khoan
thanh ton gia cong suat, dién ning va cac khoan thanh todn khéc trong thj truong
dién;

@) Hé thdng quan ly thong tin Thanh vién tham gia thi truong dién: Phuc vu
quén ly c4c thong tin ding ky va trang thai tham gia van hanh thij truong dién cua
cac Thanh vién tham gia thi truong dién;

e) Hé thong 1ap ké hoach van hanh hé thong dién: Phuc vu lap ké hoach van
hanh hé théng dién nim téi, thang téi va tuén t6i theo quy dinh Hé théng dién
truyén tai do B6 Cong Thuong ban hanh;
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g) Hé théng 1ap ké hoach van hanh thi truong dién: Phuc vu lap ké hoach van
hanh thi truong dién nam t6i, thang téi va tuan téi theo quy dinh tai Thong tu quy
dinh van hanh Thi truong ban budn dién canh tranh;

h) Hé thdng 14p lich huy dong: Phuc vu 1ap lich huy doéng cac té may phét
dién cho ngay tai va chu ky giao dich tai;

i) Hé thdng quan ly théng tin can thiép va dirng thi trudng: Phuc vu quan ly
cac thong tin van hanh thi truong dién va hé thdng dién trong cac truong hop c6
can thiép va dung thi truong dién;

k) Hé thdng hd tro thanh toén thi truong dién: Phuc vu cac hoat dong trong
qua trinh thanh toan gitra cac Pon vi phat dién va Pon vi mua dién;

) Hé théng gidm sét hoat dong thi truong dién: Phuc vu cong tac giam sat
cac hoat dong van hanh, giao dich trong thi truong dién.

3. Hé théng co so dir liéu trung tdm: Phuc vy luu trit todn bo cac dit lidu qué
khtr, céc so liéu dau vao va két qua tinh toan cia cac chuong trinh phan mém
trong qua trinh van hanh thi truong dién, van hanh hé théng dién va tinh toan
thanh toan.

4. Cong thong tin dién tir thi trudng dién: Phuc vu hoat dong giao dich cua
cac Thanh vién tham gia thi truong dién va cong b thong tin van hanh hé thong
dién va thi truong dién.

Piéu 3. Cau triuc hé thong SCADA/EMS

Hé thong thu thap di liéu, giam sat, diéu khién va quan 1y niang luong
(SCADA/EMS): Phuc vu diéu khién, giam sat va thu thap s6 liéu trang thai hoat
dong cua cac thiét bi tai ting thoi diém van hanh cua hé théng dién.

Piéu 4. Cau tric hé thong do dém, thu thap, quan ly sé liéu do dém dién
niing va chir Ky sé

1. Hé thdng thu thap va xt 1y s liéu do dém dién nang: Phuc vu thu thap,
Xt 1 va luu trir $6 liéu do dém cho van hanh thi truong ban budn dién canh tranh.

2. Hé thdng chit ky s6: Phuc vu Ky nhan chi ky dién tir vao céc tai liéu hozc
van ban dang ban mém dé xac nhan noi dung gdc cua tai liéu hoic van ban do.

Piéu 5. Trach nhiém ciia cac don vi trong viéc quan Iy va van hanh hé
théng théng tin thi trwomg dién

1. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém:

a) Quan ly van hanh hé thong thong tin thi trudng dién;

b) Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién chi duoc van hanh hoac
thay d6i hé thdng thong tin thi truong dién hién co sau khi dd nghiém thu hoan
chinh va dugc Cuc Piéu tiét dién luc théng qua;

c) Xay dung, quan ly hé théng bao mat thong tin dam bao an toan, bao mat
cac théng tin thi truong dién.

2. DBon vi phat dién s¢ hiru nha may dién tham gia thi truong dién co trach
nhiém:
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@) Chu dong phdi hop véi Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
dau noi vao h¢ thong thong tin thi truong dién (bao gom: Hé thong chao gia, hé
thong quan ,|y |€nh dicu d9, h¢ thong ho trg thanh toan thi truong dién, hé thong
mang ket noi thdng tin noi bo 'ghi truong dién),‘ hé thong SCADA/EMS, h¢ thong
do dem dién nang va chir ky so dap (rng yéu cau van hanh cua thi truong dién va
cac hé thong khac theo quy dinh;

b) Quan 1y, van hanh cac phan mém ho trg duoc cai dat tai don vi minh phuc
vu van hanh thi truong dién, bao gom:

- Hé théng chao gia (ddi v6i Pon vi phat dién giao dich truc tiép);

- Hé thong ho trg thanh ton thi truong dién (d0i voi Pon vi phat dién giao
dich truc tiep);

- Hé théng quan Iy lénh diéu do;

- Heé théng chix ky sb.

3. Pon vi truyén tai dién c6 trach nhiem:

a) Quan ly, van hanh céc trang thict bj dau cudi phuc vu van hanh hé thong
thu thap dir liéu, giam sat, diéu khién va quan ly nang luong;

b) Cung cp thong tin vé do s&n sang cua ludi truyén tai cho Pon vi van hanh
hé thong dién va thi treong dién phuc vu tinh toan trong thi truong dién.

Picu 6. Yéu cau do6i véi phan mém cho hoat dong ciia thi truwong dién

~1. bam bdo tinh chinh xac, d¢ tin cay, tinh bao mat va dap umg dugc cac tiéu

chuan do PBon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién xay dung.

2. C6 day du cac hudng dan ky thuat, quy trinh van hanh kém theo.

Piéu 7. Xay dwng va phat trién cac phan mém cho hoat dong cia thi
truong dién

Viéc xay dyng va phét tricn cac phan mém cho hoat dong cua thi truong dién
duogc thuc hién theo quy dinh tai Biéu 112 Thong tu nay.

Piéu 8. Kiém toan phan mém

Viéc kiem toan cac phan mém phuc vy thj treong dién duoc thuc hién theo
quy dinh tai Dicu 113 Thong tu nay.

o Chuong 11 . .
QUY DPINH VE CONG THONG TIN DIEN TU THI TRUONG DPIEN

Piéu 9. Cong thong tin dién tir thj treong dién

1. Cong bd céc thdng tin van hanh thi truong dién:

a) Ké hoach van hanh niam, thang, tuan;

b) Van hanh thi truong dién ngay, chu ky giao dich tdi;

¢) Két qua va thanh toan trong thi truong dién;

d) Trang thai van hanh hé thong va can thiép thi truong.
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2. Cong bé cac thdng tin van hanh hé thong dién:
a) Bao cao van hanh, danh gia an ninh hé thong dién;

b) Pang ky cong suét, lich sta chita theo quy dinh vé lap ke hoach bao
dudng, sua chira ludi dién va nha may dién trong hé thdng dién quéc gia tai Quy
dinh hé thong dién truyén tai, Quy dinh hé thong dién phan phdi va Quy dinh quy
trinh diéu do hé thong dién quéc gia do Bo Cong Thuong ban hanh;

¢) Tién do ngudn méi, ludi dién moi.
d) San luong thuc té van hanh caa cac ngudn dién trong hé thdng

d) Céc rang budc trong van hanh, bao gom: bao tiéu ciia cic nha may dién
BOT, rang budc tiéu thu nhién liéu dugc chuyén ngang co quan quan 1y nha nuéc
cho phép tir hop ddng mua ban nhién liéu sang hop dong mua ban dién, gisi han
truyén tai lién két vang, cau hinh nguon téi thiéu, rang budc hé théng cung cap
nhién liéu, rang budc thity vin va cac rang budc khac (néu cd).

3. Cong bé cac thdng tin khac:

a) Thong tin chung vé hé thong dién Viét Nam: Tong cong. suat nguon dat,
nhu cau phu tai, co ciu nguén dién, hé thdng ludi dién va cac cip dién ap duoc
cap nhat va céng b vao ngay cudi thang hang quy:

b) Théng tin vé cac thanh vién tham gia thi truong dién;
¢) Cac vin ban phap Iy vé van hanh hé thdng dién va thi truong dién;

d) Phu tai ting chu ky hé thong dién quéc gia va hé théng dién mién Bic,
Trung, Nam ngay D-2;

d) Sé liéu thong ké vé gia thi trudng dién thang M-2 trong tirng chu ky;
e) B4o céo van hanh ngay D-1, tuan T-1, thang M-1, nim N-1.

4. Phyc vu cong tac chao gia caa cac don vi va trao d6i thong tin thi truong
dién gitra cac don vi tham gia thi truong va Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién.

5. Cong théng tin dién tir thi truong dién bao géom:
a) Trang thong tin dién tir noi bo.

b) Trang thong tin dién tir cong cong: Dia chi cy thé cAc cong thong tin dién
tu thi truong dién sé do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién thong
béo.

Piéu 10. Quy dinh vé tai khoin ngudi ding

1. Pang ky tai khoan nguoi dung

a) Cac don vi dugc quy dinh tai Diéu 2 Thong tu nay phai dang ky tai khoan
ngudi dung véi Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién;

b) Khi ¢6 yéu cau cap tai khoan truy cap, cic don vi dién day du thdng tin
dang ky vao biéu mau Bang ky cap tai khoan truy cap theo mau quy dinh tai Biéu
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mau 18 tai Phu luc VI Thong tu ndy va giri dén Pon vi van hanh hé théng dién va
thi truong dién theo duong cong van.

2. Trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duoc vin ban dang ky
tir cac don vi, Don vi van hanh hé thong dién va thi truong dién Xxem xét va chap
thuan cap tai khoan truy cap khi cac thong tin dang ky day du va dang quy dinh.

3. Bon vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién xay dung tén tai khoan
ngudi dung va mat khau truy cap can ct trén ban dang ky nay.

4. M&i don vi duoc cap tai khoan nguoi diung dé truy cap hé thong thdng tin
thi truong phuc vu khai thac cac théng tin:

a) Thong tin thi truong dién;

b) Théng tin van hanh hé théng dién:
¢) Thong tin lich sira chira thiét bi dién.
5. Quy dinh vé tai khoan nguoi ding

a) Tai khoan nguoi dung cia don vi hay ca nhan dugc dinh dang can ctr trén
thong tin vé tén don vi hoac ca nhan do;

b) Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudong dién c6 trach nhiém quy dinh
dinh dang tén tai khoan nguoi dung va tao tén cho céc tai khoan nguoi dung.

6. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién théng bao céc thdng tin
vé tai khoan nguoi ding téi dbi tugng str dung bang email di ding ky hodc van
ban va yéu cau thay doi mat khau trong lan truy cap dau tién sau khi chap thuan
ban dang ky tai khoan nguoi dung.

7. Cac don vi, ¢4 nhan sur dung tai khoan nguoi dung cé trach nhiém bao mat
thong tin caa tai khoan theo dung chirc nang, nhiém vu tai don vi.

8. Truong hop c6 yéu cau cap lai tai khoan truy cap thi cac don vi, ca nhan
c6 yéu cau phai dién day du thong tin vao biéu mau Pang ky cap lai tai khoan truy
cap ngudi dung theo Biéu mau 19 tai Phu luc VI Thong tu ndy, trong d6 phai néu
rd Iy do cap lai, giri van ban va email dén Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién.

Trong thoi han 03 ngdy 1am viéc ké tir khi nhan dugc van ban hoic email
dang ky cap lai, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém
xem xét va chap nhan cung cép lai tai khoan truy cap néu thong tin ding ky day
du va dung quy dinh.

Piéu 11. Quy dinh vé quan tri tai khoan ngwoi ding truy cap cong thong
tin dién twr
1. Quy dinh cac nhém quyén truy cap cong thong tin dién tir

a) Nhém quyén Quan tri la nhom quyén duoc pheép quan ly, cap nhat, sua
d6i toan bo noi dung cong thong tin dién tir, phan quyén truy cap cho toan bo tai
khoan nguoi dung;
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b) Nhém quyen Truy cap 1 Ia nhdm quyén duoc xem, khai théc cac thong
tin trén Cong thong tin dién tir thi truong dién theo quy dinh, duoc ap dung doi
véi céc tai khoan nguoi dung cua don vi quan ly, gidm sat théng tin van hanh thi
truong;

c) Nhom quyen Truy cap 2 lanhém quyén dugc xem, khai thac thdng tin han
ché, duoc cung cap, stra doi cac thong tin, tai liéu han ché trén Cong théng tin
dién tr thi truong dién theo quy dinh, dugc ap dung ddi véi cac tai khoan nguoi
dung la cac don vi tham gia thi truong dién;

d) Nhém quyén Truy cap 3 1a nhém quyén dugc xem cac thong tin han ché
trén Cong thong tin dién tir thi trudng dién theo quy dinh, dugc &p dung ddi voi
cac tai khoan ngudi dung té chie hodc ca nhan theo nhiém vu, chirc ning cua tai
khoan sir dung;

d) Nhém quyén Chao gia 1a nhém quyen duoc gui ban chao gia, dugc xem
Va cung cap cac thong tin han ché trén Cong thong tin dién tir thi truong dién theo
quy dinh, dugc &p dung ddi véi cac tai khoan ngudi dung 1a cac don vi tham gia
thi truong dién cO chire nang chao gia trong thi truong;

e) Nhdm quyén Van hanh hé théng 12 nhém quyén dugc cung cép, stra doi
va khai thac cac théng tin van hanh hé thong, duoc xem toan bo céac thdng tin vé
van hanh hé thdng, duoc xem han ché théng tin van hanh thi truong trén Cong
thong tin dién ttr, duoc &p dung d6i véi cc tai khoan ngudi dung thuoc Pon vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién.

2. Quyén ctia Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién

a) Quy dinh quyén truy cap cac thong tin cong b cua tirng nhom quyén theo
quy dinh tai Bang 01 va Bang 02 Phu luc nay;

b) Trong truong hop don vi dang ky mudn thay doi vé quyén cua tai khoan
nguoi dung truy cap Cong thong tin dién tir thi truong dién ma Phu luc nay chua
quy dinh phai dugc Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién chap thuan.

Piéu 12. Quy dinh vé cung cap, cong bé va khai thac théng tin

1. Pon vi phat dién, Pon vi mua dién va Pon vi truyén tai dién co trach
nhiém cung cip cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cac thong
tin, s6 liéu phuc vu 1ap ké hoach van hanh, 14p lich huy dong va tinh toan thanh
toan qua Cong théng tin dién tu thi truong dién. Pon vi van hanh hé thong dién
va thi truong dién co trach nhiém quan ly cac thong tin nay.

2. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém cung cap
va cong bo thong tin, so liéu va cic b&o cdo van hanh thi truong dién cho cac
thanh vién tham gia thi truong dién qua Cong thong tin dién tir thi truong dién.

3. Trong trudng hop xay ra 16i khdng truy cap dugc Cong thong tin dién tr
thi truong dién, cac don vi cung cap, cdng b thong tin hodc xac nhan s liéu do
dém, sd liéu thanh toan qua cac kénh thdng tin lién lac du phong theo tht tu wu
tién nhu sau:



a) Gui thu dién tu;
b) Goi dién thoali.

4. Céc don vi c6 trach nhiém dang ky v6i Don vi van hanh hé thong dién va
thi tredng dién cac phuong tién thong tin lién lac dy phong dé nhan thong tin cong
bo tir Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién theo thi tu vu tién sau:

a) Thu dién tu;
b) bién thoai.

5. Thdng tin cung cap va cong bd cia cac don vi trén Cong thong tin dién tir
thi truong dién phai dung thoi gian, ndi dung, Biéu mau tai Phu luc VI Thong tu
nay.

6. Cach thuc cung cap va cong bd thong tin do Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién hudng dan bang van ban duoc dang tai trén Cong thong
tin dién tur thi truong dién. Cac don vi truy cap vao Cong thong tin dién tir thi
truong dién dé tai xudng cac ban huéng dan nay va sir dung trong qué trinh cung
cap va cong bé thdng tin.

7. Cac thong tin, tai li¢u khac khi déng trén Cong thong tin di¢n tur thi truong
dién phai duoc su chap thuan ciaa Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién vai noi dung khong trai phap luat, cac quy dinh cia Bo Cong Thuong va cac
quy dinh tai Phu luc nay.

Pi¢u 13. Trach nhiém @am bao tinh chinh xac ciia thong tin thi truong
dién

Trach nhiém dam bé‘o tinh chinh x&c cuaa théng tin thi truong dién duoc thuc
hién theo quy dinh tai Bicu 117 Thong tu nay.

Diéu 14. Quy dinh bao mat thong tin thi truong dién

L Viéc bao mat thdng tin thi truong dién dugc thuc hién theo quy dinh tai
Diéu 118, 119 Thong tu nay va khoan 2, 3 Diéu nay.

2. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién khong duoc tiét 16 cac
thong tin do thanh vién tham gia thi trudng dién cung cap, bao gom:

a) Thong tin vé hop dong mua ban dién;

b) Ban chao gia cia Pon vi phat dién trude khi két thic ngay giao dich;

c) Céc thdng tin khac ngoai tham quyén.

3. Truong hop tai khodan ngudi dung vi pham cac quy dinh vé cong bd, khai
thac thdng tin, bao mat thdng tin thi tuy theo tinh chat va mae do vi pham, Don
Vi van hanh hé th@ng dién va thi truong dién xem xét viép tam ngung hoac hay
quyén truy cap Cong thong tin dién tu thi truong dién doi voi tai khoan ngudi
dung vi pham. Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién théng béo toi
don vi c0 tai khoan nguoi dung vi pham veé hanh vi vi pham va thong bao thong
tin nay trén Cong thong tin dién tir thi truong dién. Pon vi vi pham ¢ quyén khicu
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nai dén Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién; Pon vi van hanh hé
thong dién va thi truong dién co trach nhiém tra loi sau 05 ngay lam viéc.

Piéu 15. Luu trir thong tin, tai liéu van hanh hé théng dién va thi truong
dién

1. Céac théng :[in lién quan tai van hanh hé théng dién va,thj trrong dién phai
duogc luu tai hé thong co s¢ dir liéu trung tdm bao gom hé thong luu trix chinh va
du phong.

2. Bon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién c6 trach nhiém quan 1y,
van hanh hé thong Iuu trir thong tin chinh va du phong.

3. Tan suét sao luu phy thudc vao loai thong tin luu trit. DI véi thong tin
van hanh thi truong dién, tan suat toi thiéu la 01 lan/ngay, doi véi cac thong tin
khac do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién quy dinh.

4. Thoi gian luu trit cac thong tin it nhat 1a 05 nam.
Chuong I1I
THONG TIN AN NINH HE THONG PIEN
Piéu 16. Thong tin danh gia an ninh hé thong dién ngay téi

1. Thong tin danh gid an ninh hé théng dién ngay t6i cta cac don vi duoc
cong bd chinh thirc qua Cong thong tin dién tir thi truong dién. Noi dung va thoi
gian cung cap, cong bd thong tin thue hién theo quy dinh vé thuc hién danh gia
an ninh hé thong dién trung han va ngan han tai Quy dinh h¢ thong dién truyen tai
do B§ Cong Thuong ban hanh.

2. Céch thirc cung cip va cong bd thong tin danh gia an ninh hé théng dién

a) Bon vi phat dién, Pon vi truyén tai dién, Pon vi mua dién dang nhap vao
Cong thong tin dién tir thi truong dién dé cung cap cac thong tin phuc vu danh gia
an ninh hé thong dién;

b) Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién dang nhip vao Cong
thong tin dién tr thi truong dién dé cong bo cac thong tin danh gia an ninh h¢
thong dién.

3. Cac don vi khong dugc phép chia sé thong tin danh gia an ninh hé théng
dién ctia minh cho don vi khac. Thong tin danh gid an ninh hé thong dién do Pon
vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cong bd trén Cé)ng thong tin dién tu
thi trudong dién 1a thong tin cong khai ddi v6i cac thanh vién tham gia thi trudng.

Piéu 17. Thong bao suy giam an ninh hé thong dién

1. Tai bat ky thoi diém nao, khi nhan thay c6 tin hiéu rai ro lam suy giam an
ninh cung cap dién, trén co s& danh gia suy giam an ninh cung cap dién theo ké
hoach van hanh hé thong dién ngay téi, Pon vi van hanh hé thdng dién va thi
truong dién phai giri ngay thong bao 1én Cong thong tin dién tir thi truong dién vé
tinh trang giam mirc do an toan cua hé thong nhimg thong tin sau:
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a) Tinh trang suy giam an ninh hé théng dién;

b) Nguyén nhan;

c) Phuy tai c6 kha nang bi sa thai;

d) Cac don vi va khu vuc chiu anh huong.

Piéu 18. Cac ché d van hanh hé théng

1. Cac ché d6 van hanh hé théng dién truyén tai bao gém:

a) Ché d6 van hanh binh thuong;

b) Ché d6 van hanh canh bao;

¢) Ché d6 van hanh khan cép;

d) Ché d6 van hanh cuc ky khan cap;

d) Ché d6 khéi phuc.

2. DO’p Vi van l}énh hé théng dién va thi truong dién cap nhat ché do van
hanh h¢ thong lén Cong thong tin dién tir thi truong dién.

3. Thong tin vé ché d¢ van hanh h¢ thong dugc Pon vi vAn hanh hé thong
dién va thi truong dién cong bo trén Cong thong tin dién tir thi truong dién la
thong tin cong khai do1 véi cac thanh vién tham gia van hanh hé thong dién va thi
truong dién.

Chuong I1

THONG TIN LAP KE HOACH VAN HANH THI TRUONG DIEN NAM,
THANG, TUAN

Piéu 19. Quy dinh chung vé cung cap va cong bé théng tin 1ap ké hoach
van hanh thi trwong dién nam, thang, tuan

1. Céc thong tin vé 1ap ke hoach van hanh thi treong dién nam, thang, tuan
do céc thanh vién tham gia thi trrong cung cap duogc cong bo 1én Cong thong tin
dién tir thi truong dién.

2. Cac thong tin dugc cung cap va cong bo trén Cong thong tin dién tu thi
treong dién gom c6 théng tin chung va thong tin riéng

~a) Thong tin chung 12 thong tin cdng khai, tat ca cac thanh vién deu c6 the
biét;

b) Thdng tin riéng la thong tin noi bo, théng tin cua thanh vién nao chi riéng
thanh vién d6 va Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién biét,

3. Don vi phat dién, Don vi mua dién, Don vi truyén tai dién cd trach nhiém
cung cap cac thong tin phuc vy cong tac lap ke hoach van hanh thi trudng dién
nam, thang, tuan cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

4. Bon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién c6 trach nhigm cang bo
thong tin ké hoach van hanh thi truong dién nam, thang, tuan tai.
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5. Pon vi s dung tai khodn nguoi dung dang nhap vao Cong thong tin dién
tur thi treong dién dé cung cap va céng bo thong tin.

6. Noi dung va thoi gian cung cap, cong b thong tin cua cac don vi thyc
hién theo quy dinh vé Quy trinh 1ap ké hoach van hanh thi truong dién tai Phu luc
I Thong tu nay.

Piéu 20. Thong tin 1ap ké hoach van hanh thij treong dién nim téi

1. Pon vi van hanh h¢ théng dién va thi trrong co trach nhiém cong bo céc
théng tin chung cho cac thanh vién tham gia thi treong bao gom:

a) Phu tai dy b&o tirng mién Bic, Trung, Nam va cho toan hé théng dién qudc
gia;

b) Tong phu tai dy bao caa cac don vi mua bubn dién trong tirng chu ky giao
dich;

¢) Cac s liéu thuy van va cc rang budc huy dong cua cc hod chira thiy dién
duoc dung @é tinh toan moé phong thi truong dién;

d) Tién do dua cac nha may dién méi vao van hanh;
d) Cac thong sb k¥ thuat vé ludi dién truyén tai;
e) Biéu d6 xuat, nhap khau dién du kién;

g) Lich bao dudng, stra chira nam cuia cac nha may dién, ludi dién truyén tai
va nguodn cap khi 16n; Céc rang budc trong van hanh ngudn, ludi dién din dén
phai huy dong mot hodc mot vai nha may dién trong hé théng. San luong bao tiéu
cua cac nha may dién BOT hoac rang budc ti€u thu nhién liéu dugc chuyén ngang
co quan quan 1y nha nudc cho phép tir hgp dong mua ban nhién liéu sang hop
d6ng mua ban dién.

h) Gia dién ning thi truong du kién cho tung chu ky giao dich ap dung cho
Pon vi phat dién va Pon vi mua budn dién;

i) Két qua lva chon Nha may dién méi tét nhat;

k) Gia cong suat thi truong ting chu ky giao dich;

I) Muc tran cia gia dién nang thi trudng;

m) Danh sach cac nha may thuy dién chién lugc da muc tiéu;
n) Canh bao suy giam an ninh hé thong dién (néu co);

0) Cac giai phap dé dam bao van hanh hé théng dién 6n dinh, an toan, tin
cay.

2. Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng co trach nhiém cong bd céac
thong tin riéng cho ting Pon vi phat dién va Pon vi mua dién bao gom:

a) Gia tri nudc cua cac nha may thuy dién;
b) Két qua phan loai nha may nhiét dién;
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c) Gia tran ban chao céc t6 may nhiét dién;

d) S liéu vé gia bién d6i cua nha may nhiét dién duoc ding trong tinh toan
mo phong;

d) Ty 1& san luong dién nang theo gia hop dong, san lugng hop dong toi thicu
nam va san lugng hop dong toi thiéu phan bo vao cac thang cua tieng nha may
dién;

e) San luong phat dién du kién trong mé phong thi truong dién cua nha may
dién cho tung chu ky giao dich.

3. Céc thanh vién tham gia thi truong dién cé trach nhiém:

a) Cung cap thoa thuan san lugng hop dong, cac théng tin cia don vi minh
cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dé phuc vy tinh toan lap ké
hoach van hanh thi truong dién nam t4i theo noi dung va thoi gian biéu quy dinh
tai Quy trinh 1ap ké hoach van hanh thi trudng dién tai Phu luc I Thong tu nay.

b) Kiém tra cac thong tin da dugc cong bd trén gléng thong tin dién tur thi
truong dién va co phan hoi véi Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
néu thong tin khong day du hoac thiéu chinh xac.

Pi¢u 21. Thong tin ké hoach van hanh thi trwong dién thang téi

1. Bon vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién cd trach nhiém cong bo
cac thong tin chung cho cac thanh vién tham gia thi truong, bao gom:

a) Phu tai dy béo thang toi timg mién Bac, Trung, Nam va cho toan hé thong
dién quoc gia;

b) Tong phu tai dy béo cia cac don vi mua budn dién trong ting chu ky giao
dich;

¢) Ké& hoach xuat, nhap khau dién thang téi:
d) San luong dién duy kién thang téi cia timg nha may dién;

) Danh sach céc t6 may phét dién du dieu kién cung cap dich vu diu khién
tan so thur cap trong thang téi theo quy dinh tai Quy dinh hé thong dién truyen tai
do Bo Cong Thuong ban hanh;

e) Canh bao suy giam an ninh hé théng dién (néu co);

g) Céc giai phap dé dam bao van hanh hé théng dién 6n dinh, an toan, tin
cay.

2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién co trach nhiém cong bd
cac thong tin riéng cho tung Pon vi phat dién va Pon vi mua bubn dién bao gom:

a) Muc nudc hd chtra ting tuan trong thang téi cua cac nha may thay dién;

b) Sén lugng hop dong ting chu ky giao dich cua cc to may do Pon vi van
hanh hé thong va thi truong dién tinh toan;

c) Gia tri nudc cia nha may thay dién;
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d) Két qua phan loai nha may nhiét dién;

d) Gia tran ban chao céc to may nhiét dién thang tsi;

e) Gia trung binh cua cac gia tran ban chao cua cac té6 may nhiét dién tham
gia thi treong dién trong ké hoach van hanh thi truong dién thang;

g) Ké hoach huy dong té may thang téi;

h) Muc nudc thuong luu cac hd chira thity dién vao ngay cudi cuing thang
toi;

i) Ké hoach bao dudng, sira chita ludi dién va nha may dién thang ti.

3. Cac don vi tham gia thi truong dién co trach nhiém:

a) Truong hop Pon vi phat dién va Tap doan Dién luc Viét Nam théng nhat
vé san lugng hop dong tung thang trong nam: Trudc ngay 15 thang 11 ndm N,
cac don vi cung cap s6 liéu san lugng hop dong timg thang trong nam N+1 cho
Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dé phan bo san luong hop dong
vao ting chu ky giao dich. Trong nam N+1, treong hop Pon vi phat dién va Tap
doan Dién lyc Viét Nam c6 thoa thuan, théng nhat vé diéu chinh san luong hop
d6ng thang M, cac don vi 6 trach nhiém cung cap san luong hop dong diéu chinh
nay cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién truéc ngay 20 thang
M-1 trén Cong thong tin dién tir thi trudong dién va xac nhan bang chix ky so;

b) Cung cap thong tin cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
tinh toan 1ap ké hoach van hanh thi trudong dién thang toi theo noi dung va thoi
gian biéu quy dinh tai Quy trinh 1ap ké hoach van hanh thi truong dién tai Phu luc
| Thong tu nay;

¢) Cac nha may dién cong bd ban chao gia mic dinh thang tgi cho ting to
may;

d) Pon vi mua dién va Pon vi phat dién cd trach nhiém phdi hop véi Pon vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién hoan thanh kiém tra céc sai léch trong
két qua tinh toan san luong hop d6ng ting chu ky giao dich trong thang toi it nhét
03 ngay trudc ngay cudi clng cia thang M. Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién c6 trach nhiém gui két qua tinh toan san lugng hop déng ting chu ky
giao dich chinh thtrc trong thang cho Pon vi mua dién va Pon vi phat dién truc
tiép giao dich it nhat 03 ngay trudc ngay cudi cing caa thang M.

Piéu 22. Thong tin ké hoach van hanh thi truwong dién tuan téi

1. Bon vi van hanh h¢ thong dién va thi truong dién ¢ trach nhiém cong bd
cac thong tin chung cho cac thanh vién tham gia thi truong, bao gom:

a) Phy tai dy béo tuan t6i ting mién Bac, Trung, Nam va cho toan hé thong
dién quoc gia;
b) Ké hoach xuat, nhap khau dién tuan téi;

¢) Gia tri nudc va san luong du kién hang gio cua cac nha may thay dién
chién luoc da muc tiéu;
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d) Gia thi truong dién du kién timng chu ky tuan t6i 4p dung cho cac Pon vi

phat dién va cac Pon vi mua dién;
@) Chi phi bién doi cua to may nhiét dién chay dau DO dat nhat trong hé

thong dién;

e) Danh sach c4c to méay phat dién dy kién dich vy dicu khién tan s6 thi cap
cho tuan tai.

2. Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cd trach nhiém cong bd
cac thong tin riéng cho timg Pon vi phat dién va Pon vi mua dién bao gom:

a) Gia tri nuoc cua cac nhom nha may thuy di¢n bac thang, cac nha may thuy
dién c6 ho chura diéu tiét tir 02 ngay tro 1én;
~ b) Myc nude gisi han tuan cia céc ho chira méy thity dién c6 kha nang diéu
tiet tr 02 ngay tro 1én theo quy dinh vé thuc hién danh gid an ninh hé thong dién
trung han va ngan han tai Quy dinh hé thong dién truyeén tai do Bo Cong Thuong
ban hanh;

¢) San lugng du kién tirng chu ky giao dich cua cac nha may thity dién ¢ ho
chua tir dudi 02 ngay.

3. Cac don vi tham gia thi truong dién co trach nhiém:

a) Cung cap thong tin cho Don vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
tinh toan 1ap ke hoach van hanh tuan tei theo ngi dung va thoi gian biéu quy dinh
tai Quy trinh 1ap ké hoach van hanh thi truong dién tai Phu luc I Thong tu nay;

b) Kiém tra cac thong tin da dugc cong bd trén Qéng thong tin dién tu thi
truong dién va c6 phér] hoi véi Bon vivan hanh hé thong dién va thi truong dién
néu thong tin khong day du hoac thiéu chinh xac.

Chwong I11

THONG TIN VAN HANH THI TRUONG PIEN NGAY TOI, CHU KY
GIAO DICH TOI VA SAU VAN HANH

Piéu 23. Quy dinh chung vé cung cap va céng bé thong tin 1ap van hanh
thi trwong dién ngay té1, chu ky giao dich téi

1. Thong tin vé lap lich “huy dong ngay ti, chu ky giao dich téi do cac don
vi tham gia thi truong cung cap dugc cong bo 18n Cong thong tin dién ti thi truong
dién.

2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cd trach nhiém:

a) Cung cap cac théng tin van hanh hé thdng dién va thi truong dién 18n Cong
thong tin dién tir thi truong dién theo thoi gian quy dinh, lam co s& cho cac don
vi chao gié;

b) Céng bd thdng tin van hanh ngay t6i, chu ky giao dich téi 18n Cong thong
tin dién tr thi treong dién.

3. Cac Bon vi phat dién tham gia thi trrong sir dung tai khoan chao gia va
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phan mém chao gia dé giri ban chao gia cho tung to méy cia don vi minh 1én
Cong thong tin dién tu thi truong dién.

4. Noi dung va thoi gian cung cap, cong bo thong tin cia cac don vi thyc
hién theo quy dinh vé Quy trinh Iap lich huy dong va van hanh thoi gian thuec tai
Phu luc II Thong tu nay.

Piéu 24. Thong tin van hanh thij treong dién ngay to

1. Bon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién co trach nhiém cung cap
cac thdng tin phuc vu cho van hanh thi truong dién ngay toi lam co s¢ cho cac
don vi tham gia thi trrong chao gia theo quy dinh tai Di¢u 45 Thong tu nay.

2. Céc don vi truc tiép tham gia thi truong dién cé trach nhiém nop ban chao
gié} Ién Cong thong tin dién tir thi truong dién, lam co sé cho Don vi van hanh hé
thong dién va thi truong dién lap lich huy dong ngay téi, cu thé nhu sau:

a) Mau ban chao twong tng vai timg loai hinh nha may, thoi han nop ban
chao dugc quy dinh vé Quy trinh Iap lich huy dong va van hanh thoi gian thuc tai
Phu luc II Thong tu nay;

b) Truong hop khong chao gia duoc trén Cong thong tin dién tu thi truong
dién, cac don vi co the gui ban chao theo thu ty wu tién qua cac phuong tién thong
tin lién lac du phong dugc quy dinh tai khoan 3 Bic¢u 12 Phu luc nay.

3. Bon vi van hanh hé thong dién va thj truong dién c6 trach nhiém cong bo
lich huy dong ngay tci [én Cong thong tin di€n tur thi truong dién theo quy dinh
tai bieu 53 Thong tu nay.

Piéu 25. Thong tin van hanh thi treong dién chu ky giao dich téi

1. Bon vi chao gia dugc phép stra ddi va nop lai ban chao gia ngay toi hodc
cho céc chu ky giao dich con lai trong ngay D cho Pon vi van han[\ hé thong dién
va thi treong dién it nhat 30 phut trudc chu Ky giao dich ¢6 thay do6i ban chao gia.

2. Quy dinh vé ban chao gia stra d6i duoc quy dinh tai Diéu 46 Thong tu nay.

3. Bon vi van hanh hé thong dién va thj truong dién c6 trach nhiém cong bd
lich huy dong chu ky giao dich t6i [én Cong thong tin dién tu thi truong di¢n theo
quy dinh tai Bicu 60 Thong tu nay.

Piéu 26. Thong tin trong van hanh thoi gian thuc

1. Truéc 10h00 thi Hai hang,tué}n, Pon vi van hanh hg théng dién va thi
truong dién cé trach nhiém cong bo két qua van hanh thuc té cho tuan W-1, bao
gom céc thong tin:

a) Phu tai thyc té ting chu ky cua toan hé thdng dién qudc gia va cac mién
Béc, Trung, Nam;

b) Céng suat huy dong thuc té cac to may phat dién;

c) Gia thi truong chu ky to;

d) Céc thong tin vé viéc diéu chinh cong suat cong bd cua nha may thuy dién
chién lugc da muc tiéu theo quy dinh;
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e) San luong truyén tai thuc té tirng chu ky cua cac duong day lién két vang;

f) Cac thdng tin vé viéc diéu chinh cong suat huy dong cua nha may dién
gian tiép tham gia thi truong dién (néu co);

g) Cac théng tin su c6 ngudn, ludi dién (néu co);

h) Céc thdng tin su ¢, suy giam ngudn cung cap nhién liéu khi ctia cac nha
may dién sir dung khi tu nhién (néu co);

i) COng suét, san lwong sa thai phu tai (néu co);

j) Céc bién phap xu ly cua Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién
trong truong hop thiéu hoic thira cong suat;

k) Céc can thiép cia Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién dé
van hanh an ninh, an toan hé théng dién.

2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién c6 trach nhiém cong bd
thong tin trong truong hop phai can thi¢p vao thi truong theo quy dinh tai khoan
3 biéu 63 Thong tu nay.

3. Don vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién cé trach nhiém thong
bao cho cac thanh vién tham gia thi truong dién ve quyet dinh tam ngung hoat
dong cua thi truong dién giao ngay cua Bo Cong Thuong va cua co quan ¢o6 tham
quyén.

4. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém thong
b&o cho cac thanh vién tham gia thi truong dién vé quyét dinh khoi phuc hoat
dong cua thi truong dién giao ngay cua Bo Cong Thuong.

A ) A Chuwong IV )
CONG BO THONG TIN TINH TOAN THANH TOAN

Piéu 27. Xac nhan san lwgng dién ning theo chi sé chét cong to

Cac don vi ap dung chit ky s6 dé xac nhan s liéu do dém bao gom:

1. Tong san luong dién nang giao nhan dau ngudn cia Pon vi mua budn
dien.

2. San luong dién nang mua trén thi truong dién.

3. San luong chénh léch giira chi s6 san lwong chét thang.

4. Tong san luong thu thap theo ting chu ky giao dich trong thang.

Piéu 28. Cung cap so6 liéu phuc vu tinh toan thanh toan cho cic don vi

1. Thqng tin va s6 liéu phuc vy thanh toan cua cac don vi dugc cdng b chinh
thirc qua Cong thong tin dién tir thi truong dién.

2. Noi dung, thoi gian cong b va xac nhan thong tin nay thuc hién theo Quy
trinh tinh toan thanh toan trong thi truong dién tai Phu luc III Thong tu nay.

3. Céch thirc cong b thdng tin:
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a) Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién dang nhap Cong thdng
tin di¢n tir thi truong dién bang tai khoan nguoi dung dugc cap dé cong bd thong
tin vé sb liéu thanh toan cua cac Pon vi phat dién;

b) Pon vi mua dién va Don vi phat dién dang nhép Cong thong tin dién tu
thi trudng dién bang tai khoan ngudi dung dugc cap dé xac nhan cac thong tin s6
lieu thanh toan do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cong bd.

4. Théng tin va sb liéu thanh toan cua cac don vi | théng tin riéng cua cac
don vi tham gia thi treong, chi ¢6 cac don vi lién quan dugc phép truy cap va khai
thac cac thong tin nay.

Piéu 29. Thong tin phuc vu ddi soat so liéu thanh toan cho cac don vi

1. Thdng tin phuc vy doi soat s6 ligu thanh toan gitra Don vi van hanh hé
thréng dién va thi truong dién, cac Don vi phat dién va Pon vi mua dién dugc cong
bo chinh thirc qua Cong thong tin dién tir thi truong dién.

2. Noi dung, thoi gian cong bd va x&c nhan thdng tin nay thuc hién theo noi
dung phoi hop doi soat so ligu thanh toan trong Quy trinh phoi hop doi soat so
liéu thanh toan gitra Bon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién, cac Pon
vi phat dién va Pon vi mua dién tai Phu luc IV Thong tu nay.

3. Viéc thyc hién cung cap, cdng bo thong tin vé sy kién va xac nhan sy kién
gitra cac don vi lién quan dugc thuc hién qua Cong thong tin dién t thi truong
dién.

4. Thong tin va sb liéu thanh toan cua cac don vi 1a théng tin riéng cua cac
don vi tham gia thi trrong, chi ¢6 cac don vi lién quan dugc phép truy cap va khai
thac cac thong tin nay.

) ChuwongV
BAO CAO VAN HANH

Picu 30. Cong bd thong tin van hanh thi truwong dién

Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién c6 trach nhiém cong bo
thong tin van hanh thi truong dién theo quy dinh tai Dicu 122 Thong tu nay.

Piéu 31. Ché @6 bao cao van hanh thij truomg dién

Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién, Pon vi phat dién va Pon
vi mua dién c6 trach nhiém thuc hién ché d6 bao cao van hanh thi truong dién
theo quy dinh tai Dicu 124 Thong tu nay.

Piéu 32. Phan quyén cho tai khoin nguoi ding xem béo céo

Quyén xem thong tin ddi véi cac bao céo nay 1a han ché. Danh sach cac tai
khoan ngudi ding duogc xem bao céo trén Cong thong tin dién tir thi truong dién
theo quy dinh tai Bang 01 va Bang 02 Phu luc nay.



17

DANH MUC BANG
(Kém theo Phu luc V. Quy trinh Quan 1y vdn hanh hé thong cong nghé thong tin diéu hanh thi truong dién)

STT TEN BANG

Bang 01 Quyén truy cap cac thong tin cong bd vé van hanh thi truong dién

Bang 02 | Quyén truy cap cac thong tin cong bd vé phuc vu tinh toan thanh toan

Bang 01 — Quyén truy cip cac théng tin cong bd vé van hanh Thi truong dién

Phéan quyén Thoi han Pon vi
. A m tin ong bo thong ti ong bo
STT Danh sach thang tin xem ti cong bo thong tin cong bo
bV TNO bV
’ Mb PD
1 | Pang ky ké hoach bao dudng, stra chita nha may dién (*) X X | Ngay 01 thang 8 bVPb
2 | bang ky ké hoach bao dudng, sua chita ludi dién (*) X X X | Ngay 01 thang 8 TNO
3 | Du bao phu tai nam cua cac Pon vi mua budn dién X X X | Ngay 01 thang 8 bVvMB
4 | Dy bao xuat nhap khau dién nam ctia Pon vi mua budn dién (*) X X X | Ngay 01 thang 8 bVMB
5 | Thong tin phuc vu 1ap k& hoach van hanh thi truong dién nam tdi (*) X X | Ngay 01 thang 9 bVPb
Cung cap so liéu ve ty 1€ san lugng dién nang theo gia hop dong, san luong hop DVPD
6 | dong nam va phan bo tirng thang trong truong hop Pon vi mua dién va Pon vi phat | X X | Ngay 15 thang 11 ;
‘n X Ay 1A % DbVMB
dién théa thuan va thong nhat
7 Phu tal‘ du bao tl‘rng' mién Bac, Trung, Nam va cho toan hé thong dién quoc gia X X x | Sau khi dugc phé duyét NSMO
trong tung chu ky giao dich
8 Ca}c 50 ligu F}Aluy van cua céac ho chura thuy dién dugce dung dé tinh toan mé phong . x| Sau khi duoc phé duyét NSMO
thi truong dién
9 Tién d6 dua nha may dién mdi vao van hanh X X | Sau khi dugc phé duyét NSMO
10 | Céac thong sb ky thuat vé ludi dién truyén tai X X | Sau khi dugc phé duyét | NSMO
11 | Biéu dd xuét, nhap khau dién duy kién X X | Sau khi dugc phé duyét | NSMO
12 L}ch bflorduong, sta chira ndm cuda nha may dién, ludi dién truyén tai va nguén X X x| Sau khi duoc phé duyét NSMO
cap khi lon
13 | Phu tai du bao cua cac Don vi mua budn dién trong tirng chu ky giao dich X X | Sau khi dugc phé duyét NSMO
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Phén quyén Thoi han Don vi
, A xem tin ong bd thong ti ong bo
STT Danh sach thdng tin cons bo fhong fn CONR Do
bV TNO bV
’ MDb PD
14 Gl?} dlgn nang thi truong dl'{ klep’\ cho tung chu ky giao dich ap dung cho Pon vi X x| Sau khi duoc phé duyat NSMO
phat dién va Pon vi mua budn dién (*)
15 | Két qua lya chon Nha may dién mdi tdt nhat X X | Sau khi dugc phé duyét NSMO
16 | Gia cong suat thi truong timg chu ky giao dich X X | Sau khi dugc phé duyét NSMO
17 | Miic tran cta gi4 dién ning thi truong X X | Sau khi dugc phé duyét NSMO
18 | Phan loai nha mdy nhiét dién X X | Sau khi dugc phé duyét NSMO
19 S?,n lggng ’hqp qong to1 t%ueu’ nam va san lugng hop dong toi thicu thang phan bo X X | Sau khi duoc phé duyat NSMO
vao cac thdng ctia cdc nha may nhiét dién (*)
Ty 1¢ dién nang mua theo gia thi truong dién giao ngay trong tung thang cua nam Sau khi dugc phé duyét
20 | t6i ap dung cho cac Don vi mua budn dién tr cac nha may dién dugc phan bo hop | X X
dong (*)
21 San lugng phat dién du kién trong mo phong thi truong dién cua nha may dién cho Sau khi dugc phé duyét
\ . . X X
tung chu ky giao dich (*)
22 | Gia tri nude cuia nha may thuy dién (*) X x | Sau khi dugc phé duyét
23 S liéu vé gia bién d6i ctia nha may nhiét dién dugc dung trong tinh toan mé phong « . | Saukhi duge phé duyét
(*)
24 | Pang ky ké hoach bao dudng, stra chira nha may dién dién thang tiép theo (*) X X | Ngay 15 thang M-1 bVPb
25 | PBang ky ké hoach bao dudng, stra chira Iugi dién thang ti€p theo (*) X X X | Ngay 15 thang M-1 TNO
26 | Thong tin phuc vu 1ap ké hoach van hanh thi truong dién thang téi (*) X X | Ngay 15 thang M-1 bVvpPb
27 | Thong tin dy bao xut nhap khau dién thang ctia Pon vi mua budn dién X x | Ngay 15 thang M-1 DVMB
Cung cap s lidu vé san luong hop dong thang M+1 va cac thang con lai trong
nam, san lugng hop dong tirng chu ky giao dich cia céc t6 may (doi voi nha may \ . i bVPD,
28 dién mi) trong truomg hop Pon vi mua dién va Pon vi phét dién thoa thuan va | x| Ngay 20 thang M-1 PVMB
thong nhat
29 | Thong tin du bao phu tai thang cua cac Pon vi mua budn dién X X X | Ngay 20 thang M-1 bVvMB
30 Thong tin phén b6 san luong hop dong thang t61 so bd cua cac nha may do Pon vi . . Trudc 5 ngay cudi cung NSMO
van hanh hé thong va thi truong dién tinh toan thang M-1
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Phén quyén Thoi han Don vi
. A xem tin ong bo thong ti ong bo
STT Danh sach thdng tin cong 20 Thong 1R cOng 2o
bV TNO bV
’ ‘ Mb Pb
Tong nhu cau phu tai hé thong dién quoc gia va phu tai timg mién Bac, Trung, Ngay 25 thang M-1 NSMO
31 s 2 L s A . X X X
Nam cho ca thdng va tung tuan trong thang
39 Biéu do phu tai cac ngay dién hinh cac mién Béc, Trung, Nam va toan hé thong x % x Ngay 25 thang M-1 NSMO
dién quoc gia cho cac tuan trong thang
33 | Thong tin gia tri nudc cua nha may thiy dién thang tdi (*) X | Ngay 25 thang M-1 NSMO
Thong tin muc nudce tdi vu clia cic nha may thuy dién bac thang va nha may thuy s . )
34 dién co ho chira didu tiét trén mot tuan hang tuan trong thang ti (*) X | Ngay 25 thang M-1 NSMO
35 | Thong tin phan loai nha may chay nén, lung, dinh thang t&i (*) X X | Ngay 25 thdng M-1 NSMO
36 | Thong tin gia tran ban chao clia cac t0 may nhiét dién thang tdi (*) X X | Ngay 25 thang M-1 NSMO
37 Thong tin gid tr'uAng binh cua cac gia tran ban chao cia cac to may nhiét dién tham x x| Ngay 25 thang M-1 NSMO
gia thi truong dién
38 Eil;ong tin san lugng dy kién phat tung chu ky cua cadc nha may di¢n trong thang X x| Ngay 25 thang M-1 NSMO
39 | Thong tin lich stra chita thang toi (*) X X X | Ngay 25 thang M-1 NSMO
40 | Thong tin phan bo san lugng hop dong thang tdi cua cac nha may (*) X X | Ngay 25 thang M-1 NSMO
41 | Thong tin phuc vu di€u chinh san lugng hgp dong thang tdi cia cac nha may (*) X X | Ngay 25 thang M-1 bVPD
42 | Thong tin ké hoach huy dong t0 may thang t&i (*) X X | Ngay 25 thdng M-1 NSMO
43 'I;honxg tlr’1 da}nh sach cac to may phat dién du diéu kién cung cap dich vu diéu khién X x | Ngay 25 thang M-1 NSMO
tan sO thir cap
Ding ky ké hoach bao dudng, sira chita nguon dién cho 01 tuan tiép theo (khi c6 , AW
44 | didu chinh hodc phat sinh so voi ké hoach thang) (*) X | 10n thir 3 tuan W-1 bVPb
Ding ky ké hoach bao dudng, stra chita ludi dién cho 01 tuan tiép theo (khi cé diéu A
45 chinh hodc phét sinh so v&i ké hoach thang) (*) X X | 10h thir 3 tuan W-1 bVPD
46 | Thong tin phuc vu 1ap ké hoach van hanh tuan téi (*) X X | 15h th 3 tuan W-1 bVPD
47 ThA’ong '[lAn dl_l" Pao phu tai, bao gdm phu tai hé thong dién quoc gia va phu tai hé X X % | 15h Thir Sau tudn W-1 NSMO
thong dién mién
48 ;l;cl;ong tin tong san lugng dién du kién phat cua tung nha may dién trong tuan toi X x| 15h Thir Sau tudn W-1 NSMO
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Phén quyén Thoi han Don vi
. A xem tin ong bo thong ti ong bo
STT Danh sach thdng tin cong 20 Thong 1R cOng 2o
bV TNO bV
| Mb PD
49 Thong tin gia tfl nudc va san luong du kién hang gid cua nha may thuy dién chién X x| 15h Thir Sau tudn W-1 NSMO
Irgce da muc tiéu
50 Tporgg tn} gia Er; nude cua cic nhaq may tiluy dién bac thang, cac nha may thuy dién X % | 15h Thir Sau tudn W-1 NSMO
c6 ho chura dicu tiet tir 02 ngay trd 1én (*) ‘
51 | Thong tin gié tri nudc cao nhat ciia cac nha may thuy dién tham gia thi truong dién | X X | 15h Thtr Sdu tudn W-1 NSMO
52 Th(?pg tin san luong du kién tirng chu ky ctia cac nha may thuy dién c6 ho chira X x| 15h Thit Séu tuin W-1 NSMO
dudi 02 ngay (*)
53 }[\r/grlcéﬁu&g;: gidi han tuan cua cac ho chira thuy dién c6 kha nang dicu tiét tir 02 ngay X x| 15h Thir Sau tudn W-1 NSMO
54 Gl.’:} trungAblnh cua cdc gid trfln b‘an chz}o cua cac t0 may nhiét dién tham gia thi x % | 10h Thit Séu tuin W-1 NSMO
truong dién trong ke hoach van hanh thang ]
55 | Thong tin lich stra chita tuan toi (*) X X X | 15h Thr Séu tuan W-1 NSMO
56 TPong tin Adany sach cac t0 may phat dién dy kién dich vy di€u khién tan so thir X x| 15h Thir Sau tudn W-1 NSMO
cap cho tuan to1
57 Thong. tin phu(A: vu danh gid an ninh hé thong dién ngan han cho 02 ngay té1 cua x | 10h ngay D-1 DVPD
Don vi phat dién
58 Thong. tin pkhucq\‘/u'(}anh gi4 an ninh h¢ thong dién ngdn han cho 02 ngay téi cua X x | 10h ngay D-1 TNO
Don vi truyén tai dién
59 Ttlong tin du bado phu tai ngay D cua toan h¢ thong dién qudc gia va tung mién X X x | 10h ngay D-1 NSMO
Bac, Trung, Nam
Thong tin cong suat huy dong dy kién cia cac nguon dién ning xuat khau, nhap .
60 khau du kién trong ting chu ky giao dich ciia ngay D cua NSMO X X X | 10h ngay D-1 NSMO
61 Qong suat huy d(_)ng du qklen f:ua ,gha may thuy dién chién lugc da muyc ti€u trong . x | 10h ngay D-1 NSMO
tung chu ky giao dich cta ngay tdi
6 Cong ‘suat huy (‘iong du k}en' cua cc n}la may tfrl}ly dién c6 ho chua di€u tiét dudi . x | 10h ngay D-1 NSMO
02 ngay trong tung chu ky giao dich cta ngay t6i
63 T(ing san lu’(_n}g khi du kién ngay t&i ciia cdc nha may tuabin khi st dung chung X x | 10h ngay D-1 NSMO
mot nguodn khi (%)
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Phén quyén Thoi han Don vi
. A xem tin ong bo thong ti ong bo
STT Danh sach thdng tin cong 20 Thong 1R cOng 2o
bV TNO bV
‘ ’ Mb Pb
64 Nhu cau d1§:h v dle’q khién tan so thr cap cua hé thong dién trong tirng chu ky X x| 10h ngay D-1 NSMO
giao dich cta ngay toi
65 | Thong tin ban chao cac don vi chao gia trén thi truong (¥) X | 11h30 ngay D-1 NSMO
66 | Thong tin céc két qua danh gi4 an ninh hé thong dién ngan han cho ngay D X X X | 10h ngay D-1 NSMO
67 Thong tin cong suét huy dong du kién bao gom ca cong suat dich vu diéu khién X x | 16h ngay D-1 NSMO
tan sb thir cAp cua cac to may trong timg chu ky giao dich ctia ngay téi
68 Thong tin gia qlen nang thlrtmqﬂng c%u: kién (;ho tung Shu kAy giao dich cia ngay téi X x | 16h ngay D-1 NSMO
ap dung cho cac Pon vi phat dién va Pon vi mua budn dién
69 Danh saqh cdc t0 may du klep phai phat tang hoac phat gidm cong suit trong tirng X x | 16h ngay D-1 NSMO
chu ky giao dich cua ngay toi (*)
70 | Thong tin Ve canh béo thleu cong suat / thira cong suat trong ngay t6i (néu co) X X | 16h ngay D-1 NSMO
71 | Thong tin vé viéc cung cap dich vu diéu khlen tan so thir cap X X | 16h ngay D-1 NSMO
Thong tin dy kién vé tinh trang thiéu nguor} nhién liéu khi cung cap cho nha may
72 | dién tuabin khi ciia Pon vi phat dién truc tiép giao dich trong cac chu ky giao dich | X X | 16h ngay D-1 NSMO
to1
73 'llelong '[‘ll’l n’ha may c6 muyc n‘Au’oc’ho cPu’a thap hon myc nuée gidi han tuan dau X % | 10h thé Hai tudn W NSMO
ti€n, nha may c6 muc nudc ho chira thap hon myc nudc tuan thir hai
74 Thong '[1\1’1 muc Iiuac ho chtra ciia nha may da vé muc nudce gioi han tuan, nha may X % | 10h thé Hai tudn W NSMO
duogc chao gia (*)
75 | Thong bdo nging, gidm cung cap dién cia NSMO X X X | Ngay khi c6 thé NSMO
76 | Thong béo ché d6 van hanh hé théng dién X | x | x E?;gd%%a” capnhatkhico | \opg
Téng san lugng khi du kién chu ky giao dich tdi cia cdc nha mdy tuabin khi st 10 phut truée chu ky giao
77 o A , X X ) NSMO
dung chung mgt ngudn khi (*) dich
Thong tin phu tai du bdo chu ky giao dich téi cua toan hé thong dién quoc gia va 10 phut trude chu ky giao
78 L Sx ¢ X X X . NSMO
cac mién Bac, Trung, Nam dich
Thong tin lich huy dong cac to may phat dién trong chu ky giao dich téi va 07 chu 10 phut trude chu ky giao
79 A X X . NSMO
ky ti€p theo (*) dich
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Phén quyén Thoi han Don vi
, A xem tin ong bd thong ti ong bo
STT Danh sach thdng tin cong 20 Thong 1R cOng 2o
bV TNO bV
MDb PD
Thong tin gia bién cac mién Bac, Trung, Nam trong chu ky giao dich téi va 07 chu 10 phut trude chu ky giao
80 A X X . NSMO
ky ti€p theo dich
Thong tin gia thi truong du kién tirng chu ky cua ngay téi ap dung cho cac Bon vi 10 phut trude chu ky giao
81 Y S oa . A ein X X . NSMO
phat dién va Pon vi mua budn dién dich
Thong tin v€ viéc diéu chinh cong suat cong bo cia nha may thuy dién chién lugc 10 phat trude chu ky giao
82 A X X . NSMO
da muc tiéu (n€u co) dich
83 | Thong tin lich sa thai phu tai du kién (néu co) X X Cll?c}fl’h“t trude chu ky giao | \ g0
84 | Théong tin vé cung cip dich vu didu khién tan sb thir cap X (li?cﬁhut trude chu ky giao NSMO
85 thong tin cdc sy k1~¢1’1. Phuc vu cac Ehoap thar}h t(?an tregAth1 truong dién ngay D X X | Truéc 10h00 ngay D+1 DVPD
cua don vi va cac dir li€u phuc vu viéc xac nhan cac su kién (*)
86 | Cong bo so liéu do dém phuc vu cong tac kiém tra so li€u do dém X X X | Trudc 24h ngay D+1 NSMO
87 | Thong tin cong bo gia thi truong va luong cong suat thanh toan X X | 9h ngay D+2 NSMO
88 | Tong hop va cung cap so liéu phuc vy tinh toan thanh toan cho ngay D (*) X X | 9h ngay D+2 NSMO
Dgn vi ’truy’én tai diéq, Don vi phat dién va Pon vi mua die_gn th},rc hién kiém tra, bVPD,
89 | doi chicu so liéu do dém, phat hién cac phat sinh, sy kién dan dén chénh léch san | X X X | Truéc 12h ngay D+4 bVMB,
luong. TNO
Gia dién nang thi truong, gia cong suat thi truong va gia thi truong dién toan phan
90 | du kieén ap dung cho don vi mua bubn dién cuia ting chu ky giao dich trong ngay | X X | 16h ngay D+2 NSMO
D
91 E)C;r;g(il)qp va cung cap cho cac don vi mua di¢n so li¢u phuc vu tinh toédn thanh X x| 16h ngay D+2 NSMO
92 | Bang ké thanh todn so bd cho ngay D (*) ctia cdc Pon vi phat dién. X X | 16h ngay D+4 NSMO
93 | Bang ké thanh toan thi truong dién giao ngay cua ngay D (*) cia Pon vimua dién | X X | 16h ngay D+5 NSMO
Gia dién ning thi trudng, gia cong suat thi trudng va gia thi trudng dién toan phan
94 | chinh thitc ap dung cho Pon vi mua budn dién cua ting chu ky giao dich trong | X X | 16h ngay D+5 NSMO
ngay D
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Phéan quyén Thoi han Don vi
. A xem tin ong bo thong ti ong bo
STT Danh sach thdng tin cons bo fhong fn CONR Do
bV TNO bV
Mb Pb
A . A . A o X \ DVMB,
95 | Thong tin cac sai sot trong bang ké thanh toan so bd cua ngay D (*) X X | 12h ngay D+6 DVPD
96 | Bang ké thanh toan hoan chinh cho ngay D (¥*) X X | 16h ngay D+6 NSMO
97 | B4o cdo van hanh thi truong dién ngay X X X | 15h ngay D+1 NSMO
98 | Bdo cdo van hanh thi truong dién tuan X X x | tha Ba tuan T+1 NSMO
99 | Béao cdo van hanh thi truong dién thang X X X | Ngay 20 thdng M+1 NSMO
100 | Théng tin vé sd liéu do dém chu ki thanh toan ciia cac don vi phat dién (*) X X Il:lﬂiaf/ lam viéc thir 7 thang bvbb
\ A , \ . , Ngay lam viéc thta 10
% Y
101 | Bang ké thanh toan hoan chinh cho thdng M (*) X X thang M+1 NSMO
102 | B#o céo van hanh thi trwong dién nam x | x| x | NEY O thang 03 mam | ey
103 | Béo cdo dot xuat X | x| x| Khicoyéucau NSMO
Ch thich:

DPVMB: Don vi mua bu6n dién
DbVPD: Don vi phat di¢n.
DVMBD: Pon vi mua dién.
TNO: Pon vi truyén tai dién.

o & w Do

NSMO: Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién

(*) Chi cac Pon vi ¢ lién quan duoc cung cip va sir dung thong tin.
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Bang 02 — Quyén truy cp cac thong tin cong bo vé phuc vu tinh toan thanh toan

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong di¢én c6 trach nhi€ém cung cép cac thong tin, dir liéu duoc sir dung dé tinh
todn cac khoan thanh toén thi truong di¢n cho Pon vi mua dién va Pon vi phat dién c6 lién quan dé phuc vu cong tac ki€ém
tra, doi chi€u két qua tinh todn thanh toédn, cu thé bao gom céac thong tin sau:

Phin quyén truy cip di liéu

STT Thoéng tin Pon vi Pon vi Ghi chu
phat dién (*) Mua dién (*)

Dt liéu phuc vu tinh todn, kiém tra cac ki€m tra khoan thanh toan theo gia chao

1 X X
(Qbp, Rbp)

2 Dit liéu phuc vu tinh toan, kiém tra cac khoan thanh toan theo phan dién ning phat « X
sai khac so véi 1énh diéu do (Qdu, Rdu)

3 Dit liéu phuc vu tinh toan, kiém tra cac khoan thanh toan theo phan dién ning phat « «
tdng thém (Qcon, Rcon)

4 Dt liéu phuc vu tinh toan, kiém tra cac khoan thanh toan theo gia dién nang thi x X
truong (Qsmp, Rsmp)

5 Dt li€u phuc vu tinh toan, kiém tra cic khoan thanh toan cong suat thi truong X X
(Rcan)
Dt li¢u phuc vu tinh toan, kiém tra cac khoan thanh toan dich vu diéu khién tan sb

6 . X X
thtr cap (Qdt, Rdt)

7 Dit li€u phuc vu tinh toan, kiém tra cac khoan thanh toan chi phi mua dién theo gia X X
thi truong dién giao ngay cua Pon vi mua buén dién (Cm, TCm)

8 Dt liéu phuc vu tinh todn, kiém tra cac khoan thanh toan khéc cua cac Pon vi phat X X

dién

(*) Chi cac Pon vi ¢6 lién quan duoc cung cép va sir dung thong tin




_Phu lue VI
CAC BIEU MAU

(Ban hanh kém theo Thong twsép 1/2024/TT-BCT ngay A() thdng 10 nam 2024
ciia B trucong Bé Cong Thwong quy dinh vdn hanh thi truong bdn budn dién

canh tranh)

DANH MUC BIEU MAU

STT

TEN BIEU MAU

Biéu mau 01

Béo cdo van hanh thi truong dién thang ctia Pon vi van hanh h¢ théng
dién va thi truong dién

Biéu mau 02

B4o c4o van hanh thi truong dién niam ctia Pon vi vén hanh hé¢ théng
dién va thi truong dién

Biéu miu 03

B4o c4o van hanh thi truong dién ndm cta Don vi phét dién truc tiép giao
dich

Biéu mau 04

Bao c4o van hanh thi truong dién ndm cta Pon vi mua dién

Biéu mau 05

Cung cép s lidu thiy vin

Biéu miu 06

Cung cip s6 liéu nha mdy thuy dién

Biéu miu 07

Cung cép sb liéu nha méy nhiét dién

Biéu miu 08

Cung cap s0 liéu vé nhién liéu

Biéu miu 09

Cung cap s0 liéu vé cong trinh méi

Biéu miu 10

Cung cép s6 liéu veé hgp dong mua ban dién

Biéu miu 11

Cung cip s6 lidéu phuc vu lyra chon nha may dién méi t6t nhat

A x
Biéu mau 12

MaAu ban chao

Biéu miu 13

MAu bang ké thanh toan ngay

Biéu miu 14

Mau bang ké thanh todn thing

Biéu mau 15

Mau xac nhén céc sy kién trong thi truong di¢n

Biéu miu 16

Khoan thanh toan sai khéac trong hop dong mua ban dién

Biéu miu 17

Thong tin van hanh

Biéu miu 18

Ding ky cip tai khoan ngudi dung truy cép Cdng thong tin dién tir thi
truong dién

Biéu mau 19

Ping ky cap lai tai khoan truy cap hé théng thong tin

Biéu miu 20

Ding ky tai khoan truy cép cong thong tin dién tir dang ky stra chira
nguon/ludi dién

Biéu miu 21

Ding ky tai khoan ngudi dung truy cap hé thong quan Iy ménh lénh diéu
do (DIM)
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Biéu mau 01 - Bao c4o vin hanh thi treong dién thiang cia Pon vi vin
hanh hé théng dién va thj trwong dién

CO QUAN CAP TREN TRUC TIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
(néu co) Doc lap - Tu do - Hanh phuc
(TEN PON VI BAO CAO)

Sé: ../ .., NZAy ... thang ... nam...
BAO CAO
Vé viéc van hanh thi treong dién thang ....

Kinh gtri: Cuc Diéu tiét dién luc

Céc ndi dung bio cdo:

1. Co ciu cac nha may dién tham gia thi truong dién.

2. Cong tac lap ké hoach thi truong dién, 1ap lich huy dong cadc nha may dién,
diéu do thoi gian thuc.

3. Gia thi truong dién (khau phat dién, khau mua dién).

4. Cong tac tinh toan thanh toan va xac nhan cac bang ké thanh toan thi
trudng dién.

5. Doanh thu trén thi truong dién cac nha may dién va chi phi mua dién cua
cac Pon vi mua budn dién.

6. Tinh hinh thu thap sé liéu do dém, van hanh cac hé thong cong nghé thong
tin phuc vu thi truong dién va hé thong dién va cong tac cong bo thong tin thi
truong dién khau phat dién va khau mua dién.

7. Cac vudng méc va kién nghi cia don vi.

Noi nhin: LANH DAO PON VI
- Nhu trén; (K} tén, déng ddu)
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Biéu miu 02 - Bao c4o vin hanh thi treong dién nim cia Pon vi van hanh
hé théng dién va thij treong dién

CO QUAN CAP TREN TRUC TIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

(néu cé)

) ) ) Doc lap - Tu do - Hanh phuc
(TEN PON VI BAO CAO)

Sb: ... .., Ngay ... thang ... nam...
BAO CAO
Vé viéc van hanh thij treong dién nim ....
Kinh gtri: Cuc Diéu tiét dién luc

Céc no1 dung bao cio:
1. Co c4u cac nha may dién tham gia thi truong dién.
‘ 2. Cong tac lap ké hoach thi truong dién, lap lich huy dong cac nha may di¢n,

diéu do thoi gian thuec.

3. Gia thi truong dién (khau phat dién, khau mua dién).

4. Cong tac tinh toan thanh todn va xac nhan cac bang ké thanh toan thi
truong dién.

5. Doanh thu trén thi truong dién cdc nha may dién va chi phi mua dién cua
cac Bon vi mua buo6n dién.

6. Tinh hinh thu thap s6 liéu do dém, van hanh cac hé thong cong nghé thong
tin phuc vu thi truong di€n va hé thong dién va cong tac cong bo thong tin thi
truong dién khau phat dién va khau mua dién.

7. Cac vuéng mac va kién nghi cua don vi.

Noi nhin: LANH DAO PON VI
- Nhu trén;

(Ky tén, déng déu)
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Biéu mau 03 - Béo c4o vin hanh thi treong dién nim cia Pon vi phat dién
true tiép giao dich

CO QUAN CAP TREN TRUC TIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

) (néu cd) ) ) Doc lap - Tu do - Hanh phuc
(TEN PON VI BAO CAO)
Sb: ... .., Ngay ... thang ... nam...

BAO CAO
Vé viéc van hanh thij treong dién nim ....

Kinh gtri: Cuc Diéu tiét dién luc

Céc no1 dung bao cio:
1. Panh gia vé viéc thuc hién cac quy dinh thi truong dién.
2. Két qua vé san lugng va doanh thu cua don vi.
3. Cac vudng mic va kién nghi ctia don vi.
Noi nhin: LANH DAO DON VI
- Nh trén; (Ky tén, déng déu)



S)
Biéu miu 04 - Bao c4o vin hanh thi treong dién nim cia Pon vi mua dién

CO QUAN CAP TREN TRUC TIEP CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

) (néu cd) ) ) Doc lap - Tu do - Hanh phuc
(TEN DON VI BAO CAO)
Sé: ../ .., NZAy ... thang ... nam...

BAO CAO
Vé viéc van hanh thi treong dién nim ....

Kinh gtri: Cuc Piéu tiét dién luc

Céc ndi dung bao cdo:

banh gia vé viéc thuc hién cac quy dinh thi trudong dién.
Cong tac cung cap va xac nhan cac so lidu do dém.
Cong tac du bao phu tai.

Cong tac cac bang ké thanh toan thi truong dién.

Két qua chi phi mua di¢n trong Thi truong ban budn dién canh tranh.

L S o

Céc vudng mac va kién nghi cua don vi.

Noi nhin: LANH DAO DON VI
- Nhu trén;

(Ky tén, déng déu)
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Biéu mau 05 - Cung cip sé liéu thiy vin

- Biéu mau cung cap s0 li¢u luu luong nude vé cdc nam qué khi

Tudnl (Nody) | (Thang) = (Nam) | (Ho thuy dién) | (Nhanh) Pon vi m3/s
Nam ~ | 1 | 2 3| 4 5 |6 7|8 9 |10 . |52
Nam N-n
Nam N-1

- Bi€u mau cung cap so liéu luu lugng nude vé tuan qua khir va du bao tuan

to1
Ngay| (Ngay) (Thang) (Néim) (Ho thiy dién) (Nhanh)
Tuén T2 T3 T4 TS5 T6 T7 CN
Tuén T-2
Du‘béo
Tuan T




Biéu mau 06 - Cung cap sb liéu nha may thay dién

(Thang)  |(Nam)

(Nha may)

Thong s6 tb may

N e R A Ai iR . AR, L anm s . £ an aa . Kha nang cung
O Cong suat toi | Cong suat toi thiéu | Vung cam to may Toc @6 tang tai  [Toc do giam tai o o V 0&M A Ao Z R
To méy da (MW) (MW) (MW) (MW/phit) (Mwiphat) | TOR®) COR (%) (déng/Mwhy | Hicu suat (%) Cagu‘g; %E}S”g
H1
H2
Théng s6 hd chira, tuabin
Cotnuée | Cot nuée Khd nang
i i 5 0 Ot nuGe ; . . idu tiét e
bung tl(.:h Dung FI;Ch Muyc nudc Muc nude z: tinh toan SN Muc nuée | Khanang | Khanang xa Luuluong | Luuluong | Luuluong |y, nang dieu tiet cua
toi da (triéu | toi thieu dang binh chét(m) toi da toi thiéu ha luu (m) | didu tiét . chay mdy t0i | chay mdy t6i | nudc ra toi didu tiét x4 ho chay theo
m?) (triéu m®) | thuong (m) m) : (M%) | thidu(m3s) | da(m%s) | da(m%s) luu luong
(m) (m) C
nudc vé
Cac duong déc tinh
Dic tinh Dic tinh Déc tinh Dic tinh Pic tinh nudc ra x Muc nude Dic tinh
Cot nude x Suét hao Thé tich x Suét hao Thé tich x Muc nuée Thé tich x Tén that ha Iuu Thé tich x Dién tich
A 2 A Suét hao o A X . ‘A . ) Téng luu . X N A
STT Cot nuéc (m) Su3at hao Theé thl; (triéu Thé t10}31 (triéu Mue nuée (m) Thé t1c1;1 (triéu Tén thét (m¥s) | luong nuéc ra Muc nude ha | Thé t1c131 (triéu | Dién tich
(m¥/kWh) m?) (MW/ m %s) m?) m?) e Iuu (m) m?) (km2)
1
2

Pac tinh

Pic tinh nude vé x Luu luong

Pic tinh Cong sult x Cot nudce




Cong suat x Cot nudc x Q may (NQH) chay may
Cong suit nha Cong suat nha Cbng suat nha . | Cone sudt téi
. f foA fo s LA g suat to1
Luu hrqlng may ung v6i | Luu luong chay | MAY UNg Vo1 €Ot | [ 1y Jugng chay |MAY UNg VO1 €Ot [y [uwgng Luu lqug . qu}g s?at t,OI da t& may
STT. | chaymiy ol ioctéi | may (m¥s) | nudctinhtodn | may(mys) | nuoctdida |nygevé (mojs)| Cheymdy | Cotnuée (m) | thieu to miy
(m¥s) t y y (m¥s) (MW) (MW)
thiéu (MW) (MW) (MW)
1
2
Céc rang budc van hanh
Thor i Dung tich canh bao Dung tich phong lii Luu luwgng nudc ra tbi da Luu luong nudce ra tbi thidu Luu lugng nuée cho nong
O gian o
(triéu m®) (triéu m?) (m3s) (m3s) nghiép (m%/s)

Céu hinh hé thong thity dién

Puong nudc chay may

Puong nudc xa

Puong nude tdn thit

Tén hod

Dong chay téi thidu (m?/s)

Dong chay téi da (m%/s)

Khé ning tbi da thay d6i dong chay (m¥s)

Thoi gian chay (gid)




Biéu mau 07 - Cung cip sé liéu nha may nhiét dién

A. So li¢u chung ciia don vi phat dién

(Ngay) (Thang) (Nam) (Nha may)

Thong s6 to may

Chi phi van .«
a1 . .. | Cong suét . |Tbc a6 tang| Tdc do chuyén nhién Khd ning
2 Nhién liéu | Pon vi Congsuat | ~z.- .z |Vungcamto . 0 0 V O&M =" cung cap
To may sit dung | nhién licu [téi da (MW)| O tICU | e vwy | giamtai | FOR (%) | COR(%) | 500 pwhy| . B8 1 bhong
ng - (MW) (MW/pht) | (MW/phut) & (ddng/don vi | ¥
2 A quay (%)
nhién liéu)
S1
S2
S3
Dbic tinh tiéu hao nhién liéu
Nhién liéu 1 Nhién liéu 2 Nhién liéu 3
. Suat tiéu hao . Suét tiéu hao . Suat tiéu hao
STT Murc cong suat (MW) o Murc cong suat (MW) o Murc cong suat (MW) o
(don vi nhién liéw/MWh) (don vi nhién li€u/MWh) (don vi nhién liéu/MWh)
1
2
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Céc rang budc van hanh

) Khéi dong ngudi Khoi dong 4m Khéi dong nong S 1an khoi dong tdi da
A z, | Cong suat
o Cong suat Loz o N A N e o
Thoi gian & da (MW toi thiéu Thoi gian Thoi gian Thoi gian Thoi gian Thoi gian Thoi gian . . i
0ida(MW)| " \iwy | ngimg méy | khoidong | nging may | khoidong | ngimgméy | khoidong | (Anngdy) | (ldn/tudn)
(g10) (g10) (g10) (g10) (g10) (g10)
Thoi gian | Thdi gian chay may t6i | Thoi gian ngimg may t6i
thiéu (gio) thiéu (gio)

B. S6 liéu phu tai ndi bd nim téi ciia don vi phat dién sé hitu nha may dién thudc khu cong nghiép

Phu tai

Théang 1

Thang 2

Théang 12

Ngay 01

Ngay 02

Ngay 30

Ngay 31

Tong thang
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C. S6 liéu phu tai ndi bd thang t6i ciia don vi phat dién s& hiru nha may dién thudc khu cong nghiép

Phu tai Gio 01 Gio 02 Gio 23 Gio 24 Téng ngay

Ngay 01

Ngay 02

Ngay 30

Ngay 31

111. BIEU MAU CUNG CAP SO LIEU PON VI MUA PIEN

(Ngay) (Thang) | (Nam)

Suat hao nhiét hop dong da hiéu chinh hé s6 suy giam hiéu suat Chi phi khoi dong (dong/lan)
(Pon vi nhién liéu/kWh)
Nhién liéu 1 Nhién liéu 2 Nhién liéu 3 A ok A .
o , T T T Hesochi | Ngupi Am Nong
Nhamay | Tomay | (TBK: DPon-hon hop) (TBK: Bon-hon hop) (TBK: Bon-hon hop) phi phu
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Biéu mau 08 - Cung cap sb liéu vé nhién liéu

A. Biéu mau s0 liéu gia nhién liéu nam téi

Nhicn lie Théng | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang
Ienieul o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
B. Biéu miu s0 li¢u gia nhién li¢u thang téi
Nhicn lie Théng | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang | Thang
CNHUCU M41 | M+2 | M+3 | M#4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12
C. Biéu miu s6 liéu giéi han cung cip nhién li¢u
o o Gi61 han gio Gi6i han téng
Nhién li¢u Thot gian

(don vi nhién li¢u/gio)

(ngan don vi nhién li¢u)
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Biéu mau 09 - Cung cap sb liéu vé cong trinh méi

Cong Thoi gian
Tén nha may, X, e 1 56 hil Quy
TT t ma suat dat Van hanh Van hanh Van hanh Chi 56 hir hoach
y (MW) ) . . )
thir nghiém tin cay thuong mai
1
2
3
) ‘ A Giéi han Thoi gian
Tr | Tenduomgddy o enwi [ s An ha Quy hoach
truvan tai Y Vanhanh | Vanhanh Yy hoe
Y (MW)
thir nghiém tin cay
1
2
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Biéu mau 10 - Cung cap sé liéu vé hop ddng mua ban dién

A. Biéu miu cho cac nha may tham gia thi truong

\ San lugng
N San lugng dicn na o
Thoi | | dignnang | ST NS | Gidhop | HEsOquy
T | 9ian Nha | Gid bi€n doi | Gid c6 dinh thoa thuan p Aat blllr']k dong doi dau
4p | may | (ddng/kWh) | (ddng/kWh) 5 quin nhidu | cuc/didm
dung hf{p Clt((::,i nam (dong/kWh) giao nhan
(tri¢u kWh) | iay kwh)
1
2

Quéc gia, nha may nhiét dién khi gian tiép tham gia thi truong dién va BOT

B. Biéu mau cho c4c nha may chi ban mot phan san luong 1én hé thong dién

TT

Thot gian ap
dung

Nha may

Gid bién doi
(dong/kWh)

Gia hop dong
(ddng/kWh)

Luuy
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Biéu miu 11 - Cung cap s6 liéu phuc vu lwa chon nha may dién méi tét nhat

STT

Tén nha may

Thoi diém bat dau
van hanh thuong
mai va phat toan
bo cong suat dat

Gid bién déi ,Gla Cf) Svém luong diéin
5 dinh ndm | ning thda thuan
nam N 2 )
N de tinh gia hop
ddng
(a@/kWh) (a@/kWh) (kWh)

Luuy

(néu o)
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Biéu miu 12 - Miu ban chao

Ngay Théang Nam (Tén NMP) (Tén t6 may dién) | (Nhién liéu) | Ngay Théang Nam (Tén NMP) (Tén t6 may dién) | (Nhién liéu)
(i{r]“ Gi4 chao (Pong/kWh) Gi4 chao (Pong/kWh)

y , Mic | Mic Mitc Mirc i Méic | Mic Mitc Mitc
giao Khoang cong suat chao, MW gid 1 gid 2 gid 9 gid 10 Khoang cong suat chao, MW gia 1 gia 2 gid 9 gid 10
dich Cong sua : Cong sua :

: . g suat ~ N A , . ong suat ~ A A .
Pmin cong bb Ngudng cong suat tuong rng Pmin cong bé Ngudng cong suat tuong ng

1

2

3

Tbc do ting cong suét tdi da:

Téc d6 ting cong suit tdi da:

Toc d6 giam cong suat toi da:

Toc d6 giam cong suat toi da:
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Biéu miu 13 - Miu bang ké thanh toan ngay

I. BANG KE AP DUNG CHO PON VI PHAT PIEN
1. Tén Cong ty phat dién:

2. Tén nha may dién:

3. Ngay giao dich

BANG 1. BANG TONG HQP CAC KHOAN THANH TOAN HANG NGAY

Thanh tién

Khoan thanh toan (VND)

I Thanh toan dién nang thi truong (=1 +2 + 3 + 4)

Khodn thanh todn tinh theo gid dién nang thi truong

Khodn thanh todn tinh theo gia chao

1
2
3 Khodn thanh todn cho phan san lwong phdt tang thém
4 Khoan thanh todn do phat sai lénh diéu do

Il | Thanh toan cong suat thi truong

11 | Thanh toan dich vu diéu khién tan s6 tht cap
IV | Thanh toan khéac
Tong cong (= 1+ 11+ 11 +1V)

BANG 2. BANG, KE KHO:&N THANH TqAN TINH THEO
GIA PIEN NANG THI TRUONG
Gi4 dién nang
thi truong
(VND/kWh)

Chu ky giao
dich
(gi0)

1
2

Thanh tién
(VND)

San luong
(MWh)

48
Téng cong
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BANG 3. BANG KE KHOAN THANH TOAN TiNH THEO GIA CHAO

(Tén nha may dién)

TA t,l ’ TA t?\ ’ A A ,
Chu ky giao (Tén t6 may) (Tén t6 may) (Tén t6 may)
dich Sﬁ; €08 | Giachao, | Thnh tién, S?lgi €M | Gidchao, | Thanh tién, s]i:i €M | Giachao, | Thanh tién,
MWh " | VNB/kWh VND MWH " | VND/kWh VND MWH " | VND/kWh VND
AQ1 P1
AQ2 P2
1 Q
48
Téng cong
BANG 4. BANG KiE KHOAN THANH TOAN CHO PHAN SAN LUQNG PHAT TANG THEM
Tén nha may dién
Chu ky giao Té_r,l t6 may Té,IT t6 may Té.n t6 may
dich San lugng, Glsotéhnanh Thanh tién, | San lugng, Gltaotéhnanh Thanh tién, | San luong, Glfloghnanh Thanh tién,
MWh | ynpwn | VNP MWh | onpkwn | VNP MWh | onpwn | VNP
1
48

Téng cong




BANG 5. BANG KiE KHOAN THANH TOAN CONG SUAT THI TRUONG

19

Chu ky giao Luong cong suat | Gia cong suat Thanh tién
dich thanh toan thi truong VND
(gi®) (MW) (VNDB/kW)

1

2

48
Tong cong

BANG 6. BANG KiE KHOAN THANH TOAN DO PHAT SAI LENH PIEU PQ

Chu ky giao
dich

(g10)

San lugng,
MWh

Gid thanh toan,
VND/kWh

Thanh tién,
VND

1

2

48

Tong cong

BANG 7. BANG Ki KHOAN THANH TOAN DICH VU PIEU KHIEN TAN

SO THU CAP

Chu ky giao
dich

(g10)

San lugng,
MWh

Gid thanh toan,
VND/kWh

Thanh tién,
VND

1

2

48

Tong cong
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II. BANG KE AP DUNG CHO PON VI MUA BUON DIEN

Bang 8. BANG KE NGAY THANH TOAN THI TRUONG PIEN GIAO NGAY
CUA PON VI MUA BUON PIEN | TU CAC NHA MAY PIEN PUQC PHAN
BO HQP PONG GIUA TAP POAN PIEN LUC VIET NAM
VA CAC PON VI MUA BUON PIEN

Chu ky giao San lugng dién Gia CFMP(i) Thanh tién
dich Quma(l,i) (Dong/kWh) Cim(L,i)
(kWh) Ddng
1
2
. . Qm(I,D) = TCm(I,D) =
Tong cong >Qm(l.i) Cona (1)

Bing 9. BANG KE NGAY THANH TOAN THI TRUONG DIEN GIAO NGAY
CUA PON VI MUA BUON PIEN | NHA MAY PIEN g KY HOP PONG TRUC

TIEP
Chu ky giao San luong dién Gia CFMP(i) Thanh tién
dich Qma(1,9,i) (Dong/kWh) Cim2(1,9,1)
(kWh) Ddng
1
2
R A QmZ(I,g1D) = sz(lig’D) =
Tong cong ¥ Qua(g.i) SCuo(1,9.1)
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Biéu mau 14 - Mau bang ké thanh toan thang

|. BANG KE AP DUNG CHO PON VI PHAT PIEN
1. Tén Cong ty phat di¢n:

2. Tén nha may dién:

3. Chu ky thanh toan:

BANG 1. BANG TONG HQP CAC KHOAN THANH TOAN THANG

Thanh tién

Khoan thanh toan (VND)

I Thanh toan dién nang thi truong (=1 +2 + 3 + 4)

Khodn thanh todan tinh theo gid dién nang thi truong

Khodn thanh todn tinh theo gia chao

1
2
3 Khodn thanh todn cho phan san lwong phdt tang thém
4 Khoan thanh toan do phat sai lénh diéu dé

Il | Thanh toan cong suat thi truong

[1l | Thanh toan dich vu diéu khién tan sb tha cap

IV | Thanh toan khéac

Tong cong (= 1+ 11+ 111 +1V)

BANG 2. BANG KE THANH TOAN DIEN NANG
THI TRUONG TRONG THANG

Ngay Thanh toan dién nang thi truong (VND)
giaodich | Thanhtoan | Thanh toén Thanh toan cho Téng
tinh theo gid | tinh theo gia | phan san lugng
SMP chao phat tang thém
1
2
30

31
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BANG 3. BANG KE THANH TOAN (;(“)NG SUAT
THI TRUONG TRONG THANG

Ngay giao Thanh toan céng sut
dich thi truong,
(VND)

30
31
Tong cong

BANG 4. BANG KE THANH TOAN
DICH VU PIEU KHIEN TAN SO THU CAP

Ngay giao | Thanh toan dich vu dicu
dich khién tan so thu cap
(VND)

30
31
Tong cong
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BANG 5. BANG KE SAN LUQONG THANH TOAN NGOAI THI TRUONG

Ngay giao dich

Gio

Tén nha may dién

Tén t6 may

Tén t6 may

Tén t6 may

San luong, MWh

San luong, MWh

San luong, MWh

30

31

Tong cong

IL. BANG KE THANH TOAN THANG TREN THI TRUONG BIEN GIAO
NGAY CUA PON VI MUA BUON PIEN

Bing 6. BANG KE THANG THANH TOAN THI TRUONG DIEN GIAO
NGAY CUA PON VI MUA BUON PIEN | TU CAC NHA MAY PIEN PUQC

PHAN BO HQP PONG
Ngay giao dich | Khoan thanh toan thi truong giao
dién ngay mua tir cac nha may
dién dugc phan bo hop dong
Cmi(1,D)
(Béng)
1
2
31
Tong cong | TCrma(I,M)= ZCpma(1,D)
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Bing 7. BANG KE THANG THANH TOAN THI TRUONG DPIEN GIAO

NGAY CUA PON VI MUA BUON PIEN | NHA MAY PIEN g KY HQOP PONG

TRUC TIEP
Ngay giao Khoan thanh San lugng Gia thanh Téng chi
dich toan thi truong | dién mua theo | toadn khéc phi mua
dién giao ngay | gié thi truong | Uplift(g,M) | dién theo
mua tir cac nha tir nha may Pang/kWh gia thi
may diér} duoc qTién ky hop truong dién
phan b hop dong truc tiep giao ngay
dong Qma(l,9,D) cua bVMB
Cm2(1,9,D) l1ter NMD ¢
TCm2(1,9,M)
(Béng)
1
2
31
TCm2(l,9,M)
R A QmZ(I;g,M) = ZCmZ(I,g,D)
Tong cong >Cm2(1,9,D) >Omol(1.9.D) N
sz(l,g;M)*
Uplifty




PON VI PHAT PIEN
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Biéu mau 15 - Mau x4c nhan cac sw kién trong thi truong dién

Hanh phuc

BANG XAC NHAN SU KIEN THANG M NAM N

NHA MAY DPIEN: TEN NHA MAY PIEN

Bing 1. BANG XAC NHAN LAN KHOI PONG PUQC THANH TOAN

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do-

CHI PHi KHOI PONG

To . N did ; ] )

. | Lydo | Thoidiém hoan a2 Thoi diém hoan thanh | Nhién | Cu | Ghi
ma ) thanh 1énh ngirng Thoi diém A re en A . .
y/| ngung tx .. /16 mé khéi déng 1énh khéi d()ng liéu hinh | chd
3 t6 may/ 0 may/1o may :

. | lomay | Noay 5 Ngay | Gio | Ngay -
ma (dd-mm- (hﬁrlgn) (dd-mm- | (hh:mm) | (dd-mm- (hﬁrl'::n)
y yyyy) ' yyyy) yyyy) :

Bing 2. BANG XAC NHAN KHOI PONG, NGUNG MAY PE KHONG
TINH SAN LUQNG PIEN NANG PHAT SAI KHAC SO VOI LENH

PIEU PO
Thoi diém 1énh q ﬂ Thoi diém t6 may | Ghi
ngung mé}: hoac Thoi diém hoan Thoi diém hoan dat 1énh diéu d(f)’ chd
. | 1énh thay doi cong | thanh Iénh ngimg thanh 1énh khoi | hodc dat cong suat
To suat vé 0 may dong phat 6n dinh thap
may nhat
NGy | Gig Ngay Gio | N | Gy | NG Gy
(dd-mm- | ppmmy | dd-mmeyyyy) | hhemm) | @My | @dmme o m)
yyyy) Yyyy) Yyyy)

Bang 3. BANG XAC NHAN THOI PIEM TO MAY CHAY THi NGHIEM

Thoi diém bat | Thoi diém két Tilg%

” dau thic , | Knhong .
T6 Cau phai Ghi chu
may | Ngay Gis | Ngay | iy | hinh nhién

(dd-mm- e my | @M ) liéu
yyyy) yyyy)

chinh
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Bing 4. BANG XAC NHAN THOT PIEM NHA MAY TUABIN KHI TAM
THOI GIAN TIEP THAM GIA THI TRUONG DIEN THEO YEU CAU

CUA NSMO
T | Thoi diém bét dau | Thoi diém két thic
ma mgay Gis mgay Gis Ghi chu
y (dd-mm- (hh:mm) (dd-mm- (hh:mm)
yyyy) yyyy)

Bing 5. BANG XAC NHAN THOI PIEM TO MAY DA CO KE HOACH
NGUNG MAY DA PUQC PHE DUYET NHUNG VAN PHAI PHAT

CONG SUAT THEO YEU CAU CUA NSMO

. e A 1l 4k Thoi diém két
rl;](; Th(n\dlem bat dau | thiic Ghi
L\(ljgay Gio L\cljgay Gid chu
y (dd-mm-— 1 pmy | @M m)
Yyyy) Yyyy)

Bang 6. BANG XAC NHAN THOI PIEM NHA MAY TACH LUOI PHAT

POQC LAP
T8 | Thoi diém bat dau | Thoi diém két thic
M \ \ hi chd
Y Gio Ngay Gy | Gmend
y (dd-mm- (hhomm) | (@d-mm- (hh:mm)
yyyy) i yyyy) '

Bing 7. BANG XAC NHAN THOI PIEM NOI LUGI KHU VU'C NHAN
PIEN MUA TU NUGOC NGOAI

8 Thoi diém bat ddu | Thoi diém két thaic | Ghi chd
(0)
may | Ngay Gidr Ngay Gior

(dd-mm- (hh:mm) (dd-mm- (hh:mm)

YYYy) yyyy)
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Biing 8. BANG XAC NHAN THOI PIEM NHA MAY THUY BIEN PHAT
CONG SUAT LON HON CONG SUAT CONG BO TRONG BAN CHAO
GIA LAP LICH CHU KY TG1 THEO YEU CAU CUA NSMO

T4 | Thoi diém bit ddu | Thoi diém két thic
ma mgay Gis mgay Gis Ghi chu
y (dd-mm- (hh:mm) (dd-mm- (hh:mm)

yyyy) yyyy)
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Bang 9. BANG XAC NHAN THOI GIAN TO MAY BI SU CO KEO DAI
QUA 72 GIO

o | Thoi diém

Thot diém dat dau sy co | ket thuc su

T6 may co Ghi cha
Ngay Gio Ngay | Gio
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (d;j};;ny?' (hh:mm)

Biing 10. BANG XAC NHAN THOI GIAN TO MAY SUA CHUA KEO
DAI SO VOI KE HOACH PA PUQC PHE DUYET

Thoi diém to Thoi diém to Thii didm 6 mé Thoi diém to
mAy bét du tach | may két thic oL et Y| may két thic | Ghi
2 \ ~ , ~ « | bat dau tach ra stra \ N ,
To ra stra chira theo | stra chira theo ké N £ stra chira theo chu
, £ chira theo thuc té £
may ke hoach hoach thuc t&
Ngay Gio Ngay Gio Ngay Gio Ngay | Gio
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dfy)':;,';’ (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dyd);;”yr)”' (hh:mm)

Bang 11. BANG XAC NHAN THOT PIEM NHA MAY PIEN VAN HANH
TRONG THOI GIAN THIEU NHIEN LIEU

Thoi diém két thac | Ghi chd

Thoi diém bit dau

Ngay Gio | Mo Gio
@dd-mmyyyy) | (hemm) | € yy}'/“y')“ (hh:mm)
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Bing 12. BANG XAC NHAN THOI PIEM NHA MAY THUY DIEN SU
DUNG BAN CHAO GIA PAC BIET DO CO MUC NUGC HO CHUA
THAP HON MUC NUGC GIOI HAN TUAN

Thoi diém bit dau Thoi diém két thuc

Ghi cha
Noay | gy | Noay | iy
(dx;"yr)"' (hh:mm) (me' (hh:mm)

Biing 13. BANG XAC NHAN THOI PIEM TO MAY PHAT HOAC NHAN
CONG SUAT PHAN KHANG TRONG CHE PQ CHAY BU PONG BO

Té Thoi diém bét dau Thoi diém két thac | Ghi ch
ma

y Ngay Gio | Noa Gio
(dd-mm-yyyy) | (hh:mm) (yy;”y;” (hh:mm)

Bing 14. BANG XAC NHAN THOI PIEM TO MAY THAM GIA DICH
VU PIEU KHIEN TAN SO THU CAP THEO CHI PINH CUA NSMO

T4 | Thoi diém bit ddu | Thoi diém két thic

ma Ngay Gid Ngay Gid Ghi chu
y (dd-mm- (hhomm) | (dd-mm- (hh:mm)
yYyyy) YYyy)

Bang 15. BANG XAC NHAN THOI PIEM VAN HANH CHU TRINH
PON

ogix gz x| Thoi diém
Té Thot diém dat dau Kkét thuc

, Ghi chu
may

Ngay Gio Ngay | Gio

(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)
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Bang 16. BANG XAC NHAN CHUYEN POI NHIEN LIEU
Thoi diém oo | ThOLdiEm g
o g A 1L X X Thoi diém bat két thac
.| Thoidiembat | hoanthanh | . 00 hEds | chuydn ddi |2
« | .« | Chédo | diuchuyénddi | lénh chuyén EUTE CHE €0 | Chuyen €Ot | hong | ., .
To | Cau P 2. chuyén doi hodc ngung ..o | Ghi
. N chuyén doi p phai ,
may | hinh 2. may .~ | chu
doi : : nhién
X : Ngay . . . Ngay . A
Ngay Gio | - | Gio Ngay Gio | @- | Gio | liéu
(dd-mm-yyyy) | (hhimm) | mm- | (hh:mm) | (dd-mm-yyyy) | (hh:mm) | mm- | (hh:mm) | chinh
YYyy) YYyy)

Pon vi phat dién cam két hoan toan chiu trach nhiém vé tinh chinh xac va

trung thuc cia HO so xac nhan su kién.

., hgay..... thang

DPON VI PHAT DIEN
(Ky va déng dau)

Ha Noi,

ngay..... thang

PON VI VAN HANH HE THONG PIEN

VA THI TRUONG PIEN

(Ky va déng diu)



Biéu miu 16 - Khoan thanh toan sai khac trong hop dong mua ban dién

PON VI PHAT PIEN
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do- Hanh phuc

Bang 1. BANG GIA THI TRUONG TOAN PHAN AP DUNG CHO PON VI PHAT PIEN THANG M

Noay

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 | 20 | 21 | 22 | 23

01/.../...

02/.../...

03/.../...

04/.../...

29/......

30/.../...

31/.../...

..., hgay..... thang........ nam
DON VI PHAT DIEN

(Ky va dong dau)
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Bang 2. BANG TONG HQOP KHOAN THANH TOAN SAI KHAC TRONG HQP PONG MUA BAN PIEN THANG M

Ngay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Téng

01/.../...

02/.../...

03/.../...

31/.../

Téng
ngay..... thang........ nam ......
DON VI PHAT DIEN

(Ky va dong dau)




Biéu mau 17 - Théng tin van hanh
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Bang 1. BANG THONG BAO NGUNG MAY DO SU CO

To6 may

Thoi diém bit dau Thoi diém két thuc
Ngay Gio Ngay Gio
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)

Noi dung

Ghi chu

Bang 2. BANG THONG BAO NGUNG MAY SUA CHUA THEO KE HOACH

To6 may

Thoi diém bat dau Thoi diém két thiic
Ngay Gio Noay Gio
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)

Noi dung

Ghi chu

Pon vi phat dién cam két hoan toan chiu trach nhiém vé tinh chinh x4c va trung thuc cta cac thong tin v€ van hanh cia nha may.

.oy

ngay..... thang

DON VI PHAT PIEN
(Ky va déng dau)
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Biéu miu 18 - Ping ky tai khoan truy ciap hé théng théng tin

CONGTY ...... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh Phuc
.., NEAy ... thang ... nam ...

PHIEU PANG KY CAP TAI KHOAN NGUOI DUNG TRUY CAP
CONG THONG TIN DPIEN TU THI TRUONG DIEN

Kinh gui : Coéng ty Van hanh hé théng dién va thi trudong dién Quéc
gia
Don vidangky : Congty .........
Dién thoai Faxi.........; Email: .........

Pé nghi Cong ty Van hanh hé théng dién va thi truong dién Qudc gia (Pon
vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién) cap quyén truy cap cho céc tai khoan
c6 muc dich st dung dang ky dudi day truy cap hé théng thong tin thi truong.

STT Muc dich sir dung Ghicha

Trang web cong bo céc thong tin cong
khai dai chung vé hé thong dién va thi
truong dién td1 nguoi dung va phuc vu
trao d6i thong tin van hanh hé thdng
5 Cong b thong tin van hanh hé théng | giita Cong ty Van hanh hé théng
trén trang web dién va thi truong dién Quoc gia va
cac don vi.
3 Xem thong tin van hanh thi truong ;ifgcfmg Aweb .phuci.vuAcha'o gla va UT?O
trén trang web 91 thong tin ndi by thi trudng d,ICIl
’ gitra Cong ty Van hanh hé thong
Cong bo thong tin thi truong dién, | dién va thi truong dién Quoc gia va
4 | chao gia qua trang web va chao gia | cac don vi.
qua duong FTP.

Xem thong tin van hanh hé théng
trén trang web

Chung t6i xin cam doan sé& sir dung cac thong tin va dich vu trén hé thong
thong tin thi trudng theo dung quy dinh hién hanh vé thi truong dién va Luat Dién
lrc. Néu st dung sai quy dinh chiing t6i xin hoan toan chiu trach nhiém.

Giam dbc
(ky, ghi rd ho tén, dong dau)
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Biéu miu 19 - Ping ky cap lai tai khoan truy cap hé théng thong tin

CONG TY ...... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh Phuc
., hgay ... thang ... nam

PHIEU PANG KY CAP LAI TAI KHOAN NGUOI DUNG TRUY CAP
CONG THONG TIN DPIEN TU THI TRUONG DIEN

Kinh gui : Coéng ty Van hanh hé thng dién va thi truong dién Qudc
gia

Don vidangky : Congty .........

Dién thoai e Fax:i......... ; Email: .

Pé nghi Cong ty Van hanh hé théng dién va thi truong dlen Qudc gia (Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién) cip lai quyén truy cap cho cac tai
khoan c6 muyc dich st dung dang ky duéi day truy cap hé thong thong tin thi
truong

Ly do cép ) ;

STT Muc dich st dung Tén tai khoan

1 | Xem thong tin van hanh hé thdng trén trang web

Cong b6 thong tin van hanh hé thdng trén trang
web

3 Xem thong tin van hanh thi truong trén trang web

4 Cong bd thong tin thi trudng dién, chao gia qua
trang web va chao gia qua duong FTP.

Chung t61 xin cam doan s€ sir dung cac thong tin va dich vu trén hé théng
thong tin thi truong theo dung quy dinh hién hanh vé thi truong dién va Luat Dién
lyc. Néu stir dung sai quy dinh ching t6i xin hoan toan chiu trach nhi¢m.

Giam doc ,
(ky, ghi 10 ho tén, dong dau)
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Phdn danh cho Cong ty Van hanh hé thong dién va thi truong dién Qudc gia
Pon vi dugc cap tai khoan:

Ngay cap tai khoan

e I Lo (dd/mm/yyyy)

Pong v cap quyén truy cap cho céc tai khoan dang ky nhu sau:

STT Muc dich sir dung Tén tai khoan Mit khau
1 Xem thong tin van hanh hé thdng trén trang
web
9 Cong bd thong tin van hanh hé thong trén
trang web
3 Xem thong tin van hanh thi truong trén trang
web
4 Cong bd thong tin thi truong dién, chao gid qua
trang web va chao gia qua duong FTP.

Luu y: Doi mdt khdu tai lan truy cdp dau tién.

Ghi

Giam doc

(ky, ghi rd ho tén, dong dau)
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Biéu miu 20 - Ping ky tai khoan truy cap céng thong tin dién tir ding ky sira
chira nguon/luéi dién

CONGTY ...... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh Phuc
.., NEAy ... thang ... nam ...

PHIEU PANG KY CAP TAI KHOAN NGUOI DUNG TRUY CAP
CONG THONG TIN BPIEN TU THI TRUONG DPIEN PANG KY SUA
CHUA NGUON/LUOI BIEN

Kinh gui : Cong ty Van hanh hé théng dién va thi truong dién Qudc gia
Don vidang ky : Congty .........
Dién thoai Faxi.........; Email: .........

Pé nghi Cong ty Van hanh hé thong dién va thi truong dién Qudc gia (Pon vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién) cap tai khoan truy cap Cong thong tin
dién tir cho cac can bd theo danh sach sau:

<71 | He | Phong, Quyén (1ap phiéu Chit S6di | Dia chi
tén chirc vu /giti NSMO) ky dong email

1

2

3

Chuing toi xin cam doan s& sir dung Cong thong tin dién tir theo dung cac quy dinh
hién hanh. Néu st dung sai quy dinh chling t61 xin hoan toan chiu trach nhiém.

Giam doc
(ky, ghi 16 ho tén, dong dau)
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Phdn danh cho Cong ty Van hanh hé thong dién va thi truong dién Qudc gia
Pon vi dugc cap tai khoan:

Ngay cap tai khoan e [ Looooooeereeeeeeeesseeesn (dd/mmiyyyy)
Dong y cap quyen truy cdp cho céc tai khoan dang ky nhu sau:
n Phong, | Tén dang Mat A
STT Ho tén chirc vu nhap khéu Quyén
1
2
3
Luew y: P6i mdt khau tai lan truy cdp dau tién.
Ghi
chu

Giam doc
(ky, ghi 10 ho tén, dong dau)
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Biéu miu 21 - Ping ky tai khoan ngudi ding truy cap
hé théng quan ly ménh Iénh diéu dé (DIM)

CONGTY ...... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh Phuc
.., NEAy ... thang ... nam ...

PHIEU PANG KY CAP TAI KHOAN NGUOI DUNG
TRUY CAP HE THONG QUAN LY MENH LENH DIEU PO (DIM)

Kinh gtri : Cong ty Van hanh hé thdng dién va thi trudng dién Qudc gia
Don vidang ky : Congty .........
Dién thoai Faxi.........; Email: .........
Thong tin cai dit:
STT May tinh Thong tin chi tiét
, \ v e i A IP: o,
1| Maychucosodirlicu Tén Co & dit ligu: .................
. \: IP: o,
2| Mdy tram cai DIM operator ComputerID: ................

Dé nghi Quy Cong ty cap tai khoan truy cap hé théng quan Iy ménh 1énh diéu do
(DIM) cho céac Truong ca cuia Bon vi theo danh sach sau:

STT | Ho tén Phong, chirc vu Quyén (Thue thi/Xem)
1
2
3

Chung t6i xin cam doan s& st dung hé théng DIM theo dung cac quy dinh hién
hanh. Néu str dung sai quy dinh chung t6i xin hoan toan chiju trach nhiém.
Giam doc
(ky, ghi rd ho tén, dong dau)




40

Phén danh cho Cong ty Van hanh hé thong dién va thi truong dién Qubc gia
Pon vi dugc cap tai khoan:

Ngay cap tai khoan e [ Looooooeereeeeeeeesseeesn (dd/mmiyyyy)
Pong ¥ cAp quyén truy cp cho cac tai khoan dang ky nhu sau:
n Phong, | Tén dan Mat A
STT Ho ten chirc 31.1 nhap © khéu Quyén
1
2
3

Luu y: Déi mdt khau tai lan truy cdp dau tién.
Ghi cha:

Giam doc
(ky, ghi 10 ho tén, dong dau)
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	1. Đơn vị mua buôn điện.
	2. Đơn vị phát điện.
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia - NSMO).
	4. Đơn vị truyền tải điện.
	5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	1. AGC (viết tắt theo tiếng Anh: Automatic Generation Control) là hệ thống thiết bị tự động điều chỉnh tăng giảm công suất tác dụng của tổ máy phát điện nhằm duy trì tần số của hệ thống điện ổn định trong phạm vi cho phép theo nguyên tắc vận hành kinh...
	2. Bao tiêu là nghĩa vụ thực hiện của Đơn vị mua điện với Đơn vị phát điện về yêu cầu cam kết mua tối thiểu sản lượng điện trong các Hợp đồng mua bán điện hoặc các thỏa thuận bổ sung của đơn vị mua điện với đơn vị phát điện BOT hoặc khối lượng nhiên l...
	3. Bản chào giá là bản chào bán điện năng lên thị trường điện của từng tổ máy, được đơn vị chào giá nộp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo mẫu bản chào giá quy định tại Thông tư này.
	4. Bản chào giá lập lịch là bản chào giá được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chấp nhận để lập lịch huy động ngày tới, chu kỳ giao dịch tới.
	5. Bản chào mặc định là bản chào giá được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sử dụng để lập lịch huy động ngày tới, chu kỳ giao dịch tới trong trường hợp không nhận được bản chào giá hợp lệ của đơn vị phát điện.
	6. Bảng kê thanh toán là bảng tính toán các khoản thanh toán cho đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch và các đơn vị mua điện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lập cho mỗi ngày giao dịch và cho mỗi chu kỳ thanh toán.
	7. Can thiệp thị trường điện là hành động thay đổi chế độ vận hành bình thường của thị trường điện mà Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải áp dụng để xử lý các tình huống quy định tại khoản 1 Điều 63 Thông tư này.
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	22. Đơn vị phát điện là đơn vị sở hữu một hoặc nhiều nhà máy điện tham gia thị trường điện và ký hợp đồng mua bán điện cho các nhà máy điện này với đơn vị mua điện.
	23. Đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch là đơn vị phát điện có nhà máy điện không chào giá trực tiếp trên thị trường điện và không áp dụng cơ chế thanh toán trên thị trường điện được quy định tại Chương VIII Thông tư này.
	24. Đơn vị phát điện ký hợp đồng trực tiếp là đơn vị sở hữu một hoặc nhiều nhà máy điện tham gia thị trường điện và ký Hợp đồng mua bán điện giữa các nhà máy điện này với đơn vị mua buôn điện.
	25. Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch là đơn vị phát điện có nhà máy điện được chào giá, lập lịch huy động theo bản chào giá và tính toán thanh toán theo quy định tại Chương VIII Thông tư này.
	26. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng là đơn vị quản lý vận hành hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu đo đếm điện năng phục vụ thị trường điện, bao gồm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải đi...
	27. Đơn vị truyền tải điện là đơn vị điện lực được cấp phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành lưới điện truyền tải quốc gia.
	28. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là đơn vị thực hiện chức năng điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện.
	29. Đơn vị xuất khẩu điện là đơn vị điện lực có chức năng ký kết và quản lý các hợp đồng xuất khẩu điện với điểm giao nhận xuất khẩu trên lưới điện truyền tải thuộc hệ thống điện quốc gia theo quy định.
	30. FTP (File Transfer Protocol) là giao thức và công cụ truyền tập tin được sử dụng trong truyền, nhận các thông tin, tập tin giữa các đơn vị tham gia thị trường.
	31. Giá công suất thị trường là mức giá tính toán cho mỗi chu kỳ giao dịch và áp dụng để tính toán khoản thanh toán công suất cho các đơn vị phát điện trong thị trường điện.
	32. Giá sàn bản chào là mức giá thấp nhất mà đơn vị chào giá được phép chào cho một tổ máy phát điện trong bản chào giá ngày tới.
	33. Giá điện năng thị trường là mức giá cho một đơn vị điện năng xác định cho mỗi chu kỳ giao dịch, áp dụng để tính toán khoản thanh toán điện năng trong thị trường điện.
	34. Giá thị trường điện toàn phần là tổng giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường của mỗi chu kỳ giao dịch.
	35. Giá trần bản chào là mức giá cao nhất mà đơn vị chào giá được phép chào cho một tổ máy phát điện trong bản chào giá ngày tới.
	36. Giá trần thị trường điện là mức giá điện năng thị trường cao nhất, được xác định cho từng năm.
	37. Giá trị cắt giảm phụ tải là thông số sử dụng trong mô hình tính toán, đặc trưng cho giá trị hàm phạt khi mô hình tính toán đưa ra kết quả có cắt giảm phụ tải do thiếu nguồn.
	38. Giá trị nước là mức giá biên kỳ vọng tính toán cho lượng nước tích trong các hồ thủy điện khi được sử dụng để phát điện thay thế cho các nguồn nhiệt điện trong tương lai, tính quy đổi cho một đơn vị điện năng.
	39.  Hệ số suy giảm hiệu suất là chỉ số suy giảm hiệu suất của tổ máy phát điện theo thời gian vận hành.
	40. Hệ số tải trung bình năm là tỷ lệ giữa tổng sản lượng điện năng phát trong 01 năm và tích của tổng công suất đặt với tổng số giờ tính toán hệ số tải năm.
	41. Hệ số tải trung bình tháng là tỷ lệ giữa tổng sản lượng điện năng phát trong 01 tháng và tích của tổng công suất đặt với tổng số giờ tính toán hệ số tải tháng.
	42. Hệ thống thông tin thị trường điện là hệ thống các trang thiết bị và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, trao đổi thông tin thị trường điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quản lý.
	43. Hệ thống công nghệ thông tin thị trường điện là hệ thống trang thiết bị bao gồm hệ thống thông tin thị trường điện, hệ thống SCADA/EMS, hệ thống đo đếm điện năng và chữ ký số đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện và các hệ thống khác theo q...
	44. Hồ sơ xác nhận sự kiện tháng là hồ sơ được lập theo quy định tại Điều 6 Phụ lục IV Thông tư này về Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện.
	45. Hợp đồng mua bán điện là hợp đồng mua bán điện ký kết giữa đơn vị mua điện với đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch theo mẫu do Bộ Công Thương ban hành.
	46. Kỹ sư Điều hành giao dịch thị trường điện là người trực tiếp tham gia hoạt động quản lý và điều phối các giao dịch mua bán điện và dịch vụ phụ trợ trên thị trường điện cạnh tranh.
	47. Khối phụ tải là thông số sử dụng trong mô hình tính toán giá trị nước, được xác định từ một cặp giá trị: khoảng thời gian (giờ) và phụ tải (MWh). Trong tính toán giá trị nước, phụ tải một tuần bao gồm tối thiểu 05 (năm) khối phụ tải.
	48. Lập lịch có ràng buộc là việc sắp xếp thứ tự huy động các tổ máy phát điện theo phương pháp tối thiểu chi phí mua điện có xét đến các ràng buộc kỹ thuật trong hệ thống điện.
	49. Lập lịch không ràng buộc là việc sắp xếp thứ tự huy động các tổ máy phát điện theo phương pháp tối thiểu chi phí mua điện không xét đến các ràng buộc trong hệ thống điện.
	50. Lịch huy động chu kỳ giao dịch tới là lịch huy động dự kiến của các tổ máy để phát điện và cung cấp dịch vụ phụ trợ cho chu kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ giao dịch tiếp theo sau đó do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán, côn...
	51. Lịch huy động ngày tới là lịch huy động dự kiến của các tổ máy để phát điện và cung cấp dịch vụ phụ trợ cho các chu kỳ giao dịch của ngày giao dịch tới do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lập.
	52. Lịch tính giá điện năng thị trường là lịch do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lập sau ngày giao dịch hiện tại để xác định giá điện năng thị trường cho từng chu kỳ giao dịch.
	53. Mô hình mô phỏng thị trường điện là hệ thống các phần mềm mô phỏng huy động các tổ máy phát điện và tính giá điện năng thị trường được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sử dụng trong lập kế hoạch vận hành năm, tháng và tuần.
	54. Mô hình tính toán giá trị nước là hệ thống các phần mềm tối ưu thủy nhiệt điện để tính toán giá trị nước được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sử dụng trong lập kế hoạch vận hành năm, tháng và tuần.
	55. Mực nước giới hạn là mực nước thượng lưu thấp nhất của hồ chứa thủy điện cuối mỗi tháng trong năm hoặc cuối mỗi tuần trong tháng do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán và công bố theo quy định về thực hiện đánh giá an ninh h...
	56. Mực nước tối ưu là mực nước thượng lưu của hồ chứa thủy điện vào thời điểm cuối mỗi tháng hoặc cuối mỗi tuần, đảm bảo việc sử dụng nước cho mục đích phát điện đạt hiệu quả cao nhất và đáp ứng các yêu cầu ràng buộc, do Đơn vị vận hành hệ thống điện...
	57. Năm N là năm hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo năm dương lịch.
	58. Ngày D là ngày giao dịch hiện tại.
	59. Ngày điển hình là ngày được chọn có chế độ tiêu thụ điện điển hình của phụ tải điện theo quy định tại Quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện do Bộ Công Thương ban hành. Ngày điển hình bao gồm ngày điển hình của...
	60. Ngày giao dịch là ngày diễn ra các hoạt động giao dịch thị trường điện, tính từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày.
	61. Nhà máy điện BOT là nhà máy điện được đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao thông qua hợp đồng giữa chủ đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	62. Nhà máy điện mới tốt nhất là nhà máy nhiệt điện mới đưa vào vận hành có giá phát điện bình quân tính toán cho năm tới thấp nhất và giá hợp đồng mua bán điện được thoả thuận căn cứ theo khung giá phát điện cho nhà máy điện chuẩn do Bộ Công Thương b...
	63. Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu là nhà máy thủy điện trong danh mục nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và danh mục nhà máy điện phối hợp vận hành với ...
	64. Nhà máy điện được phân bổ hợp đồng là nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và được phân bổ cho đơn vị mua buôn điện theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Thông tư này.
	65. Nhóm nhà máy thủy điện bậc thang là tập hợp các nhà máy thủy điện, trong đó lượng nước xả từ hồ chứa của nhà máy thuỷ điện bậc thang trên chiếm toàn bộ hoặc phần lớn lượng nước về hồ chứa nhà máy thuỷ điện bậc thang dưới và giữa hai nhà máy điện n...
	66.  Nút giao dịch là vị trí được sử dụng để xác định sản lượng điện năng giao nhận cho các giao dịch mua bán điện trên thị trường điện giao ngay trong thị trường điện.
	67. Phần mềm lập lịch huy động là hệ thống phần mềm được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sử dụng để lập lịch huy động ngày tới và chu kỳ giao dịch tới cho các tổ máy phát điện trong thị trường điện.
	68. Phụ tải hệ thống là tổng sản lượng điện năng của toàn hệ thống điện tính quy đổi về đầu cực các tổ máy phát điện và sản lượng điện năng nhập khẩu trong một chu kỳ giao dịch trừ đi sản lượng của các nhà máy phát điện có tổng công suất đặt nhỏ hơn h...
	69. Phụ tải hệ thống điện miền là tổng sản lượng điện năng tiêu thụ của toàn hệ thống điện miền có tính đến điện năng xuất khẩu và tổn thất trên lưới điện truyền tải, tổn thất trên lưới điện phân phối thuộc miền.
	70. Phụ tải hệ thống điện quốc gia là tổng phụ tải hệ thống điện các miền và tổn thất trên các đường dây liên kết miền.
	71. Phụ tải hệ thống phục vụ tính toán thanh toán là tổng sản lượng điện năng của toàn hệ thống điện tính quy đổi về đầu cực các tổ máy phát điện và sản lượng điện năng nhập khẩu trong một chu kỳ giao dịch.
	72. Sản lượng đo đếm là lượng điện năng đo đếm được của nhà máy điện tại vị trí giao nhận điện.
	73. Sản lượng kế hoạch năm là sản lượng điện năng của nhà máy điện dự kiến được huy động trong năm tới.
	74. Sản lượng kế hoạch tháng là sản lượng điện năng của nhà máy điện dự kiến được huy động các tháng trong năm.
	75. Suất hao nhiệt là lượng nhiệt năng tiêu hao của tổ máy hoặc nhà máy điện để sản xuất ra một đơn vị điện năng.
	76. Tài khoản người dùng là tên truy cập của người dùng, của đơn vị thành viên sử dụng để truy cập vào Cổng thông tin điện tử thị trường điện.
	77. Tháng M là tháng hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo tháng dương lịch.
	78. Thành viên tham gia thị trường điện là các đơn vị tham gia vào các hoạt động giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường điện theo quy định tại Điều 2 Thông tư này.
	79. Thị trường điện giao ngay là thị trường thực hiện lập lịch huy động, tính toán giá thị trường theo bản chào và thanh toán theo từng chu kỳ giao dịch trong ngày cho các giao dịch mua bán điện năng giữa các đơn vị phát điện và các đơn vị mua điện.
	80. Thiếu công suất là tình huống khi tổng công suất công bố của tất cả các đơn vị phát điện nhỏ hơn nhu cầu phụ tải hệ thống dự báo trong một chu kỳ giao dịch.
	81. Thông tin thị trường là toàn bộ dữ liệu và thông tin liên quan đến các hoạt động của thị trường điện.
	82. Thời điểm chấm dứt chào giá ngày tới là thời điểm mà sau đó các đơn vị phát điện không được phép thay đổi bản chào giá ngày tới, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 46 trong Thông tư này. Trong thị trường điện, thời điểm chấm dứt chào giá ch...
	83. Thứ tự huy động là kết quả sắp xếp các dải công suất trong bản chào theo nguyên tắc về giá từ thấp đến cao có xét đến các ràng buộc của hệ thống điện.
	84. Tổng số giờ tính toán hệ số tải năm là tổng số giờ của cả năm N đối với các tổ máy đã vào vận hành thương mại từ năm N-1 trở về trước hoặc là tổng số giờ tính từ thời điểm vận hành thương mại của tổ máy đến hết năm đối với các tổ máy đưa vào vận h...
	85. Tổng số giờ tính toán hệ số tải tháng là tổng số giờ của tháng M đối với các tổ máy đã vào vận hành thương mại từ tháng M-1 trở về trước hoặc là tổng số giờ tính từ thời điểm vận hành thương mại của tổ máy đến hết tháng đối với các tổ máy đưa vào ...
	86. Tổ máy khởi động chậm là tổ máy phát điện không có khả năng khởi động và hoà lưới trong thời gian nhỏ hơn 30 phút.
	87. Trang thông tin điện tử thị trường điện là trang thông tin điện tử có chức năng công bố thông tin vận hành thị trường điện.
	88. Tuần T là tuần hiện tại vận hành thị trường điện.
	89. Quá giới hạn nhiên liệu khí là trường hợp khi tổng công suất của dải giá chào đầu tiên và có giá chào bằng nhau trong bản chào của các tổ máy tuabin khí chào giá trong lập lịch ngày tới hoặc chu kỳ tới cộng với công suất ổn định thấp nhất của các ...
	90. Vị trí đo đếm là vị trí đặt hệ thống đo đếm điện năng để xác định sản lượng điện năng giao nhận phục vụ thanh toán thị trường điện tuân thủ theo Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện do Bộ Công Thương ban hành và các quy định khác có liên ...
	91. Xác suất ngừng máy sự cố là xác suất bất khả dụng do nguyên nhân sự cố của một tổ máy, được tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa số chu kỳ ngừng máy sự cố trên tổng của số chu kỳ khả dụng và số chu kỳ ngừng máy sự cố.


	Chương II  ĐĂNG KÝ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Điều 4. Trách nhiệm tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện
	1. Nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; các nhà máy thủy điện có công suất từ 10 MW trở lên khi hết hạn hợp đồng mua bán điện theo chi phí tránh được ...
	2. Nhà máy điện có công suất đặt đến 30 MW đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở lên (trừ các trường hợp quy định tại điểm a, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 3 Điều này), nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện có công suất đặt...
	a) Chuẩn bị cơ sở hạ tầng theo quy định tại khoản 5 Điều này;
	b) Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này;
	c) Tuân thủ các yêu cầu đối với đơn vị phát điện tham gia thị trường điện theo quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

	3. Các nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện bao gồm:
	a) Nhà máy điện BOT còn hiệu lực hợp đồng;
	b) Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này);
	c) Nhà máy nhiệt điện có các ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí để đảm bảo lợi ích quốc gia và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gián tiếp tham gia thị trường điện;
	d) Nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần hoặc không bán sản lượng điện lên hệ thống điện quốc gia (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này);
	đ) Các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;

	e) Các nguồn điện nhập khẩu;
	g) Nhà máy cung cấp dịch vụ phụ trợ phải phát và khởi động nhanh theo danh sách công bố hàng năm;
	h) Các nhà máy vận hành theo cơ chế chi phí tránh được còn hiệu lực hợp đồng.
	4. Trước ngày 01 tháng 11 năm N, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và báo cáo Cục Điều tiết điện lực danh sách các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch, các đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch và các đơn vị mua điện ...
	5. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện có trách nhiệm đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị để đấu nối vào hệ thống thông tin thị trường điện (bao gồm: Hệ thống chào giá, hệ thống quản lý lệnh điều độ, hệ thống...

	Điều 5. Trách nhiệm tham gia thị trường điện đối với đơn vị mua buôn điện
	1. Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm đăng ký tham gia thị trường điện trong trường hợp mua điện tại các vị trí đo đếm thuộc phạm vi thị trường bán buôn điện quy định tại Điều 69 Thông tư này.
	2. Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị để đấu nối vào hệ thống thông tin thị trường điện, hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa tại các vị trí đo đếm ranh giới trong phạm vi quản l...

	Điều 6. Thời điểm tham gia thị trường điện
	1. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện có trách nhiệm tham gia thị trường điện từ:
	a) Ngày đầu tiên của tháng M nếu ngày vận hành thương mại của nhà máy điện được công nhận trước ngày 20 tháng M-1;
	b) Ngày đầu tiên của tháng M+1 nếu ngày vận hành thương mại của nhà máy điện được công nhận từ ngày 20 đến ngày cuối cùng của tháng M-1.

	2. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện khi hết hạn hợp đồng theo các cơ chế khuyến khích, ưu đãi của nhà nước (bao gồm cả các nhà máy điện BOT chuyển giao về Việt Nam) có trách nhiệm tham gia thị trường điện từ:
	a) Ngày đầu tiên của tháng M nếu ngày ký kết hợp đồng mua bán điện theo quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ Công Thương ban hành trước ngày 20 tháng M-1;
	b) Ngày đầu tiên của tháng M+1 nếu ngày ký kết hợp đồng mua bán điện theo quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ Công Thương ban hành từ ngày 20 đến ngày cuối cùng của tháng M-1.
	3. Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm tham gia thị trường điện từ ngày thực hiện giao nhận, mua điện từ lưới điện truyền tải.


	Điều 7. Đăng ký tham gia thị trường điện đối với Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch và Đơn vị mua buôn điện
	1. Đối với Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch
	a) Đơn vị phát điện tham gia thị trường điện khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
	b) Trước 07 ngày làm việc kể từ ngày chậm nhất phải tham gia thị trường điện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện cho từng nhà máy điện về Đơn vị vận hành hệ thống điện...
	2. Đối với Đơn vị mua buôn điện
	a) Đơn vị mua buôn điện tham gia thị trường điện khi đáp ứng các yêu cầu sau:

	Điều 8. Kiểm tra hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện
	1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện và yêu cầu đơn vị đăng ký bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu h...
	2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đánh giá khả năng chính thức tham gia thị trường điện của đơn vị.
	3. Trường hợp đơn vị đăng ký tham gia thị trường điện đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lực có trách nhiệm thông báo cho đơn vị đăng ký và công bố trên trang thông tin điện tử th...

	Điều 9. Thông tin thành viên tham gia thị trường điện
	1. Thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm đăng ký các thông tin chung về đơn vị cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xây dựng và công bố các yêu cầu chi tiết về thông tin đăng ký tham gia thị trường áp dụng cho từng loại hình thành viên tham gia thị trường điện.
	3. Đăng ký công tơ đo đếm và điểm đấu nối
	a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thiết lập và duy trì thông tin đăng ký của các công tơ và các điểm đấu nối thuộc phạm vi giao dịch trong thị trường điện;
	b) Đối với từng công tơ đo đếm, thông tin đăng ký phải thể hiện rõ đơn vị chịu tránh nhiệm quản lý, vận hành công tơ, đơn vị chịu trách nhiệm thu thập số liệu đo đếm từ công tơ;
	c) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phối hợp với thành viên tham gia thị trường điện có liên quan thực hiện xác nhận các điểm đấu nối và công tơ đo đếm tại điểm đấu nối của từng thành viên tham gia thị trường điện;
	d) Trường hợp có thay đổi về sở hữu hoặc trách nhiệm đối với điểm đấu nối, thành viên tham gia thị trường điện có liên quan phải thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

	4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lưu trữ, cập nhật thông tin đăng ký của tất cả thành viên tham gia thị trường điện.
	5. Trường hợp có thay đổi về thông tin đăng ký, thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm thông báo với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về các thay đổi này.
	6. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật và công bố các thông tin đăng ký tham gia thị trường của các thành viên tham gia thị trường điện, bao gồm cả các thay đổi; lưu trữ đầy đủ các thông tin, dữ liệu quá khứ.
	7. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực khi có đăng ký tham gia thị trường điện hoặc khi có thay đổi liên quan đến việc tham gia của thành viên tham gia thị trường điện, bao gồm: Tình hình đăng...

	Điều 10. Chấm dứt tham gia thị trường điện
	1. Các trường hợp chấm dứt tham gia thị trường điện
	a) Nhà máy điện chấm dứt tham gia thị trường điện trong các trường hợp sau:
	- Theo đề nghị của đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện trong trường hợp nhà máy điện ngừng vận hành hoàn toàn hoặc nhà máy điện không duy trì và không có khả năng khôi phục lại công suất đặt theo thông tin đăng ký tham gia thị trường điện trong thời ...
	- Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện của nhà máy điện bị thu hồi hoặc hết hiệu lực.
	b) Đơn vị mua buôn điện không tiếp tục mua điện tại các điểm giao nhận thuộc phạm vi thị trường điện hoặc Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện bị thu hồi hoặc hết hiệu lực.

	2. Trường hợp giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi, thời điểm ngừng tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện hoặc đơn vị mua buôn điện được tính từ thời điểm giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tr...
	3. Trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nhận được văn bản thông báo đề nghị chấm dứt tham gia thị trường điện của thành viên tham gia thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xem xét, quyết định và thông báo cho...
	4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, thông báo trên trang thông tin điện tử thị trường điện về việc chấm dứt tham gia thị trường điện của đơn vị thành viên tham gia thị trường điện.

	Điều 11. Xử lý vấn đề huy động nhà máy phát điện chưa trực tiếp tham gia thị trường điện
	1. Đối với nhà máy điện đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực và phải tham gia thị trường điện theo quy định tại Điều 4 Thông tư này nhưng đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện này không hoàn thành đăng ký tham gia thị trường điện, các nhà máy điện ...
	a) Xảy ra tình trạng hệ thống điện mất cân bằng cung cầu hoặc để đảm bảo an ninh cung cấp điện;
	b) Đảm bảo yêu cầu về nhu cầu nước hạ du theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành đơn hồ hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với các nhà máy thủy điện);
	c) Chống xả tràn (đối với các nhà máy thủy điện).

	2. Đối với các nhà máy điện đã vận hành thương mại, đang trong quá trình đăng ký tham gia thị trường điện hoặc chờ đến thời điểm tham gia thị trường điện: huy động như nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện.
	3. Trong trường hợp được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện huy động theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện được thanh toán theo quy định tại hợp đồng mua bán điện hoặc thỏa thuận giữa hai bên đ...


	Chương III   NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Điều 12. Ngày giao dịch, chu kỳ giao dịch, chu kỳ điều độ, nguyên tắc vận hành
	1. Ngày giao dịch được tính từ thời điểm 00h00 đến 24h00 của ngày dương lịch.
	2. Chu kỳ giao dịch là 30 phút, tính từ thời điểm bắt đầu của mỗi 30 phút trong ngày giao dịch. Khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng được đáp ứng, Cục Điều tiết điện lực xem xét giảm chu kỳ giao dịch nhỏ hơn 30 phút.
	3. Chu kỳ điều độ là 30 phút, tính từ thời điểm bắt đầu của mỗi 30 phút trong ngày giao dịch. Khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng được đáp ứng, Cục Điều tiết điện lực xem xét giảm chu kỳ điều độ nhỏ hơn 30 phút đồng bộ với việc giảm chu kỳ giao dịch tạ...
	4. Trong quá trình tham gia thị trường điện, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định, tuân thủ lệnh điều độ, hướng dẫn của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo vận hành thị trường điện ổn định, cạnh tranh hiệu...

	Điều 13. Nút giao dịch mua bán điện
	1. Nút giao dịch mua bán điện của từng thành viên tham gia thị trường điện bao gồm:
	a) Đối với đơn vị phát điện, nút giao dịch của đơn vị này được tính tại điểm giao nhận điện của nhà máy điện thuộc sở hữu của đơn vị với hệ thống điện quốc gia;
	b) Đối với đơn vị mua buôn điện, nút giao dịch của đơn vị này được tính tại:
	- Điểm giao nhận giữa lưới truyền tải điện và lưới phân phối điện của đơn vị mua điện;
	- Điểm giao nhận (nếu có) giữa các nhà máy điện tham gia thị trường điện và lưới phân phối điện của đơn vị mua điện;
	- Điểm giao nhận trên lưới phân phối với đơn vị mua điện khác tham gia thị trường điện.

	2. Đơn vị phát điện, đơn vị mua điện phải đăng ký với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nút giao dịch của đơn vị trong quá trình đăng ký tham gia thị trường điện. Trường hợp có thay đổi về các nút giao dịch hiện có, bổ sung các nút giao...
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phối hợp với đơn vị liên quan trong việc lập, quản lý và công bố danh mục các nút giao dịch tương ứng với từng thành viên tham gia thị trường điện.
	4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc lập và quản lý danh mục công tơ đo đếm cho từng nút giao dịch để xác định sản lượng điện năng giao dịch trong thị trường tại nút giao dịch ...

	Điều 14. Giới hạn giá chào
	1. Giá chào của các tổ máy phát điện trên thị trường điện được giới hạn từ giá sàn bản chào đến giá trần bản chào.
	2. Đối với tổ máy nhiệt điện
	a) Giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện được xác định hàng năm, điều chỉnh hàng tháng và được tính toán căn cứ trên các yếu tố sau:
	b) Giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện là 0 đồng/kWh.

	3. Đối với tổ máy thuỷ điện
	a) Giá trần bản chào của tổ máy thuỷ điện được quy định tại Điều 42 Thông tư này;
	b) Giá sàn bản chào của tổ máy thuỷ điện là 0 đồng/kWh.


	Điều 15.  Giá thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch
	1. Giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện
	a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán sau thời điểm vận hành căn cứ trên phương pháp lập lịch không ràng buộc;
	b) Không vượt quá giá trần thị trường điện.

	2. Giá công suất thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện
	a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán trong quá trình lập kế hoạch vận hành năm tới và không thay đổi trong năm áp dụng;
	b) Tính toán trên nguyên tắc đảm bảo cho Nhà máy điện mới tốt nhất thu hồi đủ chi phí biến đổi và chi phí cố định.

	3. Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện được tính bằng tổng của 02 thành phần sau:
	a) Giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện;
	b) Giá công suất thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện.


	Điều 16. Xác định sản lượng hợp đồng
	- Trường hợp sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán theo quy định tại Điều 39 và Điều 40 Thông tư này và không có thỏa thuận khác giữa Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện về điều chỉnh sả...

	Điều 17. Nguyên tắc huy động nguồn điện khi xảy ra quá tải, thừa nguồn
	1. Nguyên tắc huy động các nguồn điện phải đảm bảo các ràng buộc kỹ thuật để đảm bảo hệ thống điện vận hành liên tục, tin cậy và an toàn; bao gồm các yếu tố:
	a) Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện như xử lý quá tải các thiết bị điện, đảm bảo chế độ điện áp, đảm bảo ổn định lưới điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải đỉnh;
	b) Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cung cấp nhiên liệu sơ cấp;
	c) Yêu cầu bao tiêu của các nhà máy điện;
	d) Yêu cầu cấp nước hạ du hoặc ràng buộc mức nước quy định trong quy trình liên hồ chứa.
	2. Điều kiện áp dụng:
	a) Trong công tác lập kế hoạch vận hành: khi tổng lượng công suất phát ổn định thấp nhất hoặc công suất cần duy trì để đảm bảo các ràng buộc kỹ thuật của các tổ máy nhiệt điện nối lưới, công suất dự báo các nguồn năng lượng tái tạo, công suất các hồ c...
	b) Trong công tác lập lịch: khi tổng lượng công suất các đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch, công suất dự báo các nguồn năng lượng tái tạo và tổng công suất các nhà máy trực tiếp tham gia thị trường điện (bao gồm phần công suất chào giá sàn của các ...
	3. Trường hợp khi công tác vận hành hệ thống điện thỏa mãn điều kiện áp dụng tại Khoản 2 Điều này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thực hiện ngừng/giảm huy động các nhà máy, tổ máy phát điện theo thứ tự sau:
	a) Giảm công suất phát của các tổ máy nhiệt điện có chi phí biến đổi theo thứ tự từ cao đến thấp;
	b) Ngừng/giảm các nhà máy thủy điện và các nhà máy điện năng lượng tái tạo có điều khoản thỏa thuận ngừng/giảm trước các nhà máy điện khác (áp dụng theo điều kiện được quy định trong thỏa thuận đấu nối hoặc Hợp đồng mua bán điện);
	c) Ngừng/giảm các nhà máy thủy điện chưa xả theo tỷ lệ dung tích còn lại so với dung tích hữu ích từ thấp đến cao;
	d) Ngừng các tổ máy khởi động chậm theo thứ tự: (i) Các tổ máy tự nguyện ngừng phát điện; (ii) Theo giá chào tổ máy (chỉ áp dụng cho khung lập lịch ngày tới, chu kỳ tới); (iii) Theo chi phí biến đổi thứ tự từ cao đến thấp; trường hợp các tổ máy khởi đ...
	đ) Giảm các nhà máy điện năng lượng tái tạo còn khả năng tích trữ;
	e) Giảm các nguồn năng lượng tái tạo không theo cơ chế giá FIT (trừ các nhà máy điện thuộc Điểm i, khoản 3, Điều này);
	g) Giảm một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời nối lưới theo cơ chế giá FIT (trừ các nhà máy điện thuộc Điểm i, khoản 3, Điều này); hệ thống điện mặt trời mái nhà nối lưới trung áp theo cơ chế giá FIT (chỉ áp dụng cho khung tính...
	h) Giảm các nhà máy thủy điện trực tiếp tham gia thị trường điện đang xả chào giá sàn và các nhà máy thủy điện gián tiếp tham gia thị trường điện đang xả;
	i) Giảm một phần (tổ máy, tua-bin gió, line mặt trời/gió) hoặc toàn bộ nhà máy điện đang trong quá trình thí nghiệm trước khi được công nhận ngày vận hành thương mại.


	Chương IV  KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Mục 1 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NĂM TỚI
	Điều 18. Kế hoạch vận hành năm tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, bao gồm các nội dung sau:
	a) Lựa chọn Nhà máy điện mới tốt nhất;
	b) Tính toán giá công suất thị trường;
	c) Tính toán giá trị nước và mực nước tối ưu của các hồ chứa thủy điện;
	d) Tính toán giới hạn giá bản chào của tổ máy nhiệt điện;
	đ) Xác định các phương án giá trần thị trường điện;
	e) Tính toán sản lượng kế hoạch, sản lượng hợp đồng tối thiểu năm và phân bổ sản lượng hợp đồng tối thiểu năm vào các tháng trong năm đối với các nhà máy nhiệt điện chưa thỏa thuận, thống nhất về sản lượng hợp đồng năm, tháng.


	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng mô hình mô phỏng thị trường điện để tính toán các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. Thông số đầu vào sử dụng trong mô phỏng thị trường điện của các tổ máy nhiệt điện là c...
	3. Chi phí biến đổi của tổ máy nhiệt điện được xác định như sau:
	a) Trường hợp xác định được giá trị suất hao nhiệt theo hợp đồng mua bán điện, chi phí biến đổi của tổ máy xác định như sau:
	b) Trường hợp không có suất hao nhiệt trong hợp đồng mua bán điện đã ký, chi phí biến đổi của tổ máy được xác định bằng giá biến đổi năm N (bao gồm cả giá vận chuyển nhiên liệu chính) trong hợp đồng mua bán điện có cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến gi...
	c) Căn cứ để xác định các thành phần giá và chi phí được sử dụng trong tính toán giá biến đổi hoặc chi phí biến đổi năm N như sau:
	4. Trước ngày 25 tháng 10 hằng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lấy ý kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới.
	5. Các đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trước ngày 05 tháng 11 hằng năm. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Đơn vị vận hành hệ thống điện ...

	Điều 19.  Phân loại nhà máy thuỷ điện
	1. Các nhà máy thuỷ điện trong thị trường điện được phân loại cụ thể như sau:
	a) Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;
	b) Nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang;
	c) Nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên;
	d) Nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày;
	Đối với nhà máy thủy điện sử dụng nước từ hồ chứa thủy lợi để phát điện và có các yêu cầu đặc biệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương xem xét quyết định hình thức tham gia thị trường điệ...

	2. Hàng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phân loại, cập nhật danh sách nhà máy thuỷ điện quy định tại khoản 1 Điều này.

	Điều 20. Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành năm tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm dự báo phụ tải để phục vụ lập kế hoạch vận hành năm tới theo phương pháp quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành. Các số liệu dự báo phụ tải phục vụ l...
	a) Tổng nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia và phụ tải từng miền Bắc, Trung, Nam cho cả năm và từng tháng trong năm;
	b) Biểu đồ phụ tải các ngày điển hình các miền Bắc, Trung, Nam và toàn hệ thống điện quốc gia các tháng trong năm;
	c) Công suất cực đại, cực tiểu của phụ tải hệ thống điện quốc gia trong từng tháng.
	2. Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm dự báo phụ tải năm tới và gửi Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.

	Điều 21. Dịch vụ phụ trợ cho kế hoạch vận hành năm tới
	Điều 22. Phân loại nhà máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh năm tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng mô hình mô phỏng thị trường để xác định hệ số tải trung bình năm của các nhà máy phát điện.
	2. Căn cứ hệ số tải trung bình năm từ kết quả mô phỏng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phân loại các nhà máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh thành 03 nhóm sau:
	a) Nhóm nhà máy chạy nền: Bao gồm các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình năm lớn hơn hoặc bằng 60%;
	b) Nhóm nhà máy chạy lưng: Bao gồm các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình năm lớn hơn 25% và nhỏ hơn 60%;
	c) Nhóm nhà máy chạy đỉnh: Bao gồm các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình năm nhỏ hơn hoặc bằng 25%.


	Điều 23. Xác định giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện
	1. Trường hợp xác định được giá trị suất hao nhiệt
	a) Giá trần bản chào giá của tổ máy nhiệt điện được xác định theo công thức sau:
	b) Đối với nhà máy nhiệt điện than, giá than (bao gồm cả giá vận chuyển than) năm N là giá than xác định theo hợp đồng mua bán nhiên liệu năm N của nhà máy. Trường hợp không có hợp đồng mua nhiên liệu năm N tại thời điểm lập kế hoạch năm, giá than năm...
	c) Các thông số về giá nhiên liệu của tổ máy nhiệt điện được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư này;
	d) Giá nhiên liệu chính do đơn vị mua điện cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trước ngày 01 tháng 9 năm N-1.

	2. Trường hợp không có số liệu suất hao nhiệt trong hợp đồng mua bán điện hoặc không có nhà máy điện chuẩn cùng nhóm phù hợp:
	a) Giá trần bản chào giá của tổ máy nhiệt điện được xác định theo công thức sau:
	b) Giá biến đổi (bao gồm cả giá vận chuyển nhiên liệu chính) dùng để tính giá trần bản chào là giá biến đổi dự kiến cho năm N do đơn vị mua điện cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố số liệu đầu vào và kết quả tính toán giá trần bàn chào của các tổ máy nhiệt điện.

	Điều 24. Xác định giá trần thị trường điện áp dụng cho các đơn vị phát điện
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các phương án giá trần thị trường điện, ít nhất là 03 phương án.
	2. Giá trần thị trường điện cho năm N không cao hơn 115% giá trần bản chào cao nhất trong các tổ máy nhiệt điện trực tiếp chào giá trên thị trường điện.

	Điều 25. Lựa chọn Nhà máy điện mới tốt nhất
	1. Nhà máy điện mới tốt nhất cho năm N là nhà máy điện tham gia thị trường điện đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
	a) Bắt đầu vận hành phát điện toàn bộ công suất đặt trong năm N-1 trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;
	b) Là nhà máy điện chạy nền, được phân loại theo tiêu chí tại khoản 2 Điều 22 Thông tư này;
	c) Sử dụng công nghệ nhiệt điện than hoặc tua-bin khí chu trình hỗn hợp;
	d) Có chi phí phát điện toàn phần trung bình thấp nhất cho 01 kWh.

	2. Đơn vị mua điện có trách nhiệm lập danh sách các nhà máy điện đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này và cung cấp các số liệu hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện này hoặc số liệu đã thỏa thuận thống nhất với đơn v...
	a) Giá biến đổi cho năm N;
	b) Giá cố định năm N được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện áp dụng cho thanh toán trong năm N;
	c) Sản lượng điện năng thỏa thuận để tính giá hợp đồng.

	3. Trong trường hợp có ít hơn 03 nhà máy điện đáp ứng các tiêu chí quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện bổ sung danh sách các nhà máy mới đã lựa chọn cho năm N-1 để đảm bảo số lượ...
	4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán giá phát điện toàn phần trung bình cho nhà máy điện đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này theo công thức sau:
	5. Danh sách các nhà máy điện mới tốt nhất được sắp xếp theo thứ tự giá phát điện toàn phần trung bình từ thấp đến cao. Nhà máy điện mới tốt nhất lựa chọn cho năm N là nhà máy điện có giá phát điện toàn phần trung bình thấp nhất từ kết quả tính toán t...

	Điều 26. Nguyên tắc xác định giá công suất thị trường
	1. Đảm bảo cho Nhà máy điện mới tốt nhất thu hồi đủ chi phí phát điện khi tham gia thị trường điện.
	2. Giá công suất thị trường tỷ lệ với phụ tải dự báo của hệ thống điện quốc gia cho chu kỳ giao dịch.

	Điều 27. Trình tự xác định giá công suất thị trường
	1. Xác định chi phí thiếu hụt năm của Nhà máy điện mới tốt nhất
	a) Xác định doanh thu dự kiến trên thị trường của Nhà máy điện mới tốt nhất trong năm N theo công thức sau:
	b) Xác định tổng chi phí phát điện năm của Nhà máy điện mới tốt nhất theo công thức sau:
	c) Chi phí thiếu hụt năm của Nhà máy điện mới tốt nhất được xác định theo công thức sau:
	d) Trong trường hợp tính toán chi phí thiếu hụt năm có giá trị âm với phương án giá trần thị trường điện thấp nhất, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện báo cáo Cục Điều tiết điện lực để lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất tiếp theo trong d...

	2. Xác định chi phí thiếu hụt tháng
	3. Xác định giá công suất thị trường cho chu kỳ giao dịch
	a) Xác định công suất khả dụng trung bình trong năm của Nhà máy điện mới tốt nhất theo công thức sau:
	b) Xác định giá công suất thị trường cho từng chu kỳ giao dịch trong năm tới theo công thức sau:
	,CAN-i.=,MS-M.×,,D-i-M.-,P-BNE-kdtb.×,i=1-I-,D-i-M.×,∆T-60...


	Điều 28. Xác định sản lượng hợp đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng cho nhà máy nhiệt điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	1. Xác định sản lượng hợp đồng tối thiểu năm
	2. Xác định sản lượng hợp đồng tối thiểu tháng
	a) Sử dụng mô hình mô phỏng thị trường được quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư này theo phương pháp lập lịch có ràng buộc để xác định sản lượng dự kiến từng tháng của nhà máy điện;
	b) Xác định sản lượng hợp đồng tối thiểu tháng theo công thức sau:

	: Tổng sản lượng dự kiến trong tháng M của các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch vận hành hệ thống điện năm tới được Bộ Công Thương phê duyệt (kWh).
	Trường hợp sản lượng khả dụng tháng của nhà máy điện không đảm bảo sản lượng hợp đồng tối thiểu tháng thì sản lượng hợp đồng tối thiểu tháng đó được điều chỉnh bằng sản lượng khả dụng tháng đó. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách...
	3. Xác định sản lượng hợp đồng tối thiểu năm, tháng với nhà máy nhiệt điện mới tham gia vận hành thị trường điện giữa năm vận hành
	Sản lượng hợp đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng đối với nhà máy điện mới tham gia thị trường điện giữa năm vận hành được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này khi đầy đủ thông tin theo hợp đồng mua bán điện.

	Điều 29. Xác định sản lượng hợp đồng tối thiểu năm, tháng cho nhà máy nhiệt điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện, nhà máy nhiệt điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam và được phân bổ cho đơn vị mua buôn điện
	1. Sản lượng hợp đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng của nhà máy điện được tính toán theo phương pháp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 28 Thông tư này.
	2. Sản lượng hợp đồng tối thiểu tháng của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện, nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam và được phân bổ cho đơn vị mua buôn điện được phân bổ cho các đơn vị mua buô...
	3. Trước ngày 10 tháng 11 hàng năm, đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm cập nhật và cung cấp số liệu phụ tải dự báo năm tới cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để phục vụ công tác tính toán phân bổ sản lượng hợp đồng cho đơn vị mua bu...

	Điều 30. Trách nhiệm xác định sản lượng hợp đồng tối thiểu năm và tháng
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:
	a) Tính toán sản lượng hợp đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng của nhà máy nhiệt điện theo quy định tại Điều 28 và Điều 29 Thông tư này;
	b) Công bố trên cổng thông tin điện tử thị trường điện số liệu đầu vào phục vụ tính toán và kết quả tính toán sản lượng hợp đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng cho các đơn vị mua điện và các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch để kiểm tra trước ngày ...

	2. Đối với các nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện và đơn vị mua điện có trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để xử lý các ...
	3. Đối với nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để xử lý các sai lệch trong kết quả tính toán ...
	Tổng sản lượng hợp đồng tối thiểu tháng của nhà máy điện đã xác nhận giữa các bên được phân bổ cho các đơn vị mua buôn điện theo quy định tại Điều 40 Thông tư này.


	Điều 31. Công bố kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới
	1. Sau khi kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới được phê duyệt theo quy định tại Điều 18 Thông tư này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có tránh nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử thị trường điện các thông tin về các số li...
	2. Các thông tin về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới được công bố bao gồm:
	a) Các kết quả tính toán kế hoạch vận hành năm tới, bao gồm:
	b) Các thông số đầu vào phục vụ tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường năm, bao gồm:

	3. Thông tin về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới chỉ công bố cho đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch sở hữu nhà máy điện có liên quan trực tiếp đến các thông tin này (trừ Tập đoàn Điện lực Việt Nam), bao gồm:
	c) Số liệu về giá biến đổi của nhà máy nhiệt điện được dùng trong tính toán mô phỏng.


	Mục 2 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG TỚI
	Điều 32. Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành tháng tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm dự báo phụ tải để phục vụ lập kế hoạch vận hành tháng tới theo phương pháp quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành. Các số liệu dự báo phụ tải phục vụ...
	a) Tổng nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia và phụ tải từng miền Bắc, Trung, Nam cho cả tháng và từng chu kỳ giao dịch trong tháng;
	b) Biểu đồ phụ tải các ngày điển hình các miền Bắc, Trung, Nam và toàn hệ thống điện quốc gia trong tháng.

	2. Trước ngày 20 hàng tháng, đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm dự báo phụ tải từng chu kỳ giao dịch của tháng tới và gửi Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để phục vụ lập kế hoạch vận hành tháng tới.

	Điều 33. Tính toán giá trị nước
	1. Sản lượng dự kiến của các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.
	2. Giá trị nước của nhà máy thuỷ điện trong nhóm thủy điện bậc thang.
	3. Giá trị nước của các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên.
	4. Mực nước tối ưu từng tuần trong tháng của các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên.

	Điều 34. Phân loại nhà máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh tháng tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng mô hình mô phỏng thị trường để xác định hệ số tải trung bình tháng của các nhà máy phát điện trong tháng tới.
	2. Căn cứ hệ số tải trung bình tháng từ kết quả mô phỏng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phân loại các nhà máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh trong tháng tới thành 03 nhóm sau:
	a) Nhóm nhà máy chạy nền bao gồm các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình tháng lớn hơn hoặc bằng 70%;
	b) Nhóm nhà máy chạy lưng bao gồm các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình tháng lớn hơn 25% và nhỏ hơn 70%;
	c) Nhóm nhà máy chạy đỉnh bao gồm các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình tháng nhỏ hơn hoặc bằng 25%.


	Điều 35. Điều chỉnh giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán và điều chỉnh giá trần bản chào các tổ máy nhiệt điện trong tháng tới theo phương pháp quy định tại Điều 23 Thông tư này, trong đó có cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến giá bi...
	a) Giá nhiên liệu  tháng tới và các tháng tiếp theo được xác như sau:
	+ Giá nhiên liệu theo hồ sơ thanh toán tiền điện của tháng gần nhất trước thời điểm cung cấp số liệu lập kế hoạch tháng tới.
	+ Khối lượng các loại nhiên liệu được tính toán theo kế hoạch cung cấp nhiên liệu tháng M+2 đến hết năm do Đơn vị phát điện, đơn vị cung cấp nhiên liệu cung cấp cập nhật gần nhất.
	b) Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp và cập nhật các thay đổi về giá biến đổi (đã bao gồm giá vận chuyển nhiện liệu chính) trong tháng tới và các tháng còn lại trong năm của các nhà máy nhiệt điện cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường ...
	c) Kết quả phân loại nhà máy nhiệt điện cho tháng tới theo quy định tại Điều 34 Thông tư này.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố số liệu đầu vào và kết quả giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện trong tháng tới.


	Điều 36. Dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp trong kế hoạch vận hành tháng tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định nhu cầu dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của hệ thống điện trong tháng tới theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xây dựng và công bố danh sách các tổ máy phát điện đủ điều kiện cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp trong tháng tới theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Côn...

	Điều 37. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	a) Yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện không phải do các nguyên nhân của nhà máy;
	b) Yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất căn cứ vào điều kiện vận hành thực tế của hệ thống.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này theo nguyên tắc sau: Dịch chuyển giữa các tháng phần sản lượng hợp đồng tháng tương ứng với thời gian...
	3. Trường hợp sản lượng khả dụng tháng M+1 được duyệt của nhà máy điện không đảm bảo sản lượng hợp đồng tháng thì sản lượng hợp đồng tháng được điều chỉnh bằng sản lượng khả dụng tháng đó. Đơn vị phát điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành h...
	4. Trong trường hợp có biến động lớn (thay đổi trên 20%) về giá nhiên liệu đầu vào hoặc xảy ra các sự kiện bất khả kháng (bão, lũ, động đất,…) làm ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của hệ thống điện (sa thải phụ tải hoặc mất một lượng lớn phụ tả...

	Điều 38. Xác định sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định sản lượng hợp đồng tháng tới và sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch cho các nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tháng tới theo các bước sau:
	1. Sản lượng hợp đồng tháng của nhà máy nhiệt điện than được xác định hằng quý, sản lượng hợp đồng tháng của nhà máy tuabin khí được xác định 06 tháng một lần, cụ thể như sau:
	QcM = Max {QcttM; α × QdkM}
	: Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng áp dụng cho năm N (%).
	2. Sản lượng hợp đồng tháng của nhà máy thủy điện có hồ điều tiết từ 02 ngày trở lên được xác định như sau:
	QcM = α × QdkM
	: Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng áp dụng cho năm N (%).
	3. Sử dụng mô hình mô phỏng thị trường để xác định sản lượng dự kiến từng chu kỳ giao dịch trong tháng của nhà máy điện theo phương pháp lập lịch có ràng buộc để xác định sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	8. Đơn vị mua điện và đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch có trách nhiệm ký xác nhận sản lượng hợp đồng tháng được điều chỉnh theo Điều 39 Thông tư này và sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch theo kết quả tính toán của Đơn vị vận hành hệ thống đi...

	Điều 39. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	Điều 40. Xác định sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện, nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phân bổ cho đơn vị mua buôn điện
	1. Đối với các nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện:
	a) Xác định sản lượng hợp đồng trong từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện như sau:
	- Xác định và điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện theo khoản 3 Điều 38 và Điều 39 Thông tư này.
	b) Sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của đơn vị mua buôn điện với nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán theo công thức sau:

	2. Đối với nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phân bổ cho đơn vị mua buôn điện
	a) Xác định sản lượng hợp đồng trong từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam như sau:
	- Xác định và điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện theo khoản 3 Điều 38 và Điều 39 Thông tư này.
	b) Sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch phân bổ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho đơn vị mua buôn điện
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán theo trình tự như sau:


	Điều 41. Giá trị nước tuần tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật số liệu phụ tải dự báo, thuỷ văn và các số liệu có liên quan để tính toán giá trị nước tuần tới.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật thông tin, tính toán lại giá trị nước cho tuần tới và công bố các kết quả sau:
	a) Giá thị trường điện dự kiến từng chu kỳ tuần tới áp dụng cho các đơn vị phát điện và các đơn vị mua điện;
	b) Giá trị nước và sản lượng dự kiến từng chu kỳ giao dịch của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;
	c) Giá trị nước của các nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang, các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên;
	d) Sản lượng dự kiến từng chu kỳ giao dịch của các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày;
	đ) Mực nước giới hạn tuần của các hồ chứa thủy điện có khả năng điều tiết từ 02 ngày trở lên theo quy định về thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.


	Điều 42. Giá trần bản chào của nhà máy thuỷ điện
	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, giá trần bản chào của nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên được xác định căn cứ theo giá trị nước tuần tới của nhà máy đó được công bố theo quy định tại Điều 41 Thông tư này, cụ thể...
	a) Giá trần bản chào bằng giá trị lớn nhất của:
	- 120% giá trị nước của nhà máy thủy điện;
	- Giá trung bình của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham gia thị trường điện trong kế hoạch vận hành tháng.
	b) Hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố giá trung bình của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tháng tới cho các nhà máy thuỷ điện cùng thời gian biểu công bố giá trần bản chào của tổ máy nhiệ...
	2. Giá trần bản chào của nhà máy thủy điện trong trường hợp đặc biệt
	a) Giá trần bản chào của nhà máy thủy điện trong các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c Khoản này được xác định theo công thức sau:
	Ptr = 1,2 × max (Pgtn ; PDOmax)
	Trong đó:
	Ptr: Giá trần bản chào của nhà máy thủy điện áp dụng trong các trường hợp đặc biệt (đ/kWh);
	Pgtn: Giá trị nước của nhà máy thủy điện (đ/kWh);
	PDOmax: Chi phí biến đổi của tổ máy nhiệt điện chạy dầu DO đắt nhất trong hệ thống điện (đ/kWh).
	b) Trường hợp hồ chứa của nhà máy thuỷ điện thấp hơn mực nước giới hạn  tuần đầu tiên: Giá trần bản chào của nhà máy thủy điện này áp dụng cho tuần kế tiếp được xác định theo quy định tại điểm a khoản này. Khi đã đảm bảo không thấp hơn mực nước giới h...
	c) Trường hợp nhà máy thuỷ điện đặt tại miền có dự phòng điện năng thấp hơn 5% được công bố theo quy định về thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn tại Thông tư về quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành: G...

	4. Hàng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:
	a) Tính toán giá trần bản chào các tổ máy thủy điện của nhà máy thuỷ điện tham gia thị trường điện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;
	b) Công bố kết quả tính toán giá trần bản chào của từng tổ máy thủy điện của nhà máy thuỷ điện tham gia thị trường điện áp dụng cho tuần tới và các thông số đầu vào phục vụ tính toán bao gồm: Giá trị nước, chi phí biến đổi của tổ máy nhiệt điện dầu DO...

	5. Nhà máy thủy điện trực tiếp tham gia thị trường điện có trách nhiệm:
	a) Chào giá tuân thủ các quy định về giá trần bản chào và giá sàn bản chào;
	b) Đáp ứng các yêu cầu về ràng buộc nhu cầu sử dụng nước phía hạ du và các ràng buộc về thủy văn khác.


	Điều 43. Dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp trong kế hoạch vận hành tuần tới
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập kế hoạch vận hành tuần tới đảm bảo ràng buộc về dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.



	Chương V  VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Mục 1 VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGÀY TỚI
	Điều 44. Thông tin cho vận hành thị trường điện ngày tới
	1. Biểu đồ dự báo phụ tải ngày D của toàn hệ thống điện quốc gia và từng miền Bắc, Trung, Nam.
	2. Công suất huy động dự kiến (hoặc dự báo) trong từng chu kỳ giao dịch trong ngày tới của các nhà máy điện tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này, nguồn điện mặt trời mái nhà và các nhà máy điện không trực tiếp chào giá trên thị trường điện, trong đó có xét...
	3. Công suất huy động dự kiến trong từng chu kỳ giao dịch trong ngày tới của các nhà máy điện trong quá trình thí nghiệm để công nhận ngày vận hành thương mại.
	4. Công suất huy động dự kiến (hoặc dự báo) trong từng chu kỳ giao dịch trong ngày tới của các nhà máy điện tại Điều 11 Thông tư này.
	5. Tổng sản lượng khí dự kiến ngày tới của các nhà máy nhiệt điện khí sử dụng chung một nguồn khí.
	6. Các kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn cho ngày D theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
	7.  Công suất huy động dự kiến của các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới.
	8. Nhu cầu dịch vụ dự phòng điều khiển tần số thứ cấp của hệ thống điện trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới.
	9. Các ràng buộc kỹ thuật trong vận hành nguồn điện, lưới điện.
	10. Các biện pháp can thiệp của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện.
	11. Các điều chỉnh, can thiệp bản chào giá của đơn vị phát điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thực hiện theo quy định.

	Điều 45. Bản chào giá
	a) Gồm 10 cặp giá chào (đồng/kWh) và công suất (MW) cho tổ máy cho từng chu kỳ giao dịch của ngày D;
	b) Công suất trong bản chào giá là công suất tại đầu cực máy phát điện;
	c) Công suất chào của dải chào sau không được thấp hơn công suất của dải chào liền trước. Bước chào tối thiểu là 03 MW;
	- Tình trạng nhiên liệu của nhà máy nhiệt điện.
	- Tình trạng xả tràn của hồ chứa thủy điện.
	đ) Công suất công bố của tổ máy trong bản chào ngày D không thấp hơn mức công suất công bố trong ngày D-2 theo quy định về thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành ...
	e) Trong điều kiện bình thường dải công suất chào đầu tiên trong bản chào giá của các tổ máy nhiệt điện phải bằng công suất phát ổn định thấp nhất của tổ máy. Dải công suất chào cuối cùng phải bằng công suất công bố. Đối với các nhà máy nhiệt điện tro...
	g)  Nhà máy thủy điện có thể chào các dải công suất đầu tiên trong từng chu kỳ giao dịch bằng 0 MW. Đối với nhà máy thủy điện có khả năng điều tiết từ 02 ngày trở lên thì dải công suất chào cuối cùng phải bằng công suất công bố, trường hợp mực nước củ...
	h) Đơn vị của giá chào là đồng/kWh, với số thập phân nhỏ nhất là 0,1;
	i) Giá chào trong khoảng từ giá sàn đến giá trần của tổ máy và không giảm theo chiều tăng của công suất chào.
	2. Bản chào giá trong những trường hợp đặc biệt
	a)  Bản chào của nhà máy có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày được quy định như sau:
	- Giá chào bằng 0 đồng/kWh cho các dải công suất chào;
	- Công suất chào bằng công suất dự kiến phát của tổ máy trong chu kỳ giao dịch. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày được nộp bản chào giá sửa đổi tăng công suất theo tình hình thuỷ văn thực tế của nhà máy;
	- Nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày được nộp bản chào giá chu kỳ giao dịch tới sửa đổi công suất theo tình hình thủy văn thực tế của nhà máy.
	- Chào giá sàn cho sản lượng tương ứng với giá trị nhỏ hơn giữa yêu cầu về lưu lượng cấp nước hạ du theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Quy trình vận hành liên hồ hoặc đơn hồ chứa;

	- Chào giá trần cho phần sản lượng còn lại. Giá trần bản chào áp dụng tương tự như nhà máy thủy điện 02 tuần liên tiếp thấp hơn mực nước giới hạn tuần..
	- Chào giá sàn cho sản lượng tương ứng với giá trị nhỏ hơn giữa yêu cầu về lưu lượng cấp nước hạ du theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Quy trình vận hành liên hồ hoặc đơn hồ chứa;
	- Chào giá trần cho phần sản lượng còn lại.
	- Giá trần bản chào áp dụng:
	Trong đó:

	,𝐻-𝑖-24ℎ.: mực nước hồ chứa tại thời điểm 24h ngày chủ nhật của hồ chứa nhà máy thuỷ điện i (đơn vị m).
	d) Bản chào của tổ máy nhiệt điện trong quá trình khởi động và dừng máy: Công suất chào được thấp hơn mức công suất phát ổn định thấp nhất, mức công suất bằng nhau cho cả 10 cặp giá chào;
	đ) Bản chào giá của nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện:
	- Giá chào bằng 0 đồng/kWh cho toàn bộ công suất chào;



	Điều 46. Sửa đổi bản chào giá
	Điều 47. Chào giá nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang
	1. Nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang có trách nhiệm chào giá theo một bản chào giá chung cả nhóm và tuân thủ giới hạn giá chào theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư này.
	2. Các nhà máy điện trong nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang có trách nhiệm thỏa thuận và thống nhất chỉ định đơn vị đại diện chào giá. Đơn vị đại diện chào giá cho nhóm nhà máy thủy điện bậc thang có trách nhiệm nộp văn bản đăng ký kèm theo văn bản thỏ...
	3. Đơn vị đại diện chào giá có trách nhiệm tuân thủ các quy định về chào giá đối với tất cả các nhà máy điện trong nhóm nhà máy thủy điện bậc thang.
	4. Trong trường hợp không thống nhất được đơn vị đại diện chào giá cho nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang đề xuất tự chào giá, các đơn vị phát điện thực hiện chào giá độc lập.
	5. Giá trị nước của nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang là giá trị nước của hồ thuỷ điện lớn nhất trong bậc thang đó. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định hồ thuỷ điện dùng để tính toán giá trị nước cho nhóm nhà máy th...
	6. Trong trường hợp nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang có nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu
	a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố sản lượng phát từng chu kỳ giao dịch trong tuần tới của từng nhà máy điện trong nhóm nhà máy thủy điện bậc thang theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Thông tư này;
	b) Khi sản lượng công bố của nhà máy thủy điện đa mục tiêu trong nhóm bị điều chỉnh theo quy định tại Điều 58 Thông tư này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm điều chỉnh sản lượng công bố của các nhà máy điện ở bậc thang d...


	Điều 48. Nộp bản chào giá
	1. Trước 11h30 ngày D-1, đơn vị chào giá có trách nhiệm nộp bản chào giá ngày D.
	2. Các đơn vị chào giá nộp bản chào giá qua hệ thống thông tin thị trường điện. Trong trường hợp do sự cố không thể sử dụng hệ thống thông tin thị trường điện, đơn vị chào giá có trách nhiệm nộp bản chào giá bằng thư điện tử vào địa chỉ do Đơn vị vận ...

	Điều 49. Kiểm tra tính hợp lệ của bản chào giá
	1. Trước 11h00 ngày D-1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của bản chào giá đã nhận được từ các đơn vị chào giá theo quy định tại Điều 48 Thông tư này. Trường hợp đơn vị chào giá gửi nhiều bản chào gi...
	2. Trong trường hợp bản chào giá không hợp lệ, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thông báo cho đơn vị chào giá và yêu cầu nộp lại bản chào giá lần cuối trước thời điểm chấm dứt chào giá.
	3. Sau khi nhận được thông báo của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về bản chào giá không hợp lệ, đơn vị chào giá có trách nhiệm sửa đổi và nộp lại bản chào giá trước thời điểm chấm dứt chào giá.

	Điều 50. Bản chào giá lập lịch
	1. Sau thời điểm chấm dứt chào giá, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của các bản chào giá nhận được cuối cùng theo quy định tại Điều 48 Thông tư này. Bản chào giá cuối cùng hợp lệ được sử dụng làm bả...
	2. Trong trường hợp Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không nhận được bản chào giá hoặc bản chào giá cuối cùng của đơn vị chào giá không hợp lệ, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được sử dụng bản chào giá mặc định của đơ...
	3. Bản chào giá mặc định của các nhà máy điện được xác định như sau:
	a) Đối với nhà máy nhiệt điện, bản chào giá mặc định là bản chào giá hợp lệ gần nhất. Trong trường hợp bản chào giá hợp lệ gần nhất không phù hợp với trạng thái vận hành thực tế của tổ máy, bản chào giá mặc định là bản chào giá tương ứng với trạng thá...
	b) Đối với nhà máy thuỷ điện và nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang, bản chào giá mặc định như sau:
	c) Đối với nhà máy thủy điện thấp hơn mực nước giới hạn tuần trong 02 tuần liên tiếp, nhà máy thủy điện có 01 tuần liên tiếp thấp hơn mức nước giới hạn, chưa thấp hơn mức nước tối thiểu (cận trên) của Quy trình vận hành liên hồ chứa và tỷ lệ dự phòng ...


	Điều 51. Số liệu sử dụng cho lập lịch huy động ngày tới
	1. Biểu đồ phụ tải ngày của toàn hệ thống điện quốc gia và từng miền Bắc, Trung, Nam.
	2. Các bản chào giá lập lịch của các đơn vị chào giá.
	3. Mô phỏng huy động các tổ máy nhà máy nhiệt điện không chào giá trực tiếp dưới dạng bản chào giá quy đổi trong đó: (i) Nếu tổ máy được huy động theo kết quả đã được công bố tại khoản 2 Điều 44, mô phỏng bằng giá sàn cho phần công suất phát ổn định t...
	4.  Sản lượng công bố được điều chỉnh phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của nhà máy điện và hệ thống điện của các nhà máy điện tự điều khiển phát công suất tác dụng theo quy định tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban ...
	5. Công suất dự báo ngày tới nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện.
	6. Sản lượng điện năng xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Điều 66 và Điều 67 Thông tư này.
	7. Công suất các tổ máy của các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ.
	8. Yêu cầu về công suất dịch vụ dự phòng điều khiển tần số thứ cấp.
	9. Thông tin về khả năng cung cấp dịch vụ dự phòng điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy.
	10. Lịch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện truyền tải và các tổ máy phát điện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt.
	11. Lịch thí nghiệm tổ máy phát điện.
	12. Các kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn cho ngày D theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
	13. Thông tin cập nhật về độ sẵn sàng của lưới điện truyền tải và các tổ máy phát điện từ hệ thống SCADA hoặc do Đơn vị truyền tải điện và các đơn vị phát điện cung cấp.
	14. Các ràng buộc về bao tiêu nhiên liệu hoặc bao tiêu sản lượng điện của các nhà máy điện BOT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	15. Các ràng buộc về bao tiêu của nhà máy điện.

	Điều 52. Lập lịch huy động ngày tới
	1. Lịch huy động không ràng buộc, bao gồm:
	a) Giá điện năng thị trường dự kiến trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới;
	b) Thứ tự huy động các tổ máy phát điện trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới.

	2. Lịch huy động ràng buộc, bao gồm:
	a) Biểu đồ dự kiến huy động từng tổ máy trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới, giá biên từng miền trong từng chu kỳ giao dịch ngày tới;
	b) Lịch ngừng, khởi động và trạng thái nối lưới dự kiến của từng tổ máy trong ngày tới;
	c) Phương thức vận hành, sơ đồ kết dây dự kiến của hệ thống điện trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới;
	d) Các thông tin cảnh báo (nếu có);
	đ) Lượng công suất cho dịch vụ dự phòng điều khiển tần số thứ cấp của tổ máy phát điện.

	3. Lập lịch huy động trong trường hợp quá tải, thừa nguồn: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán theo nguyên tắc huy động nguồn điện khi xảy ra quá tải, thừa nguồn quy định tại Điều 17 Thông tư này

	Điều 53. Công bố lịch huy động ngày tới
	1. Công suất huy động dự kiến, bao gồm cả công suất huy động cho dịch vụ dự phòng điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới. Giá biên từng miền trong từng chu kỳ giao dịch ngày tới.
	2. Giá điện năng thị trường dự kiến cho từng chu kỳ giao dịch của ngày tới áp dụng cho các đơn vị phát điện và đơn vị mua buôn điện.
	3. Danh sách các tổ máy dự kiến phải phát tăng hoặc phát giảm công suất trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới.
	4. Thông tin về cảnh báo thiếu công suất trong ngày tới (nếu có)
	a) Các chu kỳ giao dịch dự kiến thiếu công suất;
	b) Lượng công suất thiếu;
	c) Các ràng buộc an ninh hệ thống bị vi phạm.

	5. Thông tin về cảnh báo thừa công suất (nếu có) trong ngày tới
	a) Các chu kỳ giao dịch dự kiến thừa công suất;
	b) Các tổ máy dự kiến sẽ dừng phát điện.

	6. Thông tin về việc cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp
	a) Nhu cầu công suất cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của hệ thống điện;
	b) Danh sách các tổ máy cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp;
	c) Công suất cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của tổ máy phát điện trong danh sách tại điểm b khoản này.

	7. Thông tin dự kiến về tình trạng thiếu nguồn nhiên liệu cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch trong các chu kỳ giao dịch tới. Tình trạng thiếu nguồn nhiên liệu khí cung cấp cho các nhà máy điện khí là khi tổng ...

	Điều 54. Hoà lưới tổ máy phát điện
	1. Đối với tổ máy khởi động chậm, đơn vị phát điện có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng để hoà lưới tổ máy này theo lịch huy động ngày tới do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố. Trường hợp thời gian khởi động của tổ máy lớn hơn 24 gi...
	2. Đối với tổ máy không phải là khởi động chậm, đơn vị phát điện có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng để hoà lưới tổ máy này theo lịch huy động chu kỳ giao dịch tới do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố.
	3. Trong quá trình hòa lưới của các tổ máy nhiệt điện, đơn vị phát điện có trách nhiệm cập nhật công suất từng chu kỳ giao dịch vào bản chào giá của tổ máy và gửi cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định tại Điều 46 Thông tư ...

	Điều 55. Xử lý trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được sửa đổi công suất công bố của các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Thông tư này.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng bản chào tăng công suất làm bản chào giá lập lịch để lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới và tính giá thị trường điện.
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm khởi động thêm các tổ máy khởi động chậm, các tổ máy cung cấp dịch vụ phụ.
	4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố thông tin lên cổng thông tin thị trường điện công suất và thời gian dự kiến thiếu.

	Điều 56. Xử lý trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được thay đổi công suất công bố của các nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện quy định tại Điều 44 Thông tư này để đảm bảo yêu cầu dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.


	Mục 2 VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CHU KỲ GIAO DỊCH TỚI
	Điều 57. Số liệu lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới
	1. Biểu đồ phụ tải của toàn hệ thống điện quốc gia và từng miền Bắc, Trung, Nam dự báo cho chu kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ giao dịch tiếp theo.
	2. Kế hoạch hòa lưới, ngừng máy của các tổ máy khởi động chậm theo lịch huy động ngày tới đã được công bố.
	3. Các bản chào giá lập lịch của các đơn vị chào giá cho chu kỳ giao dịch tới.
	4. Công suất công bố theo lịch huy động ngày tới của các nhà máy điện không chào giá trực tiếp trên thị trường điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố theo quy định tại Điều 53 Thông tư này.
	5. Mô phỏng huy động các tổ máy nhà máy nhiệt điện không chào giá trực tiếp dưới dạng bản chào giá quy đổi trong đó: (i) Nếu tổ máy được huy động theo kết quả đã được công bố tại Điều 53, mô phỏng bằng giá sàn cho phần công suất phát ổn định thấp nhất...
	6. Công suất dự báo cho chu kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ tiếp theo của các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện, các nhà máy vận hành theo cơ chế chi phí tránh được.
	7. Nhu cầu công suất dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của hệ thống điện và khả năng cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ này.
	8. Công suất dự phòng khởi động nhanh và vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện cho chu kỳ giao dịch tới.
	9. Danh sách cập nhật các tổ máy cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.
	10. Độ sẵn sàng của lưới điện truyền tải và các tổ máy phát điện từ hệ thống SCADA hoặc do Đơn vị truyền tải điện và các đơn vị phát điện cung cấp.
	11. Các ràng buộc khác về an ninh hệ thống.
	12. Lịch bảo dưỡng, sữa chữa, thí nghiệm tổ máy phát điện, được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt.
	13. Sản lượng điện nhập khẩu.
	14. Các ràng buộc về bao tiêu nhiên liệu hoặc bao tiêu sản lượng điện của các nhà máy điện BOT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	15. Các ràng buộc về bao tiêu của nhà máy điện.

	Điều 58. Điều chỉnh sản lượng công bố của các nhà máy điện
	3. Đối với các nhà máy điện tự điều khiển phát công suất tác dụng theo quy định tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành, nguồn điện mặt trời mái nhà: Sản lượng công bố được điều chỉnh phù hợp với điều kiện vận hành thực...

	Điều 59. Lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới cho các tổ máy phát điện theo phương pháp lập lịch có ràng buộc và phương pháp lập lịch không ràng buộc.
	2. Lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới trong trường hợp thiếu công suất
	- Giảm công suất dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp xuống mức thấp nhất cho phép.
	b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện kiểm tra, xác định lượng công suất dự kiến cần sa thải để đảm bảo an ninh hệ thống điện.

	c) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được thay đổi công suất công bố theo quy định tại Điều 53 Thông tư này cho các nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện để đảm bảo yêu cầu dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.

	Điều 60. Công bố lịch huy động chu kỳ giao dịch tới
	1. Phụ tải dự báo chu kỳ giao dịch tới của toàn hệ thống điện quốc gia và các miền Bắc, Trung, Nam.
	2. Lịch huy động các tổ máy phát điện, giá biên các miền Bắc, Trung, Nam trong chu kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ tiếp theo được lập theo quy định tại Điều 59 Thông tư này.
	3. Giá thị trường dự kiến từng chu kỳ của ngày tới áp dụng cho các đơn vị phát điện và đơn vị mua buôn điện.
	4. Các biện pháp xử lý của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong trường hợp thiếu hoặc thừa công suất.
	5. Các thông tin về việc điều chỉnh công suất công bố của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu theo quy định tại Điều 58 Thông tư này.
	6. Các thông tin về việc điều chỉnh công suất huy động của nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện (nếu có).
	7. Lịch sa thải phụ tải dự kiến (nếu có).
	8. Thông tin về cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp
	a) Nhu cầu công suất cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của hệ thống điện;
	b) Danh sách các tổ máy phát điện được lựa chọn để cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp;
	c) Công suất cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy phát điện trong danh sách tại điểm b Khoản này.
	9. Các ràng buộc kỹ thuật nguồn điện, lưới điện trong chu kỳ tới


	Mục 3 VẬN HÀNH THỜI GIAN THỰC
	Điều 61. Điều độ hệ thống điện thời gian thực
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm vận hành hệ thống điện trong thời gian thực căn cứ lịch huy động chu kỳ giao dịch tới đã được công bố và tuân thủ quy định về vận hành hệ thống điện thời gian thực tại Quy định hệ thốn...
	2. Đơn vị phát điện có trách nhiệm tuân thủ lệnh điều độ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	3. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy thuỷ điện có trách nhiệm tuân thủ theo quy định về mực nước giới hạn tuần của nhà máy thủy điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán, công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Thông tư này.

	Điều 62. Xử lý trong trường hợp hồ chứa của nhà máy thuỷ điện thấp hơn mực nước giới hạn tuần
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cảnh báo nhà máy điện thấp hơn mực nước giới hạn tuần, nhà máy điện có trách nhiệm điều chỉnh giá chào trong các ngày tiếp theo để đảm bảo không thấp hơn mực nước giới hạn tuần tiếp theo.
	2. Trong trường hợp hồ chứa của nhà máy thủy điện có 02 tuần liên tiếp thấp hơn mực nước giới hạn tuần; nhà máy thủy điện có 01 tuần thấp hơn mức nước giới hạn tuần và tỷ lệ dự phòng điện năng miền của tuần nhỏ hơn 5%; nhà máy thủy điện có 01 tuần th...
	3. Khi đã đảm bảo không thấp hơn mực nước giới hạn tuần, nhà máy thuỷ điện tiếp tục chào giá vào tuần tiếp theo.
	4. Trước 10h00 thứ Hai hàng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thông báo về việc lập lịch huy động từ thứ Ba cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện trong các trường hợp sau:
	a) Nhà máy thấp hơn mực nước giới hạn hồ chứa tuần đầu tiên, nhà máy thấp hơn mực nước giới hạn tuần thứ hai;
	b) Mực nước hồ chứa của nhà máy đã về mực nước giới hạn tuần, nhà máy được chào giá.

	Điều 63. Can thiệp thị trường điện
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được can thiệp thị trường điện trong các trường hợp sau:
	a) Hệ thống đang vận hành trong chế độ khẩn cấp được quy định trong Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành;
	b) Không thể đưa ra lịch huy động chu kỳ giao dịch tới tại thời điểm bắt đầu chu kỳ giao dịch.

	2. Trong trường hợp can thiệp thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm huy động các tổ máy để đảm bảo các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên sau:
	3. Công bố thông tin về can thiệp thị trường điện
	a) Khi can thiệp thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải công bố các nội dung sau:
	- Các lý do phải can thiệp thị trường điện;
	- Các chu kỳ giao dịch dự kiến can thiệp thị trường điện.

	b) Trong thời hạn 24 giờ từ khi kết thúc can thiệp thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các nội dung sau:
	- Các lý do phải can thiệp thị trường điện;
	- Các chu kỳ giao dịch can thiệp thị trường điện;
	- Các biện pháp do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện áp dụng để can thiệp thị trường điện.



	Điều 64. Tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay
	1. Thị trường điện giao ngay tạm ngừng vận hành khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
	a) Do các tình huống khẩn cấp về thiên tai hoặc bảo vệ an ninh quốc phòng;
	b) Do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đề nghị tạm ngừng thị trường điện giao ngay theo một trong các trường hợp sau:
	-  Hệ thống điện vận hành trong chế độ cực kỳ khẩn cấp được quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành;
	- Hệ thống điện vận hành trong trường hợp mất cân bằng cung cầu (tổng công suất khả dụng của các nhà máy điện trong hệ thống điện nhỏ hơn phụ tải dự báo và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải thực hiện các biện pháp tiết giảm cung cấ...
	- Không đảm bảo vận hành thị trường điện an toàn, liên tục.

	c) Các trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

	2. Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, quyết định tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này và thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thông báo cho các thành viên tham gia thị trường điện về quyết định tạm ngừng thị trường điện giao ngay của Bộ Công Thương.
	4. Vận hành hệ thống điện trong thời gian tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay
	a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm điều độ, vận hành hệ thống điện theo các nguyên tắc sau:
	- Đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, tin cậy với chi phí mua điện cho toàn hệ thống thấp nhất;
	- Đảm bảo thực hiện các thoả thuận về sản lượng trong các hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu điện, hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện BOT và các hợp đồng mua bán điện có ràng buộc về bao tiêu;
	- Đảm bảo thực hiện các yêu cầu về cấp nước hạ du đối với các nhà máy thủy điện.

	b) Đơn vị phát điện, Đơn vị truyền tải điện và các đơn vị có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ lệnh điều độ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.


	Điều 65. Khôi phục thị trường điện giao ngay
	1. Thị trường điện giao ngay được khôi phục vận hành khi đảm bảo các điều kiện sau:
	a) Các nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay đã được khắc phục;
	b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận về khả năng vận hành lại thị trường điện giao ngay.

	2. Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, quyết định khôi phục thị trường điện giao ngay và thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thông báo cho các thành viên tham gia thị trường điện về quyết định khôi phục thị trường điện giao ngay của Bộ Công Thương.


	Mục 4 XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐIỆN TRONG VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Điều 66. Xử lý điện năng xuất khẩu trong lập lịch huy động
	1. Trước 10h00 ngày D-1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố sản lượng điện năng xuất khẩu dự kiến trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.
	2. Sản lượng điện năng xuất khẩu được tính như phụ tải tại điểm xuất khẩu và được dùng để tính toán dự báo phụ tải hệ thống phục vụ lập lịch huy động ngày tới và chu kỳ giao dịch tới.

	Điều 67. Xử lý điện năng nhập khẩu trong lập lịch huy động
	1. Trước 10h00 ngày D-1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố sản lượng điện năng nhập khẩu dự kiến trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.
	2. Sản lượng điện năng nhập khẩu trong lập lịch huy động được tính như nguồn phải phát với biểu đồ đã được công bố trước trong ngày tới.

	Điều 68. Thanh toán cho lượng điện năng xuất khẩu và nhập khẩu


	Chương VI  ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Điều 69. Vị trí đo đếm ranh giới trong thị trường bán buôn điện
	1. Trong thị trường bán buôn điện, vị trí đo đếm ranh giới để xác định phạm vi mua bán buôn điện mà tại các vị trí đó phải có hệ thống đo đếm điện năng chính và dự phòng để đo đếm chính xác sản lượng điện năng mua - bán, giao - nhận giữa các đơn vị.
	2. Vị trí đo đếm ranh giới trong thị trường bán buôn điện được định danh riêng trong cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý số liệu đo đếm điện năng theo quy định thống nhất áp dụng cho các thành viên trên thị trường, bao gồm:
	a) Vị trí đo đếm ranh giới giao nhận điện giữa nhà máy điện với lưới điện truyền tải;
	b) Vị trí đo đếm ranh giới giao nhận nhập khẩu điện, xuất khẩu điện với lưới điện truyền tải hoặc lưới điện phân phối;
	c) Vị trí đo đếm ranh giới giao nhận điện giữa lưới điện truyền tải với lưới điện phân phối;
	d) Vị trí đo đếm ranh giới giao nhận điện giữa nhà máy điện với lưới điện phân phối;
	đ) Vị trí đo đếm ranh giới giao nhận trên lưới điện phân phối giữa các đơn vị mua buôn điện.


	Điều 70. Hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm
	1. Hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm điện năng phải được thiết kế phù hợp với vị trí đo đếm ranh giới trong thị trường bán buôn điện quy định tại Điều 69 Thông tư này.
	2. Các yêu cầu chi tiết về: Cấu hình tối thiểu, đặc tính kỹ thuật, đồng bộ thời gian, niêm phong kẹp chì và bảo mật, vận hành và bảo dưỡng, nghiệm thu, xử lý sự cố hệ thống đo đếm, kiểm định và kiểm toán được quy định tại Quy định đo đếm điện năng tro...
	3. Trách nhiệm thỏa thuận vị trí đo đếm điện năng và thiết kế hệ thống đo đếm điện năng, trách nhiệm đầu tư hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm điện năng được quy định tại Quy định đo đếm điện năng trong hệ ...

	Điều 71. Trách nhiệm thu thập, quản lý số liệu đo đếm trong thị trường điện
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thực hiện thu thập đầy đủ các số liệu đo đếm tại các vị trí đo đếm ranh giới giao nhận quy định tại khoản 2 Điều 69 Thông tư này (đối với các vị trí đo đếm ranh giới giữa nhà máy đ...
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm gửi về kho dữ liệu đo đếm dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam các số liệu đo đếm tại các vị trí đo đếm ranh giới giao nhận quy định tại điểm a, b, d khoản 2 Điều 69 và điểm a khoả...
	2. Trừ các vị trí đo đếm giao nhận với các nhà máy điện, Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm thu thập số liệu đo đếm giao nhận trong phạm vi quản lý và gửi về kho dữ liệu đo đếm dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn vị vận hành hệ thống đ...
	3. Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm thu thập số liệu đo đếm giao nhận trong phạm vi quản lý bao gồm cả việc cung cấp số liệu điện mặt trời mái nhà và gửi về kho dữ liệu đo đếm dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn vị vận hành hệ thống đi...
	4. Các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện có trách nhiệm thực hiện thu thập số liệu đo đếm trong phạm vi quản lý và gửi về Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để sử dụng làm nguồn số liệu dự phòng, so sánh đối chiếu với bộ số...
	5. Các nhà máy điện còn lại (nhà máy điện không tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh)
	a) Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thực hiện việc thu thập số liệu đo đếm trực tiếp;
	b) Nhà máy thủy điện nhỏ: Đơn vị mua buôn thu thập số liệu đo đếm từ nhà máy điện theo phạm vi quản lý và gửi cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	c) Các nhà máy điện gián tiếp còn lại theo quy định tại khoản 4 Điều 4 và các nhà máy điện nước ngoài có hợp đồng Mua Bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thực hiện việc thu thập số liệu đo đếm trực...

	6. Khi thay đổi vị trí đo đếm ranh giới giao nhận hoặc phương thức giao nhận điện năng đo đếm ranh giới trong phạm vi quản lý, đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị mua điện có trách nhiệm kịp thời thông báo, cập nhật về thay đổi cho các bê...
	7. Trước 16h00 ngày 1 hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố chỉ số công tơ đo đếm tại các vị trí đo đếm ranh giới giao nhận quy định tại khoản 2 Điều 69 và điểm a khoản 5 Điều này.

	Điều 72. Lưu trữ số liệu đo đếm
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và các đơn vị tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo quy định tại Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm lưu trữ số liệu đo đếm điện năng và các hồ sơ liên quan trong thời hạn ít nhất là 05 năm.

	Điều 73. Phương thức, trình tự thu thập số liệu đo đếm
	1. Việc đọc và gửi số liệu của các công tơ về Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải tiến hành hàng ngày, thực hiện theo hai phương thức song song và độc lập với nhau, cụ thể bao gồm:
	2. Trình tự thu thập số liệu đo đếm được thực hiện theo thời gian biểu như sau:
	a) Từ 00h15 đến 16h00 ngày D+1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện và đơn vị mua buôn điện thực hiện thu thập số liệu đo đếm ngày D thuộc phạm vi quản lý;
	b) Trước 24h00 ngày D+1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố số liệu đo đếm phục vụ công tác kiểm tra số liệu đo đếm;
	c) Trước 12h00 ngày D+4, Đơn vị truyền tải điện, Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu đo đếm, phát hiện các phát sinh, sự kiện dẫn đến chênh lệch sản lượng gửi Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ý kiế...
	d) Trước 12h00 ngày D+5, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, xác thực, xử lý sai lệch, ước tính số liệu đo đếm;
	đ) Trước 16h00 ngày D+5, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán và công bố số liệu đo đếm điện năng và phụ tải chính thức ngày D lên trang thông tin điện tử thị trường điện;
	e) Trước 12h00 ngày D+6, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố lại số liệu đo đếm điện năng và phụ tải chính thức ngày D khi có các phát hiện bất thường, sai khác số liệu sau ngày D+5;
	g) Trước ngày làm việc thứ 08 sau khi kết thúc chu kỳ thanh toán, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố biên bản chốt sản lượng chênh lệch trong chu kỳ thanh toán.
	3. Yêu cầu về thu thập số liệu đo đếm
	a) Các số liệu đo đếm được thu thập hàng ngày về đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng bao gồm các giá trị điện năng tác dụng và phản kháng theo hai chiều nhận và phát của từng chu kỳ 30 phút trong ngày từ các công tơ đo đếm chính và dự phòng;
	b) Số liệu đo đếm được chia sẻ công khai sau 24 giờ ngày D+1 (được cập nhật đầy đủ theo quá trình kiểm tra, xác định và ước tính số liệu) để các đơn vị mua điện và đơn vị bán điện có quyền truy cập và kiểm tra đầy đủ trong phạm vi mua bán điện của đơn...
	c) Quy định về định dạng số liệu, phương thức quy đổi số liệu, quy trình kiểm tra, xác định và ước tính số liệu đo đếm điện năng được quy định tại Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện do Bộ Công Thương ban hành và các quy trình hướng dẫn...


	Điều 74. Kiểm tra số liệu đo đếm
	1. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng có trách nhiệm kiểm tra số liệu đo đếm thu thập được tại trung tâm thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các số liệu đo đếm.
	2. Việc kiểm tra đối chiếu số liệu đo đếm được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
	3. Trường hợp phát hiện số liệu đo đếm có bất thường hoặc không chính xác, đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng thực hiện thu thập lại (hoặc yêu cầu Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm thu thập lại) và thực hiện lại các bước kiểm tra số liệu đo...
	4. Trường hợp không thể thu thập được số liệu đo đếm hoặc kết quả kiểm tra, đối chiếu số liệu đo đếm phát hiện có sự chênh lệch giữa số liệu công tơ với số liệu trong máy tính đặt tại chỗ hoặc số liệu trong cơ sở số liệu đo đếm, đơn vị quản lý số liệu...
	5. Trường hợp không thống nhất về số liệu đo đếm được công bố, các đơn vị có quyền yêu cầu bảo lưu, kiểm toán bất thường hoặc thực hiện thủ tục khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền.

	Điều 75. Tính toán sản lượng điện năng đo đếm trong thị trường bán buôn điện
	1. Số liệu đo đếm điện năng của đơn vị phát điện được xác định theo công thức giao nhận điện năng của đơn vị phát điện và được quy định trong phương thức giao nhận điện năng.
	2. Số liệu đo đếm điện năng của đơn vị mua buôn điện trong một chu kỳ giao dịch được xác định như sau:

	Điều 76. Ước tính số liệu đo đếm
	1. Trường hợp không thể thu thập được số liệu đo đếm chính xác của ngày D theo quy định tại Điều 73, Điều 74 và Điều 75 Thông tư này cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thực hiện ước tính số liệu đo đếm theo quy định tại Quy trình thu...
	2. Sau khi thực hiện việc ước tính số liệu đo đếm điện năng, các đơn vị liên quan phải có biện pháp thu thập lại, xác định số liệu đo đếm chính xác làm cơ sở cho việc truy thu, thoái hoàn cho các chu kỳ áp dụng ước tính số liệu đo đếm điện năng.
	3. Trường hợp không thể xác định số liệu đo đếm chính xác, số liệu đo đếm ước tính được sử dụng làm căn cứ chính thức cho thanh toán tiền điện giữa các đơn vị.

	Điều 77. Xác nhận sản lượng điện năng theo chỉ số chốt công tơ

	Chương VII  TÍNH TOÁN GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY
	Mục 1 TÍNH TOÁN GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN
	Điều 78. Xác định giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện
	1. Sau ngày giao dịch D, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập lịch tính giá điện năng thị trường cho từng chu kỳ giao dịch của ngày D theo trình tự sau:
	a) Tính toán phụ tải hệ thống trong chu kỳ giao dịch bằng cách quy đổi sản lượng đo đếm về phía đầu cực các tổ máy phát điện;
	b) Thực hiện lập lịch tính giá điện năng thị trường theo phương pháp lập lịch không ràng buộc theo trình tự như sau:
	- Sắp xếp cố định dưới phần nền của biểu đồ phụ tải hệ thống điện các sản lượng phát thực tế của các nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện và các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện nhưng tách ra ngoài thị trường điện trong chu ...
	- Sắp xếp các dải công suất trong bản chào giá lập lịch của các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch. Sản lượng thực tế các nhà máy điện năng lượng tái tạo trực tiếp tham gia thị trường điện quy đổi về đầu cực được xác định sau ngày vận hành theo số l...


	2. Giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện bằng giá chào của dải công suất cuối cùng được xếp lịch để đáp ứng mức phụ tải hệ thống trong lịch tính giá điện năng thị trường. Trong trường hợp giá chào của dải công suất cuối cùng trong lịch...

	Điều 79. Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện
	Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo công thức sau:
	FMP(i) = SMP(i) + CAN(i)
	Trong đó:
	FMP(i): Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);
	SMP(i): Giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo quy định tại Điều 78 Thông tư này (đồng/kWh);
	CAN (i): Giá công suất thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo quy định tại Điều 27 Thông tư này (đồng/kWh).

	Điều 80. Xác định giá điện năng thị trường khi can thiệp thị trường điện
	Trong trường hợp có phát sinh tình huống can thiệp thị trường điện theo quy định tại Điều 63 Thông tư này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không thực hiện tính toán giá điện năng thị trường cho khoảng thời gian thị trường điện bị can ...


	Mục 2 GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY  ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ MUA BUÔN ĐIỆN
	Điều 81. Giá điện năng thị trường áp dụng cho các đơn vị mua buôn điện
	1. Tính toán hệ số quy đổi theo tổn thất điện năng trong chu kỳ giao dịch i theo công thức sau:
	2. Tính toán giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị mua buôn điện

	Điều 82. Giá công suất thị trường áp dụng cho đơn vị mua buôn điện
	Điều 83. Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị mua buôn điện
	Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo công thức sau:

	Điều 84. Công bố thông tin về giá thị trường điện giao ngay
	1. Trước 9h00 ngày D+2, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố giá điện năng thị trường, giá công suất thị trường và giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.
	2. Trước 16h00 ngày D+2, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố giá điện năng thị trường, giá công suất thị trường và giá thị trường điện toàn phần dự kiến áp dụng cho đơn vị mua buôn điện của từng chu kỳ giao dịch tro...
	3. Trước 16h00 ngày D+5, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố giá điện năng thị trường, giá công suất thị trường và giá thị trường điện toàn phần chính thức áp dụng cho đơn vị mua buôn điện của từng chu kỳ giao dịch ...



	Chương VIII  THANH TOÁN
	Mục 1 THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN TRỰC TIẾP GIAO DỊCH
	Điều 85. Sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các phần sản lượng điện năng của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch phục vụ thanh toán trong thị trường điện, bao gồm:
	a) Sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào đối với nhà máy nhiệt điện có giá chào cao hơn giá trần thị trường điện (Qbp);
	b) Sản lượng điện năng phát tăng thêm (Qcon);
	c) Sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ (Qdu) áp dụng cho các nhà máy điện không phải điện gió và điện mặt trời;
	d) Sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường (Qsmp).

	2. Sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ (Qdu) của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo trình tự sau:
	a) Xác định sản lượng huy động theo lệnh điều độ
	,Qdd-i.=,1-60.×,,Pdd-i-0.×,t-i-1.+,j=1-J-,,Pdd-i-j−1.+,Pdd-i-j..×,,,t-′.-i-j.−,t-i-j.-2..+,j=1-J−1-,Pdd-i-j.×(,t-i-j+1..−,,t-′.-i-j.)+,Pdd-i-J.×(∆T−,,t-′.-i-J.).


	Trong đó:
	i: Chu kỳ giao dịch thứ i;
	J: Số lần thay đổi lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i;
	: Thời điểm lần thứ j trong chu kỳ giao dịch i Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có lệnh điều độ thay đổi công suất của tổ máy phát điện (phút);
	: Thời điểm tổ máy đạt được mức công suất do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có lệnh điều độ tại thời điểm  (phút);
	ΔT: Độ dài thời gian của một chu kỳ giao dịch (phút);
	: Sản lượng huy động theo lệnh điều độ tính tại đầu cực máy phát điện xác định cho chu kỳ giao dịch i (MWh);
	: Công suất do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh điều độ cho tổ máy phát điện tại thời điểm (MW);
	: Công suất tổ máy đạt được tại thời điểm (MW).
	Khoảng thời gian từ thời điểm lệnh điều độ  công suất  đến thời điểm  mà tổ máy phát điện đạt được công suất  được xác định như sau:
	Trong đó:
	a: Tốc độ tăng giảm tải của tổ máy đăng ký trong bản chào giá lập lịch (MW/phút).
	Tốc độ tăng giảm tải của tổ máy đăng ký trong bản chào giá lập lịch phải phù hợp với tốc độ tăng giảm tải được quy định trong hợp đồng mua bán điện. Trường hợp hợp đồng mua bán điện không có tốc độ tăng giảm tải hoặc tốc độ tăng giảm tải trong hợp đồn...
	b) Thực hiện quy đổi sản lượng huy động theo lệnh điều độ (Qddi j) tính toán theo quy định tại điểm a khoản này về vị trí đo đếm;
	c) Tính toán chênh lệch giữa sản lượng điện năng đo đếm và sản lượng điện năng huy động theo lệnh điều độ theo công thức sau:

	ΔT: Độ dài thời gian của một chu kỳ giao dịch (phút).
	d) Tính toán sản lượng điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ của tổ máy phát điện theo nguyên tắc sau:
	- Tính toán mức sai lệch cho phép theo công thức sau:
	+ Đối với tổ máy phát điện có công suất đặt dưới 100 MW:
	Ɛ=Max,5%×,Qdd-i.;1500×,ΔT-60..
	+ Đối với tổ máy phát điện có công suất đặt từ 100 MW trở lên:
	Ɛ=Max,3%×,Qdd-i.;1500×,ΔT-60..
	Trong đó:
	Ɛ: Mức sai lệch cho phép đối với tổ máy phát điện theo từng chu kỳ giao dịch (kWh);
	,𝑄𝑑𝑑-𝑖.: Sản lượng điện năng huy động theo lệnh điều độ tại đầu cực của tổ máy phát điện (kWh);
	ΔT: Độ dài thời gian của một chu kỳ giao dịch (phút).
	- Tính toán sản lượng điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch của tổ máy phát điện theo công thức sau:
	+ Trường hợp |ΔQi |≤ Ɛ: Qdui = 0
	+ Trường hợp |ΔQi |> Ɛ: Qdui = Qmqi – kqd x Qddi
	Trong đó:
	Qdui: Sản lượng điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i của tổ máy phát điện (kWh);
	kqd: Hệ số quy đổi sản lượng từ đầu cực tổ máy về vị trí đo đếm.
	- Tính toán sản lượng điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch của nhà máy điện theo công thức sau:
	Qdui = ,𝑔=1-𝐺-,𝑄𝑑𝑢-𝑖,𝑔..
	Trong đó:
	Qdui: Sản lượng điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i của nhà máy điện (kWh);
	Qdui,g: Sản lượng điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i của tổ máy phát điện g của nhà máy điện (kWh);
	G: Tổng số tổ máy phát điện của nhà máy điện.
	đ) Trường hợp tổ máy hoặc lò hơi của nhà máy nhiệt điện trong quá trình khởi động hoặc quá trình dừng máy (không phải do sự cố) thì không xét đến sản lượng điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong giai đoạn này. Trường hợp tổ máy hoặc lò hơi ...

	3. Sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào đối với nhà máy nhiệt điện có giá chào lớn hơn giá trần thị trường điện trong chu kỳ giao dịch được xác định như sau:
	a) Xác định tổ máy có giá chào cao hơn giá trần thị trường điện được xếp lịch tính giá thị trường cho chu kỳ giao dịch i và vị trí đo đếm của tổ máy đó;
	b) Tính toán sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào tại từng vị trí đo đếm xác định tại điểm a khoản này theo công thức sau:
	c) Tính toán sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào cho nhà máy điện theo công thức sau:

	4. Sản lượng điện năng phát tăng thêm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo trình tự sau:
	a) Tính toán sản lượng điện năng phát tăng thêm trong chu kỳ giao dịch tại đầu cực của tổ máy theo công thức sau:
	Trường hợp Qdu > 0:
	,𝑄-𝑐𝑜𝑛.𝑑𝑐-𝑔,𝑖.=𝑚𝑖𝑛,,𝑄-𝑚𝑞.𝑑𝑐-𝑖.,,𝑄-𝑑𝑑.𝑑𝑐-𝑖.−,𝑄-𝑙𝑙𝑡𝑡-𝑖..
	,𝑄-𝑐𝑜𝑛.𝑑𝑐-𝑔,𝑖.=𝑚𝑖𝑛,,𝑄-𝑚𝑞.𝑑𝑐-𝑖.,,max⁡[(𝑄-𝑑𝑑.𝑑𝑐-𝑖.−,𝑄-𝑙𝑙𝑡𝑡-𝑖.+,𝑄-𝑑𝑢.𝑑𝑐-𝑖.), 0].
	Trong đó:

	: Sản lượng đo đếm thanh toán của tổ máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i quy đổi về đầu cực tổ máy (kWh);
	: Sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ của tổ máy phát điện quy đổi về đầu cực tổ máy (kWh);
	,Q-dd.dc-i.= ,,Pdd-i-0.×,t-i-1.+ ,j=1-J-,,Pdd-i-j−1.+,Pdd-i-j..×,,,t′-i-j.−,t-i-j..-2. .+,j=1-J−1-,Pdd-i-j.×,,t-i-j+1.−,t′-i-j..+,Pdd-i-J.×,∆T−,t′-i-J....× ,1-60.

	J: Số lần thay đổi lệnh điều độ do ràng buộc trong chu kỳ giao dịch i;
	: Thời điểm lần thứ j trong chu kỳ giao dịch i Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có lệnh điều độ thay đổi công suất của tổ máy phát điện do ràng buộc (phút). Trường hợp tại thời điểm này mà công suất của tổ máy phát điện thấp hơn mức cô...
	: Thời điểm tổ máy đạt được mức công suất do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có lệnh điều độ tại thời điểm  (phút). Trường hợp tại thời điểm này công suất của tổ máy phát điện thấp hơn công suất của tổ máy được xếp trong lịch tính giá...
	ΔT: Độ dài thời gian của một chu kỳ giao dịch (phút);
	: Công suất do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh điều độ cho tổ máy phát điện tại thời điểm . Trường hợp công suất này nhỏ hơn mức công suất được xếp trong lịch tính giá điện năng thị trường trong chu kỳ giao dịch () thì công suất ...
	: Công suất tổ máy đạt được tại thời điểm (MW);
	,𝑡′-𝑖-𝑗.−,𝑡-𝑖-𝑗.: Khoảng thời gian từ thời điểm lệnh điều độ  công suất  đến thời điểm  mà tổ máy phát điện đạt được công suất  được xác định như sau:
	a: Tốc độ tăng giảm tải của tổ máy phát điện đăng ký trong bản chào giá lập lịch (MW/phút).
	Đối với trường hợp tổ máy phát điện tham gia cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp trong chu kỳ giao dịch thông qua hệ thống AGC, trong trường hợp không xác định được số liệu về các mức công suất theo lệnh điều độ của Đơn vị vận hành hệ thống điệ...
	Trường hợp tổ máy nhiệt điện trong quá trình khởi động hoặc quá trình dừng máy (không phải do sự cố) thì sản lượng điện năng phát tăng thêm của tổ máy phát điện này trong chu kỳ giao dịch bằng 0.
	c) Tính toán sản lượng điện năng phát tăng thêm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i theo công thức sau:
	,Q-con-i.=,g=1-G-k×,Q-con.dc-g,i..

	d) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố nguyên nhân phát sinh sản lượng điện năng phát tăng thêm của nhà máy điện do ràng buộc hệ thống điện.
	5. Sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo công thức sau:
	Trường hợp sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ âm (Qdui < 0):
	Qsmpi = Qmqi – Qbpi – Qconi

	Điều 86. Điều chỉnh sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện
	1. Sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường được điều chỉnh trong các trường hợp sau:
	a) Trường hợp trong chu kỳ giao dịch i sản lượng điện năng đo đếm của nhà máy điện nhỏ hơn hoặc bằng sản lượng điện hợp đồng trong chu kỳ giao dịch đó (≤ );
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán điều chỉnh lại các thành phần sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường trong các chu kỳ giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều 85 Thông tư này căn cứ các thành ph...
	a) Sản lượng điện hợp đồng trong chu kỳ giao dịch của nhà máy điện () được xác định theo quy định tại Điều 38 Thông tư này;
	b) Sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường (Qsmpi) của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Thông tư này;
	c) Sản lượng điện năng đo đếm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i ().
	a) Trong trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, sản lượng điện năng phát tăng thêm (Qconi) và sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào đối với nhà máy có giá chào cao hơn giá trần thị trường điện (Qbpi) được điều chỉnh trong chu kỳ giao ...

	Điều 87. Thanh toán điện năng thị trường
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán tổng các khoản thanh toán điện năng thị trường của nhà máy điện không sử dụng năng lượng tái tạo trong chu kỳ thanh toán theo công thức sau:
	Rg = Rsmp + Rbp + Rcon + Rdu
	2. Khoản thanh toán cho phần sản lượng được thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy điện trong chu kỳ thanh toán được xác định theo trình tự sau:
	a) Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch i theo công thức sau:
	b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:
	a) Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:
	a) Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:

	c) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố nguyên nhân phát sinh sản lượng điện năng phát tăng thêm của nhà máy điện do ràng buộc hệ thống điện.
	6. Khoản thanh toán cho sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch.
	a) Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	- Trường hợp sản lượng điện năng phát tăng thêm so với lệnh điều độ:
	- Trường hợp sản lượng điện năng phát giảm so với lệnh điều độ:

	Trong đó:
	: Điện năng phát giảm so với lệnh điều độ của tổ máy g trong chu kỳ giao dịch i (kWh);
	SMPi : Giá điện năng thị trường trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);
	b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:

	7. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán điện năng thị trường của nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo trong chu kỳ thanh toán theo công thức:
	𝑅𝑔= ,𝑖=1-𝐼-,𝑅𝑠𝑚𝑝-𝑖..=,𝑖=1-𝐼-,𝑄𝑚𝑞-𝑖.×,𝑆𝑀𝑃-𝑖..

	Điều 88. Khoản thanh toán theo giá công suất thị trường
	1. Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	Rcan(i): Khoản thanh toán công suất cho nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng);
	2. Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:
	Rcani : Khoản thanh toán công suất cho nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng).

	Điều 89. Khoản thanh toán sai khác trong hợp đồng mua bán điện
	1. Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	2. Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:


	Mục 2
	THANH TOÁN ĐIỆN NĂNG ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ MUA ĐIỆN
	Điều 90. Tính toán khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch
	1.  Sản lượng giao nhận đầu nguồn của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư này.
	2. Sản lượng điện năng mua theo giá thị trường của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch được xác định như sau:
	a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán, công bố tỷ lệ mua điện từ thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện tương ứng của các nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và được p...
	X1 = ,,g=1-G-,Q-c.(g,M).-,l=1-L-,Q-ptdk..(l,M).
	Trong đó:
	X1: Tỷ lệ điện năng mua theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng;
	Qc(g,M): Sản lượng hợp đồng tháng M của nhà máy điện g được tính toán theo quy định tại Điều 38 Thông tư này (kWh);
	Qptdk(l,M): Sản lượng điện năng giao nhận đầu nguồn dự báo tháng M do đơn vị mua buôn điện l cung cấp phục vụ lập kế hoạch vận hành tháng tới (kWh);
	G: Tổng số nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và được phân bổ cho đơn vị mua buôn điện;
	L: Tổng số đơn vị mua buôn điện.
	b) Sản lượng điện năng mua theo giá thị trường từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo công thức sau:
	,Q-m1.(l,i)=,X-1.×Q(l,i)
	c) Sản lượng điện năng mua theo giá thị trường của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i từ nhà máy điện g ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp được xác định theo công thức sau:
	,Q-m2.,l,g,i.=,X-2.(g,i)×Q(l,i)
	Trong đó:
	X2(g,i): Tỷ lệ sản lượng điện năng được tính toán theo công thức sau:
	,X-2.,g,i.=,,Q-mq.(g,i)-k(i)×,l=1-L-Q(l,i)..
	d) Tổng sản lượng điện năng mua từ thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo công thức sau:
	,Q-m.,l,i.=,Q-m1.,l,i.+,g=1-G-,Q-m2.(l,g,i).
	Trong đó:
	Qm(l,i): Tổng sản lượng điện năng mua từ thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i (kWh);
	Qm1(l,i): Sản lượng điện năng mua theo giá thị trường từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i (kWh);
	G: Tổng số nhà máy điện ký hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện.

	3. Tính toán khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định như sau:
	a) Khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i từ các nhà máy điện được phân bổ được xác định theo công thức sau:
	b) Khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i từ nhà máy điện g có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện được xác định theo công thức sau:
	c) Tổng chi phí mua điện từ thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo công thức sau:
	Trong đó:Cm(l,i): Tổng chi phí mua điện từ thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i (đồng);
	g: Nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện;
	G: Tổng số nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện;
	Cm2(l,g,i): Khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i từ nhà máy điện g (đồng).


	Điều 91. Tính toán khoản chi phí mua điện theo thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ thanh toán
	1. Khoản chi phí mua điện trên thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ thanh toán M từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng được xác định theo công thức sau:
	2. Khoản chi phí mua điện trên thị trường điện giao ngay của Đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ thanh toán cho nhà máy điện g có hợp đồng mua bán điện với Đơn vị mua buôn điện được xác định theo công thức sau:
	Qm2 (l,g,i): Sản lượng điện năng mua theo giá thị trường của Đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i từ nhà máy điện g được xác định theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 90 Thông tư này (kWh).
	3. Tổng các khoản chi phí mua điện của đơn vị mua buôn điện theo thị trường điện giao ngay trong chu kỳ thanh toán được xác định theo công thức sau:
	TC,l,M.=,TC-m1.,l,M.+,g=1-G-,TC-m2.(l,g,M).
	Trong đó:
	TC(l,M): Tổng các khoản chi phí mua điện của đơn vị mua buôn điện l theo thị trường điện giao ngay trong chu kỳ thanh toán M (đồng);
	TCm1(l,M): Khoản chi phí mua điện theo thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ thanh toán M từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng, được xác định tại khoản 1 Điều này (đồng);
	g: Nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện;
	G: Tổng số nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện;
	TCm2(l,g,M): Khoản chi phí mua điện theo thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ thanh toán M từ nhà máy điện g được xác định tại khoản 2 Điều này (đồng).

	Điều 92. Tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của đơn vị mua buôn điện
	1. Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	2. Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:
	,R-c-M.=,i=1-I-,R-c.(i).



	Mục 3 THANH TOÁN DỊCH VỤ PHỤ TRỢ VÀ THANH TOÁN KHÁC
	Điều 93. Thanh toán cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán cho đơn vị phát điện cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp, bao gồm:
	1. Đối với phần sản lượng điện năng đo đếm của nhà máy điện cung cấp dịch vụ điều chỉnh tần số trong chu kỳ giao dịch: Tính toán thanh toán theo quy định tại Điều 87 và Điều 88 Thông tư này.
	2. Khoản thanh toán theo giá công suất CAN cho phần sản lượng tương ứng với phần công suất cung cấp cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp, cụ thể như sau:

	Điều 94. Thanh toán cho dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dịch vụ vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện, dịch vụ điều chỉnh điện áp và khởi động đen
	Điều 95.  Thanh toán cho nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày
	Điều 96. Thanh toán cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo trực tiếp tham gia thị trường điện
	c) Khoản thanh toán theo hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện được tính toán căn cứ theo sản lượng hợp đồng theo quy định tại Điểm a Khoản này và theo công thức quy định tại Điều 89 Thông tư này.

	Điều 97. Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	1. Trường hợp sản lượng đo đếm điện năng tháng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng cung cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư này có sai khác so với tổng điện năng đo đếm các ngày trong tháng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng ...
	2. Tổ máy nhiệt điện bị buộc phải ngừng hoặc phải ngừng một lò hơi để giảm công suất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Thông tư này được thanh toán chi phí khởi động theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn v...
	3. Trường hợp nhà máy có tổ máy phát điện thí nghiệm thì tách toàn bộ nhà máy đó ra ngoài thị trường điện trong các chu kỳ chạy thí nghiệm. Toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới trong các chu kỳ có thí nghiệm được thanh toán theo thỏa thuận t...
	4. Trường hợp tổ máy đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt nhưng vẫn phải phát công suất theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện, thì tách toàn bộ nhà máy đó ra ngoài thị trường điện trong k...
	5. Trường hợp nhà máy điện có tổ máy phát điện tách lưới phát độc lập theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, toàn bộ sản lượng phát điện của nhà máy điện trong các chu kỳ giao dịch có liên quan được thanh toán theo hợp đồng...
	6. Trường hợp nhà máy điện có tổ máy phát điện tách ra ngoài hệ thống điện quốc gia và đấu nối vào lưới điện mua từ nước ngoài, căn cứ theo kết quả tính toán vận hành hệ thống điện năm tới của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, việc tha...
	7. Trường hợp tổ máy thủy điện phải phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào giá lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện vì lý do an ninh hệ thống, toàn bộ sản lượng phát ...
	8. Trường hợp nhà máy điện có tổ máy phát điện tham gia thử nghiệm hệ thống AGC theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thì tách toàn bộ nhà máy điện này ra ngoài thị trường điện, toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới ...

	Điều 98. Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị mua buôn điện
	1. Các khoản thanh toán khác cho nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị mua buôn điện bao gồm:
	a) Phần sản lượng chênh lệch giữa sản lượng đo đếm điện năng tháng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng cung cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư này với tổng sản lượng điện năng đo đếm các chu kỳ giao dịch trong tháng do đơn vị quản l...
	b) Tổ máy nhiệt điện bị buộc phải ngừng hoặc phải ngừng một lò hơi để giảm công suất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Thông tư này được thanh toán chi phí khởi động theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện giữa Đơn vị mua buôn điện và đơn vị phát...
	c) Trường hợp nhà máy có tổ máy phát điện thí nghiệm thì tách toàn bộ nhà máy đó ra ngoài thị trường điện trong các chu kỳ chạy thí nghiệm. Toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới trong các chu kỳ có thí nghiệm được thanh toán theo thỏa thuận t...
	d) Trường hợp nhà máy điện có tổ máy phát điện tham gia thử nghiệm hệ thống AGC theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thì tách toàn bộ nhà máy điện này ra ngoài thị trường điện, toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới ...
	e) Các khoản thuế, phí thanh toán cho nhà máy điện có hợp đồng trực tiếp với các đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ thanh toán M (thuế tài nguyên nước, phí môi trường rừng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, tiền thuê đất, các khoản t...

	2. Các khoản thanh toán khác quy định tại khoản 1 Điều này được phân bổ cho các đơn vị mua buôn điện theo tỷ trọng sản lượng điện năng giao nhận trong chu kỳ thanh toán do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố và được xác định theo ...
	Trong đó:
	L: Tổng số đơn vị mua buôn điện;
	Rkh(l,g,M): Khoản thanh toán khác phân bổ cho đơn vị mua buôn điện l từ nhà máy điện g ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp trong chu kỳ thanh toán M được thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện ký giữa hai bên (đồng);
	Rkh(g,M): Tổng các khoản thanh toán khác quy định tại khoản 1 Điều này của các nhà máy điện g ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ thanh toán M (đồng);
	Q(l,M): Sản lượng điện năng giao nhận của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ thanh toán M (kWh).

	Điều 99. Thanh toán khi can thiệp thị trường điện
	Trường hợp có phát sinh tình huống can thiệp thị trường điện được quy định tại Điều 63 Thông tư này, đơn vị mua điện có trách nhiệm thanh toán cho đơn vị phát điện có hợp đồng trực tiếp theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện. Đơn vị vận hành hệ t...

	Điều 100. Thanh toán khi tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay
	Trong thời gian tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay, đơn vị mua điện có trách nhiệm thanh toán cho đơn vị phát điện có hợp đồng trực tiếp theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có tr...


	Mục 4
	TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TOÁN
	Điều 101. Số liệu phục vụ tính toán thanh toán thị trường điện
	Trước 9h00 ngày D+2, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp cho đơn vị mua điện và các đơn vị phát điện số liệu phục vụ việc tính toán thanh toán cho từng nhà máy điện.

	Điều 102. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho ngày giao dịch
	1. Trước 16h00 ngày D+4, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và gửi cho các đơn vị phát điện bảng kê thanh toán thị trường điện sơ bộ cho ngày giao dịch D qua trang thông tin điện tử thị trường điện theo Biểu mẫu 13 tại...
	2. Trước 16h00 ngày D+5, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lập và gửi cho các đơn vị mua điện bảng kê thanh toán thị trường điện giao ngay của ngày D qua trang thông tin điện tử thị trường điện theo Biểu mẫu 13 tại Phụ lục VI Thông tư này.
	3. Trước 12h00 ngày D+6, đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch và đơn vị mua điện có trách nhiệm xác nhận bảng kê thanh toán thị trường điện theo quy định trên trang thông tin điện tử thị trường điện; thông báo lại cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và ...
	4. Trước 16h00 ngày D+6, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và gửi cho đơn vị mua điện và các đơn vị phát điện bảng kê thanh toán thị trường điện hoàn chỉnh cho ngày D qua trang thông tin điện tử thị trường điện theo ...

	Điều 103. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tổng hợp các số liệu thanh toán cho các ngày giao dịch trong chu kỳ thanh toán và kiểm tra, đối chiếu với biên bản tổng hợp sản lượng điện năng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện n...
	2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày giao dịch cuối cùng của chu kỳ thanh toán, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố:
	a)  Biên bản chốt sản lượng chênh lệch giữa tổng sản lượng trong từng chu kỳ giao dịch và sản lượng chốt cho chu kỳ thanh toán;
	b) Tổng sản lượng điện năng giao nhận đầu nguồn của từng đơn vị mua buôn điện và tỷ trọng sản lượng điện năng giao nhận đầu nguồn của đơn vị mua buôn điện tính toán theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Thông tư này.

	3. Trong thời hạn 13 ngày làm việc tính từ ngày giao dịch cuối cùng của chu kỳ thanh toán, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và phát hành bảng kê thanh toán thị trường điện của chu kỳ thanh toán cho đơn vị mua điện v...
	4. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán bao gồm bảng tổng hợp theo các Biểu mẫu 13 và Biểu mẫu 14 tại Phụ lục VI Thông tư này và biên bản xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng điện năng.
	5. Hình thức xác nhận bảng kê thanh toán và sự kiện thị trường điện: Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch, đơn vị mua điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng chữ ký số để phục vụ công tác xác nhận, phát hành bản...

	Điều 104. Hồ sơ thanh toán
	1. Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch lập và gửi chứng từ thanh toán thị trường điện cho đơn vị mua điện căn cứ trên bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán.
	2. Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch lập và gửi chứng từ thanh toán hợp đồng sai khác cho đơn vị mua điện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đã ký giữa đơn vị mua điện và đơn vị phát điện.
	3. Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch lập và gửi hóa đơn thanh toán cho đơn vị mua điện theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán điện. Hóa đơn thanh toán bao gồm các khoản thanh toán thị trường điện và thanh toán hợp đồng sai khác trong chu kỳ thanh t...

	Điều 105. Hồ sơ thanh toán cho hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ và các khoản thanh toán khác
	Điều 106. Hiệu chỉnh hóa đơn
	1. Trong trường hợp hóa đơn có sai sót, đơn vị phát điện hoặc đơn vị mua điện có quyền đề nghị xử lý theo các quy định có liên quan trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày phát hành. Các bên liên quan có trách nhiệm phối hợp xác định và thống nhất các k...
	2. Đơn vị phát điện có trách nhiệm bổ sung khoản thanh toán hiệu chỉnh vào hóa đơn của chu kỳ thanh toán tiếp theo.

	Điều 107. Thanh toán
	1. Đơn vị mua điện có trách nhiệm thực hiện thanh toán theo hoá đơn của đơn vị phát điện, thời hạn thanh toán căn cứ theo quy định tại hợp đồng mua bán điện ký kết giữa hai bên.
	2. Đơn vị phát điện và đơn vị mua điện có trách nhiệm thống nhất phương thức thanh toán trong thị trường điện phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định có liên quan.
	3. Đến ngày 20 hàng tháng, trường hợp đơn vị phát điện chưa nhận được Bảng kê thanh toán thị trường điện mà nguyên nhân không phải từ đơn vị phát điện, đơn vị phát điện có quyền lập, gửi hồ sơ tạm và hóa đơn thanh toán căn cứ theo sản lượng điện phát ...
	4. Trường hợp bên mua điện chậm thanh toán khi đến hạn thanh toán, áp dụng tính lãi cho khoản tiền điện chậm trả theo mức lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đã ký kết.

	Điều 108. Xử lý các sai sót trong thanh toán
	Điều 109. Thanh toán hợp đồng mua bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị mua buôn điện
	1. Khoản thanh toán thị trường điện giao ngay giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với đơn vị mua buôn điện đối với các nhà máy điện phân bổ hợp đồng được quy định tại khoản 1 Điều 91 Thông tư này.
	2. Khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với đơn vị mua buôn điện đối với các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng tính toán theo quy định tại Điều 92 Thông tư này.
	3. Khoản thanh toán theo giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Đơn vị mua buôn điện đối với phần sản lượng giao nhận đầu nguồn còn lại sau khi đã trừ phần sản lượng thanh toán theo quy định tại Điều 90, điểm c điểm d khoản 1 Điều 98, Đi...
	4. Các khoản thanh toán khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.



	Chương IX  HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  PHỤC VỤ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Điều 110. Phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
	1. Các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện bao gồm:
	a) Phần mềm mô phỏng thị trường;
	b) Phần mềm tính toán giá trị nước;
	c) Phần mềm lập lịch huy động;
	d) Phần mềm phục vụ tính toán thanh toán;
	đ) Các phần mềm khác phục vụ hoạt động thị trường điện.

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phát triển và vận hành các phần mềm phục vụ thị trường điện.

	Điều 111. Yêu cầu đối với phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
	1. Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, tính bảo mật và đáp ứng được các tiêu chuẩn do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xây dựng.
	2. Có đầy đủ các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình vận hành kèm theo.

	Điều 112. Xây dựng và phát triển các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
	1. Các phần mềm cho hoạt động thị trường điện phải được xây dựng, phát triển để hỗ trợ thực hiện các tính toán và giao dịch được quy định tại Thông tư này và các quy trình vận hành của thị trường điện.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm
	a) Xây dựng các tiêu chuẩn đối với các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện;
	b) Thẩm định, kiểm tra khả năng đáp ứng của phần mềm đối với các tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản này trước khi áp dụng;
	c) Công bố danh sách, các thuật toán và quy trình sử dụng các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện.


	Điều 113. Kiểm toán phần mềm
	1. Các phần mềm phục vụ thị trường phải được kiểm toán trong các trường hợp sau:
	a) Trước khi thị trường điện chính thức vận hành;
	b) Trước khi đưa phần mềm mới vào sử dụng;
	c) Sau khi hiệu chỉnh, nâng cấp có ảnh hưởng đến việc tính toán;
	d) Kiểm toán định kỳ.

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập có năng lực để thực hiện kiểm toán, báo cáo Cục Điều tiết điện lực trước khi thực hiện.
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố kết quả kiểm toán cho các thành viên tham gia thị trường điện.

	Điều 114. Cấu trúc hệ thống thông tin thị trường điện
	1. Hệ thống phần cứng và phần mềm phục vụ quản lý, trao đổi và bảo mật thông tin thị trường điện.
	2. Hệ thống cơ sở dữ liệu và lưu trữ.
	3. Cổng thông tin điện tử phục vụ thị trường điện, bao gồm cả trang thông tin điện tử nội bộ và trang thông tin điện tử công cộng.

	Điều 115. Quản lý và vận hành hệ thống thông tin thị trường điện
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quản lý và vận hành Hệ thống thông tin thị trường điện.
	2. Các thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm đầu tư các trang thiết bị trong phạm vi quản lý đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quy định, đảm bảo việc kết nối với Hệ thống thông tin thị trường...
	3. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng có trách nhiệm phát triển, quản lý và vận hành mạng đường truyền kết nối giữa Hệ thống thông tin thị trường điện của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện với các thiết bị của các thành viên tham g...
	4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chỉ được vận hành hoặc thay đổi Hệ thống thông tin thị trường điện hiện có sau khi đã nghiệm thu hoàn chỉnh và được Cục Điều tiết điện lực thông qua.
	5. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm trang bị thiết bị dự phòng cho hệ thống thông tin thị trường điện để đảm bảo có thể thu thập, truyền và công bố thông tin thị trường trong trường hợp Hệ thống thông tin thị trường điện...
	6. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xây dựng, quản lý hệ thống bảo mật thông tin đảm bảo an toàn, bảo mật các thông tin thị trường điện.

	Điều 116. Cung cấp và công bố thông tin thị trường điện
	1. Đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện, Đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện và đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các thông tin, số liệu phục vụ tính t...
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cung cấp và công bố thông tin, số liệu và các báo cáo vận hành thị trường điện cho các thành viên tham gia thị trường điện theo quy định tại Thông tư này qua cổng thông tin điện tử của...
	3. Mức độ phân quyền truy cập thông tin được xác định theo chức năng của các đơn vị và được quy định trong Quy trình quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện tại Phụ lục V Thông tư này.
	4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố công khai trên trang thông tin điện tử công cộng các thông tin sau:
	a) Thông tin về các thành viên tham gia thị trường điện;
	b) Dữ liệu về phụ tải của từng miền và hệ thống;
	c) Số liệu công suất phát của từng loại hình công nghệ phát điện và toàn hệ thống điện;
	d) Số liệu thống kê về giá thị trường;
	đ) Các thông tin khác được quy định trong Quy trình, quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện tại Phụ lục V Thông tư này.


	Điều 117. Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin thị trường điện
	1. Thành viên tham gia thị trường có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin thị trường điện tại thời điểm cung cấp.
	2. Trường hợp phát hiện các thông tin đã cung cấp, công bố không chính xác và đầy đủ, thành viên tham gia thị trường có trách nhiệm cải chính và cung cấp lại thông tin chính xác cho đơn vị có liên quan.

	Điều 118. Bảo mật thông tin thị trường điện
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không được tiết lộ các thông tin do thành viên tham gia thị trường điện cung cấp, bao gồm:
	a) Thông tin về hợp đồng mua bán điện;
	b) Bản chào giá của đơn vị phát điện trước khi kết thúc ngày giao dịch;
	c) Các thông tin khác ngoài thẩm quyền.

	2. Thành viên tham gia thị trường điện không được tiết lộ các thông tin ngoài phạm vi được phân quyền cung cấp và công bố.

	Điều 119. Các trường hợp miễn trừ bảo mật thông tin
	1. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
	2. Các thông tin tự tổng hợp, phân tích từ các thông tin công bố trên thị trường điện, không phải do các thành viên tham gia thị trường điện khác cung cấp sai quy định tại Điều 118 Thông tư này.

	Điều 120. Lưu trữ thông tin thị trường điện

	Chương X  GIÁM SÁT VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Điều 121. Trách nhiệm thực hiện giám sát thị trường điện
	1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thực hiện giám sát thường xuyên, định kỳ công tác vận hành thị trường điện thông qua tổng hợp, đánh giá kết quả vận hành căn cứ trên các dữ liệu thu thập và kiểm tra thực tế tại các thành viên tham gia thị trư...
	a) Kết quả vận hành thị trường điện;
	b) Đánh giá tuân thủ quy định thị trường điện của các đơn vị thành viên tham gia thị trường điện.

	2. Thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm phối hợp với Cục Điều tiết điện lực trong giám sát thị trường điện; phát hiện và báo cáo Cục Điều tiết điện lực các vấn đề phát sinh, các hành vi có dấu hiệu vi phạm trong quá trình vận hành thị t...

	Điều 122. Công bố thông tin vận hành thị trường điện
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm định kỳ công bố thông tin vận hành thị trường điện theo quy định trong Quy trình quản lý, vận hành hệ thống thông tin thị trường điện tại Phụ lục V Thông tư này với thời gian biểu cụ thể ...
	1. Trước 15h00 hàng ngày, công bố báo cáo vận hành thị trường điện ngày hôm trước.
	2. Trước 16h00 thứ Ba hàng tuần, công bố báo cáo vận hành thị trường điện tuần trước.
	3. Trước ngày 20 hàng tháng, công bố báo cáo vận hành thị trường điện tháng trước.
	4. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, công bố báo cáo vận hành thị trường điện năm trước.

	Điều 123. Cung cấp dữ liệu phục vụ giám sát vận hành thị trường điện
	1. Cung cấp dữ liệu phục vụ giám sát vận hành thị trường điện

	Điều 124. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện
	Điều 125. Kiểm toán số liệu và tuân thủ thị trường điện
	1. Kiểm toán định kỳ
	a) Số liệu cho tính toán trong thị trường điện;
	b) Các bước thực hiện tính toán;
	c) Kết quả tính toán;
	d) Tuân thủ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đối với các trình tự quy định tại Thông tư này.

	2. Kiểm toán đột xuất
	a) Khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong vận hành thị trường điện;
	b) Theo đề nghị bằng văn bản của thành viên tham gia thị trường điện trong đó nêu rõ nội dung và lý do hợp lý để yêu cầu kiểm toán đột xuất.

	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập đủ năng lực thực hiện các nội dung kiểm toán thị trường điện trình Cục Điều tiết điện lực thông qua.
	4. Đơn vị thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm hợp tác trong quá trình thực hiện kiểm toán thị trường điện.
	5. Chi phí kiểm toán
	a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chi trả trong các trường hợp kiểm toán quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này;
	b) Đơn vị đề nghị kiểm toán chi trả trong trường hợp kiểm toán quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

	6. Trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán do đơn vị kiểm toán gửi, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán cho Cục Điều tiết điện lực và các đơn vị liên quan.


	Chương XI  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	Điều 126. Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực
	1. Phổ biến, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Thông tư này.
	2. Ban hành hoặc trình Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hợp đồng mua bán điện mẫu đối với hợp đồng mua bán điện đã ký kết hoặc đang trong quá trình thực hiện đàm phán trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
	3. Ban hành hoặc trình Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung mới phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

	Điều 127. Trách nhiệm của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	Điều 128. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kỹ sư Điều hành giao dịch thị trường điện
	Điều 129. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
	1. Thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm hoàn thiện các trang thiết bị thông tin phù hợp với Hệ thống thông tin thị trường điện theo quy định tại Thông tư này.
	2. Đơn vị phát điện tham gia thị trường điện có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán điện theo mẫu do Bộ Công Thương ban hành áp dụng cho thị trường điện.

	Điều 130. Hiệu lực thi hành
	1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2024.
	2. Thông tư này thay thế Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 c...
	3. Thông tư này bãi bỏ Điều 1 và khoản 3 Điều 10 Thông tư số 12/2024/TT-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện q...
	4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Bộ Công Thương để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.
	VI. Phu luc VI Cac bieu mau (22.10.2024).pdf
	Phụ lục VI CÁC BIỂU MẪU
	Biểu mẫu 01 - Báo cáo vận hành thị trường điện tháng của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	Biểu mẫu 02 - Báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	Biểu mẫu 03 - Báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch
	Biểu mẫu 04 - Báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị mua điện
	Biểu mẫu 05 - Cung cấp số liệu thủy văn
	Biểu mẫu 06 - Cung cấp số liệu nhà máy thủy điện
	Biểu mẫu 07 - Cung cấp số liệu nhà máy nhiệt điện
	Biểu mẫu 08 - Cung cấp số liệu về nhiên liệu
	Biểu mẫu 09 - Cung cấp số liệu về công trình mới
	Biểu mẫu 10 - Cung cấp số liệu về hợp đồng mua bán điện
	Biểu mẫu 11 - Cung cấp số liệu phục vụ lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất
	Biểu mẫu 12 - Mẫu bản chào
	Biểu mẫu 13 - Mẫu bảng kê thanh toán ngày
	Biểu mẫu 14 - Mẫu bảng kê thanh toán tháng
	Biểu mẫu 15 - Mẫu xác nhận các sự kiện trong thị trường điện
	Biểu mẫu 16 - Khoản thanh toán sai khác trong hợp đồng mua bán điện
	Biểu mẫu 17 - Thông tin vận hành
	Biểu mẫu 18 - Đăng ký tài khoản truy cập hệ thống thông tin
	Biểu mẫu 19 - Đăng ký cấp lại tài khoản truy cập hệ thống thông tin
	Biểu mẫu 20 - Đăng ký tài khoản truy cập cổng thông tin điện tử đăng ký sửa chữa nguồn/lưới điện
	Biểu mẫu 21 - Đăng ký tài khoản người dùng truy cập  hệ thống quản lý mệnh lệnh điều độ (DIM)


	V. Phu luc V Quy trinh cong bo thong tin (22.10.Final).pdf
	Phụ lục V QUY TRÌNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Chương I  HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Điều 1. Cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin thị trường điện
	Hệ thống công nghệ thông tin thị trường điện bao gồm các thành phần cơ bản sau:
	1. Hệ thống thông tin thị trường điện.
	2. Hệ thống SCADA/EMS.
	3. Hệ thống đo đếm, thu thập, quản lý số liệu đo đếm điện năng và chữ ký số.

	Điều 2. Cấu trúc hệ thống thông tin thị trường điện
	1. Hệ thống thông tin thị trường điện bao gồm:
	a) Hệ thống phần cứng và phần mềm phục vụ quản lý, trao đổi và bảo mật thông tin thị trường điện;
	b) Hệ thống cơ sở dữ liệu và lưu trữ;
	c) Cổng thông tin điện tử thị trường điện, bao gồm cả trang thông tin điện tử nội bộ và trang thông tin điện tử công cộng.

	2. Hệ thống phần cứng và phần mềm phục vụ quản lý, trao đổi và bảo mật thông tin thị trường điện bao gồm:
	a) Hệ thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện: Phục vụ kết nối trao đổi thông tin, truyền dẫn số liệu giữa các hệ thống công nghệ thông tin con với nhau;
	b) Hệ thống chào giá: Phục vụ lập, gửi, lưu trữ và quản lý các bản chào giá;
	c) Hệ thống quản lý lệnh điều độ: Phục vụ truyền, nhận và lưu trữ các lệnh điều độ phục vụ vận hành hệ thống điện;
	d) Hệ thống tính toán thanh toán thị trường điện: Phục vụ tính toán các khoản thanh toán giá công suất, điện năng và các khoản thanh toán khác trong thị trường điện;
	đ) Hệ thống quản lý thông tin Thành viên tham gia thị trường điện: Phục vụ quản lý các thông tin đăng ký và trạng thái tham gia vận hành thị trường điện của các Thành viên tham gia thị trường điện;
	e) Hệ thống lập kế hoạch vận hành hệ thống điện: Phục vụ lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm tới, tháng tới và tuần tới theo quy định Hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành;
	g) Hệ thống lập kế hoạch vận hành thị trường điện: Phục vụ lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, tháng tới và tuần tới theo quy định tại Thông tư quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh;
	h) Hệ thống lập lịch huy động: Phục vụ lập lịch huy động các tổ máy phát điện cho ngày tới và chu kỳ giao dịch tới;
	i) Hệ thống quản lý thông tin can thiệp và dừng thị trường: Phục vụ quản lý các thông tin vận hành thị trường điện và hệ thống điện trong các trường hợp có can thiệp và dừng thị trường điện;
	k) Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện: Phục vụ các hoạt động trong quá trình thanh toán giữa các Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện;
	l) Hệ thống giám sát hoạt động thị trường điện: Phục vụ công tác giám sát các hoạt động vận hành, giao dịch trong thị trường điện.

	3. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm: Phục vụ lưu trữ toàn bộ các dữ liệu quá khứ, các số liệu đầu vào và kết quả tính toán của các chương trình phần mềm trong quá trình vận hành thị trường điện, vận hành hệ thống điện và tính toán thanh toán.
	4. Cổng thông tin điện tử thị trường điện: Phục vụ hoạt động giao dịch của các Thành viên tham gia thị trường điện và công bố thông tin vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

	Điều 3. Cấu trúc hệ thống SCADA/EMS
	Hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát, điều khiển và quản lý năng lượng (SCADA/EMS): Phục vụ điều khiển, giám sát và thu thập số liệu trạng thái hoạt động của các thiết bị tại từng thời điểm vận hành của hệ thống điện.

	Điều 4. Cấu trúc hệ thống đo đếm, thu thập, quản lý số liệu đo đếm điện năng và chữ ký số
	1. Hệ thống thu thập và xử lý số liệu đo đếm điện năng: Phục vụ thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm cho vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
	2. Hệ thống chữ ký số: Phục vụ ký nhận chữ ký điện tử vào các tài liệu hoặc văn bản dạng bản mềm để xác nhận nội dung gốc của tài liệu hoặc văn bản đó.

	Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý và vận hành hệ thống thông tin thị trường điện
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:
	a) Quản lý vận hành hệ thống thông tin thị trường điện;
	b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chỉ được vận hành hoặc thay đổi hệ thống thông tin thị trường điện hiện có sau khi đã nghiệm thu hoàn chỉnh và được Cục Điều tiết điện lực thông qua;
	c) Xây dựng, quản lý hệ thống bảo mật thông tin đảm bảo an toàn, bảo mật các thông tin thị trường điện.

	2. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện tham gia thị trường điện có trách nhiệm:
	a) Chủ động phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đấu nối vào hệ thống thông tin thị trường điện (bao gồm: Hệ thống chào giá, hệ thống quản lý lệnh điều độ, hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện, hệ thống mạng kết nối thôn...
	b) Quản lý, vận hành các phần mềm hỗ trợ được cài đặt tại đơn vị mình phục vụ vận hành thị trường điện, bao gồm:
	- Hệ thống chào giá (đối với Đơn vị phát điện giao dịch trực tiếp);
	- Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện (đối với Đơn vị phát điện giao dịch trực tiếp);
	- Hệ thống quản lý lệnh điều độ;
	- Hệ thống chữ ký số.


	3. Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm:
	a) Quản lý, vận hành các trang thiết bị đầu cuối phục vụ vận hành hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát, điều khiển và quản lý năng lượng;
	b) Cung cấp thông tin về độ sẵn sàng của lưới truyền tải cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phục vụ tính toán trong thị trường điện.


	Điều 6. Yêu cầu đối với phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
	1. Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, tính bảo mật và đáp ứng được các tiêu chuẩn do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xây dựng.
	2. Có đầy đủ các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình vận hành kèm theo.

	Điều 7. Xây dựng và phát triển các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
	Việc xây dựng và phát triển các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện được thực hiện theo quy định tại Điều 112 Thông tư này.

	Điều 8. Kiểm toán phần mềm
	Việc kiểm toán các phần mềm phục vụ thị trường điện được thực hiện theo quy định tại Điều 113 Thông tư này.


	Chương II  QUY ĐỊNH VỀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Điều 9. Cổng thông tin điện tử thị trường điện
	1. Công bố các thông tin vận hành thị trường điện:
	a) Kế hoạch vận hành năm, tháng, tuần;
	b) Vận hành thị trường điện ngày, chu kỳ giao dịch tới;
	c) Kết quả và thanh toán trong thị trường điện;
	d) Trạng thái vận hành hệ thống và can thiệp thị trường.

	2. Công bố các thông tin vận hành hệ thống điện:
	a) Báo cáo vận hành, đánh giá an ninh hệ thống điện;
	b) Đăng ký công suất, lịch sửa chữa theo quy định về lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia tại Quy định hệ thống điện truyền tải, Quy định hệ thống điện phân phối và Quy định quy trình điều độ hệ thống...
	c) Tiến độ nguồn mới, lưới điện mới.
	d) Sản lượng thực tế vận hành của các nguồn điện trong hệ thống
	đ) Các ràng buộc trong vận hành, bao gồm: bao tiêu của các nhà máy điện BOT, ràng buộc tiêu thụ nhiên liệu được chuyển ngang cơ quan quản lý nhà nước cho phép từ hợp đồng mua bán nhiên liệu sang hợp đồng mua bán điện, giới hạn truyền tải liên kết vùng...

	3. Công bố các thông tin khác:
	a) Thông tin chung về hệ thống điện Việt Nam: Tổng công suất nguồn đặt, nhu cầu phụ tải, cơ cấu nguồn điện, hệ thống lưới điện và các cấp điện áp được cập nhật và công bố vào ngày cuối tháng hàng quý;
	b) Thông tin về các thành viên tham gia thị trường điện;
	c) Các văn bản pháp lý về vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	d) Phụ tải từng chu kỳ hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền Bắc, Trung, Nam ngày D-2;
	đ) Số liệu thống kê về giá thị trường điện tháng M-2 trong từng chu kỳ;
	e) Báo cáo vận hành ngày D-1, tuần T-1, tháng M-1, năm N-1.

	4. Phục vụ công tác chào giá của các đơn vị và trao đổi thông tin thị trường điện giữa các đơn vị tham gia thị trường và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	5. Cổng thông tin điện tử thị trường điện bao gồm:
	a) Trang thông tin điện tử nội bộ.
	b) Trang thông tin điện tử công cộng: Địa chỉ cụ thể các cổng thông tin điện tử thị trường điện sẽ do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thông báo.


	Điều 10. Quy định về tài khoản người dùng
	1. Đăng ký tài khoản người dùng
	a) Các đơn vị được quy định tại Điều 2 Thông tư này phải đăng ký tài khoản người dùng với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	b) Khi có yêu cầu cấp tài khoản truy cập, các đơn vị điền đầy đủ thông tin đăng ký vào biểu mẫu Đăng ký cấp tài khoản truy cập theo mẫu quy định tại Biểu mẫu 18 tại Phụ lục VI Thông tư này và gửi đến Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện th...

	2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký từ các đơn vị, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xem xét và chấp thuận cấp tài khoản truy cập khi các thông tin đăng ký đầy đủ và đúng quy định.
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xây dựng tên tài khoản người dùng và mật khẩu truy cập căn cứ trên bản đăng ký này.
	4. Mỗi đơn vị được cấp tài khoản người dùng để truy cập hệ thống thông tin thị trường phục vụ khai thác các thông tin:
	a) Thông tin thị trường điện;
	b) Thông tin vận hành hệ thống điện;
	c) Thông tin lịch sửa chữa thiết bị điện.

	5. Quy định về tài khoản người dùng
	a) Tài khoản người dùng của đơn vị hay cá nhân được định dạng căn cứ trên thông tin về tên đơn vị hoặc cá nhân đó;
	b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quy định định dạng tên tài khoản người dùng và tạo tên cho các tài khoản người dùng.

	6. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thông báo các thông tin về tài khoản người dùng tới đối tượng sử dụng bằng email đã đăng ký hoặc văn bản và yêu cầu thay đổi mật khẩu trong lần truy cập đầu tiên sau khi chấp thuận bản đăng ký tài kh...
	7. Các đơn vị, cá nhân sử dụng tài khoản người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin của tài khoản theo đúng chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị.
	8. Trường hợp có yêu cầu cấp lại tài khoản truy cập thì các đơn vị, cá nhân có yêu cầu phải điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu Đăng ký cấp lại tài khoản truy cập người dùng theo Biểu mẫu 19 tại Phụ lục VI Thông tư này, trong đó phải nêu rõ lý do cấp l...
	Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản hoặc email đăng ký cấp lại, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xem xét và chấp nhận cung cấp lại tài khoản truy cập nếu thông tin đăng ký đầy đủ và đúng quy định.

	Điều 11. Quy định về quản trị tài khoản người dùng truy cập cổng thông tin điện tử
	1. Quy định các nhóm quyền truy cập cổng thông tin điện tử
	a) Nhóm quyền Quản trị là nhóm quyền được phép quản lý, cập nhật, sửa đổi toàn bộ nội dung cổng thông tin điện tử, phân quyền truy cập cho toàn bộ tài khoản người dùng;
	b) Nhóm quyền Truy cập 1 là nhóm quyền được xem, khai thác các thông tin trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định, được áp dụng đối với các tài khoản người dùng của đơn vị quản lý, giám sát thông tin vận hành thị trường;
	c) Nhóm quyền Truy cập 2 là nhóm quyền được xem, khai thác thông tin hạn chế, được cung cấp, sửa đổi các thông tin, tài liệu hạn chế trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định, được áp dụng đối với các tài khoản người dùng là các đơn vị...
	d) Nhóm quyền Truy cập 3 là nhóm quyền được xem các thông tin hạn chế trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định, được áp dụng đối với các tài khoản người dùng tổ chức hoặc cá nhân theo nhiệm vụ, chức năng của tài khoản sử dụng;
	đ) Nhóm quyền Chào giá là nhóm quyền được gửi bản chào giá, được xem và cung cấp các thông tin hạn chế trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định, được áp dụng đối với các tài khoản người dùng là các đơn vị tham gia thị trường điện có c...
	e) Nhóm quyền Vận hành hệ thống là nhóm quyền được cung cấp, sửa đổi và khai thác các thông tin vận hành hệ thống, được xem toàn bộ các thông tin về vận hành hệ thống, được xem hạn chế thông tin vận hành thị trường trên Cổng thông tin điện tử, được áp...

	2. Quyền của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	a) Quy định quyền truy cập các thông tin công bố của từng nhóm quyền theo quy định tại Bảng 01 và Bảng 02 Phụ lục này;
	b) Trong trường hợp đơn vị đăng ký muốn thay đổi về quyền của tài khoản người dùng truy cập Cổng thông tin điện tử thị trường điện mà Phụ lục này chưa quy định phải được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chấp thuận.


	Điều 12. Quy định về cung cấp, công bố và khai thác thông tin
	1. Đơn vị phát điện, Đơn vị mua điện và Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các thông tin, số liệu phục vụ lập kế hoạch vận hành, lập lịch huy động và tính toán thanh toán qua Cổng thông ...
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cung cấp và công bố thông tin, số liệu và các báo cáo vận hành thị trường điện cho các thành viên tham gia thị trường điện qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện.
	3. Trong trường hợp xảy ra lỗi không truy cập được Cổng thông tin điện tử thị trường điện, các đơn vị cung cấp, công bố thông tin hoặc xác nhận số liệu đo đếm, số liệu thanh toán qua các kênh thông tin liên lạc dự phòng theo thứ tự ưu tiên như sau:
	a) Gửi thư điện tử;
	b) Gọi điện thoại.

	4. Các đơn vị có trách nhiệm đăng ký với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các phương tiện thông tin liên lạc dự phòng để nhận thông tin công bố từ Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo thứ tự ưu tiên sau:
	a) Thư điện tử;
	b) Điện thoại.

	5. Thông tin cung cấp và công bố của các đơn vị trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện phải đúng thời gian, nội dung, Biểu mẫu tại Phụ lục VI Thông tư này.
	6. Cách thức cung cấp và công bố thông tin do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hướng dẫn bằng văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện. Các đơn vị truy cập vào Cổng thông tin điện tử thị trường điện để tải xuốn...
	7. Các thông tin, tài liệu khác khi đăng trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện phải được sự chấp thuận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện với nội dung không trái pháp luật, các quy định của Bộ Công Thương và các quy định tại Ph...

	Điều 13. Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin thị trường điện
	Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin thị trường điện được thực hiện theo quy định tại Điều 117 Thông tư này.

	Điều 14. Quy định bảo mật thông tin thị trường điện
	1. Việc bảo mật thông tin thị trường điện được thực hiện theo quy định tại Điều 118, 119 Thông tư này và khoản 2, 3 Điều này.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không được tiết lộ các thông tin do thành viên tham gia thị trường điện cung cấp, bao gồm:
	a) Thông tin về hợp đồng mua bán điện;
	b) Bản chào giá của Đơn vị phát điện trước khi kết thúc ngày giao dịch;
	c) Các thông tin khác ngoài thẩm quyền.

	3. Trường hợp tài khoản người dùng vi phạm các quy định về công bố, khai thác thông tin, bảo mật thông tin thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xem xét việc tạm ngừng hoặc hủy quyền truy cập Cổng t...

	Điều 15. Lưu trữ thông tin, tài liệu vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	1. Các thông tin liên quan tới vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải được lưu tại hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm bao gồm hệ thống lưu trữ chính và dự phòng.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống lưu trữ thông tin chính và dự phòng.
	3. Tần suất sao lưu phụ thuộc vào loại thông tin lưu trữ. Đối với thông tin vận hành thị trường điện, tần suất tối thiểu là 01 lần/ngày, đối với các thông tin khác do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quy định.
	4. Thời gian lưu trữ các thông tin ít nhất là 05 năm.
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	THÔNG TIN AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN
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	Chương II  THÔNG TIN LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NĂM, THÁNG, TUẦN
	Điều 19. Quy định chung về cung cấp và công bố thông tin lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng, tuần
	1. Các thông tin về lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng, tuần do các thành viên tham gia thị trường cung cấp được công bố lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.
	2. Các thông tin được cung cấp và công bố trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện gồm có thông tin chung và thông tin riêng
	a) Thông tin chung là thông tin công khai, tất cả các thành viên đều có thể biết;
	b) Thông tin riêng là thông tin nội bộ, thông tin của thành viên nào chỉ riêng thành viên đó và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện biết.
	3. Đơn vị phát điện, Đơn vị mua điện, Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm cung cấp các thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng, tuần cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố thông tin kế hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng, tuần tới.
	5. Đơn vị sử dụng tài khoản người dùng đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử thị trường điện để cung cấp và công bố thông tin.
	6. Nội dung và thời gian cung cấp, công bố thông tin của các đơn vị thực hiện theo quy định về Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện tại Phụ lục I Thông tư này.

	Điều 20. Thông tin lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường có trách nhiệm công bố các thông tin chung cho các thành viên tham gia thị trường bao gồm:
	a) Phụ tải dự báo từng miền Bắc, Trung, Nam và cho toàn hệ thống điện quốc gia;
	b) Tổng phụ tải dự báo của các đơn vị mua buôn điện trong từng chu kỳ giao dịch;
	c) Các số liệu thủy văn và các ràng buộc huy động của các hồ chứa thủy điện được dùng để tính toán mô phỏng thị trường điện;
	d) Tiến độ đưa các nhà máy điện mới vào vận hành;
	đ) Các thông số kỹ thuật về lưới điện truyền tải;
	e) Biểu đồ xuất, nhập khẩu điện dự kiến;
	h) Giá điện năng thị trường dự kiến cho từng chu kỳ giao dịch áp dụng cho Đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn điện;
	i) Kết quả lựa chọn Nhà máy điện mới tốt nhất;
	k) Giá công suất thị trường từng chu kỳ giao dịch;
	l) Mức trần của giá điện năng thị trường;
	m) Danh sách các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;
	n) Cảnh báo suy giảm an ninh hệ thống điện (nếu có);
	o) Các giải pháp để đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy.

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường có trách nhiệm công bố các thông tin riêng cho từng Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện bao gồm:
	a) Giá trị nước của các nhà máy thủy điện;
	b) Kết quả phân loại nhà máy nhiệt điện;
	c) Giá trần bản chào các tổ máy nhiệt điện;
	d) Số liệu về giá biển đổi của nhà máy nhiệt điện được dùng trong tính toán mô phỏng;
	đ) Tỷ lệ sản lượng điện năng theo giá hợp đồng, sản lượng hợp đồng tối thiểu năm và sản lượng hợp đồng tối thiểu phân bổ vào các tháng của từng nhà máy điện;
	e) Sản lượng phát điện dự kiến trong mô phỏng thị trường điện của nhà máy điện cho từng chu kỳ giao dịch.

	3. Các thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm:
	a) Cung cấp thỏa thuận sản lượng hợp đồng, các thông tin của đơn vị mình cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để phục vụ tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới theo nội dung và thời gian biểu quy định tại Quy trình lập...
	b) Kiểm tra các thông tin đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện và có phản hồi với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nếu thông tin không đầy đủ hoặc thiếu chính xác.


	Điều 21. Thông tin kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin chung cho các thành viên tham gia thị trường, bao gồm:
	a) Phụ tải dự báo tháng tới từng miền Bắc, Trung, Nam và cho toàn hệ thống điện quốc gia;
	b) Tổng phụ tải dự báo của các đơn vị mua buôn điện trong từng chu kỳ giao dịch;
	c) Kế hoạch xuất, nhập khẩu điện tháng tới;
	d) Sản lượng điện dự kiến tháng tới của từng nhà máy điện;
	đ) Danh sách các tổ máy phát điện đủ điều kiện cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp trong tháng tới theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành;
	e) Cảnh báo suy giảm an ninh hệ thống điện (nếu có);
	g) Các giải pháp để đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy.

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin riêng cho từng Đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn điện bao gồm:
	a) Mực nước hồ chứa từng tuần trong tháng tới của các nhà máy thủy điện;
	b) Sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của các tổ máy do Đơn vị vận hành hệ thống và thị trường điện tính toán;
	c) Giá trị nước của nhà máy thủy điện;
	d) Kết quả phân loại nhà máy nhiệt điện;
	đ) Giá trần bản chào các tổ máy nhiệt điện tháng tới;
	e) Giá trung bình của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham gia thị trường điện trong kế hoạch vận hành thị trường điện tháng;
	g) Kế hoạch huy động tổ máy tháng tới;
	h) Mực nước thượng lưu các hồ chứa thủy điện vào ngày cuối cùng tháng tới;
	i) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện tháng tới.

	3. Các đơn vị tham gia thị trường điện có trách nhiệm:
	a) Trường hợp Đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất về sản lượng hợp đồng từng tháng trong năm: Trước ngày 15 tháng 11 năm N, các đơn vị cung cấp số liệu sản lượng hợp đồng từng tháng trong năm N+1 cho Đơn vị vận hành hệ thống điện...
	b) Cung cấp thông tin cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới theo nội dung và thời gian biểu quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện tại Phụ lục I Thông tư này;
	c) Các nhà máy điện công bố bản chào giá mặc định tháng tới cho từng tổ máy;
	d) Đơn vị mua điện và Đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoàn thành kiểm tra các sai lệch trong kết quả tính toán sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch trong tháng tới ít nhất 03 ngày trước...


	Điều 22. Thông tin kế hoạch vận hành thị trường điện tuần tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin chung cho các thành viên tham gia thị trường, bao gồm:
	a) Phụ tải dự báo tuần tới từng miền Bắc, Trung, Nam và cho toàn hệ thống điện quốc gia;
	b) Kế hoạch xuất, nhập khẩu điện tuần tới;
	c) Giá trị nước và sản lượng dự kiến hàng giờ của các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;
	d) Giá thị trường điện dự kiến từng chu kỳ tuần tới áp dụng cho các Đơn vị phát điện và các Đơn vị mua điện;
	đ) Chi phí biển đổi của tổ máy nhiệt điện chạy dầu DO đắt nhất trong hệ thống điện;
	e) Danh sách các tổ máy phát điện dự kiến dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp cho tuần tới.

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin riêng cho từng Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện bao gồm:
	a) Giá trị nước của các nhóm nhà máy thủy điện bậc thang, các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên;
	b) Mực nước giới hạn tuần của các hồ chứa máy thủy điện có khả năng điều tiết từ 02 ngày trở lên theo quy định về thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành;
	c) Sản lượng dự kiến từng chu kỳ giao dịch của các nhà máy thủy điện có hồ chứa từ dưới 02 ngày.

	3. Các đơn vị tham gia thị trường điện có trách nhiệm:
	a) Cung cấp thông tin cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán lập kế hoạch vận hành tuần tới theo nội dung và thời gian biểu quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện tại Phụ lục I Thông tư này;
	b) Kiểm tra các thông tin đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện và có phản hồi với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nếu thông tin không đầy đủ hoặc thiếu chính xác.



	Chương III  THÔNG TIN VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGÀY TỚI, CHU KỲ GIAO DỊCH TỚI VÀ SAU VẬN HÀNH
	Điều 23. Quy định chung về cung cấp và công bố thông tin lập vận hành thị trường điện ngày tới, chu kỳ giao dịch tới
	1. Thông tin về lập lịch huy động ngày tới, chu kỳ giao dịch tới do các đơn vị tham gia thị trường cung cấp được công bố lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:
	a) Cung cấp các thông tin vận hành hệ thống điện và thị trường điện lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo thời gian quy định, làm cơ sở cho các đơn vị chào giá;
	b) Công bố thông tin vận hành ngày tới, chu kỳ giao dịch tới lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

	3. Các Đơn vị phát điện tham gia thị trường sử dụng tài khoản chào giá và phần mềm chào giá để gửi bản chào giá cho từng tổ máy của đơn vị mình lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.
	4. Nội dung và thời gian cung cấp, công bố thông tin của các đơn vị thực hiện theo quy định về Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực tại Phụ lục II Thông tư này.

	Điều 24. Thông tin vận hành thị trường điện ngày tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cung cấp các thông tin phục vụ cho vận hành thị trường điện ngày tới làm cơ sở cho các đơn vị tham gia thị trường chào giá theo quy định tại Điều 45 Thông tư này.
	2. Các đơn vị trực tiếp tham gia thị trường điện có trách nhiệm nộp bản chào giá lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện, làm cơ sở cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lập lịch huy động ngày tới, cụ thể như sau:
	a) Mẫu bản chào tương ứng với từng loại hình nhà máy, thời hạn nộp bản chào được quy định về Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực tại Phụ lục II Thông tư này;
	b) Trường hợp không chào giá được trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện, các đơn vị có thể gửi bản chào theo thứ tự ưu tiên qua các phương tiện thông tin liên lạc dự phòng được quy định tại khoản 3 Điều 12 Phụ lục này.

	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố lịch huy động ngày tới lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định tại Điều 53 Thông tư này.

	Điều 25. Thông tin vận hành thị trường điện chu kỳ giao dịch tới
	1. Đơn vị chào giá được phép sửa đổi và nộp lại bản chào giá ngày tới hoặc cho các chu kỳ giao dịch còn lại trong ngày D cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ít nhất 30 phút trước chu kỳ giao dịch có thay đổi bản chào giá.
	2. Quy định về bản chào giá sửa đổi được quy định tại Điều 46 Thông tư này.
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố lịch huy động chu kỳ giao dịch tới lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định tại Điều 60 Thông tư này.

	Điều 26. Thông tin trong vận hành thời gian thực
	1. Trước 10h00 thứ Hai hàng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố kết quả vận hành thực tế cho tuần W-1, bao gồm các thông tin:
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố thông tin trong trường hợp phải can thiệp vào thị trường theo quy định tại khoản 3 Điều 63 Thông tư này.
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thông báo cho các thành viên tham gia thị trường điện về quyết định tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay của Bộ Công Thương và của cơ quan có thẩm quyền.
	4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thông báo cho các thành viên tham gia thị trường điện về quyết định khôi phục hoạt động của thị trường điện giao ngay của Bộ Công Thương.


	Chương IV  CÔNG BỐ THÔNG TIN TÍNH TOÁN THANH TOÁN
	Điều 27. Xác nhận sản lượng điện năng theo chỉ số chốt công tơ
	1. Tổng sản lượng điện năng giao nhận đầu nguồn của Đơn vị mua buôn điện.
	2. Sản lượng điện năng mua trên thị trường điện.
	3. Sản lượng chênh lệch giữa chỉ số sản lượng chốt tháng.
	4. Tổng sản lượng thu thập theo từng chu kỳ giao dịch trong tháng.

	Điều 28. Cung cấp số liệu phục vụ tính toán thanh toán cho các đơn vị
	1. Thông tin và số liệu phục vụ thanh toán của các đơn vị được công bố chính thức qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện.
	2. Nội dung, thời gian công bố và xác nhận thông tin này thực hiện theo Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện tại Phụ lục III Thông tư này.
	3. Cách thức công bố thông tin:
	a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đăng nhập Cổng thông tin điện tử thị trường điện bằng tài khoản người dùng được cấp để công bố thông tin về số liệu thanh toán của các Đơn vị phát điện;
	b) Đơn vị mua điện và Đơn vị phát điện đăng nhập Cổng thông tin điện tử thị trường điện bằng tài khoản người dùng được cấp để xác nhận các thông tin số liệu thanh toán do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố.

	4. Thông tin và số liệu thanh toán của các đơn vị là thông tin riêng của các đơn vị tham gia thị trường, chỉ có các đơn vị liên quan được phép truy cập và khai thác các thông tin này.

	Điều 29. Thông tin phục vụ đối soát số liệu thanh toán cho các đơn vị
	1. Thông tin phục vụ đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện được công bố chính thức qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện.
	2. Nội dung, thời gian công bố và xác nhận thông tin này thực hiện theo nội dung phối hợp đối soát số liệu thanh toán trong Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các Đơn vị phát điện và Đ...
	3. Việc thực hiện cung cấp, công bố thông tin về sự kiện và xác nhận sự kiện giữa các đơn vị liên quan được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện.
	4. Thông tin và số liệu thanh toán của các đơn vị là thông tin riêng của các đơn vị tham gia thị trường, chỉ có các đơn vị liên quan được phép truy cập và khai thác các thông tin này.


	Chương V  BÁO CÁO VẬN HÀNH
	Điều 30. Công bố thông tin vận hành thị trường điện
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố thông tin vận hành thị trường điện theo quy định tại Điều 122 Thông tư này.

	Điều 31. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo vận hành thị trường điện theo quy định tại Điều 124 Thông tư này.

	Điều 32. Phân quyền cho tài khoản người dùng xem báo cáo
	Quyền xem thông tin đối với các báo cáo này là hạn chế. Danh sách các tài khoản người dùng được xem báo cáo trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định tại Bảng 01 và Bảng 02 Phụ lục này.
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	Mục 1
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	III. Phu luc III Quy trinh tinh toan thanh toan trong thi truong dien (22.10.2024).pdf
	Phụ lục III QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THANH TOÁN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Chương I  TÍNH TOÁN THANH TOÁN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Mục 1 TÍNH TOÁN THANH TOÁN  CHO ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN GIAO DỊCH TRỰC TIẾP
	Điều 1. Quy đổi sản lượng đo đếm cho các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quy đổi số liệu đo đếm về đầu cực các tổ máy phát điện và ngược lại để phục vụ tính toán giá điện năng thị trường, công suất lập lịch thanh toán và lập bảng kê thanh toán.
	2. Việc quy đổi số liệu đo đếm về đầu cực các tổ máy phát điện và ngược lại được tính toán bằng hệ số quy đổi do đơn vị mua điện và đơn vị phát điện thoả thuận và được đơn vị mua điện cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

	Điều 2. Nguyên tắc phân bổ sản lượng đo đếm cho các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch
	1. Sử dụng hệ số quy đổi chung của nhà máy cho từng tổ máy.
	2. Phản ánh đúng sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ (Qdu) khi thay đổi cấu hình tự dùng của nhà máy.
	3. Xử lý được các trường hợp đặc biệt trong thiết kế hệ thống đo đếm của nhà máy (trường hợp các tổ máy chung một công tơ đo đếm, không xác định được rõ công tơ đo đếm nào cho tổ máy nào).
	4. Phân bổ sản lượng đo đếm về từng tổ máy điện được thực hiện căn cứ trên việc phân bổ sản lượng đo đếm cả nhà máy với trọng số công tơ đầu cực (nếu có) hoặc theo sản lượng tính theo mệnh lệnh điều độ (Qdd), trong đó có một tổ  máy được phân bổ sản l...
	5. Trong trường hợp tổ máy vận hành qua hệ thống AGC không có số liệu thu thập từ công tơ đầu cực và không xác định được Qdd, sản lượng đo đếm được phân bổ theo tỷ trọng công suất lập lịch chu kỳ tới của tổ máy.
	6. Phân bổ sản lượng đo đếm của tổ máy đuôi hơi (ST) vào từng tổ máy tuabin khí khi vận hành chu trình hỗn hợp được thực hiện theo tỷ lệ sản lượng đo đếm thanh toán của tổ máy tuabin khí (GT) và thời gian vận hành chu trình hỗn hợp của tổ máy GT đó.

	Điều 3. Nguyên tắc làm tròn các số liệu trong tính toán thanh toán thị trường điện
	Điều 4. Xác định giá điện năng thị trường
	Điều 5. Sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện
	Điều 6. Điều chỉnh sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện
	1. Các thành phần sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường được điều chỉnh trong các trường hợp sau:
	a) Trường hợp trong chu kỳ giao dịch i sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện được xác định tại Khoản 4 Điều này nhỏ hơn hoặc bằng sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch ( ≤ );
	b) Trường hợp trong chu kỳ giao dịch i sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện được xác định tại Khoản 4 Điều này lớn hơn sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện (>) đồng thời sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện...

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán điều chỉnh lại các thành phần sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường trong các chu kỳ giao dịch căn cứ vào các thành phần sản lượng sau:
	a) Sản lượng điện hợp đồng của nhà máy điện tại chu kỳ giao dịch i ();
	b) Sản lượng điện hợp đồng của tổ máy điện g trong chu kỳ giao dịch i ();
	c) Sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường (Qsmpi) của tổ máy điện trong chu kỳ giao dịch i;
	d) Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của tổ máy điện trong chu kỳ giao dịch i ();
	đ) Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i ();

	3. Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của tổ máy phát điện g trong chu kỳ giao dịch i () được xác định như sau:
	4. Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i () được xác định như sau:
	5. Phân bổ sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch phục vụ điều chỉnh các sản lượng điện năng thanh toán trong thị trường điện
	a) Việc phân bổ sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của tổ máy phát điện chỉ để phục vụ cho việc điều chỉnh các sản lượng điện năng phục vụ thanh toán của tổ máy, không ảnh hưởng đến khoản thanh toán theo hợp đồng mua bán điện sai khác của c...

	b) Sản lượng điện hợp đồng  của tổ máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i được phân bổ như sau:
	c) Trường hợp sản lượng hợp đồng của tổ máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i lớn hơn sản lượng phát thực hiệu chỉnh () của tổ máy phát điện đó thì sản lượng hợp đồng trong chu kỳ giao dịch đó được điều chỉnh bằng sản lượngcủa tổ máy phát điện đó;
	d) Sản lượng chênh lệch do việc điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch được quy định tại Điểm c Khoản này được phân bổ vào các tổ máy khác trên nguyên tắc đảm bảo sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của cả nhà máy là không đổi.
	6. Nguyên tắc điều chỉnh
	a) Trong trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, sản lượng điện năng phát tăng thêm (Qconi) và sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào đối với các tổ máy của nhà máy có giá chào cao hơn giá trần thị trường (Qbpi) được điều chỉnh trong ch...
	b) Trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này, các sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường điện Qsmp, Qcon, Qbp của các tổ máy tương ứng của đơn vị phát điện được hiệu chỉnh thành Qsmp’, Qcon’, Qbp’ theo nguyên tắc đảm bảo k...

	7. Điều chỉnh các thành phần sản lượng đối với các nhà máy có bù trừ sản lượng
	a) Qbp = 0;
	b) Qcon = 0;
	c) Qsmp = 0;
	d) Qcan = 0.


	Điều 7. Thanh toán điện năng thị trường
	Điều 8. Khoản thanh toán theo giá công suất thị trường
	Điều 9. Khoản thanh toán sai khác trong hợp đồng mua bán điện

	Mục 2 TÍNH TOÁN THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ MUA ĐIỆN
	Điều 10. Tính toán khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch
	Điều 11. Tính toán khoản chi phí mua điện theo thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ thanh toán
	Điều 12. Tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của đơn vị mua buôn điện

	Mục 3 THANH TOÁN DỊCH VỤ PHỤ TRỢ VÀ THANH TOÁN KHÁC
	Điều 13. Thanh toán cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán cho đơn vị phát điện cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp theo quy định tại Điều 93 Thông tư này.

	Điều 14. Thanh toán cho dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dịch vụ vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện, dịch vụ điều chỉnh điện áp và khởi động đen
	Điều 15. Thanh toán cho các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các khoản thanh toán cho các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết  dưới 02 ngày trực tiếp giao dịch trên thị trường điện theo quy định tại Điều 95 Thông tư này.

	Điều 16. Thanh toán cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo trực tiếp tham gia thị trường điện
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các khoản thanh toán cho các nhà máy năng lượng tái tạo không phải thuỷ điện trực tiếp giao dịch trên thị trường điện theo quy định tại Điều 96 Thông tư này.

	Điều 17. Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các khoản thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định tại Điều 97 Thông tư này.

	Điều 18. Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị mua buôn điện
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các khoản thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị mua buôn điện theo quy định tại Điều 98 Thông tư này.

	Điều 19. Thanh toán khi can thiệp vào thị trường điện
	Việc tính toán thanh toán khi can thiệp vào thị trường điện được thực hiện theo quy định tại Điều 99 Thông tư này.

	Điều 20. Thanh toán khi tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay
	Việc tính toán thanh toán trong thời gian tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay được thực hiện theo quy định tại Điều 100 Thông tư này.


	Mục 4 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TOÁN
	Điều 21. Số liệu phục vụ tính toán thanh toán thị trường điện
	1. Trước 10h00 ngày D+1, đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố các sự kiện phục vụ thanh toán trên thị trường điện theo quy định tại Chương III Phụ lục này.
	2. Trước 15h00 ngày D+1, đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận các sự kiện phục vụ thanh toán trên thị trường điện. Trong trường hợp đơn vị phát điện chưa công bố các sự kiện hoặc các sự...
	3. Trước 15h00 ngày D+1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra số liệu đo đếm điện năng, số liệu đo đếm đầu cực tổ máy và các số liệu đo đếm tự dùng của từng chu kỳ giao dịch của ngày D.
	4. Trước 9h00 ngày D+2, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp cho đơn vị mua điện và các đơn vị phát điện số liệu phục vụ việc tính toán thanh toán cho từng nhà máy điện.

	Điều 22. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho ngày giao dịch
	Việc lập, xác nhận và phát hành các bảng kê thanh toán thị trường điện cho ngày giao dịch được thực hiện theo quy định tại Điều 102 Thông tư này.

	Điều 23. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán
	Việc lập, xác nhận và phát hành các bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 103 Thông tư này.



	Chương II  ĐIỀU CHỈNH SẢN LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN TRỰC TIẾP GIAO DỊCH TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Mục 1 ĐIỀU CHỈNH SẢN LƯỢNG HỢP ĐỒNG THÁNG
	Điều 24.  Các trường hợp được xem xét điều chỉnh Qc tháng
	1. Trường hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện thống nhất trong hợp đồng mua bán điện về sản lượng hợp đồng tháng, hoặc các nội dung về điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng (các trường hợp điều chỉnh, nguyên tắc điều chỉnh) trước tháng vận hành: Việ...
	2. Trường hợp sản lượng hợp đồng tháng do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 28; khoản 2 Điều 29 và khoản 1, khoản 2 Điều 38 Thông tư này và không có thỏa thuận khác trong hợp đồng mua bá...
	a) Lịch bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy trong tháng M+1 bị thay đổi so với kế hoạch vận hành năm trong trường hợp:
	- Theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện không phải do các nguyên nhân của nhà máy;
	- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất căn cứ vào điều kiện vận hành thực tế của hệ thống.
	c) Sản lượng khả dụng tháng M+1 của nhà máy điện không đảm bảo sản lượng hợp đồng tháng;
	d) Tổ máy được điều chỉnh lịch sửa chữa trong tháng M và đáp ứng các điều kiện sau:
	- Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện điều chỉnh lịch sửa chữa do lý do an ninh hệ thống;
	- Thời điểm bắt đầu sửa chữa theo lịch sửa chữa điều chỉnh sớm hơn so với thời điểm bắt đầu sửa chữa trong kế hoạch tháng M;
	- Thời điểm kết thúc sửa chữa theo lịch sửa chữa điều chỉnh không trong tháng M.
	e) Trường hợp có biến động lớn (thay đổi trên 20%) về giá nhiên liệu đầu vào hoặc xảy ra các sự kiện bất khả kháng (bão, lũ, động đất,…) làm ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của hệ thống điện (sa thải phụ tải hoặc mất một lượng lớn phụ tải, mất...
	3. Sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch đã được ký kết trong tháng M và các tháng trước trong năm N của nhà máy điện không điều chỉnh trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này và Điều 28 Phụ lục này.

	Điều 25.   Điều chỉnh Qc tháng trong trường hợp lịch bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy nhiệt điện trong tháng M+1 thay đổi
	1. Qc tháng được điều chỉnh không vượt sản lượng khả dụng đã tính đến kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thay đổi.
	2. Qc tháng của các tháng có lịch sửa chữa thay đổi được điều chỉnh bằng cách dịch chuyển giữa các tháng phần sản lượng Qc tương ứng với thời gian sửa chữa bị dịch chuyển, đảm bảo tổng Qc quý không đổi đối với nhà máy nhiệt điện than và đảm bảo tổng Q...
	a) Phần sản lượng Qc giảm tương ứng với thời gian sửa chữa bị dịch chuyển làm giảm khả dụng của tháng i được tính bằng công thức sau:
	b) Phần sản lượng Qc tăng tương ứng với thời gian sửa chữa bị dịch chuyển của tháng làm tăng khả dụng được tính bằng công thức sau:

	3. Trường hợp nhà máy thay đổi lịch bảo dưỡng sửa chữa vào tháng cuối năm thì không dịch chuyển sản lượng Qc tương ứng với thời gian sửa chữa của tháng này vào năm tiếp theo.
	4. Trước ngày 22 hàng tháng, căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống tháng tới và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thay đổi lịch bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trá...

	Điều 26. Điều chỉnh Qc tháng trong trường hợp sản lượng khả dụng tháng M+1 của nhà máy điện không đảm bảo sản lượng hợp đồng tháng
	Điều 27.  Điều chỉnh Qc tháng M+1 trong trường hợp Tổ máy được điều chỉnh lịch sửa chữa trong tháng M
	Điều 28. Điều chỉnh Qc tháng M+1 trong trường hợp có biến động lớn về giá nhiên liệu đầu vào hoặc xảy ra các sự kiện bất khả làm ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của hệ thống điện
	Trong trường hợp có biến động lớn (thay đổi trên 20%) về giá nhiên liệu đầu vào hoặc xảy ra các sự kiện bất khả kháng (bão, lũ, động đất,…) làm ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của hệ thống điện (sa thải phụ tải hoặc mất một lượng lớn phụ tải,...
	Điều 29. Công bố và xác nhận sản lượng hợp đồng tháng điều chỉnh
	1. Vào ngày 22 hằng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lấy ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các trường hợp điều chỉnh và sản lượng hợp đồng điều chỉnh theo quy định tại Điều 24 Phụ lục này.
	2. Trước ngày 25 hằng tháng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ý kiến gửi Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về việc điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng M+1 và các tháng tiếp theo trong năm N cho nhà máy điện.
	3. Vào ngày 25 hằng tháng, trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, căn cứ vào kế hoạch vận hành tháng M+1, tình hình thực tế của hệ thống và từng đơn vị, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố sản lượng hợp đ...
	4. Trước ngày cuối cùng hằng tháng, đơn vị mua điện và đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch có trách nhiệm ký xác nhận Qc tháng M+1 tại điểm giao nhận và Qc tháng M+1 và các tháng tiếp theo trong năm N đã được điều chỉnh (nếu có) theo công bố của Đơn ...
	5. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực kết quả thực hiện việc điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng và các tháng tiếp theo trong năm N của các nhà máy điện có điều chỉnh sản lượng hợp đồng theo ...


	Mục 2
	ĐIỀU CHỈNH SẢN LƯỢNG HỢP ĐỒNG TRONG CHU KỲ GIAO DỊCH
	Điều 30. Các trường hợp được xem xét điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch
	1. Tổ máy bị sự cố với thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ.
	2. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ.
	3. Thời gian sửa chữa của tổ máy kéo dài so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.
	4. Thời gian sửa chữa lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi kéo dài so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.
	5. Tổ máy/lò máy của nhà máy nhiệt điện than trong trường hợp sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch.
	6. Có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí trong kết quả lập lịch huy động chu kỳ tới của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định tại Khoản 7 Điều 53 Thông tư này.
	7. Có công bố thông tin về trường hợp nhà máy nhiệt điện than xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến tổng sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào lập lịch chu kỳ tới của nhà máy điện thấp hơn tổng sản lượng hợp đồng ...
	8. Có công bố về thông tin về thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí so với kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí đã được sử dụng trong phân bổ sản lượng hợp đồng chu kỳ trong kế hoạch tháng.
	9. Tổ máy nhiệt điện có thời gian khởi động tổ máy tính từ lúc bắt đầu khởi động đến thời điểm hoà lưới lớn hơn 02 giờ so với thời gian khởi động theo quy định tại hợp đồng mua bán điện.

	Điều 31. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện trong trường hợp thời gian sự cố của tổ máy hoặc lò máy của nhà máy điện lớn hơn 72 giờ
	1. Chu kỳ kế tiếp sau chu kỳ có thời điểm tổ máy hoặc lò máy bị sự cố được tính là chu kỳ giao dịch thứ nhất để xác định thời gian sự cố của tổ máy hoặc lò máy của nhà máy điện lớn hơn 72 giờ.
	2. Trường hợp thời điểm tổ máy hoặc lò máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố quá 144 chu kỳ giao dịch:
	3. Không điều chỉnh sản lượng hợp đồng (Qc) của nhà máy điện có tổ máy hoặc lò máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố trong vòng 144 chu kỳ giao dịch và lần khởi động sau khi trả lại trạng thái dự phòng là khởi động thành công và đạt công suất phá...

	Điều 32. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy nhiệt điện trong trường hợp kéo dài sửa chữa
	Điều 33. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện trong trường hợp sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch
	Điều 34. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có công bố thông tin về việc thiếu nhiên liệu hoặc thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí
	Điều 35. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy nhiệt điện trong trường hợp tổ máy có thời gian khởi động tổ máy tính kéo dài quá 02 giờ
	Điều 36. Công bố và xác nhận sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch điều chỉnh
	1. Đơn vị phát điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác nhận các sự kiện phục vụ điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ theo quy định tại Chương III Phụ lục này và Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán gi...
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán và công bố sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch điều chỉnh của nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị mua buôn điện.
	3. Đơn vị mua điện và đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch có trách nhiệm ký xác nhận sản lượng hợp đồng tháng và sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch tháng M-1 được điều chỉnh.



	Chương III  PHỐI HỢP XÁC NHẬN CÁC SỰ KIỆN PHỤC VỤ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Điều 37. Danh sách các sự kiện cần xác nhận
	1. Tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất.
	2. Tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi động lại đối với lò hơi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất.
	3. Tổ máy nhiệt điện khởi động hoặc ngừng máy theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	4. Tổ máy thí nghiệm.
	5. Tổ máy phải phát trong thời điểm đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt.
	6. Tổ máy tách lưới phát điện độc lập.
	7. Tổ máy đấu nối vào lưới mua điện từ nước ngoài.
	8. Tổ máy thủy điện phải phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào giá lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện vì lý do an ninhhệ thống điện.
	9. Tổ máy có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ.
	10. Tổ máy kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.
	11. Tổ máy/lò hơi của tổ máy nhiệt điện than sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch.
	12. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ.
	13. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.
	14. Nhà máy nhiệt điện vận hành trong thời gian thiếu nguồn nhiên liệu.
	15. Tổ máy phát hoặc nhận công suất phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ.
	16. Tổ máy tham gia dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	17. Tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi có thời điểm vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	18. Tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện.
	19. Nhà máy điện tuabin khí vận hành trong thời gian thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa khí so với kế hoạch tháng.
	20. Tổ máy nhiệt điện có thời gian khởi động tổ máy tính từ lúc bắt đầu khởi động đến thời điểm hoà lưới lớn hơn 02 giờ so với thời gian khởi động theo quy định tại hợp đồng mua bán điện.

	Điều 38. Xác định tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất
	1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất khi có đủ các điều kiện sau:
	a) Ngừng máy trước và tiến hành khởi động tiếp theo được thực hiện theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	b) Tại chu kỳ ngừng máy, giá chào dải công suất đầu tiên trong bản chào lập lịch của tổ máy tại chu kỳ ngừng máy bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện;
	c) Tại chu kỳ ngừng máy, giá biên miền tương ứng nhỏ hơn hoặc bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện;
	d) Trong khoảng thời gian từ khi tổ máy ngừng do thừa nguồn đến khi tổ máy khởi động lại thành công, tổ máy không có sửa chữa hoặc xử lý sự cố;
	e) Đối với tổ máy tuabin khí, chỉ xác nhận đối với sự kiện có lệnh khởi động chu trình hỗn hợp bằng nhiên liệu chính.

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm hoàn thành ngừng tổ máy được xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 40 Phụ lục này;
	b) Thời điểm khởi động tổ máy được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm tổ máy nhận tín hiệu khởi động qua hệ thống điều khiển DCS;
	- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh khởi động tổ máy hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động tổ máy;
	- Thời điểm bắt đầu của lệnh Khởi động lò.
	c) Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động tổ máy được xác định theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 40 Phụ lục này;

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Bản chào lập lịch ngày tới, bản chào chu kỳ giao dịch tới của tổ máy, giá biên miền lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện;
	b) Thời điểm tổ máy nhận tín hiệu khởi động tổ máy lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động tổ máy lấy theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;
	đ) Các dữ liệu khác theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Phụ lục này.


	Điều 39. Xác định tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi động lại 01 lò hơi sau khi buộc phải ngừng để giảm công suất trong trường hợp thừa công suất
	1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi động 01 lò hơi sau khi buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất khi có đủ các điều kiện sau:
	a) Ngừng 01 lò hơi trước đó và khởi động tiếp theo được thực hiện theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	b) Tại chu kỳ ngừng 01 lò hơi, giá chào dải công suất đầu tiên trong bản chào lập lịch của tổ máy tại chu kỳ ngừng máy bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện;
	c) Tại chu kỳ ngừng 01 lò hơi, giá biên miền tương ứng nhỏ hơn hoặc bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện;
	d) Trong khoảng thời gian từ khi lò hơi ngừng do thừa nguồn đến khi hòa hơi lại thành công, lò hơi hoặc tổ máy tương ứng không có sửa chữa hoặc xử lý sự cố.

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng lò hơi được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò hơi;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã ngừng theo lệnh điều độ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	b) Thời điểm khởi động lò hơi được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm lò hơi nhận tín hiệu khởi động qua hệ thống điều khiển DCS;
	- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh Khởi động lò hơi hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động lò hơi;
	- Thời điểm bắt đầu của lệnh Khởi động lò hơi.
	c) Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động lò hơi được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm kết thúc của lệnh Hòa lưới hoặc lệnh Hòa hơi lò;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã hòa hơi.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Bản chào lập lịch ngày tới, bản chào chu kỳ giao dịch tới của tổ máy, giá biên miền lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện;
	b) Dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	c) Dữ liệu về ngừng và khởi động lò hơi lấy từ bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;
	d) Dữ liệu về ngừng và khởi động lò hơi lấy từ bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.


	Điều 40. Xác định sự kiện tổ máy nhiệt điện khởi động hoặc ngừng máy theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy khởi động, ngừng máy theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (không áp dụng xác nhận sự kiện cho tổ máy bị ngừng máy do sự cố).
	2. Các thông tin cần xác nhận cho sự kiện ngừng tổ máy bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu ngừng tổ máy là thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không) hoặc thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh ngừng tổ máy;
	b) Thời điểm hoàn thành ngừng tổ máy được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không);
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã tách lưới.

	3. Các thông tin cần xác nhận cho sự kiện khởi động bao gồm:
	a) Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Hòa lưới hoặc lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy;
	- Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa lưới thành công.
	b) Thời điểm tổ máy đạt lệnh điều độ hoặc đạt công suất phát ổn định thấp nhất được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm tổ máy đạt công suất phát ổn định thấp nhất;
	- Thời điểm tổ máy đạt công suất theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã đạt công suất phát ổn định thấp nhất hoặc công suất theo yêu cẩu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không) trong trường hợp tổ máy ngừng sự cố sau khi đã khởi động và hòa lưới thành công nhưng chưa đạt công suất phát ổn định thấp nhất. Khởi động và hòa lưới thành côn...

	4. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh, thời điểm tổ máy đạt công suất theo yêu cầu lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Thời điểm tổ máy đạt công suất phát ổn định thấp nhất lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	d) Công suất phát ổn định thấp nhất lấy theo Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện;
	đ) Dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.


	Điều 41. Xác định sự kiện tổ máy thí nghiệm
	1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy thí nghiệm khi có đủ các điều kiện sau:
	a) Tổ máy có thí nghiệm nối lưới đã được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt theo hình thức Phiếu đăng ký công tác hoặc theo văn bản thông báo của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về kế hoạch thử nghiệm tổ máy th...
	b) Tổ máy thực hiện thí nghiệm khi có sự đồng ý của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	c) Tổ máy thực hiện thí nghiệm với khoảng thời gian, cấu hình tổ máy, loại nhiên liệu sử dụng, loại hình thí nghiệm phù hợp trong đăng ký đã được phê duyệt hoặc trong văn bản thông báo của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Đối với tổ máy tuabin khí
	- Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý cho phép hoặc ra lệnh điều độ cho tổ máy chuyển sang trạng thái thí nghiệm đối với tổ máy đang nối lưới;
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy đối với các tổ máy đang ngừng;
	+ Thời điểm tổ máy chuyển sang chế độ thử nghiệm theo ghi nhận DCS.

	- Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy thí nghiệm (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không);
	+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh điều độ cho tổ máy kết thúc thí nghiệm hoặc đơn vị phát điện thông báo kết thúc thí nghiệm đối với các tổ máy nối lưới.

	- Nhiên liệu (nhiên liệu chính, không phải nhiên liệu chính, hỗn hợp) và cấu hình (chu trình đơn, hỗn hợp) thí nghiệm tương ứng;
	- Thời điểm chuyển đổi nhiên liệu và cấu hình thí nghiệm theo quy định tại Điều 56 hoặc Điều 57 Phụ lục này.
	b) Đối với các tổ máy không phải là tổ máy tuabin khí
	- Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý cho phép hoặc ra lệnh điều độ cho tổ máy chuyển sang trạng thái thí nghiệm đối với tổ máy đang nối lưới;
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới hoặc lệnh Hòa lưới tổ máy đối với các tổ máy đang ngừng;
	+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm tổ máy chuyển sang chế độ thử nghiệm theo ghi nhận DCS.

	- Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy thí nghiệm (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về 0 (không) MW;
	+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh điều độ cho tổ máy kết thúc thí nghiệm hoặc đơn vị phát điện thông báo kết thúc thí nghiệm đối với các tổ máy nối lưới.


	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Phiếu đăng ký công tác được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện;
	b) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	c) Thời điểm đóng, cắt máy cắt, chuyển đổi chế độ thí nghiệm lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	d) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý cho phép hoặc ra lệnh Thí nghiệm và thời điểm đơn vị phát điện thông báo kết thúc thí nghiệm hoặc thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh điều độ cho tổ má...
	đ) Trường hợp đơn vị phát điện có tổ máy tham gia thử nghiệm AGC theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thì trong Bảng xác nhận thời điểm tổ máy chạy thí nghiệm cần chú thích rõ là thí nghiệm AGC.


	Điều 42. Xác định sự kiện tổ máy phải phát trong thời điểm đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt
	1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy phải phát trong thời điểm đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt khi có đủ các điều kiện sau:
	a) Tổ máy có kế hoạch ngừng máy đã được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt theo hình thức Phiếu đăng ký công tác đồng thời kế hoạch này đã được đơn vị phát điện thể hiện thông qua bản chào giá lập lịch của tổ máy (công suất tại...
	b) Trong các chu kỳ đã có kế hoạch ngừng máy, tổ máy nối lưới và phát điện theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (sản  lượng đo đếm điện năng và sản lượng huy động theo lệnh điều độ của tổ máy trong các chu kỳ đã có kế hoạc...
	c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh ngừng tổ máy vượt quá 01 chu kỳ tính từ chu kỳ tổ máy chào công suất bằng 0 (không).

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện
	- Trường hợp tổ máy tiếp tục nối lưới và phát điện: Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định là thời điểm bắt đầu của chu kỳ mà dải công suất cuối cùng bằng 0 (không) trong bản chào lập lịch của tổ máy;
	- Trường hợp tổ máy đã ngừng máy và khởi động lên: Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định là thời điểm hoàn thành lệnh Hòa lưới tổ máy hoặc thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) hoặc thời ...
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm xuất hiện sớm nhất trong các thời điểm sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không) hoặc thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã tách lưới;
	- Thời điểm kết thúc chu kỳ liền trước chu kỳ tổ máy bắt đầu chào công suất khác giá trị 0 (không) trong bản chào giá lập lịch của tổ máy.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Bản chào giá lập lịch lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện.
	d) Dữ liệu khác theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Phụ lục này.


	Điều 43. Xác định sự kiện nhà máy điện tách lưới phát độc lập
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy phải thay đổi công suất để điều khiển tần số lưới trong khoảng thời gian lưới điện khu vực bị tách ra ngoài lưới điện quốc gia.
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ghi nhận được về sự cố khu vực có nhà máy tách lưới phát độc lập;
	- Thời điểm hệ thống điều chỉnh công suất tổ máy chuyển sang chế độ thay đổi công suất để điều khiển tần số lưới.
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm lưới điện khu vực đã hòa được vào lưới điện quốc gia theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành lệnh Thay đổi công suất tại một mức công suất...

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm lưới điện khu vực (có nhà máy tách lưới phát độc lập) tách ra ngài hệ thống điện quốc gia theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	b) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện yêu cầu và thông báo cho đơn vị phát điện lấy theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca vận hành do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Thời điểm hệ thống điều tốc chuyển đổi chế độ làm việc lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.


	Điều 44. Xác định sự kiện tổ máy đấu nối vào lưới điện mua điện từ nước ngoài
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy có khoảng thời gian đấu nối lưới điện mua điện nước ngoài theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Khoảng thời gian này được xác định từ thời điểm tổ máy tách ra ngoài...
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không) với lý do chuyển sang nối lưới điện mua điện từ nước ngoài;
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) để tách ra ngoài lưới điện quốc gia với lý do chuyển sang nối lưới điện mua điện từ nước ngoài;
	- Thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điện nước ngoài.
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không) với lý do chuyển sang nối lưới điện quốc gia;
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) để tách ra ngoài lưới điện mua điện nước ngoài với lý do chuyển sang nối lưới điện quốc gia;
	- Thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điện quốc gia.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Các thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điện nước ngoài hoặc lưới điện quốc gia lấy theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.


	Điều 45. Xác định sự kiện tổ máy thủy điện phải phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy thủy điện có khoảng thời gian phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trừ trường hợ...
	a) Đối với các trường hợp công suất công bố bằng không, sự kiện chỉ được xác nhận đối với các trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 45 Thông tư này.
	b) Thời gian Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh huy động tổ máy cao hơn công suất công bố vượt quá 01 chu kỳ giao dịch.
	c) Sản lượng huy động thực tế của tổ máy điện quy đổi về đầu cực tổ máy cao hơn công suất công bố và sai số điều độ Ɛ quy định tại Khoản 2 Điều 85 Thông tư này.

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành lệnh Phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới;
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Thay đổi công suất về một mức mang tải cố định nhỏ hơn hoặc bằng công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã kết thúc phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo lệnh của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới của đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành thị trường điện;
	b) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh, công suất lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện;
	c) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã kết thúc phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới lấy từ bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện v...


	Điều 46. Xác định sự kiện tổ máy có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ
	1. Nhà máy nhiệt điện có tổ máy ngừng sự cố được xác định có sự kiện trừ trường hợp tổ máy trở lại trạng thái dự phòng trong thời hạn 72 giờ tính từ chu kỳ có thời điểm tổ máy ngừng sự cố và lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này và ...
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm tổ máy bắt đầu sự cố được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất có giá trị hoàn thành lệnh bằng 0 (không);
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã ngừng máy do bị sự cố.
	b) Thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố được xác định khi có đủ các điều kiện sau:
	- Đơn vị phát điện thông báo tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố;
	- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.
	c) Thời điểm tổ máy kết thúc sự cố được xác định theo một trong các thời điểm sau:
	-  Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công. Trong trường hợp, từ thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố tới khi kết thúc tháng M, tổ máy khô...
	-  Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng và đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất vượt quá 72 giờ, tính từ chu kỳ tổ máy trở lại trạng thái dự phòng.
	-  Trong trường hợp, từ thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố tới khi tổ máy tách sửa chữa theo kế hoạch, tổ máy không có lệnh khởi động, thời điểm kết thúc lấy theo thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Bản chào ngày tới, chu kỳ giao dịch tới của đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành thị trường điện;
	b) Thời điểm tổ máy bắt đầu sự cố, thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép...
	c) Thời điểm tổ máy tách ra sửa chữa căn cứ theo thời điểm đơn vị phát điện thông báo tách tổ máy ra sửa chữa và được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt;
	d) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sa...
	đ) Trong trường hợp, từ thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố tới khi kết thúc tháng M, tổ máy không có lệnh khởi động (hoặc có lệnh khởi động nhưng thời điểm hòa lưới tổ máy không nằm trong tháng M) thì trong Bảng xác nhận cần chú th...
	e) Trong trường hợp tổ máy chưa xác định được thời điểm kết thúc sự cố trong tháng M thì trong Bảng xác nhận cần chú thích rõ là tổ máy sự cố kéo dài qua tháng M”.


	Điều 47. Xác định sự kiện tổ máy kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện trong trường hợp tổ máy có thời gian sửa chữa lớn hơn thời gian sửa chữa đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa tổ máy theo kế hoạch đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch;
	b) Thời điểm tổ máy bắt đầu ngừng sửa chữa thực tế được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không);
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã tách tổ máy ra sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt.
	c) Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác định khi có đủ các điều kiện sau:
	- Đơn vị phát điện thông báo tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa;
	- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.
	d) Thời điểm tổ máy kết thúc sửa chữa theo thực tế được xác định theo một trong các thời điểm sau:
	- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công và tổ máy đạt công suất phát ổn định thấp nhất;
	- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ tổ máy trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất vượt quá 72 giờ.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa tổ máy theo kế hoạch và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch căn cứ theo lịch sửa chữa đã được phê duyệt và được đưa vào tính toán kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới;
	b) Thời điểm tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca...
	c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sa...


	Điều 48. Xác định sự kiện tổ máy của nhà máy điện sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện trong trường hợp tổ máy sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch.
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch theo phiếu công tác đã được phê duyệt;
	b) Thời điểm tổ máy bắt đầu ngừng sửa chữa thực tế được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không);
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã tách tổ máy ra sửa chữa theo phiếu công tác đã được phê duyệt.
	c) Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác định khi có đủ các điều kiện sau:
	- Đơn vị phát điện thông báo tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa;
	- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.
	d) Thời điểm tổ máy kết thúc sửa chữa theo thực tế được xác định theo một trong các thời điểm sau:
	- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công;
	- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ tổ máy trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất vượt quá 72 giờ.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa tổ máy ngoài kế hoạch theo phiếu công tác được phê duyệt;
	b) Thời điểm tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca...
	c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sa...


	Điều 49. Xác định sự kiện 01 lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ
	1. Đơn vị phát điện có lò hơi ngừng sự cố được xác định có sự kiện trừ trường hợp lò hơi trở lại trạng thái dự phòng trong thời hạn 72 giờ tính từ chu kỳ có thời điểm lò hơi ngừng sự cố và lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là kh...
	2. Các thông tin cần xác nhận gồm có:
	a) Thời điểm lò hơi sự cố được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò hơi;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã ngừng bị sự cố.
	b) Thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố được xác định khi có đủ các điều kiện sau:
	- Đơn vị phát điện thông báo lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố;
	- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.
	c) Thời điểm lò hơi kết thúc sự cố được xác định như sau:
	- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ lò hơi trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy vượt quá 72 giờ.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Bản chào ngày tới, chu kỳ giao dịch tới của đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành thị trường điện;
	b) Thời điểm lò hơi sự cố, thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca c...
	c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh Hòa hơi lò, thời điểm hòa lò thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm côn...
	đ) Trong trường hợp lò hơi chưa xác định được thời điểm kết thúc sự cố trong tháng M thì trong Bảng xác nhận cần chú thích rõ là lò hơi sự cố kéo dài qua tháng M.


	Điều 50. Xác định sự kiện 01 lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện trong trường hợp lò hơi có thời gian sửa chữa lớn hơn thời gian sửa chữa đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa lò hơi theo kế hoạch đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch;
	b) Thời điểm lò hơi bắt đầu ngừng sửa chữa thực tế được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò hơi;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã tách lò hơi ra sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt.
	c) Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác định khi có đủ các điều kiện sau:
	- Đơn vị phát điện thông báo lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa;
	- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.
	d) Thời điểm lò hơi kết thúc sửa chữa theo thực tế được xác định theo một trong các thời điểm sau:
	- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công;
	- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ lò hơi trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy vượt quá 72 giờ.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa lò hơi theo kế hoạch và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch căn cứ theo lịch sửa chữa đã được phê duyệt và được đưa vào tính toán kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới;
	b) Thời điểm lò hơi bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép...
	c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động lò hơi, thời điểm hòa lò thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm ...


	Điều 51. Xác định sự kiện 01 lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện trong trường hợp lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch.
	2. Các thông tin cần xác nhận gồm có:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch của lò hơi theo phiếu công tác đã được phê duyệt;
	b) Thời điểm lò hơi sửa chữa ngoài kế hoạch được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò hơi;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo lò hơi của tổ máy tách ra sửa chữa theo phiếu công tác đã được phê duyệt.
	c) Thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác định khi có đủ các điều kiện sau:
	- Đơn vị phát điện thông báo lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa;
	- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.
	c) Thời điểm lò hơi kết thúc sửa chữa được xác định như sau:
	- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ lò hơi trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy vượt quá 72 giờ.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa ngoài kế hoạch của lò hơi tổ máy theo phiếu công tác được phê duyệt;
	b) Thời điểm lò hơi của tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ...
	c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh Hòa hơi lò, thời điểm hòa lò thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm côn...


	Điều 52. Nhà máy nhiệt điện vận hành trong thời gian thiếu nhiên liệu
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện nhà máy nhiệt điện vận hành trong thời gian thiếu nguồn nhiên liệu trong trường hợp Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt...
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm bắt đầu của chu kỳ có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt điện than thiếu nhiên liệu than dẫn đến sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào chu k...
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm kết thúc của chu kỳ có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt điện than thiếu nhiên liệu than dẫn đến sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào chu...
	c) Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: Thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt điện than thiếu nhiên liệu than dẫn đến sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào chu kỳ tới của nhà máy điện thấp...


	Điều 53. Nhà máy điện tuabin khí vận hành trong thời gian thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa khí so với kế hoạch tháng
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện Nhà máy điện tuabin khí vận hành trong thời gian thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa khí so với kế hoạch tháng trong trường hợp Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có công bố thông tin về việc...
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Ngày bắt đầu ngừng cấp khí hoàn toàn và Ngày kết thúc sửa chữa hệ thống khí và khôi phục cấp khí theo kế hoạch và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch căn cứ theo kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí do đơn vị cung cấp nhi...
	b Ngày bắt đầu ngừng cấp khí hoàn toàn và Ngày kết thúc sửa chữa hệ thống khí và khôi phục cấp khí theo thông báo cập nhật về bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí do đơn vị cung cấp nhiên liệu công bố trong tháng;
	c) Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: Thông tin về việc kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí được đơn vị cung cấp nhiên liệu công bố theo kế hoạch tháng và thông tin cập nhật.

	Điều 54. Xác định sự kiện tổ máy có thời gian khởi động kéo dài hơn so với quy định của hợp đồng mua bán điện 02 giờ
	1. Nhà máy nhiệt điện được xác định có sự kiện tổ máy có thời gian khởi động kéo dài khi có tổ máy có thời gian khởi động tính từ lúc bắt đầu khởi động đến thời điểm hoà lưới lớn hơn 02 giờ so với thời gian khởi động theo quy định tại hợp đồng mua bán...
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm ngừng máy gần nhất được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất có giá trị hoàn thành lệnh bằng 0 (không);
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã tách lưới.
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã ngừng máy do bị sự cố (nếu ngừng máy do sự cố).
	b) Thời điểm tổ máy bắt đầu khởi động được xác định là thời điểm Đơn vị vận hành Hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy.
	c) Thời điểm tổ hòa lưới được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Hòa lưới hoặc lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy;
	- Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa lưới thành công.
	- Thời gian khởi động từ thời điểm tổ máy bắt đầu khởi động đến khi tổ máy hòa lưới

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Bản chào ngày tới, chu kỳ giao dịch tới của đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành thị trường điện;
	b) Thời điểm tổ máy ngừng máy do sự cố hoặc tách ra sữa chữa hoặc ngừng dự phòng căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi ché...
	c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sa...


	Điều 55. Xác định sự kiện tổ máy phát hoặc nhận công suất phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ
	1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy phát hoặc nhận công suất phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ khi tổ máy vận hành trong chế độ bù đồng bộ theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	2. Các thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển bù;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã chuyển bù thành công.
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển phát hoặc thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy;
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã chuyển phát thành công hoặc ngừng máy.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo chuyển bù, chuyển phát hoặc ngừng máy thành công lấy theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;
	c) Thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.


	Điều 56. Xác  định sự kiện tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi có thời điểm vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy tuabin khí có một khoảng thời gian vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc khi lò thu hồi nhiệt, tổ máy tuabin hơi bị sự cố nhưng Đơn vị vận ...
	Không áp dụng xác nhận sự kiện cho khoảng thời gian vận hành chu trình đơn trong quá trình khởi động tổ máy và hòa lưới chu trình hỗn hợp hoặc quá trình ngừng máy từ chu trình hỗn hợp.

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện:
	- Trường hợp tổ máy tuabin khí đang vận hành chu trình hỗn hợp, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm đóng hoàn toàn van cách ly của lò thu hồi nhiệt;
	+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin hơi (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò.

	- Trường hợp tổ máy tuabin khí đang ngừng máy, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy tuabin khí;
	+ Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa lưới.
	+ Trường hợp tổ máy tuabin khí đang khởi động chu trình hỗn hợp, lò thu hồi nhiệt, tổ máy tuabin hơi bị sự cố nhưng Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện vẫn đồng ý cho vận hành chu trình đơn, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định là thời...

	b) Thời điểm kết thúc sự kiện:
	- Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển từ vận hành chu trình đơn sang vận hành chu trình hỗn hợp, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin hơi (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm đóng hoàn toàn các van xả (van bypass) và tín hiệu mở hoàn toàn các van cách ly lò thu hồi nhiệt;
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Hòa hơi lò.

	- Trường hợp tổ máy tuabin khí ngừng máy khi đang vận hành chu trình đơn, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không).

	c) Lý do vận hành chu trình đơn;
	d) Trường hợp tổ máy có chuyển đổi nhiên liệu trong quá trình vận hành chu trình đơn, đơn vị phát điện cần cung cấp các dữ liệu theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 57 Phụ lục này.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Các thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Các thời điểm đóng, mở van xả (van bypass), van cách ly lò thu hồi nhiệt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	d) Dữ liệu khác theo quy định tại khoản 3 Điều 57 Phụ lục này.


	Điều 57. Xác định sự kiện tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy tuabin khí có một khoảng thời gian vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện:
	- Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển sang vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính khi đang vận hành nhiên liệu chính, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm van dầu bắt đầu mở;
	+ Thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh Chuyển đổi nhiên liệu để chuyển từ nhiên liệu chính sang nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính.

	- Trường hợp tổ máy tuabin khí hòa lưới và vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy tuabin khí.

	b) Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển đổi nhiên liệu sang nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính;
	c) Thời điểm bắt đầu lệnh Chuyển đổi nhiên liệu sang nhiên liệu chính;
	d) Thời điểm kết thúc sự kiện
	- Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển sang vận hành nhiên liệu chính khi đang vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm van dầu đóng hoàn toàn;
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển đổi nhiên liệu sang sử dụng hoàn toàn nhiên liệu chính.

	- Trường hợp tổ máy tuabin khí ngừng máy khi đang vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không).

	đ) Tỷ lệ % (phần trăm) vận hành không phải nhiên liệu chính lấy theo tỉ lệ dầu chỉnh định.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Thời điểm đóng, mở van dầu lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	d) Tỷ lệ dầu chỉnh định lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.


	Điều 58. Xác định sự kiện nhà máy tham gia dự phòng điều tần theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy có khoảng thời gian đảm nhận chức năng điều tần theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	2. Thông tin cần xác nhận đối với các nhà máy không kết nối AGC bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành lệnh Điều tần hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã chuyển nhà máy sang chế độ Điều tần;
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện là:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Thay đổi công suất về một mức mang tải cố định;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo các tổ máy đã phát cố định tại mức công suất xác định.

	3. Thông tin cần xác nhận đối với các nhà máy kết nối AGC bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành việc bắt đầu tham gia cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp qua AGC theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện.
	- Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành việc bắt đầu tham gia cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp qua AGC theo dữ liệu từ hệ thống SCADA/EMS do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ghi nhận.
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm hoàn thành việc kết thúc tham gia cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện.
	- Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm hoàn thành kết thúc tham gia cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp theo dữ liệu từ hệ thống SCADA/EMS do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ghi nhận.

	4. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo nhà máy điện kết thúc điều tần lấy từ bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện.


	Điều 59. Trình tự thực hiện xác nhận sự kiện ngày D
	1. Việc xác nhận sự kiện ngày D phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện được thực hiện theo trình tự sau:
	a) Xác định các sự kiện tính toán;
	b) Xác nhận các sự kiện thanh toán.

	2. Trình tự xác định các sự kiện tính toán
	a) Trước 10h00 ngày D+1, đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố lên Trang thông tin điện tử thị trường điện:
	- Các sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện ngày D của đơn vị mình (nếu có);
	- Các dữ liệu phục vụ việc xác nhận các sự kiện này.
	b) Trước 15h00 ngày D+1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp xác nhận các sự kiện đã được công bố trên trang Thông tin điện tử thị trường điện căn cứ vào:
	- Các dữ liệu do đơn vị phát điện cung cấp;
	- Các dữ liệu do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thu thập;
	- Việc xác nhận sự kiện theo quy định tại Chương này.
	Sự kiện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận được sử dụng làm sự kiện tính toán.
	c) Đơn vị phát điện không công bố sự kiện theo khung thời gian quy định tại Điểm a Khoản này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định và công bố sự kiện tính toán cho đơn vị đó căn cứ:
	- Các dữ liệu do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thu thập;
	- Việc xác nhận sự kiện theo quy định tại Chương này.
	d) Đơn vị phát điện đã công bố sự kiện theo khung thời gian quy định tại điểm a khoản này nhưng chưa thống nhất với Đơn vị vận hành hệ thống điện sự kiện này theo khung thời gian quy định tại điểm b khoản này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trườ...

	3. Trình tự xác nhận các sự kiện thanh toán
	a) Sự kiện tính toán được xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì sự kiện tính toán được sử dụng làm sự kiện thanh toán;
	b) Sự kiện tính toán được xác định theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này:
	- Trước ngày D+4, đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố ý kiến phản hồi đối với sự kiện tính toán được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố trên Trang thông tin điện tử thị trường điện;
	- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị phát điện công bố ý kiến phản hồi đối với một sự kiện tính toán, đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất sự kiện đó;
	- Sự kiện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất được sử dụng làm sự kiện thanh toán;
	- Đơn vị phát điện không công bố ý kiến phản hồi theo khung thời gian quy định tại Điểm này, sự kiện tính toán được sử dụng làm sự kiện thanh toán;
	- Ý kiến phản hồi của đơn vị phát điện không được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất theo khung thời gian quy định tại Điểm này, sự kiện thanh toán được tạm xác định căn cứ vào ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị...
	c) Sự kiện tính toán được xác định theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này:
	- Trước ngày D+6, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện có trách nhiệm tiếp tục phối hợp xác nhận sự kiện này;
	- Sự kiện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận được sử dụng làm sự kiện thanh toán;
	- Đơn vị phát điện không thống nhất được với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sự kiện theo khung thời gian quy định tại Điểm này, sự kiện thanh toán được xác định căn cứ vào ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.


	Điều 60. Trình tự xác nhận sự kiện tháng M
	1. Sau khi kết thúc tháng M, đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để hoàn thiện hồ sơ xác nhận sự kiện tháng của tháng M. Hồ sơ bao gồm các sự kiện ngày đã thống nhất của tháng M theo quy định t...
	Đơn vị phát điện phải chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các sự kiện được liệt kê trong hồ sơ yêu cầu.
	2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ xác nhận sự kiện tháng của tháng M của đơn vị phát điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra, đối soát hồ sơ xác nhận sự kiện tháng của tháng M và th...
	Đơn vị phát điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng chữ ký số để ký xác nhận bảng xác nhận sự kiện tháng M.
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	Phụ lục II QUY TRÌNH LẬP LỊCH HUY ĐỘNG VÀ  VẬN HÀNH THỜI GIAN THỰC
	Chương I  CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG
	Điều 1. Công bố và cung cấp thông tin
	Các đơn vị có trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin theo quy định về Quy trình Quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện tại Phụ lục V Thông tư này theo thứ tự ưu tiên sau đây:
	1. Trang thông tin điện tử thị trường điện.
	2. Thư điện tử từ địa chỉ do các đơn vị đăng ký với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	Các đơn vị phát điện chỉ thực hiện công bố và cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này khi đã thông báo và nhận được sự chấp thuận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

	Điều 2. Giới hạn giá chào
	Giới hạn giá chào của các tổ máy phát điện trên thị trường điện tuân thủ theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

	Điều 3. Giá trần bản chào của nhà máy thuỷ điện
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán giá trần bản chào của các nhà máy thủy điện theo quy định tại Điều 42 Thông tư này và công bố kết quả tính toán theo thời gian biểu quy định tại Sơ đồ 04 Phụ lục này.

	Điều 4. Bản chào giá mặc định
	Bản chào giá mặc định của nhà máy điện tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Thông tư này. Đơn vị chào giá có trách nhiệm xây dựng bộ bản chào mặc định áp dụng cho tuần tới của các tổ máy thủy điện và nộp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trườ...

	Điều 5. Xuất, nhập khẩu điện trong lập lịch huy động
	1. Sản lượng điện năng xuất khẩu trong lập lịch huy động được tính như phụ tải tại điểm xuất khẩu và được dùng để tính toán dự báo phụ tải hệ thống phục vụ lập lịch huy động ngày tới và chu kỳ giao dịch tới.
	2. Sản lượng điện năng nhập khẩu trong lập lịch huy động được tính như nguồn phải phát với biểu đồ đã được công bố trước trong lập lịch huy động ngày tới và chu kỳ giao dịch tới.

	Điều 6. Nguyên tắc cung cấp khí cho phát điện
	Đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cấp khí và vận hành hệ thống khí để đảm bảo cung cấp khí cho phát điện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

	Điều 7. Nguyên tắc sử dụng nguồn khí
	1. Đảm bảo cung cấp khí cho các nhà máy điện có ràng buộc về bao tiêu.
	2. Tính toán việc sử dụng khí của các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện căn cứ theo lịch huy động được lập theo bản chào giá của các Đơn vị phát điện trên cơ sở sử dụng tối ưu nguồn khí theo quy định tại Điều 16 Phụ lục này.

	Điều 8. Nguyên tắc lựa chọn tổ máy cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp
	1. Các tổ máy cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của các tổ máy cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
	2. Việc lựa chọn tổ máy cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:
	a) Đảm bảo các ràng buộc vận hành của hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền;
	b) Tốc độ tăng giảm tải;
	c) Đảm bảo tối ưu chi phí mua điện;
	d) Đảm bảo tối ưu sử dụng nước.


	Điều 9. Các bước xác định lượng công suất cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy trong chu kỳ giao dịch
	1. Xác định nhu cầu công suất cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp cho từng chu kỳ giao dịch i theo quy định về xác định và vận hành dịch vụ phụ trợ tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
	2. Xác định danh sách các tổ máy cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp theo nguyên tắc quy định tại Điều 8 Phụ lục này bao gồm các tổ máy gián tiếp tham gia thị trường điện và trực tiếp tham gia thị trường điện (nếu có).
	3. Sử dụng phần mềm lập lịch huy động, lập lịch có ràng buộc để tính toán biểu đồ huy động các tổ máy đảm bảo các ràng buộc kỹ thuật trong hệ thống điện và nhu cầu công suất của dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.
	4. Tính toán tổng công suất của dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy gián tiếp tham gia thị trường điện chu kỳ giao dịch i trong danh sách được xác định tại khoản 2 Điều này căn cứ trên công suất công bố và kết quả huy động được quy định t...
	,𝑃-𝑑𝑝_𝑔𝑡,𝑖.=,𝐺=1-𝑁-(,𝑃-𝑘𝑑,𝑖.-𝐺.−,𝑃-𝑖-𝐺.).
	Trong đó:
	,𝑃-𝑑𝑝_𝑔𝑡,𝑖.: Tổng công suất cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy gián tiếp tham gia thị trường điện chu kỳ giao dịch i (MW);
	,𝑃-𝑘𝑑,𝑖.-𝐺.: Công suất công bố của tổ máy G tại đầu cực máy phát điện trong chu kỳ i (MW);
	G: Tổ máy G trong danh sách các tổ máy tham gia gián tiếp thị trường điện tại Khoản 2 Điều này;
	i: Chu kỳ giao dịch thứ i;
	N: Tổng số tổ máy tham gia gián tiếp thị trường điện trong danh sách tại khoản 2 Điều này;
	,𝑃-𝑖-𝐺.: Kết quả công suất theo lịch huy động chu kỳ giao dịch tới được xác định tại khoản 3 Điều này của tổ máy G tại đầu cực máy phát điện cho chu kỳ i (MW).
	5. Lượng công suất của tổ máy gián tiếp tham gia thị trường điện cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp được xác định theo công thức:
	,𝑃-𝑑𝑝_𝑔𝑡,𝑖.: Tổng công suất dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy gián tiếp tham gia thị trường điện chu kỳ giao dịch i (MW);
	G: Tổ máy G trong danh sách các tổ máy tham gia gián tiếp thị trường điện tại khoản 2 Điều này;
	i: Chu kỳ giao dịch thứ i;
	N: Tổng số tổ máy tham gia gián tiếp thị trường điện trong danh sách tại khoản 2 Điều này;
	,𝑃-𝑘𝑑,𝑖.-𝐺.: Công suất công bố của tổ máy G tại đầu cực máy phát điện trong chu kỳ i (MW);
	,𝑃-𝑖-𝐺.: Kết quả công suất theo lịch huy động chu kỳ giao dịch tới được xác định tại khoản 3 Điều này của tổ máy G tại đầu cực máy phát điện cho chu kỳ i (MW);
	,𝑃-𝑑𝑝,𝑖.: Nhu cầu công suất dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp cho chu kỳ giao dịch i, (MW).
	6.  Tính toán tổng lượng công suất dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy trực tiếp tham gia thị trường điện chu kỳ giao dịch i theo công thức:
	,𝑃-𝑑𝑝_𝑔𝑡,𝑖.: Tổng công suất cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy gián tiếp tham gia thị trường điện chu kỳ giao dịch i (MW);
	T: Tổ máy T trong danh sách các tổ máy tham gia trực tiếp thị trường điện được quy định tại khoản 2 Điều này;
	i: Chu kỳ giao dịch thứ i;
	M: Tổng số tổ máy tham gia trực tiếp thị trường điện trong danh sách được xác định tại khoản 2 Điều này;
	,𝑃-𝑑𝑝,𝑖.: Nhu cầu công suất của dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp cho chu kỳ giao dịch i (MW);
	,𝑃-𝑘𝑑,𝑖.-𝑇.: Công suất công bố của tổ máy T tại đầu cực máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i (MW);
	,𝑃-𝑖-𝑇.: Kết quả công suất theo lịch huy động chu kỳ giao dịch tới được xác định tại khoản 3 Điều này của tổ máy T tại đầu cực máy phát điện cho chu kỳ giao dịch i (MW);
	,𝑃-𝑑𝑝_𝑡𝑡đ,𝑖.: Tổng công suất cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy trực tiếp tham gia thị trường điện chu kỳ giao dịch i (MW).
	7. Lượng công suất của tổ máy trực tiếp tham gia thị trường điện cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp được xác định theo công thức:
	,𝑃-𝑘𝑑,𝑖.-𝑇.: Công suất công bố của tổ máy T tại đầu cực máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i (MW);
	T: Tổ máy T trong danh sách các tổ máy tham gia trực tiếp thị trường điện tại khoản 2 Điều này;
	i: Chu kỳ giao dịch thứ i;
	M: Tổng số tổ máy tham gia trực tiếp thị trường điện trong danh sách tại khoản 2 Điều này;
	,𝑃-𝑖-𝑇.: Kết quả công suất theo lịch huy động chu kỳ giao dịch tới được xác định tại khoản 3 Điều này của tổ máy T tại đầu cực máy phát điện cho chu kỳ giao dịch i (MW);
	,𝑃-𝑑𝑝_𝑡𝑡đ,𝑖.: Tổng công suất cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy trực tiếp tham gia thị trường điện chu kỳ giao dịch i (MW);


	Chương II  VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Mục 1 PHẦN MỀM LẬP LỊCH HUY ĐỘNG
	Điều 10. Phần mềm lập lịch huy động
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng phần mềm lập lịch huy động để tính toán lập lịch huy động ngày tới và chu kỳ giao dịch tới.
	2. Hàm mục tiêu của phần mềm lập lịch huy động là tối thiểu hoá chi phí mua điện qua thị trường từ các tổ máy phát điện và các chi phí phạt do vi phạm ràng buộc cho từng chu kỳ tính toán.
	3. Phần mềm lập lịch huy động mô phỏng hệ thống điện với các ràng buộc trong vận hành nhà máy điện và hệ thống điện.

	Điều 11. Số liệu đầu vào của phần mềm lập lịch huy động
	1. Phụ tải hệ thống điện miền.
	2. Giới hạn truyền tải trên hệ thống đường dây liên kết miền.
	3. Trạng thái của các tổ máy phát điện.
	4. Bản chào của các tổ máy phát điện.
	5. Các ràng buộc trong vận hành nhà máy điện và hệ thống điện.
	6. Các số liệu hợp đồng mua bán điện bao gồm yêu cầu về bao tiêu (nếu có).
	7. Các thông số đầu vào khác.

	Điều 12. Lập lịch có ràng buộc và không ràng buộc
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng phần mềm lập lịch huy động, lập lịch có ràng buộc để tính toán biểu đồ huy động, lịch ngừng, khởi động các tổ máy.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng phần mềm lập lịch huy động, lập lịch không ràng buộc để tính toán giá điện năng thị trường, công suất thanh toán và thứ tự huy động tổ máy.


	Mục 2 LẬP LỊCH HUY ĐỘNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGÀY TỚI
	Điều 13. Tính toán biểu đồ các nhà máy điện không tham gia thị trường điện và các nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện
	1. Dự báo phụ tải hệ thống điện miền theo quy định về dự báo nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
	2. Biểu đồ điện năng xuất khẩu, nhập khẩu.
	3. Biểu đồ các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện.
	4. Biểu đồ phụ tải riêng của các nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia.
	5. Biểu đồ của các nhà máy điện có công suất đặt từ 30MW trở xuống.
	6. Khả năng cấp khí ngày và chu kỳ của các nguồn khí cho cụm các nhà máy điện.
	7. Sản lượng huy động của các nhà máy thủy điện căn cứ theo tình hình thủy văn, mực nước hồ chứa hiện tại, mực nước hồ chứa dự kiến theo kế hoạch huy động tuần tới.
	8. Các ràng buộc về bao tiêu nhiên liệu hoặc bao tiêu sản lượng điện của các nhà máy điện BOT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Trong đó mô phỏng ràng buộc đảm bảo sản lượng huy động từ ngày D...
	9. Các ràng buộc về bao tiêu nhiên liệu của các nhà máy điện.
	10. Giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy nhiệt điện bao gồm: Giá biến đổi theo hợp đồng mua bán điện.

	Điều 14. Thông tin cho vận hành thị trường điện ngày tới
	Trước 10h00 ngày D-1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định, tính toán và công bố các thông tin cho vận hành thị trường điện ngày tới theo quy định tại Điều 44 Thông tư này.
	Điều 15. Thông số đầu vào phục vụ tính toán giới hạn công suất cho cụm các nhà máy sử dụng chung nguồn khí
	1. Suất hao nhiệt của tổ máy nhiệt điện (HR) được xác định bằng suất hao nhiệt được thống nhất trong hợp đồng hoặc trong hồ sơ đàm phán hợp đồng mua bán điện và được điều chỉnh theo hệ số suy giảm hiệu suất.
	Trường hợp suất hao nhiệt trong hợp đồng là suất hao nhiệt bình quân cả đời dự án thì không phải điều chỉnh theo hệ số suy giảm hiệu suất.
	Trường hợp trong hợp đồng hoặc hồ sơ đàm phán hợp đồng chỉ có đường đặc tính suất hao tại các mức tải thì suất hao nhiệt của các tổ máy được xác định tại mức tải tương ứng với sản lượng điện năng phát bình quân nhiều năm của nhà máy điện được quy định...
	Trường hợp tổ máy nhiệt điện không có số liệu suất hao nhiệt trong hợp đồng hoặc trong hồ sơ đàm phán hợp đồng mua bán điện, suất hao nhiệt của nhà máy điện đó được xác định bằng suất hao nhiệt của nhà máy điện chuẩn cùng nhóm theo công nghệ phát điện...
	2. Các thông số đầu vào khác được quy định tại Điều 13 Phụ lục này.

	Điều 16. Tính toán giới hạn công suất từng chu kỳ cho cụm các nhà máy nhiệt điện bị giới hạn nhiên liệu khí.
	1. Hàng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán giá trị suất hao khí trung bình cho cụm các nhà máy sử dụng chung nguồn khí trên cơ sở sản lượng điện sản xuất và sản lượng khí tiêu thụ thực tế của các nhà máy tro...
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật ràng buộc giới hạn khí để mô phỏng tính toán giới hạn công suất từng chu kỳ cho cụm các nhà máy tuabin khí sử dụng chung nguồn khí bị giới hạn nhiên liệu khí, trong đó:
	a) Trường hợp tổng lượng khí dự kiến tiêu thụ ngày tới của các tổ máy theo kết quả của phần mềm lập lịch huy động thấp hơn giới hạn khí ngày: Giới hạn công suất từng chu kỳ được xác định bằng giới hạn khả năng cấp khí theo từng chu kỳ quy đổi ra giới ...
	b) Trường hợp tổng lượng khí dự kiến tiêu thụ ngày tới của các tổ máy theo kết quả của phần mềm lập lịch huy động đạt giới hạn khí ngày: Giới hạn công suất từng chu kỳ giao dịch ngày D của cụm nhà máy điện sử dụng chung nguồn khí  được tính bằng tổng ...

	3. Trong trường hợp bình thường giới hạn công suất từng chu kỳ giao dịch của cụm các nhà máy nhiệt điện bị giới hạn sản lượng bởi khí được tính toán theo trình tự tính toán tại khoản 1 Điều này.
	4. Trường hợp có giới hạn khí từng chu kỳ giao dịch theo yêu cầu của Đơn vị cấp khí cho từng cụm nhà máy điện cụ thể, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật giới hạn khí từng chu kỳ giao dịch này như một ràng buộc tro...

	Điều 17. Bản chào giá
	Bản chào giá của nhà máy điện tuân thủ theo quy định tại Điều 45 Thông tư này.

	Điều 18. Sửa đổi bản chào giá
	Việc sửa đổi bản chào giá tuân thủ theo quy định tại Điều 46 Thông tư này.

	Điều 19. Chào giá nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang
	Bản chào giá của nhóm nhà máy thủy điện bậc thang tuân thủ theo quy định tại Điều 47 Thông tư này.

	Điều 20. Xử lý trong trường hợp hồ chứa của nhà máy thuỷ điện thấp hơn mực nước giới hạn tuần
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cảnh báo nhà máy điện có hồ chứa thấp hơn mực nước giới hạn tuần, nhà máy điện có trách nhiệm điều chỉnh giá chào trong các ngày tiếp theo để đảm bảo không thấp hơn mực nước giới hạn t...
	2. Trong trường hợp hồ chứa của nhà máy điện có 02 tuần liên tiếp thấp hơn mực nước giới hạn tuần, nhà máy thủy điện có 01 tuần liên tiếp thấp hơn mức nước giới hạn, chưa thấp hơn mức nước tối thiểu (cận trên) của Quy trình vận hành liên hồ chứa và t...
	3. Khi đã đảm bảo không thấp hơn mực nước giới hạn tuần, nhà máy thuỷ điện tiếp tục chào giá vào tuần tiếp theo.
	4. Trước 10h00 thứ Hai hàng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thông báo về việc lập lịch huy động từ thứ Ba cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện trong các trường hợp sau:

	Điều 21. Nộp bản chào giá
	Đơn vị chào giá có trách nhiệm nộp bản chào giá qua hệ thống thông tin thị trường điện theo quy định tại Điều 48 Thông tư này.

	Điều 22. Kiểm tra tính hợp lệ của bản chào giá
	Điều 23. Bản chào giá lập lịch
	Điều 24. Số liệu sử dụng cho lập lịch huy động ngày tới
	Điều 25. Lập lịch huy động ngày tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập lịch huy động ngày tới theo quy định tại Điều 52 Thông tư này và khoản 2, 3 Điều này.
	2. Lập lịch huy động ngày tới trong trường hợp vi phạm giới hạn nhiên liệu khí
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định công suất cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy phát điện theo các bước tại Điều 9 Phụ lục này cho từng chu kỳ giao dịch của ngày tới.

	Điều 26. Xác định tình trạng thiếu khí trong lập lịch huy động ngày tới
	1. Xác định tổng lượng khí cấp ngày tới cho sản xuất điện của cụm khí (,𝑉-𝑐ấ𝑝. - triệu m3) theo thông báo của PVGas.
	2. Xác định tổng lượng khí tiêu thụ của các nhà máy điện tuabin khí gián tiếp tham gia thị trường điện trong cụm khí (,𝑉-𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ-𝑔𝑖á𝑛 𝑡𝑖ế𝑝.- triệu m3).
	3. Xác định tổng lượng khí tiêu thụ của các nhà máy điện tuabin khí trực tiếp tham gia thị trường điện ứng với sản lượng điện hợp đồng của từng nhà máy (,𝑉-𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ_𝑄𝑐-𝑡𝑟ự𝑐 𝑡𝑖ế𝑝. - triệu m3).
	4. Xác định tổng lượng khí tiêu thụ của các nhà máy điện tuabin khí trực tiếp tham gia thị trường điện ứng với sản lượng dự kiến của các nhà máy theo kết quả lập lịch huy động ngày tới không sử dụng ràng buộc giới hạn tổng công suất các nhà máy tuabin...
	5. Hệ thống được coi là thiếu nguồn nhiên liệu khí khi thỏa mãn các điều kiện sau:
	a) ,𝑉-𝑐ấ𝑝.<,𝑉-𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ-𝑔𝑖á𝑛 𝑡𝑖ế𝑝.+,𝑉-𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ _ 𝑄𝑐-𝑡𝑟ự𝑐 𝑡𝑖ế𝑝.;
	b) ,𝑉-𝑐ấ𝑝.<,𝑉-𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ-𝑔𝑖á𝑛 𝑡𝑖ế𝑝.+,𝑉-𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ _ 𝑙ậ𝑝 𝑙ị𝑐ℎ-𝑡𝑟ự𝑐 𝑡𝑖ế𝑝..

	6. Số liệu phục vụ tính toán quy đổi sản lượng điện và sản lượng khí của các tổ máy tuabin khí để xác định tổng lượng khí quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện cập nhật theo số liệu trung...

	Điều 27. Tính toán kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải ngày tới
	Trước 15h00 hàng ngày, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải ngày tới theo trình tự sau:
	1. Tính toán cân bằng công suất hệ thống điện quốc gia tại các thời điểm cao điểm và thấp điểm trong ngày tương ứng với kết quả dự báo nhu cầu phụ tải điện tại các thời điểm đó.
	2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho tính toán các chế độ vận hành lưới điện tại thời điểm cao điểm và thấp điểm trong ngày căn cứ kết quả dự báo phụ tải, cân bằng công suất và cấu hình lưới điện của hệ thống điện.
	3. Tính toán chế độ vận hành bình thường của lưới điện tại các thời điểm cao điểm và thấp điểm trong ngày; cảnh báo các phần tử của lưới điện (đường dây hoặc máy biến áp) mang tải cao theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thươ...
	4. Tính toán chế độ vận hành lưới điện khi sự cố một phần tử bất kỳ nguy hiểm trong hệ thống điện (chế độ N-1) tại các thời điểm cao điểm và thấp điểm trong ngày. Cảnh báo các phần tử của lưới điện (đường dây hoặc máy biến áp) có khả năng xảy ra sự cố...
	5. Tính toán các chế độ vận hành đặc biệt khác (nếu cần).
	6. Đề xuất các giải pháp để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy.

	Điều 28. Công bố lịch huy động ngày tới
	1. Trước 16h00 hàng ngày, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin trong lịch huy động ngày tới bao gồm các nội dung theo quy định tại Điều 53 Thông tư này và khoản 2, 3, 4 Điều này.
	2. Thông tin dự kiến về tình trạng thiếu nguồn nhiên liệu khí ngày tới được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 26 Phụ lục này.
	3. Thông tin dự kiến về tình trạng thiếu nguồn nhiên liệu than ngày tới của nhà máy nhiệt điện căn cứ theo bản chào giá ngày tới của đơn vị phát điện. Trong đó, tình trạng thiếu nguồn nhiên liệu than cung cấp cho nhà máy điện than được xác định khi nh...
	4. Đường giới hạn công suất dự kiến từng chu kỳ giao dịch ngày D của cụm các nhà máy điện tuabin khí bị giới hạn sản lượng bởi khí.

	Điều 29. Hoà lưới tổ máy phát điện
	Việc hòa lưới các tổ máy phát điện được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Thông tư này.

	Điều 30. Xử lý trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xử lý trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất theo quy định tại Điều 55 Thông tư này.

	Điều 31. Xử lý trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xử lý trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp theo quy định tại Điều 56 Thông tư này.


	Mục 3 LẬP LỊCH HUY ĐỘNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CHU KỲ GIAO DỊCH TỚI
	Điều 32. Số liệu sử dụng cho lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới
	Điều 33. Điều chỉnh sản lượng công bố của Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu
	Trước khi lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được phép điều chỉnh sản lượng chu kỳ giao dịch tới đã được công bố của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu và các nhà máy điện tự điều khiển phát ...

	Điều 34. Điều chỉnh giới hạn công suất chạy khí của nhà máy điện hoặc cụm nhà máy điện bị giới hạn sản lượng do khí
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm điều chỉnh giới hạn công suất chạy khí nhà máy điện hoặc cụm nhà máy điện bị giới hạn sản lượng do khí (nếu có).
	2. Điều chỉnh giới hạn công suất các tổ máy thuộc nhà máy điện hoặc cụm nhà máy điện bị giới hạn sản lượng do khí thực hiện theo quy định tại Điều 35 Phụ lục này.

	Điều 35. Giới hạn khí trong tính toán lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới
	1. Đường giới hạn công suất từng chu kỳ giao dịch ngày D của cụm nhà máy điện sử dụng chung nguồn khí được sử dụng để tính toán lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới trong các chu kỳ tương ứng.
	2. Trường hợp có yêu cầu thay đổi lưu lượng cấp khí từ Đơn vị cấp khí, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được phép thay đổi đường giới hạn công suất cho các chu kỳ giao dịch tiếp theo trên nguyên tắc hạn chế tối đa việc thay đổi tổng lư...
	3. Trường hợp có yêu cầu huy động thêm hoặc bớt các tổ máy tuabin khí so với phương thức huy động ngày tới để đáp ứng nhu cầu hệ thống hoặc khi có tổ máy tuabin khí bị sự cố, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được phép thay đổi đường gi...
	4. Trình tự thực hiện khi có yêu cầu thay đổi lưu lượng cấp khí từ Đơn vị cấp khí như sau:
	a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thông báo với Đơn vị cấp khí về dự kiến nhu cầu tiêu thụ khí trong các chu kỳ giao dịch tiếp theo, hai bên phối hợp để đưa ra lưu lượng thay đổi trong chu kỳ giao dịch tới và các chu kỳ tiếp theo phù...
	b) Từ lưu lượng cấp khí thay đổi và suất hao nhiệt trung bình của cụm các nhà máy điện sử dụng khí, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán được lượng công suất thay đổi tương đương;
	c) Căn cứ theo giới hạn công suất từng chu kỳ giao dịch ngày D và lượng công suất thay đổi tương đương, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán giới hạn công suất cập nhật cho chu kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ giao dịch tiếp theo;
	d) Giá trị giới hạn công suất cập nhật này được sử dụng là một ràng buộc trong phần mềm lập lịch để tính toán lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới.


	Điều 36. Lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo quy định tại Điều 59 Thông tư này và các khoản 2, 3 Điều này.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định công suất cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy phát điện theo nguyên tắc tại Điều 9 Phụ lục này cho chu kỳ giao dịch tới.
	3. Lập lịch huy động chu kỳ tới trong trường hợp vi phạm giới hạn nhiên liệu khí
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán giới hạn công suất từng chu kỳ cho cụm các nhà máy tuabin khí sử dụng chung nguồn nhiên liệu khí bị giới hạn do khả năng cấp khí. Trường hợp do vi phạm giới hạn nhiên liệu khí d...

	Điều 37. Công bố thông tin điều chỉnh giới hạn khí chu kỳ giao dịch tới
	Trong tính toán chu kỳ giao dịch tới, khi có điều chỉnh mức giới hạn khí chu kỳ giao dịch so với phương án giới hạn khí ngày đã công bố từ ngày D-1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố lại đường giới hạn công suất từng chu kỳ giao...

	Điều 38. Công bố lịch huy động chu kỳ giao dịch tới

	Mục 4 VẬN HÀNH THỜI GIAN THỰC
	Điều 39. Điều độ hệ thống điện thời gian thực
	Điều 40. Giới hạn khí trong vận hành thời gian thực
	1. Trong vận hành thời gian thực, khi có yêu cầu giảm khí để đảm bảo an toàn hệ thống cấp khí từ Đơn vị cấp khí, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện căn cứ theo lưu lượng cần giảm và suất tiêu hao nhiệt trung bình của cụm các nhà máy sử d...
	2. Trong tính toán chu kỳ giao dịch tới tại các chu kỳ tiếp theo, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật yêu cầu giảm khí từ Đơn vị cấp khí để tính toán giới hạn công suất cập nhật tương tự tại Điều 35 Phụ lục này.

	Điều 41. Can thiệp thị trường điện
	Điều 42. Tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay
	Điều 43. Khôi phục thị trường điện giao ngay
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	Phụ lục I QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Chương I  CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VÀ SỐ LIỆU ĐẦU VÀO PHỤC VỤ LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Điều 1. Hệ thống chương trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện
	Hệ thống chương trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng và tuần tới là một hoặc nhiều phần mềm có các chức năng sau:
	1. Tính toán giá trị nước theo quy định tại Điều 18 Phụ lục này.
	2. Mô phỏng thị trường điện theo quy định tại Điều 17 Phụ lục này.
	3. Phân loại tổ máy, tính toán giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện.
	4. Lựa chọn giá trần thị trường điện.
	5. Tính toán lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất.
	6. Tính toán giá công suất thị trường.
	7. Tính toán sản lượng hợp đồng tối thiểu năm, sản lượng hợp đồng tối thiểu tháng, sản lượng hợp đồng tháng và sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.
	8. Tính toán giá phát điện bình quân.
	9. Tính toán tối ưu thủy nhiệt điện ngắn hạn.
	10. Các chức năng cần thiết khác.

	Điều 2. Số liệu đầu vào
	Số liệu đầu vào được sử dụng tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện và tính toán giá trị nước bao gồm:
	1. Phụ tải hệ thống điện.
	2. Thông số thủy văn.
	3. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa.
	4. Thông số nhà máy thủy điện.
	5. Thông số nhà máy nhiệt điện.
	6. Nhiên liệu.
	7. Giới hạn truyền tải.
	8. Tiến độ công trình mới.
	9. Kế hoạch xuất, nhập khẩu điện.
	10. Dịch vụ phụ trợ.
	11. Các số liệu hợp đồng mua bán điện bao gồm yêu cầu về bao tiêu (nếu có).
	12. Phương thức giao nhận điện năng.
	13. Các số liệu chung của thị trường.

	Điều 3. Phụ tải hệ thống điện
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm dự báo phụ tải hệ thống điện theo quy định về dự báo nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia tại Thông tư về Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban...

	Điều 4. Thủy văn
	1. Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tất cả chuỗi số liệu thống kê lưu lượng nước về hồ thủy điện từng tuần trong quá khứ của các nhà máy thủy điện dự kiến vận hành trong các chu kỳ tính toán ...
	2. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy thủy điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chuỗi số liệu thống kê lưu lượng nước về hồ thủy điện trong quá khứ theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường ...
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật các yêu cầu về ràng buộc mực nước, lưu lượng chạy máy tối thiểu, lưu lượng xả không qua chạy máy phải đảm bảo trong các giai đoạn vận hành của các hồ chứa thủy điện theo các q...
	4. Căn cứ chuỗi số liệu thống kê do các đơn vị cung cấp, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán chuỗi lưu lượng nước về theo các phương pháp quy định tại khoản 5, khoản 6, và khoản 7 Điều này.
	5. Số liệu thủy văn được sử dụng trong việc tính toán lập kế hoạch năm bao gồm:
	6. Số liệu thủy văn được sử dụng trong việc tính toán lập kế hoạch tháng bao gồm:
	7. Số liệu thủy văn được sử dụng trong việc tính toán lập kế hoạch tuần bao gồm:

	Điều 5. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện cho các tổ máy phát điện, đường dây truyền tải điện và các thiết bị kết nối liên quan theo quy định về lập kế hoạch ...

	Điều 6. Thông số nhà máy thủy điện
	1. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy thủy điện đang vận hành có trách nhiệm cung cấp các thông số kỹ thuật của nhà máy đã được quy định trong hợp đồng mua bán điện và đặc tính hồ chứa cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định tạ...
	2. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện BOT phối hợp với Đơn vị mua điện (ký hợp đồng mua bán điện với đơn vị phát điện) cung cấp các thông số của nhà máy cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định tại Biểu mẫu 06 tại Phụ...
	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định mực nước dự kiến của các hồ thủy điện tại thời điểm bắt đầu chu kỳ tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện.
	4. Mô phỏng thủy điện sử dụng trong tính toán giá trị nước
	5. Mô phỏng thủy điện sử dụng trong tính toán mô phỏng thị trường
	6. Mô phỏng thủy điện sử dụng trong tính toán chương trình tối ưu

	Điều 7. Thông số nhà máy nhiệt điện
	1. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy nhiệt điện có trách nhiệm cung cấp các thông số kỹ thuật của nhà máy đã được quy định trong hợp đồng mua bán điện cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo mẫu tại Biểu mẫu 07 tại Phụ lục VI Thông tư...
	2. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện BOT phối hợp với Đơn vị mua điện (ký hợp đồng mua bán điện với đơn vị phát điện) cung cấp các thông số của nhà máy cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo mẫu tại Biểu mẫu 07 tại Phụ lục VI T...
	3. Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 23 Thông tư này và các số liệu về chi phí khởi động theo mẫu tại Biểu mẫu 07 tại Phụ lục VI Thông tư nà...
	4. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy nhiệt điện có trách nhiệm cung cấp suất hao nhiệt thô cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo mẫu tại Biểu mẫu 07 tại Phụ lục VI Thông tư này phục vụ mô phỏng giới hạn nhiên liệu trong mô phỏng thị...
	5. Mô phỏng nhiệt điện sử dụng trong tính toán giá trị nước
	6. Mô phỏng nhiệt điện sử dụng trong tính toán mô phỏng thị trường
	7. Mô phỏng nhiệt điện sử dụng trong tính toán chương trình tối ưu

	Điều 8. Nhiên liệu
	1. Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu về giá nhiên liệu của các nhà máy điện đã ký hợp đồng mua bán điện theo nguyên tắc tại Điều 18, Điều 35 Thông tư này theo mẫu tại Biểu mẫu 08 t...
	2. Trước ngày 20 hàng tháng, Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy nhiệt điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thông tin về kế hoạch cung cấp nhiên liệu trong các tháng tiếp theo để làm cơ sở tính toán lập kế hoạc...
	3. Căn cứ các số liệu được Đơn vị mua điện cung cấp, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật các số liệu về giới hạn cung cấp khí và kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống cung cấp khí theo mẫu tại Biểu mẫu 08 tại P...
	4. Số liệu mô phỏng nhiên liệu

	Điều 9. Giới hạn truyền tải
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định giới hạn truyền tải, đặc tính tổn thất truyền tải của các đường dây truyền tải liên kết hệ thống điện miền phục vụ tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện.

	Điều 10. Tiến độ công trình mới
	1. Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện:
	a) Số liệu về tiến độ các nhà máy mới dự kiến vận hành trong các chu kỳ tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện theo mẫu tại khoản 3 Điều này và Biểu mẫu 09 tại Phụ lục VI Thông tư này;
	b) Thông số kỹ thuật của các nhà máy điện mới dự kiến vận hành trong các chu kỳ tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện theo mẫu tại Biểu mẫu 06 và Biểu mẫu 07 tại Phụ lục VI Thông tư này.

	2. Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm cung cấp số liệu về tiến độ và thông số kỹ thuật các đường dây mới cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo mẫu tại khoản 4 Điều này và Biểu mẫu 09 tại Phụ lục VI Thông tư này.
	3. Số liệu tiến độ nhà máy điện mới được sử dụng trong tính toán lập kế hoạch bao gồm:
	4. Số liệu tiến độ đường dây liên kết miền mới được sử dụng trong tính toán lập kế hoạch bao gồm:

	Điều 11. Kế hoạch xuất, nhập khẩu điện
	1. Số liệu sử dụng trong lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, tháng tới:
	a) Số liệu dự báo xuất, nhập khẩu điện từng tháng về điện năng, công suất cực đại;
	b) Biểu đồ xuất, nhập khẩu điện ngày điển hình tại các điểm đấu nối.

	2. Số liệu dùng trong việc lập kế hoạch vận hành thị trường điện tuần tới:
	a) Số liệu dự báo xuất, nhập khẩu điện từng tuần về điện năng, công suất cực đại;
	b) Biểu đồ xuất nhập khẩu điện ngày điển hình tại các điểm đấu nối.

	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị mua điện (ký hợp đồng xuất, nhập khẩu điện) tính toán và công bố các số liệu về xuất, nhập khẩu điện.

	Điều 12. Dịch vụ phụ trợ
	1. Các loại hình dịch vụ phụ trợ cho vận hành hệ thống điện trong thị trường điện bao gồm:
	a) Điều khiển tần số thứ cấp;
	b) Khởi động nhanh;
	c) Điều chỉnh điện áp;
	d) Khởi động đen;
	đ) Dự phòng vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện.

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định nhu cầu các loại dịch vụ phụ trợ theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.

	Điều 13. Số liệu hợp đồng mua bán điện
	1. Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu trong hợp đồng mua bán điện về giá điện (bao gồm thành phần giá cố định, giá biến đổi có xét đến các ảnh hưởng trong năm tới, tháng tới), số li...
	2. Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện: Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng, hệ số hiệu chỉnh sản lượng năm, sản lượng hợp đồng năm, sản lượng hợp đồng thá...
	3. Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu hợp đồng mua bán điện của các nhà máy BOT theo mẫu tại Biểu mẫu 10 tại Phụ lục VI Thông tư này.
	4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thu thập số liệu về chi phí vận hành và giá điện của các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán xác định hàng năm theo quy định tại Quy địn...
	5. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thu thập các thông tin về chi phí mua điện từ các nhà máy điện BOT, các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu và các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ để tính toán giá phát điện...
	6. Số liệu hợp đồng mua bán điện được sử dụng trong lập kế hoạch vận hành năm bao gồm:

	Điều 14. Phương thức giao nhận điện năng
	Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phương thức giao nhận điện năng theo quy định tại Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện do Bộ Công Thương ban hành.

	Điều 15. Số liệu chung của thị trường điện
	1. Các số liệu chung của thị trường điện bao gồm các thông số hàm phạt, các thông số thiết lập trong các chương trình tính toán sử dụng trong lập kế hoạch vận hành thị trường điện.
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định các số liệu chung của thị trường để thực hiện tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện và báo cáo Cục Điều tiết điện lực, bao gồm:
	3. Trong trường hợp cần thay đổi các số liệu chung của thị trường điện để đảm bảo các mục tiêu vận hành thị trường điện, đảm bảo an ninh hệ thống và trong các trường hợp đặc biệt khác, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác định các số l...

	Điều 16. Xử lý trong các trường hợp không có đầy đủ số liệu
	1. Trong trường hợp các đơn vị tham gia thị trường điện cạnh tranh cung cấp số liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp lại số liệu. Các đơn vị tham gia thị trường đi...
	2. Trong trường hợp các đơn vị không tuân thủ các yêu cầu về cung cấp số liệu hoặc cung cấp không đảm bảo kịp thời và chính xác theo quy định, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thu thập, tính toán các số liệu tối ưu nhất ...

	Điều 17. Mô hình mô phỏng thị trường điện
	1. Quy định chung về tính toán mô phỏng thị trường
	2. Các yêu cầu về mô hình mô phỏng thị trường điện
	3. Hàm mục tiêu Mô hình mô phỏng thị trường điện
	4. Mô phỏng thị trường điện
	5. Các ràng buộc của Mô hình mô phỏng thị trường điện
	6. Mô hình hệ thống điện trong Mô hình mô phỏng thị trường điện
	7. Kết quả đầu ra của Mô hình mô phỏng thị trường điện

	Điều 18. Mô hình tính toán giá trị nước
	1. Nguyên tắc tính toán giá trị nước
	2. Quy định về tính toán giá trị nước:
	a) Chu kỳ tính toán giá trị nước là 52 tuần tính từ ngày đầu tiên của năm N có xét đến 03 năm tiếp theo;
	b) Số liệu đầu vào của 03 năm tiếp theo được lấy bằng số liệu của 52 tuần đầu tiên;
	c) Mực nước tại thời điểm bắt đầu chu kỳ tính toán là mực nước dự kiến được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán, cập nhật căn cứ trên mực nước thực tế của từng hồ tại thời điểm tính toán và lượng nước cần sử dụng từ thời điểm tí...

	3. Mô hình tính toán giá trị nước
	4. Số liệu đầu vào phục vụ tính toán giá trị nước
	5. Hàm mục tiêu của bài toán phối hợp tối ưu thủy nhiệt điện trong mô hình tính toán giá trị nước
	6. Ràng buộc của bài toán phối hợp tối ưu thủy - nhiệt điện trong mô hình tính toán giá trị nước

	Điều 19. Phương pháp quy đổi phụ tải từng giờ thành các khối phụ tải trong tuần

	Chương II  KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NĂM TỚI
	Điều 20. Nội dung, trình tự lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, bao gồm các bước sau:
	a) Dự báo phụ tải, bao gồm phụ tải hệ thống điện quốc gia và phụ tải hệ thống điện miền;
	b) Tính toán giá trị nước và mực nước tối ưu các hồ chứa thuỷ điện;
	c) Tính toán giới hạn giá bản chào của tổ máy nhiệt điện;
	d) Xác định các phương án giá trần thị trường;
	đ) Lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất;
	e) Tính toán giá công suất thị trường tương ứng với các phương án giá trần thị trường;
	g) Tính toán giá phát điện bình quân cho năm tới, giá phát điện bình quân cho các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện theo từng phương án giá trần thị trường;
	h) Tính toán sản lượng kế hoạch, sản lượng hợp đồng tối thiểu năm và phân bổ sản lượng hợp đồng tối thiểu năm vào các tháng trong năm của các Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch.

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng hệ thống chương trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện theo quy định tại Điều 1 Phụ lục này để tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới theo trình tự quy đị...

	Điều 21. Cung cấp số liệu phục vụ lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới
	1. Trước ngày 10 tháng 7 hằng năm, Đơn vị phát điện, đơn vị cung ứng nhiên liệu có trách nhiệm phối hợp để xác định và cung cấp cho Đơn vị mua điện các số liệu phục vụ xác định giá nhiên liệu trong lập kế hoạch vận hành năm tới, bao gồm: kế hoạch cung...
	2. Trước ngày 15 tháng 7 hằng năm, đơn vị tham gia thị trường điện và đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu theo quy định về lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện...
	3. Trước 01 tháng 8 hằng năm, đơn vị tham gia thị trường điện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu theo quy định về dự báo nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia tại Quy định ...
	4. Trước ngày 01 tháng 9 hằng năm, đơn vị tham gia thị trường điện và đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu theo quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11,...
	5. Trước ngày 10 tháng 11 hằng năm, đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm cập nhật và cung cấp số liệu phụ tải dự báo năm tới cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để phục vụ công tác tính toán phân bổ sản lượng hợp đồng cho đơn vị mua bu...
	6. Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, Đơn vị mua điện và Đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố và xác nhận các số liệu về tỷ lệ sản lượng điện năng theo giá hợp đồng, hệ số hiệu chỉnh sản lượng năm, sản lượng hợp đồng năm, sản lượng hợp đồng tháng đã ...

	Điều 22.  Chuẩn bị các số liệu đầu vào cho lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới
	1. Trước ngày 15 tháng 8 hằng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm hoàn thành việc lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện cho các tổ máy phát điện, đường dây truyền tải điện và các thiết bị kết nối liên quan.
	2. Trước ngày 01 tháng 9 hằng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm hoàn thành dự báo phụ tải.
	3. Trước ngày 01 tháng 10 hằng năm, trên cơ sở các thông tin được các đơn vị cung cấp, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định các thông số và cập nhật vào các chương trình tính toán.

	Điều 23.  Phân loại nhà máy thủy điện theo điều tiết hồ chứa
	1. Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định thời gian điều tiết hồ chứa, trong đó thời gian điều tiết hồ chứa được tính toán căn cứ trên dung tích hữu ích của hồ chứa với giả thiết lưu l...
	,𝑇-đ𝑡.=,,𝑉-ℎ𝑖.×,10-6.-,𝑄-𝑚𝑎𝑥.×24×3600.
	Trong đó:
	Tđt: Thời gian điều tiết hồ chứa (ngày);
	Vhi: Thể tích hữu ích (triệu m3);
	Qmax: Lưu lượng nước chạy máy tối đa của nhà máy (m3/s).
	2. Căn cứ thời gian điều tiết hồ chứa theo tính toán, các nhà máy thủy điện được phân loại thành ba nhóm sau:
	a) Nhóm nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên: Gồm các nhà máy thủy điện có thời gian điều tiết hồ chứa (Tđt) từ 02 ngày trở lên;
	b) Nhóm nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày: Gồm các nhà máy thủy điện có thời gian điều tiết hồ chứa (Tđt) dưới 02 ngày.


	Điều 24. Xác định suất hao nhiệt của tổ máy nhiệt điện
	Trên cơ sở số liệu cung cấp của Đơn vị mua điện và Đơn vị phát điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán, xác định suất hao nhiệt và hệ số suy giảm hiệu suất của các tổ máy nhiệt điện theo quy định tại khoản 3 Điề...

	Điều 25. Xác định nhu cầu dịch vụ phụ trợ cho năm tới
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán xác định nhu cầu các loại hình dịch vụ phụ trợ cho năm tới theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành và theo thời gian biểu quy định tại Sơ ...

	Điều 26. Tính toán giá trị nước năm tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán giá trị nước năm tới theo nguyên tắc quy định tại Điều 18 Phụ lục này, theo trình tự tại Sơ đồ 04 Phụ lục này và theo thời gian biểu quy định tại Sơ đồ 07 Phụ lục này.
	2. Kết quả tính toán giá trị nước phục vụ quá trình lập kế hoạch vận hành năm tới bao gồm giá trị nước 52 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của các nhà máy thủy điện (đồng/kWh);

	Điều 27. Tính toán mô phỏng thị trường điện năm tới
	1. Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán mô phỏng thị trường điện theo quy định tại  Điều 17 Phụ lục này và theo thời gian biểu quy định tại Sơ đồ 07 Phụ lục này.
	2. Trong tính toán mô phỏng thị trường, các tổ máy được cập nhật vào chương trình mô phỏng thị trường như sau:
	a) Các tổ máy nhiệt điện sử dụng chi phí biến đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư này;
	b) Các tổ máy thủy điện sử dụng thông số kỹ thuật tổ máy, đặc tính hồ chứa và thông số thủy văn;
	c) Các tổ máy chưa có đầy đủ số liệu được mô phỏng là tổ máy với sản lượng cố định bằng sản lượng trong kế hoạch vận hành hệ thống điện;
	d) Ràng buộc về bao tiêu:
	- Mô phỏng ràng buộc đảm bảo sản lượng huy động trong năm tới lớn hơn hoặc bằng sản lượng yêu cầu bao tiêu của các nhà máy điện có yêu cầu về bao tiêu;
	- Đối với các nhà máy điện có yêu cầu về bao tiêu không đủ năm (ngày bắt đầu có yêu cầu bao tiêu ở giữa năm), bổ sung thêm ràng buộc đảm bảo sản lượng huy động từ ngày 01/01 đến ngày bắt đầu bao tiêu ở giữa năm tới lớn hơn hoặc bằng sản lượng yêu cầu ...

	3. Kết quả mô phỏng thị trường bao gồm:
	a) Giá trị nước của các hồ thủy điện trong từng tuần của năm tới (đồng/kWh);
	b) Mực nước tối ưu các hồ chứa thủy điện từng tuần và từng tháng của năm tới (m);
	c) Sản lượng dự kiến của các tổ máy trong từng tuần của năm tới (MWh);
	d) Giá biên dự kiến các miền.


	Điều 28.  Phân loại nhà máy nhiệt điện năm tới
	1. Các nhà máy nhiệt điện được phân loại thành ba nhóm như sau:
	a) Nhóm nhà máy chạy nền;
	b) Nhóm nhà máy chạy lưng;
	c) Nhóm nhà máy chạy đỉnh.

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán phân loại nhà máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh năm tới và theo thời gian biểu quy định tại Sơ đồ 07 Phụ lục này.
	3. Việc phân loại các nhà máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh được xác định căn cứ trên kết quả tính toán hệ số tải trung bình của nhà máy nhiệt điện.
	4. Số liệu đầu vào phục vụ tính toán phân loại nhà máy:
	a) Kết quả tính toán tổng sản lượng điện năng dự kiến của các nhà máy nhiệt điện trong kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới theo phương pháp lập lịch có ràng buộc;
	b) Công suất đặt của nhà máy;
	c) Thời điểm đưa nhà máy mới vào vận hành thương mại.

	5. Trình tự tính toán phân loại nhà máy chạy nền, chạy lưng, chạy đỉnh cho kế hoạch vận hành năm tới được thực hiện như sau:
	: Hệ số tải trung bình năm của nhà máy i (%);
	: Tổng sản lượng điện năng dự kiến trong năm tới của nhà máy i, xác định từ kết quả tính toán mô phỏng thị trường điện (MWh);
	: Công suất đặt của nhà máy i (MW);
	: Tổng số chu kỳ tính toán hệ số tải năm.

	6. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng mô hình mô phỏng thị trường để xác định hệ số tải trung bình năm của các nhà máy nhiệt điện và phân loại nhà máy nhiệt điện theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư này.

	Điều 29.  Tính toán giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán, công bố số liệu đầu vào và kết quả tính toán giá trần bàn chào của các tổ máy nhiệt điện theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.

	Điều 30.  Xác định giá trần thị trường điện áp dụng cho các đơn vị phát điện
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các phương án giá trần thị trường điện theo quy định tại Điều 24 Thông tư này và theo thời gian biểu quy định tại Sơ đồ 07 Phụ lục này.

	Điều 31. Lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất
	Trước ngày 01 tháng 10 hằng năm, Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp các số liệu hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để xác định nhà máy điện mới tốt nhất theo mẫu tại Biểu mẫu 11 tại Phụ...

	Điều 32. Xác định giá công suất thị trường
	Căn cứ kết quả tính toán mô phỏng thị trường điện quy định tại Điều 27 Phụ lục này và các phương án giá trần thị trường điện quy định tại Điều 30 Phụ lục này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định giá công suất thị t...

	Điều 33.  Xác định sản lượng hợp đồng, sản lượng hợp đồng tối thiểu năm và tối thiểu tháng
	1. Đối với các nhà máy nhiệt điện đã có thoả thuận về tỷ lệ sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng và chưa thỏa thuận được sản lượng hợp đồng năm; hoặc không thỏa thuận, thống nhất được về sản lượng hợp đồng năm, tháng, trước ngày 15 tháng 11 hằng năm...
	2. Việc tính toán sản lượng hợp đồng tối thiểu năm và phân bổ sản lượng hợp đồng tối thiểu năm vào các tháng trong năm phải được điều chỉnh phù hợp với lịch bảo dưỡng sửa chữa, sản lượng phát lớn nhất, sản lượng phát tối thiểu trong tháng của các nhà ...
	3. Trường hợp sau khi điều chỉnh theo Khoản 2 Điều này, tổng sản lượng hợp đồng tối thiểu các tháng trong năm không bằng sản lượng hợp đồng tối thiểu năm, sản lượng hợp đồng tối thiểu tháng được điều chỉnh phân bổ trên nguyên tắc đảm bảo tổng sản lượn...
	4. Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm gửi kết quả tính toán sản lượng hợp đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng cho Đơn vị mua điện và các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch để kiểm tra.

	Điều 34. Kiểm tra, thẩm định kế hoạch vận hành thị trường điện năm
	1. Trước ngày 25 tháng 10 hằng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lấy ý kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới. Các đơn vị trên có trách nh...
	2. Báo cáo kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới bao gồm các thông số đầu vào, thuyết minh và kết quả tính toán, nội dung cơ bản bao gồm:
	a) Số liệu đầu vào (theo quy định tại Điều 2 Phụ lục này);
	b) Giá trị nước và kết quả giá trị nước từng tuần, mực nước tối ưu từng tháng của các hồ thủy điện cho năm tới;
	c) Kết quả tính toán, phân loại tổ máy và giá trần các tổ máy nhiệt điện;
	d) Các phương án giá trần thị trường;
	đ) Kết quả tính toán, lựa chọn nhà máy mới tốt nhất;
	e) Kết quả tính toán giá công suất thị trường;
	g) Thống kê các thỏa thuận sản lượng hợp đồng năm, sản lượng hợp đồng tháng của các nhà máy điện đã có thỏa thuận với Đơn vị mua điện;
	h) Kết quả tính toán sản lượng hợp đồng tối thiểu năm và sản lượng hợp đồng tối thiểu tháng của các nhà máy điện chưa có thỏa thuận với Đơn vị mua điện;
	i) Kết quả giá phát điện bình quân cho năm tới theo từng phương án giá trần thị trường;
	k) Kết quả tính toán, phân loại nhà máy thủy điện theo điều tiết hồ chứa.


	Điều 35.  Phê duyệt, công bố kế hoạch vận hành thị trường điện năm
	1. Trước ngày 15 tháng 11 năm N, sau khi lấy ý kiến góp ý của các các đơn vị liên quan, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực Kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới để báo cáo Bộ Công Thương xe...
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 31 Thông tư này lên Trang thông tin điện tử thị trường điện theo quy định tại...


	Chương III  KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THÁNG TỚI
	Điều 36.  Nội dung và trình tự lập kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới, bao gồm các bước sau:
	a) Dự báo phụ tải, bao gồm phụ tải hệ thống điện quốc gia và phụ tải hệ thống điện miền;
	b) Tính toán giá trị nước, mực nước tối ưu, sản lượng dự kiến của nhà máy thủy điện bậc thang và nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết trên một tuần;
	c) Tính toán phân loại tổ máy và tính toán giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện;
	d) Tính toán sản lượng dự kiến của các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;
	đ) Xác định sản lượng hợp đồng từng chu kỳ của từng nhà máy điện;
	e) Xác định nhu cầu dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp, danh sách các tổ máy phát điện đủ điều kiện cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp trong kế hoạch vận hành tháng tới.

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng hệ thống chương trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện tại Điều 1 Phụ lục này để tính toán lập kế hoạch vận hành tháng theo quy định tại Sơ đồ 02 Phụ lục này.

	Điều 37.  Cung cấp số liệu phục vụ lập kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới
	1. Trước ngày 12 hàng tháng, Đơn vị phát điện, đơn vị cung ứng nhiên liệu có trách nhiệm phối hợp để xác định và cung cấp cho Đơn vị mua điện các số liệu phục vụ xác định giá nhiên liệu trong lập kế hoạch vận hành tháng tới, bao gồm: kế hoạch cung ứng...
	2. Trước ngày 15 hàng tháng, các đơn vị tham gia thị trường điện có trách nhiệm cập nhật và cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu theo các quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều ...
	3. Trước ngày 20 hàng tháng, đơn vị tham gia thị trường điện và đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu theo quy định về dự báo nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia tại Quy định hệ th...
	4. Trước ngày 30 hàng tháng, Đơn vị mua điện và Đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố và xác nhận sản lượng hợp đồng tháng tới, sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch (đối với nhà máy điện mới) trong trường hợp đã thỏa thuận và thống nhất trên Tra...
	5. Trước ngày 20 hàng tháng, Đơn vị phát điện có trách nhiệm cung cấp sản lượng khả dụng dự kiến nhà máy điện tháng tới theo đặc tính kỹ thuật tổ máy có xét đến kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và thông tin về kế hoạch cung cấp nhiên liệu tháng tới và các ...
	6. Trước ngày 20 hàng tháng, đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm dự báo phụ tải từng chu kỳ giao dịch của tháng tới và gửi Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để phục vụ lập kế hoạch vận hành tháng tới.

	Điều 38. Chuẩn bị các số liệu đầu vào cho lập kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới
	1. Trước ngày 20 hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm dự kiến phụ tải tháng tới theo quy định về dự báo nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
	2. Trước ngày 20 hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm dự kiến kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện cho các tổ máy phát điện, đường dây truyền tải điện và các thiết bị kết nối liên quan cho tháng tới.
	3. Trước ngày 25 hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm hoàn thành việc lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện cho các tổ máy phát điện, đường dây truyền tải điện và các thiết bị kết nối liên quan cho tháng ...
	4. Trước ngày 20 hàng tháng, trên cơ sở các thông tin được các đơn vị cung cấp, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định các thông số và cập nhật vào các chương trình tính toán.

	Điều 39.  Tính toán giá trị nước tháng tới
	1. Trước ngày 20 hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán giá trị nước của các hồ thủy điện trong tháng tới theo quy định tại Điều 18 Phụ lục này và theo trình tự tại Sơ đồ 04 Phụ lục này.
	2. Kết quả tính toán giá trị nước phục vụ quá trình lập kế hoạch vận hành tháng tới bao gồm giá trị nước 05 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của các nhà máy thủy điện (đồng/kWh);

	Điều 40. Tính toán mô phỏng thị trường tháng tới
	1. Trước ngày 23 hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán mô phỏng thị trường điện theo phương pháp và trình tự quy định tại Điều 17 Phụ lục này.
	2. Các tổ máy trong chương trình mô phỏng thị trường được cập nhật như sau:
	a) Giá trần bản chào các tổ máy nhiệt điện từng chu kì trong một tháng bằng nhau và được cập nhật bằng kết quả chi phí biến đổi của nhiệt điện trong tháng tới;
	b) Các tổ máy thủy điện mô phỏng đặc tính kỹ thuật, đặc tính hồ chứa, lưu lượng nước về, mức nước hồ chứa thủy điện từ dữ liệu đầu vào của bài toán tính toán kế hoạch hệ thống điện tháng tới;
	c) Công suất tối đa của các tổ máy từng chu kì trong tháng được cập nhật bằng công suất khả dụng của các tổ máy;
	d) Đối với các tổ máy/nhà máy chạy theo phương pháp cố định sản lượng tháng tới, công suất huy động từng chu kì trong chương trình mô phỏng thị trường trong một tháng được cập nhật theo biểu đồ công suất mẫu của năm/tháng quá khứ tương đồng với tháng ...
	- Mô phỏng ràng buộc đảm bảo sản lượng huy động trong tháng tới lớn hơn hoặc bằng sản lượng yêu cầu bao tiêu tháng cho các nhà máy có yêu cầu bao tiêu, trong đó sản lượng yêu cầu bao tiêu tháng được tính theo công thức sau:
	- Đối với các nhà máy có yêu cầu bao tiêu không đủ năm (ngày bắt đầu bao tiêu ở giữa năm) có ngày kết thúc bao tiêu của năm Y-1 trong tháng T, bổ sung thêm ràng buộc đảm bảo sản lượng huy động (từ ngày 1 tháng T đến hết ngày kết thúc bao tiêu của năm ...
	,𝑇𝑂𝑃-𝑇∗-𝑖.=,𝑇𝑂𝑃-𝑌−1-𝑖.− ,𝐴-𝑇∗−1-𝑖.

	3. Tính toán mô phỏng thị trường đưa ra sản lượng từng giờ của từng tổ máy theo phương pháp lập lịch có ràng buộc (MWh).

	Điều 41. Phân loại nhà máy nhiệt điện tháng tới
	1. Trước ngày 23 hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng mô hình mô phỏng thị trường được quy định tại Điều 40 Phụ lục này để xác định hệ số tải trung bình tháng của các nhà máy nhiệt điện, phân loại các nhà...
	2. Hệ số tải trung bình tháng của mỗi nhà máy được xác định như sau:
	: Hệ số tải trung bình tháng của nhà máy i (%);
	: Tổng sản lượng điện năng dự kiến trong tháng tới của nhà máy i, xác định từ kết quả tính toán kế hoạch vận hành tháng được xác định tại Điều 40 Phụ lục này (MWh);
	: Công suất đặt của nhà máy i (MW);
	: Tổng số chu kỳ tính toán hệ số tải tháng.

	3. Căn cứ hệ số tải trung bình tháng từ kết quả mô phỏng, các nhà máy nhiệt điện được phân loại thành 03 nhóm theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Thông tư này.

	Điều 42.  Điều chỉnh giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện
	1. Trước ngày 23 hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán và điều chỉnh giá trần bản chào các tổ máy nhiệt điện trong tháng tới theo phương pháp quy định tại Điều 35 Thông tư này.

	2. Trước ngày 23 hàng tháng, sau khi tính toán điều chỉnh giá trần bản chào các tổ máy nhiệt điện trong tháng tới, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố số liệu đầu vào và kết quả giá trần bản chào, giá trung bình củ...
	Điều 43. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng
	1. Trước ngày 20 hàng tháng, trường hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện thống nhất về sản lượng hợp đồng tháng, hoặc các nội dung và kết quả điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng, các đơn vị có trách nhiệm thông báo sản lượng hợp đồng tháng tới và c...
	2. Trừ trường hợp đã có thỏa thuận về sản lượng hợp đồng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này, việc điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng được thực hiện theo quy định tại Điều 16, khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 37 Thông tư này và quy định tại Phụ lụ...

	Điều 44. Xác định sản lượng hợp đồng từng chu kỳ
	Trừ trường hợp đã có thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện mới, sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện được xác định như sau:
	1. Trước 05 ngày cuối cùng hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán phân bổ sản lượng hợp đồng từng chu kỳ trong tháng tới cho từng nhà máy điện và đơn vị mua điện theo quy định tại Điều 38, Điều 40 Thông t...
	2. Trước 05 ngày cuối cùng hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố lên Trang thông tin điện tử thị trường điện số liệu đầu vào phục vụ tính toán và kết quả tính toán sản lượng hợp đồng sơ bộ trong tháng cho ...

	Điều 45. Kiểm tra, phê duyệt và công bố kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới
	1. Sau khi đã kiểm tra và hoàn thiện các tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực xem xét và thông qua kế hoạch vận hành thị trường điện thá...
	2. Kế hoạch vận hành thị trường điện tháng bao gồm các thông số đầu vào và thuyết minh tính toán, nội dung cơ bản bao gồm:
	a) Giá trị nước, mực nước tối ưu của các nhà máy thủy điện bậc thang và nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết trên một tuần hằng tuần trong tháng tới;
	b) Giá trần bản chào cho từng tổ máy nhiệt điện trong tháng tới;
	c) Giá trung bình của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham gia thị trường điện;
	d) Sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng từng chu kỳ của các nhà máy điện trong tháng tới;
	đ) Sản lượng dự kiến phát từng chu kỳ của các nhà máy điện trong tháng tới.

	3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lấy ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 23 hàng tháng về kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới.
	4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu và gửi ý kiến góp ý về kế hoạch vận hành thị trường điện tháng đã lập trước ngày 25 hàng tháng.
	5. Trước 03 ngày cuối cùng hằng tháng, sau khi kế hoạch vận hành thị trường điện tháng được Cục Điều tiết điện lực thông qua, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới lên Trang...
	6. Trước ngày cuối cùng hàng tháng, trên cơ sở sản lượng hợp đồng tại điểm giao nhận do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán và công bố, Đơn vị mua điện và Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch có trách nhiệm ký xác nhận sản lượng...


	Chương IV  LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TUẦN TỚI
	Điều 46. Nội dung, trình tự lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện tuần tới
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện tuần tới, bao gồm các nội dung sau:
	a) Dự báo phụ tải, bao gồm phụ tải hệ thống điện quốc gia và phụ tải hệ thống điện miền;
	b) Tổng sản lượng điện dự kiến phát của từng nhà máy điện trong tuần tới;
	c) Giá trị nước và sản lượng dự kiến hàng giờ của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;
	d) Giá trị nước của các nhà máy thuỷ điện bậc thang, các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên;
	đ) Giá trị nước cao nhất của các nhà máy thủy điện tham gia thị trường điện;
	e) Sản lượng dự kiến từng chu kỳ của các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết từ dưới 02 ngày;
	g) Mực nước tối ưu tuần của các hồ chứa thủy điện;
	h) Mực nước giới hạn tuần của các hồ chứa thủy điện có khả năng điều tiết từ 02 ngày trở lên;
	k) Lịch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn và lưới điện trong tuần tới;
	l) Xác định nhu cầu dịch điều khiển tần số thứ cấp, danh sách các tổ máy dự kiến cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp trong kế hoạch vận hành tuần tới;
	m) Các kiến nghị, đề xuất để đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện ổn định, an toàn, tin cậy.

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng các công cụ phần mềm tính toán theo quy định tại Điều 1 Phụ lục này để tính toán lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện tuần theo trình tự quy định tại Sơ đồ 03...

	Điều 47.  Cung cấp số liệu phục vụ lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện tuần tới
	1. Trước 08h00 thứ Ba hằng tuần, đơn vị tham gia thị trường điện và đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu theo quy định về dự báo nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia tại Quy định h...
	2. Trước 15h00 thứ Ba hằng tuần, đơn vị tham gia thị trường điện và đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu theo quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Đ...

	Điều 48.  Chuẩn bị số liệu đầu vào cho lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện tuần tới
	Trước 17h00 thứ Ba hằng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:
	1. Dự kiến phụ tải tuần tới theo phương pháp quy định về dự báo nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
	2. Dự kiến kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện cho các tổ máy phát điện, đường dây truyền tải điện và các thiết bị kết nối liên quan cho tuần tới.
	3. Xác định các thông số và cập nhật vào các chương trình tính toán căn cứ trên cơ sở các thông tin được các đơn vị liên quan cung cấp.

	Điều 49.  Tính toán giá trị nước tuần tới
	1. Trước 10h00 thứ Tư hằng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán giá trị nước của các hồ thủy điện trong tuần tới theo nguyên tắc quy định tại Điều 18 Phụ lục này và theo trình tự tại Sơ đồ 04 Phụ lục này.
	2. Kết quả tính toán giá trị nước phục vụ quá trình lập kế hoạch vận hành tuần tới bao gồm giá trị nước 01 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của nhà máy thủy điện (đồng/kWh);

	Điều 50. Tính toán kế hoạch vận hành nguồn điện tuần tới
	1. Trước 15h00 thứ Tư hằng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán kế hoạch vận hành nguồn điện tuần sử dụng chương trình tối ưu thủy nhiệt điện ngắn hạn.
	2. Giá bản chào và công suất các tổ máy trong chương trình tối ưu thủy nhiệt điện ngắn hạn được cập nhật như sau:
	a) Giá bản chào các tổ máy nhiệt điện từng chu kỳ trong một tuần bằng nhau và được cập nhật bằng giá biến đổi các tổ máy nhiệt điện tuần tới;
	b) Các tổ máy thủy điện được mô phỏng theo quy định tại Điều 17 Phụ lục này;
	c) Ràng buộc bao tiêu:
	- Mô phỏng ràng buộc đảm bảo sản lượng huy động từ đầu tuần tới đến cuối tháng lớn hơn hoặc bằng sản lượng yêu cầu bao tiêu còn lại của tháng cho các nhà máy có yêu cầu bao tiêu, trong đó sản lượng yêu cầu bao tiêu còn lại của tháng (từ đầu tuần tới đ...
	- Đối với các nhà máy có yêu cầu bao tiêu không đủ năm (ngày bắt đầu bao tiêu ở giữa năm) và có ngày kết thúc bao tiêu của năm Y-1 trong tuần tới, bổ sung thêm ràng buộc đảm bảo sản lượng huy động từ đầu tuần tới đến hết ngày kết thúc bao tiêu của năm...
	,𝐴-𝑊∗-𝑖.: Sản lượng ước thực hiện của tổ máy/nhà máy i từ thời điểm bắt đầu bao tiêu trong năm Y-1 đến cuối tuần hiện tại (MWh).

	3. Điều tiết hồ chứa thủy điện tuần tới căn cứ trên dự báo lưu lượng nước về trung bình tuần của hồ chứa thủy điện, mực nước thượng lưu đầu tuần và mực nước thượng lưu cuối tuần
	a) Dự báo lưu lượng nước về trung bình tuần tới được xác định căn cứ trên lưu lượng nước về trung bình 07 ngày liền kề trước đó và có điều chỉnh thêm ±20% nếu lưu lượng nước về trung bình 07 ngày liền kề chênh lệch với lưu lượng nước về trung bình 10 ...
	b) Mực nước thượng lưu đầu tuần tới của các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên được tính toán căn cứ trên mực nước hiện tại, sản lượng dự kiến các ngày còn lại trong tuần hiện tại và dự báo lưu lượng nước về trung bình các ngày ...
	- Sản lượng dự kiến các ngày còn lại trong tuần hiện tại được tính toán tương ứng với sản lượng điện thực tế trung bình các ngày đã qua hoặc có xét nhu cầu thực tế của hệ thống điện trong các ngày thường, ngày lễ, ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật, số ngà...
	- Dự báo lưu lượng nước về trung bình các ngày còn lại trong tuần hiện tại được tính bằng lưu lượng nước về thực tế trung bình của các ngày liền trước thời điểm tính toán, số ngày trung bình bằng 03 ngày liền kề trước đó hoặc số liệu do đơn vị dự báo ...
	c) Mực nước thượng lưu cuối tuần của các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày được cập nhật bằng mực nước thượng lưu đầu tuần tới, trừ trường hợp Qve dự báo lớn hơn Qcm tối đa hoặc để đảm bảo an ninh cung cấp điện, chống quá tải lưới điện;
	d) Mực nước thượng lưu cuối tuần của các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên được tính toán căn cứ mực nước cuối tháng, lưu lượng nước về trung bình tháng đã được phê duyệt theo phương thức tháng, mực nước thượng lưu đầu tuần tới...
	Bước 1: Xác định thể tích chênh lệch giữa đầu tuần và cuối tuần:
	Trong đó: Lưu lượng nước về trung bình tính toán là lưu lượng nước về đã trừ lưu lượng nước dự kiến xả.
	Bước 2: Xác định mực nước cuối tuần từ đặc tính thể tích - mực nước và thể tích chênh lệch đầu tuần và cuối tuần.

	4. Kết quả tính toán từ chương trình tối ưu thủy nhiệt điện ngắn hạn bao gồm: Sản lượng điện (MWh) từng chu kỳ của nhà máy điện bao gồm nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày và các nhà máy đi...

	Điều 51.  Tính toán kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải tuần tới
	Trước 15h00 thứ Tư hằng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải tuần tới theo trình tự sau:
	1. Tính toán cân bằng công suất hệ thống điện quốc gia tại các thời điểm cao điểm và thấp điểm trong ngày tương ứng với kết quả dự báo nhu cầu phụ tải điện tại các thời điểm đó.
	2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho tính toán các chế độ vận hành lưới điện tại thời điểm cao điểm và thấp điểm trong ngày căn cứ kết quả dự báo phụ tải, cân bằng công suất và cấu hình lưới điện của hệ thống điện.
	3. Tính toán dòng điện ngắn mạch tại các thanh cái 500kV, 220kV và 110kV trong lưới điện truyền tải.
	4. Tính toán chế độ vận hành bình thường của lưới điện tại các thời điểm cao điểm và thấp điểm trong ngày; cảnh báo các phần tử của lưới điện (đường dây hoặc máy biến áp) mang tải cao theo quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành; ...
	5. Tính toán chế độ vận hành lưới điện khi sự cố phần tử nguy hiểm trong hệ thống điện (chế độ N-1) tại các thời điểm cao điểm và thấp điểm trong ngày. Cảnh báo các phần tử của lưới điện (đường dây hoặc máy biến áp) có khả năng xảy ra sự cố nguy hiểm.
	6. Tính toán và quy định biểu đồ điện áp các điểm nút chính trong hệ thống điện quốc gia.
	7. Tính toán các chế độ vận hành đặc biệt khác (nếu cần).
	8. Đề xuất các giải pháp để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy.

	Điều 52. Kiểm tra, phê duyệt, công bố kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện tuần tới
	1. Trước ngày 15h00 thứ Năm hằng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm hoàn thành dự thảo phương thức vận hành hệ thống điện và thị trường điện tuần tới gửi văn bản báo cáo Cục Điều tiết điện lực để phê duyệt.
	2. Trước 15h00 thứ Sáu hằng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện tuần tới sau khi được Cục Điều tiết điện lực phê duyệt lên trang thông tin điện tử thị trường ...
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